
TÁP II) 


G ĐẠI HỌC CÔNG NGhỊlỆP TP. HCM 
KHOA KE TOÁN - KlíÂ TOÁN 


3. TRAN>'PỈÍƯỚC (èhủ biên) 
Và tập thể tác ®iả 


I,., , 1 ... , 7_J.... ĩ 

(Đa. bố sung theoyQuyết. định .1 ạ/ SOOỉỊ/ QĐ-BTC kị 
ngấy 20 / 03/2006 ưa Thông tự 16ụ 2007 /TT-BTCề 
' ngày 31 /12 /2007 của Ệộ Tậi cHinh ) , ụ 







TRƯỜNG BẠI HỌC CÕNG NGHIỆP TP.HCM 
KHOA KẼ TOÁN - KIỂM TOÁN 

Biên soạn 

TS. Trần Plulức (chủ biên) 

Và tệp thể tác giả 


GIÁO TRÌNH 

KÊ' TOÁN TÀI CHÍNH 
DOANH NGHIỆP 

(Đã bổ sung theo Quyết định 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 
và Thông tư 161/2007ỈTT-BTC của Bộ Tài chính) 

- Kê toán thuế TNDN hiện hành, hoãn lại 

- Lập báo cáo tài chính hợp nhất 


NHÀ XUẤT BẢN THỐNG KÊ - 2008 



LỜI MỞ ĐẦU 


Kế toán tài chính doanh nghiệp là môn học chuyên ngành 
của sinh viên khối ngành kinh tế, môn học này sẽ cung cấp 
những khái niệm và phương pháp cơ bản để hạch toán kế 
toán doanh nghiệp. 

Quyển sách được chia thành 2 tập, tập 1 đã xuất bản, gồm 
các vấn đề lý luận và phương pháp hạch toán về các khoản Tài 
sản trong doanh nghiệp. 

Trong tập 2 này, trình bày các vấn đề lý luận và phương 
pháp hạch toán về các khoản nợ phải trả, vốn chủ sở hữu, doanh 
thu, chi phí. Đặc biệt là phương pháp hạch toán về thuế thu 
nhập doanh nghiệp và thuế thu nhập hoãn lại trong doanh 
nghiệp, phương pháp lập báo cáo tài chính riêng lẻ và báo cáo 
tài chính hợp nhất trong những tập đoàn hay tổng công ty với 
đầy đủ cơ sở lý thuyết và bài tập thực hành, bám sát với tình 
hình thực tiễn hiện nay của các doanh nghiệp. 

Giáo trình do TS. Trần Phước, Trưởng Khoa Kế toán 
Kiểm toán làm chủ biên, cùng với sự tham gia biên soạn của 
các giảng viên trong Bộ môn Kế toán như sau: 


Chương 10: 

Kếioản Nợ phải trả 

TS. Trần Phước 

CH. Vũ Thị Bích Duyên 

Chương 11: 

Kế toán Vốn chù sở hữu 

TS. Trần Phước 

Chương 12: 

Kế toán Doanh thu và chi phí kinh 

TS. Trần Phước 


doanh 

CH. Nguyễn Thái Hà 

Chương 13: 

Kế toán Thu nhập khác và chí phí 

TS. Trần Phước 


khác 

CH. Nguyễn Thái Hà 



Chương 14: 


Kê toán thuế TNON và Xác định kết TS. Trấn Phước 
quả KD 

Chương 15: Báo cáo tài chính TS. Trần Phước 

CH. Phạm Thị Tú Anh 

Chương 16: Báo cáo tài chính hợp nhất TS. Trần Phước 


Tập thể tác giả đã có nhiều cố gắng trong biên soạn, song 
không thể tránh khỏi những khiếm khuyết, Tổ Bộ môn Kế toán 
rất mong nhận được ý kiến đóng góp của bạn đọc, đồng nghiệp 
để lần xuất bản sau tài liệu sẽ hoàn chỉnh hơn. 

Trân trọng cảm ơn. 


Chủ biên 
TS. Trần Phước 



PHẦN D 

KẾ TOÁN NỢ PHẢI TRẢ 
VÀ KẾ TOÁN VỐN CHỦ sở HỮU 



Chương 10 

KỂ TOÁN NỌ PHẢI TRẢ 

Mục tiêu Chương 10 

Sau kh i nghiên cứu Chương 10, sinh viên sẽ nắm bắt được 
<*c khẩi niệm, nguyên tắc và phương pháp hạch toán về các 
^ hải , trầ phát sinh tron ể quá trình hoạt động san 
^ ất .7Í n V f° anh „ mà doanh nghiệp P hải trả ' phải thanh toán 
:■ B , a °, gồm các khoản tiền vay, các khoan nợ 
ch °, y**. bán ’ các sấc thuế phải nộp cho Nhà nước, 
1 r. m 8 ngưM la ° đ?ng và khoân phải trả 

^ÍI' u u® tbM biế ? dược diều kiện ' nguyên tấc và phương 
pbdp *!? Ĩ? á ĩ và , phát bành các c6n g C M tài chính như phát 
bànb tr f‘ P wếu ’ phụ trội trái phiếu, chiết khấu trái phiếu; 
lập dự phòng trợ cấp mất việc làm, dự phòng nợ phải trả 

10.1. TỔNG QUAN VỂ NỢ PHẢI TRẲ 

10.1.1. Các khái niệm 

.mhlv ÍÍL!? 41 của doanh nghiệp phát 
smh từ c^giacL dịchvà.sự kiện đã qua -mà doanh-nghiẹl-Êhải 

h ^ h ^»áp Ml ^ác nguén lực của,mình Hay ndi rõ hơ^Tợ 

ửị . ngỉ ? ĩa • hiện tại của doanh nghiệp khi 

daa " h " gW f_P " h « n về một tài Sản; tham gia một cam kết 

ì° ặc j _ ph , si "h các nghía vụ pháp lý. Cụ thể như số tiền vôn 

mà doanh nghiệp đi vạy, dang chiếm dụng của các dơn vị tổ 

f h f c ’ nhân và do đó doanh nghiệp có trách nhiẹm phải 
hoàn trả. 

., S ă ^! ứ _u à0 fc , hời h ? n thanh toán các khoản nợ, nợ phải 
nghiệp được chia thành hai loại: Nợ ngắn hạn 

uo Nĩrí n^í Un M * ° • 
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Qtui&ag, 10: XỂ toán Hự phả ĩ tểù 


Nợ ngắn hạn: là khoản tiền mà doanh nghiệp có trách 
nhiệm phải trả trong vòng một năm hoặc trong một chu kỳ 
kinh doanh bình thường. 

Nợ ngắn hạn gồm các khoản: 

Mc Vay ngắn hạn; 

3'5" - Khoản nợ dài hạn đến hạn trả; 

Mì. - Các khoản tiền phải trả cho người bán, nhà cung cấp, 
người nhận thầu; 

_ Thuê và các khoản phải nộp cho Nhà nước; 

Tiền lương, phụ cấp, tiền thưởng phải trả cho người lao 

động; 

535 - Các khoản chi phí phải trả; 

v>% - Các khoản nhân ký cược, ký quỹ ngắn hạn; 

‘Ýòĩ - Các khoản phải trả ngắn hạn khác. 

Nợ dài hạn: là các khoản nợ mà thời gian trả nợ trên 
một năm. 

Nợ dài hạn gồm các khoản: 

- Vay dài hạn cho đầu tư phát triển 
MI - Nợ dài hạn đến hạn trả; 

M? - Trái phiếu phát hành; 

Các khoản nhận ký cược, ký quỹ dài hạn; 

- Thuế thu nhập hoãn lại phải trả; 

- Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm 
'ỉ ^2- Dự phòng phải trả. 

10.1.2. Các nguyên tắc hạch toán 

- Các khoản nợ phải trả của doanh nghiệp phải được theo 
dõi chi tiết số nợ phải trả, sô" nợ đã trả theo từng chủ nợ. 

- Các khoản nợ phải trả của doanh nghiệp phải được phân 
loại thành nợ ngắn hạn và nợ dài hạn căn cứ vào thời hạn 
phải thanh toán của từng khoản nợ phải trả. 



&tMnq. 10: JCế loárt nỢ p/i/ri UÂ 
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- Nợ phải trả bằng vàng, bạc, kim khí quý, đá quý được 
kế toán chi tiết cho từng chủ nợ, theo dõi chỉ tiêu sô' lượng, 
giá trị theo quy định. 

- Cuối niên độ kế toán, sô' dư của các khoản nợ phải trả 
bằng ngoại tệ phải được đánh giá theo hướng dẫn của Chuẩn 
mực kế toán Việt Nam số 10 “Ánh hưởng của việc thay đổi tỷ 
giá hôi đoái” và chế độ kế toán hiện hành hướng dẫn chuẩn 
mực này. 

- Những chủ nợ mà doanh nghiệp có quan hệ giao dịch, 
mua hàng thường xuyên hoặc có sô' dư về nợ phải trả lớn, bộ 
phận kế toán phải kiểm tra, đối chiếu về tình hình công nợ 
đã phát sinh với từng khách hàng và định kỳ phải có xác 
nhận nợ bằng văn bản với các chủ nợ. 

Sau đây là phương pháp hạch toán đôi với kê toán các 
khoảnQƠ phải trả: 

w ( 10 . 2 ) KẾ TOÁN VAY NGẮN HẠN 

Vay ngắn hạn là một trong những hình thức nợ ngắn hạn 
phải trả mà doanh nghiệp tìm nguồn tài trợ bổ sung cho nhu 
cầu vốn ngắn hạn trong kỳ kô' toán năm. 

10.2.1. Chứng từ kế toán 

Chứng từ sử dụng để hạch toán gồm: Hợp đồng tín dụng; 
Các Khế ước vay; Chứng từ liên quan đến tổ chức tín dụng 
như Giấy báo có, giấy báo nợ, sổ phụ ngân hàng, ...; Chứng từ 
phát sinh tại doanh nghiệp như các giấy tờ liên quan đến việc 
thế chấp để vay, giấy/thư Bảo lãnh, Phiếu thu, ... 

10.2.2. Sổ kê' toán và quy trình ghi sổ kế toán 

- Đối với hình thức kế toán nhật ký chung 



a - Đối với hình thức kê' toán chứng từ ghi sổ: 
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@hưotog 10: 3Cế iơán nf phải trả 


- Đốì với hình thức kế toán nhật ký sổ cái 


Chứng từ kế toán 


Nhật ký sổ cái 



- Đối với hình thức kế toán nhật ký chứng từ 


Chứng từ gốc 





Nhật ký chứng từ sổ 4 


SỔ cái 


- Đối với hình thức kế toán trên máy vi tính 


TK 311 


Chứng từ gốc 


Phán mểm kế toán 


SỔ cái 


TK 311 


10.2.3. Kết cấu và nội dung phản ánh của TK 311 
"Vay ngắn hạn" 

Kết câu 

Tài khoản 3ĩl''Vay ngắn hạn" 

SDĐK: xxxxx 

* Số tiền đã trả về các - SỐ tiền vay ngắn hạn 
khoản vay ngắn hạn 

- Số chênh lệch tỷ giá hối - Số chênh lệch tỷ giá hối 
đoái giảm (Do đánh giá lại đoái tăng (Do đánh giá lại 
nợ vay bằng ngoại tệ) _nỢ vay bằng ngoại tệ) 


nợ vay bảng ngoại tệ) 
Tổng phát sình nơ 


Tổng phát sinh cổ _ 

SDCK: SỐ tiền còn nỢ về các 
khoản vay ngắn hạn chưa 
trả. 


10.2.4. Phương pháp hạch toán vay ngắn hạn 

(1) Các nghiệp vụ kinh tế phát sinh làm tăng các 
khoản vay ngắn hạn: 

(la) Vay tiền để mua vật tư, công cụ - dụng cụ, hàng hóa, 
trả nợ cho người bán,... 

Nợ các TK 152, 153, 156, 331,... 

Nợ TK 133 (nếu doanh nghiệp nộp thuế GTGT theo 
phương pháp khấu trừ) 

Có TK 311 - Vay ngắn hạn 
















@hitơtiạ 10t 3Cế tơán 9Uf pltồỉ trà 
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(lb) Vay tiền chuyển thẳng để trả nợ người bán: 

Nợ TK 331 - Phải trả người bán 

Có TK 311 - Vay ngắn hạn 

(lc) Khi có hợp đồng mua, bán thanh toán bằng hình thức 

thư tín dụng, doanh nghiệp vay tiền ngân hàng để ký quỹ mở 
thư tín dụng: < 

Nợ TK 144 - Cầm cố, ký quỹ, ký cược ngắn hạn 
Có TK 311- Vay ngắn hạn 

(2) Cac nghiệp vụ kinh tê phát sinh làm giảm các 
khoản vay ngắn hạn: 

(2a) Khi doanh nghiệp trá nợ tiền vay ngắn hạn bằng 
tiền mặt, tiền gửi ngân hàng ghi: 

Nợ TK 311 - Vay ngắn hạn 
Có các TK 111, 112 

(2b) Khi doanh nghiệp không trả được nợ tiền vay ngắn 
hạn bị các tổ chức tín dụng (ngân hàng, công ty tài chính) 
phát mãi các khoản cầm cố, thế chấp, ghi: ị Mơ A ỉx ) 7 Ạ .< 

Nợ TK 311 - Vay ngắn hạn J ti' ^ 

Nợ các TK liên quan (nêu có, khi bị phát mãi, ...) 

Ị Có các TK 144,-244; hoặc i kld Ay \ ^ 7XL? 'Lu 

I Có các TK 155, 156, 211, 213Ỉ... l ' u »>^6 

(3) Khoản bị phạt do vi phạm hơp đồng vay (do trả lãi 
hoặc nợ gốc chậm,...) 

Nợ TK 811 - Chi phí khác 

Có các TK 111, 112, 311,... 

(4) XửJý chGnh lộch . tỷ-.gié khoản vay ngấ n hạn có gốc 
ngoạ i jê. (trường hợp doanh nghiệp đang trong quá trinh hoạt 
lộng sản xuất kinh doanh): 

(4a) Nếu tỷ giá thưejế tại thời điểm đánh giá lại lớỉUicrn 
'ỷ giá thực tế lúc g hi nhận _pơ: : 

Nợ TK 413 - Chênh lệch tỷ giá hôi đoái 

■ i ' Có TK 311 - Vay ngắn hạn 

Ú ' 
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(4b) Nếu tỷ giá t hực tế . tai thời điểm đánh giá lại nhỏ hơn. 
tỷ giá thực tế lúc g hi nhện nơ : ì 

Nợ TK 311 - Vay ngắn hạn 

Có TK 413 - Chenh lệch tỷ giá hối đoái 
Sơ đồ 10.1: Tóm tắt các nghiệp vụ kinh tế phát sinh 
liên quan đến vay ngắn hạn 


TK 311 - Vay ngắn hạn 


111,112 


(2a) 


152,153,211212... 


(la) 


133 


144 , 244 , 155 , 156 , 211,213 

-1 -: J2b) 


TK3lj1 

1b) r 


TK144 

lc) 


Ví dụ: Tại phòng kế toán Công ty Bến Nghé, trích một số 
nghiệp vụ kinh tế, tài chính như sau: 

Số dư đầu tháng 12/n của một số TK (đvt: l.OOOđ) 

TK 311: 600.000 (chi tiết NH Ngoại Thương 400.000, NH 
Á Châu 200.000) 

TK 341: 1.200.000 (chi tiết NH đầu tư phát triển) 

TK 131: 500.000 (chi tiết Công ty D&L: 300.000, Công ty 
T&H 200.000) 

TK 331: 100.000 (Công ty K) 

Trong tháng 12/n đã phát sinh các nghiệp vụ kinh tế sau: 
(đvt: l.OOOđ) 


Qhưứnq. 10: Xế toán nợ phải trả 
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(1) Ngân hàng Ngoại Thương cho vay để mua nguyên liệu 
trị giá 50.000 đã bao gồm thuế GTGT 10%, số vật liệu này đã 
nhập kho. 

(2) NH Á Châu cho vay để trả nợ cho Công ty K 100.000. 

(3) Công ty D&L trả nợ tiền hàng mua cho DN. DN yêu 
cầu chuyển trả vào TK tiền vay NH Ngoại Thương: 300.000. 
NH Ngoại Thương đã báo nợ. 

(4) DN trả nợ cho NH Á Châu bằng chuyển khoản 50.000 

(5) NH Á Châu tính lãi vay phải trả, và DN đã trả lãi vay 
bằng tiền mặt: 20.000. 

(6) NH Ngoại Thương đã gởi giấy báo số nợ lãi tiền vay 
10.000 (trừ vào TK tiền gởi của DN). 

Yêu cầu: Tính toán và lập định khoản các nghiệp vụ 
kinh tế phát sinh trên. 

Giải: 

(1) Vay tiền NH Ngoại Thương để mua NL: 

Nợ TK 152 45.455 

Nợ TK 133 4.545 

CÓTK311 (NHNT) 50.000 

(2) Vay NH Á Châu trả nợ cho Cty K: 

Nợ TK 331 (Cty K) 100.000 

Có TK TK 311 (NH Á Châu) 100.000 

(3) Cty D&L trả nợ cho DN 

Nợ TK 311 (NHNT) 300.000 

Có TK 131 (Cty D&L) 300.000 

(4) DN trả nợ cho NH Á Châu 

Nợ TK 311 (NH Á Châu) 50.000 

Có TK 1121 50.000 

(5) Trả lãi NH Á Châu: 

Nợ TK 635 20.000 

Có TK 111 


20.000 
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(6) NH Ngoại Thương báo nợ lãi tiền gởi: 

Nợ TK 635 10.000 

.. Cổ TK 1121 10.000 

ụS (10.3) KẾ TOÁN NỢ Dài hạn ĐÊN hạn trả 4 ' 

NcTdài_hạn đến hạn trả là các khoản nợ dài^hạn đã đến 
ha n phái t rá cho phủjiợ trong_niên độ kế toán^ụậnchàĩửL 

Cuối niên dộ kế toán, doanh nghiệp phải căn cứ vào kế 
hoạch trả nợ dài hạn, xác định sô" nợ dài hạn đã đến hạn 
phải thanh toán trong niên độ kế toán tiếp theo và chuyển 
sang nợ dài hạn đến hạn trả. 

Mục đích của công việc này là nhằm điều chỉnh khoản 
mục nợ dài hạn sang khoản mục nợ ngắn hạn trên Bảng cân 
đối kế toán, giúp cho việc phân tích cơ cấu nguồn vốn và tính 
toán các tỷ sô” thanh toán được chính xác, phục vụ cho công 
tác ra quyết định của nhà quản lý doanh nghiệp. 

10.3.1. Chứng từ kế toán 

- Hợp đồng tín dụng; Khế ước vay; 

- Bảng kê chi tiết thời gian trả nợ vay; 

- Các chứng từ kế toán khác có liên quan. 

10.3.2. SỔ kế toán 

- Đối với hình thức kế toán nhật ký chung 


Chứng từ gốc 


Nhật ký chung 


SỔ cái 


TK 315 


- Đôì với hình thức kế toán chứng từ ghi sổ: 


Chứng từ kế toán 


Chứng từ ghi sổ 



Sổ cái 



- Đối với hình thức kê toán nhật ký sổ cái 


Chứng tử kế toán 


Nhật ký sổ cái 



- Đốỉ với hình thức kê toán nhật ký chứng từ 


Chứng từ gốc 


Nhật ký chững từ số 4 


SỔ cái 


TK 315 






























&uáfHQ. 10: 3CẾ ỉoáti nự phải trà 
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- Đối với hình thức kế toán trên máy vi tính 


Chứng từ gốc 


Phẩn mém kế toán 


Sô' cái 


TK 315 


10.3.3. Tài khoản sử dụng 
_Tài khoán 315 "Nợ dài hạn đến hạn trả" 


■ Số tiền đã thanh toán về 
nợ dài hạn đến hạn trả 
- Số chênh lêch tỷ giá hối 
đoái giảm do đánh gỉá lạỉ sô' 
dư nự dài hạn có gốc ngoại 
tệ ở thời điểm cuối năm tài 
chính 

SDĐK: xxxxx 

- Số nỢ dài hạn đến hạn trả 
phát sinh 

- Sô' chênh lệch tỷ giá hối 
đoái tăng do đánh giá lại số 
dư nợ dài hạn có gốc ngoại 
tệ ở thời điểm cuối năm tài 
chính 

Tổng phát sinh nơ 

Tổng phát sinh có 


SDCK: Số nỢ còn phải trả 
của nỢ dài hạn dã đến hạn 
hoặc quá hạn phải trả 


10.3.4. Phương pháp hạch toán một số nghiệp vụ 
kinh tế phát sinh chủ yếu 

(1) Cuối niên độ kê toán căn cứ vào khế ước, cam kết vay, 
hợp đồng vay,... xác định số nợ dài hạn đến hạn trả trong 
niên độ kế toán tiếp theo: 


Nợ TK 342 - Nợ dài hạn 

Có TK 315 - Nợ dài hạn đến hạn trả 

(2) Trả nợ dài hạn đến hạn trả bằng tiền: 

Nợ TK 315 - Nợ dài hạn đến hạn trả 

Có các TK 111, 112 

(3) Cuối kỳ kế ịteán^ nếu khoản n ơ dài hạn đến hạn trả có 

___ • i A 1 A y 1 


gốc ngoại tệ, kê t 
lệch đưa vào tài 


árnsmmữiỉĩi, 


bản 413: 


% 


phần chênh 


thư 
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(3a) Nếu phát sinh lãi tỷ giá hốì đoái, ghi: 

Nợ TK 315 - Nợ dài hạn đến hạn trả 

Có TK 413 - Chênh lệch tỷ giá hôi đoái 

(3b) Nếu phát sinh lỗ tỷ giá hối đoái, ghi: 

Nợ TK 413 - Chênh lệch tỷ giá hối đoái 
Có TK 315 - Nợ dài hạn đến hạn trả. 

Ví dụỹ Nãm n-3, Công ty Nhật Tân đã thuê tài chính 
Công ty H&s với nợ gốc 100.000 USD, TGTT tại thời điểm 
thuê 15.000đ/ƯSD, thời gian thuô 4 năm. Cuối năm n-1, Công 
ty đã điều chỉnh TGTT Ị^.OOOd/USD. Biết: 

(1) Cuối năm n, kế toán Công ty cũng đã kết chuyển nợ 
dài hạn đến hạn trả, TGTT là tỷ giá năm n-1. Sau đó tiến 
hành điều chỉnh tỷ giá cuối kỳ năm n theo tỷ giá 
16.200đ/USD. 

(2) Trong năm n+1, Công ty đã chuyển trả nợ bằng 
chuyển khoản, TGTT xuất ngoại tệ tại thời điểm chuyển tiền 
là 16.500đ/ƯSD. 

Yêu cầu: Hạch toán các nghiệp vụ kinh tế trên. 

Giải: 

(1) a. Cuối năm n, kết chuyển nợ dài hạn đến hạn trả: 

Nợ TK 342: 400.000.000 (25.000$ X 16.000) 

Có TK 315: 400.000.000 

b. Điều chỉnh CLTG cuối kỳ TK 315 

Nợ TK 413: 5.000.000 [25.000$ X (16.200 - 16.000)1 
Có TK 315: 5.000.000 

(2) Chuyển trả nợ thuê tài chính: 

Nợ TK 315: 405.000.000 (25.000$ X 16.200) 

Nợ TK 635: 7.500.000 [25.000$ X (16.500 - 16.200)1 

Có TK 1122: 412.500.000 (25.000$ X 16.500) 


Qhương. ÍO: 3CÍ iớ án n<? phải Ị rủ 
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Ghi chú: Kế toán Vay dài hạn, phương pháp hạch toán 
tương tự như vay ngắn hạn nhưng sử dụng TK 341 - Vay dài 
hạn ậể-hạch toán. 

M ( 10 . 4 ) KẾ TOÁN THUẾ VÀ CÁC KHOẢN PHẢI NỘP 
CHONHÀ nước 

10.4.1. Chứng từ kê toán 

- Các Tờ khai thuế (GTGT, TNDN, XNK...) 

- Thông báo nộp thuế; 

- Biên lai nộp thuế; 

- Giấy nộp tiền vào kho bạc; 


10.4.2. SỔ kê toán 

- Đốì với hình thức kế toán nhật ký chung 




Tự QQQ 

Nhạt ký chung 


1 N 000 


Chứng từ gôc -► Nhật ký chung -► sổ cái 


- Đối với hình thức kế toán chứng từ ghi sổ: 


Chứng từ kế toán 


Chứng từ ghi sổ 


Sổ cái 


- Đối với hình thức kế toán nhật ký sổ cái 


TK 333 


Nhật ký sổ cái 


TK333 
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Qhtiờnq. 10: 3CẾ ỉỡán nỢ phải trả 


- Đôi vởi hình thức kế toán nhật ký chứng từ 


Chứng từ gốc 


Nhật ký chứng từ số 10 


SỔ cái 


TK 333 


- Đối với hình thức kế toán trên máy vi tính 


Chứng từ gốc 


Phẩn mếm kế toán 


SỔ cái 


TK 333 


10.4.3. Tài khoản sử dụng 

Tài khoản 333 - Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước 

Bên Nợ: 

- Số thuế GTGT được khấu trừ trong kỳ 

- Số thuế, phí, lệ phí và các khoản phải nộp, đã nộp vào 
Ngân sách Nhà nước; 

- Số thuế được giảm trừ vào sô" thuế phải nộp; 

- Số thuế GTGT của hàng bán bị trả lại, bị giảm giá. 

Bên Có: 

, - Số thuế GTGT đầu ra và sô" thuế GTGT hàng nhập khẩu 

phải nộp; 

- Sô" thuế, phí, lệ phí và các khoản khác phải nộp vào 
Ngân sách Nhà Nước. 

SỐ dư bên Có: 

- Số thuế, phí, lệ phí và các khoản khác còn phải nộp vào 
Ngân sách nhà nước. 

Trong trường hợp cá biệt, tài khoản 333 có thể có sô" dư 
bên Nợ. Sô" dư bên nợ (nếu có) của TK 333 phản ánh sô" thuế 
và các khoản dã nộp lớn hơn sô' thuế và các khoản phải nộp 
cho Nhà nước, hoặc có thể phản ánh sô" thuế đã nộp được xét 
miễn, giảm hoặc cho thoái thu nhưng chưa thực hiện việc 
thoái thu. 















ehươnạ JOi JU toán nự phải tư 
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Tài khoản 333 
TK 3331 - 
TK33311 - 
TK 33312 - 
TK 3332 - 
TK 3333 - 
TK 3334 - 
TK 3335 - 
TK 3336 - 
TK 3337 - 
TK 3338 - 
TK 3339 - 


có các tài khoản cấp 2 như sau: 

Thuế giá trị gia tăng phải nộp 
Thuế GTGT đầu ra 
Thuế GTGT hàng nhập khẩu 
Thuế tiêu thụ đặc biệt 
Thuế xuất, nhập khẩu 
Thuê thu nhập doanh nghiệp 
Thuế thu nhập cá nhân 
Thuê tài nguyên 
Thuế nhà đâ't, tiền thuê đất 
Các loại thuế khác 

Phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác 


? hàp . hạch toán một nghiệp vụ 

kinh tê phát sinh chủ yêu 

trừ) w Kế t0án thug GTGT <theo phương pháp khấu 

SílhuíGTGTphàinOp . Thuế GTGT đẩu ra . Thui GTGT đẩu vào đuợc khấư trử 

thuế ctctI trcđ ' dịch toín 

tnue (ilGr đấu vào được khâu trừ: 

Nợ các TK 152,153,156,211,213, 641,642,... 

Nợ TK 133 - Thuế GTGT được khấu trừ 

Có các TK 111,112,331,... 

- Khi bán hàng hóa, dịch vụ, hạch toán thuế GTGT đầu 


Nợ các TK 111,112,131,... 

Có TK 511 - Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch 
vụ 

c° ™ 3331 - Thuế ể iá trị gia tăng phải nộp 
'ừ:' Cuối kỳ (hàng tháng) kết chuyển thuế GTGT được khấu 


Nợ TK 3331 
Có 133 


Trị giá thuế GTGT được khấu trừ 
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&iứđnụ 10: mẻ' toán tìớ phủi trỉế 


Phương pháp tính trị giá thuế GTGT được khấu trừ: 

+ Nếu [ SDĐK Nợ TK 133 (nếu có) + Tổng số phát sinh 
Nợ TK 133 ] lớn hơn [SDĐK Có TK 3331 (nếu có) + Tổng sô 
phát sinh Có TK 3331 ] thì trị giá thuê GTGT được khấu trừ 
là: [SDĐK Có TK 3331 (nếu có) + Tổng sô phát sinh Có TK 
33311 

+ Nếu [SDĐK Nợ TK 133 (nếu có) + Tổng số phát sinh 
Nợ TK 133 ] nhỏ hơn [SDĐK Có TK 3331 (nêu có) + Tổng số 
phát sinh Có TK 3331] thì trị giá thuế GTGT được khấu trừ 
là: [ SDĐK Nợ TK 133 (nếu có) + Tổng số phát sinh Nợ TK 
1331 

- Khi nộp thuế GTGT, ghi: 

Nợ TK 3331 - Thuế GTGT phải nộp 
Có các TK 111,112 

- Khi được hoàn thuế GTGT, ghi: 

Nợ TK 112 - Tiền gửi ngân hàng 

Có TK 133 - Thuế GTGT được khấu trừ 

- Số thuế GTGT không được khấu trừ do doanh nghiệp vừa 
sản xuất kinh doanh những hàng hóa dịch vụ vừa chịu thuế 
GTGT vừa không chịu thuế GTGT, nếu doanh nghiệp không 
hạch toán riêng được, hàng tháng căn cứ vào doanh thu của 
mỗi loại hình, tính tỷ lệ phần trăm được khấu trừ, ghi: 

Nợ TK 3331 - Thuế GTGT phải nộp (Sô' được khâu trừ) 

Nợ TK*632 - Giá vốn hàng bán (Số không được khấu trờ) 
Có TK 133 - Thuế GTGT được khấu trừ 

- Số thuế GTGT không được khấu trừ do cơ quan thuế 
không chấp nhận vì hóa đơn GTGT không phù hợp theo quy 
định, ghi: 

Nợ TK 632 - Giá vốn hàng bán 

Có TK 133 - Thuế GTGT dược khấu trừ. 


Qhưttnụ. lOt 3Cể toán nự phái Ị rủ 
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^Ỵ Vdụ:j Trong tháng 12/n, tại một doanh nghiệp sản xuất 
hàng tiêu dùng có các số liệu sau: 

1) Hàng hóa, dịch vụ mua vào trong tháng: 

a) Để sử dụng cho SPA: 4^2,% 

■ Mua từ Công ty X: 15.000 kg nguyên liệu với giá chưa 
thuê GTGT là 75.000 đồng/kg. 

- Mua từ Công ty Y theo Hóa đơn GTGT tiền thuế GTGT 
là 380 triệu đồng. 

- Tập hợp các Hóa đơn bán hàng mua vào trong tháng, 
trị giá hàng hóa dịch vụ mua vào là 520 triệu đồng. ' 

b) Để sử dung cho SPB : 

- Mua từ Công ty M: trị giá hàng hóa dịch vụ mua vào 
chưa thuê GTGT là 120 triệu đồng. 

- Mua từ Công ty N: trị giá hàng hóa dịch vụ mua vào 
bao gồm thuê GTGT là 330 triệu đồng. 

Tập hợp các Hóa đơn bán hàng trong tháng, trị giá 
hàng hóa dịch vụ mua vào 350 triệu đồng. 

c) Để sử dụng chung cho sản xuất 2 sản phẩm A và B. 

- T ập hợp các Hóa đơn GTGT, trị giá hàng hóa dịch vụ 

mua vào chưa thuế GTGT là 510 triệu đồng. 

2) Tiêu thụ sản phẩm trong tháng: 

a) Sán phẩm A : Giá bán chưa có thuế GTGT 

- Bán cho Công ty Thương Mại Ần Khánh 120.000 sản 
phẩm (sp), giá bán 130.000 đồng/sản phẩm (đ/sp). iS 

- Trực tiếp xuất khẩu 24.000sp, với giá FOB 135.000đ/sp. 

- Bán cho doanh nghiệp chế xuất 5.000 sp, với giá 

120.000 đ/sp. ,Q 

b) Sán phẩm B : Giá bán đ ã có Thuế GTGT 

- Bán qua các đại lý bán lẻ 60.000sp, giá bán 
132.000đ/sp. 

- Bán cho Công ty Xuất nhập khẩu X 5.000sp, giá bán 
llO.OOOđ/sp. 
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&iẩứ&tụ 10ỉ Xế lơ án nọt fthảỉ Ir/t 


- Trực tiếp xuất khẩu 20.000sp, với giá FOB 130.000đ/sp 

Thông tin bổ sung : Thuế suất thuế GTGT của hàng hóa, 
dịch vụ mua vào, bán ra là 10%. Sô' thuế GTGT tháng trước 
còn được khấu trừ là 744,5 triệu đồng. Các khoản thanh toán 
trong tháng công ty đều dùng tiền gởi ngân hàng. 

Yếu cẩu : 

i) Xác định thuế GTGT phải nộp (hay còn được khâu trừ) 
của doanh nghiệp trong tháng. 

ii) Định khoản bút toán kết chuyển thuế GTGT được khấu 
trừ và nộp thuế GTGT (nếu có). 

Giải; 

i) Xác định thuế GTGT phải nộp (hay còn được khâu trừ) 
của doanh nghiệp trong tháng 

1) Hàng hóa, dịch vụ mua vào trong năm: 

- Để sử dụng cho sản phẩm A: 

Thuế GTGT đầu vào: 

(15.000 X 75.000 X 10%)+380.000.000đ= 492,5(triệu đồng) 

- Để sử dụng cho sản phẩm B: 

Thuế GTGT đầu vào: (120.000.000 X 10%) + {[330.000.000 
/ (1+10%)] X 10%) = 42 (triệu đồng) 

- Để sử dụng cho cả 2 sản phẩm A và B: 

Thuế GTGT đầu vào: 510.000.000 X 10% = 51 (triệu đồng). 

2) Tiêu thụ sản phẩm: 

- Đối với sản phẩm A: 

Thuế GTGT đầu ra: (120.000 X 130.000 X 10%)= 1.560 
(triệu dồng). 

- Đối với sản phẩm B: 

Thuế GTGT đầu ra: 

{60.000 X [132.000/(1 + 10%)] X 10%) + {5.000 X [110.000/ 
(1 + 10%)] X 10%)= 770 (triệu đồng). 


@hưđnụ 10: 3Cế- toán nợ phải trÁ 
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- Tổng hợp trong tháng: 

+ Thuế GTGT đầu ra: 1.560 + 770 = 2.330 (triệu đồng). 

+ Thuế GTGT đầu vào được khấu trừ: 744,5 + (492,5 + 42 
+ 51) = 1330 (triệu đồng). 

Do Thuê GTGT đầu ra > Thuê GTGT đầu vào, nên sô thuê 
GTGT phải nộp= 2.330 - 1330 = 1.000 (triệu đồng) 

ii) Định khoản: 

- Kết chuyển thuế GTGT được khấu trừ: 

Nợ TK 3331: 1.3Ổ0 (triệu đồng) 

Có TK 133: 1.3Ỉ0 (triệu đồng) 

- Nộp thuế GTGT: 

Nợ TK 3331: 1.000 (triệu đồng) 

Có TK 112: 1.000 (triệu đồng) 

(2) Kế toán thuế tiêu thụ đặc hiệt: 

- Phương pháp tính thuế tiêu thụ đặc biệt (TTĐB) 

Thuế TTĐB phải nộp = Giá tính thuế TTĐB X Thuê' suất thuê' TTĐB 


Giá tính thuế TTĐB của hàng hóa, dịch vụ được xác định 
cụ thể như sau: 

Đối với hàng sản xuất trong nước 

Giá tính thuế TTĐB là giá bán của cơ sở sản xuất chưa có 
thuê GTG T và chưa có thuế TTĐB, được xác định cụ the như 
sau: 


Giá tính thuế TTĐB 


Giá bán chưa cố thuế GTGT 
1 + Thuế suất thuế TTĐB 


Giá bán chưa có thuế GTGT được xác định theo quy định 
của Luật thuế GTGT. 

Đối với hàng nhập khẩu 

Giá tính thuế TTĐB= Giá tính thuế nhập khẩu + Thuế 
nhập khẩu. 
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Ghi chú: Một số trường hợp đặc biệt về giá tính thuế 
TTĐB như bia lon, bia chai, hàng hóa gia công,... đề nghị xem 
Giáo trình Thuế, Nhà xuất bản Thõng kê (Tập thể tác giả, 
Trường Đại học Công nghiệp Tp.HCM). 

- Hạch toán: 

+ Xác định số thuế tiều thụ đặc biệt phải nộp: 

Nợ TK 511 - Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 
Có TK 3332 - Thuế TTĐB 

+ Khi thực nộp: 

Nợ TK 3332 - Thuế TTĐB 
Có các TK 111, 112 

(3) Kế toán thuế xuất nhập khẩu: 

Thuế xuâ't khẩu, nhập khẩu (hay còn gọi là thuế quan) là 
loại thuế gián thu đánh vào những mặt hàng được phép xuất 
khẩu, nhập khẩu qua biên giới Việt Nam kể cả thị trường 
trong nước vào khu phi thuế quan và từ khu phi thuế quan 
vào thị trường trong nước. 

- Phương pháp tính: 

Số thuế xuất khẩu, SỐ lượng dơn vị từng mặt hàng Tri giá tính thuế Thuê suất cùa 

thuế nhập khẩu = thực tẽ xuất khẩu, nhập khấu X tính trên một X từng mặt 

phải nộp ghi trong Tờ khai hải quan ddn vị hàng hóa hàng 

Ghi chú: Đề nghị xem Giáo trình Thuế, Nhà xuất bản 
Thôhg kê (Tập thể tác giả, Trường Đại học Công nghiệp 
Tp.HCM) chi tiết về phương pháp tính thuế xuất nhập khẩu. 

- Phương pháp hạch toán: 

+ Thuế xuất khẩu phải nộp: 

Nợ TK 511 - Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 
Có TK 3333 - Thuế XNK 

+ Thuế nhập khẩu phải nộp: 

Nợ các TK 152, 153, 156, 211, 213, ... 

Có TK 3333 - Thuế XNK 
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+ Khi thực nộp: 

Nợ TK 3333 - Thuế XNK 

Có các TK 111, 112. 

- Trường hợp được hoàn hay được cấn trừ cho những lô 
'hàng kế tiếp về thuế XNK: 

^ Nợ TK 111,112 (Nếu trước đây đã nộp thuế); hoặc 
Nợ TK 3333 - Thuế XNK 

Có các TK 152, 153, 156, 211,...(giảm giá nhập) 
ov hoặc 

Có TK 711 t Thu nhập khác (hàng đã đưa vào sản 
xuất hoặc đã bán). 

Ví dụ: Công ty Kinh doanh Xuất nhập khẩu có các tài 
liệu như sau: 

(1) Trực tiếp.xuất khẩu lô thành phẩm A gồm 5.000 sản 
phẩm (sp), thoo hợp đồng giá FOB là 3 USD/sp, tỷ giá tính 
thuế là 16.150 đồng/ƯSD. Chưa thu tiền người mua. 

(2) Nhập khẩu 2.000 sản phẩm là nguyên vật liệu c, giá 
hợp đồng theo giá FOB là 8 USD/sản phẩm, phí vận chuyển 
và bảo hiểm quốc tế (I + F) là 0,5 ƯSD/sp, tỷ giá tính thuế là 
16.200 đồng/USD. Chưa thanh toán cho người bán. 

Biết rằng : 

- Thuế suất thuế xuất khẩu hàng A là 2%, thuế nhập khẩu 

hàng c là 20%. 

- Giá tính thuế nhập khẩu được xác định là giá CIF. 

Yêu cầu: Tính thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu phải nộp 
/à hạch toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trên. 

Giải: 

(1) Trực tiếp xuất khẩu lô thành phẩm A: 

- Doanh thu xuất khẩu: 

Nợ TK 131: 242.250.000 (5.000 x 3 x 16.150) 

Có TK 511: 242.250.000 
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- Thuế xuất khẩu phải nộp: 

Nợ TK511: 4.845.000 

Có TK 3333: 4.845.000 (5.000 X 3 X 16.150 X 2%) 

(2) Nhập khẩu 2.000 sản phẩm C: 

Nợ TK 152: 330.480.000 

Có TK 331: 275.400.000 [2.000 X (8 + 0.5) X 16.200] 

Có TK 3333: 55.080.000 [2.000 X (8+0.5) X 16.200 X 

20 %] 

(4) Kế toán thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) 

Kế toán thuế TNDN hiện hành và Kế toán thuế thu nhập 
hoãn lại: xem Chương 14 - Kế toán thuế TNDN và kế toán 
xác định kết quả kinh doanh. 

(5) Kê toán thuế thu nhập cá nhản 

Thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao (gọi tắt là 
Thuế thu nhập cá nhân - Thuế TNCN) là loại thuế trực thu, 
thu trực tiếp trên thu nhập nhận được của cá nhân trong một 
khoảng thời gian nhất định, thường là một năm hoặc từng 
lần phát sinh. 

- Phương pháp tính thuế: 

Thuế TNCN được tính dựa trên căn cứ thu nhập chịu 
thuê và thuê suất. Thu nhập chịu thuế gồm thu nhập thường 
xuyên và thu nhập không thường xuyên. Thuế suất đôi với thu 
nhập thường xuyên áp dụng theo Biểu thuế lũy tiến từng 
phần (xem chi tiết Giáo trình Thuế, Nhà xuất bản Thông kê 
(Tập thể tác giả, Trường Đại học Công nghiệp Tp.HCM). 

- Phương pháp hạch toán: 

+ Hàng tháng, khi xác định sô' thuế TNCN phải nộp tính 
trên thu nhập chịu thuế của công nhân viên và người lao động 
khác, ghi: 

Nợ TK 334 - Phải trả người lao động 
Có TK 3335 - Thuế TNCN 
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+ Khi chi trả thu nhập cho các cá nhân bên ngoài, doanh 
nghiệp phải xác định số thuế thu nhập cá nhân phải nộp tính 
trên thu nhập không thường xuyên, ghi: 

Nợ các TK 623,627, 641, 642,635,331,...(Tổng sô thanh toán) 

Có TK 3335 - Thuế TNCN (Số thuế TNCN phải 
khấu trừ) 

Có các TK 111, 112 (SỐ tiền thực trả). 

+ Tiền thu lao được hưởng theo tỷ lệ % trên sô' tiền thuế 
TNCN của cơ quan chi trả thu nhập thực hiện khấu trừ thuế 
TNCN, ghi: 

Nợ TK 3335 - Thuế TNCN 

Có các TK 711 - Thu nhập khác. 

+ Khi thực nộp thuế TNCN: 

Nợ TK 3335 - Thuế TNCN 
Có các TK 111, 112, ... 

(6) Kế toán Thuế tài nguyên 

Thuê Tài nguyên là một khoản thu về chuyển nhượng tài 
nguyên thiên nhiên quốc gia mà các tổ chức, cá nhân phải 
nộp cho Nhà nước khi khai thác tài nguyên thiên nhiên. 

- Phương pháp tính: 

Thuê'tài Sản lượng tài Giá tính thuế Số thuế tài 

nguyên nguyên thưong ’ Thuế _ nguyên được 

phải nộp ■ phẩm thực tế khai ' ™ suất ■ miễn, giảm (nếu 

trong kỳ thác guye có) 

(Xem chi tiết phương pháp tính, Giáo trình Thuế, Nhà 
xuất bản Thống kê (Tập thể tác giả, Trường Đại học Công 
nghiệp Tp.HCM) 

- Phương pháp hạch toán: 

+ Xác định sô' thuế tài nguyên phải nộp tính vào chi phí 
sản xuất (thông thường chi phí sản xuất chung): 

Nợ TK 627 - Chi phí sản xuất chung 
Có TK 3336 - Thuế tài nguyên. 
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+ Khi thức nộp: 

Nợ TK 3336 - Thuê tài nguyên. 

Có các TK 111, 112, ... 

(7) Thuế nhà đất , tiền thuê đất của Nhà nước: 

Thuế nhà, đất là loại thuế thu hàng năm đối với các đôi 

tượng có quyền sử dụng đất để ỗ hoặc để xây dựng công trình, 
mang ý nghĩa là thuế đánh vào việc sử dụng đất cho mục đích 
phi sản xuất nông nghiệp. 

- Phương pháp tính: 

Thuế nhà _ Diện tích x Bậc thuế theo vị Mức thuế sử dụng 

đất ” dất trí đất đất nông nghiệp 

- Phương pháp hạch toán: 

+ Xác định sô’ thuô’ nhà đất, tiền thuê đất của Nhà nước 
phải nộp: 

Nợ TK 642 - Chi phí quản lý doanh nghiệp (6425) 

Có TK 3337 - Thuế nhà đất, tiền thuê đất. 

- Khi thực nộp: 

Nợ TK 3337 - Thuế nhà đất, tiền thuê đất 
Có các TK 111, 112, ... 

(8) Kê toán các loại thuế khác, phí - lệ phí và các 
khoản phải nộp khác: 

- Thuế mân-bàl phải nộp: 

Nợ TK 642 - Chi phí quản lý doanh nghiệp 
Có TK 3338 - Các loại thuế khác. 

- Khi xác định số lệ phí trước bạ tính trên giá trị tài sản 
mua về phải nộp: 

Nợ các TK 211, 212, 213,... 

Có TK 3339 - Phí, lệ phí và các khoản phải nộp 
khác 

- Khi thực nộp: 

Nợ các TK 3338, 3339 
Có các TK 111, 112,... 
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- Khi nhận được quyết định về khoản trợ cấp, trợ giá của 
Nhà nước trong trường hợp doanh nghiệp thực hiện các 
nghiệp vụ cung cấp hàng hóa, dịch vụ theo yêu cầu của Nhà 
nước: 

- Phản ánh doanh thu trợ cấp, trợ giá: 

Nợ TK 3339 - Phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác 
Có TK 5114 - Doanh thu trợ cấp, trợ giá i 

- Khi nhận được tiền: 

Nợ các TK 111, 112 

y —^ ^ 3339-Phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác 

^ÍỊO^Ỉ KẾ TOÁN CÁC KHOAN PHẨI TRẢ NGƯỜI 
LAO ĐỘNG 

10.5.1. Tổng quan về tiền lương và các khoản trích 
theo lương 

10.5.1.1. Khái niệm, ý nghĩa của tiền Lương và các khoản 
trích theo lương 

Quá trình sản xuất là quá trình kết hợp làm tiêu hao các 
yếu tố cơ bản (lao động, đối tượng lao động và tư liệu lao 
động). Trong đó lao động với tư cách là hoạt động chân tay và 
trí óc của con người sử dụng các tư liệu lao động nhằm tác 
động, biến đổi các đối tượng lao động thành các vật phẩm có 
ích phục vụ cho nhu cầu sinh hoạt của mình. Để đảm bảo tiến 
hành liên tục quá trình tái sản xuất trước hết cần đảm bảo 
tái sản xuất sức lao động nghĩa là sức lao động mà con người 
bỏ ra phải được bồi hoàn dưới dạng thù lao lao động. 

Tiền lương (tiền công) chính là phần thù lao lao động 
được biểu hiện bằng tiền mà doanh nghiệp trả cho người lao 
động căn cứ vào thời gian, khối lượng và chất lượng công việc 
của họ. 

Về bản chất, tiền lương chính là biểu hiện bằng tiền của 
giá cả sức lao động. Mặt khác, tiền lương còn là đòn bẩy kinh 
tế để khuyên khích tinh thần hăng hái lao động, kích thích 
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và tạo mối quan tâm của người lao động đến kết quả công việc 
của họ. Nói cách khác, tiền lương chính là một nhân tố thúc 
đẩy năng suất lao động. 

Ngoài tiền lương, người lao động còn được hưởng các khoản 
trợ cấp thuộc quỹ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trong các 
trường hợp ốm đau, thai sản, tai nạn lao động, khám chữa bệnh... 

Tiền lương và tiền trích bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, 
kinh phí công đoàn còn là những yếu tố chi phí sản xuất quan 
trọng, là một bộ phận cấu thành nên giá thành sản phẩm, 
dịch vụ. Không ngừng nâng cao tiền lương thực tế của người 
lao động, cải thiện và nâng cao mức sống của người lao động 
là vấn đề đang được các doanh nghiệp quan tâm, bởi vì đo 
chính là một động lực quan trọng để nâng cao năng suất lao 
động, hạ giá thành sản phẩm. 

10.5.1.2. Nhiệm vụ của kế toán lao động, tiền lương và 
các khoản trích theo lương 

Kế toán lao động tiền lương và các khoản trích theo lương 
được tổ chức tốt là một trong những điều kiện để quản lý tốt 
quỹ lương và quỹ bảo hiểm xã hội, đảm bảo cho việc trả lương 
và bảo hiếm xã hội đúng nguyên tắc, đúng chế độ, có tác dụng 
khuyên khích người lao động nâng cao năng suất lao động; 
đồng thời, tạo điều kiện tính và phân bổ chi phí tiền lương và 
các khoản trích theo lương vào giá thành sản phẩm được 
chính xác. Chính vì vậy, kế toán tiền lương và các khoản 
trích theo lương phải thực hiện các nhiệm vụ chủ yếu sau: 

- Tổ chức ghi chép, phản ánh, tổng hợp số liệu về số 
lượng lao động, thời gian lao động, kết quả lao động của từng 
người, từng bộ phận một cách chính xác, kịp thời; 

- Tính và phân bố chính xác tiền lương và các khoản trích 
theo lương cho các đôi tượng sử dụng; 

- Hướng dẫn, kiểm tra các nhân viên phân xưởng và các 
phòng, ban liên quan thực hiện đầy đủ việc hạch toán ban 
đầu về lao động, tiền lương theo đúng quy định; 



&uùfng. 10: DLể. ioún nỢ phui ỉwA 


33 


- Lập các báo cáo về lao động và tiền lương kịp thời, 
chính xác; 

- Tham gia phân tích tình hình quản lý, sử dụng lao động cả 
về số lượng, thời gian, năng suất. Trên cơ sở đó, đề xuất các giải 
pháp thích hợp để nâng cao hiệu quả sử dụng lao động; 

- Phân tích tình hình quản lý, sử dụng quỹ tiền lương, 
xây dựng phương án trả lương hợp lý nhằm kích thích người 
lao động nâng cao năng suất lao động, tiết kiệm chi phí, nâng 
cao chất lượng sản phẩm. 

10.5.1.3. Nguyên tắc kế toán tiền lương và các khoản trích 
theo lương 

Tại các doanh nghiệp, kế toán lao động tiền lương và các 
khoản trích theo lương là một bộ phận công việc phức tạp 
trong kế toán chi phí kinh doanh, bởi vì cách trả thù lao lao 
động thường không thống nhất giữa các bộ phận, các đơn vị, 
các thời kỳ... Việc kế toán chính xác chi phí về tiền lương và 
các khoản trích theo lương có vị trí quan trọng, là cơ sở để 
xác định giá thành sản phẩm và giá bán sản phẩm. Đồng 
thời, nó còn là căn cứ để xác định các khoản nghĩa vụ phải 
nộp cho Ngân sách, cho các cơ quan phúc lợi xã hội. Vì thế, 
để bảo đảm cung cấp thông tin kịp thời cho quản lý, đòi hỏi* 
kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương phải quán 
triệt các nguyên tắc sau: 

a) Phải phân loại lao động hợp lý: 

Do lao động trong doanh nghiệp có nhiều loại khác nhau 
nên để thuận lợi cho việc quản lý và hạch toán, cần thiết 
phải tiến hành phân loại. Phân loại lao động là việc sắp xếp 
lao động vào các nhóm khác nhau theo những đặc trưng nhất 
định. Về mặt quản lý và hạch toán, lao động thường được 
phân theo các tiêu thức sau: 

- Phân loạ i lao động t heo thời gian lao động: 

Theo thời gian lao động, toàn bộ lao động có thể chia 
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thành lao động thường xuyên, trong danh sách (gồm cả số 
hợp đồng ngắn hạn và dài hạn) và lao động tạm thời, mang 
tính thời vụ. Cách phân loại này giúp cho doanh nghiệp nắm 
được tổng số lao dộng của mình, từ dó có kế hoạch sử dụng, 
bồi dưỡng tuyển dụng và huy động khi cần thiết. Đồng thời, 
xác định các khoản nghĩa vụ với người lao độngvà với Nhà 
nước được chính xác. 

- Phân loại lao đong theo quan hệ vđi quá trình sản xuất: 

Dựa theo mối quan hệ của lao động với quá trình sản 
xuất, có thể phân lao động của doanh nghiệp thành 2 loại 
sau: 

+ Lao động trực tiếp sản xuất: lao động trực tiếp sản xuất 
chính là bộ phận công nhân trực tiếp tham gia vào quá trình 
sản xuất sản phẩm hay thực hiện các lao vụ, dịch vụ. Thuộc 
loại này bao gồm những người điều khiển thiết bị, máy móc 
để sản xuất sản phẩm (kể cả cán bộ kỹ thuật trực tiếp sử 
dụng), những người phục vụ quá trình sản xuất (vận chuyển, 
bốc dỡ nguyên vật liệu trong nội bộ; sơ chế nguyên vật liệu 
trước khi đưa vào sản xuất...) 

+ Lao dộng gián tiếp sản xuất: đây là bộ phận lao động 
tham gia một cách gián tiếp vào tiếp vào quá trình sản xuất 
kinh doanh của doanh nghiệp. Thuộc bộ phận này bao gồm 
nhân viên kỹ thuật (trực tiếp làm công tác kỹ thuật hoặc tổ 
chức, chỉ đạo, hướng dẫn kỹ thuật), nhân viên quản lý kinh tế 
(trực tiếp lãnh đạo, tổ chức, quản lý hoạt động sản xuất kinh 
doanh như giám đốc, phó giám đốc kinh doanh; cán bộ các 
phòng ban kế toán, thống kê, cung tiêu...), nhân viên quản lý 
hành chính (những người làm công tác tổ chức, nhân sự, văn 
thư, đánh máy, quản trị....). 

Cách phân loại này giúp cho doanh nghiệp đánh giá được 
tinh hợp lý của cơ cấu lao động. Từ đó, có biện pháp tổ chức, 
bô' trí lao động phù hợp với yêu cầu công việc, tinh giản bộ 
máy gián tiếp. 
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• Phân-ih eo chức náng-của-lao ^»ng tro n g quá tành sá n 
xuất kinh doanh: 

Theo các b nà y> toàn bộ lao động trong doanh nghiệp có 
thể chia làm 3 loại: 

+ Lao động thực hiện chức năng sản xuất, chế biến: bao 
gồm những lao động tham gia trực tiếp hoặc gián tiếp vào quá 
trình sản xuất, chế tạo sản phẩm hay thực hiện các dịch vụ 
như công nhân trực tiếp sản xuất, nhân viên phân xưởng... 

+ Lao động thực hiện chức năng bán hàng: là những lao 
động tham gia hoạt động tiêu thụ sản phẩm, hàng hóa, dịch 
vụ như nhân viên bán hàng, tiếp thị, nghiên cứu thị trường, 
quảng cáo, marketing,... 

+ Lao động thực hiện chức năng quản lý: là những lao 
động tham gia hoạt động quản trị kinh doanh và quản lý 
hành chính của doanh nghiệp như các nhân viên quản lý kinh 
tế, nhân viên quản lý hành chính. 

Cách phân loại này có tác dụng giúp cho việc tập hợp chi 
phí lao động được kịp thời chính xác, phân định được chi phí 
sản phẩm và chi phí thời kỳ. 

b) Phân loại tiền lương một cách phù hợp: 

9 Do tiền lương có nhiều loại với tính chất khác nhau, chi 
trả cho các đối tượng khác nhau nên cần phân loại tiền lương 
theo tiêu thức phù hợp. Trên thực tế có rất nhiều cách phân 
loại tiền lương như phân theo cách thức trả lương (lương sản 
pham, lương thời gian, lương khoán), phân theo đốì tượng trả 
lươngdương gian tiếp, lương trực tiếp), phân theo chức năng 
tiền lương (sản xuất, bán hàng, quản lý),... Mỗi cách phân loại 
đều có những tác dụng nhất định trong quản lý. Tuy nhiên, 
để thuận lợi cho công tác hạch toán nói riêng và quản lý nói 
chung, xét về mặt hiệu quả, tiền lương được chia làm 2 loại là 
tiền lương chính và tiền lương phụ. 

Tiền lương chính là bộ phận tiền lương trả cho người lao 
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động trong thời gian thực tế có làm việc, gồm cả tiền lương 
cấp bậc, tiền thưởng và các khoản phụ cấp có tính chất tiền 
lương. Ngược lại, tiền lương phụ là bộ phận tiền lương trả cho 
người lao động trong thời gian thực tế không làm việc nhưng 
được chế độ quy định như nghỉ phép, hội họp, học tập, lễ tết, 
ngừng sản xuất... Cách phân loại này không những giúp cho 
việc tính toán, phân bổ chi phí tiền lương được chính xác mà 
còn cung cấp thông tin cho việc phân tích chi phí tiền lương. 

10.5.1.4. Quỹ tiền lương, quỹ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y 
tê và kinh phí công đoàn 

Quỹ tiền lương của doanh nghiệp là toàn bộ tiền lương mà 
doanh nghiệp trả cho tât cả lao động thuộc doanh nghiệp 
quản lý. Thành phần quỹ tiền lương bao gồm nhiều khoản 
như lương thời gian (tháng, ngày, giờ), lương sản phẩm, phụ 
cấp (cấp bậc, khu vực, chức vụ, đắt đỏ...), tiền thưởng trong 
sản xuất. 

Bên cạnh quỹ tiền lương, người lao động trong các doanh 
nghiệp còn được hưởng các khoản trợ cấp từ các quỹ khác như 
quỹ bảo hiểm xã hội, quỹ bảo hiểm y tế. 

Quỹ bảo hiểm xã hội được hình thành bằng cách trích 
theo tỷ lệ quy định trên tổng sô tiền lương cấp bậc và các 
khoản phụ cấp (phụ cấp chức vụ, phụ cấp chức vụ bầu cử, phụ 
cấp trách nhiệm, phụ cấp thâm niên, phụ cấp khu vực - nếu 
có) của người lao động thực tế phát sinh trong tháng. Theo 
chế độ hiện hành, tỷ lệ trích bảo hiểm xã hội là 20%, trong 
đó 15% do đơn vị hoặc chủ sử dụng lao động nộp, được tính 
vào chi phí kinh doanh; 5% còn lại do người lao động đóng 
góp và được trừ vào lương tháng. Quỹ bảo hiểm xã hội được 
chi tiêu cho các trường hợp người lao động ốm đau, thai sản, 
tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, hưu trí, tử tuất. Quỹ này 
do cơ quan bảo hiểm xã hội quản lý. 

Quỹ bảo hiểm y tê dược sử dụng để thanh toán cho các 
khoản tiền khám, chữa bệnh, viện phí, thuốc thang... cho 
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người lao động trong thời gian ốm đau thai sản. Quỹ này được 
hình thành bằng cách trích theo tỷ lệ quy định trên tổng số 
tiền lương và phụ cấp (giống phụ cấp làm căn cứ để trích bảo 
hiểm xã hội) của người lao động thực tế phát sinh trong 
tháng. Tỷ lệ trích bảo hiểm y tế hiện hành là 3%, trong đó 
2% tính vào chi phi kinh doanh và trừ 1% vào thu nhập của 
người lao động. 

Ngoài ra, để có nguồn chi phí cho hoạt động công đoàn, 
hàng tháng, doanh nghiệp còn phải trích quỹ kinh phí công 
đoàn. Quỹ này cũng được trích theo một tỷ lệ quy định với 
tổng số quỹ tiền lương, tiền công và phụ cấp (giống phụ cấp 
làm căn cứ trích bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế) thực tế phải 
trả cho người lao động - kể cả lao động hợp đồng tính vào chi 
phí kinh doanh để hình thành kinh phí công đoàn. Tỷ lệ kinh 
phí công đoàn theo chế độ hiện hành là 2%. 

10.5.2. Chứng từ kế toán 

- Bảng chấm công; 

- Bảng lương; 

- Bảng thanh toán tiền lương; 

- Phiếu giao nhận sản phẩm, phiếu khoán, hợp đồng giao 
khoán, phiếu báo làm thêm giờ.... 

10.5.3. Sổ kế toán 

- Đôi với hình thức kế toán nhật ký chung 
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- Đối với hình thức kế toán nhật ký chứng từ 



10.5.4. Tài khoản sử dụng 
_Tài khoán 334 "Phái trả người lao động" 


- Các khoản tiền lương, tiền 
công, tiền thưởng có tính chất 
lương, bảo hiểm xã hội và các 
khoản khác đã trả, đã chi, đã 
ứng trước cho người lao động; 

- Các khoản khấu trừ vào tiền 
lương, tiền công của người lao 

_Ẻ9 n g-__ 

SDĐK: Số tiền còn phải trả 
người lao động 

• Các khoản tiền lương, tiền 
công, tiền thưởng có tính chất 
lương, bảo hiểm xã hội và các 
khoản phải trả khác, phải chi 
cho người lao động 

Tổng phát sinh nơ 

Tổng phát sinh có 


SDCK: Các khoản tiền lương, 
tiền công, tiền thưởng có tính 
chất lương uà các khoản khác 
còn phải trả cho người lao động 


TK 334 có thể có số dư ở bên nợ. Sô” dư bên Nợ Tài khoản 
334 rất cá biệt - nêu có phản ánh sô” tiền đã trả lớn hơn sồ” 
phải trả về tiền lương, tiền công, tiền thưởng và các khoản 
khác cho người lao động. 

10.5.5. Phương pháp hạch toán một sổ nghiệp vụ 
kinh tế phát sinh chủ yếu 

1. Các nghiệp vụ làm tăng các khoản"Phải trả người lao 
động"trong đơn vị: 

la) Tính tiền lương, các khoản phụ cấp theo quy định 
phải trả cho người lao động ghi: 
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Nợ TK 241- Xây dựng cơ bản dở dang 

Nợ TK 622 - Chi phí nhân công trực tiếp 

Nợ TK 623 - Chi phí sử dụng máy thi công (6231) 

Nợ TK 627 - Chi phí sản xuất chung (6271) 

Nợ TK 641 - Chi phí bán hàng (6411) 

Nợ TK 642 - Chi phí quản lý doanh nghiệp (6421) 

Có TK 334- Phải trả người lao động 

lb) Tiền thưởng trả cho công nhân viên: 

Khi xác định số tiền thưởng trả công nhân viên từ quỹ 
khen thưởng, ghi: . 

Nợ TK 431 - Quỹ khen thưởng, phúc lợi (43ll) 1 ^^ 

Có TK 334 - Phải trả người lao động (3341) 

lc) Tính tiền bảo hiểm xã hội (ốm đau, thai sản, tai 
nạn....) phải trả cho công nhân viên, ghi: 

Nợ TK- 338 - Phải trả, phải nộp khác (3383) 

Có TK 334 - Phải trả người lao động (3341) 

ld) Tính tiền lương nghỉ phép thực tế phải trả cho công 
nhân viên, ghi: 

Nợ các TK-622, 623, 627, 641, 642 

Nợ TK 335 - Chi phí phải trả (Doanh nghiệp có trích 
trưởc tiền lương nghỉ phép của công nhân sản 
xuất). 

Có TK 334 - Phải trả người lao động (3341). 

le) Xác định và thanh toán tiền ăn ca phải trả cho công 
nhân viên và người lao động khác của doanh nghiệp: 

- Khi xác định được sô' tiền ăn ca phải trả cho công nhân 
viên và người lao động khác của doanh nghiệp, ghi: 

Nợ các TK 622, 623, 627, 641, 642 

Có TK 334 - Phải trả người lao động (3341). 
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2. Các nghiệp vụ làm giảm các khoản "Phải trả người lao 
dộng" trong đơn vị: 

2a) Các khoản khâu trừ vào lương và thu nhập của công 
nhân viên và người lao động khác của doanh nghiệp như tiền 
tạm ứng chưa chi hết, bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, tiền 
thu bồi thường về tài sản thiếu theo quyết định xử lý, ghi: 

Nợ TK 334 - Phải trả người lao động (3341, 3348) 

Có TK 141 - Tạm ứng 

Có TK 338 - Phải trả, phải nộp khác (3383, 3384) 

Có TK 138 - Phải thu khác (1381). 

2b) Tính tiền thuế thu nhập cá nhân của công nhân viên và 
người lao động khác của doanh nghiệp phải nộp Nhà nước, ghi: 

Nợ TK 334 - Phải trả người lao động 

Có TK 333—Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước 
(3335) 

2c) Khi ứng trước hoặc thực trả tiền lương, tiền công cho 
công nhân 

2d) Thanh toán các khoản phải trả cho công nhân viên và 
người lao động khác của doanh nghiệp, ghi: 

Nợ TK 334 - Phải trả người lao dộng (3341, 3348) 

Có các TK 111,112,... 

2e) Trường hợp trả lương hoặc thưởng cho công nhân viên 
và người lao động khác của doanh nghiệp bằng sản phẩm, 
hàng hóa: 

- Đối với sản phẩm, hàng hóa thuộc đối tượng chịu thuế 
GTGT tính theo phương pháp khấu trừ, kế toán phản ánh doanh 
thu bán hàng nội bộ theo giá bán chưa có thuế GTGT, ghi: 

Nợ TK 334 - Phải trả người lao động (3341, 3348) 

Có TK 3331 ~ Thuế GTGT phải nộp (33311) 

Có TK 512 - Doanh thu bán hàng nội bộ (giá bán 
chưa có thuế GTGT) 
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- Đốì với sản phẩm hàng hóa không thuộc đối tượng chịu 
thuế GTGT hoặc thuộc đối tượng chịu thuế GTGT tính theo 
phương pháp trực tiếp, kế toán phản ánh doanh thu bán hàng 
nội bộ theo giá thanh toán, ghi: 

Nợ TK 334 - Phải trả người lao động(3341,3348) 

Có TK 512 - Doanh thu bán hàng nội bộ (Giá thanh 
toán) 

Sơ đồ 10.5: Tóm tắt các nghiệp vụ phải trả người 
lao động 


TK141 338 138 TK 334 - P| rá' ỈĨẺ n9ƯỜỈ lao fl ^ ng 



(2a) 

TK241,622,623,641... 



( 1a ' e ) 1e 1 

TK3335 



<2b) 

- ► 

TK431 

TK 111,112 

(Ib) 1 


_(2c) 

' 

TKIli.112 

c ,, TK338 •-V v ^ 



M ‘ (ic) ——1 - 

ỉ 

TK512 

TK 623,627,335^' 


(2e) 

TK3331 






<1d) 


Ví dụ: Tình hình thanh toán với công nhân viên tại một 
DNTN Thịnh An trong tháng 10/n như sau: (ĐVT: l.OOOđồng) 

1. Tổng sô tiền lương và các khoản khác phải trả công 
nhân viên trong tháng: 


Bộ phận 

Lương chính 

Bảo hiểm xã hội 

Tiển ân ca 

Thưởng thi đua 

1. Công nhân trực tiếp sx 

280.000 



15.000 

- Phân xưởng chính số 1 

120.000 



8.000 

- Phân xưởng chính số 2 

150.000 

1.000 

7.000 

6.000 
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Bộ phận 

Lương chính 

Bảo hiểm xã hội 

TiỂn ăn ca 

Thưởng thi đua 

- Phân xưởng phự 

10.000 

- 

2.000 

1.000 

2. Nhân viên quản lý 

45.000 

2.000 

4.000 

7.000 

- Phân xưởng chính số 1 

15.000 

500 

1.000 

3.000 

- Phân xưõng chính số 2 

10.000 

500 

1.000 

1.500 

- Phân xuởng phụ 

2.000 

- 

500 

500 

- Doanh nghiệp 

18.000 

1.000 

1.500 

2.000 

3. Nhân viên bán hàng 

15.000 

- 

1000 

1.000 

Cộng 

340.000 

5.000 

22.000 

23.000 


2. Trích kinh phí công đoàn, BHXH, BHYT theo tỷ lệ quy 
định (có khấu trừ 6% của người lao động). 

3. Các khoản khâu trừ vào lương của công nhân viên chức: 

- Tạm ứng thừa của nhân viên quản lý doanh nghiệp là 
2.000, công nhân sản xuất phân xưởng chính sô' 1 là 2.000. 

- Bồi thường vật chất: công nhân sản xuất phân xưởng 
chính số 2 là 3.000. 

4. Dùng tiền mặt thanh toán cho công nhân viên: 

- Lương thanh toán 80% sô' còn phải trả. 

-BHXH trả thay lương: thanh toán 100%. 

-Tiền ăn và tiền thưởng: thanh toán 100%. 

Yêu cầu: 


Định khoản các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trên. 


Giải: (ĐVT: l.OOOđ) 

la) Tiền lương chính trả cho công nhân viên: 


Nợ TK 622 : 
Nợ TK 642 : 
Nợ TK 641 : 
Có TK 334 


280.000 

45.000 

15.000 

: 340.000 


lb) Tiền bảo hiểm xã hội trả cho công nhân viên: 
Nợ TK 338 : 5.000 

Có TK 334 


5.000 
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lc) Tiền ăn ca trả cho công nhân viên: 

Nợ TK 622 : 17.000 

Nợ TK 642 : 4.000 

Nợ TK 641 : 1.000 

Có TK 334 : 22.000 

ld) Tiên thưởng thi đưa trả cho công nhân viên: 

Nợ TK 431 : 23.000 

Có TK 334 : 23.000 

2a) Trích kinh phí công đoàn, bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã 
hội theo qui định: 


Nợ TK 622 
Nợ TK 642 
Nợ TK 641 
Nợ TK 334 
Có TK 338 


53.200 (280000 X 19%) 

8.550 (45000 X 19%) 

2.850 (15000 X 19%) 

20.400 (340000 X 6%) 

85.000 (53200+8550+2850+20400) 


3) Các khoản khâu trừ vào lương của công nhân viên 
:hức: 

3a) Tạm ứng thừa của nhân viên quản lý doanh nehiêD 
ỈOOO: 5 y 


Nợ TK 334 : 2.000 

Có TK141 : 2.000 

3b) Tạm ứng thừa của công nhân sản xuất phân xưởnơ 
hình số 1 là 2.000: 

Nợ TK 334 : 2.000 

Có TK 141 : 2.000 

3c) Bồi thường vật chất công nhân sản xuất phân xưởng 
lính sô' 2 là 3.000: 

Nạ TK 334 : 3.000 

Có TK 1388: 3.000 

4a) Dùng tiền mặt thanh toán: 

- Lương thanh toán 80% số có phải trả: 

Nợ TK 334 : 272.000 (340.000 X 80%) 

Có TK 111 : 272.000 
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4b) Bảo hiểm xã hội, thanh toán 100%: 

Nợ TK 334 : 5.000 (5.000 X 100%) 

CóTKlll : 5.000 

4c) Tiền ăn và tiền thưởng, thanh toán 100%: 

Nợ TK 334 : 45.000 (22.000 + 23.000) 

Có TK 111 : 45.000 

.Ặ (hmỉ) kế toán chi phí phải trả 

Chi phí phải trả (còn gọi Chi phí trích trước) là các khoản 
chi phí thực tế chưa phát sinh nhưng được tính trước vào chi 
phí hoạt động sản xuất kinh doanh kỳ này cho các đốì tượng 
chịu chi phí, nhằm đảm bảo khi chi phí thực tế phát sinh 
không gây đột biến cho chi phí sản xuất kinh doanh trong kỳ 
và được thực hiện theo nguyên tắc phù hợp. 

Nội dung chi phí trích trước bao gồm: 

- Trích trước chi phí tiền lương phải trả cho công nhân 
trong thời gian nghỉ phép. 

- Chi phí sửa chữa lớn của những TSCĐ đặc thù do việc 
sửa chữa lớn có tính chu kỳ, doanh nghiệp được phép trích 
trước chi phí sửa chữa lớn năm kế hoạch hoặc một số năm 
tiếp theo. 

- Chi phí trong thời gian doanh nghiệp ngừng sản xuất 
theo mùa vụ có thể xác định được mùa vụ ngừng sản xuất. Kế 
toán tiến hành trích trước và hạch toán vào chi phí sản xuất 
kinh doanh trong kỳ những chi phí sẽ phải chi trong thời 
gian ngừng sản xuâ't kinh doanh. 

- Trích trước lãi trái phiếu (trả sau). 

10.6.1. Chứng từ kế toán 

- Bảng chi phí trích trước; 

- Các chứng từ kế toán khác liên quan. 



10.6.2. Sổ kế toán 

- Đối với hình thức kế toán nhật ký chung 


Chứng từ gốc 



Nhật ký chung 



SỔ cái 


- Đối với hình thức kế toán chứng từ ghi sổ: 


Chứng từ kế toán 


Chứng từ ghi sổ 


SỔ cái 


- Đối với hình thức kế toán nhật ký sô cái 


- Đối với hình thức kế toán trên máy vi tính 


Chứng từ gốc 


Phẩn mém kế toán 


SỔ cái 


TK 335 





10.6.3. Tài khoản sử dụng 

Tài khoản 335 "Chi phí phải trả" 


SDĐK: Những khoản chi phí 
trích trước chưa sử dụng 

- Các khoản chi trả thực tế phát - Chi phí phải trả dự tính 

sinh được tính vào chi phí phải trước và ghi nhận vào chi 
trả; phí sản xuất, kinh doanh 

- Số chênh lệch về chi phí phải 
trả lớn ^ hơn số chi phí thực tế 

đươc ghi giảm chi phí ___ 


Tổng phát sinh có 


SDCK: Chi phí phải trả đã 
tính vào chi phí sản xuất, 
kinh doanh nhưng thực tế 
chưa phát sinh 
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10.6.4. Phương pháp hạch toán một sô' nghiệp vụ 
kỉnh tế phát sinh chủ yếu 

1) Các nghiệp vụ làm tăng các khoản "Chỉ phí phải 
trả"trong dơn vị: 

la) Trích trước vào chi phí về tiền lương nghỉ phép của 
công nhân sản xuất ghi: 

Nợ TK 622 - Chi phí nhân công trực tiếp 
Có TK 335 - Chi phí phải trả 

lb) Trích trước vào chi phí sản xuất, kinh doanh số chi 
sửa chữa lớn TSCĐ dự tính sẽ phát sinh, ghi: 

Nợ TK 623 - Chi phí sử dụng máy thi công 
Nợ TK 627 - Chi phí sản xuất chung 
Nợ TK 641 - Chi phí bán hàng 
Nợ TK 642 - Chi phí quản lý doanh nghiệp 
Có TK 335 - Chi phí phải trả 

lc) Trích trước vào chi phí sản xuất, kinh doanh những 
chi phí dự tính phải chi trong thời gian ngừng việc theo thời 
vụ, hoặc ngừng việc theo kế hoạch, ghi: 

Nợ TK 623 - Chi phí sử dụng máy thi công 
Nợ TK 627 - Chi phí sản xuất chung 
Có TK 335 - Chi phí phải trả 

ld) Trường hợp lãi vay trả sau, cuối kỳ tính lãi tiền vay 
phải trả trong kỳ, ghi: 

Nợ TK 635 - Chi phí tài chính (Lãi tiền vay vốn sản 
xuất, kinh doanh) 

Nợ TK 627 - Chi phí sản xuất chung (Lãi tiền vay tính 
vào giá trị tài sản sản xuất dở dang) 

Nợ TK 241 - XDCB dở dang (Lãi tiền vay tính vào giá 
trị tài sản đầu tư xây dựng cơ bản). 

Có TK 335 - Chi phí phải trả 

2) Các nghiệp vụ làm tững các khoản "Chi phí phải trả" 
trong đơn vị 

2a) Khi tính tiền lương nghỉ phép thực tế phải trả cho 
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công nhân sản xuất ghi: 

^ Nợ TK 622 - Chi phí nhân công trực tiếp (Nếu số phải 
\ trả lớn hơn số trích trước) 

^ v C'kợ TK 335 - Chi phí phải trả (Sô' đã trích trước) 

? ^ Có TK 334 - Phải trả người lao động (Tổng tiền 


F ^ lương nghỉ phép thực tế phải trả) 

* Có TK 622 - Chi phí nhân công trực tiếp (Nếu số 
\ĩ> ^ ” phải trả nhỏ hơn số trích trước) 

2b) Khi công việc sửa chữa lớn hoàn thành, bàn giao đưa 
vào sử dụng, kế toán kết chuyển chi phí thực tế phát sinh 
thuộc khôi lượng công việc sửa chữa lớn TSCĐ đã được trích 
trước vào chi phí, ghi: 

Nợ các TK 623, 627, 641, 642 (Nếu số đã chi lớn hơn số 
trích trước) 

Nợ TK 335 - Chi phí phải trả (Sô' đã trích trước) 

Có TK 241 - XDCB dở dang (2413) (Tổng chi phí 
thực tế phát sinh) 

Có các TK 623, 627, 641, 642 (Nếu sô' đã chi nhỏ 
hơn sô' trích trước). 

Sơ đồ 10.6: Tóm tắt các nghiệp vụ phát sinh liên 
quan đến chi phí phải trả 


TK 335 - Chi phí phải trả 


KaểtV ỉtóo 


ĨK334.622 


(2a) -lo.ovn 


TK622 


(la) le 



TK241,623.627,641,642 
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]ĩ^(u).7J. KẾ TOÁN PHẢI TRẢ NỘI BỘ 

Phai trả nội bộ là các khoản thanh toán giữa đơn vị hạch 
toán độc lập với các đơn vị hạch toán phụ thuộc trong cùng 
một doanh nghiệp. 

10.7.1. Chứng từ sử dụng 

- Bảng thanh toán công nợ nội bộ 

- Các hóa đơn GTGT, Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển 
nội bộ và chứng từ liên quan khác. 

.10.7.2. SỔ kế toán 

- Đổĩ với hình thức kế toán nhật ký chung 


Chứng từ gốc 


Nhật ký chung 



SỔ cái 


- Đối với hình thức kế toán chứng từ ghi sổ: 


TK 336 


Chứng từ kế toán 


Chứng từ ghi sổ 


Sổ cái 


- Đối với hình thức kế toán nhật ký sổ cái 


Chứng từ kế toán 


Nhật ký sổ cái 


TK336 


TK 336 


- Đối với hình thức kế toán nhật ký chứng từ 


Chứng tử gốc 


Nhặt ký chứng từ số 10 



SỔ cái 



- Đối với hình thức kế toán trên máy vi tính 


Chứng từ gốc 


Phẩn mếm kế toán 


Sổ cái 


TK'336 


10.7.3. Tài khoản sử dụng 

_ Tài khoản 336 "Phái trá nội bộ" _ 

SDĐK: Còn phải trả nội bộ đầu 

kỳ 

- Số tiền đã trả cho đơn vị trực " tiên phải nộp cho Tổng 

thuộc, phụ thuộc; công ty, Công ty; 

- Số tien đã nộp cho tổng công - số tiền P hải trả cho đơn vị 
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ty, Công ty; 

- Sô' tiền đã trả về các khoản 
mà các đơn vị nội bộ chi hộ, 
hoặc thu hộ đơn vị nội bộ; 

- Bù trừ các khoản phải thu với 
các khoản phải trả của cùng một 
đơn vị có quan hệ thanh toán. 

trực thuộc, phụ thuộc; 

- Số tiền phải trả cho các đơn 
vị khác trong nội bộ về các 
khoản đã được đơn vị khác chi 
hộ và các khoản thu hộ đơn vị 
khác 

Tổng phát sinh nợ 

Tổng phát sinh có 


SDCK: Số tiền còn phải trả, 
phải nộp cho các đơn vị trong 
nội bộ doanh nghiệp. 


10.7.4. Pỉrữ&ng pháp hạch toán một số nghiệp vụ 
kinh tế phát sinh chủ yếu: 

(1) Hạch toán ở đan vị cấp dưới: 

(la) Tính số lợi nhuận phải nộp về cấp trên: 

Nợ TK 421 - Lợi nhuận chưa phân phối 

Có TK 336 - Phải trả nội bộ. 

(lb) Sô' tiền phải trả cho cấp trên và các đơn vị nội bộ 
khác về các khoản nguyên liệu, công cụ- dụng cụ, TSCĐ, phải 
trả cho người bán,... 

Nợ các TK 152, 153, 211, 331,... 

Có TK 336 - Phải trả nội bộ 

(lc) Khi trả tiền cho đơn vị cấp trên và các đơn vị nội bộ 

khác: ^ 

Nợ TK 336 - Phải trả nội bộ 
Có các TK 111, 112,... 

(ld) Bù trừ giữa các khoản phải thu cấp trên, các đơn vị 
nội bộ với các khoản phải nộp, phải trả câ'p trên và các đơn vị 
nội bộ: 

Nợ TK 336 - Phải trả nội bộ 
Có TK 136 - Phải thu nôi bô. 
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(le) Mua hàng hóa của đơn vị cấp trên: 

- Khi nhận được hàng căn cứ vào phiếu xuất kho kiêm 
vận chuyển nội bộ: 

Nợ các TK 155, 156 

Có TK 336 - Phải trả nội bộ. 

- Khi bán hàng hóa căn cứ vào hóa đơn GTGT kê toán 

ghi: 

Nợ các TK111, 112, 131,... 

Có TK 511 - Doanh thư bán hàng và cung cấp DV 
Có TK 3331 - Thuế GTGT đầu ra phải nộp. 

Đồng thời lập Bảng kê hàng hóa bán ra chuyển cho đơn 
vị cấp trên xác định doanh thu nội bộ: 

- Khi đơn vị phụ thuộc nhận được hóa đơn GTGT về số 
hàng hóa tiêu thụ do đơn vị cấp trên chuyển đến: 

Nợ TK 632 - Giá vốn hàng bán 
Nợ TK 133 - Thuế GTGT được khấu trừ 
Có các TK 155, 156, ... 

* Trường hợp các doanh nghiệp do điều kiện và yêu cầu 
quản lý nếu không sử dụng Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển 
nội bộ mà sử dụng ngay hóa đơn GTGT, khi đơn vị cấp dưới 
nhận hóa đơn GTGT: 

Nợ các TK 155, 156, ... 

Nợ TK 133 - Thuế GTGT đầu vào được khấu trừ 
Có các TK111, 112, 136, ... 

Khi bán hàng, ghi: 

Nợ các TK 111, 112, 136, ... 

Có TK 512 - Doạnh thư bán hàng nội bộ 
Có TK 3331 - Thuế GTGT đầu ra phải nộp. 

(2) Hạch toán ở đơn vị cấp trên 
(2a) Khi cấp tiền cho đơn vị phụ thuộc: 

Nợ TK 136 - Phải thu nội bộ 
Có các TK 111, 112, ... 
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(2b) Phải trả cho các đơn vị phụ thuộc về các khoản đơn 
vị phụ thuộc đã chi hộ, trả hộ, ... 

Nợ các TK 331, 152, 153, 211,... 

Có TK 336 - Phải thu nội bộ 

(2c) Khi trả tiền cho các đơn vị phụ thuộc về các khoản 
chi hộ, trả hộ: 

Nợ TK 336 - Phải thu nội bộ 
Có các TK 111, 112,... 

(2d) Trường hợp đơn vị cấp trên mua hàng của dơn vị phụ 
thuộc: (Hạch toán tương tự đơn vị cấp dưới mua hàng của đơn 
vị cấp trên). 

Sơ đồ 10.7: Tóm tắt các nghiệp vụ phát sinh liên 
quan đến phải trả nội bộ. 

TK 336 - Phải trả nQi bộ 

TK111,112 


(1 c,2c) 


TK421 



PHẢI TRẢ THEO TIÊN ĐỘ KẾ HOẠCH Hộp 
ĐONG XÂY DựNG 

- Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng là 
một khoản phải trả có tính đặc thù của ngành xây dựng. Đây 
là khoản mục được mở ra để theo dõi các hợp đồng xây dựng 
quy định nhà thầu được thanh toán theo tiến độ kế hoạch. 

- Thanh toán theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 
dùng để phản ánh số tiền khách hàng phải trả theo tiến độ 
kế hoạch, và số tiền phải thu theo doanh thu tương ứng với 
phần công việc đã hoàn thành do nhà thầu tự xác nhận của 
hợp đồng xây dựng dở dang. 

10.8.1. Chứng từ kế toán 

- Hợp đồng kinh tế; 

- Bảng thanh toán theo tiến độ hợp đồng xây dựng; 

- Hóa đơn GTGT; 

- Các chứng từ thu/chi liên quan. 

10.8.2. Sổ kế toán 

- Đốì với hình thức kế toán nhật ký chung 




Nhật ký chung 


srô rái 

-► 

TK 337 

Uhulìy lu QŨC 

-► 






- Đối với hình thức kế toán chứng từ ghi sổ: 



- Đối với hình thức kế toán nhật ký sổ cái 



- Đốì với hình thức kế toán nhật ký chứng từ 
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- Đôi với hình thức kế toán trên máy 

vi tính. 



Chứng từ gốc 


Phẩn mểm kế toán 


SỐ cái 

— ■ ■ » 

TK 337 


10.8.3. Tài khoản sử dụng 

- Tài khoản sử dụng: TK 337 “Thanh toán theo tiến độ 
kế hoạch hợp đồng xây dựng”. 

- Nguyên tắc phản ánh: 

+ TK 337 chỉ áp dụng đối với trường hợp hợp đồng xây 
dựng quy định nhà thầu được thanh toán theo tiến độ kế 
hoạch. TK này không áp dụng đối với trường hợp hợp đồng 
xây dựng quy định nhà thầu được thanh toán theo giá trị khối 
lượng thực hiện được khách hàng xác nhận. 

+ Căn cứ để ghi vào bên Nợ TK 337 là chứng từ xác định 
doanh thu tương ứng với phần công việc đã hoàn thành trong 
kỳ (không phải hóa đơn) do nhà thầu tự lập, không phẳi chờ 
khách hàng xác nhận. 

+ Căn cứ để ghi vào bên có TK 337 là hóa đơn được lập 
trên cơ sở tiến độ thanh toán theo kế hoạch đã được quy định 
trong hợp đồng. Số tiền ghi trên hóa đơn là căn cứ để ghi 
nhận scf tiền nhà thầu phải thu của khách hàng, không là căn 
cứ để ghi nhận doanh thu trong kỳ kế toán 

- Kết cấu và nội dung phản ánh của TK 337 "Thanh toán 
theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng” 

+ Bên Nợ: Phản ánh số tiền phải thu theo doanh thu đã 
ghi nhận tương ứng với phền câng việc đã hoàn thành của 
hợp đồng xây dựng dở dang 

+ Bên Có: Phản ánh số tiền khách hàng phải trả theo 
tiến độ kế hoạch của hợp đồng xây dựng dở dang 

+ Sô dư bên Nợ: Phản ánh số tiền chênh lệch giữa doanh 
thu đã ghi nhận của hợp đồng lớn hơn số tiền khách hàng 
phải trả theo tiến độ kế hoạch của hợp đồng xây dựng dở 
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dang. 

+ Sô dư bên Có: Phản ánh sô tiền chênh lệch giữa doanh 
thu đã ghi nhận của hợp đồng nhỏ hơn sô' tiền khách hàng 
phải trả theo tiến độ kế hoạch của hợp đồng xây dựng dở 
dang. 

10.8.4. Phương pháp hạch toán: 

la) Trường hợp hợp đồng xây dựng quy định nhà thầu 
được thanh toán theo tiến độ kế hoạch, khi kết quả thực hiện 
hợp đồng xây dựng được ước tính một cách đáng tin cậy, thì 
kế toán căn cứ vào chứng từ phản ánh doanh thu tương ứng 
với phần công việc đã hoàn thành (không phải hóa đơn) do 
nhà thầu tự xác định, ghi: 

Nợ TK 337 - Thanh toán theo tiến độ KH hợp đồng XD 
Có TK 511 - Doanh thu bán hàng và cung cấp DV. 

lb) Căn cứ vào hóa đơn được lập theo tiến độ kế hoạch để 
phản ánh sô' tiền khách hàng phải trả theo tiến độ kê' hoạch 
đã ghi trong hợp đồng, ghi: 

Nợ TK 131 - Phải thu khách hàng 

Có TK 337 - Thanh toán theo tiến độ KH hợp đồng XD 
Có TK 3331 - Thuế GTGT đầu ra phải nộp. 

lc) Khi nhận được tiền do khách hàng trả, hoặc nhận 
tiền khách hàng ứng trước, ghi: 

Nợ các TK 111,112, ... 

Có TK 131 - Phải thu khách hàng 

'p (ÍOẶ KẾ TOÁN CÁC KHOẢN PHẢI TRẢ, PHẢI NỘP 
KHAƠ 

Các khoản phải trả, phải nộp khác là những khoản ngoài nội 
dung đã phản ánh từ TK 331 đến TK 336. Ngoài ra, tài khoản 
này còn dùng để hạch toán khoản doanh thu chưa thực hiện. 

10.9.1. Chứng từ kế toán 

- Bảng kê trích nộp các khoản theo lương; 
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- Bảng phân bổ tiền lương và bảo hiểm xã hội; 

- Các chứng từ kế toán có liên quan. 

10.9.2. Số' kê' toán 

- Đối với hình thức kế toán nhật ký chung 



- Đôi với hình thức kế toán chứng từ ghi sổ: 


Chứng từ kế toán 


Chứng từ ghi sổ 



srô rái 


Tl / o n o 


ou Isdl 


TK 338 


- Đối với hình thức kế toán nhật ký sổ cái 



Chứng từ gốc 


Nhặt ký chứng từ số 10 


Sỗ cái 


TK 338 


- Đôi với hình thức kê toán trên máy vi tính 





- Các khoản đã nộp cho cơ quan 
quản lý các quỹ. 

- Các khoản đã chi về kinh phí 
công đoàn. 

- Xử lý giá trị tài sản thừa. 

- Kết chuyển doanh thu chưa 
thực hiện tương ứng. 

- Các khoản đã trá, đã nộ 


SDĐK: Còn phải trả , phải nộp 
đầu kỳ 

- Trích KPCĐ, BHXH, BHYT 
theo tỷ lệ quy định. 

- Các khoản phải nộp, phải trả 
hay thu hộ 

- Giá trị tài sản thừa chờ xử lý 

- Tổng số doanh thu chưa thực 
hiện phát sinh trong kỳ. 

- Số đã nộp, đã trả lớn hơn số 


X\ / 
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khác. 

phải nộp, phải trả được hoàn 
lại. 

Tổng phát sinh nỢ 


SDCK: Sô trả thừa, nộp thừa, 
vượt chi chưa được thanh toán 

SDCK: Số tiền còn phải trả, 
phải nộp hay giá trị tài sản 
thừa chờ xử lý 


Tài khoản 338 - Phải trả khác có 8 tài khoản cấp 2: 

TK 3381 - Tài sản thừa chờ giải quyết 
TK 3Ồ82 - Kinh phí công đoàn 
TK 3383 - Bảo hiểm xã hội 
TK 3384 - Bảo hiểm y tế 
TK 3385 - Phẩi trả về cổ phần hóa 
TK 3386 - Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn 
TK 3387 - Doanh thu chưa thực hiện 
TK 3388 - Phải trả, phải nộp khác 
10.9.4. Phương pháp hạch toán một sô' nghiệp vụ 
kinh tể phát sinh chủ yếu 

1) Trường hợp TSCĐ phát hiện thừa chưa xác định 
nguyên nhân phải chờ giải quyết ghi: 

Nợ TK 211 - TSCĐ hữu hình (Nguyên giá) 

Có TK 214 - Hao mòn TSCĐ(Giá trị hao mòn) 

Có TK 338 - Phải trả, phải nộp khác (3381)(Giá trị 
còn lại) 

2) Trường hợp hàng hóa, vật tư, tiền mặt tại quỹ phát 
hiện thừa qua kiểm kê chưa xác định rõ nguyên nhân chờ giải 
quyết, ghi: 

Nợ TK 111 - Tiền mặt 

Nợ TK 152 - Nguyên liệu, vật liệu 

Nợ TK 153 - Công cụ, dụng cụ 

Nợ TK 155 - Thành phẩm 

Nợ TK 156 - Hàng hóa 

Nợ TK 158 - Hàng hóa kho bảo thuế 

Có TK 338 - Phải trả, phải nộp khác (3388) 
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3) Khi có biên bản xử lý của cấp có thẩm quyền về sô' tài 
sản thừa, kê toán căn cứ vào quyết định xử lý ghi vào các tài 
khoản liên quan, ghi: 

Nợ TK 338 - Phải trả, phải nộp khác (3388) 

Có TK 411 - Nguồn vốn kinh doanh; hoặc 
Có TK 441 - Nguồn vốn đầu tưXDCB; 

Có TK 642 - Chi phí quản lý doanh nghiệp 

4) Hàng tháng trích BHXH, BHYT và KPCĐ vào chi phí 
sản xuất kinh doanh, ghi: 

Nợ TK 623 - Chi phí sử dụng máy thi công 

Nợ TK 622 - Chi phí nhân công trực tiếp 

Nợ TK 627 - Chi phí sản xuất chung 

Nợ TK 641 - Chi phí bán hàng 

Nợ TK 642 - Chi phí quản lý doanh nghiệp 

Có TK 338 - Phải trả, phải nộp khác (3382, 3383, 
3384) 

5) Tính số tiền bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội trừ vào 
lương của cán bộ công nhân viên, ghi: 

Nợ TK 334 - Phải trả người lao động 

Có TK 338 - Phải trả, phải nộp khác (3383,3384) 

6) Nộp BHXH, KPCĐ cho cơ quan quản lý và mua thẻ 
BHYT cho công nhân viên, ghi: 

Nợ TK 338 - Phải trả, phải nộp khác (3382,3383,3384) 

Có TK 111,112 

7) Tính BHXH phải trả cho công nhân viên, khi nghỉ ốm 
đau, thai sản, tai nạn lao động, ghi: 

Nợ TK 338 - Phải trả, phải nộp khác (3383) 

Có TK 334 - Phải trả ngựời lao động 
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Sơ đồ 10.9: Tóm tắt các nghiệp vụ phát sinh liên 
quan đến phải trả, phải nộp khác 


TK 338 - Phải trả, phải nỌp khác 



ựb 10.10. KẾ TOÁN TRÁI PHIÊU PHÁT HÀNH 

Trãi phiếu là một trong những công cụ tài chính, được thể 
hiện dưới dạng các chứng chỉ nhận nợ do các công ty cổ phần 
phát hành để vay nợ công chúng. Trái phiếu đem lại cho chủ 
nhân của nó hai quyền cơ bản: quyền đòi nợ khi đáơ hạn và 
quyền hưởng lợi tức cố định, định kỳ và trước cổ đông. 

Việc phát hành trái phiếu tạo cho công ty một số lợi thế: 

- Công ty ỏ vào thế chủ động: chủ động ấn định lãi suất, 
chủ động chọn thời điểm phát hành, thời gian đáo hạn và 
những điều khoản khác. 

- Lãi suất vay nợ tương đôi rẻ do vay trực tiếp từ công 
chúng. 

- Phân tán chủ nợ, tránh áp lực từ một pháp nhân (các 
tổ chức tín dụng). 



íOĩ DCẨ toán nỢ phải trủ 




Trái phiếu có thê phát hành ngang mệnh giá, trên mệnh 
(giá phụ trội) hoặc dưới mệnh giá (giá chiết khâu). Các 
.oản chiết khấu và phụ trội do phát hành trái phiếu thường 
, có liên quan đến suốt thời gian trái phiếu tồn tại nên kế 
n phải phân bổ vào các kỳ có liên quan, có thể theo 
ương pháp đường thẳng hoặc theo phương pháp lãi thực 
;còn gọi là phân bổ theo giá trị hiện tại). Theo phương pháp 
ường thẳng, tổng số chiết khâu phát hành trái phiếu sẽ được 
a đều cho số năm tồn tại của trái phiếu, còn theo phương 
háp lãi thực, tổng chi phí lãi cho mỗi thời kỳ trả lãi bao gồm 
giá trị ghi sổ đầu kỳ (giá trị mang sang đầu kỳ) của trái phiếu 
nhân (x) với lãi suất thực tế trừ (-) đi lãi danh nghĩa từng kỳ. 

10.10.1. Chứng từ kế toán 

- Quyết nghị của Đại hội đồng cổ đông về việc phát hành 
trái phiếu; 

- Giấy chứng nhận trái phiếu; 

- Bảng kê trái phiếu đã phát hành; 

- Các chứng từ thu/chi bằng tiền mặt hoặc tiền gởi ngân 
hàng liên quan đến việc phát hành, trả lãi, đáo hạn trái 
phiếu. 

10.10.2. Sổ kế toán 

- Đôi với hình thức kế toán nhật ký chung 


Chứng từ gốc 


Nhật ký chưng 


SỔ cái 


TK 343 





TK 343 


Chứng từ kế toán 


Nhặt ký SỔ cái 


TK 343 


- Đốì với hình thức kế toán nhật ký chứng từ 


Chứna từ aổò 





Nhặt ký chứng từ số 4 


Sổ cái 


TK 343 
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- Đối với hình thức kế toán trên máy vi tính 


Chứng từ gốc 


Phẩn mễm kế toán 



TK 343 


SDĐK: Trái phiếu phát 
hành dư đầu kỳ 

- Thanh toán trái phiếu khi - Trị giá trái phiếu phát 

đáo hạn; hành theo mệnh giá trong 

- Chiết khấu trái phiếu phát kỳ; 

sinh trong kỳ - Phân bổ chiết khấu trái 

- Phân bổ phụ trội trái phiếu phiếu trong kỳ; 

trong kỳ - Phụ trội trái phiếu phát 

sinh trong kỳ 


Tổng phát sinh có 


SDCK: Trị giá khoản nợ vay 
do phát hành trái phiếu đến 
thời điểm cuối kỳ. 

Tài khoản 343 - Trái phiếu phát hành có 3 tài khoản cấp 2: 

- TK 3431 - Mệnh giá trái phiếu: Có sô' dư cuối kỳ bên có; 

- TK 3432 - Chiêt khấu trái phiếu: Đây là tài khoản điều 
chỉnh giảm mệnh giá trái phiếu, do vậy có sô' dư cuối kỳ bên 
Nợ; 

- TK 3433 - Phụ trội trái phiếu: Đây là tài khoản điều 
chỉnh tăng mệnh giá trái phiếu, do vậy có sô' dư cuối kỳ bên 
Có; 

10.10.4. Phương pháp hạch toán một số nghiệp vụ 
phát sinh chủ yếu 

10.10.4.1. Kế toán phát hành trái phiếu theo mệnh giá 

1) Phản ánh sô' tiền thu về phát hành trái phiếu: 

Nợ các TK 111,112,... 

Có TK 3431 - Mệnh giá trái phiếu 
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2) Nếu trả lãi trái phiếu định kỳ, khi trả lãi tính vào chi 
Ịj>hí SXKD hoặc vốn hóa: 

Nợ TK 635 - Chi phí tài chính (Lãi tính vào CP SXKD 
trong kỳ) 

Nợ TK 241 - Xây dựng cơ bản dở dang (vốn hóa vào 
TSCĐ) 

Nợ TK 627 - Chi phí sản xuất chung (vốn hóa vào hàng 
tồn kho) 

Có TK 111,112,... (Sô' tiền trả lãi trái phiếu trong kỳ) 

3) Nếu trả lãi trái phiếu sau (khi trái phiếu đáo hạn), 
từng kỳ doanh nghiệp phải tính trước chi phí lãi vay phải trả 
trong kỳ vào chi phí SXKD hoặc vốn hóa, ghi: 

Nợ TK 635 - Chi phí tài chính (Lãi tính vào CP SXKD 
trong kỳ) 

Nợ TK 241 - Xây dựng cơ bản dở dang (vốn hóa vào 
TSCĐ) 

Nợ TK 627 - Chi phí sản xuất chung (vốn hóa vào hàng 
tồn kho) 

Có TK 335 - Chi phí phải trả (Tiền lãi trái phiếu 
theo từng kỳ). 

- Cuối thời hạn của trái phiếu, doanh nghiệp thanh toán 
cả gốc và lãi trái phiếu cho người mua trái phiếu, ghi: 

Nợ TK 335 - Chi phí phải trả (Tổng số tiền lãi trái 
phiếu) 

Nợ TK 3431 - Mệnh giá trái phiếu (Tiền gốc) 

Có các TK 111,112,... 

4) Trường hợp trả lãi trái phiếu ngay khi phát hành, chi 
phí lãi vay được phản ánh vào bên Nợ TK 242 (chi tiết lãi 
trai phiêu trả trước), sau đó phân bổ dần vào các đôi tượng 
chịu chi phí. 

- Tại thời điểm phát hành trái phiếu, ghi: 
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Nợ TK 111, 112... (Tổng số tiền thực thu) 

Nợ TK 242 - Chi phí trả trước dài hạn(Chi tiết lãi trái 
phiếu trả trước) 

Có TK 3431 - Mệnh giá trái phiếu 

- Định kỳ, phân bổ lãi trái phiếu trả trước vào chi phí đ 
vay từng kỳ, ghi: 

Nợ TK 635 - Chi phí tài chính 
Nợ TK 241 - Xây dựng cơ bản dở dang 
Nợ TK 627 - Chi phí sản xuất chung 
Có TK 242 - Chi phí trả trước dài hạn 

5) Chi phí phát hành trái phiếu 

Nếu chi phí phát hành trái phiếu có giá trị nhỏ, tínl 
ngay vào chi phí trong kỳ, ghi: 

Nợ TK 635 - Chi phí tài chính 
Có các TK 111,112 

- Nếu chi phí trái phiếu có giá trị lớn, phải phân bổ dần 

ghi: 

Nợ TK 242 - Chi phí trả trước dài hạn 
Có TK 111,112,... 

Định kỳ, phân bổ chi phí phát hành trái phiếu, ghi: 

Nợ cac TK 635, 241, 627 

Có TK 242 - Chi phí trả trước dài hạn. 

6) Thanh toán trái phiếu khi đáo hạn: 

Nợ TK 3431 - Mệnh giá 

Có các TK 111,112, ... 

10.10.4.2. Kế toán phát hành trái phiếu có chiết khấu 
1) Phản ánh scí tiền thực thu về phát hành trái phiếu, 

ghi: 

Nợ các TK 111,112,... (Số tiền thu về bán trái phiếu) 
"^Nợ TK 3432 - Chiết khấu trái phiếu (Chênh lệch giữa 
'ta* số .tiền thu về bán trái phiếu nhỏ hơn mệnh giá 

(vớbc trái phiếu) 

<w' cì( 2 tt Có TK 3431 - Mệnh giá trái phiếu 
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2) Trường hợp trả lãi định kỳ, khi trả lãi vay tính vào chi 
phí SXKD hoặc vốn hóa, ghi: 

Nợ TK 635 - Chi phí tài chính 
Nợ TK 241 - Xây dựng cơ bản dở dang 
Nợ TK 627 - Chi phí sản xuất chung 

Có TK 111,112... Số tiền trả lãi trái phiếu trong kỳ 
Có TK 3432 - Chiết khấu trái phiếu 

3) Trường hợp trả lãi sau (Khi trái phiếu đáo hạn) 

- Từng kỳ doanh nghiệp phải tính chi phí lãi vay phải trả 
trong kỳ, ghi: 

Nợ TK 635 - Chi phí tài chính 
Nợ TK 241 - Xây dựng cơ bản dở dang 
Nợ TK 627 - Chi phí sản xuất chung 

Có TK 335 - (Phần lãi trái phiếu phải trả trong kỳ) 

Có TK 3432 - Chiết khấu trái phiếu (Số phân bổ 
chiết khấu trái phiếu trong kỳ) 

- Cuối thời hạn của trái phiếu, doanh nghiệp phải thanh 
toán gốc và lãi trái phiếu cho người mua trái phiếu, ghi: 

Nợ TK 335 - Chi phí phải trả (Tổng số tiền lãi trái 
phiếu) 

Nợ TK 3431 - Mệnh giá trái phiếu 
Có TK 111,112.... 

4) Trường hợp trả trước lãi trái phiếu ngay khi phát 
hành, chi phí lãi vay được phản ánh vào bên Nợ TK 242 (Chi 
tiết lãi trái phiếu trả trước), sau đó phân bổ dần vào các đối 
tượng ghi nhận chi phí. 

- Khi phát hành trái phiếu, ghi: 

Nợ TK 111,112... (Tổng sô' tiền thực thu) 

Nợ TK 3432 - Chiết khâu trái phiếu 

Nợ TK 242 - Chi phí trả trước dài hạn (Số tiền lãi trái 

phiếu trả trước) 

Có TK 3431 - Mệnh giá trái phiếu 
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- Định kỳ tính chi phí lãi vay vào chi phí SXKD trong kỳ 
Nợ TK 635 - Chi phí tài chính 
Nợ TK 241 - Xây dựng cơ bản dở dang 
Nợ TK 627 - Chi phí sản xuất chung 
Có TK 242 - Chi phí trả trước dài hạn 
Có TK 3432 - Chiết khâu trái phiêu 
5) Thanh toán trái phiếu khi đáo hạn 
Nợ TK 3431 - Mệnh giá trái phiếu 
Có TK 111,112.... 

10.10.4.3. Kế toán phát hành trái phiếu có phụ trội 

1) Phản ánh sô' tiền thực thu về phát hành trái phiếu: 

Nợ TK 111,112 (Số tiền thu về bán trái phiếu) 

Có TK 3433 - Phụ trội trái phiếu (Chênh lệch giữa 
số tiền thực thu về bán trái phiếu lớn hơn 
mệnh giá trái phiếu) 

Có TK 3431 - Mệnh giá trái phiếu 

2) Trường hợp trả lãi định kỳ 

- Khi trả lãi tính vào chi phí SXKD hoặc vốn hóa, ghi: 

Nợ TK 635 - Chi phí tài chính 
Nợ TK 241 - Xây dựng cơ bản dở dang 
Nợ TK 627 - Chi phí sản xuất chung 

Có TK 111,112,... (Sô' tiền trả lãi trái phiếu trong kỳ). 

- Đồng thời phân bổ dần phụ trội trái phiếu để ghi giảm 
chi phí đi vay từng kỳ, ghi: 

Nợ TK 3433 - Phụ trội trái phiếu (Sô' phân bể dần phụ 
trội trái phiếu từng kỳ) 

Có các TK 635,241,627 

3) Trường hợp trả lãi sau (Khi trái phiếu đáo hạn), từng 
kỳ doanh nghiệp phải ghi nhận trước chi phí lãi vay phải trả 
trong kỳ. 
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Khi tính chi phí lãi vay cho các đối tượng ghi nhận chi 
phí đi vay trong kỳ, ghi: 

Nợ các TK 635, 241, 627 

Có TK 335 - Chi phí phải trả 

- Đồng thời phân bổ dần phụ trội trái phiếu để ghi giảm 
chi phí đi vay từng kỳ, ghi: 

Nợ TK 3433 - Phụ trội trái phiếu 
Có các TK 635, 241 627. 

- Cuối thời hạn của trái phiếu, doanh nghiệp phải thanh 
toán gốc và lãi trái phiếu cho người có trái phiếu, ghi: 

Nợ TK 335 - Chi phí phải trả (Tổng sô' tiền lãi trái 
phiếu) 

Nợ TK 3431 - Mệnh giá trái phiếu (Tiền gốc) 

Có TK 111,112 

4) Trường hợp trả trước lãi trái phiếu ngay khi phát 
hành, chi phí lãi vay được phản ánh vào bên Nợ TK 242 (Chi 
tiết lãi trái phiếu trả trước), sau đó phân bể dần vào các đối 
tượng chịu chi phí. 

- Khi phát hành trái phiếu ghi: 

Nợ các TK 111,112.(Tổng số tiền thực thu) 

Nợ TK 242 - Chi phí trả trước dài hạn (Chi tiết lãi trái 
phiếu trả trước - Sô tiền lãi trái phiếu trả trước) 
Có TK 3433 - Phụ trội trái phiếu 
Có TK 3431 - Mệnh giá trái phiếu 

- Định kỳ, tính phân bổ chi phí lãi vay cho các đối tượng 
ghi nhận chi phí đi vay trong kỳ, ghi: 

Nợ TK 635 - Chi phí tai chính 

Nợ TK 241 - Xây dựng cơ bản dở dang 

Nợ TK 627 - Chi phí sản xuất chung 

Có TK 242 - Chi phí trả trước dài hạn 

Đồng thời phân bổ dần phụ trội trái phiếu ghi giảm chi 
phí đi vay từng kỳ, ghi: 
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Nợ TK 3433 - Phụ trội trái phiếu 
Có các TK 635, 241, 627. 

Ví dụ: Công ty Cổ phần Bến Nghé là doanh nghiệp được 
phép niêm yết cổ phiếu trên thị trường chứng khoán, nộp 
thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, hạch toán hàng tồn 
kho theo phương pháp kê khai thường xuyên. Trong tháng 
l/200x có các nghiệp vụ phát sinh như sau: 

(1) Ngày 20/l/0x, Công ty phát hành 1.000 trái phiếu theo 
mệnh giá l.OOO.OOOđ. Lãi trái phiếu trả trước, lãi suất 10% 
năm. Đã thu bằng TGNH. Thời gian đáo hạn 3 năm, lãi tính 
vào chi phí SXKD. 

(2) Ngày 22/l/0x, Công ty phát hành 1.000 trái phiếu có 
chiết khấu để xây dựng nhà xưởng sản xuất và lãi vay được 
vốn hóa vào giá trị tài sản đầu tư xây dựng dở dang. Mệnh 
giá trái phiếu l.OOO.OOOđ. Lãi trái phiếu trả trước, lãi suất 
10% năm. sỏ x tiền thực thu mỗi trái phiếu là 940.000đ, đã thu 
bằng TGNH. Thời gian đáo hạn 3 năm. 

(3) Ngày 23/l/0x, Công ty phát hành 1.000 trái phiếu có 
phụ trội để mua máy móc thiết bị và lãi vay được vốn hóa vào 
giá trị tài sản sản xuất dở dang. Mệnh giá trái phiếu 
l.OOO.OOOđ. Lãi trái phiếu trả sau, lãi suất 10% năm. Số tiền 
thực thu mỗi trái phiếu là 1.060.000đ, đã thu bằng TGNH. 
Thời gian đáo hạn 3 năm. 

Yêu cầu: Định khoản các nghiệp vụ kinh tế phát sinh 
trên từ tháng l/200x đến khi đáo hạn (khi đáo hạn thanh 
toán bằng tiền mặt). Biết việc phân bổ các khoản chiết khấu 
hoặc phụ trội theo phương pháp đường thẳng). 

Giải: 

(1) Phát hành trái phiếu theo mệnh giá, lãi trái phiếu trả 
trước, lãi tính vào chi phí SXKD: 

Nợ TK 242: 300.000.000 (1.000xl.000.000xl0%)x3 
Nợ TK 112: 700.000.000 (1.000x1.000.000-300.000.000) 
Có TK 3431: 1.000.000.000 
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Nợ TK 635: 100.000.000 (300.000.000:3) 

Có TK 242 100.000.000 
Nợ TK 3431: 1.000.000.000 
Có TK 111: 1.000.000.000 

(2) Phát hành trái phiếu có chiết khấu, lãi trái phiếu trả 
trước, lãi vay được vốn hóa vào giá trị tài sẳn đầu tư xây dựng 
dở dang: 

Nợ TK 242: 300.000.000 (1.000xl.000.000xl0%)x3 
Nợ TK 3432: 60.000.000 (1.000 X 1.000.000) - (1.000 X 
940.000) 

Nợ TK 112: 640.000.000 (1.000 X 1.000.000 - 
300.000.000 - 60.000.000) 

Có TK 3431: 1.000.000.000 
Nợ TK 241: 120.000.000 

Có TK 242 100.000.000 (300.000.000:3) 

Có TK 3432 20.000.000 (60.000.000:3) 

Nợ TK 3431: 1.000.000.000 
Có TK 111: 1.000.000.000 

(3) Phát hành trái phiếu có phụ trội, lãi trái phiếu trả 
sau, lãi vay được vốn hóa vào giá trị tài sản sản xuất dở dang: 

Nợ TK 112: 1.060.000.000 (1.000 X 1.060.000) 

Có TK 3431: 1.000.000.000 (1.000 X 1.000.000) 

Có TK 3433: 60.000.000 (1.000 X 1.060.000) - 

(1.000 X 1.000.000) 

Nợ TK 627: 100.000.000 (1.000.000.000) X 10% 

Có TK 335 100.000.000 

Nợ TK 3433: 20.000.000 (60.000.000:3) 

Có TK 627: 20.000.000 

Nợ TK 335: 300.000.000 (100.000.000 X 3) 

Nợ TK 3431 1.000.000.000 
Có TK 111: 


1.300.000.000 
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10.11. KẾ TOÁN Dự PHÒNG TRỢ CẤP MẤT VIỆC 
LÀM 

Nhằm bình ổn những khoản chi phí phải trả cho người 
lao động, theo quy định của Luật Lao động, cuối năm tài 
chính doanh nghiệp được phép trích quỹ dự phòng trợ cấp 
mất việc làm và đưa vào chi phí quản lý doanh nghiệp. Quỹ 
này dùng để chi trợ cấp thôi việc, mất việc làm, đào tạo nghề 
cho người lao động tại doanh nghiệp. 

Nếu cuối năm quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm chi 
không hết được chuyển số dư sang năm sau. Nếu không đủ để 
chi thì phần chênh lệch thiếu được hạch toán vào chi phí 
quản lý doanh nghiệp trong kỳ. 

Để phản ánh tình hình trích lập và sử dụng quỹ đự phòng 
trợ cấp mất việc làm, kế toán sử dụng TK 351"Quỹ dự phòng 
trợ cấp mất việc làm ". Tài khoản này có kết cấu như sau: 


Tài khoản 351 "Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm" 


* Phản ánh các khoản chi trả ; 
cho người lao động thôi việc, 
mất việc từ quỹ dự phòng trợ 
cấp mất việc làm 

SDĐK: 

■ Phản ánh sô' quỹ dự phòng trợ 
cấp mất việc làm trích lập 
trong kỳ 

Tổng phát sinh nở 

Tổng phát sinh có 


SDCK: Phản ánh sổ quỹ dự 
phòng trợ cấp mất việc làm còn 
lại chưa sử dụng 


Cuối năm, tiến hành trích lập quỹ dự phòng trợ cấp mất 
việc làm trước khi lập báo cáo tài chính (mức trích lập quỹ dự 
phòng về trự cấp mất việc làm từ 1% - 3% trên tổng quỹ tiền 
lương), làm cơ sở đóng bảo hiểm xã hội của doanh nghiệp và 
do doanh nghiệp tự quyết định tuỳ vào khả năng tài chính 
của doanh nghiệp hàng năm: 

Nợ TK 642 - Chi phí quản lý doanh nghiệp (6426) 

Có TK 351 - Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm 
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Có TK 111, 112 (Số tiền đã chi) 

Trường hợp quỹ dự phòng về trợ cấp mất việc làm không 
đủ để chi trợ cấp cho người lao động thôi việc, mất việc làm 
trong năm tài chính, phần chênh lệch thiếu được hạch toán 
vào chi phí quản lý doanh nghiệp trong kỳ: 

Nợ TK 642 - Chi phí quản lý doanh nghiệp 

Có các TK liên quan (Số đã chi hay phải chi bổ 
sung) 

Cuối niên độ kế toán tiếp theo, kế toán tiến hành xác 
định số dự phòng trợ cấp mất việc làm cần phải lập. Nếu sô' 
cần lập cho năm tới nhỏ hơn sô' còn lại thì toàn bộ số còn lại 
chuyển năm sau; ngược lại, số cần lập lớn hơn số còn lại thì 
trích bổ sung số thiếu vào chi phí quản lý doanh nghiệp: 

Nợ TK 642 - Chi phí quản lý doanh nghiệp 

_Có TK 351 (Trích bổ sung quỹ trợ cấp mất việc làm) 

h (10.12’ KẾ TOÁN Dự PHÒNG NỢ phải trả 

Trong kinh doanh, do doanh nghiệp tận dụng những lợi 
thế về đầu tư tài sản dài hạn như mua sắm tài sản cô' định, 
đầu tư mua trái phiếu, cổ phiếu hay bảo hành sản phẩm, công 
trình xây lắp có giá trị lớn, tái cấu trúc doanh nghiệp trong 
tương lai,... vì vậy doanh nghiệp phải chiếm dụng vốn hoặc 
vay nợ nhiều. Dẫn đến sẽ chịu nhiều rủi ro tiềm tàng từ các 
nghĩa vụ nợ kể trên. 

Để phòng ngừa các rủi ro, cuối năm tài chính doa 
nghiệp phải trích dự phòng nợ phải trả. Điều kiện và ngu 
tắc lập dự phòng phải tuân thủ Chuẩn mực kế toán Việt 
sô' 18 “Các khoản dự phòng, tài sản và nợ tiềm tàng”. 

Trường hợp quỹ dự phòng nợ phải trả cần lập ở kỳ 
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toán này lớn hơn dự phòng phải trả đã lập ở kỳ kế toán trước 
thì sô chênh lệch được ghi nhận vào chi phí sản xuất kinh 
doanh của kỳ kế toán đó. Trường hợp quỹ dự phòng nợ phải 
trả cân lập ở kỳ kê toán này nhỏ hơn dự phòng phải trả đã 
lập ở kỳ kế toán trước chưa sử dụng hết thì số chênh lệch 
được hoàn nhập ghi giảm chi phí sản xuất kinh doanh của kỳ 
kế toán đó. 

Hạch toán quỹ dự phòng nợ phải trả, kế toán sử dụng tài 
khoản 352 - Quỹ dự phòng phải trả. 


Tài khoản 352 "Quỹ dự phòng phải trả" 


- Phản ánh các nghiệp vụ phát 
sinh giảm dư phòng phải trả 

SDĐK: 

- Trích lập dự phòng phải trả 

Tổng phát sinh nơ 

Tổng phát sinh có 


SDCK: phản ánh sô' dự phòng 


phải trả hiện còn. 


- Khi tiến hành trích lập dự phòng cho các chi phí tái cơ 
cấu doanh nghiệp, kế toán ghi: 

Nợ TK 642 - Chi phí quản lý doanh nghiệp (6426) 

Có TK 352 - Quỹ dự phòng phải trả 

- Phản ánh khoản dự phòng phải trả cần lập cho một hợp 

đồng có rủi ro lớn: ' 

Nợ TK 642 - Chi phí quản lý doanh nghiộp (6426) 

Có TK 352 - Quỹ dự phòng phải trả 

- Phản ánh khoản dự phòng cần lập về chi phí sửa chữa 
bảo hành sản phẩm đã bán hay dự phòng phải trả về công 
trình xây lắp: 

Nợ TK 641 - Chi phí bán hàng (6415) 

Nợ TK 627 - Chi phí sản xuất chung (6248) 

Có TK 352 - Quỹ dự phòng phải trả. 
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- Xác định sô' dự phòng khác phải trả cần lập, ghi: 

Nợ TK 642 - Chi phí quản lý doanh nghiệp (6426) 

Có TK 352 - Quỹ dự phòng phải trả 

- Các chi phí thực tế phát sinh liên quan đến bảo hành 
sản phẩm, công trình xây lắp trong kỳ, nếu doanh nghiệp 
■không có bộ phận bảo hành độc lập, mọi chi phí sẽ được tập 
hợp vào các tài khoản 621, 622, 623, 627 (chi tiết bảo hành). 
Cuối kỳ sẽ kết chuyển vào TK 154. Khi công việc sửa chữa, 
bảo hành hoàn thành, bàn giao cho khách hàn^, kế toán ghi: 

Nợ TK 352 - Quỹ dự phòng phải trả vtilt ^ Ị(Jad- 
Nợ TK 641 - Chi phí bán hàng (6415) (Nếu chưá lập dự 
phòngj ^ í'; w Ịv 

(Có TK 154 -y(Chi plh bảo hấiíh thực tế đã hoàn 
v - thính) Ỷy ú 

• Trường hợp doanh nghiệp có bộ pỉìận bảo hanh độc lập, 
khi việc bảo hành hoàn thà^h^, cho khách hàng, kế 

toán ghi: ‘ íVr . 

Nợ TK 352 - Quỹ dự phòng píiaTtrả . 

Nợ TK 641 - Chi phí bán hàng (6415) ' 

Có TK 336 (Khoản phải thanh toán cho bộ phận 
bảo hành độc lập)_^ d K* K*. 

- Cuối kỳ kế toán, doanh nghiệp phải xác định sô' dự 
phòng phải trả cần trích lập cho kỳ tới, nếu số cần trích lập > 
số dự phòng phải trả còn lại, số chênh lệch sẽ được trích bổ 
sung vào chi phí và ghi: 

Nợ TK 642 - Chi phí quản lý doanh nghiệp (6426) 

Nợ TK 641 - Chi phí bán hàng (6415: Đối với dự phòng 
về bảo hành sản phẩm hàng hóa) 

Có TK 352 - Quỹ dự phòng phải trả 

Ngược lại, nếu dự phòng phải trả còn lại > dự phòng phải 
trả cần trích lập cho năm tới, số chênh lệch sẽ được hoàn 
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nhập ghi giảm chi phí: 

Nợ TK 352 - Quỹ dự phòng phải trả 

Có TK 642 - Chi phí quản lý doanh nghiệp (6426) 
Có TK 641 - Chi phí bán hàng (6415: Đối với dự 
phòng về bảo hành sản phẩm hàng hóa) 

- Tuy nhiên, đốì vơi công trình xây lắp khi hết thời hạn 
bảo hành, nếu dự phòng phải trả về bảo hành công trình > 
chi phí thực tế phát sinh, sô" chênh lệch sẽ được hoàn nhập 
ghi tăng thu nhập khác: 

Nợ TK 352 - Quỹ dự phòng phải trả 
Có TK 711 - Thu nhập khác 

- Trường hợp doanh nghiệp có mua bảo hiểm tài sản thì 
không phải lập dự phòng. 

+ Chi phí mua bảo hiểm, ghi: 

Nợ các TK 627, 641, 642,... 

Có TK 111, 112, ... 

+ Nhận được khoản bồi hoàn của đơn vị bảo hiểm: 

Nợ TK 111, 112,... 

Có TK 711 - Thu nhập khác 

TÓM TẮT CHƯƠNG 10 
KỂ TOÁN NỢ phải trả 

Chương 10 nghiên cứu các vấn đề về kế toán nợ phải trả, 
yêu cầu sinh viên phải nắm bắt được các khái niệm, nguyên 
tắc, chứng từ, sổ kế toán và phương pháp hạch toán về các 
khoản nợ phải trả phát sinh trong quá trình hoạt động sản 
xuất kinh doanh mà doanh nghiệp phải trả, phải thanh toán 
cho các chủ nợ. Tóm tắt một sô" điểm cần nhớ: 

- Kế toán các khoản vay: Cần phân biệt vay ngắn hạn: 
TK 311 với vay dài hạn: TK 341 (chủ yếu dựa vào yếu tố thời 
gian 12 tháng hay một chu kỳ kinh doanh). Đối với lãi vay 
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trẩ trước, hạch toán vào tài khoản 142/242 sau đó định kỳ 
phàn bổ vào chi phí hoạt động sản xuất kinh doanh trong kỳ. 
Đối với lãi vay trả sau, định kỳ phải trích trước vào chi phí 
sản xuất kinh doanh. 

- Kê toán các khoản nợ dài hạn (TK342): Tài khoản nợ 
dài hạn chủ yếu dùng để phản ánh tài sản cố định thuê tài 
chính. Do vậy cần phân biệt khoản nợ ngắn hạn và nợ dài 
hạn, từ đó có ví dụ phương pháp hạch toán nợ dài hạn đến 
hạn trả (TK 315). 

- Kế toán các thuế, phí và lệ phí phải nộp cho Nhà rníởc 
bao gồm thuế GTGT (TK 3331), thuế tiêu thụ đặc biệt (TK 
3332), thuế xuất nhập khẩu (TK 3333), thuế TNDN (TK 
3334), thuế thu nhập cá nhân (TK 3335), thuế tài nguyên (TK 
3336), thuế nhà đất tiền thuê đất (TK 3337), thuế khác (TK 
3338), Phí - lệ phí và các khoản phải nộp khác (TK 3339). Đối 
với phương pháp và cơ sở tính thuế cần xem lại môn Thuế đã 
nghiên cứu. về phương pháp hạch toán có 2 bút toán cơ bản: 
một là phản ánh số thuế phải nộp, ghi Nợ TK “có liên quan” 
và ghi Có TK “thuế phải nộp”; hai là phản ánh sô" tiền thuế 
thực nộp, ghi Nợ TK “thuế phải nộp” và ghi Có TK 111, 112. 
Lưu ý một số trường hợp đặc biệt khi kết chuyển thuế GTGT 
được khấu trừ; các trường hợp hoàn thuế, miễn/giảm thuế. 

- Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương 
(TK334, 338): Tiền lương phải trả người lao động được hạch 
toán vào chi phí sản xuất kinh doanh trong kỳ (TK 622, 627, 
641, 642,...). Các khoản trích theo lương cần lưu ý tỷ lệ trích 
lập và khoản doanh nghiệp được đưa vào chi phí và khoản 
người lao động đóng góp: 


Khoản mục 



Tông 

- Bảo hiểm xã hội (TK 3383) 

15% 

5% 

20% 

- Bảo hiểm y tế (TK 3384) 

2% 

1% 

3% 

- Kỉnh phí Công đoàn (TK3382) 

2% 

- 

2% 

Cộng 

19% 

6% 

25% 
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- Kế toán phát hành các công cụ tài chính như phát hành 
trái phiếu theo mệnh giá (TK 3431), chiết khấu trái phiếu 
(TK 3432) khi giá phát hành nhỏ hơn mệnh giá, phụ trội trái 
phiếu (TK 3433) khi giá phát hành lớn hơn mệnh giá. Xử lỷ 
khoản chiết khấu trái phiếu được hạch toán vào chi phí hoạt 
động sản xuất kinh doanh trong kỳ (TK 635), hoặc vốn hóa 
vào TSCĐ hạch toán vào TK 241, hoặc vốn hóa vào hàng tồn 
kho hạch toán vào TK 627. Xử lý khoản phụ trội trái phiếu 
được điều chỉnh giảm TK 635, 627, 241. Định kỳ trích trước 
lãi trái phiếu phải trả sử dụng TK 335; Phân bổ lãi trái phiếu 
dùng tài khoản 142/242. 

- Kế toán lập dự phòng trợ cấp mất việc làm (TK 351), dụ 
phòng nợ phải trả (TK 352). Khoản trích lập để phòng ngừa 
rủi ro được tính vào chi phí sản xuất kinh doanh năm kẽ 
hoạch. Cuối năm tài chính kế toán sẽ trích bổ sung nếu trích 
thiếu hoặc điều chỉnh giảm chi phí trong kỳ. 


BÀI TẬP CHƯƠNG 10 

A 


^ Bài 1: Công ty TNHH Hải Vân, trong năm n tổng hợp 
tình vay nợ của các Ngân hàng như sau: % c ư 1 

/1^ ( 1 ) Tháng 1/n, vay Ngân hàng Á Châu: 100.000.000 đồng, 
lãi suất ccí định mỗi tháng 1%. Thời gian trả lãi hàng tháng. 
Nợ gốc đượ c đáo hạn là 10 tháng kể từ ngày vay. 

(2) Tháng 3/n, vay Ngân hàng An Bình: 100.000ƯSD, tỷ 

giá thực tế mua vào tạilhờiđiểm vay 16.800đ/ƯSD, bán ra 
17.000đ/ƯSD. Lãi suất ^ r^~saụ ) cố^ịnh , mỗi tháng 1%. Thời 
gian đáo hạn là kẽ từ ngày vay. 

(3) Tháng 6/n, do chậm trả lãi vay ngân hàng ^ ChâiJ/nên 
bị phạt 0,5%/tổng tiền vay. Ngân hàng đã trừ vào tài khoản 
ngân hàng của Công ty. 



ẽhư&ng 10ĩ 3£ế tớán nỢ phải trà 
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(4) Tháng 10/n, đến hạn thanh toán nợ gốc tại nghiệp vụ 

(1), nhưng Công ty được ngân hàng tiếp tục cho vay và thời 
gian đáo hạn là 24 tháng.^Các điều kiện khác vẫn giữ nguyên. 

Yêu cầu: Định khoản các nghiệp vụ kinh tế trên từ lúc 
vay cho đến lúc đáo hạn. Thông tin bổ sung: Tỷ giá bình quân 
liên ngân bnnp- tiịti thrri điểm cuối nă m n là 17.200đ/USD; 
Năm n+l:íl7.500đ/USĐr — 


'V' 


Bài 2: Công ty Kinh doanh Xuất nhập khấu AA có các tài 


liệu như sau: 


í 


(1) Trực tiếp xuất khẩu lô thành phẩm A gồm 5.000 sản 
phẩm (sp), theo hợp đồng giá FOB là 3 ƯSD/sp, tỷ giá tính 
thuế là 16.150 đồng/USD. Chưa thu tiền người mua| 

(2) Nhận nhập khẩu ủy thác lô hàng hóa B với tổng trị 
giá mua theo giá CIF 30.000 USD, tỷ giá tính thuế là 16.200 
đồng/USD. Chưa trả tiền người bán cũng như thu tiền người 
ủy thác nhậ]jp 

(3) Nhập khẩu 2.000 nguyên vật liệu c, giá hợp đồng theo 
giá FOB là 8 USD/sản phẩm, phí vận chuyển và bảo hiểm 
quốc tế (I + F) là 0,5 USD/sp, tỷ giá tính thuế là 16.200 
đồng/USD. Chưa trả tiền người bán và cung cấp dịch vụ. 

(4) Trực tiếp XI lất, khẩn 8.000 thành phẩm D theo điều 
kiện CIF là § USD/sản phẩm, phí vận chuyển và bảo hiểm 
quốc tế (1 + F) ià 5.000 đồng/sản phẩm, tỷ giá tính thuế là 
16.300 ầong/USD. Chưa thu tiền người mua. 

(5) Nhập khẩu nguyên vật liệu E để gia công cho phía 
nước ngoà i theo hợp đồng gia công đã ký, trị giá lô hàng theo 
điều kiện CIF qui ra tiền Việt Nam là 300.000.000 đồng. 


Biết rằng : 

- Thuế suất thuế xuất khẩu hàng A là 2%, thuế nhập khẩu 
hàng B, E là 10%, thuế nhập khẩu hàng C là 20%, thuế xuất 
khẩu hàng D là 1%. 
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- Thuế GTGT các mặt hàng trên đều 10%. Doanh nghiệp 
nộp thuê GTGT theo phương pháp khấu trừ. 

- Các khoản thuế đã trả bằng tiền gởi ngân hàng. 

Yêu cầu: Tính thuế XNK, GTGT và định khoản các 
nghiệp vụ trên. (Gợi ý: Giá tính thuế nhập khẩu được xác 
định là giá CIF; tính thuế xuất khẩu được xác định là giá 
FOB). 


Bải 3: Công ty sản xuất Ưpexim, là đơn vị sản xuất và 
kinh doanh hàng hóa, thành phẩm chịu thuế Tiêu thụ đặc 
biệt (TTĐB). Trong kỳ có một số tài liệu liên quan đến thuế 
TTĐB như sau: 

(1) Nhập khẩu 900 lít rượu 42° để sản xuất 250.000 đơn vị 
sản phẩm A (A thuộc diện nộp thuế TTĐB), giá tính thuế 
nhập khẩu là 32.000 đồng/lít; thuế suất thuế nhập khẩu là 
65%. Công ty chưa thanh toán tiền cho nhà cung cấp. Đã nộp 
các khoản thuế ngay khi hoàn thành thủ tục hải quan. 

(2) Xuâ't khẩu 150.000 sản phẩm A theo giá FOB là 
250.000 đ/sản phẩm. Chưa thu tiền người mua. 

(3) Bán trong nước 100.000 sản phẩm A với đơn giá chưa 
có thuê GTGT là 295.750 đồng/sản phẩm. 

Biết: 

- Thuê' suất thuế TTĐB của rượu 42° là 65%, sản phẩm A 
là 30%. 

- Thuế TTĐB phải nộp ở khâu xuất khẩu sản phẩm A 
bằng 0; và thuế TTĐB được hoàn (khấu trừ) ở khâu nhập 
khẩu nguyên liệu. 

- Thuế GTGT là 10%, doanh nghiộp nộp thuế GTGT theo 
phương pháp khấu trừ. 

Yêu cầu: Tính thuế XNK, TTĐB, GTGT và định khoản 
các nghiệp vụ trên. ,.Ị,Í|, ' 


&iứờnạ fOĩ DCẾ toán nơ ạltòl tểả 
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l Bài 4: Công ty cổ phần Ba Tri là doanh nghiệp được 
phép niêm yết cổ phiếu trên thị trường chứng khoán, nộp 
thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, hạch toán hàng tồn 
kho theo phương pháp kê khai thường xuyên. Trong tháng 1/n 
có các nghiệp vụ phát sinh như sau: h \Lịl ị ch I 

(1) Thuế môn bài phải nộp: Tại Văn phòng Công ty. 
S.OOO.OOỌđ/chi nhánh Hà Nội, 1.000.000đjchi nhánh Đà Năng 
l.OOO.OOOđỹchi nhánh Cầj/ Thơ: l.OOO.OOOđ. Công ty đã nộp 
bằng tiền mặt cho cả văn phòng công ty và các chi nhánh. 


bằng tiền mặt cho cả văn ơhòng cồng ty và các chi nhanh, ỉ 
- (2) Ngày 5 /1/n mua Ầ ô tỏ dải trả góp 150.000.000d, biết í 

rằng gi é/ rnua__ trả ngay Ịchơ pL thuê GTGT 120.000.000, thuê 
iGTGT Ì0%. TiếrrĩaTtralchạir/và^nợ gốc theo hợp đồng thỏa 

'■ 1 ! A IV /V 4 1 1 / 1 Á* li' ■ J 1. Ẳ _ __ _ 4-vr /4 Pi rf v» ịí\n 


! lán 
!(ng 


khuân là 24 tháng, kể 
lậi trả chậm và nợ gốc 

/ (3) Ngày 10/1/n, 
theo mệnh 
hàng. Trả 1 
tháng. Thờị 

i (4) N 
theo mện 
10% năm 

tính vào (Jhi ph 


ạ 

>• 

Cô 


7 * 

0 

ng 


ng này. Công ty đã thanh toán 
này bằng tiền mặt. 
ty phát hành 10.000 trái phiếiẤ. 
i phiếu, đã thu bằng tiền gởi ngân 
theo mỗi tháng theo lãi suất 1% 
3 năm, lãi tính vào chi phí SXKD. 
ty phát hành 10.000 trái phiếu 
i trái phiếu trả trước, lãi suất 
TGNH. Thời gian đáo hạn 3 năm, lãi 

(5) N^ày 21/1/nị cảngly phát hành 10.000 trái phiếu để 
bổ sung ịvốn lơu đ dnd pãi vay được vốn hóa vào giá trị tài san 

trái phiếu mệnh giá lOO.OOOđ. Lãi trái 
trước, lãi Ậìất 10% năm. Đã thu bằng TGNH. Thời 
hạn 3 năn 

22/1/iị/Công ty phát hành 10,000 trái phiếu có 
llliưu ^quu ^, Jưn g_nhà xưỏng sản xuất và lãi vay được 
rộn hóa vào giá trị tài s ản dầu lữlxay dựng'dở -dangỵ 1 Mệnh 
giá trái phiếu lOO.OOOi^-Lãịtrái phiếu_trả^au ỉ .lãi suất 10% 
năm. Số tiền thực ặ hu mỗi tra )i phiếu là 90.000đ, đã thu bằng 
TGNH. Thời gian đao hạn 3 năm. 1' ’ 1 ' 2- MịỊ ị 

. - n Ế Ả • b ìi,- »■ ỉr t r— \ 
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( 7 ) Ngày 23/1/n, Công ty phát hành 10.000 trái phiếu có 
phụ trội để mua máy móc thiết bị và lãi vay được vốn hóa vào 
giá trị tài sản sản xuất dở dang. Mệnh giá trái phiêu 
lOO.OOOđ. Lãi trái phiếu trả sau, lãi suất 10% năm. số tiền 
thực thu mỗi trái phiếu là lio.ooođ, đã thu bằng TGNH. Thời 
gian đáo hạn 3 năm. 

Yêu cầu: Định khoản các nghiệp vụ kinh tế phát sinh 
trên. 

y BÀI 5: Trích tài liệu về. lương và các khoản trích nộp 
tlteo lương tại Công ty TNHH Bình Minh trong tháng 12/n 
như sau (ĐVT: l.OOOđ) 

I. Số dư đầu kỳ của một số tài khoản: 

- Tài khoản 334 (dư có): 30.000 ^ 

-Tài khoản 338(dư có): 10.000, trong đó 3382: 2.000; 
3383: 6.000; 3384: 2.000 

II. Các nghiệp vụ phát sinh trong tháng như sau 

1 . Rút TGNH để nộp BHXH: 6.000; BHYT: 2.000; nhập 

quỹ TM 30.000 ’ ’ 

2. Trả lương còn nợ kỳ trước cho công nhân viên: 27.000, 
số còn lại đơn vị tạm giữ hộ vì công nhân đi vắng; chưa lĩnh. 

3. Tiền lương phải trả trong tháng: 

ÍỂ 0 '! Lương công nhân trực tiếp sản xuất sản phẩm: trả thec 
? 7r sản phằm trực tiếp nhập kho (biết đơn giá tiền lương trên 1 
ắơp vị sản phẩm là 20); số lương sản phẩm hoàn thành nhập 
. kho, 30.000 cái. Tiền lương phải trả công nhân trực tiếp sảr 
' ' 3» trong thòi gian 

- Lương nhân viên quản lý phân xưởng sản xuất: trả the< 
tỷ lệ 5% trên tổng số tiền lương công nhân trực tiếp sản xuất. 

- Lương nhân viên bán hàng: 20.000 

- Lương nhân viên quản lý doanh nghiệp: trả theo tỷ 1< 
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_ - ■ c 3* 

3% trên tống sô" tiền lương công nhân trực tiếp sản xuat. ? , ., 

4. Trích trước tiền lương nghỉ phép theo kế hoạch cua 
công nhân trực tiếp sản xuất theo tỷ lệ 1% tiền lư ơng chính 

_ _ Xxty ATM 

5. Trích KPCĐ, Bip(H, BHYT(v.theo tỷ lệ quy định (có trừ 

ngu&i lao động u ĩ'ỉ* BHrN ~ 

6. Dùng tiền gởi ngân hàng nộp KPCĐ (2%), BHXH 

(20%), BHYT (3%). . c-bri 

p ịtyi 

7. Tiền thưởng thi đua phải trả cho tồng nhân trực tiếp 

sản xuât là 10.000, nhân viên quản lý pliẳn xưởng là 4.000, 
nhân viên bán hàng là 1.000 và nhân viên quản lý doanh 
nghiệp là 2.000. (w) [ ; r 

8. BHXH phải trả cho công nhân trực tiếp sản xuất trong 
kỳ là 3.000, nhân viên quản lý doanh nghiệp là 2.000. ', 'ÌA- 

9. Các khoản khác trừ vào thu nhâp của công nhân viên: 

-Tạm ứng: 10.000 JIÃ^ ’ ‘■ ■M ^ 

-Bồithườngvật chất: 5.000 r V/' 

10. Vay ngăn hạn ngán^Mng 700.000 về nhập quỹ để 
chuẩn bị trả lương. 

11. Thanh toán lương và các khoản khác cho công nhân 

viên: N' !• 

- Lương: Trả 60% tiền lương trong tháng cho công nhân 
viên sau khi trừ đi các khoản khấií tíừ* trong đó có 10.000 do 
công nhân viên đi vắng nên doanh nghiệp giữ hộ-.j^) V ^ 3 Ị 'ỳ 
^ í- Trả tiền giữ hộ còn lại của kỳ trước. \ ^ ^ ỊỊ^Ìị ^ 

BHXH và tiền thưởng thanh toán toàn 7.0° Lĩ 


;*ÍSí/ 

Yêu cẩu: 


M- 


1. Định khoản và phản ánh vào sơ đồ chữ T tài khoản 
phải trả người lao động. 

2. Lập bảng phân bổ tiền lương. 

3. Cho biết các khoản còn nợ công nhân viên cuối tháng? 
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Bài 6: Công ty cổ phần Đông Ba trong tháng 12/n phát 
sinh các nghiệp vụ liên quan đến tiền lương và các khoản dự 
phòng như sau: 

(1) Tiền lương, khoản trích BHXH, BHYT, KPCĐ và trích 
trước tiền lương CN nghỉ phép được tập hợp vào bảng sau: 


- Phân xưỏng sx chính 
Trong đổ CNSX t/tiếp 

- PX sx phụ sửa chữa 
Trong đó CNSX t/tiếp 


1. Lương 

2. Trích 

BHXH 

3. Trích 

BHYT 

4. Trích 

KPC0 

87.169.600 

13.075.440 

1.743.392 

1.743.392 

77.169.600 

11 575.440 

1.543.392 

1.543.392 

13.900.000 

2.085.000 

278.000 

278.000 

10.400.000 

1.560.000 

208.000 

208.000 



3.858.480 

3.858.480 


(2) Cuối năm tài chính, Công ty đã trích lập quỹ dự phòng 
trợ cấp mất việc làm. Biết tổng quỹ lương hàng năm theo kê 
hoạch là 1,2 tỷ, tổng mức lương đóng BHXH bằng 20%/tổng 
quỹ lương kế hoạch. 

(3) Trong năm công ty có vay ngân hàng một khoản nợ 
trị giá 10 tỷ đồng để đầu tư TSCĐ, tuy nhiên do giảm sút về 
những lợi ích kinh tế về việc đầu tư TSCĐ này so với dự kiến 
ban đầu là do tình hình lạm phát, vì vậy công ty dã trích dự 
phòng phải trả 0,1% trên khoản nợ này vào ngày cuối năm. 

Yêu cầu: Định khoản các nghiệp vụ kinh tế phát sinh 
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Chương 11 

KẾ TOÁN VỐN CHỦ sở HỮU 


Mục tiêu của Chương 11 

Sau khi học xong chương này sinh viên sẽ biết vốn chủ sở 
hữu của doanh nghiệp sẽ được tài trợ bởi các nguồn nào. 
Nguyên nhân táng, giảm các loại nguồn vốn thuộc sở hữu của 
chủ doanh nghiệp thông qua việc góp vốn hay rút vốn của các 
thành viên trong công ty liên doanh, công ty TNHH, doanh 
nghiệp tư nhân, công ty hợp danh hoặc các cổ đông trong 
công ty cổ phần,... Hiểu rõ các nguyên tắc và phương pháp 
hạch toán vốn đầu tư của các chủ sở hữu, thặng dư vôn cổ 
phần. Phương pháp xử lý chênh lệch do đánh giá lại tài sản, 
tỷ giá hôl doái cuối kỳ đối với các tài khoản có gôc ngoại tệ. 
Phương pháp phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ trong 
doanh nghiệp. 

11.1. KẾ TOÁN VỐN CHỦ SỞ HỮU 

11.1.1. Khái niệm 

Vốn chủ sở hữu là giá trị vốn của doanh nghiệp, dược tính 
bằng sồ' chênh lệch giữa giá trị tài sản của doanh nghiệp trừ 
(-) nợ phải trả. 

Các hình thức của vốn chủ sở hữu: 

- Vốn của các nhà đầu tư bao gồm vốn của chủ doanh 
nghiệp, vốn góp của các thành viên, vốn cổ phần, vốn Nhà nước; 

- Thặng dư vốn cổ phần là chênh lệch giữa mệnh giá cổ 
phiếu với giá thực tê phát hành; 

- Cổ phiếu ngân quỹ là chỉ tiêu phản ánh giá trị thực tế 
mua lại số cổ phiếu do công ty cổ phần phát hành sau đó được 
mua lại bởi chính công ty cổ phần đó làm cổ phiếu ngân quỹ. 
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- Lợi nhuận giữ lại là lợi nhuận sau thuế giữ lại để tích 
lũy bổ sung vốn; 

- Các quỹ như quỹ dự trữ, quỹ dự phòng, quỷ đầu tư phát 
triển; 

- Lợi nhuận chưa phân phôi là lợi nhuận sau thuế chưa 
chia cho chủ sở hữu hoặc chưa trích lập các quỹ; 

- Chênh lệch tỷ giá, gồm: 

+ Chênh lệch tỷ giá phát sinh hoặc đánh giá lại các khoản 
mục tiền tệ có gốc ngoại tệ trong giai đoạn đầu tư xây dựng ở 
thời điểm lập Bảng cân đô! kế toán cuối năm tài chính. 

+ Chênh lệch tỷ giá phốt sinh khi doanh nghiệp ở trong 
nước hợp nhất báo cáo tài chính của các hoạt động ở nước 
ngoài sử dụng đơn vị tiền tệ kế toán khác yới đơn vị tiền tệ 
kế toán của doanh nghiệp báo cáo. 

- Chênh lệch đánh giá lại tài sản là chênh lệch giữa giá 
trị ghi sổ của tài sản với giá trị đánh giá lại tài sản khi có 
quyết định của Nhà nước, hoặc khi đưa tài sản đi góp vốn liên 
doanh, cổ phần. 

11.1.2. Nguyên tắc kế toán 

- Doanh nghiệp (DN) có quyền chủ động sử dụng các loại 
nguồn vòn và các quỹ hiện có theo chế độ hiện hành. 

- Việc chuyển dịch từ nguồn vốn này sang nguồn vốn 
khác phải theo đúng chế độ tài chính hiện hành và đầy đủ 
các thủ tục cần thiết. 

- Nếu DN bị giải thể hoặc phá sản, các chủ sở hữu chỉ 
được nhận những giá trị còn lại sau khi đã thanh toán các 
khoản Nợ phải trả. 

Sau đây là các phương pháp hạch toán vốn chủ sở hữu: 

11.2. KẾ TOÁN NGUỒN VÔN KINH DOANH 

Nguồn vốn kinh doanh được hình thành do các chủ sở hữu 
đóng góp hoặc bổ sung từ kết quả hoạt động sản xuất kinh 
doanh. 
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11.2.1. Chứng từ kế toán 

- Biên bản góp vốn; 

- Biên bản giao nhận tài sản; 

" ? ắC ' chứng từ thu/chi bằng tiền mặt hay tiền gởi ngân 
hàng (giấy báo có, sổ phụ ngân hàng),... liên quan đến việc góp 
vôn. 

11.2.2. SỔ kê toán 

- Đối với hình thức kế toán nhật ký chung 



11.2 3. Tài khoản sử dụng: TK 411 “Nguồn vốn kinh 
doanh” 

5ên Ịtợ: Phản ánh các nghiệp vụ phát sinh làm giảm 
nguồn vốn kinh doanh trong kỳ (trả lại vốn cho Ngân sách, 
cho cấp trên, cho liên doanh, cho cổ đông...). 

Bên Có: Phản ánh các nghiệp vụ phát sinh làm tăng 
nguồn vốn kinh doanh trong kỳ (nhận cấp phát, nhận liên 
doanh, trích bổ sung từ lợi nhuận,...). 
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Dư Có: Phản ánh nguồn vốn kinh doanh hiện có của 
doanh nghiệp. 

11.2.4. Phương pháp hạch toán một số nghiệp vụ 
kinh tế phát sinh chủ yếu 

(1) Khi nhận vốn kinh doanh bằng tiền, bằng TSCĐ, vật 
tư,...; từ các chủ đầu tư hoặc từ các bên góp vốn liên kết, liên 
doanh, ghi: 

Nợ các TK 111, 112, 211, 213, 152,... 

Có TK 411 - Vốn đầu tư của chủ sở hữu (4111) 

(2) Khi nhận được tiền bán cổ phiếu từ các cổ đông: 

Nợ các TK 111, 112 

Có TK 4111 - Vốn đầu tư của chủ sở hữu (Theo 
mệnh giá) 

Có TK 4112 - Thặng dư vốn cổ phần (Chênh lệch 
giữa giá phát hành lớn hơn mệnh giá cổ phiếu) 

(3) Bổ sung nguồn vốn kinh doanh từ lợi nhuận hoạt động 
sản xuất kinh doanh: 

Nợ TK 421 - Lợi nhuận chưa phân phôi 

Có TK 411 - Vốn đầu tư của chủ sở hữu (4118) 

(4) BỔ sung vốn kinh doanh từ quỹ đầu tư phát triển, từ 
chênh lệch do đánh giá lại tài sản: 

Nợ các TK 414/^412^ 

Có TK 411 - Vốn đầu tư của chủ sở hữu (4118) 

(5) Khi trả vốn góp cổ phần cho các cổ đông, cho các bên 
tham gia liên kết, liên doanh: 

Nợ TK 411 - Vốn đầu tư của chủ sở hữu (4111) 

Có các TK 111, 112 

(6) Khi bị điều động vốn kinh doanh là TSCĐ, tiền cho 
đơn vị khác: 

Nợ TK 411 - Vốn đầu tư của chủ sở hữu (4111) 

Nợ TK 214 - Hao mòn TSCĐ (Giá trị đã khấu hao) 

Có các TK 211 (Nguyên giá), 111, 112, ... 
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^Nợ TK 419 - CỔ phiếu quỸ (Giá thực tế mua lại CP) 

Có các TK 111, 112. ^ JU ^ v*ỉ to I 

1 • 1 /• 1 / I l \ 1 rĩ 1 »A y ~ 


(7b) Khi tái phát hành cố phiếu quỹ: 

Nợ TK 1 Il7"ll2 (Tổng giá thanh toán tái phát hành CP) 




Nợ TK 4112 - Thặng dư vốn cổ phần'(Chênh lệch giữa 
^ \ giá tái phát hành nhỏ hơn giá ghi sổ cổ phiếu quỹ) 


giá tái phát hành nhỏ hơn giá ghi số cô phiếu quỹ) 

Có TK(4Ị9/- Cổ phiếu quỹ ( Giá thực tế mua lại CP)_ 

Có TK 4112 - Thặng dư vốn cổ phần (Chênh lệch 
giữa giá tái phát hành lớn hơn giá ghi sổ cổ 
phiếu quỹ) >7 A , , 

(7c) Khi hủv^bỗ cổ phiếu quỹ ghi: lcư* rv tf <x • 

Nợ TK 4111 - Vốn đầu tư của CSH (Mệnh giá CP hủy 

bỏ) (/4^- CVK Y T^TĨ ìmI 

Nợ TK 4112 - Thặng dư vốn CP (Chênh lệch giữa giá 
thực tế mua lại CP lớn hơn mệnh giá cổ phiếu 
bị hủy bỏ) 

Có TK(419/ Cổ phiếu quỹ (Giá thực tế mua lại cổ 
phiếu). 

Ví dụ: Trích một số’ nglụ.ệp vụ liên quan đến Công ty CP 

Sài Gòn như sau: ' 'Vu.! 

r/iiù 

1. Phát hành !0_triêu_ cố phiếu phố thông, mệnh giá 
ìo.ooơtl^cp. Giá phát hành 30.Ọ00đ/cp, đã thu đủ bằng TGNH. 

"2; Uhập. góp vốn bằng TSCĐ hữu hình của Công ty AA giá .ẹ 
thỏa thuận 1 tỷ đồng. Công ty AA_đồng ý nhận 80.000 cổ phiếu, 

3. Công ty đã mua lại lOO.OOÍỈ cổ phiếu do chính Công ty 
phát hành, giá thực tế mua 15 OOOđ/cp. Đã thanh toán bằng 
TGNH. 

4. Tái phát hành-ẸO.OOO cổ phiếu quỳ với giá 20.000đ/cp^, f 

đã thu bằng TGNH. 1 
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5. Hội dồng quản trị quyết định hủy bõ sa' cổ phiếu qi 
mua lại. \,1' t.A ị U 

Yêu cầu: Hạch toán các nghiệp vụ kinh tế phát sin 
trên. 

Giải: 

1. Phát hành 10 triệu cổ phiếu phổ thông: 

Nợ TK 112: 300.000.000.000 (10 triệu CP X 30.000) 

Có TK 4111: 100.000.000.000 (10 triệu CP X 10.000 
Có TK 4112: 200.000.000.000 

2. Nhận góp vốn bằng TSCĐHH của Công ty AA: 

Nợ TK 211 : 1.000.000.000 

Có TK 4111: 800.000.000 (80.000 CP X 10.000) 

Có TK4112: 200.000.000 

-c. 3 ;? Ô . ng ty da mua lại lữ0 - 000 cổ phiếu do chính Côn? t, 
phát hành: & J 

Nợ TK 419: -1.500.000.000 (100.000 X 15.000) 

Có TK 112: 1.500.000.000 

60 - 000 c ° P hiếu quỹ với giá 20.000đ/cp, 
đã thu bằng TGNH. p 

Nợ TK 112: 1.200.000.000 (60.000 X 20.000) 

Có TK 419: 900.000.000 (60.000 X 15.000) 

Có TK 4112: 300.000.000 

_ 5 - Hội đồn e <l uản tr i qụyết định hủy bỏ số cổ phiếu quỹ 

mua lại. J 

Số cổ phiếu quỹ còn lại 100.000 - 60.000 = 40.000 cp. 

Nợ TK 4111: 400.000.000 (40.000 X 10.000) 

Nợ TK 4112: 200.000.000 [40.000 X (15.000 - 10.000)] 

C 1 TK 419 ' 600 - 000 -°00 (40.000 X 15.000) 

11.3. KÊ TOÁN CHÊNH LỆCH ĐÁNH GIÁ LẠI TÀI 
5 AN 

Chênh lệch do đánh giá lại tài sản là khoản chênh lệch 
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do đánh giá lại giữa giá thực tế với giá ghi sổ của TSCĐ, vật 
liệu, công cụ - dụng cụ, thành phẩm, hàng hóa, sản phẩm dở 
dang,... 

• Tài sản được đánh giá lại trong các trường hợp: 

- Khi có quyếtđinh_cửa_Nhà.nưđc v-ề đánh giá lại tài sản; 

- Khi góp vốn liên doanh, góp vốn cổ phần bằng vậ t tư, 
tài sản, có chênh lệch giữa giá trị ghi trên sổ kế toán so với 
giá trị vật tư, tài sản được xác định là vốn góp hoặc khi thực 
hiện cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước. 

11.3.1. Chứng từ kế toán 

- Quyết định đánh giá lại tài sản của các cấp có thẩm 
quyền; 

- Biên bản đánh giá lại TSCĐ. 

- Quyết định xử lý việc đánh giá lại tài sản của các cấp có 
thẩm quyền. 

11.3.2. Sổ kế toán 

- Đối với hình thức kế toán nhật ký chung 


Chứng từ gốc 


Nhật ký chung 


SỔ cái 


TK412 


- Đối với hình thức kế toán chứng từ ghi sổ 


Chứng từ kế toán 


Chứng từ ghi sổ 


Sổ cái 


TK 412 


- Đối với hình thức kế toán nhật ký sổ cái 


Chứng từ kê toán 


Nhật ký sổ cái 


TK 412 



- Đối với hình thức kế toán nhật ký chứng từ 


Chứng từ gốc 


Nhật ký chứng từ sô' 10 


Sổ cái 



- Đối với hình thức kế toán trên máy vi tính 


TK 412 


Chứng từ gốc 


Phẩn mếm kế toán 


SỔ cái 


TK412 
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11.3.3. Phương pháp hạch toán một sô" nghiệp vụ 
kỉnh tế phát sinh chủ yếu 

(1) Khi có quyết định của cơ quan Nhà nước hoặc cơ quan 
có thẩm quyền về đánh giá lại TSCĐ, vật tư, hàng hóa,... 
doanh nghiệp tiến hành kiểm kê, đánh giá lại tài sản và 
phản ánh sô' chênh lệch. 

a) Đối với v ậ-t-ty X- 

- Nếu đán h giáiai cạoJjc£ji giá trị đã g hi số: 

Nợ các TK 152, 153, 156 

Có TK 412 - Chênh lệch đánh giá lại tài sản 

- Nếu đánh gi á^lai. t hập- Ịiơn giá trị ghj.. sổ;_ 

Nợ TK 412 - Chênh lệch đánh giá lại tài sản 

Có các TK 152, 153,156,... 

b) Đánh giá lại đôi vởi^ỵ scửì ) 

* - Điều chỉnh t ăpg n guyên giá: 

Nợ TK 211 - TSCĐ hữu hình 

Có TK 412 - Chênh lệch đánh giá lại tài sần 
^ -$r- Điều chỉnh giảgi nguyên giá: 

Nợ TK 412 - Chênh lệch đánh giá lại tài sản 
Có TK 211 - TSCĐ hữu hình 
^ - Điều chỉnh tăng hao mòn: 

Nợ TK 412 - Chênh lệch đánh giá lại tài sản 
Có TK 214 - Hao mòn TSCĐ 
^ -k - Điều chỉnh giảm hao mòn: 

Nợ TK 214 - Hao mòn TSCĐ 

Có TK 412 - Chênh lệch đánh giá lại tài sản 

(2) Góp vốn liên doanh bằng TSCĐ, vật tư, hàng hóa 
(xem các chương đã nghiên cứu). 

(3) Cuối niên độ kế toán xử lý chênh lệch đánh giá lại 
theo quyết định của cơ quan hoặc cấp có thẩm quyền: 

- Nếu TK 412 có sô' dư bên Có, được quyết định bổ sung 
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nguồn vốn kinh doanh: 

Nợ TK 412 - Chênh lệch đánh giá lại tài sản 

Có TK 411 - Vốn góp của các chủ sở hữu (4118) 

- Nếu TK 412 có sô' dư bên Nợ, được quyết định ghi giảm 
nguồn vốn kinh doanh: 

Nợ TK 411 - Vốn góp của các chủ sd hữu (4118) 

Có TK 412 - Chênh lệch đánh giá lại tài sản 

11.4. KÊ TOÁN CHÊNH LỆCH TỶ GIÁ 

e Theo chuân mực kê toán sô 10 "Anh hưởng của việc thay 
đổi tỷ giá hôi đoái", phải đánh giá lại các khoản mục tiền tẹ 

cò gốc ngoại tệ tại ngày lập bảng CĐKT ở thời điểm cuối năm 
tài chính. yX'<y~' cíviú.ò X /i 1 - 

Theo nguyên tắc, tại thời điểm kết thúc năm tài chính, 
các khoản mục tiền tệ phải được báo cáo bằng tỷ giá thực tế 
cuối năm tài chính. Vì vậy, ở thời điểm này, doanh nghiệp 
phải đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ theo 
tỷ giá hôi đoái giao dịch bình quân trên thị trường ngoại tệ 
liên ngân hàng do Ngân hàng, Nhà nước việt Nam cong bo 
tại thời điểm cuối năm tài chính. 

Chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục 
tiền tệ có gốc ngoại tệ tại ngày lập bảng CĐKT ở thời điểm 
cuối năm tài chính, gồm chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh 
giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ liên quan đến 
giai đoạn đầu tư xây dựng (giai đoạn trước hoạt động), và 
chênh lệch do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có goc ngoại 
tệ liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh. 

Trong trường hợp doanh nghiệp sử dụng công cụ tài chính 
để dự phòng rủi ro hối đoái thì các khoản vay, nợ phải trả có 
í rốc ngoại tệ được hạch toán theo tỷ giá hối đoái thực tế phát 
sinh. Doanh nghiệp không được đánh giá lại các khoản vay, 
nợ phải trả có gốc ngoại tệ đã sử dụng công cụ tài chính để dự 
hòng rủi ro hối đoái. 

Vê xử lý chênh lệch tỷ giá hối đoái, chuẩn mực sô' 10 quy 
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định, toàn bộ chênh lệch tỷ giá hối đoái phát sinh trong kỳ 
và chênh lệch tỷ giá hối đoái đánh giá lại các khoản mục tiền 
tệ có gốc ngoại tệ liên quan đến hoạt động sản xuất kinh 
doanh (kể cả chênh lệch tỷ giá hối đoái liên quan đến hoạt 
động đầu tư XDCB trong các doanh nghiệp vừa có hoạt động 
kinh doanh vừa có hoạt động đầu tư XDCB) được ghi nhận 
ngay vào chi phí tài chính, hoặc doanh thu hoạt động tài 
chính trên Báo cáo kết quả kinh doanh của năm tài chính. 
Doanh nghiệp không được chia lợi nhuận hoặc trả cổ tức trên 
lãi chênh lệch tỷ giá hôi đoái đánh giá lại cuối năm tài chính 
của các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ. 

ĐỐI với khoản chênh lệch tỷ giá hối đoái phát sinh trong 
kỳ và chênh lệch do đánh lại các khoản mục tiền tệ cuối kỳ 
liên quan đến hoạt động đầu tư xây dựng (giai đoạn trước 
hoạt động), kế toán phải phản ánh lũy kế trên bảng cân đối 
kế toán (chỉ tiêu"Chênh lệch tỷ giá hốì đoái"). Khi doanh 
nghiệp kết thúc quá trình đầu tư xây dựng, khoản chênh lệch 
này (lỗ hoặc lãi tỷ giá hốì đoái) được kết chuyển toàn bộ vào 
chi phí tài chính, hoặc doanh thu hoạt động tài chính của 
năm tài chính có TSCĐ, và các tài sản đầu tư hoàn thành đưa 
vào hoạt động và phân bổ dần vào chi phí hoặc doanh thu 
hoạt động tài chính (thời gian phân bổ tối đa là 5 năm kể từ 
khi công trình đưa vào hoạt động). 

Đốì với khoản chênh lệch tỷ giá hôi đoái phát sinh từ 
chuyển đổi báo cáo tài chính của hoạt động ỗ nước ngoài 
không thể tách rời với hoạt động của doanh nghiệp báo cáo 
được tính ngay vào chi phí tài chính hoặc doanh thu hoạt 
động tài chính trong kỳ, còn nếu chênh lệch tỷ giá hối đoái 
phát sinh từ chuyển đổi báo cáo tài chính của cơ sở nước 
ngoài hoạt động độc lập sẽ được phản ánh lũy kế trên TK 41? 
"Chênh lệch tỷ giá hối đoái", và chỉ được tính vào chi phí tài 
chính, hoặc doanh thu hoạt động tài chính khi doanh nghiệp 
thanh lý khoản đầu tư thuần đó ở cơ sở nước ngoài. 

Tài khoản sử dụng TK413 "Chênh lệch tỷ giá". Kết cấu 


&uáfaợ, lí: 3Cẻ toán ũổn ỡfn/ lồ hữu 


91 


của tài khoản 413 như sau: 

Bên Nợ: 

■ Chênh lệch giảm tỷ giá hối đoái do đánh giá số ngoại tệ 
và các khoản phải thu gốc ngoại tệ cuối kỳ; 

- Chênh lệch tăng tỷ giá hôi đoái do đánh giá lại các 
' khoản nợ phải trả có gốc ngoại tệ cuối kỳ; 

- Chênh lệch giảm tỷ giá hốì đoái do đánh giá các khoản 
mục tiền tệ có gốc ngoại tệ của hoạt động đầu tư XDCB (giai 
đoạn trước hoạt động); 

- Kêt chuyển khoản chênh lệch tăng tỷ giá hối đoái. 

Bên Có: 

- Chênh lệch tăng tỷ giá hối đoái do đánh giá sô' ngoại tệ 
và các khoản phải thu gốc ngoại tệ cuối kỳ; 

- Chênh lệch giảm tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các 
khoản nợ phải trả có gô'c ngoại tệ cuối kỳ; 

- Chênh lệch tăng tỷ giá hôi đoái do đánh giá các khoản 
mục tiền tệ có gốc ngoại tệ của hoạt động đầu tư XDCB (giai 
đoạn trước hoạt động); 

- Kết chuyển khoản chênh lệch giảm tỷ giá hối đoái. 

Dư Nợ (Nêu có): số chênh lệch giảm tỷ giá của hoạt động 
đầu tư XDCB(trước hoạt động) chưa xử lý. 

Dư Có (Nếu có): Sô' chênh lệch tăng tỷ giá của hoạt động 
đầu tư XDCB (trước hoạt động) chưa sử dụng. 

Tài khoản 413 có 2 tài khoản cấp 2: 

TK 4131 - Chênh lệch tỷ giá hôi đoái đánh giá lại cuối 
năm tài chính. 

TK 4132 - Chênh lệch tỷ giá hôi đoái trong giai đoạn đầu 
tưXDCB. 

(1) Phương pháp hạch toán chênh lệch tỷ giả hối 
đoái khi doanh nghiệp đã hoạt động chính thức: 

- Kế toán chênh lệch tỷ giá phát sinh trong kỳ từ các 

hoạt động SXKD và hoạt động đầu tư XDCB, cuô'i năm doanh 

/ 
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nghiệp phải tiến hành đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có 
gốc ngoại tệ theo tỷ giá hôi đoái thực tế (tỷ giá hối đoái bình 
quân liên ngân hàng do Ngân hàng Nhà nước công bố), nếu tỷ 
giá hối đoái tăng, phần chênh lệch tỷ giá đối với tiền bằng 
ngoại tệ và nợ phải thu có gốc ngoại tệ ghi: 

Nợ các TK 1112,1122,1132,131,136... 

Có TK 413 (4131): phần chênh lệch tăng tỷ giá. 

- Với các khoản nợ phải trả có gốc ngoại tệ, khoản chênh 
lệch tăng tỷ giá hốì đoái ghi: 

Nợ TK413 (4131) 

Có các TK 131,311,315,331,341.... 

- Trường hợp tỷ giá hối đoái giảm, phần chênh lệch giảm 
tỷ giá ghi ngược lại với trường hợp tăng tỷ giá ở trôn. Sau khi 
bù trừ số dư 2 bên Nợ và Có của tài khoản 4131 với nhau, 
phần chênh lệch thuần sẽ được ghi tăng doanh thu hoặc chi 
phí hoạt động tài chính. Nếu số dư Có lớn hơn số dư Nợ, phần 
chênh lệch thuần về thay đổi tỷ giá sẽ ghi: 

Nợ TK 413 (4131); (Xử lý chênh lệch tăng tỷ giá) 

Có TK 515: (Tăng doanh thu hoạt động tài chính) 

- Ngược lại, nếu số dư Nợ lớn hơn số dư Có, phần chênh 
lệch tỷ giá thuần sẽ ghi tăng chi phí tài chính. 

Nợ TK 635: (Tăng chi phí tài chính) 

Có TK 413 (4131): (Xử lý chênh lệch giảm tỷ giá) 

(2) Phương pháp hạch toán chênh lệch tỷ giá hối 
đoái giai đoạn đầu tư xây dựng cơ bản trước khi doanh 
nghiệp hoạt động 

- Đối với khoản chcnh lệch tỷ giá hối đoái phát sinh 
trong giai đoạn đầu tư XDCB (giai đoạn trước hoạt động, khi 
chưa hoàn thành đầu tư), kế toán phản ánh vào bên Nợ hoặc 
Có tài khoản 413(4132). Cụ thể: 

+ Khi mua vật tư hàng hóa, tài sản, dịch vụ... chi cho các 
hoạt động đầu tư XDCB bằng ngoại tệ, kế toán ghi: 
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Nợ các TK 151,152,153,156,211,627...: Trị giá vật tư, 
, hàng hóa, tài sản, chi phí kinh doanh quy đổi 

theo tỷ giá thực tế. 

Nợ TK 133: Thuế GTGT được khấu trừ. 

Nợ (hoặc Có) TK 413(4132): Phần chênh lệch tỷ giá. 

Có các TK111 (1112), 112(1122)....: Giá mua vật tư, 
hàng hóa, tài sản, dịch vụ, chi phí cho hoạt 
động đầu tư XDCB tính theo tỷ giá xuất 
ngoại tệ. 

- Khi thanh toán nợ gốc bằng ngoại tệ, kế toán ghi: 

Nợ các TK 311,315,331,336,341,342,... Tỷ giá ghi sổ kế 
toán 

Nợ (hoặc Có) TK 413 - Chênh lệch tỷ giá hối đoái 
Có TK 111(1112),112(1122) - Tỷ giá xuất ngoại tệ. 

- Khoản chênh lệch tỷ giá hối đoái phát sinh trong giai 
đoạn đầu tư XDCB hàng năm, sau khi bù trừ phát sinh 2 bên 
Nợ, Có của tài khoản 4132 với nhau sẽ được lũy kế lại cho 
đến khi hoàn thành đầu tư XDCB. Khi kết thúc giai đoạn đầu 
tư, khoản chênh lệch tỷ giá hối đoái trong giai đoạn này nếu 
nhỏ sẽ được tính trực tiếp vào doanh thu (nếu chênh lệch 
tăng) hoặc chi phí (nếu chênh lệch giảm) của hoạt động tài 
chính. Nếu khoản chênh lệch tỷ giá hối đoái này lớn sẽ được 
kết chuyển vào chi phí trả trước dài hạn (nếu chênh lệch 
giảm) để phân bổ dần vào chi phí tài chính (thời gian phân 
bổ tối đa là 5 năm) bằng bút toán: 

Nợ TK 242 - Chi phí trả trước dài hạn 

Có TK 413 (4132): Kết chuyển lỗ về tỷ giá 

- Nếu chênh lệch tăng sẽ đưa vào doanh thu chưa thực 
hiện và kết chuyển dần, tốì đa 5 năm bằng bút toán: 

Nợ TK 413 (4132) - (Chênh lệch tăng tỷ giá) 

Có TK 338 (3387) - Doanh thu chưa thực hiện 
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Ví dụ: Tại phòng kế toán Công ty TNHH An Phú, trích 
một số nghiệp vụ liên quan đến ngoại tệ trong tháng 12/n 
như sau: 

- số dư đầu tháng của một số tài khoản: 

+ TK 1112: 15.200.000đ (1.000 USD) 

+ TK 1122: 38.000.000đ (2.500 USD) 

+ TK 131: 30.400.OOOđ (2.000 USD) (Dư nợ, của cty A) 
+ TK 331: 45.600.000đ (3.000 USD) (Dư Có, của Cty B) 

- Số phát sinh trong tháng: 

(1) Ngày 2/12 thu tiền của Cty A 1.000USD, TGTT 
15.250, nhập quỹ ngoại tệ mặt. 

(2) Ngày 3/12 nhập khẩu của Cty B NVL chính, chưa 
thanh toán giá CIF 5.000 USD. Thuế nhập khẩu phải nộpl0%, 
ThuếGTGT nhập khẩu phải nộp: 10%. TGTT 15.300. 

(3) Ngày 4/12, bán 1.200USD ngoại tệ mặt thu tiền VNB 
về nhập quỹ, TGTT 15.300. 

(4) Ngày 10/12 dùng tiền mặt VNĐ tại quỹ mua 2.00C 
USD và gửi vào tài khoản tiền gửi ngân hàng, TGTT 15.400. 

(5) Ngày 18/12 trả nợ cũ và một phần nợ mới cho Cty B 
bằng tiền gửi ngân hàng ngoại tệ 4.000 USD, TGTT 15.400. 

(6) Điều chỉnh chênh lệch tỷ giá cuối năm tài chính. Biết 
TGTT ngày 31/12: 15.500. 

Yêu cầu: Định khoản các nghiệp vụ kinh tế trên. Chc 
biết TGTT xuất ngoại tệ doanh nghiệp tính theo phương pháp 
FIFO, hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai 
thường xuyên, nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ. 

Giải: 

(1) Nợ TK 1112 15.250.000 ($1.000x15.250) 

Có TK 131(A) 15.200.000 ($1.000x15.200) 

Có TK 515 50.000 (15.250.000-15.200.000) 
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Ghi đơn Nợ TK 007 (TM): $1.000 

(2) - Nợ TK 152 76.500.000 ($5.000x15.300) 

Có TK 331(B) 76.500.000 ($5.000x15.300) 

- Nợ TK 152 7.650.000 

Có TK 3333 7.650.000 

- Nợ TK 133 8.415.000 (76.500.000 + 7.650.000) X 10% 

Có TK 33312 8.415.000 

(3) Nợ TK 1111 18.360.000 ($1.200x15.300) 

Có TK 1112 18.250.000 ($1.000 X 15.200 + $200 

X 15.250) 

Có TK 515 110.000 (18.360.000 - 18.250.000) 

Ghi đơn Có TK 007 (TM): $1.200 

(4) Nợ TK 1122 30.800.000 ($2.000x15.400) 

Có 1111 30.800.000 ($2.000x15.400) 

Ghi đơn Nợ TK 007 (NH): $2.000 

(5) Nợ TK 331 (B) 60.900.000 ($3.000 X 15.200 + 

$1.000x15.300) 

Nợ TK 635 200.000 (61.100.000-60.900.000) 

Có TK 1122 61.100.000 ($2.500 X 15.200 + 

$1.500 X 15.400) 

Ghi đơn Có TK 007 (NH): $3.000 

(6) Điều chỉnh CLTG cuối năm tài chính 
(6a) Điều chỉnh TK 1112 

- SDCK= $1.000 + $1.000 - $1.200 = $800 

- Chênh lệch lãi: $800 X (15.500 - 15.250)= 200.000 

Nợ TK 1112 200.000 

Có TK 4131 200.000 

(6b) Điều chỉnh TK 1122 

- SDCK= $2.500 + $2.000 - $4.000 = $500 

- Chênh lệch lãi: $500 X (15.500- 15.400) = 50.000 

Nợ TK 1122 50.000 

Có TK 4131 50.000 
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(6c) Điều chỉnh TK 131 

- SDCK= $2.000 + $0 - $1.000 = $1.000 

- Chênh lệch lãi: $1.000 X (15.500- 15.200) = 300.000 

Nợ TK 131 300.000 

Có TK 4131 300.000 

(6d) Điều chỉnh TK 331 

- SDCK= $3.000 + $5.000 - $4.000 = $4.000 

- Chênh lệch lỗ: $4.000 X (15.500-15.300) = 800.000 

Nợ TK 4131 800.000 

Có TK 331 800.000 

(6e) Xử lý CLTG do đánh giá lại cuối năm tài chính: 

Tổng PS Nợ 4131 = 800.000 

Tổng PS Có 4131 = 200.000 + 50.000+300.000 = 550.00Ọ 

Bù trừ tổng PS Nợ và tổng PS Có 4131: 800.000 - 
550.000 = 250.000 

Nợ TK 635 250.000 

Có TK 413 250.000 

11.5. KẾ TOÁN PHÂN PHỐI LỘI NHUẬN 

11.5.1. Khái niệm 

Kết quả hoạt động của doanh nghiệp chính là lợi nhuận 
(còn gọi là lãi) hay lỗ của một thời kỳ nhất định (tháng, quý, 
năm), bao gồm lãi (hay lỗ) của các hoạt động sản xuất kinh 
doanh (hoạt động bán hàng và cung cấp dịch vụ, kinh doanh 
bất động sản đầu tư), hoạt động tài chính và hoạt động khác. 
Đó chính là phần chênh lệch giữa một bên là doanh thu 
thuần và thu nhập thuần của tất cả các hoạt-động ? với một 
bên là toàn bộ chi phí bỏ ra có liên quan đến từng hoạt động 
tương ứng. '\ 

Được tính vào lợi nhuận thực hiện trong năm của doanh 
nghiệp còn bao gồm lợi nhuận năm trước phát hiện trong 
năm nay, và được trừ đi khoản lỗ của năm trước (nếu có) đã 
xác định trong quyết toán. Cơ sở kinh doanh sau khi đã quyết 
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toán thuế với cơ quan thuế mà bị lỗ thì được chuyển sang 
năm sau, ạếlồ- này được trừ Tào thu nhập chịu Éhụé'jThời gian 
được chuyển lỗ khống quá 5- năm 

Theo chế độ hiện hành (Nghị định của Chính phủ số 
199/20O4/NĐ - CP ngày 03 tháng 12 năm 2004 về việc Ban 
hành Quy chế quản lý tài chính của Công ty Nhà nước và quản 
lý vốn nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp khác), số lợi nhuận 
các doanh nghiệp nhà nước sau khi dùng để bù đắp lỗ năm 
trước và nộp thuê thu nhập doanh nghiệp theo quy định của 
Luật thuế thu nhập doanh nghiệp được phân phối như sau: 

a) Chia lãi cho các thành viên góp vốn liên kết theo quy 
định của hợp đồng (nếu có); 

b) Bù đắp các khoản lỗ của năm trước đã hết thời hạn 
đươc trừ vào lợi nhuận trước thuế; 

c) Trích vào quỹ dựíphòng tài qWnh/ khi số dư quỹ 
bằrịg 26 % vốn điều lệ thì không trích nữa; ) 

d) Trích lập các quỹ đặc biệt từ lợi nhtíạn sau thuế theo tỷ 
lệ đã được nhà nước quy định đối với công ty đặc thù mà pháp 
luật quy định phải trích lập; 

e) Số còn lại sau khi lập các quỹ quy định tại điểm a, b, c, 
d khoản này được phân phối theo tỷ lệ giữa ?đtĩ nhà-nưữc đầu 
tư tạo công ty, và vốn công ty^huỹ độíig bình quân trong 
năm. 

Vốn do công ty tự huy động là số tiền công ty huy động do 
phát hành trái phiêu, tín phiếu, vay của các tổ chức, cá nhân 
trong và ngoài nước trên cơ sở công ty tự chịu trách nhiệm 
hoàn trả cả gốc và lãi cho người cho vay theo cam kết, trừ các 
khoản vay có bảo lãnh của Chính phủ, Bộ tài chính, các 
khoản vay được hỗ trợ lãi suất. 

Phần lợi nhuận được chia theo vốn nhà nước đầu tư đươc 
dùng để tái đầu tư bổ sung vốn nhà nước tại công ty nhà 
nước. Trường hợp không cần thiết bổ sung vốn nhà nước tại 
công ty nhà nước, đại diện chủ sở hữu quyết định điều động 
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về quỹ tập trung để đầu tư vào các công ty khác. Thủ tướng 
chính phủ quyết định thành lập quỹ này. 

Phân phối lợi nhuận được chia theo vốn tư huy động được 
phân phôi như sau: 

a) Tríchtíli&ắ 30%/ vào quỹ đầu tư phát triển của công 
ty; 4H 

b) Trích . ^- 5 %/Ịập quỹ thưởng Ban quản lý điều hành 
công ty. Mức trích^nfim ^hôngyượt: đồng (đối 
với Công ty có Hội đồng quản trị)^'200 triộn đồng (đối với 
công ty không có hội đồng quản trị), với điều kiện tỷ suất lợi 
nhuận thực hiện trước thuê trên vốn nhà nước tại công ty 
phải bằng hoặc lớn hơn tỷ suất lợi nhuận kế hoạch; 

c) Sô còn lại được phân phôi vào quỹ khen thưởng, phúc 
lợi của công ty. Mức trích vào mỗi quỹ do Hội đồng quản trị 
hoặc Giám đốc công ty không có Hội đồng quản trị quyết 
định, sau khi tham khảo ý kiến của Ban chấp hành Công 
đoàn công ty. 

Sô phân phôi chính thức cho các lĩnh vực trên phải căn cứ 
vào số lợi nhuận thực tế được xét -duyệt (duyệt quyết toán 
năm). Tuy nhiên, để bảo đảm nguồn thu cho ngân sách cũng 
như các lĩnh vực khác, hàng titéng íquý>, trên cơ sở thực lãi 
và kế hoạch phân phối, doanh nghiệp tiến hành tạm phần, 
phối lợi nhuận* theo kế hoạch. Sang đầu năm sau, khi quyết 
toán được duyệt, sẽ thanh toán chính thức. 

Đối với các doanh nghiệp không phải là doanh nghiệp 
Nhà nước, việc phân phối lợi nhuận được thực hiện theo Điều 
lệ của doanh nghiệp với sự thông nhất của các chủ sở hữu hay 
Nghị quyết của Đại hội cổ đông. 

11.5.2. Chứng từ kế toán 

- Điều lệ của doanh nghiệp; 

- Nghị quyết của Đại hội cổ đông; 

- Bảng phân phôi lợi nhuận; 

- Báo cáo kết quả kinh doanh; 
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11.5.3. SỔ kế toán 

- Đối với hình thức kế toán nhật ký chung 


Chứng từ gốc 


Nhặt ký chung 


SỔ cái 


TK 421 


- Đối với hình thức kế toán chứng từ ghi sổ 



- Đối với hình thức kế toán nhật ký chứng từ 


Chứng từ gốc 


Nhặt ký chứng từ số 10 


SỔ cái 


TK 421 


- Đối với hình thức kế toán trên máy vi tính 


Chứng từ gốc 


Phẩn mểm kế toán 


Sổ cái 


TK 421 


11.5.4. Tài khoản sử dụng 

Tài khoản 421 - Lợi nhuận chưa phân phôi 

Bèn Nợ: 

- Số lỗ và coi như lỗ từ các hoạt động của doanh nghiệp 

- Phân phối lợi nhuận 

Bên Có: 

- Sô lợi nhuận từ các hoạt động kinh doanh và các khoản 
khác coi như lợi nhuận của doanh nghiệp (số cấp dưới nộp, 
cấp trên cấp bù,...) 

- Xử lý số lỗ. 

Dư Có: Số lợi nhuận chưa phân phối 

Dư Nợ (nếu có): Số" lỗ chưa xử lý. 

Tài khoản 421 - Lợi nhuận chưa phân phôi có 2 tài khoản 
cấp 2: 
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- Tài khoản 4211 - Lợi nhuận chưa phân phối năm trước. 

- Tài khoản 4212 - Lợi nhuận chưa phân phối năm nay. 

11.5.5. Phương pháp hạch toán một số nghiệp vụ 
kinh tế phát sinh chủ yếu 

(1) Cuối kỳ hạch toán kết chuyển kết quả hoạt động sản 
xuất kinh doanh 

- Trường hợp lãi 

Nợ TK 911 - Xác định kết quả kinh doanh 

Có TK 4212 - Lợi nhuận chưa phân phối năm nay 

- Trường hợp lỗ 

Nợ TK 4212 - Lợi nhuận chưa phân phối năm nay 
Có TK 911 - Xác định kết quả kinh doanh 

(2) JTạm chia lãi cho các bên tham gia liên doanh, cho các 
cổ đônỉP 7 ^^ , 'ịX» ị 

Nợ TK 421 (TK 4211 hoặc 4212) 

Có các TK(33^8) 111, 112 

(3) Xác định số quỹ dự phòng tài chính được trích từ lợi 
nhuận kết quả kinh doanh, căn cứ vào điều lệ hoặc chính sách 
của công ty quy định tỷ lệ trích lập quỹ dự phòng tài chính: 

Nợ TK 421 (TK 4211 hoặc 4212) 

Có TK 415 - Quỹ dự phòng tài chính. > 

(4) Bổ sung nguồn vốn kinh doanh từ lợi nhuận sa u thuế 

Nợ TK 421 - Lợi nhuận chưa phân phối 

Có TK 411 - Nguồn vốn kinh doanh (411(8)1 

(5) Trích quỹ đầu tư phát triển từ lợi nhuận sau thuế (căn 
cứ vào điều lệ hoặc chính sách của công ty để trích 

Nợ TK 421 - Lợi nhuận chưa phân phôi 
Có TK 414 - Quỹ đầu tư phát triển 

(6) Trích hoặc tạm trícỉt quỹ khen thưởng phúc lợi từ lợi 
nhuận sau thuê' (căn cứ vào điều lộ hoặc chính sách của công 
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Nợ TK 421 - Lợi nhuận chưa phân phôi 
Có TK 431 - Quỹ khen thưởng phúc lợi 

(7) Đầu năm kế toán kết chuyển sô' lợi nhuận chưa p hân 
phối năm nay sang lợi nhuận chưa phân phối năm trước 

Nợ TK 4212 - Lợi nhuận chưa phân phôi năm nay 
Có TK 4210- Lợi nhuận chưa phân phôi năm ^rướì^ 

(8) Đi ều chỉnh tăng thuế TNDN p hải nộp khi báo cáo tài 
chính đư ơc duyệ t hoặc đươ c kiểm toán : 

(8a) Trường hợp k hông áp dung chính sác h-hồi ..tố như quy 
định của chuẩn mực kề" toán số 29 “Thay đổi chính sách kế 
toán, ước tính kế toán và các sai sót”. 

\Nợ TK 8210- Chi phí thuế TNDN hiện hành 
N Có TK 3334 - Thuế TNDN 

(8b) Trường hợp ápj hing chính áách hồi tố/nh ư quy định 
của chuẩn mực kế toán số 29 “Thay đổi chính sách kế toán, 
ước tính kế toán và các sai sót”: 

Không hạch toáìị, kế toán sẽ điều^ chỉnh số dư_đầu kỳ của 
năm hiện tại của các tài khoản liên quan. Chẳng hạn diều 
chỉn h tăng Số dư.Cn đẩu kv TK 3334 - Thuế TNDN va Sô dư 
Nợ các TK liên quan như TK 33ỗêi đối với các khoản phải 
chia cổ đông, hay TK 4211 đối với lợi nhuận chưa phân phôi 
năm trước, hay TK 414: khi đã trích quỹ đầu tư phát triển, 
hay TK 415: khi đã lập quỹ dự phòng tài chính,... 

Ví du : Công ty cổ phần M có vốn điều lệ là 
1.200 000.000, mệnh giá l.OOO.OOOđ/Cp. 

Số dư ngày 31/3/n của TK 421: 310.000.000 (TK 4211: 
250.000.000; TK 4212: 60.000.000). 

1. Ngày 10/4/n báo cáo tài chính năm (n-1) của Cty đã 
được kiểm toán, xác định tăng tổng thu nhập chịu thuế năm 
(n-1) 200.000.000; thuế suất thuế TNDN phải nộp là 25%. 
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Công ty đã đồng ý số liệu của kiểm toán. 

2. Ngày 20/4/n, theo quyết định của hội đồng quản trị, đã 
phân phối thu nhập năm n-1 như sau: 

a. Trích quỹ dự phòng tài chính 5% thu nhập còn lại sau 
khi tính sô' thuế TNDN phải nộp bổ sung. 

b. Trả cổ tức trên cho các cổ đông theo tỷ lệ 16%. 

c. Phần còn lại: 

- Trích 10% để lập quỹ đầu tư phát triển 

- Trích 20% lập quỹ khen thưởng phúc lợi 

- 70% còn lại bổ sung vốn kinh doanh. 

Yêu cầu: 

I. Tính toán và định khoản tình hình trên. Biết Công ty 
không áp dụng chính sách điều chỉnh hồi tố. 

II. Tính toán và định khoản tình hình trên. Biết Công ty 
áp dụng chính sách điều chỉnh hồi tô'. 

Giải: A do 'éứ' TNPN 

I. Trường hợp Công ty không áp dụng chính sách 
điều chỉnh hồi tố. 

1. Thuê' TNDN phải nộp thêm năm (n-1): 

Nợ TK 8211: 50.000.000 (200.000.000 X 25%) 

Có TK 3334: 50.000.000 

2. Phân phôi thu nhập: 

Lợi nhuận chưa phân phối năm n-1: 

(250.000.000 - 50.00.000)= 200.000.000 

2a. Trích quỹ dự phòng tài chính: 

Nợ TK 4211: 10.000.000 (200.000.000 X 5%) 

Có TK 415: 10 000.000 
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2b. Trả cổ tức: 

Nợ TK 4211: 32.000.000 (200.000.000 X 16%) 

Có TK 3388: 32.000.000 
2c. Phần còn lại: 

200.000.000 - (10.000.000 + 32.000.000) = 158.000.000 
Nợ TK 4211: 32.000.000 (200.000.000 X 16%) 

Có TK 3388: 32.000.000 

- Trích 10% để lập quỹ đẩu tư phát triển 

Nợ TK 4211: 15.8001)00 (158.00o7o00 X 10%) 

Có TK(414) 15.800.000 

- Trích 20% lập quỹ khen thưởng phúc lợi 

Nợ TK 4211: 31.600.000 (158.000.000 X 20%) 

Có TK iồ: 31.600.000 

- 70% còn lại bổ sung vốn kinh doanh. 

Nợ TK 4211: 110.600.000 (158.000.000 X 70%) 

Có TK 4110 110.600.000 y/(Ị J ,\ v A' '* n ': 

II. Trường hợp Công ty áp dụng chính sách điều 
chỉnh hồi tố. i, \À CỊUa! rỌịí Jt 

1. Thuế TNDN phải nộp thêm năm (n-l): ' 

Trên Bảng cân đối kế toán năm n+1, phần Nguồn vốn: 

Điều chỉnh tăng chỉ tiêu “Thuế và các khoản phải nộp 
Nhà nước, cột số đầu năm: 50.000.000 (200.000.000 X 25%). 

Điều chỉnh giảm chỉ tiêu “Lợi nhuận sau thuế chưa phân 
phôi”, cột sô' đầu năm: 50.000.000. 

2. Các bút toán còn lại tương tự như trên. ( ! r(l, ( 
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TÓM TẮT CHƯƠNG 11 

Chương 11 nghiên cứu về kế toán vốn chủ sở hữu của 
doanh nghiệp. 

- Kế toán vốn đầu tư của chủ sở hữu (TK 411): Khi thành 
lập doanh nghiệp hay tái đầu tư mở rộng doanh nghiệp, các 
thành viên, cổ đông phải góp vốn. Việc góp vốn có thể bằng 
hiện kim (tiền, vàng, bạc,...) hoặc hiện vật (TSCĐ, vật tư, 
hàng hóa). Đối với công ty cổ phần, phần chênh lệch giữa giá 
phát hành với mệnh giá (hạch toán vào TK 4111) gọi là 
thặng dư vốn cổ phần (hạch toán vào TK 4112). 

Khi doanh nghiệp cổ phần mua lại trong số cổ phần do 
doanh nghiệp phát hành ra công chúng để sau đó sẽ tái phát 
hành lại gọi là cổ phiếu quỷ (TK419). cổ phiếu quỹ do doanh 
nghiệp nắm giữ không được chia cổ tức, không có quyền biểu 
quyết hay phân chia tài sản khi phá sản, giải thể. 

- Kế toán đánh giá lại tài sản (TK 412), chỉ áp dụng khi 
chuyển đổi hình thức sở hữu hoặc có quyết định của các cấp có 
thẩm quyền. 

- Kế toán xử lý chênh lệch tỷ giá (TK 413) có 2 cách thi(c 
hiện: 

+ Trường hợp doanh nghiệp chưa đi vào hoạt động sản 
xuất kinh doanh (còn đang xây dựng cơ bản), chênh lệch tỷ 
giá phát sinh cũng như xử lý vào thời điểm cuối năm, được 
hạch toán vào bên Nợ hoặc bên Có TK 413. Khi doanh nghiệp 
đi vào hoạt động kết chuyển sang doanh thu tài chính TK 515 
hoặc chi phí tài chính TK 635 nhưng không quá 5 năm. 

+ Trường hợp doanh nghiệp đang hoạt động sản xuất 
kinh doanh (kể cả đang xây dựng cơ bản), chênh lệch tỷ giá 
phát sinh hạch toán vào doanh thu tài chính hoặc chi phí tài 
chính; Chênh lệch tỷ giá xử lý cuối năm hạch toán vào bên 
Nợ hoặc bên Có TK 413, sau đó bù trừ và kết chuyển sang 
doanh thu tài chính hoặc chi phí tài chính. 
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- Kế toán phân phối lợi nhuận sử dụng TK 421 và trích 
lập các quỹ trong doanh nghiệp TK 414, 415, 43'!,... nếu là 
doanh nghiệp Nhà nước phải theo các văn bản pháp luật 
hướng dẫn hiện hành; Các doanh nghiệp khác phân phối theo 
điều lệ của doanh nghiệp hoặc các quyết nghị của Hội đồng 
thành viên, Hội đồng quản trị, đại hội cổ đông,... 

BÀI TẬP CHƯƠNG 11 


Bài 1: Công ty CP Sài Gòn 2, trích một sô nghiêp >vụ liên 
quan đến vốn góp của các cổ đông như sau: r- r 

(1) Phát hành 100 triệu cổ phiếu phổ thông, mẹnh giá 
Hhooađ/cp. Giá phát hành 50.000đ/cp, đã thu đủ bằng _ TGNH.“' 

(2) Nhận góp vốn bằng TSCĐ vô hình của Công ty A giá 

thỏa thuận 10 tỷ đồr^. CẬng^y A đồng ý nhận 800.000 cổ 
phiếu phổ thông. tVt ■■ 

(3) Công ty đã(mua lạì\200.000 cổ phiếu do chính Công ty 

phát hành, giá thưc tế mua 20.000đ/cp. Đã thanh toán bằng 
TGNH X ?0-(/ITÍ 


(4) (Tái phát hành) 120.000 cổ I? phiêu quỹ yới giá 

25.000đ/cp, đã thu bằng_TGNH. r cẠìị ■ r) !A u 

B Ạ c A \ịi O/é V ' ị 

(5) Hội đồng quản trị quyết định, hủv bỏ, sô' cổ phiếu quỹ 

_ 7- TAứẰ** ■ iỡmpt .ib-èvvị » y z 

mua lại. •’ »(' ơìỉ X (cÀ> tV * ' 0 ? ì4,- w 

Yêu cầu/Hạch toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh 


trên. 


Bài 2; Tại Công ty CP Thành Công, áp dụng tỷ giá thực 
tế (TGTT) để hạch toán ngoại tệ. Số dư đầu tháng 12/n: 
TK1122: 1.500.000đ (100ƯSD), TK 331 dư-ẹó^ 7.500.gí>0đ 
(500USD), giả sử các tài khoản liên quan khác kỉĩống có số 
dư. Tỷ giá xuất ngoại tệ tính theo phương pháp bình quân gia 
quyền liên hoàn. Trong tháng 12/n, phòng kế toán có các tài 
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oii . ^'lỉVn ị 

liệu sau: Q /|M I 

' (1). Ngày 1/12, chi tiền mặt mua ngoại tệ nhập quỹ 
500USD, TGTT 15.100đ/ƯSD. 

(2) . Ngày 5/12, thanh toán cho nhà cung cấp bằng ngoại 
tệ mặt 400ƯSD, TGTT 15.200đ/ƯSD. 

(3) . Ngày 15/12, xuất bán một lô hàng thu bằng ngoại tệ 
nhập quỹ giá chưa thuế GTGT 2.000USD, thuế GTGT 10%: 
200USD, TGTT 15.300đ/ƯSD. r !' ; 

(4) . Ngày 31/12, để lập báo cáo tài chính, kế toán đã điều 
chỉnh sô" dư các tài khoản có gốc ngoại tệ; TGTT ngày 
31/12/n: 15.400đ/ƯSD. 

Yêu cẩu: Định khoản các nghiệp vụ kinh tế phát sinh 
trên. 


Bài 3: Trích một sô" tài liệu từ sổ kế toán về phân phối lợi 
nhuận của Công ty CP Điện lực như sau: 

• Sô" dư ngày 31/3/n của Tk 421: 294.896.000đ , chi tiết 
gồm: Loy ỂcTC 

TK 4211: 244.896.000 TK 4212: 50.000.000 

• Trong tháng 4 , phòng Kế toán Cty A có tài liệu về lợi 
nhuận như sau: 

f (1) Ngày 5/4/n, tạm nộp thuê" thu nhập DN theo thông 
báo thuế băng TGNH là 15.000.000. Đã nhận được giấy báo 
NợcủaNH. f 1 /\ : Ĩ A 

(2) Ngày 20/4/n tạm chia liên doanh tháng 3/n cho Cty 

M bằng tiền mặt là: 12.000.000 .1 Ị 

(3) Ngày 22/4/n báo cáo tài chính đã được kiểm toán 

năm (n-1). Hội đồng quản trị quyết định: k • 

+ Số thuê" TNDN phải nộp thêm 24.896.000. ''-Vì 
+ Trích quỹ đầu tư phát triển là 20% lợi tức còn lại sau 
khi nộp thêm thuê" thu nhập DN. Ị ’ ! ỉ"ị\j(r 
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+ Lợi nhuận phải chia cho bên liên doanh (Cty M) là 

100 . 000 . 000 . ^ u :ĩ'ỉ I M v' . , . , . 

+ Lợi nhuận còn lại được trích quỹ dự phòng tài 
50%, quỹ khen thưởng phúc lợi là 50%. 

(4) Ngày 30/4/n kết chuyển lãi tháng 4/^a 84 !íd60.000. 

(5) Ngày 30/4/n thanh toán tiền mặt cho bên liên doanh 

M - 

Tài liệu bổ sung: Theo sổ chi tiết, năm (n-1) Công ty đã 
tạm chia liên doanh cho Công ty M là 50.000.000. Công ty 
không áp dụng chính sách điều chỉnh hồi tố. 

Yêu cầu: Tính toán và định khoản các nghiệp vụ trên. 

Bài 4 : Tại Công ty TNHH Việt Nhật: 

+ Trích số dư ngày 30/6/n của một số tài khoản: 


cVr) ' ỳ 

chính là 


TK 414: 51.450.000 TK 415: 12.700.000 

TK lfỉì:18.200.000 TK 43Ỉẳ: 6.580.000 

+ Trong tháng 7, phòng kế toán trích một số nghiệp vụ 
kinh tế phát sinh như sau: 


1. Ngày 5/7, rút TGNH về quỹ để chi khen thưởng 6 

tháng đầu năm là 14.500.000. Ngày 8/7 đã chi xong tiền 
thưởng. 1 1 

2. Trôn sổ phụ ngân hàng ngày 8/7, cho biết thanh toán 

tiền thuê chiếu phim phục vụ hội nghị khách hàng là 
2.480.000. 1 


3. Ngày 10/7 theo quyết định của Hội đồng quản trị đã 

dùng qụỹ dự phòng tài chính để bổ sung vốn kinh doanh là 
10 . 000 . 000 . ' % ' _^ 

4. Ngày 20/7 Công ty ^ạm tríchy các quỹ quý 2 gồm: quỹ 

đầu tư phát triển 4.500.000, quỹ dự phòng tài chính: 
2.500.000, quỹ phúc 2-000.000, quỹ khen thưởng: 

6 . 000 . 000 . Ỵ ' 

5. Ngày 22/7 cty đã dùng quỹ đầu tư phát triển để mua 1 
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TSCĐ dùng vào sản xuất, giá thỏa thuận chưa thuế: 
18.400.000; thuế GTGT 10%. Chi phí vận chuyển TSCĐ về 
cty là 500.000. Cty đã thanh toán hết tiền mua TSCĐ và chi 
phí vận chuyển bằng tiền mặt. 

6. Căn cứ bảng phân bổ lương, phản ánh tiền lương phải 

trả chuyên viên tư vấn cho Hội đồng quản trị của công ty: 
5.084.000. fl '' 

7. Ngày 25/7 dùng quỹ phúc lợi trợ cấp khó khăn đột xuất 
cho nhân viên B: 500.000, đã chi bằng tiền mặt. 

8. Ngày 26/7 chi tiền mặt mua 1 TSCĐ dùng cho nhà trẻ 
của Cty, giá mua chưa thuế 10.000.000, thuế GTGT 10% - do 

quỹ phúc lợi đài thọ. r ' ^ \ 

I* 

Yêu cầu: Tính toán và định ld|oả^Ị các nghiệp vụ phát 
sinh trên. 


Bài 5 : Công ty cổ phần M&M có vốn điều lệ là 
12.000.000.000, mệnh giá lO.OOOđ/Cp. 

Số dư ngày 31/3/n của TK 421: 620.000.000 (TK 4211: 
500.000.000; TK 4212: 120.000.000). 

1. Ngày 10/4/n báo cáo tài chính năm (n-1) của Công ty 

đã được công bố, Cơ quan thuế kiểm tra và xác định tăng tổng 
thu nhập chịu thuế năm (n-1) 500.000.000; thuế suất thuế 
TNDN phải nộp là 28%. Hội đồng quản trị đồng ý điềp chỉnh 
lợi nhuận chưa phân phối. 1 „,, M , .V' ■ I '' r 

2. Ngày 20/4/n, theo quyết định của hội đồng quản trị, đã 

phân phôi thu nhập năm n-1 như sau: lị L / 

a. Trích quỹ dự phòng tài chính 5% thu nhap còn lại sau 

khi tính số thuế TNDN phảị nộp bổ sung. . I -o 'J ! ■ 

b. Trả co tức trên cho các cỗ đông theo tỷ lệ 20%. 

c. Phần còn lại: W-”' - u ov - • 

- Trích 40% để lập quỹ đầu tư phát triển 
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- Trích 20% lập quỹ khen thưởng phúc lợi rir? \ Ịl no ỵ-?c 

- Â? ' c .5 -■> - ; 4y, 

- Còn lại bổ sung Vốn kinh doanh. n '*2 2 l , r 

; _ . _ ế>f,ự LAìa_-/5'i'í 

Yêu cầu: Tính toán và định khoản tình hình trên. Biết 

Công ty áp dựng chính sách điầu chỉnh hồi tố". 

Bải 6 : Số dư ngày 31/3/n của tK 421: 582.000.000 (TK 

4211: 482.000.000; TK 4212: 100.000.000) DM^avimSc' 


Theo sổ chi tiết, năm (n-1), Cty A đã tạm nộp thuế TNDN 
là 198.000.000; đã tạm trích các quỹ đầu tư phát triển là 
100.000.000; quỹ dự phòng tài chính: 20.000.000. 


1. Ngày 15/4/n sau khi Báo cáo tài chính được duyệt. Cơ 
quan thuc' xác định TNDN thực hiộn chịu thuế năm (n-1) là 
(Too0.TKKTÕÕÒ? Đại hội qổ đông quyết định phân phối lợi tức 
rìHữsam ^ r 'cm ' 


• Sau khi nộp 28% thuế TNDN, phần còn lại: W0. tfro. 

• Trích quỹ dự phòng tài chính 5 %J 

• Lập quỹ đầu tư phát triển bằng 40%. 

• Phần còn lại chia hết cho các cổ đông và đã chi trả 
bằng tiền mặt. 


Cho biết Cty có vốn x điều lệ 1,5 tỷ, gồm 1.000 cổ phần, 
mệnh giá 1.500.000đ. V\íu /Ịfc w nluiM 

2. Hội đồng quản trị yêu cầu cty đã chuyển TGNH để nộp 
số thuế TNDN năm n-1 còn thiếu (nếu có). 


Yêu cầu: Tính toán và định khoản tình hình trên. Biết 
Công ty có áp dụng chính sách hồi tố do trong năm n có 
những sai sót trọng yếu. 


03 EO 



PHAN E 

KÊ TOÁN DOANH THU - CHI PHÍ VÀ 
XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH 



Chương 12 



KẾ TOÁN DOANH THU VÀ CHI PHÍ 

KINH DOANH 


Mục tiêu Chương 12 

Sau khi nghiên cứu Chương 12, sinh viên biết được các 
khái niệm, nguyên tắc, điều kiện và phương pháp hạch toán 
về doanh thu bao gồm các khoản doanh thu bán hàng và cung 
cấp dịch vụ, doanh thu hoạt động tài chính và các khoản làm 
giảm doanh thu; Các khoản chi phí kinh doanh để tạo ra 
doanh thu gồm giá vốn hàng bán, chi phí tài chính, chi phí 
bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp phát sinh trong 
quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh. 

12.1. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VE DOANH THU VÀ 
CHI PHÍ KINH DOANH 

12.1.1. Các kháỉ niệm 

- Doanh thu là tổng giá trị các lợi ích kinh tế doanh 
nghiệp thu được trong kỳ kế toán, phát sinh từ các hoạt động 
sản xuất, kinh doanh thông thường củạ doanh nghiệp, góp 
phần làm tăng vốn chủ sở hữu. -^( !" < AI 'C rrrc ' ‘ ' í; 

Doanh thu gồm: 

Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ: Dùng để 
phản ánh doanh thu bán hàng thực tế của doanh nghiệp thực 
hiện trong kỳ kế toán của hoạt động sản xuất kinh doanh. 
Doanh thu bán hàng có thể thu được tiền ngay cũng có thể chưa 
thu được tiền (do các thỏa thuận về thanh toán hàng bán), sau 
khi doanh nghiệp đã giao sản phẩm, hàng hóa hoặc cung cấp 
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dịch vụ cho khách hàng và được khách hàng chấp nhận. 

Doanh thu tiêu thụ riội hộ là sô' tiền thu được do bán 
sản phẩm, hàng hóa, cung cấp dịch vụ tiêu thụ nội bộ giữa các 
đơn vị trong cùng một công ty, tổng công ty, ... 

Doanh thu hoạt dộng tài chính là doanh thu bao gồm 

doanh thu tiền lãi, tiền hản quyền, cổ tức, lợi nhuận dược chia 
và doanh thu hoạt dộng tài chính khác của doanh nghiệp. 

Nội dung doanh thu hoạt động tài chính gồm: 

Tiền lãi: Lãi cho vay; lãi tiền gửi; lãi bán hàng trả chậm, 
trả góp; lãi đầu tư trái phiếu, tín phiếu, chiết khấu thanh 
toán được hưởng do mua hàng hóa, dịch vụ; Lãi cho thuê tài 
chính;... 

Thu nhập từ cho thuê tài sản, cho người khác sử dụng tài 
sản (Bằng sáng chế, nhãn hiệu thương mại, bản quyền tác 
giả, phần mềm vi tính...); 

Cổ tức, lợi nhuận được chia; 

Thu nhập về hoạt động đầu tư mua, bán chứng khoán 
ngắn hạn, dài hạn; 

Thu nhập chuyển nhượng, cho thuê cơ sở hạ tầng; 

Thu nhập về các hoạt động đầu tư khác; 

Chênh lệch lãi do bán ngoại tệ; khoản lãi chênh lệch tỷ 
giá ngoại tệ; 

Chênh lệch lãi chuyển nhượng vốn; 

- Chi phí tài chính là những chi phí gồm các khoản chi 
phí hoặc các khoản lỗ liên quan đến các hoạt động đầu tư tài 
chính, chi phí cho vay và đi vay vốn, chi phí góp vốn liên 
doanh, lỗ chuyển nhượng chứng khoán ngắn hạn, chi phí giao 
dịch bán chứng khoán,...; khoản lập và hoàn nhập dự phòng 
giảm giá đầu tư chứng khoán, đầu tư khác, khoản lỗ về chênh 
lệch tỷ giá ngoại tệ và bán ngoại tệ,... 
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- Giá vốn hàng bán: Là giá thực tế xuất kho của số 
thành phẩm hàng hóa, hoặc là g iá thành thực tế. lan vụ, dịch 
vụ hoàn thành đã được xác định là tiêu thụ và các khoản 
khác được tính vào giá vốn để xác định kết quả kinh doanh 
trong kỳ. 

- Chi phí bán hàng là tóà n. hộ chi phí p hát sin h trong 
q uá trì nh liâii thn-thành phẩm, hàng hóa, dịch vụ. Bao gồm: 

Chi phí nhân viên bán hàng gồm các khoản tiền lương 
phải trả cho nhân viên bán hàng, nhân viên đóng gói, bảo 
quản sản phẩm hàng hóa, vận chuyển hàng hóa đi tiêu thụ và 
các khoản trích bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, kinh phí công 
đoàn theo lương. 

Chi phí vật liệu bao bì phục vụ cho việc đóng gói thành 
phẩm, hàng hóa, chất bảo quản sản phẩm, nhiên liệu để vận 
chuyển sản phẩm đi tiêu thụ; phụ tùng thay thế dùng cho việc 
sửa chữa bảo dưỡng TSCĐ của bộ phận bán hàng. 

Chi phí dụng cụ, đồ dùng phục vụ cho hoạt động bán hàng 
như các dụng cụ đo lường, bàn ghế, máy tính cầm tay... 

Chi phí khấu hao TSCĐ ở bộ phận bảo quản thành phẩm, 
hàng hóa thuộc bộ phận bán hàng như khấu hao nhà kho, cửa 
hàng, phương tiện vận chuyển. 

Chi phí dịch vụ mua ngoài phục vụ cho hoạt động bán 
hàng như chi phí thuê ngoài sửa chữa TSCĐ; tiền thuê kho 
bãi; tiền thuê bốc vác vận chuyển hàng hóa di tiêu thụ; hoa 
hồng phải trả cho các đại lý và các đơn vị nhận ủy thác xuất 
khẩu... 

Chi phí khác bằng tiền đã chi ra để phục vụ cho hoạt 
động bán hàng gồm chi phí giới thiệu sản phẩm hàng hóa; chi 
phí chào hàng, quảng cáo, chi tiếp khách ở bộ phận bán hàng; 
chi phí tổ chức hội nghị khách hàng; chi phí bảo hành sản 
phẩm... 

- Chi phí quản lý doanh nghiệp là t oàn bộ chi phí có 
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liêỊX^uaa đến ho at đông quá n lý kinh doanh, quản lý hành 
chính và quản lý điều hành chung của toàn doanh nghiệp. 
Bao gồm: 

Chi phí nhân viên quản lý hành chính: gồm tiền lương và 
các khoản phụ cấp, ăn ca phải trả cho ban giám đốc, nhân 
viên ở các phòng ban, và các khoản trích bảo hiểm xã hội, 
bảo hiểm y tế, kinh phí công đoàn theo lương. 

Chi phí vật liệu phục vụ cho hoạt động quản lý doanh 
nghiệp. 

Chi phí đồ dùng văn phòng phục vụ công tác quản lý 
doanh nghiệp. 

Chi phí khấu hao TSCĐ phục vụ chung cho toàn doanh 
nghiệp như nhà văn phòng làm việc của doanh nghiệp, vật 
kiến trúc, phương tiện vận tải, thiết bị truyền dẫn, thiết bị 
văn phòng,... 

Thuế, phí, lệ phí: thuế môn bài, thuế nhà đất, và các 
khoản phí, lệ phí khác. 

Chi phí dự phòng gồm dự phòng phải thu khó đòi, dự 
phòng trợ cấp mất việc làm,... 

Chi phí dịch vụ mua ngoài phục vụ cho quản lý doanh 
nghiệp như tiền điện, nước, điện thoại, fax, thuê nhà làm văn 
phòng, thuê ngoài sửa chữa TSCĐ phục vụ khối văn phòng 
doanh nghiệp. 

Chi phí khác bằng tiền đã chi ra để phục vụ cho việc điều 
hành quản lý chung của toàn doanh nghiệp như chi phí tiếp 
khách, hội nghị, công tác phí, chi phí kiểm toán,... 

12.1.2. Các nguyên tắc hạch toán 

+ Việc xác định và ghi nhận doanh thu phải tuân thủ các 
quy định trong chuẩn mực kế toán sô" 14 "Doanh thu và thu 
nhập khác" và các Chuẩn mực kế toán khác có liên quan. 

+ Doanh thu và chi phí liên quan đến cùng một giao dịch 
phải được ghi nhận đồng thời theo nguyên tắc phù hợp và 
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phải theo năm tài chính. 

+ Chỉ ghi nhận doanh thu trong kỳ kế toán khi thỏa mãn 
đồng thời các điều kiện ghi nhận doanh thu bán hàng, doanh 
thu cung cấp dịch vụ, doanh thu tiền lãi, tiền bản quyền, tiền 
cổ tức và lợi nhuận được chia quy định tại điểm 10, 16, 24 của 
Chuẩn mực kế toán số 02 “Doanh thu và thu nhập khác” và 
quy định của Chế độ kế toán hiện hành. Khi không thỏa mãn 
các điều kiện ghi nhận doanh thu không hạch toán vào tài 
khoản doanh thu. 

+ Khi hàng hóa hoặc dịch vụ được trao đổi để lấy hàng 
hóa hoặc dịch vụ tương tự về bản chất và giá trị, thì việc trao 
đổi đó không được coi là một giao dịch tạo ra doanh thu và 
không được ghi nhận là doanh thu. 

+ Doanh thu phải theo dõi riêng biệt theo từng loại doanh 
thu: Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ, doanh thu nội 
bộ, doanh thu tài chính. Trong từng loại doanh thu lại được 
chi tiết hơn như doanh thu bán hàng có thể được chi tiết 
thành doanh thu bán thành phẩm, hàng hóa, dịch vụ; doanh 
thu tài chính được chi tiết như tiền lãi, tiền bản quyền, cổ tức 
và lợi nhuận được chia;... nhằm phục vụ cho việc xác định đầy 
đủ, chính xác kết quả kinh doanh theo yêu cầu quản lý hoạt 
động sản xuất kinh doanh và lập báo cáo kết quả kinh doanh 
của doanh nghiệp. 

+ Nếu trong kỳ kế toán phát sinh các khoản giảm trừ 
doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ, như chiết khâu 
thương mại, giảm giá hàng bán, hàng bán bị trả lại thì phải 
được hạch toán riêng biệt. Các khoản giảm trừ doanh thu 
được tính trừ vào doanh thu ghi nhận ban đầu để xác định 
doanh thu thuần làm căn cứ xác định kết quả kinh doanh của 
kỳ.kế toán. 

+ Về nguyên tắc, cuối kỳ kế toán, doanh nghiệp phải xác 
định kết quả hoạt động SXKD. Toàn bộ doanh thu thuần thực 
hiện trong kỳ kế toán được kết chuyển vào TK 911 - “Xác 
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định kết quả kinh doanh”. Các tài khoản thuộc loại tài khoản 
doanh thu không có số” dư cuối kỳ. 

12.1.3. Điều kiện ghi nhận doanh thu: 

+ Doanh thu bán hàng được ghi nhận khi đồng thời 
thỏa mãn tất cả năm (5) điều kiện sau: rnự 1 

(1) Doanh nghiệp đã_chuy ển gia o phần lớn rủi r o và lợi 
ích gắn liền với quyền sở hữu sả n phẩm hoặc hàng hóa cho 
người mu a; 

(2) Doanh nghiệp không còn nắm giữ quyền qụániv hàng 
hóa như người sở hữu hẫng hóa hoặc quyền kiểm soát hàng 
hóa; 

(3) Doanh thu được xác định tương đối chắc chắn; 

(4) Doanh nghiệp đã thu được hoặc s ẽ thu được l ợi ích 
kinh tế từ giao dịch bán, hàng; 

(5) Xác định được chi phí liên quan đến giao dịch bán 

hàng, w yíu*' ÂÁ( 

+ Doanh thu cung cấp dịch vụ được ghi nhận khi 
thỏa mãn tất cả bốn (4) điều kiện sau: 

(1) Doanh thu được xác định tương đốì chắc chắn; 

(2) Có khả năng thu được lợi ích kinh tế từ giao dịch cung 
cấp dịch vụ đó; 

(3) Xác định được phần công việc đã hoàn thành vào ngày 
lập Bảng Cân đối kế toán; 

(4) Xác định được chi phí phát sinh cho giao dịch và chi 
phí để hoàn thành giao dịch cung cấp dịch vụ đó. 

12.2. KẾ TOÁN DOANH THU BÁN HÀNG VÀ CUNG 
CẤP DỊCH VỤ 

12.2.1. Chứng từ kế toán 

- Đơn đặt hàng; 

- Hợp đồng kinh tế; 
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.. _,pcr^;ỉ J lp bc>" H- 

- Hóa đơn GTGT/hóa đơn bán hàngr\ } ( ( , ,, rrụn ^ 

- Bảng kê hàng gửi bán đã tiêu thụ; 

- Các chứng từ thanh toán phiếu thu, giấy báo Ngân 
hàng... 

12.2.2. Sổ kế toán và hình thức ghi sổ 

12.2.2.1. Đối với hình thức kế toán nhật kỷ chung 

Đõì với hình thức Nhật ký chung gồm các sổ: nhật ký 
chung, nhật ký đặc biệt, sổ cái TK 511 - doanh thu bán hàng 
và cung cấp dịch vụ... 


Quy trình chung ghi sổ kế toán 



12.2.2.2. Đối với hình thức kế toán Nhật kỷ sổ cái 
Đôi với hình thức Nhật ký sổ cái gồm: sổ Nhật ký sổ cái, 
thẻ kế toán chi tiết 

Quy trình chung ghi sổ kế toán 



TK 511 
TK. 


12.2.2.3. Đối với hình thức kế toán Nhật kỷ chứng từ 

Đối với hình thức Nhật ký chứng từ gồm: sổ Nhật ký 
chứng từ sô’ 8, bảng kê chứng từ số 8, sô’ 9, sô’ 10, sổ, thẻ kế 
toán chi tiết. 

Quy trình chung ghi sổ kế toán 
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12.2.2.4. Đối với hình thức kế toán Chứng từ ghì sổ 
Đối với hình thức Chứng từ ghi sổ gồm: chứng từ ghi sổ, 
sổ cái, sổ đăng ký chứng từ ghi sổ, ... 

Quy trình chung ghi sổ kế toán 



TK 511 

TK ... 


12.2.2.5. Đối với hình thức kể toán trên máy vi tính 
Quy trình chung ghi sổ kế toán 



12.2.3. Tài khoản sử dụng 

Tài khoản 511 "Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ" 
có 5 tài khoản cấp 2: 

- Tài khoản 5111 "Doanh thu bán hàng hóa": được sử 
dụng chủ yếu cho các doanh nghiệp kinh doanh hàng hóa, vật 

tư. cV^ ; 

- Tài khoản 5112 "Doanh thu bán thành phẩm": được sử 
dụng ở các doanh nghiệp sản xuất vật chất như: công nghiệp, 
nông nghiệp, xây lắp, ngư nghiệp, lâm nghiệp. 

- Tài khoản 5113 "Doanh thu cung cấp dịch vụ": được sử 
dụng cho các ngành kinh doanh dịch vụ như: giao thông vận 
tải, bưu điện, du lịch, dịch vụ công cộng, dịch vụ khoa học kỹ 
thuật. • AI- / _ 
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- Tài khoản 5114 "Doanh thu trợ cấp, trợ giá": được dùng 
để phản ánh các khoản phải thu từ trợ cấp, trợ giá của Nhà 
nước khi doanh nghiệp thực hiện các nhiệm vụ cung cấp hàng 
hóa, dịch vụ theo yêu cầu của Nhà nước. 

- Tài khoản 5117 "Doanh thu kinh doanh bất động sản 
đầu tư": được dùng để phản ánh doanh thu cho thuê bất động 
sản đầu tư và doanh thu bán, thanh lý bất động sản đầu tư. 


Ghi chú: 

- Đối với đơn vị tính thuế GTGT theo phương pháp khấu 
trừ thuế thì doanh thu phản ánh vào TK 511 được tính theo 
giá bán chưa có thuế GTGT, bao gồm cả phụ thu và phí thu 
thêm bên ngoài giá bán (nếu có) mà doanh nghiệp được 
hưởng. 

- Đối với đơn vị tính thuế GTGT theo phương pháp trực 
tiếp, hoặc các đơn vị kinh doanh sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ 
không thuộc đối tượng chịu thuế GTGT, thì doanh thu phản 
ánh vào TK 511 tổng giá thanh toán bao gồm thuế và các 
khoản phụ thu, phí thu thêm ngoài giá bán (nếu có) mà cơ sở 
kinh doanh được hưởng. 

Kết cấu và nội dung phản ánh tài khoản 511 
"Doanh thu hán hàng và cung cấp dịch vụ" 

Tài khoản 511 - Doanh thu bán hàng và cung cấp 


dịch vụ 

- Số thuế TTĐB hoặc thuế xuất khẩu 
phải nộp tính trên doanh thu bán 
hàng thực tế của sản phẩm, hàng 
hóa dịch vụ đã cung cấp cho khách 
hàng và được xác định là đã bán 
trong kỳ kế toán; 

- SỐ thuế GTGT của doanh nghiệp 
nộp thuế GTGT tính theo phương 
pháp trực tiếp; 

- Doanh thu của hàng bán bị trả lại 
kết chuyển cuối kỳ; 


- Doanh thu bán sản 
phẩm, hàng hóa, bất động 
sản đầu tư và cung cấp 
dịch vụ của doanh nghiệp 
thực hiện trong kỳ kế 
toán. 
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- Khoản giảm giá hàng bán kết 
chuyển cuối kỳ; 

- Khoản chiết khấu thương mại kết 
chuyển cuối kỳ; 

- Kết chuyển doanh thu thuần vào 
tài khoản 911 "Xác định kết quă 

kinh doanh" _ 

Tài khoản 511 không có sô' sư cuối 

kỳ 


12.2.4. Phương pháp hạch toán một số nghiệp vụ 
phát sinh chủ yếu 

12.2.4.1. Kế toán các nghiệp vụ làm tăng doanh thu 
bản hàng và cung cấp dịch vụ: 

(1) Căn cứ vào hóa đơn GTGT phản ánh doanh thu bán 
hàng và cung cấp dịch vụ phát sinh: 

Nợ các TK 111, 112, 113, 131 - Tổng giá thanh toán 
Có TK 511 - Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 
Có TK 3331 - Thuế GTGT đầu ra 

Nếu doanh nghiệp nộp thuế GTGT theo phương pháp trực 
tiếp hoặc không thuộc diện _nộp thuế GTGT, thì căn cứ vàc 
hóa đơn bán hàng, kế toán ghi sổ: 

Nợ các TK 111, 112, 131,... Tổng giá thanh toán 
Có TK 511 bao gồm cả thuế GTGT 

(2) Phản ánh trị giá vốn thành phẩm xuất bán đã xác 
định tiêu thụ: 

Nợ TK 632 - Giá vốn hàng bán 

Có các TK 154,155, 156 (Theo giá thực tế xuất kho) 

(3) Doanh thu tiêu thụ qua các đại lý (ký gửi hàng): 

(3a) Tại đơn vị có hàng ký gửi (chủ hàng): 

Khi xu ất hàng cho các đ ạijý hoặc các đơn vị nhận bár 
hàng ký gửi thì so hàng này vẫn thuộc quyền sở hữu củỉ 
doanh nghiệp cho đến khi được tiêu thụ. Khi bán được hàn| 
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ký gửi, doanh nghiệp sẽ trả cho đại lý hoặc bên nhận ký gửi 
một khoản hoa hồng tính theo tỷ lệ phần trăm trên giá ký 
gửi của số hàng ký gửi thực tế đã bán được. Khoản hoa hồng 
phải trả này được doanh nghiệp hạch toán vào chi phí bán 
hàng. 

- Phản ánh trị giá thực tế xuất kho hàng ký gửi; 

^ Nợ T, K The0 sịl th ự c tế xuất kho r f° 

Có TK 155,156,... 5S- “ d 

- Căn cứ vào Bảng kê hóa đơn bán ra của sản phẩm bán 
qua đại lý đã tiêu thụ trong tháng. Doanh nghiệp lập hóa đơn 
GTGT phản ánh doanh thu của sản phẩm đã tiêu thụ để, giao 
cho đơn vị đại lý và xác định khoản hoa hồng phá i trá: 

+ P hản ánh doanh th u bán hàng qua đại lý: 

Nợ các TK 111, 112, 131,... 

M „ Có TK 511 - Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch 

J -2 vụ 

Có TK 3331 - Thuế GTGT đầu ra ( tMní ) 

+ Chị^p hí |ho a hồng đai lý: 

Nợ TK 641 - Chi phí bán hàng 
Nợ TK 133 - Thuế GTGT đầu vào 
Có các TK 111, 112, 131,... 

- Phản ánh trị giá vốn c ủa hàng ký gửi thực tế đã bán 
được 

Ị, Nợ TK 632 - Giá vốn hàng bán 
1 í Có TK 157 - Hàng gửi bán 

(3b) Tại đại lý hoặc đơn vị nhận bán hàng ký gửi: 

Số sản phẩm, hàng hóa nhận làm đại lý, nhận bán ký gửi 
không thuộc quyền sở hữu của đơn vị này. Doanh thu của các 
đại lý chính là khoản hoa hồng được hưởng, thuế GTGT đầu 
ra của đại lý chỉ tính trên hoa hồng được hưởng. Trị giá hàng 
hóa đại lý bán đúng giá ký gửi ,của chủ hàng và hưởng hoa 
hồng thì không phải tính và nộp thuế GTGT. 
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Trình tự hạch toán: 


- Khi nhận hàng ký gửi, căn cứ vào giá trị trong hợp 
đồng ký gửi ghi: 

Nợ TK 003 - Hàng hóa nhận bán hộ, nhận ký gửi 

- Khi bán được hàng nhận ký gửi: 

+ Kế toán ghi giảm giá trị hàng nhận ký gửi: Có TK 003 
1 ^ + Căn cứ vào hóa đơn GTGT, đại lý hạch toán: 


Nợ TK 111, 112, 131,... 
3V. /Có TK 3388 


Tổng số tiền phải thanh toán cho 
chủ hàng gồm giá ký gửi theo quy 
định và cả số thuế GTGT 


- Cuối kỳ, căn cứ bảng kê hàng hóa bán ra, xác định số 
hoa hồng được hưởng: 


Nợ TK 3388 - Phải trả khác 

Có TK 511: (Hoa hồng được hưởng) 

Có TK 3331: (Thuế GTGT trên hoa hồng được 
hưởng) 

Có TK 111, 112: (Số tiền thực trả cho chủ hàng sau 
khi dã trừ lại khoản hoa hồng được hưởng). 

(4) Kế toán doanh thu chưa thực hiện: 

Nội dung doanh thu chưa thực hiện gồm: 

- Số” tiền nhận trưđc nhiều năm về cho thuê tài sản (cho 
thuê hoạt động); 

- Khoản chênh lệch giữa bán hàng trả chậm, trả góp theo 
cam kết với giá bán trả ngay; 

- Khoản lãi nhận trước khi cho vay vốn hoặc mua các 
công cụ nợ (trái phiếu, tín phiếu, kỳ phiếu...). 

- Khoản CLTG hối đoái phát sinh và CLTG đánh giá lại 
số dư cuối kỳ của giai đoạn XDCB (giai đoạn trước hoạt động) 
(lãi tỷ giá) được kết chuyển vào doanh thu chưa thực hiện khi 
doanh nghiệp đi vào hoạt động để phân bổ dần vào doanh thu 
hoạt động tài chính. 

Kê toán doanh thu chưa thực hiện sử dụng TK 3387 - 
Doanh thu chưa thực hiện. 
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Trình tự hạch toán: 

(4a) Trường hợp bán hàng theo phương pháp trả chậm, 
trả góp: . 

- Khi b án hàn^L.bán trả-châm^ trả pnp ^ghi: 

Nợ TK 131 - Phải thu khách hàng (Tổng trị giá theo 
hợp đồng hoặc theo hóa đơn) 

Có TK 511 - Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch 
vụ (Theo giá bán trả ngay chưa có thuế 
GTGT) 

Có TK 3331 - Thuế GTGT phải nộp (Tính theo giá 
bán trả ngay chưa có thuế GTGT) 

Có TK 3387 - Doanh thu chưa thực hiện (Chênh lệch 
giữa tổng số tiền theo giá bán trả chậm, trả 
góp với giá bán trả tiền ngay gồm thuế GTGT). 
Định kỳ, căn cứ hợp đồng trả góp, xác định và kết 
chuyên doanh thu tiện lãi bán hàng trả chậm, trả góp trong 

kỳ, ghi: r 

Nợ TK 3387 - Doanh thu chưa thực hiện 

Có TÌẸ 515 - Doanh thu hoạt động tài chính 
Có TIỈ\Ị31 — Phải thu khách hàng 

- Khi thực thu tiền bán hàng trả chậm, trả góp (bao gồm 
cầ lãi trả góp), ghi: 

Nợ TK 1H, 112 - Tổng số tiền thanh toán 
* Trường nốỊr aơn vị nộp thuế GTGT theo phương pháp 
trực tiếp thì giá bán trả ngay là giá gồm thuế GTGT. 

(4b) Đối vđi hpạt_động cho. thuê_iài sần thu tiền trước cho 
thuê của nhiều năm: 

- Khi nhận tiền của khách hàng trả trước về hoạt động 
cho thuê tài sản của nhiều năm, ghi: 

Nợ TK 111, 112... - Tổng số tiền nhận trước 

Có TK 3387 - Doanh thu chưa thực hiện (theo giá 
chưa có thuế GTGT) 

Có TK 3331 — Thuê GTGT đầu ra phải nộp. 



124 


&utớnạ. 12: 3Cế toán doanh thu oà ehi fdú kinh doanh 


- Đồng thời tính và kết chuyển doanh thu của kỳ này, 

ghi: 

Nợ TK 3387 - Doanh thu chưa thực hiện 

Có TK 511 — Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch 
vụ 

- Sang kỳ kế toán tiếp sau, tính và kết chuyển doanh thu, 

ghi: 

Nợ TK 3387 — Doanh thu chưa thực hiện 

Có TK 511 - Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch 
vụ 

(5) Kế toán bán, thanh lý BĐS đầu tư: 

(5a) Đô'i với doanh nghiệp tính thuế GTGT phải nộp theo 
phương pháp khấu trừ: 

Nợ TK 111,112,131 - Tổng giá thanh toán 

Có TK 5117 - Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch 
vụ (giá bán chưa có thuế GTGT) 

Có TK 3331 - Thuế GTGT đầu ra 

(5b) Đối với doanh nghiệp tính thuế GTGT phải nộp theo 
phương pháp trực tiếp: 

Nợ TK 111,112,131 - Tổng giá thanh toán 

Có TK 5117 - Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch 
vụ (tổng giá thanh toán) 

(5c) Trường hợp bán BĐS đầu tư theo phương thức trả 
chậm, trả góp: 

+ ĐỐI với doanh nghiệp tính thuế GTGT phải nộp theo 
phương pháp khấu trừ: 

KhLliáii BĐS đầu tư trả chậm, trả góp thì ghị^nhận 
doanh thu k inh doanh BĐS đầu tư của kỳ kế toán theo giá 
bầĩríra ngay, phần chênh lệch giữa giá bán trả chậm, trả góp 
với giá bán trả ngay và thuế GTGT ghi vào doanh thu chưa 
thực hiện 
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Nợ các TK 111,112,131 (Tổng số tiền thanh toán) 

Có TK 5117 (Giá bán trả ngay chưả có thuế GTGT) 

Có TK 3331 (Thuê GTGT đầu ra tính trên giá bán 
J trả ngay) ... 

Có TK 3387 (Chênh lệch giữa giá bán trả chậm, trả 

góp với giá bán trả ngay và thuế GTGT) r í h</'];■ 

Ííư" 

+ Định kỳ tính, xác định và kết chuyển doanh thu tiền lãi 
bán BĐS đầu tư trả chậm, trả góp trong kỳ: 

Nợ TK 3387 - Doanh thu chưa thực hiện 
Có TK 515 - Doanh thu hoạt động tài hình 
+ Khi thực thu tiền bán BĐS đầu tư trả chậm, trả góp 
Nợ TK 111,112 - Tổng số tiền thanh toán 
Có TK 131 - Phải thu khách hàng 

(5d) Kế toán giảm nguyên giá và giá trị còn lại của BĐS 
đầu tư bán, thanh lý: 

Nợ TK 2147 - Hao mòn lũy kế BĐS đầu tư 
Nợ TK ^32)- Giá trị còn lại BĐS đầu tư 
Có TK 217 - Nguyên giá BĐS đầu tư 
(5e) Các chi phí hán 1 thanh-lý-BDS đầu tư phát sinh: 

Nợ TK^63p)- GỈa vốn hàng bán (chi phí bán, thanh lý 
BĐS oau tư) 

Nợ TK 133 - Thuế GTGT được khấu trừ 

Có các TK 111,112, 331 (Tổng số tiền phải thanh 
toán). 

(6) Kê' toán cho thuê hoạt động BĐS đầu tư 

(6a) Phản ánh doanh thu cho thuê hoạt động BĐS đầu tư: 

- Trường hợp cho thuê hoạt động BĐS đầu tư thu tiền 
trước cho thuê nhiều kỳ, doanh thu của kỳ kế toán được xác 
định bằng tổng sô' tiền cho thuê hoạt động BĐS đầu tư đã 
thu, chia cho sô' kỳ thu tiền trước cho thuê hoạt động BĐS 
đầu tư: 



126 


@hương 12ĩ 3Cể toán tỉ oanh. thiL tui chỉ phí kinh, doanh 


+ Đối với đơn vị tính thuế GTGT phải nộp theo phương 
pháp khấu trừ thuế: 

Khi nhận tiền của khách hàng trả trước về hoạt động cho 
thuê hoạt động BĐS đầu tư cho nhiều kỳ: 

Nợ TK 111, 112 - Tổng số tiền nhận được 
Có TK 3387 - Theo giá chưa có thuế GTGT 
Có TK 3331 - Thuế GTGT phải nộp 
Đồng thời tính và kết chuyển doanh thu của kỳ kế toán 
thực hiện: 

Nợ TK 3387 - Doanh thu chưa thực hiện 

Có TK 5117 - Doanh thu kinh doanh BĐS đầu tư 
Sang kỳ kế toán tiếp sau, tính và kết chuyển doanh thu 
của kỳ kế toán sau: 

Nợ TK 3387 - Doanh thu chưa thực hiện 

Có TK 5117 - Doanh thu kinh doanh BĐS đầu tư 
+ Đối với đơn vị tính thuế GTGT phải nộp theo phương 
pháp trực tiếp: 

Khi nhận tiền của khách hàng trả trước về hoạt động cho 
thuê hoạt động BĐS đầu tư cho nhiều năm: 

Nợ TK 111, 112 - Tổng số tiền nhận được 
Có TK 3387 - Doanh thu chưa thực hiện 
Đồng thời tính và kết chuyển doanh thu của kỳ kế toán 
thu tiền: 

Nợ TK 3387 - Doanh thu chưa thực hiện 

Có TK 5117 - Doanh thu kinh doanh BĐS đầu tư 
Sang kỳ kế toán tiếp sau, tính và kết chuyển doanh thu 
của kỳ kế toán sau: 

Nợ TK 3387 - Doanh thu chưa thực hiện 

Có TK 5117 - Doanh thu kinh doanh BĐS đầu tư 
Cuối mỗi kỳ kế toán, tính và phản ánh số thuế GTGT 
phải nộp theo phương pháp trực tiếp: 


Nợ TK 5117- Doanh thu kinh doanh BĐS đầu tư 
Có TK 3331 - Thuế GTGT phải nộp 
Số tiền phải trả lại cho khách hàng vì hợp đồng cung cấp 
dịch vụ cho thuê BĐS đầu tư không được thực hiện (nếu có) 

Nợ TK 3387 - Doanh thu chưa thực hiện 

Nợ TK 531 - Hàng bán bị trả lại (trường hợp đã ghi 
doanh thu trong kỳ) *. CMV 
Có TK 111, 112, 331 - Tổng số tiền trả lại 
- Trường hợp cho thuê hoạt động BĐS đầu tư và thu tiền 
cho thuê hoạt động theo từng kỳ: 

+ Đối với đơn vị tính thuế GTGT phải nộp theo phương 
pháp khâu trừ thuế: 

Khi phát hành hóa đơn thanh toán tiền cho thuê hoạt 
động BĐS đầu tư: 

Nợ TK 131 - Tổng sô' tiền phải thu khách hàng 
Có TK 5117 - Doanh thu kinh doanh BĐS đầu tư 
Có TK 3331 - Thuế GTGT phải nộp 
Khi thu được tiền: 

Nợ TK 111,112 - Tổng sô' tiền thanh toán 
Có TK 131 - Phải thu khách hàng 
+ Đối với đơn vị tính thuế GTGT phải nộp theo phương 
pháp trực tiếp: 

Khi phát hành hóa đơn dịch vụ cho thuê BĐS đầu tư (cho 
thuê hoạt động): 

Nợ TK 131 - Phải thu khách hàng 

Có TK 5117 - Doanh thu kinh doanh BĐS đầu tư 
Khi thu được tiền: 

Nợ TK 111,112 - Tổng sô' tiền thanh toán 
Có TK 131 - Phải thu khách hàng 
(6b) Định kỳ, tính và trích khấu h ao Ẹ Đ S đầu tư cho thuê 
hoạt động: 
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Nợ TK 632 - Giá vốn hàng bán (khấu hao BĐS đầu tư) 
Có TK 2147 - Khấu hao BĐS đầu tư 
(6c) Các chi phí liên quan đến cho thuê hoạt động BĐS 
đầu tư phát sinh không lớn: 

Nợ TK 632 - Giá vốn hàng bán (chi phí phát sinh) 

Nợ TK 133 - Thuế GTGT 

Có TK 111, 112, 331, 334,.,.- Tổng số tiền phải thanh 
toán 

(7) Các trường hợp tiêu thụ khác: 

(7a) Trao đổi hàng: 

- Trao đổi tương tự: 

Khi hàng hóa hoặc dịch vu được trạo đổi để lấy hàng hóa 
hoặc dịch vụT ữỡmr tư vầ-h qp gỊmt yà giá trị, thì việc trao đổi 
đó không được coi là một giao dịch tạo ra doanh thu và không 
được ghi nhận là doanh thu (đoạn 08 Chuẩn mực kế toán VN 
số 14). 

Nợ TK 156 - Hàng hóa nhận về 

Có TK 155, 154, ... - Hàng hóa đem trao đổi 

- Trao đổi không tương tự: 

Bước 1: Phản ánh doanh thu khi xuất hàng đi trao đổi: 

Nợ TK 131 — Tổng giá thanh toán 

Có TK 511 - Giá bán chưa thuế GTGT 
Có TK 3331 - Thuế GTGT 
Bước 2: Khi nhận hàng hóa trao đổi: 

Nợ TK 155,156 - Giá mua chưa thuế GTGT 
Nợ TK 133 - Thuế GTGT được khấu trừ 

Có TK 131 - Phải thu của khách hàng (tổng giá 
thanh toán) 

Bước 3: Xử lý chênh lệch do trao dổi không tương tự: 

- Trường hợp giá trị đi trao đổi lớn hơn giá nhận được do 
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trao đổi, ghi: 

Nợ TK 111, 112 — SỐ tiền thu thêm 

Có TK 131 - Phải thu của khách hàng 

- Trường hợp giá trị đi trao đổi nhỏ hơn giá trị nhận được 
do trao đổi, ghi: 

Nợ TK 131 - Phải thu của khách hàng 
Có TK 111, 112 - Số tiền đã trả thêm 

Bước 4: Phản ánh trị giá vốn thành phẩm đã xác định 
tiêu thụ 

Nợ TK 632 - Giá vốn hàng bán 

Có TK 155 - Trị giá thành phẩm xuất kho 

(7b) Trường hợp sử dụng sản phẩm do doanh nghiệp sản 
xuất ra để phục vụ lại chõlioạt động sản xuất kinh doanh của 
doanh nghiệp (khuyến mãi, xuất mẫu trưng bày, kiểm 
nghiệm,...) 

- Phản ánh doanh thu phát sinh: 

Nợ TK 627, 641, 642 Doanh thu bán hàng tính theo giá 
Có TK 512 thành sản xuất (hoặc giá vôh) 

- Phản ánh trị giá vốn 

Nợ TK 632 - Giá vốn hàng bán 

Có các TK 155, 156,... (Theo giá thực tế xuất kho) 

hoặc 

Có TK 154 - Tính theo giá thành sản xuất 

(7c) Trường hợp sử dụng sản phẩm do doanh nghiệp sản 
xuất ra để khen thưởng hoặc dùng để biếu tặng ... 

- Phản ánh doanh thu phát sinh: 

Nợ các TK 627,641, 642, 431,... 

Có TK 512 - Doanh thu tiêu thụ nội bộ (Theo giá 
bán chưa thuế GTGT) 

Có TK 3331 - Thuế GTGT đầu ra 
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- Phản ánh trị giá vốn 

Nợ TK 632 - Giá vốn hàng bán 

Có TK 155, 156,... - Theo giá thực tế xuất kho hoặc 
Có TK 154 - Tính theo giá thành sản xuất 

12.2.4.2. Kế toán các khoản giảm trừ doanh thu hán 
hàng và cung cấp dịch vụ.ịsỉbní, sCvVíĩ 'bM 

Các khoản làm giảm doanh thu bao gồm: Chiết khấu 
thương mại, giảm giá hàng bán, hàng bán bị trả lại, thuế tiêu 
thụ đặc biệt, thuế xuất khẩu, thuế GTGT theo phương pháp 
trực tiếp phải nộp. 

(8) Phản ánh số chiết khấu thương mại thực tế phát sinh 
tro ng k ỳ: 

Nợ TK 521 - Chiết khấu thương mại 
C Nợ TKr333J > - Thuế GTGT được khấu trừ 

'T5o _ TỈÍ111, 112, 131,... - Tổng số tiền phải thanh toán 

Cuối kỳ, kết chuyển sô' tiền chiết khấu thương mại để 
tính doanh thu thuần: 

Nợ TK 511 - Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 
Có TK 521 - Chiết khấu thương mại 

(9) Phản ánh doanh thu hàng bị trả lại: 

- Sô' tiền phải trả cho khách hàng vì hợp đồng bán hàng 
hóa không thựchiện được: 

Nợ TK 531 - Theo giá bán chưa có thuế GTGT 

Nợ TK 3331 - Số thuê' GTGT của hàng bán bị trả lại 
Có TK 111, 112, 131... - Tổng sô' tiền phải thanh toán 

- Sô' tiền phải trả lại cho khách hàng vì hợp đổng cung 
cấp dịch vụ cho thuê BĐS đầu tư không được thực hiện: 

Nợ TK 3387 - Giá chưa có thuế GTGT 

Nợ TK 3331 - Số thuế GTGT của hoạt động cho thuê tài 
sản không được thực hiện 

Nợ TK 531 - Trường hợp đã ghi doanh thu trong kỳ 
theo giá chưa có thuế GTGT 
Có TK 111, 112,331 - Tổng số tiền trả lại 
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- Các khoản chi phí phát sinh liên quan đến hàng bị trả lại: 

Nợ TK 641 - Chi phí bán hàng 
Có TK 111 - Tiền mặt 
Có TK 112 - Tiền gửi ngân hàng 
Có TK 141 - Tạm ứng 

- Phản ánh trị giá vốn thành phẩm, hàng hóa bị trả lại 
nhập kho: 

Nợ các TK 155, 156 (Theo giá thực tế đã xuất kho) 

Có TK 632 - Giá vốn hàng bán 

- Cuối kỳ, kêt chuyển toàn bộ trị giá của hàng bán bị trả 
lại để tính doanh thu thuần: 

Nợ TK 511 - Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 
Có TK 531 - Hàng bán bị trả lại 

(10) Căn cứ vào chứng từ chấp thuận giảm giá cho khách 
hàng về sô' lượng hàng đã bán, kế toán phản ánh: 

Nợ TK 532 (Theo giá bán chưa thuế GTGT) 

Nợ TK 3331 (Sô thuế GTGT giảm giá hàng bán) 

Có TK 111, 112, 131,... (Tổng số tiền phải thanh 
toán) 

Cuôi kỳ, kết chuyển toàn bộ khoản giảm giá hàng bán đã 
phát sinh để tính doanh thu thuần: 

Nợ TK 511 — Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 
Có TK 532 - Giảm giá hàng bán 

(11) Cuối kỳ kế toán tính và phản ánh số thuế GTGT 
phải nộp theo phương pháp trực tiếp: 

Nợ TK 511 - Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 
(sô' thuê' GTGT phải nộp) 

Có TK 3331 - Thuê' GTGT đầu ra 

(12) Cuối kỳ kê' toán kết chuyển doanh thu thuần sang tài 
khoản 911 "Xác định kết quả kinh doanh", ghi: 

Nợ TK 511 - Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 
Có TK 911 - Xác định kết quả kinh doanh 
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Sơ đồ 12.1: Tóm tắt hạch toán một số nghiệp vụ 
kinh tế phát sinh chủ yếu liên quan kế toán doanh thu 
bán hàng và cung cấp dịch vụ 

TK 511 - Doanh thu hán hàng 



Ví dụ: 

Tại công ty ABC hạch toán hàng tồn kho theo phương 
pháp kê khai thường xuyên, kê khai và nộp thuế GTGT theo 
phương pháp khấu trừ. Tính giá xuất hàng tồn kho theo 
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phương pháp nhập trước xuất trước (FIFO). (Đơn vị tính: 
đồng) 

Đầu kỳ có số dư của một số tài khoản kế toán như sau: 

TK 154: 26.500.000 

TK 155: 300.000.000 (25.000sp) lte>- w%p ÂMt /V 

TK 156: 252.000.000 (18.000sp) *ftpỊỹ 

Trong tháng phát sinh các nghiệp vụ sau: 

1. Ngày 2/11, xuất kho lO.OOOsp bán cho công ty Trường 
Phát với giá thanh toán 17.600đ/sp (bao gồm cả thuê GTGT 
10%). Công ty Trường Phát đã chấp nhận thanh toán tiền 
hàng. Công ty ABC chấp nhận chiết khấu thanh toán cho 
công ty Trường Phát 2% trên tổng giá thanh toán nếu thanh 
toán tiền hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày nhận hàng. 

Biết chi phí vận chuyển hàng bán là 3.740.000 (bao gồm 
cả thuế GTGT 10%) công ty ABC trả bằng tiền mặt. 

2. Ngày 5/11, xuất kho 8.000 sp bán cho công ty T&T 
theo giá bán chưa thuế 15.200đ/sp, thuế GTGT 10%. Công ty 
T&T đã thanh toán cho công ty ABC 50% bằng chuyển khoản 
còn lại nợ chưa thanh toán. 

3. Ngày 8/11, công ty Trường Phát thanh toán cho công ty 
ABC bằng chuyển khoản sau khi đã trừ chiết khấu thanh 
toán, công ty ABC đã nhận được giấy báo Có của ngân hàng. 

4. Ngày 10/11 công ty ABC nhận được thông báo của công 
ty T&T có một số hàng không đúng phẩm chất đề nghị công 
ty giảm giá. Công ty ABC đã chấp nhận giảm giá 1,5%/tổng 
giá thanh toán. Công ty T&T thanh toán sô' tiền còn lại bằng 
chuyển khoản sau khi đã trừ đi số tiền giảm giá. 

5. Ngày 18/11, xuất kho 10.000 sp bán cho công ty HH. 
Lô sản phẩm được bán trả góp trong thời hạn 5 tháng với 
tổng giá thanh toán 198.000.000. Công ty HH đã thanh toán 
20% bằng tiền mặt, phần còn lại sẽ thanh toán trong 5 tháng^ 
tiếp theoốBiết lô sản phẩm có giá bán trả ngay 160.000.000,^ 
thuế GTGT 10%. 
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6. Ngày 25/11, Công ty ABC và công ty Q ký hợp đồng 
bán hàng đại lý (công ty Q làm đại lý bán đúng giá hưởng 
hoa hồng của công ty ABC). Hoa hồng bán hàng đại lý được 
tính 4% trên giá tổng giá thanh toán. Công ty ABC xuất kho 
lô hàng gồm 15.000 sản phẩm gửi bán cho công ty Q với giá 
bán 260.000.000, baọ gồm thuế GTGT 10%, công ty Q đã 
nhận được hàng. 


7. Ngày 30/11 căn cứ bảng kê hàng đã bán ra của công ty 
Q gửi về, công ty Q thông báo đã bán được hàng thu bằng 
tiền mặt. Công ty Q chuyển khoản thanh toán tiền cho công 
ty ABC sau khi đã trừ hoa hồng đại lý được hưởng. 

Yêu cầu: Định khoản các nghiệp vụ kinh tế phát sinh. 


Giải: 

1. Ngày 2/11: 

a. Nợ TK 131: 176.000.000 

Có TK 511: 160.000.000 

Có TK 3331: 16.000.000 

b. Nơ TK 632: 120.000.000 


Có TK 155: 

c. Nợ TK 641: 

Nợ TK 133: 

Có TK 111: 

2. Ngày 5/11: 

a. Nợ TK 131: 

Nợ TK 112: 

Có TK511: 
Có TK 3331: 

b. Nợ TK 632: 

Có TK 155: 

3. Ngày 8/11: 

Nợ TK 112: 

Nợ TK 635: 

Có TK 131: 


120 . 000.000 

3.400.000 

340.000 

3.740.000 

66.880.000 

66.880.000 

121.600.000 

12.160.000 

96.000.000 

96.000.000 

172.480.000 

3.520.000 

176.000.000 


&tườtiạ 12: 3Cế toiín doanh ttui oà chi phí kỉnh doanh 


135 


4. Ngày 10/11: 

Nợ TK 532: 

Nợ TK 3331: 
Nợ TK 112: 

Có TK 131: 

5. Ngày 18/11: 

a. Nợ TK 131: 

Có TK511: 
Có TK 3331 
Có TK 3387 

b. Nợ TK 111: 

Có TK 131: 

c. Nợ TK 632: 

Có TK 155: 
Có TK 156: 

d. Tháng 12, khi 
tháng thứĩĩhất: 

Nợ TK 112: 

Có TK 131: 
Đồng thời: 

Nợ TK 3387: 

Có TK 515: 

6. Ngày 25/11: 

Nợ TK 157: 

Có TK 156: 

7. Ngày 30/11: 

a. Nợ TK 131: + 

Có TKỗll: 
Có TK 3331: 

b. Nợ TK 641: 

Nợ TK 133: 

f Có TK 131: 


1.824.000 

182.400 

64.873.600 

66.880.000 

198.000.000 

160.000.000 

16.000.000 


22.000.000 

39.600.000 = /I9V (ữiẢ' 

39.600.000 ỊL, 

0/2 AAA AAA 0 


126.000.000 
7.000 X 12.000 = 84.000.000 
3.000 X 14.000 = 42.000.000 
công ty HH thanh toán tiền trả góp 

40-ỉ - 

31.680.000-—-- 

31.680.000 

4.400.000 ỵ r 

4.400.000 7 

210 . 000.000 
210 . 000.000 


286.000.000 

260.000.000 

26.000.000 

10.400.000 

1.040.000 

11.440.000 (286.000.000 X 4%) 
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c. Nợ TK 632: 210.000.000 

Có TK 157: 210.000.000 

d. Nợ TK 112: 274.560.000 * 

Có TK 131: 274.560.000 

12.3. KẾ TOÁN DOANH THU HOẠT ĐỘNG TÀI 
CHÍNH 

12.3.1. Chứng từ 

- Phiếu tính lãi; 

- Thông báo nhận cổ tức; các chứng từ liên quan đến việc 
nhận cổ tức; 

- Hóa đơn bán hàng/Hóa đơn GTGT và các chứng từ khác 
có liên quan. 

12.3.2. Sổ kế toán 

12.3.2.1. Đối vời hình thức kế toán nhật ký chung 

Đối với hình thức Nhật ký chung gồm các sổ: nhật ký 
chung, nhật ký đặc biệt, sổ cái TK 515 - doanh thu hoạt động 
tài chính. 

Quy trình chung ghi sổ kế toán 



12.3.2.2. Đối với hình thức kế toán Nhật kỷ sổ cái 
Đối với hình thức Nhật ký sổ cái gồm: sổ Nhật ký sổ cái, 
thẻ kế toán chi tiết 

Quy trình chung ghi sổ kế toán 

TK 515 
TK. 
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12.3.2.3. Đối với hình thức kế toán Nhật kỷ chứng từ 
Đôi với hình thức Nhật ký chứng từ gồm: sổ Nhật ký 
chứng từ sô' 8, bảng kê chứng từ số 1, sô' 2, ... sổ, thẻ kế toán 
chi tiết 

Quy trình chung ghi sổ kê' toán 



12.3.2.4. Đối vời hình thức kế toán Chứng từ ghi sổ 
Đối với hình thức Chứng từ ghi sổ gồm: chứng từ ghi sổ, 
sổ cái, sổ đăng ký chứng từ ghi sổ. 

Quy trình chung ghi sổ kê' toán 

TK 515 
TK .. 



12.3.2.5. Đối với hình thức kế toán trên mảy vi tính 
Quy trình chung ghi sổ kê' toán 
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12.3.3. Tài khoản sử dụng 


Tài khoản 515 “Doanh thu hoat động tài chính” 


- Số thuế GTGT phải nộp tính 
theo phương pháp trực tiếp (nếu 
có). 

- Kết chuyển doanh thu hoạt động 
tài chính sang tài khoản 911 - 
Xác định kết quả kinh doanh. 

Doanh thu hoạt động tài 
chính phát sinh trong kỳ. 

Tổng số phát sinh nợ 

Tổng số phát sinh có 

TK 515 không có số dư cuối kỳ 


12.3.4. Một sô" nghiệp vụ kỉnh tế phát sinh chủ yếu 
(1) Kế toán các khoản làm tăng doanh thu hoạt 
động tài chính: 

(la) Doanh thu cổ tức, lợi nhuận được chia phát sinh trong 
kỳ dưới hình thức từ hoạt động góp vốn cổ phần, liên doanh: 

Nợ các TK 111, 112, 138, 152, 156,133... 

Nợ TK 221, 223, 228 - Đầu tư chứng khoán dài hạn 
(Nhận cổ tức bằng cổ phiếu) 

Nợ TK 222 - Vốn góp liên doanh (thu nhập bổ sung 
vốn góp liên doanh) 

Có TK 515 - Doanh thu hoạt động tài chính. 

(lb) Doanh thu từ hoạt động đầu tư chứng khoán: 

- Định kỳ tính lãi và thu lãi tín phiếu, trái phiếu hoặc 
nhận được thông báo về cổ tức được hưởng: 

+ Trường hợp không nhận tiền lãi về, mà tiếp tục bổ sung 
mua trái phiếu, tín phiếu, cổ phiếu, ghi: 

Nợ TK 121 - Đầu tư chứng khoán ngắn hạn 
Nợ các TK 221, 223, 228 (Đầu tư dài hạn) 

Có TK 515 - Doanh thu hoạt động tài chính. 

+ Trường hợp nhận lãi bằng tiền, ghi: 

Nợ các TK 111, 112... (Tổng số tiền thu phải thu) 

Có TK 515 - Doanh thu hoạt động tài chính. 
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+ Trường hợp nếu nhận lãi đầu tư bao gồm cả khoản lãi 
đầu tư dồn tích trước khi doanh nghiệp mua lại khoản đầu tư 
đó thì doanh nghiệp phải phân bổ số tiền lãi này, chỉ có phần 
tiền lãi của các kỳ mà doanh nghiệp mua khoản đầu tư này 
mới được ghi nhận là doanh thu hoạt động tài chính, còn 
khoản tiền lãi dồn tích trước khi doanh nghiệp mua lại khoản 
đầu tư đó thì ghi giảm giá trị của chính khoản đầu tư trái 
phiếu, cổ phiếu đó, ghi: 

Nợ các TK 111, 112 (Tổng tiền lãi thu được) 

Có TK 121 - Đầu tư chứng khoán ngắn hạn (Phần 
tiền lãi đầu tư dồn tích trước khi doanh 
nghiệp mua lại khoản đầu tư) 

Có TK 221, 223, 228 (Đầu tư dài hạn: Lãi đầu tư 
dồn tích trước khi doanh nghiệp mua lại 
khoản đầu tư). 

Có TK 515 - Doanh thu hoạt động tài chính (Phần 
tiền lãi của các kỳ mà doanh nghiệp mua 
khoản đầu tư này). 

+ Định kỳ nhận lãi cổ phiếu, trái phiếu (nếu có), ghi: 

Nợ TK 111, 112; hoặc 

Nợ TK 131 - Phải thu của khách hàng (Chưa thu được 
tiền ngay) 

Có TK 515 - Doanh thu hoạt động tài chính. 

- Khi chuyển nhượng chứng khoán đầu tư ngắn hạn, dài 
hạn, căn cứ vào giá bán chứng khoán: 

+ Trường hợp có lãi, ghi: 

Nợ các TK 111, 112, 131,... (Theo giá thanh toán) 

Có TK 121 - Đầu tư chứng khoán ngắn hạn (Trị giá 
vốn) 

Có TK 221, 223, 228 - Đầu tư chứng khoán dài hạn 
(Trị giá vốn) 

Có TK 515 - Doanh thu hoạt động tài chính (Lãi 
bán chứng khoán). 
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+ Trường hợp lỗ, ghi: 

Nợ các TK 111, 112, 131 (Tổng giá thanh toán) 

Nợ TK 635 - Chi phí tài chính (Lỗ bán chứng khoán) 

Có TK 121 - Đầu tư chứng khoán ngắn hạn (Trị giá 
vốn); 

Có TK 221, 223, 228 (Đầu tư chứng khoán dài hạn: 
Trị giá vốn). 

- Thu hồi hoặc thanh toán chứng khoán đầu tư ngắn hạn, 

ghi: 

Nợ các TK 111, 112 - Giá thanh toán 

Có TK 121 - Đầu tư chứng khoán ngắn hạn (Giá 
vốn) 

Có TK 515 - Doanh thu hoạt động tài chính (Số 
tiền lãi). 

(lcj Kế toán bán ngoại tệ: 

- Trường hợp có lãi, ghi: ■ 

Nợ các TK 111(1111), 112(1121) (Tỷ giá thực tế lúc 

bán) 

Có TK 111 (1112), 112 (1122) (Tỷ giá thực tế xuất 
ngoại tệ) 

Có TK 515 - Doanh thu hoạt động tài chính (Lãi 
CLTG). 

- Trường hợp bị lỗ, ghi: 

Nợ các TK 111 (1111), 112 (1121) (Tỷ giá thực tế lúc bán) 
Nợ TK 635 - Chi phí tài chính (Lỗ CLTG) 

Có TK 111(1112),112(1122) (Tỷ giá thực tế xuất 
ngoại tệ). 

(ld) Kế toán hoạt dộng cho vay lấy lãi: 

- Khi cho vay lấy lãi, ghi: 

Nợ TK 128 - Đầu tư ngắn hạn khác (Nếu cho vay ngắn 
hạn) 

Nợ TK 228 - Đầu tư dài hạn khác (Nếu cho vay dài 
hạn) 

Có các TK 111, 112,... 
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- Định kỳ, tính toán xác định số lãi cho vay phải thu 
trong kỳ theo khế ước vay, ghi: 

Nợ các TK 111, 112,131, ... 

Có TK 515 - Doanh thu hoạt động tài chính. 

(le) Kế toán chiết khâu thanh toán: 

- Chiết khâu thanh toán là khoản tiền người bán giảm trừ 
cho người mua, do người mua thanh toán tiền mua hàng trước 
thời hạn theo hợp đồng. 

Khi phát sinh số tiền chiết khấu thanh toán được hưởng, 

ghi: Ị(( f; 

Nợ TK 331 - Phải trả cho người bán 

Có TK 515 - Doanh thu hoạt động tài chính. 

(lí) Kế toán chênh lệch tỷ giá: 

- Khi muajiàng^hóa dịch vụ thanh toán bằng ngoại tệ, 
nếu p hát s inhJ.Ẽu tv giá hốì d oấi trong giao dịch, ghi: 

Nợ các TK 151, 152, 153, 156, 211, 213, 217, 241, 623, 
627, 641, 642, 133,... (Theo tỷ giá thực tế ngày 
giao dịch) 

Có TK 1112,1122 (Theo tỷ giá xuất ngoại tệ) 

Có TK 515 (Lãi tỷ giá hối đoái) 

- Khi thanh toán nợ phải trả bằng ngoại tệ, nếu phát 
sinh lãi tỷ giá, ghi: 

Nợ các TK 311, 315, 331, 336, 341, 342,... (Tỷ giá lúc 
ghi nhận nợ) 

Có các TK 1112, 1122 (Tỷ giá xuất ngoại tệ) 

Có TK 515 (Lãi CLTG) 

- Khi phát sinh các khoản nợ phải thu bằng ngoại tệ, ghi: 

Nợ các TK 131,136, 138,... (tỷ giá thực tế ngày giao 
dịch) 

Có TK 1112,1122 - Ngoại tệ (Tỷ giá xuất ngoại tệ) 
Có TK 515 - Doanh thu hoạt động tài chính (Lãi 
CLTG) 
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- Khi thu được tiền nợ phải thu bằng ngoại tệ, nếu phát 
sinh lãi tỷ giá hối đoái: 

Nợ TK 1112, 1122 (Tỷ giá thực tế tại ngày giao dịch) 

Có TK 131,136,138^... (Tỷ giá thực te lúc ghi nhận 
nợ) 

Có TK 515 -Doanh thu hoạt động tài chính (Lãi 
CLTG) 

- Chênh lệch tỷ giá do đánh giá lại sô' dư cuối kỳ của các 
khoản mục có gốc ngoại tệ của doanh nghiệp đang sản xuất 
kinh doanh thì được hạch toán vào TK 4131. Sau đó kết 
chuyển toàn bộ khoản chênh lệch tỷ giá đánh giá lại cuối 
năm theo số thuần, sau khi bù trừ giữa sô' dư bên nợ và bên 
có của TK 413 vào doanh thu hoạt dộng tài chính (nếu có lãi): 

Nợ TK 4131 - Chênh lệch tỷ giá 

Có TK 515 - Doanh thu hoạt động tài chính 
Hàng năm, chênh lệch tỷ giá đã thực hiện phát sinh 
trong giai đoạn đầu tư xây dựng (giai đoạn trước hoạt động) 
được phản ánh lũy kế trên TK 4132. Khi kết thúc giai đoạn 
đầu tư xây dựng (giai đoạn trước hoạt động), kết chuyển 
chênh lệch tỷ giá đã thực hiện của hoạt động đầu tư (theo số 
thuần sau khi bù trừ sô' dư bên nợ và sô' dư bên có của TK 
4132) tính ngay vào doanh thu hoạt động tài chính (nếu có 
lãi), hoặc kết chuyển sang TK 3387 để phân bổ dần vào 
doanh thu hoạt dộng tài chính (thời gian tối đa là 5 năm) 

Nếu tính ngay vào doanh thu hoạt động tài chính: 

Nợ TK 4132 - Chênh lệch tỷ giá 

Có TK 515 - Doanh thu hoạt động tài chính 
Hoặc nếu phân bổ tối đa trong vòng 5 năm: 

Nợ TK 4132 - Chênh lệch tỷ giá 

Có TK 3387 - Doanh thu chưa thực hiện (lãi tỷ giá) 
Định kỳ phân bổ: 

Nợ TK 3387 - Doanh thu chưa thực hiện (lãi tỷ giá) 

Có TK 515 - Doanh thu hoạt động tài chính. 
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ở giai đoạn đang đầu tư xây dựng, doanh nghiệp chưa đi 
vào hoạt động thì chênh lệch tỷ giá đánh giá lại cuối năm 
được phản ánh lũy kế trên TK 4132. Khi kết thúc giai đoạn 
đầu tư, xây dựng chuyển sang hoạt động sản xuất kinh doanh, 
kết chuyển sô' dư Có TK 4132 sang TK 3387 để phân bổ số lãi 
tỷ giá vào doanh thu hoạt động tài chính (thời gian phân bổ 
tối đa là 5 năm): 

Nợ TK 4132 - Chênh lệch tỷ giá 
Có TK 3387 - Lãi tỷ giá 
Định kỳ phân bổ: 

Nợ TK 3387 - Doanh thu chưa thực hiện (lãi tỷ giá) 

Có TK 515 - Doanh thu hoạt động tài chính 
2. Kê toán các khoản làm giảm doanh thu hoạt 
động tài chính: 

(2a) Cuối kỳ, kết chuyển doanh thu hoạt động tài chính 
thuần phát sinh trong kỳ sang tài khoản 911 “Xác định kết 
quả kinh doanh”, ghi: 

Nợ TK 515 - Doanh thu hoạt động tài chính 
Có TK 911 - Xác định kết quả kinh doanh. 
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Sơ đồ số 12 .3: Kế toán doanh thu hoạt động tài 

chính TK 515 - DT hoạt động tài chính 



Ví dụ: 

Tại công ty ABC hạch toán hàng tồn kho theo phương 
pháp kê khai thường xuyên, tính thuế GTGT theo phương 
pháp khấu trừ. Trong tháng phát sinh các nghiệp vụ kinh tế 
sau: 

1. Ngày 2/12 công ty ABC mua của doanh nghiệp X một lô 
hàng trị giá 45.000.000, thuế GTGT 10%, tiền hàng chưa 
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thanh toán, chi phí vận chuyển hàng về kho công ty ABC trả 
bằng tiền mặt 3.000.000. 

2. Ngày 5/12 nhận được thông báo chia lãi cổ tức được 
hưởng từ Công ty Y 32.000.000. 

3. Ngày 10/12 công ty trả nợ tiền mua hàng của doanh 
nghiệp X bằng chuyển khoản trong thời hạn được hưởng chiết 
khấu thanh toán 3%. 

4. Ngày 20/12, công ty đồng ý bổ sung vốn góp liên doanh 
từ khoản lợi nhuận được chia trong đối tác liên doanh là 
250.000.000. 

5. Ngày 25/12, công ty bán 4.000USD thu bằng tiền mặt, 
cho biết tỷ giá thực tế xuất ngoại tệ là 16.500 VNĐ/USD, tỷ 
giá thực tế lúc bán 16.850 VNĐ/ƯSD. 

Yêu cầu: Định khoản các nghiệp vụ kinh tế phát sinh và 
kết chuyển doanh thu hoạt động tài chính vào tài khoản 911 
"Xác định kết quả kinh doanh". 

Giải: 


1. Ngày 2/12: 

a. Nợ TK 156 (1): 
Nợ TK 133: 

Có TK331: 

b. Nợ TK156 (2): 

Có TK 111: 


45.000.000 

4.500.000 

49.500.000 

3.000.000 

3.000.000 


2. Ngày 5/12: 

Nợ TK 1388: 

Có TK 515: 

3. Ngày 10/12 
Nợ TK 331: 

Có TK 515: 
Có TK 112: 


32.000.000 

32.000.000 

49.500.000 

1.485.000 

48.015.000 
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4. Ngày 20/12: 

Nợ TK 222: 250.000.000 

Có TK 515: 250.000.000 

5. Ngày 25/12: 

Nợ TK 1111: 67.400.000 

Có TK 1112: 66.000.000 

Có TK 515 : 1.400.000 

6. Kết chuyển 

Nợ TK 515: 284.885.000 

Có TK 911: 284.885.000 

12.4. KẾ TOÁN CHI PHÍ TÀI CHÍNH 

12.4.1. Chứng từ 

- Phiếu tính lãi; 

- Hóa đơn bán hàng/Hóa đơn GTGT; 

- Các chứng từ khác liên quan đến chi phí tài chính. 

12.4.2. Sổ kế toán 

12.4.2.1. Đối với hình thức kế toán nhật kỷ chung 

Đôi với hình thức Nhật ký chung gồm các sổ: nhật ký 
chung, nhật ký đặc biệt, sổ cái TK 635 - Chi phí hoạt động 
tài chính 

Quy trình chung ghi sổ kế toán 

TK635 
TK. 

TK 635 
TK. 
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12.4.2.2. Đổi với hình thức kế toán Nhật kỷ sổ cải 
Đối với hình thức Nhật ký sổ cái gồm: sổ Nhật ký sổ cái, 

thẻ kế toán chi tiết 

Quy trình chung ghi sổ kế toán 

TK 635 
TK. 

12.4.2.3. Đối với hình thức kế toán Nhật ký chứng từ 
Đối với hình thức Nhật ký chứng từ gồm: sổ Nhật ký 

chứng từ số 8, bảng kê chứng từ số 1 , số 2 ,.... sổ, thẻ kế toán 
chi tiết 

Quy trình chung ghi sổ kế toán 

TK 635 
TK ... 

12.2.2.4. Đối với hình thức kế toán Chứng từ ghi sổ 
Đối với hình thức Chứng từ ghi sổ gồm: chứng từ ghi sổ, 

sổ cái, sổ đăng ký chứng từ ghi sổ, .... 

Quy trình chung ghi sổ kế toán 

TK 635 
TK _ 
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12.4.2.5. Đối với hình thức kế toán trên máy vi tính 
Quy trình chung ghi sổ kế toán 



12.4.3. Tài khoản sử dụng: 

Tài khoản 635 - “ Chi phí hoạt động tài chính” 


Tổng sô' phát sinh nợ 

TK 635 không có số dư cuối kỳ 

12.4.4. Một sô nghiệp vụ kinh tế phát sinh chủ yếu: 

(1) Kê toán các khoản làm tăng chi phí hoạt động 
tài chính 

(la) Phản ánh chi phí hoặc khoản lỗ về hoạt động đầu ti 


- Các chi phí của hoạt động tài chính 

- Các khoản lỗ do thanh lý các khoản 
đầu tư ngắn hạn. 

- Các khoản lỗ về chênh lệch tỷ giá 
ngoại tệ phát sinh thực tế. 

- Khoản lỗ phát sinh khi bán ngoại 
tệ. 

- Dự phòng giảm giá đầu tư chứng 
khoán. 

- Chi phí đất chuyển nhượng, cho 
thuê cơ sở hạ tầng được xác định là 
tiêu thụ. 


- Hoàn nhập dự phòng 
giảm giá đầu tư chứng 
khoán. 

- Cuối kỳ kế toán kết 
chuyển toàn bộ chi phí 
tài chính và các khoản lỗ 

- Kết chuyển chi phí hoạt 
động tài chính phát sinh 
trong kỳ để xác định kết 
quả hoạt động kinh 
doanh. 

Tổng số phát sinh có 
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tài chính phát sinh, ghi: 

Nợ TK 635 - Chi phí tài chính 

Có các TK 111,112 - Sô" tiền phải trả, hoặc 

Có TK 141 - Tạm ứng 

Có các TK 121, 128, 221, 222,... (Đầu tư chứng 
khoán ngắn hạn, đầu tư ngắn hạn khác, đầu 
tư vào công ty con, công ty liên kết, ... 

(lb) Lãi tiền vay đã trả và phải trả, ghi: 

Nợ TK 635 - Chi phí tài chính 

Có các TK 111, 112 (Sô" tiền phải trả) hoặc 

Có TK 335 - Chi phí phải trả (Trích trước lãi vay 
phải trả). 

(lc) Khi phát sinh chi phí liền quan đến hoạt động bán 
chứng khoán, ghi: 

Nợ TK 635 - Chi phí tài chính 

Có các TK 111, 112, 141,.. - Tiền mặt, TGNH, tạm 
ứng,... 

(ld) Các chi phí phát sinh cho hoạt động cho vay vốn, 
mua bán ngoại tệ, ghi: 

Nợ TK 635 - Chi phí tài chính 

Có các TK 111, 112, 141,.. - Tiền mặt, TGNH, tạm 
ứng,... 

(le) Cuối năm tài chính, doanh nghiệp căn cứ vào tình 
hình giảm giá đầu tư ngắn hạn, dài hạn của các loại chứng 
khoán, các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn hiện có tính đến 
31/12 tính toán khoản phải lập dự phòng giảm giá cho các 
khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn này, so sánh với sô" đã lập dự 
phòng giảm giá năm trước (nếu có) xác định sô" chênh lệch 
phải lập tăng thêm, hoặc giảm đi (nếu có): 
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- Trường hợp số dự phòng giánLgiá_đầu t ư chứng khoán 
ngắn hạn, dài hạn phải lập nắm nay hơjp số dự phòng 
giảm giá dầu tư chứng khoán ngắn hạn, dài hạn đã lâp^-c nối 
n iên độ kẽ'_tnáiL_nãm trưđc , thì sổ' chậnhjftph Mn hơn, ghi: 

\ị Nợ TK 635 - Chi phí tài chính 

\ Có TK 129 - Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 

1 Có TK 229 - Dự phòng giảm giá đầu tư dài hạn. 

- Tr ựờng h ợp số d ư phòng giảm giá chứng khoán đầu tư 
ngắn hạn, dài hạn phải láp năm na y mhỏ hơp) số dự phòng 
giảm giá chứng khoán đầu tư ngắn hạn, dlnĩạn đã lập ở cuối 
niên độ kê toán năm trựđc. thì số c hênh lêch phải được hoàn 
nh|p, ghi: 

Nợ TK 229 - Dự phòng giảm giá đầu tư dài hạn 

Nợ TK 129 - Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 
Có TK 635 - Chi phí tài chính. 

(10 Khoản ohiât. khấu ÍQần cho người mua hàng 

hóa, dịch vụ đ ựơc hưỏfnj? _ ghi: 

Nợ TK 635 - Chi phí tài chính 

Có các TK 131, 111, 112,... - Tiền mặt, TGNH, hoặc 
trừ số tiền phải thu khách hàng. 

(lg) Kế toán chênh lệch tỷ giá: 

- Khi mua hàng hóa dịch vụ thanh toán bằng ngoại tệ, 
nếu phát sinh lỗ tỷ giá hốì đoái trong giao dịch, ghi: 

Nợ các TK 151, 152, 153, 156, 21i; 213, 217, 241, 623, 
627, 641, 642, 133 (Theo tỷ giá thực tế lúc giao 
dịch) 

Nợ TK 635 - Chi phí hoạt động tài chính (Lỗ tỷ giá) 

Có các TK 1112,1122 (Theo tỷ giá xuất ngoại tệ). 
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- Khi thanh toán nợ phải trả bằng ngoại tệ, nếu phát 
sinh lỗ tỷ giá, ghi: 

Nợ các TK 311,315,331,336,341, 342,... (Tỷ giá thực tế 
lúc ghi nhận nợ) 

Nợ TK 635 - Chi phí hoạt động tài chính (Lỗ tỷ giá) 

Có TK 1112, 1122 - Cò gốc ngoại tệ (Tỷ giá xuất 
ngoại tệ) 

- Khi phát sinh các khoản nợ phải thu bằng ngoại tệ, ghi: 

Nợ các TK 131,136, 138,... (Theo tỷ giá thực tế lúc giao 
dịch) 

Nợ TK 635 - Chi phí hoạt động tài chính (Lỗ tỷ giá) 

Có TK 1112,1122 (Tỷ giá xuất ngoại tệ) 

- Khi thu được tiền nợ phải thu bằng ngoại tệ, nếu phát 
sinh lỗ tỷ giá hối đoái: 

Nợ TK 1112, 1122 (Theo tỷ giá thực tế lúc giao dịch) 

Nợ TK 635 - Chi phí hoạt động tài chính (Lỗ CL tỷ giá) 

Có các TK 131,136,138,... (Tỷ giá thực tế lúc ghi 
Ị nhận nự). 

- Chênh lệch tỷ giá do đánh giá lại số dư cuối kỳ của các 
khoản mục có gốc ngoại tệ của doanh ngh iệp đ ansLsá n xuấ t 
kinh doanh thì được hach toán vào TK^4Ĩ3Ĩ>ỹau đó kết 
chuyển toàn bộ khoản chênh lệch tỷ gỉẩ dánh giá lại cuối 
năm theo số thuần, sau khi bù trừ giữa số dư bên nợ và bên 
có của TK 413 vào chi phí tài chính (nếu lỗ): 

Nợ TK-635 - Chi phí hoạt động tài chính 

Có TK 4131 - Chênh lệch tỷ giá hối đoái đánh giá 
lại cuối năm tài chính. 

- Hàng năm, chênh lệch tỷ giá đã thực hiện phát sinh 
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trong giai đoạn (đau tư xây dựng)(giai đoạn trước hoạt động) 
được phản ánh luyHcertrên TĩCrol3jh Khi kết thúc giai đoạn 
đầu tư xây dựng (giai đoạn trư5c hoạt động), kết chuyển 
chênh lệch tỷ giá đã thực hiện của hoạt động đầu tư (theo sô' 
thuần sau khi bù trừ sô” dư bên nợ và sô” dư bên có của TK 
4132) tính ngay vào chi phí tài chính (nếu lỗ), hoặc kết 
chuyển sang TK 242 d ể phân bổ dần vào chi phí tài chính 
(thời gian tô”i đa là 5 năm): 

+ Nếu ^tiíA jĩga^ và o_chi j)hí tài chính: 

Nợ TK 635 - Chi phí hoạt động tài chính 

Có TK 4132 - Chênh lệch tỷ giá hô'i đoái trong giai 
đoạn đầu tư XDCB. 

+ Hoặc nẽ”u( ^ĩan~bo ~^]da)trong vòng ị} TiẨyn: 

Nợ TK 242 - Chi phí trả trước dài hạn 

Có TK 4132 - Chênh lệch tỷ giá hối đoái trong giai 
đoạn đầu tư XDCB. 

Định kỳ phân bổ: 

Nợ TK 635 - Chi phí hoạt động tài chính 


Có TK 242 : Chi phí trả trước dài hạn 

- ở giai đoạn đang dầu tư xây dựng, doanh nghiệp chưa đi 
vào hoạt động thì chênh lệch tỷ giá đánh giá lại cuối năm được 
phản ánh lũy kê' trên TK 4132. Khi kết thúc giai đoạn đầu tư, 
xây dựng chuyển sang hoạt động sản xuất kinh doanh, kết 
chuyển số dư nợ TK 4132 sang TK 242 để phân bổ số lỗ tỷ giá 
vào chi phí tài chính (thời gian phân bổ tối đa là 5 năm): 


Nợ TK 242 - Chi phí trả trước dài hạn 

Có TK 4132 - Chênh lệch tỷ giá hốì đoái trong giai 
đoạn đầu tư XDCB 
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Định kỳ phân bổ: 

Nợ TK 635 - Chi phí hoạt động tài chính 
Có TK 242 - Chi phí trả trước dài hạn 
(lh) Khoản lỗ phát sinh khi bán ngoại tệ, ghi: 

Nợ các TK 1111, 1121 - Tiền Việt Nam (Tỷ giá thực tế 
lúc bán ngoại tệ). 

Nợ TK 635 - Chi phí tài chính (Lỗ chênh lệch tỷ giá) 

Có các TK 1112, 1122 (Tỷ giá xuất ngoại tệ). 

(2) Nghiệp vụ phát sinh làm giảm chi phí hoạt động 
tài chính: 

Cuốỉ kỳ, kết chuyển toàn bộ chi phí tài chính phát sinh 
trong kỳ sang Tài khoản 911 “Xác định kết quả kinh doanh”, 
ghi: 

Nợ TK 911 - Xác định kết quả kinh doanh 
Có TK 635 - Chi phí tài chính. 
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Sơ đồ 12.3: Kế toán chi phí hoạt động tài chính 



Ví dụ: 

Tại công ty ABC hạch toán hàng tồn kho theo phương 
pháp kê khai thường xuyên, tính thuế GTGT theo phương 
pháp khấu trừ. Trong tháng 12/n phát sinh các nghiệp vụ 
kinh tế sau: 

1. Ngày 2/12, công ty ABC xuất kho một lô sản phẩm có 
trị giá ghi sổ kế toán 120.000.000 bán cho công ty Y với giá 
thanh toán 165.000.000 (bao gồm thuế GTGT 10%), công ty Y 
chưa thanh toán tiền. Công ty ABC cho công ty Y hưởng chiết 
khâu thanh toán 5% trên giá bán chưa thuế nếu công ty Y 
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thanh toán trong vòng 7 ngày kể từ ngày nhận hàng. 

2. Ngày 5/12, công ty đã chi trả lãi theo quý bằng tiền 
mặt, biết công ty đã vay ngắn hạn ngân hàng số tiền 
100.000.000, lãi vay cố định 12%/năm. 

3. Ngày 8/12, Công ty Y thanh toán tiền mua hàng bằng 
chuyển khoản sau khi trừ chiết khấu thanh toán. 

4. Ngày 15/12 công ty ABC phải trả cho doanh nghiệp Q 
số tiền 5.000USD, tỷ giá lúc ghi nhận nợ là 16.500 VND/USD 
bằng tiền gửi ngân hàng và tỷ giá xuất ngoại tệ là 
16.800VND/USD. 

5. Ngày 31/12, căn cứ tình hình giảm giá đầu tư ngắn 
hạn, số dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn phải lập năm nay 
là 40.000.000, biết sô dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn lập 
cuối năm trước là 30.000.000. 

Yêu cầu: Định khoản và kết chuyển chi phí tài chính 
vào tài khoản 911 "Xác định kết quả kinh doanh" 


Giải 

1. Ngày 2/12: 


a. Nợ TK 131: 

Có TK511: 
Có TK 3331: 

b. Nợ TK 632: 

Có TK 155: 

2. Ngày 5/12: 


165.000.000 

150.000.000 

15.000.000 

120.000.000 

120 . 000.000 


Nợ TK 635: 3.000.000 [(100.000.000 X 12%)/12]x3 
Có TK 111: 3.000.000 


3. Ngày 8/12 
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NợTK 112: 

157.500.000 

Nợ TK 635: 

7.500.000 (150.000.000 X 5%) 

Có TK 131: 1 

65.000.000 

4. Ngày 15/12: 


a. Nợ TK 331: 82.500.000 (5.000USD X 16.500) 

Nợ TK 635: 

1.500.000 

Có TK 112: 

84.000.000 (5.000ƯSD X 16.800) 

b. Có TK 007: 

5.000USD 

5. Ngày 31/12: 


Nợ TK 635: 

10.000.000 

Có TK 129: 

10.000.000 

6. Kết chuyển: 


Nợ TK 911: 

19.600.000 

Có TK 635: 

19.600.000 

12.5. KẾ TOÁN GIÁ VỐN HÀNG BÁN 

12.5.1. Chứng từ 

- Phiếu xuất kho; 


- Bảng Tổng hợp nhập xuất tồn; 

- Bảng phân bổ giá vốn; 

- Các chứng từ kế toán khác có liên’ quan. 

12.5.2. SỔ kế toán 


12.5.2.1. Đối với hình thức kế toán nhật kỷ chung 

Đốĩ với hình thức Nhật ký chung gồm các sổ: nhật kj 

chung, nhật ký đặc biệt, sổ 

cái TK 632 - Giá vốn hàng bán. 
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TK 6g2 
TK. 

TK 632 
TK. 

12.5.2.2. Đôi với hình thức kê toán Nhật kỷ sổ cái 

Đối với hình thức Nhật ký sổ cái gồm: sổ Nhật ký sổ cái, 
thẻ kế toán chi tiết. 

Quy trình chung ghi sổ kế toán 

TK 632 
TK. 

12.5.2.3. Đôi với hình thức kỉ> toán Nhật kỷ chứng từ 

Đối với hình thức Nhật ký chứng từ gồm: sổ Nhật ký 
chứng từ số 8, bảng kê số 8.sổ, thẻ kế toán chi tiết. 

Quy trình chung ghi sổ kế toán 

TK 632 
TK 

12.5.2.4. Đối với hình thức kế toán Chứng từ ghi sổ 

Đối với hình thức Chứng từ ghi sổ gồm: chứng từ ghi sổ, 
sổ cái, sổ đăng ký chứng từ ghi sổ, .... 
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Quy trình chung ghi sổ kế toán 



12.5.2.5. Đối với hình thức kế toán trên mảy vi tính 
Quy trình chung ghi sổ kế toán 



12.5.3. Tài khoản sử dụng: 

Tài khoản 632, không có số dư cuô'ỉ kỳ. 

TK 632 "Giá vốn hàng bán" 

Trị giá vốn của thành phẩm đã Trị giá vốn của thành 
được xác định là tiêu thụ trong phẩm đã được xác định 
kỳ. là 'tiêu thu trong kỳ 

Trị giá vốn của thành phẩm sản n k ưn 5 s ° 

xuất xong nhập kho và dịch vụ đã n £ u y en I ^ ia ” khac 

hoàn thành (kiểm kê định kỳ). , nhau b ị k. hách trả 

lại từ chối thanh toán. 
Trị giá vốn của thành phẩm tồn ' r . . 

kho đầu kỳ bao gồm hàng tồn kho Kết chuyển trị giá vốn 
cẻa doanh nghiệp; hàng tồn kho của thành phẩm thực tế 
của các đon vị mà doanh nghiệp dã dư, ? c xác đ » nh là tiêu 
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gửi hàng đi bán; hàng tồn kho tại 
quầy, các kệ trưng bày sản 
phẩm,... (Nếu doanh nghiệp hạch 
toán thành phẩm theo phương 
pháp kiểm kê định kỳ). 

Phản ánh chi phí nguyên vật liệu, 
chi phí nhân công, chi phí sản 
xuất chung vượt trên mức công 
suất tính vào giá vốn hàng bán 
tiêu thụ trong kỳ. 


thụ trong kỳ vào bên 
Nợ tài khoản 911 "Xác 
định kết quả kinh 
doanh". 

Kết chuyển trị giá vốn 
của thành phẩm tồnkho 
cuối kỳ vào bên Nợ TK 
155 "Thành phẩm"; Kết 
chuyển trị giá vốn của 
thành phẩm thực tế đã 


Phản ánh các khoản hao hụt, mất 
mát của hàng tồn kho sau khi trừ 
tiền bồi thường trách nhiệm cá 
nhân gây ra. 


được xác định là tiêu 
thụ trong kỳ vào bên 
Nợ TK 911 "Xác định 
kết quả kinh doanh". 


Phản ánh chi phí tự xây dựng, tự 
chế tài sản cố định vượt trên mức 
bình thường không được tính vào 
nguyên giá TSCĐ hữu hình tự xây 
dựng, tự chế hoàn thành. 


Phản ánh khoản chênh lệch giữa 
sô" dự phòng giảm giá hàng tồn 
kho phải lập trong năm nay lớn 
hơn khoản đã lập dự phòng năm 
trước. 


Tổng số phát sinh nợ 


Tổng số phát sinh có 


Tài khoản 632 không có số dư cuối kỳ. 


12.5.3.2. Một số nghiệp vụ kinh tế phát sinh chủ 
yếu: 


* Theo phương pháp kê khai thường xuyên 
(1) Xác định trị giá vốn xuất kho thành phẩm bán trực 
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tiếp cho khách hàng: 

Nợ TK 632 - Giá vốn hàng bán 
Có các TK 154, 155, 156, ... 

(2) Sản phẩm gửi bán đã xác định tiêu thụ: 

Nợ TK 632 - Giá vốn hàng bán 
Có TK 157 - Hàng gửi đi bán 

(3) Nhập lại kho số sản phẩm đã bán bị khách hàng trả 
lại: 

Nợ các TK 155, 156 - (Nhập lại kho) 

Có TK 632 - Giá vốn hàng bán 

(4) Kế toán một sô' nội dung khác có liên quan đến giá 

vốn: 

(4a) Trường hợp mức sản xuất thực tế sản xuất ra thấp 
hơn công suất bình thường thì kế toán phải tính và xác định 
chi phí sản xuất chung cố định phân bổ vào chi phí chế biến 
cho mỗi đơn vị sản phẩm theo mức công suất bình thường. 
Khoản chi phí sản xuất chung cố định không phân bổ (không 
tính vào giá thành sản phẩm số chênh lệch giữa tổng sô' chi 
phí sản xuất chung cố định thực tế phát sinh lớn hơn chi phí 
sản xuất chung cô' định tính vào giá thành sản phẩm) được 
ghi nhận vào giá vốn hàng bán trong kỳ, ghi: 

Nợ TK 632 - Giá vốn hàng bán 

Có TK 154 - Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang 

► 

(4b) Khoản hao hụt, mất mát của hàng tồn kho sau khi 
trừ (-) phần bồi thường do trách nhiệm cá nhân gây ra: 

Nợ TK 632 - Giá vốn hàng bán 

Có các TK 152, 153, 156, 138 (1381, 1388) ... 
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(4c) Phản ánh chi phí tự xây dựng, tự chế TSCĐ vượt quá 
mức bình thường không được tính vào nguyên giá TSCĐ hoàn 
thành: 

Nợ TK 632 — Giá vốn hàng bán 

Có TK 241-Xây dựng cơ bản dở dang (nếu tự xây dựng) 

Có TK 154 - Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang 
(nếu tự chế) 

(4d) Hạch toán khoản trích lập, hoặc hoàn nhập dự phòng 
giảm giá hàng tồn kho cuối năm tài chính (Do lập dự phòng 
năm nay lớn, hoặc nhỏ hơn khoản dự phòng năm trước). 

Cuổì năm tài chính, doanh nghiệp căn cứ vào tình hình 
giảm giá hàng tồn kho, tính toán khoản phải lập dự phòng 
giảm giá cho hàng tồn kho, so sánh với số đã lập dự phòng 
giảm giá cho hàng tồn kho năm trước, xác định số chênh lệch 
phải lập thêm, hoặc giảm đi (nếu có): 

- Trường hợp sô' dự phòng giám giá hàng^onkh^phải lập 
nămjiaỵ (tốn hơn) số dự phòngjýảm giá hàng tồn kho đã lập ở 
cuối niên đ ộ ke toán trước) thì sô'(chenh lệch lớn hơh 
đượj^|ạpthe^ ghi: 

Nợ TK 632 - Giá vốn hàng bán 

Có TK 159 - Dự phòng giảm giá hàng tồn kho. 

- Trường hựp sô'('ặự^phồnè giảm giá hàng 'tồn kho phải lập 
năm nay ứío hơn) sô' dự phòng -giám giá hàng"tồn-kho đã lập 
ở cuối niêncHríế toán nắm trước) thì sồ' chênh lệch lớn hơn 

^^c^õãĩTnKIp), ghi: 

Nợ TK 159 — Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 
Có TK 632 — Giá vốn hàng bán. 

(5) Cuối kỳ, xác định giá vốn của sản phẩm đã bán được 
trong kỳ để kết chuyển sang TK 911 nhằm xác định kết quả 
kinh doanh: 

Nợ TK 911 - Xác định kết quả kinh doanh 
Có TK 632 - Giá vốn hàng bán 
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Sơ đồ 12.4: Một số phương pháp hạch toán kế toán 
giá vốn hàng bán (Phương pháp kê khai thường 
xuyên): 



* Theo phương pháp kiểm kê định kỳ: 

(1) Đầu kỳ kết chuyển sản phẩm hiện còn sang TK 632 

- Kết chuyển sản phẩm tồn kho đầu kỳ: 

Nợ TK 632 - Giá vốn hàng bán 
Có các TK 155,156,... 

- Kết chuyển sản phẩm đã gửi bán chưa xác định tiêu thụ 
đầu kỳ: 

Nợ TK 632 - Giá vốn hàng bán 
Có TK 157 - Hàng gửi đi bán • 

(2) Sản phẩm sản xuất hoàn thành nhập kho trong kỳ: 

Nợ TK 632 - Giá vốn hàng bán 

Có TK 631 - Giá thành sản xuất 

(3) Cuối kỳ căn cứ kết quả kiềm kê xác dinh trị giá sảr 
phẩm hiện còn cuối kỳ và kết chuyển: 
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V - - Kết chuyển sản phẩm tồn kho cuối kỳ: 

Nợ các TK 155,156,... 

Có TK 632 - Giá vốn hàng bán 
- Kết chuyển sản phẩm đã gửi bán chưa xác định tiêu thụ 
cuối kỳ: 

Nợ TK 157 - Thành phẩm 

Có TK 632 - Giá vốn hàng bán 
(4) Kết chuyển giá vốn của sản phẩm bán được trong kỳ 
đê xác định kết quả kinh doanh 

Nợ TK 911 - Xác định kết quả kinh doanh 
Có TK 632 - Giá vốn hàng bán 
Sơ đồ 12.5: Một số phương pháp hạch toán kế toán 
giá vốn hàng bán (Phương pháp kiểm kê định kỳ): 


632 



Ví dụ 1: Kế toán giá vôh hàng bán (hạch toán hàng tồn 
kho theo phương pháp kê khai thường xuyên). 

Tại công ty ABC hạch toán hàng tồn kho theo phương 
pháp kê khai thương xuyèn, tinh thuế GTGT theo phương 
pháp khấu trừ, tính giá xuất hàng tồn kho theo phương pháp 
bình quân gia quyền. 

SỐ dư đầu tháng của một số tài khoản như sau: 

TK 155: 30.000kg, đơn giá 14.000â/kg 

TK 157: 15.000kg, đơn giá 13.500đ/kg 
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Trong tháng phát sinh các nghiệp vụ sau: 

1. Ngày 8/12 nhận được thông báo về số hà ng gửi bán đại 
lý từ kỳ trước đã tiêu thụ hết, bên đại lý thanh toán bằng 
chuyển khoản sau khi đã trừ hoa hồng đại lý, biết sô" hàng 
này được bán với giá 18.000đ/kg, thuế GTGT 10%, hoa hồng 
đại lý được hưởng 5%/ giá bán chưa thuế, thuế GTGT 10%. 

2. Ngày 10/12 công ty nhập kho 20.000 kg sản phẩm 
hoàn thành từ phân xưởng sản xuất với giá thành sản xuất 
14.200đ/kg. 

3. Ngày 15/12 công ty xuất kho bán 40.000kg sản phẩm 
cho công ty Q với giá bán là 22.550đ/kg (bao gồm thuế GTGT 
10%), công ty Q đã châ"p nhận thanh toán. 

4. Ngày 20/12, Cống ty ABC nhận được thông báo từ công 
ty Q về sô" hàng bán có 800kg sai quy cách phẩm chất, công 
ty Q trả lại hàng. Công ty A chấp nhận và đã vận chuyển số 
hàng bán bị trả lại về nhập kho. Chi phí vận chuyển 
1.500.OOOđ trả bằng tiền mặt. 

Yêu cầu: Định khoản các nghiệp vụ kinh tế phát sinh và 
kết chuyển vào TK 911 "Xác định kết quả kinh doanh" 

Giải: 


1. Ngày 8/12: 

a. Nợ TK 112: 297.000.000 


Có TK 511: 15.000kg X 18.000đ/kg = 270.000.000 
Có TK 3331: 27.000.000 

b. Nợ TK 632: 202.500.000 

Có TK 157: 15.000 kg X 13.500đ/kg = 202.500.000 

c. Nợ TK 641: 270.000.000 X 5% = 13.500.000 


Nợ TK 133: 

Có TK 112: 
2. Ngày 10/12: 

Nợ TK 155: 
Có TK 154: 


1.350.000 

14.850.000 

284.000.000 

284.000.000 
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Đơn giá bình quân thành phẩm: 

420 .000 .000 + 284 .000 .000 _ 

30.000 + 20.000 ” J 

3. Ngày 15/12: 

a. Nợ TK 131: 002.000.000 

Có TK 511: 820' 


= 14.080 Jcị 


820.000.000 


Có TK 3331: 82.000.000 

b. Nợ TK 632: 563.200.000 ỷ 

Có TK 155: 563.200.00(3 

4. Ngày 20/12: 

a. Nợ TK 531: 16.400.000 

Nợ TK 3331: 1.640.000 

Có TK 131: 18.040.000 


b. Nợ TK 155: 11.264.000 

Có TK 632: 11.264.000 

C. Nợ TK 641: 1.500.000 

Có TK 111: 1.500.000 

5. Kết chuyển: 

Nợ TK 911: 754.436.000 

Có TK 632: 754.436.000 


Ví dụ 2: Kế toán giá vốn hàng bán, hạch toán hàng tồn 
kho theo phương pháp kiểm kê định kỳ. 

Tại công ty ABC hạch toán hàng tồn kho theo phương 
pháp kiểm kê định kỳ, tính thuế GTGT theo phương pháp 
khấu trừ, tính giá xuất hàng tồn kho theo phương pháp bình 
quân gia quyền. 

Số” dư đầu tháng của một số tài khoản như saú: 

TK 155: 30.000kg, đơn giá 14.000đ/kg 
TK 157: 15.000kg, đơn giá 13.500đ/kg 
Trong tháng phát sinh các nghiệp vụ sau: 

1. Ngày 8/12 nhận được thông báo về số hàng gủỉ bán đại 
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lý từ kỳ trước đã tiêu thụ hết, bên đại lý thanh toán bằng 
chuyển khoản sau khi đã trừ hoa hồng đại lý, biết số hàng 
này được bán với giá 18.000đ/kg, thuế GTGT 10%, hoa hồng 
đại lý được hưởng 5%/ giá bán chưa thuế, thuế GTGT 10%. 

2. Ngày 10/12 côntr ty nhâp lího 20.000 Wfĩ sắn phổTTi 

ựqầa^ỉằn^Lư phân xướng sản xuất với giá thành sản xuất 
14.200đ/kg. ! \V: ; o-' 

3. Ngày 15/12 công ty xuất kho bán 40.000kg sản phẩm 
cho công ty Q với giá bán là 22.550đ/kg (bao gồm thuế GTGT 
10%), công ty Q đã chấp nhận thanh toan, cứ ^ 'V - 1 V' 

Yêu cầu: Định khoản các nghiệp vụ kinh tế phát sinh và 
kết chuyển vào TK 911 "Xác định kết quả kinh doanh" 

Giải: 

Ngày 1/12: 

Nợ TK 632: 622.500.000 ■ ■: ' •„ 

Có TK 155: 420.000.000 ! 

Có TK 157: 202.500.000 

Ngày 8/12: 

a. Nợ TK 112: 297.000.000 V •' 

Có TK 511: 15.000kg x 18.000đ/kg = 270.000.000 

Có TK 3331: 27.000.000 

b. Nợ TK 641: 270.000.000 x 5% = 13.500.000 

Nợ TK 133: 1.350.000 

Có TK 112: 14.850.000 

Ngày 10/12: 

Nợ TK 632: 284.000.000 

Có TK 631: 284.000.000 

Ngày 15/12: 

Nợ TK 131: 902.000.000 

Có TK 511: 820.000.000 

Có TK 3331: 82.000.000 
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Ngắy 31/12: ại- 0' N »»•, Ikí. -ỉ:' rcCìl 

r' ' a r f Ì./Ĩ / 

Đơn giá bình quân thành phẩm: r '• 'ỉ 1 c >> 7 


420.000.000 + 284.000.000 
30.000 + 20.000 


= 14.080đ/kg 


t ỉ 


a. Giá thành thành phẩm tồn kho cuôi kỳ: 

Nợ TK 155: lO.OOOkg X 14.080đ/kg = 140.800.000 
Có TK 632: 140.800.000 

b. Kết chuyển giá vốn hàng hóa đã tiôu thụ trong kỳ: 

Nợ TK 911: 765.700.000 

Có TK 632: 765.700.000 

12.6. KẾ TOÁN CHI PHÍ BÁN HÀNG 


12.6.1. Chứng từ 

- Bảng Lương, Bảng phân bổ tiền lương; 

- Phiếu xuất kho vật liệu, công cụ dụng cụ,... ; Bảng phân 
bổ vật liệu, công cụ dụng cụ;. 

- Bảng phân bổ chi phí trả trước, chi phí chờ kết chuyển. 

- Bảng phân bổ khấu hao TSCĐ. 

- Hóa đơn GTGT/hóa đơn bán hàng, ... phục vụ cho công 
việc bán hàng. 

12.6.2. Sổ kế toán 

12.6.2.1. Đôi với hình thức kế toán nhật ký chung 

Đốì với hình thức Nhật ký chung gồm các sổ: nhật ký 
chung, nhật ký đặc biệt, sổ cái TK 641 - Chi phí bán hàng 

Quy trình chung ghi sổ kế toán 



TK 641 
TK. 

TK 641 
TK. 
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12.6.2.2. Đối với hình thức kế toán Nhật kỷ sổ cái 

Đối với hình thức Nhật ký sổ cái gồm: sổ Nhật ký sổ cái, 
thẻ kế toán chi tiết. 

Quy trình chung ghi sổ kế toán 

TK 641 
TK. 

12.6.2.3. Đôi với hình thức kế toán Nhật kỷ chứng từ 
Đối với hình thức Nhật ký chứng từ gồm: sổ Nhật ký 

chứng từ số 8, bảng kê chứng từ số 1, sô' 2. Sổ, thẻ kế toán 

chi tiết 

Quy trinh chung ghi sổ kế toán 

TK 641 
TK ... 

12.6.2.4. Đối với hình thức kế toán Chứng từ ghi sổ 
Đối với hình thức Chứng từ ghi sổ gồm: chứng từ ghi sổ, 

sổ cái, sổ đăng ký chứng từ ghi sổ, .... 

Quy trình chung ghi sổ kế toán 

TK 641 
TK .. 

12.6.2.5. Đối với hình thức kế toán trên máy vi tính 
Quy trình chung ghi sổ kế toán 
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12.6.3. Tài khoản sử dụng: 

TK 641 “Chi phí bán hàng” 

- Các chi phí phát sinh liên - Các khoản ghi giảm chi phí 
quan đến quá trình bán sản bán hàng (nếu có) 
phẩm, hàng hóa, cung cấp - Kết chuyển chi phí bán hàng 
dịch vụ. trong kỳ vào bên Nợ TK 911 để 

xác định kết quả kinh doanh. 

TK 641 không có sô' dư cuối kỳ. 

TK 641 được mở chi tiết cho từng nội dung chi phí kể 
trên tương ứng với các tài khoản cấp 2: 

- TK 6411: Chi phí nhân viên bán hàng 

- TK 6412: Chi phí vật liệu, bao bì 

- TK 6413: Chi phí dụng cụ, đồ dùng 

- TK 6414: Chi phí khấu hao TSCĐ 

- TK 6415: Chi phí bảo hành sản phẩm 

- TK 6417: Chi phí dịch vụ mua ngoài 

- TK 6418: Chi phí bằng tiền 

12.6.4. Một sô' nghiệp vụ kinh tế phát sinh chủ yếu 
1. Kế toán quá trình phát sinh tăng chi phí hán 

hàng 

(la) Tiền lương và các khoản phụ cấp phải trả cho nhân 
viên bộ phận bán hàng: 

Nợ TK 641 (6411) - Chi phí bán hàng 
Có TK 334 - Phải trả người lao động 

(lb) Trích KPCĐ, BHXH, BHYT với tỷ lệ quy định hiện 
hành theo tiền lương nhân viên bán hàng: 

Nợ TK 641 (6411) - Chi phí bán hàng (phần dòanh 
nghiệp chịu) 

Nợ TK 334 - Phải trả người lao động (Phần người lao 
động chịu). 

Có TK 338 (3382, 3383, 3384) - Phải trả khác 
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(lc) Trị giá thực tê ỵât liệu^hụ^bao-hì-xuất dùng phục vụ 
cho hoạt động bán hàng: 

Nợ TK 641 (6412) - Chi phí bán hàng 

Có TK 152 - Nguyên vật liệu 

(ld) Chi phí về cống c ụ, dụng cụ phục vụ cho hoạt động 
bán hàng: 

Nợ TK 641 (6413) - Chi phí bán hàng 

Có TK 153: Giá thực tế xuất kho công cụ, dụng cụ 
loại phân bổ một lần. 

Có TK 142/(242): Phân bổ chi phí công cụ, dụng cụ 
đã xuất dùng thuộc loại phân bổ 2 lần hoặc 
nhiều lần. 

(le) Chi phí khâu hao TSCĐ phục vụ cho hoạt động bán 
hàng: 

Nợ TK 641 (6414) - Chi phí bán hàng 
Có TK 214 - Hao mòn TSCĐ 

(lf) Chi phí dịch vụ mua ngoài phục vụ cho bộ phận bán 
hàng như chi phí điện, nước mua ngoài, cước phí điện thoại, 
fax, chi phí bảo dưỡng TSCĐ thuê ngoài, hoa hồng trả đại lý... 

Nợ TK 641 (6417) - Chi phí bán hàng 

Nợ TK 133 - Thuê GTGT đầu vào (nếu DN nộp thuễ 
GTGT theo pp khấu trừ) 

Có các TK 111, 112, 331 - Tổng số tiền phải thanh 

(lg) Trích trước chi phí bảo hành sản phẩm: 

Nợ TK 641 (6415) - Chi phi bán hàng 
Có TK 352 - Dự phòng phải trả 

- Khi phát sinh chi phí bảo hành sản phẩm gồm chi pỉ| 
vật liệu trực tiếp, chi phí nhân công trực tiếp, chi phí sải 
xuất chung đã bỏ ra để sửa chữa, bảo hành sản phẩm, kế toái 
ghi: 1 
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Nợ các TK 621, 622, 627, ... 

Có các TK 111, 112, 152, 153, 334, 338... 

- Cuối kỳ, kết chuyển chi phí bảo hành sản phẩm thực tế 
phát sinh trong kỳ, ghi: 

Nợ TK 154 - Chi phí SXKD dở dang (chi tiết chi phí 
bảo hành) 

Có các TK 621, 622, 627 - Chi phí vật liệu trực tiếp, 
chi phí nhân công trực tiếp, chi phí sản xuất 
chung. 

- Khi sửa chữa bảo hành sản phẩm hoàn thành bàn giao 
cho khách hàng: 

Nợ TK 352 - Dự phòng phải trả 

Có TK 154 - Chi phí SXKD dở dang 

- Trường hợp sản phẩm bảo hành không thể sửa chữa được, 
doanh nghiệp phải xuất sản phẩm khác giao cho khách hàng: 

Nợ TK 352 - Dự phòng phải trả 
Có các TK 155, 156 

Trường hợp không trích trước chi phí bảo hành sản 
phẩm, thì khi chi phí bảo hành thực tế phát sinh được phản 
ánh trực tiêp vào TK 641 (6415). Nếu chi phí bảo hành phát 
sinh 1 lần tương đôi lớn thì có thể phản ánh vào TK 142/242, 
sau đó sẽ phân bổ dần vào TK 641 (6415). 

(lh) Khi xác định số dự phòng ph ái tr á về chi f>hí sửa 

chữa, bảohành sanjỉhẩm, hàng hóa/ hoặc dự phòng cần lập ồ 
kỳ kẽ'jx »ần nàỳ ic(n 'hợp sô' dự phòng phầi trả về số dự phòng 
phải trả về bảo, hanh sản phẩm, hàng hóa đã lập ở kỳ kế 
toán, kế toán ghi: r’^, 1 - 

Nợ TK 641 - Chi phí bán hàng L ^ 

Có TK 352 - Dự phòng phải trả 

(li) Đối với hàng hóa tiêu dùng nội bộ cho hoạt động bán 
hàng, căn cứ vào chứng từ, kế toán phản ánh doanh thu, thuế 
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GTGT phải nộp của sản phẩm, hàng hóa tiêu dùng nội bộ: 

Nợ TK 641 - Chi phí bán hàng 

Có TK 333 - Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước 
(nếu có) 

Có TK 512 - Doanh thu bán hàng nội bộ 
2. Kê' toán các khoản giảm chi phí hán hàng 
(2a) Khi phát sinh các khoản giảm chi phí bán hàng, ghi: 

Nợ TK 111, 112, ... 

Nợ TK 3331 (nếu có) 

Có TK 641 - Chi phí bán hàng 
(2b) Nếu số dự phòng phải trả cần lập ở kỳ kế toán này 
nhỏ hơn sô" dự phòng phải trả về sô' dự phòng phải trả về bảo 
hành sản phẩm, hàng hóa đã lập ở kỳ kế toán trước nhưng 
chưa sử dụng hết thì sô' chênh lệch được hoàn nhập ghi giảm 
chi phí, kê' toán ghi: 

Nợ TK 352 - Dự phòng phải trả 
Có TK 641 - Chi phí bán hàng 

(2c) Cuối kỳ, kết chuyển chi phí bán hàng sang TK 911 để 
xác định kết quả kinh doanh: 

Nợ TK 911 - Xác định kết quả kinh doanh 
Có TK 641 - Chi phí bán hàng 
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Sơ đồ 12.6 : Một số phương pháp hạch toán kế toán 
chi phí bán hàng: 

TK54Ị_ 

111,112 
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334 — 

I IỊ-1-iiàl- 


338 


(1b) 
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3Ĩ 
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352 


911 


Ví dụ: 

Công ty ABC hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp 
kê khai thường xuyên, tính thuế GTGT theo phương pháp 
khấu trừ. 
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Trong tháng 12/n phát sinh các nghiệp vụ sau: 

1. Ngày 1/12, Xuất công cụ dụng cụ sử dụng ồ bộ phận 
bán hàng là 15.000.000 biết số công cụ dụng cụ này phân bổ 5 
tháng kể từ ngày 1/12. 

2. Ngày 2/12 công ty trả tiền thuê cửa hàng của bộ phận 
bán hàng trong tháng bằng tiền mặt chưa thuế là 12.000.000, 
thuế GTGT 10%. 

3. Ngày 8/12, căn cứ vào kế hoạch sửa chữa tài sản thuộc 
bộ phận bán hàng, kế toán trích trước chi phí sửa chữa lớn 
tính vào chi phí bộ phận bán hàng tháng 12 là 10.000.000. 

4. Ngày 10/12, thanh toán tiền hoa hồng đại lý tháng 12 

cho đại lý A bằng chuyển khoản là 6.600.000 (bao gồm thuế 
GTGT 10%). r ' r ’.. 

5. Ngày 30/12, trích khấu hao TSCĐ sử dụng ở bộ phận 
bán hàng 5.500.000, bộ phận sản xuất 6.000.000, bộ phận 
quản lý doanh nghiệp 4.000.000 

6. Ngày 31/12, tổng hợp tiền lương phải trả cho nhận 
viên bộ phận bán hàng tháng 12 là 414)00.000. Công ty ABC 
trích BHXH, BHYT, KPCĐ theo tỷ lệ quy đĩnh (có trừ lương 
người lao động 6%). 

Yêu cầu: Định khoản các nghiệp vụ kinh tế phát sinh và 
kết chuyển sang tài khoản 911 "Xác định kêt qua kinh 
doanh" 

Giải: 

1. Ngày 1/12: 

a. Nợ TK 142: 15.000.000 

Có TK 153: 15.000.000 
\ b. Nợ TK 641: 3.000.000 
ỳ \ Có TK 142: 5.000.000 

V" 2. Ngày 2/12: 

Nợ TK 641: 12.000.000 
Nợ TK 133: 1.200.000 

Có TK 111: 13.200.000 
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3. Ngày 8/12: 

Nợ TK 641: 10.000.000 

Có TK 335: 10.000.000 

4. Ngày 10/12: 

Nợ TK 641: 6.000.000 
Nợ TK 133: 600.000 

Có TK 112: 6.600.000 

5. Ngày 30/12: 

Nợ TK 641: 5.500.000 
Nợ TK 627: 6.000.000 
Nợ TK 642: 4.000.000 

Có TK 214: 15.500.000 

6. Ngaỳ 31/12 

a. Nợ TK 641: 41.000.000 

Có TK 334: 41.000.000, 

b. Nợ TK 641: 7.790.000 ^ l + 

Nợ TK 334: 2.460.000 [ % 

Có TK 338 (2, 3, 4): 10.250.000 

7. Kết chuyển sang TK 911 
Nợ TK911: 85.290.000 

Có TK 641: 85.290.000 

12.7. KÊ TOÁN CHI PHÍ QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP 
12.7.1. Chứng từ 

- Bảng Lương, Bảng phân bổ tiền lương; 

- Phiếu xuất kho vật liệu, công cụ dụng cụ,... ; Bảng phân 
bổ vật liệu, công cụ'dụng cụ. 

- Bảng phân bổ chi phí trả trước, chi phí chờ kết chuyển; 

- Bảng phân bổ khấu hao TSCĐ. 

- Hóa đơn GTGT/hóa đơn bán hàng và các chứng từ kế 
toán khác phục vụ cho công việc quản lý doanh nghiệp. 
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12.7.2. Sổ kế toán 

12.7.2.1. Đối với hình thức kế toán nhật kỷ chung 
Đối với hình thức Nhật ký chung gồm các sổ: nhật ký 
chung, nhật ký đặc biệt, sổ cái TK 642 - Chi phí quản lý 
doanh nghiệp 

Quy trình chung ghi sổ kế toán 



12.7.2.2. Đối với hình thức kế toán Nhật kỷ sổ cái 
Đối với hình thức Nhật ký sổ cái gồm: sổ Nhật ký sổ cái, 

thẻ kế toán chi tiết 

Quy trình chung ghi sổ kế toán 

TK 642 
TK. 

12.7.2.3. Đối vời hình thức kế toán Nhật kỷ chứng từ 
Đối với hình thức Nhật ký chứng từ gồm: sổ Nhật ký 

chứng từ sô' 8, bảng kê chứng từ sổ 1, số 2 ,... sổ, thẻ kế toán 
chi tiết 

Quy trình chung ghi sổ kê' toán 



Bảng kê số 5 


Chứng từ gốc 


TK 642 


Sổ Cái 


NKCT sô' 8 


TK 
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12.7.2.4. Đối với hình thức kế toán Chứng từ ghi sổ 

Đối với hình thức Chứng từ ghi sổ gồm: chứng từ ghi sổ, 
sổ cái, sổ đăng ký chứng từ ghi sổ, .... 

Quy trình chung ghi sổ kế toán 

TK 642 
TK ... 


12.7.2.5. Đối với hình thức kế toán trên máy vi tính 
Quy trình chung ghi sổ kế toán 



12.7.3. Tài khoản sử dụng: 

TK 642 “Chi phí quản lý doanh nghiệp” 

Bên Nợ: 

- Tập hợp chi phí quản lý doanh nghiệp thực tế phát sinh 
trong kỳ. 

Bén Có: 

- Các khoản được phép ghi giảm chi phí quản lý (nếu có) 

- Kết chuyển chi phí quản lý doanh nghiệp trong kỳ vào 
bên Nợ TK 911 để xác định kết quả kinh doanh. 

TK 642 không có số dư cuối kỳ. 

TK 642 được mở chi tiết cho từng nội dung chi phí kể 
trên tương ứng với các tài khoản cấp 2: 









178 


@hươnq 12: CÌCể toán doanh thu oà ehi phí kinh doanh 


- TK 6421: Chi phí nhân viên quản lý doanh nghiệp 

- TK 6422: Chi phí vật liệu quản lý 

- TK 6423: Chi phí đồ dùng văn phòng 

- TK 6424: Chi phí khấu hao TSCĐ 

- TK 6425: Thuế, phí, lệ phí 

- TK 6426: Chi phí dự phòng 

- TK 6427: Chi phí dịch vụ mua ngoài 

- TK 6428: Chi phí khác bằng tiền 

12.7.4. Một số nghiệp vụ kỉnh tế phát sinh chủ yếu 

(1) Kế toán các khoản phát sinh tăng chi phí quản 
lý doanh nghiệp 

(la) Tiền lương và các khoản phụ cấp phải trả cho ban 
giám đốc, nhân viên các phòng ban thuộc bộ phận quản lý 
doanh nghiệp: 

Nợ TK 642 (6421) - Chi phí quản lý doanh nghiệp 

Có TK 334 - Phải trả người lao động 

(lb) Trích KPCĐ, BHXH, BHYT với tỷ lệ quy định theo 
tiền lương thực tế phải trả cho nhân viên bộ máy quản lý và 
khối văn phòng của doanh nghiệp. 

Nợ TK 642 (6421)- Chi phí quản lý doanh nghiệp (phần 
doanh nghiệp chịu) 

Nợ TK 334 - Phải trả người lao động (phần người lao 
động chịu) 

Có TK 338 (3382, 3383, 3384) - Phải trả khác 

(lc) Giá trị vật liệu xuất dùng, hoặc mua vào sử dụng ngay 
cho quản lý doanh nghiệp như: xăng, dầu mỡ để chạy xe, vật 
liệu dùng cho sửa chữa TSCĐ chung của doanh nghiệp, ghi: 

Nợ TK 642 (6422)- Chi phí quản lý doanh nghiệp 

Nợ TK 133 - Thuế GTGT được khau trừ 
Có TK 152 - Nguyên vật liệu 
Có các TK 111, 112, 331, ... (Không qua nhập kho). 
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(ld) Chi phí về công cụ, dụng cu, đồ dùng văn phòng xuất 
dùng hoặc mua sử dụng ngay không qua kho cho hoạt động 
quản lý được tính vào chi phí quản lý doanh nghiệp: 

Nợ TK 642 (6423)- Chi phí quản lý doanh nghiệp 

Nợ TK 133 - Thuế GTGT được khấu trừ 

Có TK 153 - Giá thực tế xuất kho công cụ, dụng cụ 
loại phân bổ một lần 

Có các TK 111, 112, 331, ...(Không qua nhập kho) 

Có TK 142/242 - (Phân bổ chi phí công cụ, dụng cụ 
đã xuất dùng thuộc loại phân bổ nhiều lần). 

(lo) Trích khấu hao TSCĐ phục vụ chung cho doanh 
nghiệp 

Nợ TK 642 (6424)- Chi phí quản lý doanh nghiệp 
Có TK 214 - Khấu hao TSCĐ 
(lí) Lệ phí giao thông, lệ phí qua cầu phà, ... ghi: 

Nợ TK 642 (6425)- Chi phí quản lý doanh nghiệp 

Nợ TK 133 - Thuế GTGT được khấu trừ 
Có TK 111, 112,... 

(lg) Tiền điện, nước, điện thoại, fax, tiền thuê nhà, thuê 
ngoài bảo dưỡng sửa chữa TSCĐ dùng chung cho doanh 
nghiệp... 

Nợ TK 642 (6427) - Chi phí quản lý doanh nghiệp 

Nợ TK 133 - Thuế GTGT được khấu trừ 

Có các TkỊ 111, 112, 331: (Số tiền trả định kỳ) 

Có TK 142/242: (Phân bổ chi phí trả trước về tiền 
thuê nhà, chi phí sửa chữa lớn TSCĐ...) 

(lh) Thuế môn bài, tiền thuế đất, ... phải nộp nhà nước, 

ghi: 

Nợ TK 642 - Chi phí quản lý doanh nghiệp 

Có TK 333 - Thuế và các khoản phải nộp nhà nước 
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(li) Các chi phí đã chi bằng tiền ngoài các chi phí kể trên 
để phục vụ cho hoạt động quản lý, điều hành chung toàn 
doanh nghiệp: chi phí tiếp tân, khánh tiết, công tác phí, in 
ấn tài liệu... 

Nợ TK 642 (6428) - Chi phí quán lý doanh nghiệp 

Nợ TK 133 - Thuế GTGT đầu vào được khấu trừ (nếu 
có) 

Có các TK 111, 112, 141, 331,... 

(lj) Trích lập dự phòng các khoản phải thu khó dòi, dự 
phòng trợ cấp mất việc làm, dự phòng phải trả về chi phí tái 
cơ cấu doanh nghiệp, dự phòng phải trả cần lập cho hợp đồng 
có rủi ro lởn và và dự phòng phải trả khác (trừ dự phòng phải 
trả về bảo hành sản phẩm, hàng hóa), ghi: 

Nợ TK 642 - Chi phí quản lý doanh nghiệp 
Có TK 139 - Dự phòng phải thu khó đồi 
Có TK 351 - Dự phòng trợ cấp mất việc làm 
Có TK 352 - Dự phòng phải trả 

(lk) Định kỳ tính vào chi phí quản lý doanh nghiệp số 
phải nộp cấp trên để cấp trôn lập quỹ quản lý, ghi: 

Nợ TK 642 - Chi phí quản lý doanh nghiệp 
Có TK 336 - Phải trả nội bộ 

Có TK 111, 112 - (Nếu nộp tiền ngay cho cấp trên) 

(2) Kế toán các khoản giảm chỉ phí quản lý doanh 
nghiệp 

(2a) Khi phát sinh các khoản ghi giảm chi phí quản lý 
doanh nghiệp như chi phí sử dụng điện, điện thoại, công tác 
phí,... vượt mức quy định: 

Nợ các TK 111, 112, 1388, ... 

Có TK 642 - Chi phí quản lý doanh nghiệp 

(2b) Cuối kỳ xác định số dự phòng phải trả cần lập ở cuối 
kỳ kế toán này nhỏ hơn số dự phòng phải trá đã lập ở cuối kỳ 
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kế toán trước chưa sử dụng hết, thì số chênh lệch được hoàn 
nhập ghi giảm chi phí, ghi: 

Nợ TK 352 - Dự phòng phải trả 

Có TK 642 - Chi phí quản lý doanh nghiệp 
(2c) Cuôi kỳ, kết chuyển chi phí quản lý doanh nghiệp 
sang TK 911 để xác định kết quả kinh doanh, kế toán ghi: 

Nợ TK 911 - Xác định kết quả kinh doanh 
Có TK 642 - Chi phí quản lý doanh nghiệp 
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Sơ đồ 12.7: Một số phương pháp hạch toán kế toán 
chi phí quản lý doanh nghiệp 

TK 642 
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Ví du: 
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Công ty ABC hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp 
kê khai thường xuyên, tính thuế GTGT theo phương pháp 
khấu trừ. 

Trong tháng 12/n phát sinh các nghiệp vụ sau: 

1. Ngày 1/12, kế toán tập hợp các khoản lệ phí, thuế đất 

phải nộp cho ngân sách nhà nước là 9.000.000. ? 

2. Ngày 3/12, căn cứ vào báo cáo của các bộ phận liên 
quan về khoản nợ phải thu của công ty Thiên Long với tổng 
số nợ 100.000.000 là không đòi được, công ty tiến hành xoá 
nợ phải thu công ty Thiên Long, biết khoản nợ phải thu này 
đã được lập dự phòng 30.000.000. 

3. Ngày 5/12, xuất kho một sô" thành phẩm theo giá xuâ"t 
kho 22.000.000, |jiá thanh toán tương đương 30.800.000 (bao 
gồm thuế GTGT 10%)\dùng làm văn phòng phẩm tại bộ phận 
quản lý doanh nghiệp. 

4. Ngày 15/12 công ty thanh toán tiền sửa chữa lởn TSCĐ 
thuộc bộ phận quản lý doanh nghiệp bằng chuyển khoản sô" 
tiền là 33.000.000 (gồm 10% thuế GTGT). TSCĐ đã sửa chữa 
hoàn thành và đưa vào sử dụng, trước đây công ty không trích 
trước, biết toàn bộ chi phí sửa chữa được phân bổ 6 lần bắt 
đầu từ tháng này. 

5. Ngày 30/12, công ty tổng hợp tiền lương phải trả thuộc 
bộ phận quản lý doanh nghiệp là 32.000.000. Công ty trích 
BHXH, BHYT, KPCĐ theo tỷ lẹ quy định. 

6. Ngày 31/12 kê" toán trích khấu hao TSCĐ thuộc bộ 
phận QLDN là 11.000.000. 

7. Cuối năm kế toán trích lập quỹ dự phòng trợ cấp mất 
việc làm 20.000.000. 

Yêu cầu: Định khoản các nghiệp vụ kinh tế phát sinh và 
kết chuyển chi phí quản lý doanh nghiệp sang tài khoản 911 
'Xác định kết quả kinh doanh". 
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Giải: 

1. Ngày 1/12: 

Nợ TK 642: 

Có TK 333: 

2. Ngày 3/12: 

Nợ TK 642: 

Nợ TK 139: 

Có TK 331: 

3. Ngày 5/12: 

- Nợ TK 642: 

Có TK 512: 

- Nợ TK 632: 

Có TK 155: 

4. Ngày 15/12: 
a. Nợ TK 142: 

Nợ TK 133: 

Có TK 112: 
c. Nợ TK 642: 

Có TK 142: 

5. Ngày 30/12: 

a. Nợ TK 642: 

Có TK 334: 

b. Nợ TK 642: 

Nợ TK 334: 

Có TK 338 (2, 


9.000.000 

9.000.0000 

70.000.000 

30.000.000 

100 . 000.000 

22 . 000.000 

22 . 000.000 

22 . 000.000 

22 . 000.000 

30.000.000 

3.000.000 

33.000.000 

5.000.000 

5.000.000 

32.000.000 

32.000.000 
6.080.000 • 
1.920.000 

3, 4): 8.000.000 


6. Ngày 31/12: 

Nợ TK 642: 

Có TK 214: 


11 . 000.000 

11 . 000.000 




Ềkiútng 12: 3CỂ torin doanh thu oà ehi phi kinh doanh 


185 


7. Ngày 31/12: 


a. Trích lập quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm: 

Nợ TK 642: 20.000.000 

Có TK 351: 20.000.000 

b. Kết chuyển: 


Nợ TK 911: 

Có TK 642: 


175.080.000 

175 080.000 


TÓM TẮT CHƯƠNG 12 


Chương 12 đã nghiên cứu toàn bộ những hình thức tạo ra 
lợi ích kinh tế cho doanh nghiệp đó là doanh thu, đồng thời 
những hình thức làm giảm lợi ích kinh tế của doanh nghiệp 
đó là chi phí. Tuy nhiên chúng ta cũng cần biết rằng nếu 
không có chi phí thì không thể có doanh thu, vì vậy kế toán 
phải phản ánh và chi tiết từng hình thức một để cung cấp 
thông tin kinh tế chính xác nhất cho nhà quản trị. Trong 
chương này cần lưu ý các vấn đề sau: 

- Kê toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ: 
Phản ánh doanh thu bán hàng thực tế của doanh nghiệp thực 
hiện trong kỳ kế toán của hoạt động sản xuất kinh doanh. 
Tiêu chuẩn ghi nhận doanh thu bán hàng gồm 5 tiêu chuẩn 
(chuyển giao rủi ro và lợi ích, không còn nắm quyền sở hữu, 
doanh thu xác định tương đối chắc chắn, thu hoặc sẽ thu được 
lợi ích kinh tế, xác định được chi phí liên quan). Tiêu chuẩn 
ghi nhận doanh thu cung cấp dịch vụ gồm 4 tiêu chuẩn 
(doanh thu xác định tương đối chắc chắn, thu hoặc sẽ thu 
được lợi ích kinh tế, xác định phần công việc đã hoàn thành, 
xác định được chi phí liên quan). Khi phát sinh tăng doanh 
thu ghi Nợ các TK liên quan và ghi bên Có TK 511, 3331. Các 
khoản làm giảm doanh thu như chiết khấu thương mại (TK 
521), hàng bán bị trả lại (TK 531), giảm giá hàng bán (TK 
532), thuế (tiêu thụ đặc biệt, xuất khẩu, GTGT theo phương 
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pháp trực tiếp) là cơ sở để doanh nghiệp xác định doanh thu 
thuần trong kỳ hoạt động sản xuất kinh doanh. 

- Kế toán doanh thu hoạt động tài chính phản ánh 
các khoản doanh thu từ tiền lãi, tiền bản quyền, cổ tức, lợi 
nhuận được chia, lãi chênh lệch tỷ giá hôi đoái,... kế toán sử 
dụng TK 515 để theo dõi các khoản tăng doanh thu này. 

- Kế toán chi phí tài chính phản ánh những khoản chi 
phí hoặc các khoản lỗ liên quan đến các hoạt động đầu tư tài 
chính, chi phí cho vay và đi vay vốn, chi phí góp vốn liên 
doanh, lỗ chuyển nhượng chứng khoán ngắn hạn, chi phí giao 
dịch bán chứng khoán,...; khoản lập và hoàn nhập dự phòng 
giảm giá đầu tư chứng khoán, đầu tư khác, khoản lỗ về chênh 
lệch tỷ giá ngoại tệ và bán ngoại tệ,... Theo dõi các khoản chi 
phí này kế toán sử dụng TK 635 để tập hợp chi phí. 

- Kế toán giá vốn hàng hán phần ánh giá thực tế xuất 
kho của sô’ thành phẩm hàng hóa, hoặc là giá thành thực tế 
lao vụ, dịch vụ hoàn thành. Kế toán dùng TK 632 để ghi nhận 
chi phí về giá vốn hàng hóa dịch vụ đã tiêu thụ trong kỳ. 

Cần chú ý tài khoản 632 dùng phản ánh những nghiệp vụ 
có tính đặc thù như chi phí sản xuất vượt trên mức công suất 
bình thường; Các khoản hao hụt, mất mát của hàng tồn kho 
sau khi trừ tiền bồi thường trách nhiệm cá nhân gây ra; Chi 
phí khấu hao bất động sản đầu tư, giảm giá vốn của hàng bán 
bị trả lại,.... 

- Kế toán chi phí bán hàng phản ánh toàn bộ chi phí 
phát sinh trong quá trình tiêu thụ thành phẩm, hàng hóa, 
dịch vụ. Kế toán dùng TK 641 để ghi nhận chi phí bán hàng 
trong kỳ. 

- Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp phản ánh 

toàn bộ chi phí có liên quan đến hoạt động quản lý kinh 
doanh, quản lý hành chính và quản lý điều hành chung của 
toàn doanh nghiệp. Kế toán sử dụng TK 642 để ghi nhận chi 
phí về quản lý trong kỳ. 

7 

I 
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BÀI TẬP CHƯƠNG 12 


Lý thuyết: 

1. Trình bày các khái niệm: Doanh thu, Chiết khấu 
thương mại, Giảm giá hàng bán, Giá trị hàng bán bị trả lại, 
Chiết khấu thanh toán. (CMKT 14) 

2. Trình bày điều kiện ghi nhận doanh thu bán hàng. 
Điêu kiện ghi nhận doanh thu cung cấp dịch vụ. Điều kiện ghi 
nhận doanh thu từ tiền lãi, tiền bản quyền, cổ tức, và lợi 
nhận được chia. 

3. Giả sử Cổng ty kim khí điện máy Khánh Hòa ước tính 
rằng chi phí bảo hành sẽ tương đương 1% giá trị săm lốp bán 
ra, giả sử rằng trong tháng 10 doanh số bán ra là 900.000 với 
chi phí bảo hành thực tế đã chi là 7.400, chi bảo hành sẽ được 
báo cáo trên kết quả kinh doanh tháng 10 là: 

@1.600 c. 9.000 

b. 7.400 d. 16.400 

4. Khoản chiết khấu thương mại được ghi vào tài khoản 
521 theo ý Anh/Chị, nó được phản ánh như một khoản: 

a. Chi phí <0 Giảm trừ doanh thu 

b. Thu nhập d. Tất cả đều đúng 

Bài tập 

Bài 1: Trong tháng 8/xx Phòng kế toán Công ty Bình 
Minh có tình hình như sau: 

A. SỐ dư ngày 31/7 Tk 155: 59.159.500, trong đó: 

• 350 sp A X 66.170 = 23.159.500 /2x» - 

• 300 sp B X 120.000 = 36.000.000 7 ^_ 

B. Tổng hợp tình hình phát sinh trong tháng 8 như sau: 

, 1- Tổng hợp tình hìạh sản xuất trong tháng: nhập kho 
000 sản phẩm A và 2.000 sản phẩm B/ giá thành thực tế 

nhập kho 76.200đ/spA và 122.300đ/spB . 
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2. Tổng hợp trong tháng các hóa đơn GTGT theo giá bán 
chưa có thuế GTGT và thuế suất thuế GTGT 10%. 

a. Thu bằng tiền mặt: 200 sp A, đơn giá lOO.OOOđ/sp; 50 
spB, đơn giá: 160.000đ/sp. 

b. Bán chịu cho KH: 2.500 spA, đơn giá 105.000đ/sp; 
1.800spB, đơn giá 170.000đ/sp. (Nếu thanh toán trước thời 
hạn quy định KH sẽ được hưởng chiết khấu thanh toán 2% 
giá bán chưa thuế GTGT theo giá bán trả bằng tiền mặt). 

d. Xuất bán trả góp gồm 50 sp A và 50 sp B, đơn giá trả 
góp 120^000^/spA; 180.000đ/spB. Khách hàng đã trả trước 
trong tháng này là 20% giá thanh toán bằng tiền mặt; Sô" còn 
lại cty sẽ thanh toán^trong 12 tháng. Biết giá trả ngay là giá 
bán thu tiền mặt. 

rỆ* e. Auat clỉd^ (3 lý c (ký gởi); 500 sp A giá bán ký gởi 
lio.ooođ/sp, 350 sp B giá bán ký gởi 170.000đ/sp. Hoa hồng 
ký gởi phải trả 5% giá bán ký gởi. Ngày 30/8 nhận báo cáo 
bán hàng của đại lý C: đã bán 450sp A và 280sp B và đã. nộp 
tiền mặt 50.000.000, số còn lại chưa nộp. 

3. Tổng hợp tình hình thanh toán - căn cứ sổ phụ ngân 
hàng cho biết: 

+ Thu tiền khách hàng 200.000.OOOđ. 

+ Nộp thuế GTGT là 20.000.000đ 

Tài liệu bổ sung: 

- Phương pháp hạch toán hàng tồn kho theo kê khai 
thường xuyên, tính giá hàng tồn kho theo phương pháp FIFO. 

- Cty nộp thuế GTGT theo pp khấu trừ thuế. 

Yêu cầu: Tính toán và định khoản các nghiệp vụ phát 
sinh trên. ^ U b J ự & , 4 yvV ^ <4 

fn\yl . 

Bài 2: Công ty Yến Nhi áp dụng phương pháp kê khai 
thường xuyên để hạch toán hàng tồn kho, nộp thuế GTGT 
theo phương pháp khấu trừ thuế, thuế suất thuế GTGT đầu 
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ra 10%. Trong tháng 2/n phòng Kế toán có tình hình về hàng 
bị trả lại như sau: 

1. Công ty M đề nghị chuyển trả lại 100 SP A thuộc lô 
hàng đã tiêu thụ theo hóa đơn số 25 ngày 10/1, giá bán chưa 
thuế GTGT là 30.000đ/sp (giá vốn 100SPA bán đã ghi sổ là 
2.200.000đ). cty chấp nhận nhập kho số hàng bị trả lại và đã 
chi tiền mặt thanh toán chi phí vận chuyển hàng về kho Cty 
là 200.000đ. 

2. Ngày 25/2 nhận được yêu cầu của Cty X về việc hoàn 
trả lại 2 SP B, giá bán chưa thuế GTGT là 7.000.000đ/sp đã 
tiêu thụ vào tháng 12/(n-l), giá vốn của 2 sp B bán là: 
12.500.000đ. Ngày 28/2 cty đã nhập kho 2 SP B bị trả lại, 
chi phí vận chuyển trả bằng tiền mặt: 300.000. Sau đó Cty đã 
chuyển tiền mặt hoàn lại số dã thu tiền hàng Cty X. Biết 
rằng Cty X đã trả được 50% sô tiền hàng ngay tại thời điểm 
mua hàng. 

Yêu cầu: Tính toán và lập định khoản các nghiệp vụ 
kinh tế phát sinh trên. 

Bài 3: Công ty Y kế toán hàng tồn kho theo phương pháp 
kiểm kê định kỳ, nộp thuế GTGT theo phương pháp khâu trừ 
thuế, tiêu thụ sản phẩm (SP) M chủ yếu theo hình thức ký gởi 
đại lý c. 

• Trong tháng 9/n, phòng Kế toán Cty có tài liệu về SP M 
như sau: 

Sô' dư của các tài khoản: 

+ TK 154: 50'SP M X 9.600 = 480.000 

+ TK 155: 100 SP M X 9.600 = 960.000 

+ TK 157: 200 SP M X 9.600 = 1.920.000 

(1) Tổng hợp tình hình sản xuất trong tháng: 

a. Kết chuyển chi phí sx phát sinh trong kỳ: 28.495.000 
;tương ứng với sx 3.000 SP M trong kỳ và số SPDD đầu kỳ), 
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gồm: 

f ,r. iư y* 

+ Chi phí NVL trực tiếp: 

17.097.000 '-'Ạ 

+ Chi phí NCTT 

8.548.500 ầ .ựj(. 

+ Chi phí sxc 

2.849.500 


b. Cuối tháng kiểm kê còn 150 SP M dở dang, được đánh 
giá theo NVLC trị giá: 1.425.000. 1 ■ ‘ l ' ữ3Ế r ỉ tii-sụ: 

(2) Tổng hợp các chứng từ xuất SP M: Mĩ 

a. Ký gởi đại lý C: giá ký gởi 20.000đ/sp, thuế GTGT 10%, 

hoa hồng 8% giá ký gởi. Ngày 10/9: 1.600 SP M và ngày 20/9: 
900 SPM. w 

b. Bán thu tiền mặt: Hóa đơn 317: 300 SP Mx 21.000 = 
6.300.000, thuế GTGT 10%: 630.000 

(3) Báo cáo bán hàng của đại lý c về SP M ký gởi: 

+ Tồn đầu kỳ: 200SP 

+ Nhận trong kỳ: 2.500SP 

+ Tồn cuối kỳ: (chưa bán) 300SP 

Đã nộp toàn bộ sô' tiền bằng tiền mặt (sau khi trừ hoa 
hồng). 

(4) Tài liệu bổ sung: 7 ■ t > 

+ Kiểm kê SP M tồn kho tại Cty Y ngày 30/9: 200SP 

+ cty Y tính giá hàng tồn kho theo phương pháp nhập 
trước xuất trước. pi^ ■ 'í; 

Yêu cầu: Tính z, Định khoản tình hình trên ở Cty Y và 
đại lý c theo phương pháp kiểm kê địr}h kỳ. 

Bài 4: Công ty Minh Phương, kế toán hàng tồn kho theo 
phương pháp kê khai thường xuyên, tính giá hàng tồn kho 
theo phương pháp FIFO. 

Trong tháng 3/n, phòng Kế toán có tình hình về mua 
hàng hóa như sau: 

1. Ngày 10/3 nhập kho lô hàng chưa thanh toán theo HĐ 
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(GTGT) gồm 500 SP Y, đơn giá chưa thuế GTGT 20.000đ/sp, 
thuế GTGT 10%. Chi phí vận chuyển đã chi bằng tiền mặt là 
1.100.000 (trong đó thuế GTGT là 100.000). 

2. Ngày 15/3 nhập kho hàng hóa mua đã trả bằng tiền 
mặt theo HĐ bán hàng gồm 500 SP z, đơn giá 20.000đ/sp, 
bao bì tính giá riêng đã chi bằng tiền mặt trị giá 800.000 - 
đã nhập kho đủ. 

3. Ngày 20/3 chuyển TGNH thanh toán tiền hàng mua 
chịu ngày 10/3. Theo hợp đồng thỏa thuận, Cty được hưởng 
chiết khấu là 1% tổng giá thanh toán. Đã nhận được giấy báo 
nợ của NH. 

Yêu cầu: tìịnh khoản các nghiệp vụ kinh tế theo hai 
trường hợp: 

1. Công ty nộp thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp. 

2. Công ty nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ 
thuế. 

Bài 5: Công ty Phương Nam, kế toán hàng tồn kho theo 
phương pháp kê khai thường xuyên. Trong tháng 3/n phòng 
kế toán có tình hình về mua hàng hóa như sau: 

- Số dư TK 144: 10.000.000 (Công ty H). 

1. Ngày 2/3 nhận được hóa đơn GTGT ghi ngày 28/2 của 
Công ty X gồm 400 SP B, đơn giá chưa thuế GTGT 
20.000đ/sp, thuế GTGT 10%. Lô hàng này đã được công ty 
nhập kho vào ngày 28/2 với giá tạm tính chưa thuế GTGT là 

21.000đ/sp. 

2. Ngày 8/3: chuyển TGNH ứng trước cho Công ty K tiền 
mua hàng là 6.000.000, đã nhận được giấy báo nợ của NH. 

3. Ngày 15/3 nhập kho lô hàng N mua của Cty H theo HĐ 
GTGT gồm: l.OOOsp, đơn giá chưa thuế 30.000đ/sp, thuế 
GTGT 5%. Chi phí vận chuyển đã chi bằng tiền tạm ứng là 
1.100.000 (trong đó thuế GTGT 100.000). 

\ỈL ■ . ) 
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4. Ngày 18/3 nhận được hàng và HĐ GTGT của Công ty K 
gởi đến gồm 6.000 SP, đơn giá chưa thuế lO.OOOđ/sp, thuế 
GTGT 10%; bao bì tính giá riêng trị giá 1.100.000 (trong đó 
thuế GTGT 100.000) - đã nhập kho đỏL 

5. Ngày 23/3 chuyển TGNH thanh tọán cho Công ty H 

theo HĐ thỏa thuận như sau: , / 

• Bù trừ tiền ký quỹ, số còn lại thanh toán bằng TGNH. 

• Thanh toán trong vòng 10 ngày sẽ được hướng chiết 
khấu thanh toán 2% giá thanh toán, đã nhận được giấy báo 
Nợ của NH. 

6. Ngày 28/3 đã thanh toán xong tiền mua hàng cho Công 
ty K bằng tiền mặt. r! Ị ậ} I ty 

Yêu cầu: Định khoản và phản ánh vào sơ đồ TK tình 
hình trên theo hai trường hợp: 

1. Công ty nộp thuế GTGT theo phương pháp tính trực 
tiếp. 

2. Công ty nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ 
thuế. 

Bài 6: Công ty Hồng Đức kế toán hàng tồn kho theo 
phương pháp kê khai thường xuyên. Trong tháng 3/n, phòng 
kế 1 toán có tình hình về bán hàng như sau: 

1. Tổng hợp tình hình xuất kho hàng tiêu thu: 

a". Bá n chịu: 5.000SP, đơn giá chưa thuế GTGT 15.000, 
thuế GTGT 10%. 

b. Bán đã thu tiền mặt 1.000 SP, đơn giá chưa thuế 
GTGT 14.000, thuế GTGT 10%. 

c. Bán đã thu bằng chuyển khoản: 2.000 SP, đơn giá 
chưa thuế GTGT 14.500, thuế GTGT 10%. 

2. Đã nhận được giấy báo Có về sô' tiền hàng bán chịu sau 
khi trừ chiết khấu cho khách hàng hưởng 1% trên tổng giá 
thanh toán. 
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3. Tổng hợp hàng bán bị trả lại trong tháng gồm: 

a. Nhận lại 100 SP do giao hàng không đúng quy cách 
đã bán, đơn giá chưa thuế GTGT 15.000, thuế GTGT 
10%. Đã nhập kho số hàng trên; đã chi tiền mặt trả lại 
tiền hàng cho khách hàng. 

^b)Nhận lại 30 SP (do bị hỏng không sửa chữa được) đã 
Mêu thụ trong tháng 2 đơn giá chưa thuế GTGT 14.000, 
thuê GTGT 10% - trừ vào tiền KH còn nợ. Đã nhập kho 
phế phẩm trị-giá 50.000, chênh lệch còn lại được xử lý 
vào TK632 . 

4. Cuối tháng kế toán đã kết chuyển doanh thu, chi phí 
vào TK xác định kết quả kinh doanh. 

Tài liệu bổ sung: 

a. Hàng bị trả lại được nhập kho theo giá tồn kho đầu 
kỳ. Cho biết giá thực tế hàng tồn kho đầu tháng là 
lỌ.OOOđ/sp. Giá thực tế hàng xuất kho trong tháng là 
10.500đ/sp. 

b. Biết tổng chi phí bán hàng tháng này là 5.000.000 
và chi phí QLDN là 4.000.000. 

Yêu cầu: Định khoản các nghiệp vụ kinh tế trên, biết 
Công ty nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ thuế . 

Bài 7: Công ty An Phú mua một miếng-đất chò cơ hội 
tăng giá để bánv với giá 20 lượng vàng SJC từ (háng 6/n\giá 
vàng 18.000.000đ/lượng^phi phí^ san liền tạo nề^thấng^điện 
nước phát sinh từ tháng rễinỳ là 6 lượng vàng SJC 
18.500.000đ/lượng. 

Sô' dư đến ngày 31/12/n của khoản đầu tư này là 26 lượng 
vàng SJC. 

Trong thá ng 1/n+l công ty quyết định bán miếng đất với 
giá gồm thuế 35 lượng vàng SJC, thuế GTGT 10% và đã thu 
ngay bằng tiền mặt (VND). Chi phí cho người môi giới là 1 
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lượng vàng SJC. Cho biết giá vàng tháng 1/n+l: 18.980.000 
đ/lượng. 

Yêu cầu: Tính toán và định khoản các nghiệp vụ phát 
sinh trên. 

Bài 8: Công ty A nộp thuế GTGT theo pp khấu trừ thuế. 
Trong tháng 4/n phòng Kế toán có tài liệu như sau: 

(1) Nhận tiền cho thuê TSCĐ hoạt động quý 2 bằng tiền 
mặt là 12.000.000, thuế GTGT 10%. 

(2) Theo biên bản thanh lý hợp đồng cung cấp hàng với 

Cty K, công ty A phải chịu phạt vi phạm điều khoản Hợp 
đồng , số tiền là 5.000.000. ( Ị ^ 'r n J 

(3) Thu lãi tiền gởi NH là 234.000 (theo phiếu tínhlãí). 

(4) Nhận được giấy báo Có NH về khoản chia liên doạnh 

do Cty B gởi đến là 1.500.000. 1 ; V •; r ;■ 

(5) Theo biên bản xử lý công nợ ngày 2/4, Kế toán phản 
ánh khoản phải thu của Cty c là 1.000.000 được xử lý xóa sổ. 

U6Hpuốì tháng, Kế toán phản ánh khấu hao của TSCĐ 
cho thue và các chi phí khác liên quan đến cho thuê phát sinh 
trong tháng: ó. í I 

- Trích khấu hao: 180.000. ■ ■ . I\ 

- CP bằng tiền mặt là: 450.000. , Ị H ■ ' 

Yêu cầu: Tính toán và định khoản các nghiệp vụ phát 

sinh trên. 

Bài 9: Một DN sản xuất và tiêư thụ sản phẩm có tình 
hình trong kỳ như sau: 

A. Sô' dư đầu kỳ một số tài khoản: 

- TK 155: 200.000.000 (chi tiết 4.000 sản phẩm) 

- TK 1122: 300.000.000 (chi tiết 20.000ƯSD) 

B. Trong kỳ có các nghiệp vụ kinh tế phát sinh sau: 
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1 L 1 ’ DN , xuât 3 ' 000 sản ph ^ m gởi cho Đ ại ly giá bán chưa 
thuế qui định cho Đại lý là 73.000đ/sp, thuế GTGT 10%. 

p( 2 ; Nhập kho 4.000 sản phẩm từ sản xuất, giá thành sx 
sản phẩm là 46.000đ/sp. / c ‘ r ■ i y '*( ' 

b/ị *■*’ Xuất kho gởi đi bán 2.000 sản phẩm giá bán chưa thuế 
73.000đ/sp, thuế GTGT 10%. ( ' '7 ' 

/( 4 ; Xu 5 t ^án trực tiếp tại kho DN. 2,000 sản phẩm! giá bán 
chưa thuế 75 OOOđ/sp, thuế GTGT 10% khách hàng thanh toán 
bằng tiền gởi Ngân hàng/Tuy nhiên, do số hàng trên kém 
phẩm chất DN chấp nhận giảm giá cho người mua 5% trên 
tong giá thanh toán và đã chi tiền mặt trả lại cho người mua. 

J 5. DN nhập khẩu một TSCĐ giá nhập 10.000ƯSD chưa 
.thanh toán tiền cho người bán, tỷ giá thực tế tại thời điểm 
nhập là 15.200đ/ƯSD/ Các khoản thuế bao gồm: thuế nhập 
khẩu 5% thuế TTĐB 45%, thuế GTGT hàng nhập khẩu 10% 
đã được DN nộp bằng tiền gởi Ngân hàng VNĐ. Chi phí 
chuyên chở tài sản này về kho bao gồm cả thuế GTGT 5% là 
3.1Ổ0.000 được thanh toán bằng tiền tạm ứng. 

0/}\ 6. Đại lý thông báo tiêu thụ được 2.000 sản phẩm và đã 
nộp đủ tiền mặt về cho DN sau khi trừ đi hoa hồng được 

hưởng 5% trên giá chưa thuế. ' 7 ''í 

/ 7. Số hàng gởi đi bán nghiệp vụ 3 khách hàng chấp nhận 
mua toàn bộ sô hàng trên tiền hàng chưa thanh toán. Chi phí 
chuyên chở bao gồm cả thuế GTGT 5% là 4.200.000 thanh 
toán bằng tiền tạm ứng. ị Ạị l t 

6, K 8. Chi ngoại tệ gởi Ngân hàng thanh toán tiền mua tài 
sản nghiệp vụ 5. ; „ 

' 1 9 - số chi phí phát sinh trongly bao gồm: 

a. Tiền lương phải trả cho: fĩ.ịẠ 

+ Bộ phận bán hàng: 10.000.000 

+ Bộ phận quản lý DN: 10.000.000 

DN đã trích các khoản theo lương theo qui định 
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b. Chi phí vật liệu xuất kho sử dụng tai bộ phận bán hàng 

trị giá 3.000.000. I CH l 

c. Xuất công cụ dụng cụ loại phân bổ một lần cho: 

+ Bộ phận bán hàng 3.000.000 (ịi Jỵl 

+ Bộ phận quản lý DN 2.000.000 1 \ ĩ ‘ 

d. Khấu hao TSCĐ 

+ Bộ phận bán hàng 5.000.000 ị ^ịb. : 

+ Bộ phận quản lý DN 3.000.000 C1Ị/. Ỷ ^ 

e. Một số chi phí bằng tiền mặt khác: ( ^ 

+ Bộ phận bán hàng 20.000.000 : ' rU * Ị /[)■ 

+ Bộ phận quản lý DN 10.000.000 ịm 5 l! ' 

Yêu cầu: Định khoản các nghiệp vụ kinh tế phát 
sinh trên. X 'ị 1 

Tài liệu bổ sung: " : - r 1 

- DN áp dụng phương pháp kê khai thường xuyên, nộp 
thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, xuất hàng hóa và 
ngoại tệ theo phương pháp FIFO. 

Bài 10: Doanh nghiệpÍAytho doanh nghiệp B thuê hoạt 
động một máy chuyên dùng có nguyên giá 100 triệu đồng, tỷ 
lộ khấu hao năm 18%, thời gian thuê trong 03 tháng. Sô tiên 
phải trả gồm cả thuế GTGT (10%) là 9,9 triệu đồng. Doanh 
nghiệp B đã trả bằng chuyển khoản theo hợp đồng; DN B 
phân bổ tiền thuê TSCĐ vào phân xưởng sản xuất chính 
trong 03 tháng. Ò) ' ‘‘ * |w ' ■ Ị ý' 

Yêu cầu: yỳ; 

1. Đinh khoản các nghiệp vụ kinh tê phát sinh tại doanh 

nghiệp A. r ' ■ ? 1 ,)f ’ ĩr 

2. Định khoản các nghiệp vụ kinh tế phát sinh tại doanh 
nghiệp B. 
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Chương 13 

KÊ TOÁN THU NHẬP KHÁC VÀ CHI PHÍ KHÁC 

fĩ\; -N.IM 

Mục tiêu chương 13 

Thu nhập khác và chi phí khác là nhũng khoản thu nhập 
và chi phí phát sinh ngoài hoạt động sản xuất kinh doanh tạo 
doanh thu của doanh nghiệp. Vì vậy, sau khi nghiên cứu 
chương này, sinh viên và bạn đọc có thể hiểu được khái niệm 
thế nào là thu nhập khác và chi phí khác, nguyên tắc kế toán 
và phương pháp hạch toán các khoản thu nhập khác và chi 
phí khác điển hình. 

13.1. KHÁI NIỆM VÀ NHIỆM vụ KẾ TOÁN 

13.1.1. Khái niệm 

Thu nhập khác là những khoản góp phần làm tăng vốn 
chủ sở hữu từ hoạt động ngoài các hoạt động tạo ra doanh 
thu, chẳng hạn như thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ, thu 
tiền phạt khách hàng do vi phạm hợp đồng, thu tiền bảo 
hiểm được bồi thường; thu được các khoản nợ phải thu đã xóa 
sổ tính vào chi phí kỳ trước; khoản nợ phải trả nay mất chủ 
được ghi tăng thu nhập; thu các khoản thuế được giảm, được 
hoàn lại; các khoản tiền thưởng của khách hàng liên quan 
đến tiêu thụ hàng hóa, sản phẩm, dịch vụ không tính trong 
doanh thu; thu nhập quà biếu, quà tặng bằng tiền, hiện vật 
của các tổ chức, cá nhân tặng cho doanh nghiệp; các khoản 
thu nhập kinh doanh của những năm trước bị bỏ sót hay quên 
ghi sổ kế toán, năm nay mới phát hiện ra; các khoản thu 
khác. 

Chi phí khác bao gồm các chi phí ngoài các chi phí sản 
xuất, kinh doanh phát sinh trong quá trình hoạt động kinh 
doanh thông thường của doanh nghiệp, như chi phí về thanh 
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lý, nhượng bán TSCĐ và giá trị còn lại của TSCĐ thanh lý, 
nhượng bán; các khoản tiền bị phạt do vi phạm hợp đồng; bị 
phạt khi truy nộp thuế; các khoản chi phí do kê toán bị nhầm 
hoặc bỏ sót khi ghi sổ kế toán; các khoản chi phí khác. 

13.1.2. Nhiệm vụ kế toán 

- Ghi chép, theo dõi, phản ánh kịp thời từng khoản chi 
phí, thu nhập khác phát sinh trong kỳ. 

- Tính toán, phản ánh chính xác, đầy đủ các kết quả 
hoạt động khác. 

13.2. KẾ TOÁN THU NHẬP KHÁC 

13.2.1. Chứng từ 

- Hóa đơn GTGT/ hóa đơn bán hàng; 

- Biên bản vi phạm hợp đồng; 

- Biên bản thanh lý hợp đồng; 

- Quyết định thanh lý/nhượng bánTSCĐ; 

- Các chứng từ kế toán khác có liên quan. 

13.2.2. SỔ kế toán 

13.2.2.1. Đối với hình thức kể toán nhật kỷ chung 

Đối với hình thức Nhật ký chung gồm các sổ nhật ký 
chung, nhật ký đặc biệt, sổ cái TK 711- Thu nhập khác. 

Quy trình chung ghi sổ kế toán 



TK 711 

TK. 

TK711 
TK. 


13.2.2.2. Đối với hình thức kế toán Nhật kỷ sổ cái 

Đối với hình thức Nhật ký sổ cái gồm sổ Nhật ký sổ cái, 
thẻ kế toán chi tiết. 
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Quy trình chung ghi sổ kế toái 

TK 71 1 
TK . 

13.2.2.3. Đối với hình thức kế toán Nhật kỷ chứng từ 

Đối với hình thức Nhật ký chứng từ gồm sổ Nhật ký 
chứng từ số 8, bảng kê chứng từ số 1, số 2,... sổ, thẻ kế toán 
chi tiết. 

Quy trình chung ghi sổ kế toán 



13.2.2.4. Đối với hình thức kế toán Chứng từ ghi sổ 
Đối với hình thức Chứng từ ghi sổ gồm chứng từ ghi sổ, 
sổ cái, sổ đăng ký chứng từ ghi sổ, .... 

Quy trình chung ghi sổ kê" toán 

TK 711 

TK ... 


13.2.2.5. Đôi với hình thức kế toán trên máy vi tính 
Quy trình chung ghi sổ kế toán 
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13.2.3. Tài khoản sử dụng: 

__TK 711 - Thu nhập khác 

Sô' thuế GTGT phải nộp (nếu có) tính Các khoản thu nhập khác 
theo phương pháp trực tiếp đối với phát sinh trong kỳ 
các khoản thu nhập khác (nếu có) 

Kết chuyển thu nhập khác sang TK 
911. 

Tổng số phát sinh nợ _ Tổng các phát sinh có 

Tài khoản 711 không có sô' dư cuối kỳ 

13.2.4. Một số nghiệp vụ kỉnh tế phát sinh chủ yếu 

(1) Kế toán phát sinh tăng thu nhập khác 

(la) Kê' toán thu nhập khác từ hoạt động nhượng bán hay 
thanh lý TSCĐ: 

- Phản ánh số thu nhập khác về thanh lý, nhượng bán 
TSCĐ: 

+ Đô'i với doanh nghiệp nộp thuế GTGT theo phương 
pháp khâu trừ, ghi: 

Nợ các TK 111, 112, 131 (Tổng giá thanh toán) 

Có TK 711 - Thu nhập khác (Sô' thu nhập chưa có 
thuế GTGT) 

Có TK 3331 - Thuế GTGT phải nộp . 

+ Đối với doanh nghiệp nộp thuế GTGT theo phương 
pháp trực tiếp, sô' thu về nhượng bán, thanh lý TSCĐ, ghi: 

Nợ TK 111, 112, 131 (Tổng giá thánh toán) 

Có TK 711 - Thu nhập khác (Tổng giá thanh toán). 

- Sô' thuê GTGT phải nộp tính theo phương pháp trực 
tiếp, ghi: 

Nợ TK 711 - Thu nhập khác 

Có TK 3331 - Thuế GTGT phải nộp. 
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- Ghi giảm TSCĐ thanh lý, nhượng bán, ghi: 

Nợ TK 214 - Hao mòn TSCĐ (Phần giá trị hao mòn) 

Nợ TK 811 - Chi phí khác (Phần giá trị còn lại) 

Có TK 211 - TSCĐ hữu hình (Nguyên giá) 

Có TK 213 - TSCĐ vô hình (Nguyên giá). 

(lb) Khi đầu tư vào công ty liên kết dưới hình thức góp 
vốn bằng vật'tư, hàng hóa, TSCĐ, căn cứ vào giá trị đánh giá 
lại vật tư, hàng hóa, TSCĐ được thỏa thuận giữa nhà đầu tư 
và công ty liên kết, ghi: 

Nợ TK 223 - Đầu tư vào công ty liên kết 
Nợ TK 214 - Hao mòn TSCĐ 

Nợ TK 811 - Chi phí khác (Nếu giá đánh giá lại của 
vật tư, hàng hóa, TSCĐ nhỏ hơn giá trị ghi sổ 
của vật tư, hàng hóa, giá trị còn lại của TSCĐ) 

Có các TK 152, 153, 156, 211, 213 - Giá trị ghi sổ 
Có TK 711 - Thu nhập khác (Nếu giá đánh giá lại 
của vật tư, hàng hóa, TSCĐ lớn hơn giá trị 
ghi sổ của vật tư, hàng hóa, giá trị còn lại 
của TSCĐ). 

(lc) Phản ánh các khoản thu tiền phạt khách hàng do vi 
phạm hợp đồng: 

- Khi thu phạt khách hàng do vi phạm hợp đồng kinh tế, ghi: 

Nợ các TK 111, 112, 138... - Số tiền phạt 
Có TK 711- Thu nhập khác. 

- Trường hợp đơn vị ký quỹ, ký cược vi phạm hợp đồng 
kinh tế đã ký kết với doanh nghiệp bị phạt theo thỏa thuận 
trong hợp đồng kinh tế: 

+ Đối với khoản tiền phạt khấu trừ vào tiền ký cược, ký 
quỹ của người ký cược, ký quỹ, ghi: 

Nợ TK 338 - Phải trả, phải nộp khác (Đối với khoản ký 
cược, ký quỹ ngắn hạn) 

Nợ TK 344 - Nhận ký cược, ký quỹ dài hạn (Đối với 
khoản ký cược, ký quỹ dài hạn) 

Có TK 711 - Thu nhạp khác. 
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+ Khi thực trả khoản ký quỹ, ký cược cho người ký quỹ, 
ký cược, ghi: 

Nợ các TK 338, 344 - Đã trừ khoản tiền phạt (Nếu có) 
Có TK 111, 112 - Tiền mặt, tiền gửi ngân hàng ... 

(ld) Phản ánh tiền bảo hiểm được các tổ chức bảo hiểm 
bồi thường, ghi: 

Nợ các TK 111, 112,... - Tiền mặt, tiền gửi ngân hàng ... 
Có TK 711 - Thu nhập khác. 

(le) Đôi với các khoản phải thu khó đòi đã xử lý cho xóa 
sổ, nếu sau đó lại thu hồi được nợ, kế toán căn cứ vào giá trị 
thực tế của khoản nợ thu hồi được, ghi: 

Nợ các TK 111, 112,... - Tiền mặt, tiền gửi ngân hàng ... 

Có TK 711 - Thu nhập khác. 

Đồng thời ghi vào bên Có Tài khoản 004 “Nợ khó đòi đã 
xử lý” 

(lí) Các khoản nợ phải trả mà chủ nợ không đòi được tính 
vào thu nhập khác, ghi: 

Nợ TK 331 - Phải trả cho người bán; hoặc 

Nợ TK 338 - Phải trả, phải nộp khác 
Có TK 711 - Thu nhập khác. 

(lg) Trường hợp được giảm, hoàn thuế TTĐB, XNK, ... 
phải nộp: 

- Nếu sô" thuế GTGT được giảm, trừ vào sô" thuế GTGT 
phải nộp trong kỳ, ghi: 

Nợ TK 333 - Thuế và các khoản phải nộp Nhà nưác 
Có TK 711 - Thu nhập khác 

- Nếu số thuế được hoàn lại và khi NSNN trả lại bằng 
tiền, ghi: 

Nợ các TK 111, 112,... - Tiền mặt, tiền gửi ngân hàng ... 

Có TK 711 - Thu nhập khác. 
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(lh) Các khoản thu nhập kinh doanh của những năm 
trước bị bỏ sót hay quên ghi sổ kế toán, năm nay mới phát 
hiện ra, ghi: 

Nợ các TK 111, 131,... - Tiền mặt, phải thu khách hàng ... 
Có TK 711 - Thu nhập khác. 

(2) Kê toán phát sinh giảm thu nhập khác: 

(2a) Cuối kỳ xác định số thuế GTGT phải nộp tính theo 
phương pháp trực tiếp đối với các khoản thu nhập khác phát 
sinh trong kỳ (nếu có): 

Nợ TK 711 - Thu nhập khác 

Có TK 3331 - Thuế GTGT phải nộp 
(2b) Kết chuyển toàn bộ các khoản thu nhập khác phát 
sinh trong kỳ vào tài khoản 911 "Xác định kết quả kinh 
doanh": 

Nợ TK 711 - Thu nhập khác 

Có TK 911 - Xác định kết quả kinh doanh 

S ợ đồ 13.2 - Các nghiệp vụ kinh tế phát sinh liên 
quan TK 711: 


911 


(2a) 


3331 


(2b) 


711 111,112,131 


(la), (1c), <1d), (le), (1 h) 

214, 811 

333 


1 

m 

222, 223, 


338 

152,153, 211,... 

1 ' 


(1f> 

331, 

— 



111, 112, 3331 
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13.3. KẾ TOÁN CHI PHÍ KHÁC 

13.3.1. Chứng từ 

- Hóa đơn GTGT/ hóa đơn bán hàng; 

- Biên bản vi phạm hợp đồng; 

- Hóa đơn bảo hiểm; 

- Biên lai nộp thuế, nộp phạt, ... 

13.3.2. Sổ kế toán 

13.3.2.1. Đối với hình thức kế toán nhật ký chung 

Đối với hình thức Nhật ký chung gồm các sổ: nhật ký 
chung, nhật ký đặc biệt, sổ cái TK 811 - Chi phí khác 

Quy trình chung ghi sổ kế toán 



13.3.2.2. Đối với hình thức kế toán Nhật kỷ sổ cải 

Đối với hình thức Nhật ký sổ cái gồm sổ Nhật ký sổ cái 
thỏ kế toán chi tiết 

Quy trình chung ghi sổ kế toán 

TK 811 
TK. 

13.3.2.3. Đối với hình thức kế toán Nhật kỷ chứng tù 

Đối với hình thức Nhật ký chứng từ gồm sổ Nhật k: 
chứng từ sô' 8, bảng kê chứng từ số 1, sô' 2,... sổ, thẻ kế toái 
chi tiết. 
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Quy trình chung ghi sô kế toán 


Chứng tử gốc 


Bảng kê số 1.2, 


NKCT SỐ 8 


Sổ Cái 


TK 811 


13.3.2.4. Đôi với hình thức kê toán Chứng từ ghi sổ 
Đối với hình thức Chứng từ ghi sổ gồm chứng từ ghi sổ 
sổ cái, sổ đăng ký chứng từ ghi sổ,.... 

Quy trình chung ghi sổ kế toán 


Chứng từ gồ'c 


Chứng từ ghi sổ 



TK 811 


TK .. 


13.3.2.5. Đối vcrí. hình thức kê toán trên máy vi tính 
Quy trình chung ghi sổ kế toán 


Chứng từ gốc 



TK 811 


Bảng tổng hợp 
chứng từ kấ 
toán cùng loại 


13.3.3. Tài khoản sử dụng: 

TK 811 - Chi phí khác 


Các khoản chi phí khác phát Cuối kỳ kế toán kết chuyển 
sinh trong kỳ. toàn bộ các khoản chi phí khác 

phát sinh trong kỳ vào tài 
khoản 911 "Xác định kết quả 
__kinh doanh" 


Tống số phát sinh nợ _ Tổng các phát sinh có _ 

Tài khoản 811 không có sô dư cuối kỳ 
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13.3.4. Một số nghiệp vụ kỉnh tế phát sinh chủ yếu 

(1) Kê' toán phát sinh tăng chi phí khác 

(la) Phản ánh chi phí về nhượng bán, thanh lý TSCĐ, 
ghi giảm nguyên giá và hao mòn lũy kế TSCĐ (bút toán xoá 
sổ TSCĐ): 

Nợ TK 811 - Chi phí khác (Giá trị còn lại của TSCĐ 
nhượng bán, thanh lý) 

Nợ TK 214 - Hao mòn TSCD (số khấu hao lũy kể) 

Có TK 211- TSCĐHH (Nguyên giá của tài sản 
nhượng bán, thanh lý). 

- Các chi phí phát sinh cho hoạt động thanh lý, nhượng 
bán TSCĐ (nếu có), ghi: 

Nợ TK 811 - Chi phí khác 

Nợ TK 133 - Thuế GTGT được khấu trừ (Nếu có) 

Có các TK 111, 112, 141, 331,...- Tổng giá thanh 
toán. 

(lb) Khi các khoản chi phí khác phát sinh, như chi khắc 
phục tổn thất do gặp rủi ro trong hoạt động kinh doanh (bão 
lụt, hoả hoạn, cháy, nổ,...), ghi: 

Nợ TK 811 - Chi phí khác 

Nợ TK 133 - Thuế GTGT được khấu trừ (Nếu có) 

Có các TK 111, 112, 141,... - Tổng số tiền phải trả 

(lc) Trường hợp doanh nghiệp nộp thuế nhầm lẫn trong 
kê khai hàng hóa xuất khẩu, bị truy thu tiền thuế trong thời 
hạn 01 năm trở về trước kể từ ngày kiểm tra phát hiện có sự 
nhầm lẫn đó. Sô thuế xuất khẩu truy thu phải nộp, ghi: 

Nợ TK 511 - Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 
(Nếu trong năm tài chính có doanh thu hàng 
xuất khẩu) 

Nợ TK 811- Chi phí khác (Nếu trong niên độ kê toán 
không có doanh thu hàng xuất khẩu) 

Có TK 3333 - Thuế xuất, nhập khẩu (Chi tiết thuế 
xuất khẩu). 
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(ld) Hạch toán các khoản tiền bị phạt do vi phạm hợp 
đồng kinh tế, bị phạt thuế, truy nộp thuế, ghi: 

Nợ TK 811 - Chi phí khác 
Có các TK 111, 112; hoặc 

Có TK 333 - Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước 
Có TK 338 - Phải trả, phải nộp khác. 

(le) Nếu doanh nghiệp bị đối tác trừ vào sô" tiền doanh 
nghiệp đang ký quỹ, ký cược do vi phạm hợp đồng, kế toán 
ghi: 

Nợ TK 811 - Chi phí khác 

Có TK 144 - Ký quỹ ngắn hạn 
Có TK 244 - Ký quỹ dài hạn 

(lf) Các khoản chi phí bị bỏ sót quên không ghi vào sổ kế 
toán của những năm trước năm nay phát hiện ra: 

Nợ TK 811 - Chi phí khác 

Nợ TK 133 - Thuế GTGT được khấu trừ (nếu có) 

Có TK 111, 112, 331 - Tổng số tiền phải trả 

(lg) Khi đầu tư vào công ty liên kết dưới hình thức góp 
vốn bằng vật tư, hàng hóa, TSCĐ, căn cứ vào giá trị đánh giá 
lại vật tư, hàng hóa, TSCĐ được thỏa thuận giữa nhà dầu tư 
và công ty liên kết, ghi: 

Nợ TK 223 - Đầu tư vào công ty liên kết 

Nợ TK 214 - Hao mòn TSCĐ 

Nợ TK 811 - Chi phí khác (Nếu giá đánh giá lại của 
vật tư, hàng hóa, TSCĐ nhỏ hơn giá trị ghi sổ 
của vật tư, hàng hóa, giá trị còn lại của TSCĐ) 

Có các TK 152, 153, 156, 211, 213 - Giá trị ghi sổ 
Có TK 711 - Thu nhập khác (Nếu giá đánh giá lại 
của vật tư, hàng hóa, TSCĐ lớn hơn giá trị 
ghi sổ của vật tư, hàng hóa, giá trị còn lại 
của TSCĐ). 
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2. Kế toán phát sinh nghiệp vụ giảm chỉ phí khác: 

(2a) Cuối kỳ kế toán kết chuyển toàn bộ các khoản chi 
phí khác phát sinh trong kỳ vào tài khoản 911 "Xác định kết 
quả kinh doanh: 

Nợ TK 911 - Xác định kết quả kinh doanh 
Có TK 811 - Chi phí khác 

Sơ đồ 13.3 - Các nghiệp vụ kinh tế phát sinh liên 
quan TK 811 


211 _ 911 
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Ví du: 

Tại doanh nghiệp thương mại Tân Bình hạch toán hàng 
tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên, tính thuế 
GTGT theo phương phấp k hấu trừ, trong kỳ có các nghiệp vụ 
phát sinh liên quan đến hoạt động kinh doanh như sau: 

1. Thu tiền phạt ví phạm hợp'đồng của Công ty Đất Việt 
bằng tiền mặt 8.000.000. 

2. Nộp tiền bồi thường do vi phạm cam kết giao hàng cho 
công ty ABC bằng tiền gửi ngân hàng 5.000.000. r '‘í IU 

3. Doanh nghiệp bán 1 tài sản cô' định hữu hình nguyên' 
giá 150.000.000 đồng, đã khấu hao 70.000.000. Bôn mua chấp 
nhận giá bán chưa thuế 70.000.000, thuế GTGT 10% thanh 
toán 50% bằng chuyển khoản, còn lại nợ chưa thanh toán. 

4. Khấu trừ tiền phạt cuả khách hàng là 2.ỌỌỌ.000 được 
khâu trừ vào khoản ký quỹ, ký cược ngậELÌiạn. 

5. Công ty Bảo hiểm PUICO bồi thường cho doanh 

nghiệp 25.000.000 bằng chuyển khoản về khoản bảo hiểm 
hoả hoạn. 1 Cĩ) /’■ 

6. Do doanh nghiệp bị cháy một kho hàng hóa nên kỳ này 
được cơ quan thuế xét giảm 60.000.000 tiền thuế GTGT, và 
được trừ vào số thuế GTGT phải nộp trong tháng sau. 

7. Khoắn nợ phải thu khó đòi đã xử lý của công ty Misa là 
15.000.000 đồng nay Công ty Misa thanh toán cho doanh 
nghiệp bằng tiền mặt. 

8. Doanh nghiệp thanh lý hợp đồng thuê nhà với công ty 
B, căn nhà đi thuê được dùng làm cửa hàng, thời hạn thuê 5 
năm. Doanh nghiệp đã ký quỹ cho công ty B sô' tiền là 
320.000.000. 

Doanh nghiệp đã nhận lại số tiền ký quỷ bằng tiền mặt 
sau khi đã trừ đi sô' tiền bị phạt do 50.000.000 (theo hợp 
đồng) do một sô' thiết bị trong căn nhà bị hỏng. 

9. Doanh nghiệp đầu tư vào công ty liên kết X dưới hình 
thức góp vốn bằng hàng hóa trị giá 500.000.000 đồng, căn cứ 
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vào giá đánh giá lại hàng hóa giữa doanh nghiệp và công ty 
X, công ty X chấp nhận giá là 480.000.000 đồng. 

10. Công ty được tài trợ một phần mềm quản lý có trị giá 
150.000.000 đồng. 

11. Sô" tiền bị phạt do vi phạm nộp chậm thuế TNDN quý 
2 là 18.520.000. Doanh nghiệp đã nộp bằng chuyển khoản. 

12. Doanh nghiệp thanh lý một thiết bị văn phòng có 
nguyên giá 250.000.000, giá trị hao mòn lũy kế tính đến thời 
điểm thanh lý 250.000.000. Chi phí tháo dỡ thiết bị văn 
phòng thanh toán bằng tiền mặt 2.200.000 (bao gồm thuế 
GTGT 10%). Thiết bị được bán với giá thanh toán 18.500.000, 
thuê GTGT 10%, thu bằng tiền mặt. 

Yêu cầu: 

- Định khoản các nghiệp vụ kinh tế phát sinh. 

- Kết chuyển toàn bộ thu nhập khác và chi phí khác sang 
TK 911 ' Xác định kết quả kinh doanh". 

Giải: 

1. Thu tiền phạt hợp đồng bằng tiền mặt: 

Nợ TK111: 8.000.000 

Có TK 711: 8.000.000 

2. Nộp tiền bồi thường do vi phạm cam kết giao hàng: 

Nợ TK811: 5.000.000 

Có TK 112: 5.000.000 

3. Bán 1 TSCĐ hữu hình: 

a. Nợ TK 811: 80.000.000 
Nợ TK 214: 70.000.000 

Có TK211: 150.000.000 

b. Nợ TK 112: 38.500.000 
Nợ TK 131: 38.500.000 

Có TK711: 70.000.000 

Có TK 3331: 7.000.000 
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4. Khấu trừ tiền phạt vào khoản ký quỹ, ký cược ngắn hạn: 
Nợ TK 338: 2.000.000 

Có TK 711: 2.000.000 

5. Thu tiền bảo hiểm công ty PUICO: 

Nợ TK 112: 25.000.000 

Có TK 711: 25.000.000 

6. Ghi giảm số thuế GTGT được giảm kỳ này và trừ vào 
số thuế GTGT phải nộp kỳ sau: 

Nợ TK 3331: 60.000.000 

Có TK 711: 60.000.000 

7. Thu lại khoản nợ khó đòi đã xử lý công ty Misa: 

a. Nợ TK 111: 15.000.000 

Có TK711: 15.000.000 

b. Có TK 004: 15.000.000 

8. Thu lại số tiền ký quỹ công ty B: 

Nợ TK 111: 270.000.000 

Nợ TK 811: 50.000.000 

Có TK 244: 320.000.000 

9. Đầu tư vào công ty liên kết X: 

Nợ TK 223: 480.000.000 

Nợ TK 811: 20.000.000 

Có TK 156: 500.000.000 

10. Nhận tài trợ 1 phần mềm quản lý: 

Nợ TK 213: 150.000.000 

Có TK 711: 136.363.636 
Có TK3331: 13.636.364 

11. Nộp tiền phạt nộp chậm thuế: 

Nợ TK811: 18.520.000 

Có TK 112: 18.520.000 
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12. Thanh lý TSCĐ: 

a. Nợ TK 214: 250.000.000 

Có TK211: 250.000.000 

b. Nợ TK 811: 2.000.000 
Nợ TK 133: 200.000 

Có TK 111: 2.200.000 

c. Nợ TK 111: 20.350.000 

Có TK 711: 18.500.000 

Có TK 3331: 1.850.000 

13. Cuối kỳ kết chuyển: 

a. Nợ TK 911: 175.520.000 

Có TK 811: 175.520.000 

b. Nợ TK 711: 334.863.636 

Có TK 911: 334.863.636 

TÓM TẮT CHƯƠNG 13 

Chương 13 thảo luận và nghiên cứu về thu nhập khác và 
chi phí khác. Sau đây là những điểm chính sinh viên cần đạt 
được: 

- Thu nhập khác là những khoản góp phần làm tăng vốn 
chủ sở hữu từ hoạt động ngoài các hoạt động tạo ra doanh 
thu. Đây là khoản thu nhập mà doanh nghiệp không thể tiên 
liệu trước được. Cụ thể kế toán phản ánh vào bôn Có TK 711 
“Thu nhập khác” để ghi tăng các khoản thu nhập khác như 
thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ, thu tiền phạt khách hàng 
do vi phạm hợp đồng, thu tiền bảo hiểm được bồi thường; thu 
được các khoản nợ phải thu đã xóa sổ tính vào chi phí kỳ 
trước; khoản nợ phải trả nay mất chủ được ghi tăng thu nhập; 
thu các khoản thuế được giảm, được hoàn lại; các khoản tiền 
thưởng của khách hàng liên quan đến tiêu thụ hàng hóa, sản 
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phẩm, dịch vụ không tính trong doanh thu; thu nhập quà 
biếu, quà tặng bằng tiền, hiện vật của các tổ chức, cá nhân 
tặng cho doanh nghiệp; các khoản thu nhập kinh doanh của 
những năm trước bị bỏ sót hay quên ghi sổ kế toán, năm nay 
mới phát hiộn ra; ... 

Chi phí khác bao gồm các chi phí ngoài các chi phí sản 
xuất, kinh doanh phát sinh trong quá trình hoạt động kinh 
doanh thông thường của doanh nghiệp. Để ghi nhận các 
khoản chi phí ngoài ý muốn này kế toán sử dụng TK 811 “Chi 
phí khác” để ghi tăng các khoản chi phí khác như chi phí về 
thanh lý, nhượng bán TSCĐ về giá trị còn lại của TSCĐ 
thanh lý, nhượng bán; các khoản tiền bị phạt do vi phạm 
hợp đồng; bị phạt khi truy nộp thuế; các khoản chi phí do kế 
toán bị nhầm hoặc bỏ sót khi ghi sổ kế toán; các khoản chi 
phí khác. 


BÀI TẬP CHƯƠNG 13 

Ị 


Tại Công ty Cổ phần Bình Minh, hạch toán hàng tồn kho 
theo phương pháp kê khai thường xuyên, tính thuế GTGT 
theo phương pháp khấu trừ, trong kỳ có các nghiệp vụ phát 
sinh liên quan đến thu nhập và chi phí khác tháng 12/n như 
sau: 


1. Trừ vào nợ phải trả người bán tiền phạt vi phạm hợp 
đồng của công ty A&B 10.000.000 do giao hàng không đúng 

thời gian. ' v 'V * I , 

6 ' ■ rỉ 

2. Được Công ty Đại Dương thưởng do hoàn thành vượt 
mức doanh số bán hàng trong năm n, không có trong thỏa 
thuận. Đã nhận bằng tiền gửi ngân hàng 50.000.000. 




. Doanh nghiệp bán 1 tài sản cố định hữu hình nguyên 


giá 50.000.000 đồng, đã khấu hao 40.000.000. Bên mua chấp 
nhận giá bán chưa thuế 45.000.000, thuế ỘTG^T 10%, nợ chưa, 


thanh toán. 


i-.li/f, ^ 


- r 


rọ # 

í' ] Ế ỳ 




lA 


V 


>ỉ 
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4. Khấu trừ tiền phạt cuả khách hàng là 5.000.000 được 
khấu trừ vào khoản ký quỹ, ký cược dài hạn. ! Ị 

5 Trong tháng 12/n Công ty có vụ tai nạn xe ô tô xảy ra, 
chi pfií sửa xe 6.600.000 (bao gồm thuê GTGT 10%), đã chi 
, trẩ bằng tiền tạm ứng. Sau đó được Công ty Bảo hiểm Toàn 
cầu bồi thường cho doanh nghiệp 5.000.000 bằng chuyển 
khoản về khoản bảo hiểm tai nạn xe ô tô. r ' 1 r l - 

6. Công ty được giảm thuế tiêu thụ đặc biệt lô hàng nhập 
khẩu tháng trước 10.000.000, và đươq trừ vào số thuế tiêu thụ 
d|c biệt phải nộp trong tháng này. 

? Q 4 A 7. Xử lý xóa sổ một khoản nợ phải thu của công ty M&M,- 
íậ 50.000.000 đồng, năm trước đã Jập dự phòng 30.000.00/ Ẫ ;.^ị 

8. Doanh nghiệp đầu tư vào công ty liến doanh K&K dướỉ 
hình thức góp vốn bằng TSCĐ nguyên giá 1.000.000.000 
đồng, đã khâu hao 50.000.000, căn cứ vào biên bản góp vốn 
hai bên thỏa thuận 900.000.000 đồng. V' ' j" 

9. Công ty được tặng một xe ô tâu. chở hàng trị giá 
165.000.000 đồng. |! . 

10. Số tiền bị phạt do vi phạm nộp chậm thuế GTGT 

tháng trước 500.000. Doanh nghiệp đã nộp bằng chuyển 
khoản. •’ , { - / ■ • 

11. Doanh nghiệp thanh lý một lô thiết bị văn phòng có 
nguyên giá 300.000.000, đã khấu hao xong. Chi phí tháo dỡ 
thiết bị văn phòng thanh toán bằng tiền mặt 5.500.000 (bao 
gồm thuế GTGT 10%). Thiết bị được bán phế liệu với giá chưa 
thuế 7.500.000, thuế GTGT 10%, thu bằng tiền mặt. 

Yêu cầu: 

- Định khoản các nghiệp vụ kinh tế phát sinh. 

- Kết chuyển toàn bộ thu nhập khác và chi phí khác sang 
TK 911 "Xác định kết quả kinh doanh". 



Chương 14 

I , 

KÊ TOÁN THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP 
VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH 


Mục tiêu Chương 14 

Thuế thu nhập doanh nghiệp được sử dụng như là một 
công cụ phân phối lại của các chủ sở hữu doanh nghiệp nói 
riêng hay các tổ chức kinh tế trong xã hội nói chung. 

Tuy nhiên chúng ta biết rằng mục tiêu kinh doanh của 
doanh nghiệp là lợi nhuận, đặc biệt là lợi nhuận sau thuê thu 
nhập doanh nghiệp (TNDN). Do vậy quan điểm mới hiện nay 
doanh nghiệp xem thuế TNDN là một khoản chi phí, cụ thể 
là chi phí sử dụng vốn trong kinh doanh. Sau khi lấy doanh 
thu và thu nhập khác trừ đi chi phí kinh doanh, trừ tiếp cho 
chi phí thuế TNDN, số còn lại chính là thu nhập của các chủ 
sở hữu và đó cũng chính là số liệu họ quan tâm nhiều nhất. 

Sau khi nghiên cứu Chương 14, sinh viên hay bạn đọc sẽ 
nắm bắt được các khái niệm, nguyên tắc, phương pháp tính 
và hạch toán về thuế thu nhập doanh nghiệp. Đặc biệt hiểu 
biết được cơ sở tính thuế, đối tượng chịu thuế TNDN hiện 
hành và thuế TNDN hoãn lại. 

Cùng chung chương này, sinh viên cũng sẽ được hướng 
dẫn phương pháp kết chuyển doanh thu, thu nhập và chi phí 
để xác định kết quả kinh doanh của một kỳ kế toán. 

Thuế xuất hiện từ khi có Nhà nước với tư cách là một 
công cụ thu hay còn gọi là huy động nguồn lực vật chất, nhằm 
đáp ứng những nhu cầu chi tiêu cho việc thực hiện chức năng, 
quyền hạn, và trách nhiệm của Nhà nước. Tuy nhiên giữa cơ 
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quan hành thu và doanh nghiệp luôn có khoảng cách, đó là cc 
quan thuế xác định mức thuế TNDN dựa theo Luật Thui 
TNDN trên cơ sở doanh thu và chi phí hợp lý. Ngược lại 
doanh nghiệp hạch toán doanh thu và chi phí trên cơ sỉ, 
doanh thu và chi phí theo quy định của Luật Kế toán. Do vậj 
sẽ có sự chênh lệch trong cách tính toán, sau đây là khái 
niệm và phương pháp tính toán, phương pháp hạch toán thui 
thu nhập hiện hành và thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại. 

14.1. KẾ TOÁN THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP 
HIỆN HÀNH 

14.1.1. Khái niệm, phương pháp tính 

14.1.1.1. Khải niệm: 

Thuế thu nhập hiện hành là sô' thuế, thu nhập d oanh 
nghiệp phảijiộp (hoặc thu hồi được) tính trên thu nhập chỉí 
thuế và thuê suất thuế thu nhập doanh nghiệp của năm ĩnẹĩi 
hành. 

14.1.1.2. Phương pháp tính: 

Thuê thu nhập hiện _ Thu nhập chịu thuế Thuế suất thuế thu nhập doanh 
hành ■ (theo Luật thuế TNDN) * nghiệp hiện hành 

Ví dụ: Năm 2007 Công ty A&A có lợi nhuận kế toán: 
100.000.000 đồng. Biết trong năm 2007, Công ty có trích 
trước chi phí sửa chữa lớn tài sản cố định 10.000.000 đồng; 

Yêu cầu: Tính Chi phí thuế TNDN hiện hành. 

Giải: 

- Lợi nhuận kế toán: 100.000.000 

- Thu nhập chịu thuế theo Luật thuế TNDN: 100.000.00C 
+ 10 . 000.000 = 110 . 000.000 

- Thuế TNDN phải nộp: 110.000.000 X 28%= 30.800.000 

-> Chi phí Thuế TNDN hiện hành: 30.800.000. 

14.1.2. Chứng từ Kế toán 

- Các tờ khai thuế tạm nộp/quyết toán thuế TNDN hàng 
năm. 
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- Thông báo thuế và Biên lai nộp thuế. 

- Các chứng từ kế toán có liên quan khác... 

14.1.3. SỔ kế toán 

14.1.3.1. Đôi với hình thức kê toán nhật kỷ chung 

Đối với hình thức Nhật ký chung gồm các sổ: nhật ký 
chung, nhật ký đặc biệt, sổ cái các tài khoản 3334 "Thuế 
TNDN", tài khoản 8211 "chi phí thuế TNDN hiện hành", tài 
khoản 911 "Xác định kết quả kinh doanh". 

Quy trình chung ghi sổ' kế toán 



TK 8211 
TK 3334 
TK 8211 
TK 3334 


14.1.3.2. Đối với hình thức kế toán Nhật kỷ sổ cái 

Đối với hình thức Nhật ký sổ cái gồm: sổ Nhật ký sổ cái, 
thẻ kế toán chi tiết 


Quy trình chung ghi sổ kế toán 


Chứng từ gốc 


] 


Nhật ký sổ cái 



TK 8211 
TK 3334 


14.1.3.3. Đối vời hình thức kế toán Nhật kỷ chứng từ 

Đối với hình thức Nhật ký chứng từ gồm: sổ Nhật ký 

chứng từ số 8, bảng kê chứng từ số 1, số 2. sổ, thẻ kế toán 

chi tiết 


Quy trình chung ghi sổ kế toán 
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14.1.3.4. Đối với hình thức kế toán Chứng từ ghi sổ 
Đốì với hình thức Chứng từ ghi sổ gồm: chứng từ ghi sổ, 
sổ cái, sổ đăng ký chứng từ ghi sổ, .... 

Quy trình chung ghi sổ kế toán 

TK8211 
TK „ 



14.1.3.5. Đối với hình thức kế toán trên mảy vi tính 
Quy trình chung ghi sổ kế toán 



14.1.3. Tài khoản sử dụng: 

Tài khoản 8211 - Chi phí thuế thu nhập 
doanh nghiệp hiện hành 


- Thuế thu nhập doanh nghiệp 
phải nộp tính vào chi phí thuế 
thu nhập doanh nghiệp hiện 
hành phát sinh trong năm; 

- Thuế thu nhập doanh nghiệp 
của các năm trước phải nộp bổ 
sung do phát hiện sai sót 
không trọng yếu của các năm 
trước được ghi tăng chi phí 
thuế thu nhập doanh nghiệp 
hiện hành của năm hiện tại. 


- Sô' thuế thu nhập doanh 
nghiệp thực tế phải nộp trong 
năm nhỏ hơn số thuế thu nhập 
tạm phải nộp được giảm trừ vào 
chi phí thuế thu nhập doanh 
nghiệp hiện hành đã ghi nhận 
trong nãm; 

- Sô' thuê' thu nhập doanh 
nghiệp phải nộp được ghi giảm 
do phát hiện sai sót không 
trọng yếu của các năm trưfr 
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được ghi giảm chi phí thuế thu 
nhập doanh nghiệp hiện hành 
trong năm hiện tại; 

- Kết chuyển chi phí thuế thu 
nhập doanh nghiệp hiện hành 
vào bên Nợ Tài khoản 911 - 
“Xác định kết quả kinh doanh”, 
Tài khoản 8211 - “Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện 
hành” không có số dư cuối kỳ. 

14.1.4. Một số nghiệp vụ kinh tế phát sinh chủ yếu 

(1) Kê toán phát sinh tăng chi phí thuế thu nhập 
doanh nghiệp hiện hành 

(la) - Hàng quý, k hi xác định thuế thu nhập doanh nghiệp 
tạm phải nộp theo quy định của Luật thuế thu nhập doanh 
nghiệp, kế toán phản ánh sô" thuế thu nhập doanh nghiệp 
tạm phải nộp Nhà nước vào chi phí thuế thu nhập doanh 
nghiệp hiện hành, ghi: 

Nợ TK 8211— Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện 
hành 

Có TK 3334 - Thuê thu nhập doanh nghiệp. 

Khi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp vào NSNN, ghi: 

Nợ TK 3334 - Thuế thu nhập doanh nghiệp 

Có các TK 111, 112,... 

(lb) - Cuối năm tài ch ính, căn cứ vào số thuế thu nhập 
doanh nghiệp thực tế phải nộp: 

- Nếu sô" thuế thu nhập doanh nghiệp thực tế p h ái_jiộ p 
trong năm (ớpjhơn)sô" thuế thu nhập doanh nghiệp tạm phải 
nộp, kế toán p hản ánh bổ sung số" thuê" thu nhập doanh 
nghiệp còn phải nộp, ghi: 

Nợ TK 8211— Chi phí thuê" thu nhập doanh nghiệp hiện 
hành 

Có TK 3334 - Thuê" thu nhập doanh nghiệp. 
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- Khi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp vào NSNN, ghi: 

Nợ TK 3334 - Thuế thu nhập doanh nghiệp 
Có các TK 111, 112,... 

(lc) - Trường hợp phát hiện sai sót không trọng yếu của 
các năm trước liên quan đến khoản thuế thu nhập doanh 
nghiệp phải nộp của các năm trước, doanh nghiệp được hạch 
toán tăng (hoặc giảm) số thuế thu nhập doanh nghiệp phải 
nộp của các năm trước vào chi phí thuế thu nhập hiện hành 
của năm phát hiện sai sót. 

Trường hợp thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành của 
các nănL trưđc phái nộp bổ sung do phát hiện , gạL.gổt k hỏn^ 
trọ ng yếu của các năm trước được ghi tăng chi phí thuế thu 
nhập doanh nghiệp hiện hành của năm hiện tại, ghi: 

Nợ TK 8211 - Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp 
hiện hành 

Có TK 3334 - Thuế thu nhập doanh nghiệp. 

Khi nộp tiền, ghi: 

Nợ TK 3334 - Thuế thu nhập doanh nghiệp 
Có các TK 111, 112... 

(ld) - Cuối kỳ kế toán, kết chuyển chi phí thuế thu nhập 
hiện hành, nếu TK 8211 có số phát sinh Nợ nhỏ hơn số phát 
sinh Có, thì số chênh lệch ghi: 

Nợ TK 8211- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện 
hành 

Có TK 911 - Xác định kết quả kinh doanh. 

(2) Kế toán phát sinh giảm chi phí thuế thu nhập 

doanh nghiệp hiện hành 

(2a) Cuối năm tài chính, căn cứ vào số thuế thu nhập 
doanh nghiệp thực tế phải nộp: 

- Nếu sô" thuế thu nhập doanh nghiệp thực tế phải nộp 
trong năm nhỏ hơn số thuế thu nhập doanh nghiệp tạm phẳí 
nộp, thì số chênh lệch kế toán ghi giảm chi phí số thuế thu 
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nhập doanh nghiệp hiện hành, ghi: 

Nợ TK 3334 - Thuế thu nhập doanh nghiệp 

Có TK 8211- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp 
hiện hành. 

(2b) Trường hợp số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp 
được ghi giảm do phát hiện sai sót không trong vếu của các 
năm trước được ghi ^ihiLDlìẬp^doanh nghiệp 

hiệii hành trong nănTHTện tại, ghi: f (ễu 0 ĩị(v ì lự ĩỉị c 

Nợ TK 3334 - Thuế thu nhập doanh nghiệp V /is&ạ 
Có TK 8211 - Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp 
hiện hành 

(2c) - Cuối kỳ kế toán, kết chuyển chi phí thuế thu nhập 
hiện hành, nếu TK 8211 có số phát sinh Nợ lớn hơn số phát 
sinh Có, thì sô' chênh lệch ghi: 

Nợ TK 911 - Xác định kết quả kinh doanh 

Có TK 8211- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp 
hiện hành. 

Sơ đồ 14.1: Một số nghiệp vụ chủ yếu liên quan chi 
phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành: 

3334 8211 •> 3334 



14.2. KÊ TOÁN TÀI SẢN THUÊ THU NHẬP HOÃN 

LẠI 

14.2.1. Các khái niệm, cở sở và phương pháp tính 
tài sản thuế TNDN hoãn lại 

Tài sản thuế thu nhập hoãn lại là thuế thu nhập doanh 
nghiệp sẽ được hoàn lại trong tương lai tính trôn các khoản, 
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một là Chênh lệch tạm thời được khấu trừ, hai là Giá trị được 
khấu trừ chuyển sang các năm sau của các khoản lỗ tính thuế 
chưa sử dụng và ba là Giá trị được khấu trừ chuyển sang các 
năm sau của các khoản ưu đãi thuế chưa sử dụng. 

14.2.1.1. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại phát sinh 
từ chênh lệch tạm thời được khấu trừ 

a. Khái niệm: 

- Chênh lêch-ia m thờ i là khoản ch ênh lệc h giữạ_giájrị 
ghi sổ của các khoản mục tài sản hay nợ phải trả trong Bảng 
cẵĩTđoi kế toán với cơ scT tírS^h.ụe thiTTĩhỆp^của các khoản 
mục này. Chênh lệch tạm thời có thể là: Chênh lệch tạm thời 
được khấu trừ hoặc chênh lệch tạm thời phải chịu thuế thu 
nhập doanh nghiệp. 

- Chênh lệch tạmJJiài được khấu trừ là các khoản, chênh 
lệch tạm thời Tàm phát sinh các khoản' được khấu trừ khi xác 
định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp trong tương 
lai khi mà giá trị ghi sổ của các khoản mục tài sản hoặc nợ 
phải trả liên quan được thu hồi hay được thanh toán. 

Cần lưu ý cách tính thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại 
chỉ dựa trên cơ sở là chênh lệch tạm thời được khâu trừ hoặc 
chênh lệch tạm thời phải chịu thuế thu nhập doanh nghiệp, 
còn chênh lệch vĩnh viễn thì bị loại khỏi chi phí hợp lý để 
xác định thuế TNDN hiện hành. (Chênh lệch vĩnh viễn là 
khoản chênh lệch giữa giá trị ghi sổ kế toán từ các hóa đơn 
chứng từ không hợp pháp với cơ sở tính thuế thu nhập doanh 
nghiệp, ví dụ: Mua hàng hóa, dịch vụ không có hóa đơn 
GTGT, chi phí quảng cáo vượt mức khống chế theo quy định 
của Luật thuế TNDN,... thì bị loại khỏi chi phí hợp lý để xác 
định thuế). 

6. Cơ sở xác định chênh lệch tạm thời được khấu 

trừ 

+ Chênh lệch tạm thời được khấu trừ thông thường phát 
sinh từ các khoản: 


@hittfnọ 14: "Kể toán thuế ^QĩíIXÌl tùì Xểíe định 3LÍXKÍD 
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(1) Chi phí. tóeh-trriức: 

- Trích trước chi phí sửa chữa_lớn-TSCĐ; 

- Trích trước chi phí lãi vay trả sau - dài hạn (gồm cả lãi 
trái phiếu trả). 

Các khoản trích trước chi phí sửa chữa lốn TSCĐ, trích 
trước chi phí lãi vay trả sau là các khoản chi phí thực tế chưa 
phát sinh nhưng để đảm bảo nguyên tắc phù- hợp của kế toán, 
doanhngĩĩiệp đã tính trước vào chi phí sản xuất kinh doanh 
trong kỳ. Các khoản chi phí này, theo quy định của Luật thuế 
TNDN thì chưa có hóa đơn chứng từ hợp lý và thực tế là chưa 
phát sinh, do đó sẽ có sự chênh lệch giữa chi phí kế toán và 
chi phí hợp lý. Vì vậy phát sinh chênh lệch tạm thời được 
khấu trừ. 

(2) Chi phí khấu hao TSCĐ theo kế toán lớn hơn theo 

thuế: /-/ ? c_< /f /rón UĩìM 

Đối với chi phí khấu hao TSCĐ, theo quy định của Luật 
thuế TNDN, chí phí Jkhếtf hao được xem là chi phí hơp lỵ khi 
doanh nghiệp thực hiện việc trích khâu hao phải theo khung 
thời gian quy định (xem khung thời gian tại Phụ lục 1 đính 
kèm Quyêt định 206/2003/QĐ-BTC về hướng dẫn quản lý 
TSCĐ và trích khấu hao TSCĐ). 

(3) Các khoản dự phèng-phầi trả: 

- Bảo hành sản phẩm; 

- Tái cơ cấu doanh nghiệp; 

- Các hợp đồng có rủi ro lớn; 

- Khác. 

Các khoản dự phòng phải trả bao gồm các khoản chi phí 
trích trước cho việc thực hiện bảo hành sản phẩm, tái cơ cấu 
doanh nghiệp hay các hợp đồng có rủi ro lớn. Tương tự như 
việc trích trước chi phí sửa chữa lớn TSCĐ, trích trước chi phí 
lãi vay,... đây là các khoản chi phí thực tế chưa phát sinh 
nhưng doanh nghiệp đã tính trước vào chi phí sản xuất kinh 
doanh trong kỳ. Do đó sẽ có sự chênh lệch giữa chi phí kế 
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toán và chi phí hợp lý. Cho nên sẽ phát sinh chênh lệch tạm 

thời được khấu trừ. 

/ 

I 

c. Phương pháp xác định tài sản thuê thu nhập 
hoãn lại từ chênh lệch tạm thời được khấu trừ: 

Cuối năm tài chính, kế toán phải xác định cơ sở tính thuế 
của tài sản và các khoản nợ phải trả làm căn cứ xác định các 
khoản chênh lệch tạm thời được khấu trừ. 

Tài sản thuế thu nhặp hoãn lại Chênh lệch tạm Thuế suất thuế thu 

tính trẽn chênh lệch tạm thời = thời được X nhập doanh nghiệp 
được khấu trừ khấu trừ hiện hành 


Ví dụ 1: Hãy xác định tài sản thuế thu nhập hoãn lại 
phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời được khấu trừ: 

Doanh nghiệp A ghi nhận một khoản nợ phải trả là chi 
phí phải trả về bảo hành sản phẩm có giá trị lO.OOO.OOOđ, 
Nhưng do mục đích tính thuế thu nhập, chi phí bảo hành sản 
phẩm này chỉ được khâu trừ khi doanh nghiệp phát sinh chi 
phí bảo hành sản phẩm. Thuế suất thuế thu nhập doanh 
nghiệp là 28%. 


Cơ sở tính thuế của khoản nợ phải trả này là 0 (không) 
(do giá trị ghi sổ 10.000.000, trừ đi phần giá trị của khoản nợ 
phải trả 10.000.000 sẽ được khấu trừ cho mục đích tính thuế 
trong tương lai). Chênh lệch giữa giá trị ghi sổ 10.000.000 và 
cơ sở tính thuế 0 bằng 10.000.000 gọi là chênh lệch tạm thời 
được khấu trừ. 


Tài sản thuế thu nhập hoãn lại tỉnh trên 
chênh lệch tạm thời được khấu trừ 


= 10.000.000 X 28% = 2.800.000 


Khi thanh toán nợ phải trả theo giá trị ghi sổ (tức chi phí 
bảo hành thực tế phát sinh vào các năiĩi sau), doanh nghiệp 
sẽ được giảm lợi nhuận tính thuế trong tương lai với giá trị 
10000.000 và do đó thuế thu nhập doanh nghiệp giảm 
2.800.000 (28% X 10.00.000). 

Vì vậy, cuối năm tài chính hiện hành doanh nghiệp phải 
ghi nhận tài sản thuế thu nhập hoãn lại là 2.800.000 (Với 


Ẽhiứtnạ 14; DCẾ toán thuế ( UQl r D r ìl tĩù xác định XíỵXíĐ 


225 


diều kiện doanh nghiệp chắc chắn sẽ có đủ lợi nhuận tính 
thuế thu nhập trong tương lai để có thể hưởng lợi từ việc 
giảm thuế thu nhập doanh nghiệp trong tương lai). 

14.2.1.2. Tài sản thuế TNDN hoãn lại phát sinh từ 
giá trị dược khấu trừ chuyển sang các năm sau của 
các khoản lỗ tính thuế chưa sử dụng 

ơ. Cơ sở xác định giá trị được khấu trừ chuyển sang 
các năm sau của các khoản lỗ tính thuê chưa sử dụng: 

Cuồì năm tài chính, căn cứ vào số lỗ hoạt động kinh 
doanh được khâu trừ vào thu nhập chịu thuế các năm tiếp sau 
theo quy định chuyển lỗ của luật thuế thu nhập doanh nghiệp, 
kế toán xác định và ghi nhận tài sản thuế thu nhập hoãn lại 
trong năm hiện hành, nếu doanh nghiệp dự tính là chắc chắn 
sẽ có đủ lợi nhuận tính thuế thu nhập trong tương lai để sử 
dụng các khoản lỗ tính thuế từ các năm trước đó. 

b. Phương pháp xác định tài sản thuế thu nhập 
hoãn lại phát sinh từ các khoản lỗ chưa sử dụng 

Tài sản thuế thu nhập hoãn lại tính trên các khoản lỗ 
tính thuế chưa sử dụng trong năm tài chính hiện hành được 
xác định theo công thức sau: 

Tầi sản thuế thu nhập hoãn Giá trị diỢc khấu ừừ vào các Thuê’ suất thuê thu 
lại tính trẽn các khoản lỗ = nãm tiếp sau cùa cấc khoản X nhập doanh nghiệp 
tính thuế chưa sử dụng lỗ tính thuế chưa sff dụng hiện hành 


Ví dụ 2: 

Doanh nghiệp A có kế hoạch chuyển lỗ phát sinh như sau: 


Năm 

sa' lỗ phát 

Sinh 

Sô' lố chuyến 
sang nâm 2008 

Sổ' lỗ chuyển sang 
• năm 2009 

Sổ' lô chuyến 
sang năm 20.. 

SÔ' lỗ chuyến 
sang nãm 20... 

mm 

(2) 

(3) 

(4) 

(5) 

_(6)_ 

2007 

20.000.000 

10.000.000 

10.000.000 



Cộng 

20.000.000 

10.000.000 

10.000.000 




Biết khoản lỗ trên được tính dựa trên doanh thu và chi 
phí phù hợp với Luật thuế TNDN. 
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Yêu cầu: Căn cứ vào số lỗ hoạt dộng kinh doanh được 
khấu trừ vào thu nhập chịu thuế các nằm tiếp sau theo quy 
cXvvx-sC-íx \ỈJ c&a V\ộ*,v. tV\\\ố ử\u rvh.âi.n ho anh TYghiệp, hãy xác 
'\\xx\x 't^âọcv tèkt 5.4-rv thuê thu nhậu hoãn lại trong, nàm 

hiện hành. 

Tầi sẳn thuế thu nhập hoãn lại tính trẽn 

các khoản lỗ tính thuế chưa sử dụng " 20.000.000 X 28% = 5.600.000 

Chú ý: Nếu các khoản lỗ không tính thuế (lỗ do vi phạ 

k?p đồn S’ , lỗ do khu y ến mãi vượt mức khống chế,...) thì khôi 
tính tài sản thuế thu nhập hoãn lại tính trên các khoản 
tính thuế chưa sử dụng. 

14.2.1.3. Tài sản thuê TNDN hoãn lại phát sinh 1 
các khoản ưu đãi thuế chưa sử dụng 

a. Cơ sở xác định giá trị các khoản ưu đãi thi 
chưa sử dụng 

9 Căn cứ các khoản ưu đãi thuế theo luật định (nếu có) chi 
sử dụng, cuối năm tài chính kế toán xác định và ghi nhận t; 
sản thuế thu nhập hoãn lại trong năm hiện hành, nếu doan 
nghiệp dự tính chắc chắn có đủ lợi nhuận tính thuế thu nhậ 
trong tương lai để sử dụng các khoản ưu đãi thuế chưa s 
dụng từ các năm trước đó. 

số quốc gia trên thế giới, khi doanh nghiệp mc 
thành lập hoặc doanh nghiệp đầu tư vào nhưng nơi chính phi 
kkkk dế * u tư ’ thôn ể thường được miễn hoặc giảm thui 
TNDN. Tuy nhiên doanh nghiệp được phép đăng ký hoãn ca. 
Idioản ưu đãi về thuế vào thời gian họ nhận thây là thícl 
hợp. Do đó xuất hiện thuật ngữ giá trị các khoản ưu đã 

thuế chưa sử dụng. Luật thuế TNDN của Việt Nam chưa c( 
những quy định này. 

„ h Ỵ hĩỉơì ] g pháp xác đ ì nh sià trị tài sản thuế thu 
nhập hoãn lại phát sinh từ các khoản ưu đãi thuế chưa 
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sử dụng: 

Tài sản thuế thu nhập hoãn lại tính trên các khoản ưu 
đãi thuê chưa sử dụng trong năm tài chính hiện hành được 
xác định theo công thức: 

Tài sản thuế thu nhặp hoãn Giá trị được khấu trừ của Thuế suất thuế thu 

lại tính trẽn các khoản ưu đãi = các khoản ưu đãi thuế X nhập doanh 
thuế chưa sử dụng chưa sử dụng nghiệp hiện hành 

Ví dụ 3: Doanh nghiệp A năm 2007 có thu nhập từ hoạt 
dộng xuất khẩu là 100.000.000d, theo Luật thuế hiện hành 
hoạt động này được giảm 50% thuế TNDN, biết thuế suất 
thuế TNDN là 28%. Tuy nhiên trong năm doanh nghiệp vẫn 
nộp thuế đủ 100% số thuế phải nộp do còn thiếu một vài thủ 
tục Hải quan cần thiết nhưng khoản giảm thuế này doanh 
nghiệp chắc chắn sẽ dược chấp nhận sau khi hoàn tất một vài 
thủ tục Hải quan cần thiết. 

' , l.ĩ ĩ ĩ.. t [ ên = 100.000.000 X 50% X 28% = 14.000.000 

cấc khoản ƯU dãi thuế chưa sử dụng 

14.2.2. Chứng từ 

- Các khoản chênh lệch tạm thời được khấu trừ được sử 
dụng làm căn cứ xác định tài sản thuế thu nhập hoãn lại phát 
sinh trong năm trên báo cáo tài chính, phải được phản ánh 
vào “Bảng xác định chênh lệch tạm thời được khấu trừ” phát 
sinh trong năm (Biểu số 03) làm cơ sở xác định tài sản thuế 
thu nhập hoãn lại, nếu doanh nghiệp dự tính là chắc chắn sẽ 
có dủ lợi nhuận tính thuế thu nhập trong tương lai để sử dụng 
các khoản chênh lệch tạm thời được khấu trừ đó. 

- “Bảng xác định chênh lệch tạm thời được khấu trừ” 
(Biểu số 03) dùng để phản ánh chi tiết từng khoản chênh lệch 
tạm thời được khấu trừ phát sinh trong năm làm cơ sở xác 
định và phản ánh tài sản thuế thu nhập hoãn lại vào “Bảng 
xác định tài sản thuế thu nhập hoãn lại” (Biểu sô' 05). 
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Biểu sổ 03 


Bảng xác định chênh lệch tạm thời được khấu trừ 

Năm...2007. 


STĨ 

Diễn giải 

Chỉnh lỆch tam thời dược khỉ 

u trừ phát sinh trong năm 

Tăng * 

Giim 

Phát sinh từ 
các giao 
dịch trong 
nam hiện 
hành 

Phát sinh từ việc áp 
dụng hổi tfl thay dối 
chinh sách kế toán và 
diếu chỉnh hổi tố các 
sai sót phát sinh từ các 
nâm trươc 

Hoằn nhập 
từ các 
giao dịch 
trong nam 
hiện hành 

Hoàn nhập do áp 
dụng hdi tố thay đếỉ 
chính sách ke' toán 
và điểu chỉnh hổi ttf 
cốc sai sót phát sinh 
từ các năm trước 

1 

2 

3 

4 

■ - ' ■ ■ 

5 

6 

D 






D 


10.000.000 




2 

Phát sinh từ lỗ hoạt 
động kinh doanh năm 
2007 

20.000.000 




3 

Phát sinh từ ƯU đãi 
thuế TNDN do xuẫt 
khấu chưa sử dung 

50.000.000 










II 






1 

ỈPiÉắĩ^.liiĩĩì^M’ Mh- 1 





2 

Hoàn nhập do... 










Tổng cộng 1 80.000.000 





* Căn cứ để lập Bảng xác định chênh lệch tạm thời được 
khấu trừ là số chênh lệch tạm thời được khấu trừ phát sinh 
trong năm liên quan đến từng tài sản hoặc khoản nợ phải trả 
hoặc từng giao dịch. 

* Dòng tổng cộng chênh lệch tạm thời được khâu trừ phát 
sinh trong năm là căn cứ để ghi vào Cột “Chênh lệch tạm 
thời được khâu trừ/ tăng” hoặc Cột “Chênh lệch tạm thời được 
khấu trừ/ giảm” trong “Bảng xác định tài sản thuế thu nhập 
hoãn lại” (Biểu số 05). 

- Trường hợp doanh nghiệp không có khả năng chắc chắn 
sẽ có được lợi nhuận tính thuế trong tương lai, kế toán không 
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được ghi nhận tài sản thuế thu nhập hoãn lại tính trên các 
khoản chênh lệch tạm thời được khấu trừ phát sinh trong 
năm. Toàn bộ các khoản chênh lệch tạm thời được khấu trừ 
này được theo dõi riêng trên “Bảng theo dõi chênh lệch tạm 
thời được khấu trừ chưa sử dụng” (Biểu sô' 04) làm căn cứ xác 
định tài sản thuế thu nhập hoãn lại trong các năm sau, khi 
doanh nghiệp có đủ lợi nhuận chịu thuế thu nhập để thu hồi 
tài sản thuế thu nhập hoãn lại này. 

Biểu sổ 04 

Bảng theo dõi chênh lệch tạm thời được 
khâu trừ chưa sử dụng 
Năm. 


STT 

Diễn giái 

Chênh lệch tẹm thời được khâu trừ chưa sử dụng 


Phát sinh từ việc áp dụng hổi t(f thay dối 
chính sách kẽ' toán và điểu chỉnh trói tố 
các sai sót phát sinh từ các năm trước 

_!_l 

Phát sinh từ... 



2 

Phát sinh từ... 








Cộng 





















Vhưtmạ 14: JCỂ toán thuế oà xác định JíQpí' 2> 


231 


Phương pháp lập biểu sô' 05 

* Căn cứ để lập “Bảng xác định tài sản thuế thu nhập 
hoãn lại” là “Bảng xác định chênh lệch tạm thời được khấu 
trừ” (Biểu số 03), giấ trị được khấu trừ của các khoản lỗ tính 
thuế và ưu đãi thuế chưa sử dụng từ các năm trước chuyển 
sang năm hiện tại; 

* Căn cứ để ghi vào cột 1 - “Chênh lệch tạm thời được 
khâu trừ trong năm tăng” là cột 3 và cột 4 trong “Bảng xác 
định chênh lệch tạm thời được khấu trừ” phát sinh trong 
năm; 

* Căn cứ để ghi vào cột 2 - “Chênh lệch tạm thời được 
khấu trừ trong năm giảm” là cột 5 và cột 6 trong “Bảng xác 
định chênh lệch tạm thời được khấu trừ” phát sinh trong 
năm; 

* Cột 3 và cột 4 “Chênh lệch tăng”, “Chênh lệch giảm” là 
số chênh lệch giữa cột 1 và 2. 

* Cột 5 được lập căn cứ vào sô' lỗ phát sinh trong năm 
nay hoặc các năm trước được khâu trừ vào thu nhập chịu thuê' 
trong năm sau (theo quy định chuyển lỗ tính thuế của Luật 
thuế thu nhập doanh nghiệp (trường hợp được chuyển lỗ). 

* Cột 6 được lập căn cứ vào số lỗ tính thuê' của năm trước 
đã được khấu trừ vào thu nhập chịu thuế năm nay. 

* Cột 7 được lập căn cứ vào giá trị ưu đãi thuế chưa sử 
dụng trong năm nay được khấu trừ vào thu nhập chịu thuê' 
trong năm sau. 

* Cột 8 được lập căn cứ vào giá trị ưu đãi thuê' của năm 
trước đã được khâu trừ vào thu nhập chịu thuế năm nay. 

* Cột 10 được lập căn cứ vào cột 3, cột 5, cột 7 và cột 9 
trên dòng diễn giải sô' 1: Cột 10 = (Cột 3 + cột 5 + cột 7) X cột 
9, làm cơ sở ghi giảm chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp 
hoãn lại trong năm, ghi tăng tài sản thuê' thu nhập hoãn lại. 

* Cột 11: Căn cứ vào cột 3 và cột 9 trên dòng diễn giải sô' 
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2: Cột 11 = cột 3 X cột 9, làm cơ sở ghi tăng lợi nhuận chưa 
phân phối (chi tiết lợi nhuận chưa phân phối năm trước), ghi 
tăng tài sản thuế thu nhập hoãn lại. 

* Cột 12 được lập căn cứ vào cột 4, cột 6, cột 8 và cột 9 
trên dòng diễn giải số 1: Cột 12 = (Cột 4 + cột 6 + cột 8) X cột 
9, làm cơ sở ghi vào chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn 
lại trong năm và ghi giảm tài sản thuế thu nhập hoãn lại. 

* Cột 13: Căn cứ vào cột 4 và cột 9 trên dòng diễn giải số 
2: Cột 13 = cột 4 X cột 9, làm cơ sở ghi giảm lợi nhuận chưa 
phân phôi (chi tiết lợi nhuận chưa phân phôi năm trước) và 
ghi giảm tài sản thuế thu nhập hoãn lại. 

14.2.3 Sổ kế toán 

14.2.3.1. Đối với hình thức kế toán nhật kỷ chung 

Đối với hình thức Nhật ký chung gồm các sổ: nhật ký 
chung, nhật ký đặc biệt, sổ cái tài khoản 243 “Tài sàn thuế 
TNDN hoãn lại ", tài khoản 8212 "chi phí thuế TNDN hoãn 
lại", tài khoản 911 "Xác định kết quả kinh doanh" 

Quy trình chung ghi sổ kế toán 



TK 8212 
TK 243 

TK 8212 
TK 243 


14.2.3.2. Đối với hình thức kế toán Nhật kỷ sổ cái 
Đối với hình thức Nhật ký sổ cái gồm: sổ Nhật ký sổ cái, 
thẻ kế toán chi tiết 

Quy trình chung ghi sổ kê* toán 


Chứng từ gốc 


* 


Nhật ký sổ cái 


TK 8212 
TK 243 

TK ... 
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14.2.3.3. Đối với hình thức kế toán Nhật kỷ chứng từ 

Đối với hình thức Nhật ký chứng từ gồm: sổ Nhật ký 
lưng từ sô" 8, bảng kê chứng từ số 1, sô" 2,... sổ, thẻ kê toán 
li tiết 

Quy trình chung ghi sổ kê toán 

TK 8212 
TK 243 
TK ... 

14.2.3.4 Đối với hình thức kế toán Chứng từ ghi sổ 
Đối với hình thức Chứng từ ghi sổ gồm: chứng từ ghi sổ, 
Ổ cái, sổ đăng ký chứng từ ghi sổ, .... 

Quy trình chung ghi sổ kế toán 




TK 8212 
TK 243 
TK. 


14.2.3.5 Đối với hình thức kế toán trên máy vi tính 
Quy trình chung ghi sổ kê toán 



TK8212 


TK 243 


14.2.4 Tài khoản sử dụng 

hi khoản 8212 - Chi phi thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại 
- Chi phí thuế thu nhập doanh - Ghi giảm chi phí thuế thu 
'nghiệp hoãn lại phát sinh nhập doanh nghiệp hoãn lại (số 
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trong nãm từ việc ghi nhận chênh lệch giữa tài sản thuế 
thuế thu nhập hoãn lại phải trả thu nhập hoãn lại phát sinh 
(Là số chênh lệch giữa thuế thu trong năm lớn hơn tài sản thuế 
nhập hoãn lại phải trả phát thu nhập hoãn lại được hoàn 
sinh trong năm lớn hơn thuế nhập trong năm); 
thu nhập doanh nghiệp hoãn - Ghi giảm chi phí thuế thu 
lại phải trả được hoàn nhập nhập doanh nghiệp hoãn lại (số 
trong năm); chênh lệch giữa thuế thu nhập 

- Số hoàn nhập tài sản thuế hoãn lại phải trả dược hoàn 
thu nhập hoãn lại đã ghi nhận nhập trong năm lớn hơn thuế 
từ các năm trước (Là số chệnh thu nhập hoãn lại phải trả 
lệch giữa tài sản thuế thu nhập phát sinh trong năm); 

hoãn lại được hoàn nhập trong - Kết chuyển chênh lệch giữa 
năm lớn hơn tài sản thuế thu số phát sinh bên Có TK 8212 
nhập hoãn lại phát sinh trong “Chi phí thuế thu nhập doanh 
năm). nghiệp hoãn lại” nhỏ hơn số 

- Kết chuyển chênh lệch giữa sô' phát sinh bên Nợ TK 8212 
phát sinh bên Có TK 8212 “Chi phát sinh trong kỳ vào tài 
phí thuế thu nhập doanh khoản 911 “Xác định kết quả 
nghiệp hoãn lại” lớn hơn số kinh doanh” 

phát sinh bên Nợ TK 8212 
phát sinh trong kỳ vào bên Có 
tài khoản 911 “Xác định kết 

quả kinh doanh” _ 

Tài khoản 8211 - “Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện 
hành” không có số dư cuối kỳ. 

Tài khoản 243 - Tài sản thuế thu nhập hoãn lại 
Tài khoản này dùng để phản ánh giá trị hiện có và tình 
hình biến động của tài sản thuế thu nhập hoãn lại. 

Kết cấu: 


Tài khoản 243 - 



Tài sản thuế thu nhập hoãn lại 


Giá trị tài sản thuế thu 
nhập hoãn lại phát sinh 
giảm trong kỳ . 


Tổng sô' phát sinh nợ 


Tổng sô' phát sinh có 
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Sô' dư cuối kỳ: 

- Giá trị tài sản thuế thu nhập hoãn 
lại còn lại cuối nãm; 

- Điều chỉnh sô' dư đầu năm đôi với tài 
sản thuê' thu nhập hoãn lại được ghi 
nhận (hoặc hoàn nhập) trong năm do 
áp dụng hồi tô' chính sách kế toán 
hoặc sửa chữa hồi tô' các sai sót trọng 
yếu của các năm trước. 


14.2.5. Một sô' nghiệp vụ kỉnh tế phát sinh chủ yếu 

(1) Cuô'i năm tài chính, kế toán căn cứ “Bảng xác định tài 
iản thuê' thu nhập hoãn lại” đã được lập làm căn cứ ghi nhận 
loàn nhập tài sản thuê' thu nhập hoãn lại phát sinh từ các 
(iao dịch được ghi nhận vào chi phí thuế thu nhập hoãn lại: 

(1.1) Nếu tài sán thuế thu nhâp ho ãnĩai phát sin h trong 
lăm ( ơn hơh) tài sản thuê' thu nhập n ưãn ỊạP ^ựỢc hoàn nhập 
rong năm, kê' toán ghi nhản bổ sung giá tri tài sản thuê' thu 
ihập hoãn lại là số chênh lệch giữa sô' tài sản thuê' thu nhập 
Loãn lại phát sinh lớn hơn sô' được hoàn nhập trong năm, 


rhi: 


í\\Jũ^ 


Nợ TK 243 - Tài sản thuê' thu nhập hoãn lại ^ 

Có TK 8212 - Chi phí thuê' thu nhập doanh nghiệp 
hoãn lại. 

(1.2) Nếu tài sản thuế thu nhập hoãn lại phát sinh tron g 
tă m nhỏ hơn tài sản thuê' thu nhập hoãn lai đươc hoàn nhập 
rong năm, kế toán ghi giảm tài sá n th uế thu nhập hoãn lại 
à sô' chênh lệch giữa sô' tài sản thuê' thu nhập hoãn lại phát 
inh nhỏ hơn sô' được hoàn nhập trong năm, ghi: 

Nợ TK 8212 - Chi phí thuê' thu nhập doanh nghiệp 
hoãn lại 1 ' <• 1 '■ l fL 
Có TK 243 - Tài sản thuế thu nhập hoãn lại 
(2) - Trường hợp tài sản thuế thu nhập hoãn lại phát 
inh từ việc áp dụng hồi tô' chính sách kê' toán hoặc điều 
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chỉnh hồi tố sai sót trọng yếu của các năm trước: 

(2.1) - Nếu phải điều chỉnh tăng tài sản thuế thu nhập 
hoãn lại, ghi: 

Tăng số dư Nợ đầu năm TK 243 - Tài sản thuế thu nhập 
hoãn lại 

Tăng sô dư Có đầu năm TK 4211 - Lợi nhuận chưa phân 
phối năm trước (Nếu TK 4211 có số dư Có), hoặc 'lựè or ^ Cv 

Giảm sô' dư Nợ đầu năm TK 4211 - Lợi nhuận chưa phân 
phối năm trước (Nếu TK 4211 có số dư Nợ) 

(2.2) - Nếu phải điều chỉnh giảm tài sản thuế thu nhập 
hoãn lại, ghi: 

Tăng số dư Nợ đầu năm TK 4211 - Lợi nhuận chưa phân 
phôi năm trước (Nếu TK 4211 có sô' dư Nợ), hoặc 

Giảm sô' dư Có đầu năm TK 4211 - Lợi nhuận chưa phân 
phối năm trước (Nếu TK 4211 có số dư Có) 

Giảm số dư Nợ đầu năm TK 243 — Tài sản thuế thu nhập 
hoãn lại 

Ví dụ: 

1/ Kết quả kinh doanh năm 2006 Công ty TB có lợi nhuận 
kế toán: 120.000.000 đồng. Biết trong năm 2006, Công ty: 

Có trích trước chi phí sửa chữa lớn tài sản cố định 
10.000.000 đồng; 

Số thuế TNDN tạm nộp cả năm: 16.000.000 đồng (thuế 
suất 28%); Công ty đã nộp hàng quý bằng tiền mặt. 

2/ Năm 2007, Công ty có lợi nhuận kệ' toán: 250.000.000 
đồng, biết: 

Chi phí trích trước sửa chữa lớn tài sản cô' định năm 2006 
thực tê' phát sinh 12.000.000 đồng, Công ty đã xử lý chênh 
lệch giữa chi phí trích trước và chi phí thực tê' vào chi phí sản 
xuâ't kinh doanh trong kỳ; 

Có khoản chênh lệch tạm thời được khấu trừ giữa khấu 
hao TSCĐ theo thuế là 6.000.000, theo kế toán là 9.000.000 
đồng; 
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Scí thuế TNDN tạm nộp cả năm: 28.000.000 đồng (thuế 
suất 28%); Công ty đã nộp hàng quý bằng tiền mặt. 

Yêu cầu: 

1/ Năm 2006; Tính 
a/ Chi phí thuế TNDN hiện hành, 
b/ Chi phí thuế TNDN hoãn lại. 

c/ Định khoản các nghiệp vụ phát sinh liên quan đến thuế 
TNDN từ lúc tạm nộp đến lúc lập báo cáo tài chính năm. 

(ld) Lập Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2006 (phần 
liên quan đến thuế TNDN). 

2/ Năm 2007; Tính 
a 1 Chi phí thuế TNDN hiện hành, 
b/ Chi phí thuế TNDN hoãn lại. 

c/ Định khoản các nghiệp vụ phát sinh liên quan đến thuế 
TNDN từ lúc tạm nộp đôn lúc lập báo cáo tài chính năm. 

đ/ Lập các mẫu biểu liên quan đến thuế TNDN hoãn lại, 
Báo cáo kết quả kinh doanh năm. 

Giải: 

1/ Tính thuế TNDN năm 2006 và định khoản: 

(la) Chi phí Thuế TNDN hiện hành: 

- Lợi nhuận kế toán: 120.000.000 

- Thu nhập chịu thuế theo Luật thuế TNDN: 120.000.000 
+ 10.000.000 = 130.000.000 

- ThuếTNDN phải nộp: 130.000.000x28%= 36.400.000 
-> Chi phí Thuế TNDN hiện hành: 36.400.000 

(lb) Chi phí Thuế TNDN hoãn lại: 10.000.000 X 28%= 
2.800.000 

(lc) Định khoản: 

- Hàng quý tạm nộp thuế TNDN 
+ Số tạm nộp 

Nợ TK 8211: 4.000.000 (16.000.000/4) 

Có TK 3334: 4.000.000 
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+ Nộp bằng tiền mặt 

Nợ TK 3334: 4.000.000 
Có TK 111: 4.000.000 

+ Kết chuyển chi phí thuế TNDN vào TK xác định kết 
quả kinh doanh (nếu Công ty có kỳ xác định kết quả kinh 
doanh là Quý): 

Nợ TK911: 4.000.000 
Có TK 8211: 4.000.000 

- Sô' thuế TNDN hiện hành phải nộp thêm khi lập BCTC 
năm: 

Nợ TK 8211: 20.400.000 (36.400.000 - 16.000.000) 

Có TK 3334: 20.400.000 

- Kết chuyển chi phí thuế TNDN nộp thêm vào TK xác 
định kết quả kinh doanh: 

Nợ TK 911: 20.400.000 
Có TK 8211: 20.400.000 

- Do sô' hoàn nhập trong năm bằng 0, chỉ phát sinh tài 

sản thuế thu nhập hoãn lại 2.800.000: / 

Nợ TK 243: 2.800.000 c. ^ < 

vỆp? Có TK 8212: 2.800.000 

- Kết chuyển chi phí thuế TNDN hoãn lại vào TK xác 
định kết quả kinh doanh: 

Nợ TK 8212: 2.800.000 
Có TK 911: 2.800.000 

- Kết chuyển lợi nhuận sau thuế (lãi) 

Nợ TK 911: 86.400.000 (120.000.000 - 36.400.000 + 

2.800.000) 

Có TK 4212: 86.400.000 

(ld). Lập Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2006 (phần 
liên quan đến thuế TNDN): 
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ĐVT: 1000 đồng 


CHỈ TIẾU 

Mã 

sô' 

ThuyẾÌ 

minh 

Năm 

nay 

Năm 

Trước 

1 

2 

3 

4 

5 

14. rống lợi nhuận kẽ' toán trước thuế 

15. Chỉ phí thuế TNDN hiện hành 

16. Chi phí thuếTNDN hoãn lại 

17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiẹp 
(60 = 50 - 51 - 52) 

50 

51 

52 

60 


100.000 

30.800 

(2.800) 

72.000 



2/ Tính thuế TNDN năm 2007 và định khoản: 

(2a) Chi phí thuế TNDN hiện hành: 

- Hoàn nhập chênh lệch tạm thời chịu thuế do chi phí sửa 
chữa lớn năm 2006: 10.000.000 

- Chênh lệch tạm thời được khấu trừ của chi phí khâu hao 
TSCĐ: 9.000.000 - 6.000.000 = 3.000.000 

- Thu nhập chịu thuế theo Luật thuế TNDN: 

250.000.000 + 3.000.000 - 10.000.000 = 243.000.000 

- Thuế TNDN phải nộp: 243.000.000 X 28%= 68.040.000 
-> Chi phí Thuế TNDN hiện hành: 68.040.000 

(2b). Chi phí Thuế TNDN hoãn lại: 

Do Chênh lệch tạm thời phát sinh: 3.000.000 nhỏ hơn 
chênh lệch tạm thời được hoàn nhập 10.000.000, nên Chi phí 

rhuế TNDN hoãn lại giảm: _ 

' ’ ' _ _ , , 

(10.000.000 - 3.000.000) X 28%= 1.960.000 Ị. l*vU* 

(2c) Định khoản: 'i í ' 

- Hàng quý tạm nộp thuế TNDN 

+ Số tạm nộp ’ l'À 

Nợ TK 8211: 7.000.000 (28.000.000/4) 

Có TK 3334: 7.000.000 
+ Nộp bằng tiền mặt 
Nợ TK 3334: 7.000.000 
Có TK 111: 7.000.000 
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+ Kết chuyển chi phí thuế TNDN vào TK xác định kết 
quả kinh doanh (nếu Công ty có kỳ xác định kết quả kinh 
doanh là Quý): 

Nợ TK 911: 7.000.000 
Có TK 8211: 7.000.000 

- Sô' thuế TNDN hiện hành phải nộp thêm khi lập BCTC 
năm: 

Nợ TK 8211: 40.040.000 (68.040.000 - 28.000.000) 

Có TK 3334: 40.040.000 

- Kết chuyển chi phí thuế TNDN nộp thêm vào TK xác 
định kết quả kinh doanh: 

Nợ TK 911: 40.040.000 
Có TK8211: 40.040.000 

- Do tài sản thuế thu nhập hoãn lại phát sinh trong năm 
nhỏ hơn tài sẩn thuế thu nhập hoãn lại được hoàn nhập trong 
năm, cho nên tài sản thuế thu nhập hoãn lại giảm: 

Nợ TK 8212: 1.960.000 
Có TK 243: 1.960.000 

- Kết chuyển chi phí thuế TNDN hoãn lại vào TK xác 
định kết quả kinh doanh: 

Nợ TK 911: 1.960.000 
Có TK 8212: 1.960.000 

- Ketf chuyển lợi nhuận sau thuế (lãi). 

Nợ TK 911: 180.000.000 (250.000.000 - 68.040.000 - 
1.960.000) 

Có TK 4212: 180.000.000 

(2d). Lập các mẫu biểu liên quan đến thuế TNDN hoãn 
lại, Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2007. 

- Bảng xác định chênh lệch tạm thời được khâu trừ phát 
sinh trong năm 2007 (Biểu số 03): Sinh viên tự làm, giông ví 
dụ trên. 
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Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2007 (Trích) 

Đvt: 1000 đồng 


CHỈ TIÊU 

Mã sế 

Nãm nay 

Năm trưức 

1 

2 

4 

5 

14. Tống l(ji nhuận kế toán trước thuế 

50 

200.000 

100.000 

15. Chi phí thuế TNDN hiện hành 

51 

54.040 

30.800 

16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại 

52 

1.960 

(2.800) 

17. LỢi nhuận sau thue' thu nhập doanh nghiệp 

60 

144.000 

72.000 

(60 = 50 - 51 - 52) 





14.3. KẾ TOÁN THUẾ THU NHẬP HOÃN LẠI PHẢI 
TRẢ 

14.3.1. Khái niệm, phương pháp tính: 

- Khái niệm: 

Thuế thu nhập hoãn lại phải trả là thuế thu nhâp doan h 
nghiệp sẽ p hái nộptrong tương lạ i tính trên các khoản chên h 
lệch tạm th ời ph ầL-chỊu thuế thu nhập doanh nghiệp trong 
năm hiện hành. 

Chênh lệch tạm thời phải chịu thuế thu nhập doanh 
nghiệp: Là các khoản chênh lệch tạm thời làm phát^sinh thu 
nhập chịu thuế khi xác định thu nhập chiu thuế thu nhập 
doanh nghiệp trong tương lai k hi mà giá trị ghi sổ của các 
khoản mục tài sản hoặc nợ phải trả liên quan được thu^hồi 
hay được thanh toán; 

- Phương pháp tính: 

Thuế thu nhập hoãn lại phải trả được xác định trên cơ sồ 
' các khoản chênh lệch tạm thời chịu thuế phát sinh trong năm 
và thuế suất thuế thu nhập hiện hành theo công thức sau: 


Thuế thu nhập hoãn lại 
phải trả 


Tổng chênh lệch tạm thời 
chịu thuế phát sinh trong 
năm 


Thuế suất thuế thu nhập 
doanh nghiệp hiện hành 
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Ví dụ 1: 

Công ty M, có tài sản cố định hữu hình nguyên giá là 
15.000.000, giá trị đã kháu hao theo sổ kế toán 5.000.000, giá 
trị còn lại là 10.000.000; Giá trị đã khấu hao theo thuế thu 
nhập là 9.000.000. 

Yêu cầu: Xác định thuế thu nhập hoãn lại phải trả, biết 
thuế suất thuế TNDN là 28%. 

, Giải: 

! Cơ SỞ tính thuế thu nhập của tài sản: 6.000.000 
(15.000.000-9.000.000). 

Chênh lệch tạm thời chịu thuế phát sinh: 10.000.000 - 
6.000.000= 4.000.000. 

Thuế thu nhập hoãn lại phải trả: 4.000.000 X 28%= 

1.120.000. 

14.3.2. Chứng từ 

- Cuối năm tài chính, khi lập báo cáo tài chính, kế toán 
phải xác định cơ sở tính thuế của tài sản và các khoản nợ 
phải trả làm căn cứ xác định các khoản chênh lệch tạm thời 
chịu thuế. Các khoản chênh lệch tạm thời chịu thuế được sử 
dụng làm căn cứ xác định thuế thu nhập hoãn lại phải trả 
trong năm trên báo cáo tài chính của doanh nghiệp phải được 
phản ánh vào “Bảng xác định chênh lệch tạm thời chịu thuế” 
(xem mẫu tại Biểu số 01) phát sinh trong năm. 

“Bảng xác định chênh lệch tạm thời chịu thuế’ dùng để 
phản ánh chi tiết từng khoản chênh lệch tạm thời chịu thuế 
phát sinh trong năm làm cơ sở xác định thuế thu nhập hoãn 
lại phải trả. 

Căn cứ để lập “Bảng xác định chênh lệch tạm thời chịu 
thuế” là số chênh lệch tạm thời chịu thuế phát sinh trong 
năm liên quan đến từng tài sản hoặc khoản nợ phải trả hoặc 
giao dịch. 

Dòng tổng cộng chênh lệch tạm thời chịu thuế phát sinh 
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trong năm là căn cứ để ghi vào cột “Chênh lệch tạm thời chịu 
thuế tăng” hoặc cột “Chênh lệch tạm thời chịu thuế giảm” 
trong “Bảng xác định thuế thu nhập hoãn lại phải trả” (xem 
mâu Biểu sô" 02). 

- Mặt khác cũng cuối năm, căn cứ vào sô' chênh lệch tạm 
thời chịu thuế đã xác định được và các khoản điều chỉnh trực 
tiếp tăng, giảm số dư đầu năm của Tài khoản “Lợi nhuận 
chưa phân phôT’ (do áp dụng hồi tô" thay đổi chính sách kê 
toán hoặc điều chỉnh hồi tô' các sai sót trọng yếu của các năm 
trước, kế toán lập “Bảng xác định thuế thu nhập hoãn lại 
phải trả” (Biểu sô' 02) làm căn cứ ghi nhận và trình bày thuê 
thu nhập hoãn lại phải trả trên báo cáo tài chính. 

“Bảng xác định thuế thu nhập hoãn lại phải trả” là bảng 
tổng hợp để xác định thuế thu nhập hoãn lại phải trả được 
ghi nhận trong năm và xác định thuế thu nhập hoãn lại phải 
trả giảm do hoàn nhập các khoản chênh lệch tạm thời chịu 
thuế của các năm trước. 

Phương pháp lập biểu số 02 

* Căn cứ để lập “Bảng xác định thuế thu nhập hoãn lại 
phải trả” là “Bảng xác định chênh lệch tạm thời chịu thuê” 
(Biểu số 01). 

* Căn cứ để ghi vào cột 1 - “Chênh lệch tạm thời chịu 
thuế trong năm/ tăng” là cột 3 và cột 4 trong “Bảng xác định 
chênh lệch tạm thời chịu thuế” phát sinh trong năm hiện tại. 

* Căn cứ để ghi vào cột 2 - “Chênh lệch tạm thời chịu 
thuế trong năm/ giảm” là cột 5 và cột 6 trong “Bảng xác định 
chênh lệch tạm thời chịu thuế” của năm hiện tại. 

* Cột 3 và cột 4 “Chênh lệch tăng”, “Chênh lệch giảm” là 
SỐ chênh lệch giữa cột 1 và 2. 

* Cột 6 được lập căn cứ vào cột 3 và cột 5 trên dòng diễn 
giải sô 1: Cột 6 = Cột 3 X cột 5, làm cơ sở ghi vào chi phí thuế 
thu nhập doanh nghiệp hoãn lại và ghi nhận thuế thu nhập 
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hoãn lại phải trả. 

* Cột 7 được lập căn cứ vào cột 3 và cột 5 trên dòng diễn 
giải số 2: Cột 7 = Cột 3 X cột 5, làm cơ sở ghi giảm vốn chủ sở 
hũli và ghi nhận thuế thu nhập hoãn lại phải trả. 

* Cột 8 được lập căn cứ vào cột 4 và cột 5 trên dòng diễn 
giải số 1: Cột 8 = Cột 4 X cột 5, làm cơ sở ghi giảm chi phí 
thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại và ghi giảm thuế thu 
nhập hoãn lại phải trả. 

* Cột 9 được lập căn cứ vào cột 4 và cột 5 trên dòng diễn 
giải sô” 2: Cột 9 = Cột 4 X cột 5, làm cơ sở ghi tăng vốn chủ sở 
hữu và ghi giảm thuế thu nhập hoãn lại phải trả. 



Tổng cộng 
















' 4 % JCÍ tơàn thuế ( 3’ ( 7ƯD f 7l où deáe, định DCQpCTD 
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14.3.3. SỔ kế toán sử dụng 

14.3.3.1. Đối với hình thức kế toán nhật kỷ chung 
Đối với hình thức Nhật ký chung gồm các sổ: nhật ký 
chung, nhật ký đặc biệt, sổ cái tài khoản 347 “Thuế TNDN 
hoãn lại phải trả", tài khoản 8212 "chi phí thuế TNDN hoãn 
lại", tài khoản 911 "Xác định kết quả kinh doanh" 

Quy trình chung ghi sổ kế toán 



14.3.3.2. Đối với hình thức kế toán Nhật kỷ sổ cải 
Đôi với hình thức Nhật ký sổ cái gồm: sổ Nhật ký sổ cái, 
thẻ kế toán chi tiết 

Quy trình chung ghi sổ kế toán 


Chứng từ gốc 


Nhặt ký sổ cái 



TK 8212 
TK 347 
TK. 


14.3.3.3. Đối với hình thức kế toán Nhật kỷ chứng từ 

Đôi với hình thức Nhật ký chứng từ gồm: sổ Nhật ký 
chứng từ sô" 8, bảng kê chứng từ sô" 1, sô" 2,... sổ, thẻ kê" toán 
chi tiết 

Quy trình chung ghi sổ kê" toán 



TK 8212 
TK 347 

TK. 


14.3.3.4. Đối với hình thức kế toán Chứng từ ghi sổ 
Đối với hình thức Chứng từ ghi sổ gồm: chứng từ ghi sổ, 



















&vtưnạ 14: JCế toán thuế 'U'firDQl oà Xrie định 310X4) 


249 


sổ cái, sổ đăng ký chứng từ ghi sổ, .... 

Quy trình chung ghi sổ kế toán 

TK 8212 
TK 347 
TK. 


14.3.3.5. Đôi với hình thức kê toán trên máy vỉ tính 
Quy trình chung ghi sổ kế toán 



14.3.4. Tài khoản sử dụng 

Tài khoản 347 - “Thuế thu nhập hoãn lại phải trả”: Tài 
khoản này dùng để phản ánh giá trị hiện có và tình hình 
biến động của thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phải trả. 
Kết cấu: 



TK 347 - Thuế thu nhập hoãn lại phải trả 
Thuế thu nhập hoãn lại phải trả Thuế thu nhập hoãn lại phải 
giám (được hoàn nhập) trong kỳ. trá được ghi nhận trong kỷ. 

Sô' dư CUỐI kỳ 

- Thuế thu nhập hoãn lại phải 
trả còn lại cuối kỳ. 

- Điều chỉnh so dư đau năm 
đôi với thuê thu nhập hoãn lại 
phải trả do áp dụng hồi tô' 
chính sách kê' toán hoặc sửa 
chữa hồi tố các sai sót trọng 
yếu của các năm trước 
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14.3.5. Một số nghiệp vụ kinh tế phát sinh chủ yếu: 

(1) Cuối năm tài chính, kế toán căn cứ “Bảng xác định 
thuế thu nhập hoãn lại phải trả” - Biểu 02 - để ghi nhận thuế 
thu nhập hoãn lại phải trả phát sinh từ các giao dịch trong 
năm vào chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại: 

(1.1) Nêu sô thuê t hu nhập h oãn lai phái tr ả phát jnn h 
trong năm l đn^hơn sô' thuế thu nhập hoãn lại phải trả được 
hoàn nhập trong năm, kế toán chỉ ghi nhận bổ sung số th uế 
thu nhập hoãn -lại-phải trả là số chênh lệch giữa sô' thuế thu 
nhập hoãn lại phải trả phát sinh lớn hơn sô' được hoàn nhập 
trong năm, ghi: 

Nợ TK 8212 - Chi phí thuê' thu nhập doanh 
nghiệp hoãn lại 

Có TK 347 - Thuê' thu nhập hoãn lại phải trả. 

(1.2) Nếu số thuê' thu nhập hoãn lại phải trả phát_sinh 
trong năm n hỏ hơn sô' thuê' thu nhập hoãn lai ph ải trả được 
hoàn nhập trong năm, kế toán c hì ghi Ịpám (hoàn nhập) số 
thuê' thu nhập hoãn lại phải trả là sô' chênh lệch giữa sô' thuế 
thu nhập hoãn lại phải trả phát sinh nhỏ hơn sô' được hoàn 
nhập trong năm, ghi: 

Nợ TK 347 - Thuê' thu nhập doanh nghiệp hoãn 
lại phải trả 

Có TK 8212 - Chi phí thuê' thu nhập doanh 
nghiệp hoãn lại. 

(2) - Trường hợp thuê' thu nhập hoãn lại phải trả phát 
sinh từ việc áp dụng hồi tô' thay đổi chính sách kế toán hoặc 
điều chỉnh hồi tô' các sai sót trọng yếu của các năm trước: 
Cuối năm tài chính, kế toán căn cứ “Bảng xác định thuế thu 
nhập hoãn lại phải trả” đã được lập làm căn cứ ghi nhận hoặc 
hoàn nhập thuế thu nhập hoãn lại phải trả phát sinh từ các 
giao dịch được điều chỉnh vào lợi nhuận chưa phân phôi của 
các năm trước. 

- Nếu phải điều chỉnh tăng thuê' thu nhập hoãn lại phải 
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trả, ghi; 

Tăng số dư Nạ đầu nâm TK 4211 - Lợi nhuận chưa phân 
phối năm trước 

(Nêu TK 4211 có số dư Nợ), hoặc 

Giảm sô- dư Có đầu năm TK 4211 - Lựi nhuận chưa phân 
phối năm trước (Nếu TK 4211 có số dư Có) 

Tăng số dư Có đầu năm TK 347 - Thuế thu nhập hoãn lại 
phải trả. 

- Nếu phải điều chỉnh giảm thuế thu nhập hoãn lại phải 
trả, ghi: 

Giảm số dư Có đầu năm TK 347 - Thuế thu nhập hoãn 
lại phải trả 

Tă f g số dư( Ịó dầu năm TK 4211 - Lợi nhuận chưa phân 
phối năm trước (Nếu TK 4211 có số dư Có), hoặc 

_ 1 - Gi ? m số dư đầ “ nám TK 4211 - Lợi nhuận chưa phân 
phối năm trước (Nếu TK 4211 có số dư Nợ) 

Ỵí dụ 2ỉ Hãy định khoản nghiệp vụ trong ví dụ 1, sau đó 
lên báo cáo kết quả kinh doanh, biết năm X, Doanh nghiệp 
có lợi nhuận kế toán: 50.000.000. 

" í* 0 . thuê thu nh ập hoãn 1 ^ i P hải trả phát sinh trong 
năm (1.120.000) lớn hơn số thuế thu nhập hoãn lại phải tra 
được hoàn nhập trong năm (0), kế toán ghi: 

Nợ TK 8212: 1.120.000 

Có TK 347: 1.1200.000 

J huê hiện hành phải nộp: (50.000.000- 

4.000.000) X 28%= 12.880.000 

Báo cáo kết quả kinh doanh (Trích) 

Năm X 



CHỈ TIÊU 

Mã SO' 

Nam nay 

Năm tritân 

1 

2 

4 

5 

14. Tống lợi nhuận kế toán trước thuô' 

15. Chi phí thuếTNDN hiện hành 

50 

51 

50.000 

12.880 
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Sơ đồ 14.2: Tóm tắt sơ đồ hạch toán chi phí thuế thu 
nhập hoãn Lại (TNHL): 



PSNỢ 8212<PSCÓ 8212 


14.4. KÊ TOÁN XÁC ĐỊNH KET quả kinh doanh 
14.4.1. Khái niệm: 

Kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp bao gồm 
kết quả hoạt dộng sản xuất kinh doanh và kết quả thu nhập 
khác. 
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Kpt-quả hoạ t độ ng sản xuất kinh doan h là sô' c hênh lệch 
giữa d oanh thu thuầ n và trị giá vổ h hàng bán (Gồm cả sản 
phẩm, hàng hóa, bất độnglsẫn đâu tư và dịch vụ, giá thành 
sản xuất của sản phẩm xây lắp, chi phí liên quan đến hoạt 
dộng kinh doanh bất động sản đầu tư, như: chi phí khấu hao, 
chi phí sửa chữa, nâng cấp, chi phí cho thuê hoạt động, chi 
phí thanh lý, nhượng bán bất động sản đầu tư), chi phí bán 
hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp. xf''' r ,ị 

Kết quả hoạt động t ài chính là sô' chênh lệch giữa thu 
nhập của hoạt động tài c hính và chi phí hoạt động tài chính. 

Kết quả hoa t đông khác là sô' chênh lệch giữa các khoản 
thu nh ập kh ác^yà các khoản chi phí khác và chi phí thuế thu 
nhập doan h nghiệp . 

14.4.2. Chứng từ 

Chứng từ kết chuyển như Phiếu kế toán, Chứng từ ghi sổ, 
Bảng tổng hợp chứng từ kết chuyển, ... 

14.4.3. Sổ kê' toán: 

14.4.3.1. Đối với hình thức kế toán nhật kỷ chung 

Đối với hình thức Nhật ký chung gồm các sổ: nhật ký 
chung, nhật ký đặc biệt, sổ cái tài khoản 243 “Tài sản thuế 
TNDN hoãn lại", tài khoản 8212 "chi phí thuê' TNDN hoãn 
lại", tài khoản 911 "Xác định kết quả kinh doanh" 

Quy trình chung ghi sổ kê' toán 
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14.4.3.2. Đối với hình thức kế toán Nhật kỷ sổ cái 
Đối với hình thức Nhật ký sổ cái gồm: sổ Nhật ký sổ cái, 
thẻ kế toán chi tiết 

Quy trình chung ghi sổ kê' toán 


Chứng từ gốc 


Nhật ký sổ cái 



TK 911 
TK. 


14.4.3.3. Đối với hình thức kế toán Nhật ký chứng tù 

Đốì với hình thức Nhật ký chứng từ gồm: sổ Nhật ký 
chứng từ sô' 8, bảng kê chứng từ số" 1 , số 2 ,.... sổ, thẻ kế toán 
chi tiết 


Quy trình chung ghi sổ kê toán 



14.4.3.4. Đối vời hình thức kế toán Chứng từ ghi sổ 
Đối với hình thức Chứng từ ghi sổ gồm: chứng từ ghi sổ, 
sổ cái, sổ đăng ký chứng từ ghi sổ. 

Quy trình chung ghi sổ kế toán 



14.4.3.5. Đối với hình thức kế toán trên máy vi tính 
Quy trình chung ghi sổ kế toán 
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14.4.4. Kết cấu của TK 911 


TK 911 - Xác định kết quả kinh doanh 


- Trị giá vốn của sản phẩm, 
hàng hóa, bất động sản đầu tư 
và dịch vụ đã tiêu thụ 

- Chi phí bán hàng và chi phí 
quản lý doanh nghiệp 

- Chi phí hoạt động tài chính, 
chi phí thuế thu nhập doanh 
nghiệp và chi phí khác 

- Kết chuyển lãi. _ 


Tài khoản 911 không có sô' dư cuối kỳ. 


- Doanh thu thuần về số sản 
phẩm hàng hóa, bất động sản 
đầu tư và dịch vụ đã tiêu thụ 

- Doanh thu hoạt động tài 

chính, các khoản thu nhập 
khác và các khoản ghi giảm chi 
phí thuê thu nhập doanh 
nghiệp ^ 

- Kết chuyển lô. 

.1 . X* 1 V 


14.4.5. Một sô' nghiệp vụ kinh tế phát sinh chủ yếu: 

(1) Cuối kỳ, kết chuyển doanh thu bán hàng thuần sang 
TK 911, ghi: 


Nợ TK 511 - Doanh thu bán hàng 
Nợ TK 512 - Doanh thu bán hàng nội bộ 

Có TK 911 - Xác định kết quả kinh doanh 

(2) Kết chuyển trị giá vốn của sản phẩm, hàng hóa, dịch 
vụ đã tiêu thụ trong kỳ, chi phí liên quan đến hoạt động sản 
xuất kinh doanh, bất động sản đầu tư, như chi phí khấu hao, 
chi phí sửa chữa, nâng cấp, chi phí cho thuê hoạt động, chi 
phí thanh lý nhượng bán bâ't động sản đầu tư: 

Nợ TK 911 - Xác định kết quả kinh doanh 
Có TK 632 - Giá vốn hàng bán 

(3) Cuối kỳ kế toán, kết chuyển doanh thu hoạt động tài 
chính và các khoản thu nhập khác, ghi: 

Nợ TK 515 - Doanh thu hoạt động tài chính 

Nợ TK 711 — Thu nhập khác 

Có TK 911 - Xác định kết quả kinh doanh 

(4) Cuôi kỳ kế toán, kết chuyển chi phí hoạt động tài 
chính và các khoản chi phí khác, ghi: 
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Nợ TK 911 - Xác định kết quả kinh doanh 
Có TK 635 - Chi phí tài chính 
Có TK 811 - Chi phí khác 

(5) Cuối kỳ kế toán kết chuyển chi phí thuê thu nhập 
doanh nghiệp hiện hành, ghi: 

Nợ TK 911 - Xác định kết quả kinh doanh 

Có TK 8211 - Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp 
hiện hành 

(6) Cuối kỳ kế toán kết chuyển sô' chênh lệch giữa sô' phát 
sinh bên Nợ và số phát sinh bên Có TK 8212 “chi phí thuế 
thu nhập hoãn lại”. 

(6a) Nếu TK 8212 có sô' phát sinh bên Nợ lớn hơn sô' phát 
sinh bên Có, thì sô' chênh lệch ghi: 

Nợ TK 911 - Xác định kết quả kinh doanh 

Có TK 8212 - Chi phí thuế thu nhập hoãn lại. 

(6b) Nếu sô' phát sinh Nợ TK 8212 nhỏ hơn sô' phát sinh 
Có TK 8212, kế toán kết chuyển sô' chênh lệch ghi: 

Nợ TK 8212 - Chi phí thuê thu nhập hoãn lại. 

Có TK 911 - Xác định kết quả kinh doanh 

(7) Cuối kỳ kê' toán, kết chuyển chi phí bán hàng phát 
sinh trong kỳ, ghi: 

Nợ TK 911 - Xác định kết quả kinh doanh 
Có TK 641 - Chi phí bán hàng 

(8) Cuối kỳ kế toán, kết chuyển chi phí quản lý doanh 
nghiệp phát sinh trong kỳ, ghi: 

Nợ TK 911 - Xác định kết quả kinh doanh 
Có TK 642 - Chi phí quản lý doanh nghiệp 

(9) Tính và kết chuyển lợi nhuận sau thuế TNDN của 
hoạt động kinh doanh trong kỳ, ghi: 

(9a) Nếu tổng phát sinh Nợ TK 911 < tổng phát sinh Có 
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TK 911 thì doanh nghiệp có lãi và khoản lãi được ghi: 

Nợ TK 911 - Xác định kết quả kinh doanh 

Có TK 421 (4212) - Lợi nhuận chưa phân phôi 

TK oi'■ rK 911 > phát sinh Có 
1K 911 thì doanh nghiệp bị lỗ và khoản lỗ được ghi: 

Nợ TK 421 (4212) - Lợi nhuận chưa phân phối 

Có TK 911 - Xác định kết quả kinh doanh. 

, — d f I4 ; 4: Một số nghiệp vụ chủ yếu liên quan đến 
xác định kêt quả kinh doanh: 


632 TK 911 511,512 
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Ví dụ: Tại công ty TNHH M hạch toán hàng tồn kho theo 
phương pháp kê khai thường xuyên, tính thuế GTGT theo 
phương pháp khấu trừ, tính giá xuất hàng tồn kho theo 
phương pháp nhập trước xuất trước. 

Sô' dư đầu kỳ năm 01/01/N như sau: 


ĐVT: l.OOOđ 


Tài sản 

Nguồn vốn 

Tài sản ngắn hạn 

Nợ phải trả 

Tiền mặt 

840.000 

Vay ngắn hạn 

510.000 


1.000.000 

Phải trả người bán 

150.000 

Hàng hóa 

120.000 

Phải nộp ngân sách nhà nước 

60.000 

Tài sản dài hạn 

1 tốn chủ sở hữu 


450.000 

Quỹ đẩu tư phát triển 

340.000 

Khấu hao luỹ kế TSC0 

mom 

Nguuổn vốn kinh doanh 

1.000.000 



Lợi nhuận chưa phán phối 

230.000 

Tổng cộng 


Tống cộng 

2.290.000 


Chi tiết: hàng hóa tồn kho 2.000kg. ,) Cv'r 

Trong kỳ phát sinh nghiệp vụ sau: 

1. Công ty nhận được thông báo của cơ quan thuế về số- 

thuế TNDN tạm nộp trong kỳ là 10.000.000, công ty đã nộp 
thuế bằng chuyển khoản. ,ụ 1 

2. Công ty mua một iô hàng sô' lượng 5.000kg, đơn giá 
mua chưa thuế 50.000đ/kg, thuê' GTGT 10%, thanh toán bằng 
tiền gửi ngân hàng, chi phí thanh toán bằng tiền mặt 
4.400.000 (bao gồm thuế suất thuế GTGT 10%). 

3. Công ty xuất kho một lô hàng có số lượng 3.000kg với 
đơn giá bán chưa thuế là 95.000đ/kg, thuế suất thuế GTGT 
10%, khách hàng thanh toán 50% bằng tiền mặt còn lại nợ 
chưa thanh toán. Chi phí vận chuyển hàng đi bán thanh toán 
bằng tiền mặt 4.200.OOOđ (bao gồm thuế suất thuế GTGT 5%). 

4. Tổng hợp tiền lương phải trả nhân viên bán hàng 
25.000.000, nhân viên quản lý doanh nghiệp 30.000.000. 
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5. Trích các khoản theo lương theo tỷ lệ quy định (19% 
tính vào chi phí của doanh nghiệp, 6% trừ vào lương người lao 
động) 

6. Công ty thanh toán các khoản chi phí dịch vụ mua 
ngoài bằng tiền mặt (bao gồm thuế GTGT 10%) ở bộ phận . 
bán hàng 2.200.000, bộ phận quản lý doanh nghiệp 3.300.000. 

7. Trích khấu hao TSCĐ sử dụng ồ bộ phận bán hàng 
3.000.000, bộ phận quản lý doanh nghiệp theo kế toán 
4.500.000, theo thuế 3.000.000. : ; 

8. Công ty mua một TSCĐ sử dụng ở bộ phận quản lýcó 
giá thanh toán 220.000.000 (bao gồm thuế GTGT 10%) thanh 
toán bằng chuyển khoản. Chi phí lắp đặt chạy thử thanh toán 
bằng tiền mặt 2.500.000. TSCĐ đã được đưa vào sử dụng. 
TSCĐ trên được đầu tư bằng quỹ đầu tư phát triển. 

9. Xác định số thuế thu nhập doanh nghiệp thực tế phải 
nộp bổ sung (nếu có). 

10. Xác định kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 
trong kỳ. 

Yêu cầu: Định khoản các nghiệp vụ kinh tế phát sinh. 

Giải: 

1. Tạm nộp thuế TNDN hiện hành: 

a. Nợ TK 8211: 10.000.000 

Có TK 3334: 10.000.000 
+ Nợ TK 3334: 10.000.000 

Có TK 112: 10.000.000 

2. Mua hàng hóa: . 

a. Nợ TK 156: 5.000 X 50.000 = 250.000.000 
Nợ TK 133: 25.000.000 

Có TK 112: 275.000.000 

b. Nợ TK 156: 4.000.000 
Nợ TK 133: 400.000 

Có TK 111: 4.400.000 
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Giá thành 1 kg hàng hóa= (250.000.000 + 4.000.000): 
5.000 = 50.800đ/kg 

3. Doanh thu bán hàng: 

a. Nợ TK 112: 156.750.000 
Nợ TK 131: 156.750.000 

Có TK 511: 3.000 X 95.000 = 285.000.000 
Có TK 333: 28.500.000 

b. Gía xuất kho: 2.000 X 60.000 + 1.000 X 50.800 = 
170.800.000 

Nợ TK 632: 170.800.000 

Có TK 156: 170.800.000 

4. Tổng hợp tiền lương: 

Nợ TK 641: 25.000.000 
Nợ TK 642: 30.000.000 

Có TK 334: 55.000.000 

5. Trích các khoản theo lương: 

Nợ TK 641: 25.000.000 X 19% = 4.750.000 
Nợ TK 642: 30.000.00 X 19% = 5.700.000 
Nợ TK 334: 55.000.000 X 6% = 3.300.000 

Có TK 338: 55.000.000 X 25% = 13.750.000 

6. Chi phí dịch vụ mua ngoài: 

Nợ TK 641: 2.000.000 

Nợ TK 642: 3.000.000 
Nợ TK 133: 500.000 

Có TK 111: 5.500.000 

7. Trích khấu hao TSCĐ: 

Nợ TK 641: 3.000.000 
Nợ TK 642: 4.500.000 

Có TK214: 7.500.000 
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8. Mua TSCĐ hữu hình: 
a Nợ TK 211: 200.000.000 
Nợ Tk 133: 20.000.000 

Có TK 112: 220.000.000 


b. Nợ TK 211: 2.500.000 

Có TK 111: 2.500.000 

c. Nợ TK 414: 202.500.000 


Có TK 411: 202.500.000 

9. Tài sản thuế TNDN hoãn lại^hát sinh trong kỳ: 

Nợ TK 243: 1.500.000 -< I\r . ^ 

Có TK 8212: 1/500.000 'V 1 ' c '. 

Số thuế TNDN thực tế nộp trong kỳ: 

[(285.000.000 - 248.750.000) + 1.500.000] X 28% = 

0.570.000 2 D 7 cf&'. ^ í 3 ? 

Số thuế TNDN tạm nộp trong kỳ: 10.000.000 
Sô' thuế TNDN nộp thiếu doanh nghiệp phải nộp bổ sung: 
Nợ TK 8211: 570.000 

Có TK 3334: 570.000 

10. a. Kết chuyển thuế GTGT: 

Nợ TK 3331: 28.500.000 

Có TK 133: 28.500.000 

b. Kết chuyển lợi nhuận: 

Nợ TK 911: 259.320.000 

Có TK 641: 34.750.000 
Có TK 642: 43.200.000 
Có TK 632: 170.800.000 
Có TK 8211: 10.570.000 
Nợ TK 511: 286.500.000 

Có TK 911: 285.000.000 
Có TK 8212: 1.500.000 

c. Kết chuyển lãi: 

Nợ TK 911: 27.180.000 

Có TK 421: 27.180.000 
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TÓM TẮT CHƯƠNG 14 

Chương 14, sinh viên hay bạn đọc cần nắm được các khái 
niệm, nguyên tắc và phương pháp tính, hạch toán về thuế thu 
nhập doanh nghiệp. 

Kế toán thuế thu nhập hiện hành được xác định là sô” 
thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp (hoặc thu hồi được) 
tính trên thu nhập chịu thuế và thuế suất thuế thu nhập 
doanh nghiệp của năm hiện hành. Sử dụng tài khoản 8211 
“Chi phí thuế TNDN hiện hành” để hạch toán, số liệu để 
hạch toán dựa trên vào tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp 
kết hợp với sự bù trừ bên Nợ và Có của TK 911 “Xác định kết 
quả kinh doanh” . 

Đối với kế toán chi phí thuế thu nhập hoãn lại (TK 8212), 
cần phân biệt cơ sở và phương pháp tính của 2 loại Tài sản 
thuế thu nhập hoãn lại (TK 243) và Thuế thu nhập hoãn lại 
phải trả (TK347'). 

Tài sản thuê thu nhập hoãn lại là thuế thu nhập doanh 
nghiệp sẽ được hoàn lại trong tương lai tính trên các khoản, 
(i) Chênh lệch tạm thời được khấu trừ, (ii) Giá trị được khấu 
trừ chuyển sang các năm sau của các khoản lỗ tính thuế chưa 
sử dụng và (iii) Giá trị được khâu trừ chuyển sang các năm 
sau của các khoản ưu đãi thuế chưa sử dụng. 

Thuế thu nhập hoãn lại phải trả là thuế thu nhập doanh 
nghiệp sẽ phải nộp trong tương lai tính trên các khoản chênh 
lệch tạm thời phải chịu thuế thu nhập doanh nghiệp trong 
năm hiện hành. 

Chênh lệch tạm thời phải chịu thuê thu nhập doanh 
nghiệp là các khoản chênh lệch tạm thời làm phát sinh thu 
nhập chịu thuế khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập 
doanh nghiệp trong tương lai khi mà giá trị ghi sổ của các 
khoản mục tài sản hoặc nợ phải trả liên quan được thu hồi 
hay được thanh toán. 
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Ị. ì Sau khi xác định số thuế TNDN phải nộp (nếu có), kế 
ỉipán sẽ kết chuyển khoản lãi hay lỗ trong kỳ sản xuất kinh 
ỉpanh từ TK 911 “Xác định kết quả kinh doanh” sang TK 421 
'Lợi nhuận chưa phân phối” để hoàn tất số liệu của một chu 
kỳ kinh doanh của doanh nghiệp. 


BÀI TẬP CHƯƠNG 14 

Bài 1: 

Tại một doanh nghiệp A trong năm N có tình hình như 
sau: (đơn vị 1.000 đồng). , 

1. Tổng số thu nhập chịu thuế trong năm N là 800.000. ■ cV- 

2. Sô chênh lệch về tài sản thuế thu nhập hoãn lại phát 

sinh trong năm lớn hơn tài sản thuế thu nhập doanh nghiệp 
hoãn lại được hoàn nhập trong năm: 12.000. K ! \ ị t 

3. Số phải phân phối cho các lĩnh vực: c ' 

- Nộp thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp ngân sách'' 
nhà nước theo thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp 28%. 

• Lợi nhuận sau thuế phân phối như sau: Chia lãi các 
thành viên 20%, quỹ đầu tư phát triển 45%, quỹ khen thưởng 
10%, quỹ phúc lợi 15%, và quỹ dự phòng tài chính 10%. 

Yêu cầu: 

Định khoản và phản ánh tình hình trên vào tài-khoản 
biết trong năm tạm nộp thuế thu nhập doanh nghiệp 100.000. 


Bài 2: 

Tại doanh nghiệp B kê khai và nộp thuế GTGT theo 
phương pháp khấu trừ, hạch toán hàng tồn kho theo phương 
pháp kê khai thường xuyên. 

Ngày 31/12, công ty xác định số thuế TNDN phải nộp căn 
cứ vào các thông tin sau: 

1. Lợi nhuận kế toán của năm là 380.000.000 ólt 
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2. Ngày 1/4 công ty mua và đưa vào sử dụng một thiết bị 

sản xuất có nguyên giá 250.000.000. Thời gian sử dụng hữu 
ích theo kế toán 6 năm, theo thuế 5 năm. h rơ Cị >1 >*. > A ,y 

3. Ngày 1/6, công ty mua và đưa vào sử dụng một'thiết bị 
làm lạnh có nguyên giá 160.000.000. Thời gian sử dụng hữu 
ích theo kế toán 4 năm, theo thuế 6 nărn. ị] '' ; ( :/,jro 

4. Ngày 15/7 công ty nộp tiền phạt vi phạm chế độ kế 

toán bằng tiền mặt 7.500.000. ' ^ Ị Ỳ r ỊiVr,^ 

Yêu cầu: Định khoản^các nghiệp vụ kinh tế phát sinh. 
Biết doanh nghiệp khâu hao tHẽ(Trigũỹứiĩtắ(rtròn-fcháng. 


Bài 3: 

Công ty Trường Hải có quy trình công nghệ sản xuất giản 
đơn, cùng một quy trình công nghệ thu được 3 loại sản phẩm 
chính là A, B, c. Đối tượng hạch toán chi phí là quy trình 
công nghệ, kết quả tính giá thành là từng loại sản phẩm 
chính. Hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai 
thường xuyên. Nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp 
khấu trừ. Trong tháng 7 năm 2002 có số liệu như sau: 

1. Xuất kho nguyên vật liệu trực tiếp dùng vào quá trình 
sản xuất sản phẩm trị giá 15.000.000 đồng 

2. Tiền lương phải trả cho công nhân trực tiếp sản xuất: 
8.000.000 đồng 

3. Tiền lương phải trả cho nhân viên phân xưởng: 
7.000.000 đồng 

4. Tiền lương phải trả cho bộ phận bằn hàng: 4.000.000 
đồng 

5. Tiền lương phải trả cho bộ phận quản lý doanh nghiệp: 
6.000.000 đồng 

6. Trích BHXH, BHYT, KPCĐ theo quy định tính vào chi 
phí của doanh nghiệp 19% và trừ vào lương của người lao 
động 6%. 


@fuứfrtạ 14: 3Cẻ ỉ oán Ihtíế ĨT' ìi r fyìL ơií xác định 3£Qpừ7) 


265 


7. Khấu hao tài sản cố định tại phân xưởng sản xuất theo 
kế toán 5.000.000 đồng, theo thuế 3.000.000 đồng. 

8. Khấu hao tài sản cố định tại bộ phận bán hàng theo kế 
toán 3.000.000 đồng, theo thuế 1.00.000 đồng. 

9. Khâu hao tài sản cô" định tại bộ phận quản lý doanh 
nghiệp theo kế toán 4.000.000 đồng, theo thuế 2.000.000 
đồng. 

10. Trích trước chi phí sửa chữa lớn TSCĐ tại phân 
xưởng sản xuất 5.000.000 đồng. 

11. Nguyên vật liệu dùng khồng hết để tại xưởng vào 
cuối kỳ trị giá 150.000 đồng 

12. Tính giá thành sản phẩm A,B,C, biết rằng Công ty 
đã nhập kho 400 thành phẩm A, 400 thành phẩm B, 80 
thành phẩm c. Và: 

• Chi phí sản xuất dở dáng đầu tháng (nguyên vật liệu 
trực tiếp): 1.000.000 đồng 

• Chi phí sản xuất dở dang cuối tháng (nguyên vật liệu 
trực tiếp): 700.000 đồng 

13. Cty bán chịu cho công ty Hải Yến 100 sản phẩm A, 
150 sản phẩm B, 20 sản phẩm c. Với giá bán chưa thuế VAT 
là 38.000 đồng/1 sản phẩm A, 120.000 đồng/ 1 sản phẩm B, 
150.000 đồng/ 1 sản phẩm c, thuế VAT 10%. 

14. Tính thuế thu nhập hiện hành, thuế thu nhập hoãn 
lại. Biết Công ty nộp thuế TNDN theo thuế xuất 28%. 

15. Xác định kết quả hoạt động kinh doanh của doanh 
nghiệp. 

Tải liêu bổ sung; 

• Hệ sô" tính giá thành sản phẩm A: 1 

• Hệ sô" tính giá thành sản phẩm B: 1,2 

• Hệ sô" tính giá thành sản phẩm C: 1,5 

Yêu cẩu: Tính và Định khoản các nghiệp vụ kinh tê" phát 
sinh trên. 
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Bài 4: 

Công ty Bến Nghé là doanh nghiệp sản xuất, nộp thuế 
GTGT theo phương pháp khấu trừ, hạch toán hàng tồn kho 
theo phương pháp kê khai thường xuyên. Công ty có một 
phân xưởng sản xuất chính: sản xuất hai loại sản phẩm A và 
sản phẩm B (gọi tắt: spA, spB) và một phân xưởng sản xuất 
phụ: sản xuất điện. Biết sản phẩm dở dang đầu tháng 5/2005: 
SpA: 20.000đ, SpB: 90.000đ. Thành phẩm tồn kho đầu tháng: 
SpA: 638.504đ (200 sp), SpB: 619.620đ (100 sp). Trích một số 
nghiệp vụ phát sinh trong tháng 5/2005 như sau: 

(1) Xuất kho vật liệu chính trực tiếp sản xuất sản phẩm 
A: 1.920.000đ và sản phẩm B: 1.440.000đ. 

(2) Xuất kho vật liệu phụ trực tiếp sản xuất spA: 
384.000đ, sản xuâ"t spB: 288.000đ, sản xuất điện: 128.000đ. 

(3) Đối với nhiên liệu, xuất trực tiếp để sản xuất spA: 
240.000đ, spB: 160.000đ, sản xuất điện 140.000đ; xuất dùng 
chung để sử dụng tại phân xưởng sản xuất chính 40.000đ, 
phân xưởng điện 20.000đ 

(4) Khấu hao tài sẵn cố định dùng ở phân xưởng điện là 
theo kế toán 120.000đ theo thuế lOOO.OOOd, phân xưởng sản 
xuất chính theo kế toán 1.080.000đ theo thuế l.OOO.OOOđ. 

(5) Tiền lương phải thanh toán cho công nhân trực tiếp 
sản xuất spA 720.000đ, spB 480.000đ, công nhân sản xuất 
diện 120.000d, nhân viên quản lý phân xưởng sản xuất chính 
160.000đ, nhân viên quản lý phân xưởng sản xuất diện 
20.000đ. 

(6) Trích BHXH, BHYT, KPCĐ theo tỷ lệ quy định để 
tính vào chi phí của các đối tượng và trừ vào lương của người 
lao động. 

(7) Trích trước chi phí bảo hành sửa chửa lớn TSCĐ phân 
xưởng sản xuất lOO.OOOđ. 

(8) Điện sản xuất được 10.000 Kwh cung cấp cho phân 
xưởng sản xuất chính 6000 kwh, hoạt động bán hàng 800 


êhươtoạ 14: DCể toán thuế GQƯlYil ơà. xric định DCQ^KTD 


267 


kwh, quản lý doanh nghiệp 1200 kwh, cung cấp cho bên ngoài 
2.000 kwh. Biết giá bán điện cho bên ngoài chưa thuế GTGT 
ỉà 200 đ/lkwh, thuế GTGT 10%. Công ty đã thu tiền điện 
cung cấp bên ngoài bằng tiền mặt. 

(9) Chi phí sản xuất chung của phân xưởng sản xuất 
chính phân bổ cho hai loại sản phẩm A và B theo tỷ lệ tiền 
lương công nhân trực tiếp sản xuất spA, spB. 

(10) Công ty đã hoàn thành và nhập kho thành phẩm 
1.600 spA và 960 spB. Sản phẩm dở dang cuối tháng là 400 
spA và 40 spB, được đánh giá theo chi phí nguyên vật liệu 
chính. Nguyên vật liệu chính đưa ngay từ đầu của quá trình 
sản xuất. Biết công ty thu hồi được một số phế liệu và đã 
nhập kho phế liệu trị giá 80.464đ, trong đó thu từ sản xuất 
spA 60.000đ và spB 20.464đ. 

(11) Xuất kho 1.200 spA và 800 spB gửi đi bán. Giá xuất 
kho được tính theo phương pháp bình quân gia quyền một lần 
cuối tháng. 

(12) Sản phẩm gửi đi bán đã xác định là tiêu thụ hết với 
giá bán chưa thuế GTGT một spA: 3000đ, spB là 3500đ. Thuế 
suất thuế GTGT là 10%. Khách hàng đã thanh toán bằng tiền 
gửi ngân hàng. 

(13) Khách hàng trả lại 100 spA và 50 spB do không đảm 
bảo chất lượng. Doanh nghiệp đã nhập lại kho số hàng này 
và trả lại tiền cho khách hàng bằng tiền mặt. 

Yêu cầu: 

1/ Định khoản và tính giá thành các nghiệp vụ kinh tế 
trên. 

2/ Tính thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành, thuế thu 
nhập hoãn lại, kết chuyển và xác định kết quả kinh doanh. 
Biết cuối tháng kế toán tập hợp chi phí bán hàng: 480.000đ, 
chi phí quản lý doanh nghiệp: 810.000đ (đã bao gồm chi phí 
bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp ở các nghiệp vụ 
trên, Doanh nghiệp nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo 
thuế suất 28%). 
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Bài 5: 

1/ Năm 2006 Công ty A&B có lợi nhuận kế toán lỗ 
12.000.000 đồng. Biết trong năm 2006, Công ty: 

- Có trích trước chi phí sửa chữa lớn tài sản cô' định 
10.000.000 đồng; 

- Số thuế TNDN tạm nộp cả năm: 2.000.000 đồng (thuế 
suâ't 28%); Công ty đã nộp hàng quý bằng tiền mặt. 

2/ Năm 2007, Công ty có lợi nhuận kế toán: 100.000.000 
đồng, biết: 

- Chi phí trích trước sửa chữa lớn tài sản cố định năm 
2006 thực tế phát sinh 15.000.000 đồng, Công ty đã xử lý 
chênh lệch giữa chi phí trích trước và chi phí thực tế vào chi 
phí sản xuất kinh doanh trong kỳ; 

- Có trích trước khoản chi phí bảo hành sản phẩm 

6 . 000 . 000 ; 

- Số thuế TNDN tạm nộp cả năm: 20.000.000 đồng (thuế 
suất 28%); Công ty đã nộp hàng quý bằng tiền mặt. 

Yêu cầu: 

1/ Năm 2006; Tính 
a/ Chi phí thuế TNDN hiện hành, 
b/ Chi phí thuế TNDN hoãn lại. 

c/ Định khoản các nghiệp vụ phát sinh liên quan đến thuế 
TNDN từ lúc tạm nộp đến lúc lập báo cáo tài chính năm. 

d/ Lập các mẫu biểu liên quan đến thuế TNDN hoãn lại, 
Báo cáo kết quả kinh doanh năm. 

2/ Năm 2007; Tính 

a/ Chi phí thuế TNDN hiện hành. 

b/ Chi phí thuế TNDN hoãn lại. 

c/ Định khoản các nghiệp vụ phát sinh liên quan đến thuế 
TNDN từ lúc tạm nộp đến lúc lập báo cáo tài chính năm. 

d/ Lập các mẫu biểu liên quan đến thuế TNDN hoãn lại, 
Báo cáo kết quả kinh doanh năm. 





Chương 15 

BÁO CÁO TÀI CHÍNH 


Mục tiêu Chương 15 

Báo cáo tài chính là một trong những sản phẩm của người 
làm kế toán, do vậy sau khi nghiên cứu chương này, sinh viên 
sẽ biết thiết lập Bảng cân đối kế toán, Báo cáo kết quả hoạt 
động kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ và Thuyết minh 
báo cáo tài chính. Đây là hệ thống các báo cáo tổng hợp và 
trình bày một cách toàn diện tình hình tài sản, nguềrrvốn, 
công nợ, kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp 
trong một kỳ kế toán. Nhằm cung cấp các thông tin kinh tế, 
tài chính chủ yếu cho việc đánh giá tình hình và kết quả hoạt 
động của doanh nghiệp, đánh giá thực trạng tài chính của 
doanh nghiệp trong kỳ hoạt động đã qua và làm cơ sở để lập 
dự toán trong tương lai. Thông tin của hệ thông báo cáo tài 
chính là căn cứ quan trọng cho việc đề ra các quyết định về 
quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh hoặc đầu 
tư vào doanh nghiệp của các chủ doanh nghiệp, các nhà đầu 
tư, các chủ nợ hiện tại và tương lai của doanh nghiệp. 

15.1. MỘT SỐ VẤN ĐỂ CHƯNG VỀ BÁO CÁO TÀI 
CHÍNH 

15.1.1. Nguyên tắc lập và trình bày báo cáo tài 
chính 

Việc lập và trình bày báo cáo tài chính phải tuân thủ sáu 
(06) nguyên tắc đã được quy định tại Chuẩn mực kế toán sô’ 
21 - Trình bày báo cáo tài chính, gồm: Q ự>ữ(( 

a. Hoạt động liên tục; ề 

b. Cơ sở dồn tích; 



270 


@ltưứ*tụ 15: ®fiV cảa iài chính 


c. Nhất quán; 

d. Trọng yếu và tập hợp; 
ysị Bụ trừ; 

f. Có thể so sánh. 

Hoạt động liên tục 

Khi lập và trình bày báo cáo tài chính, Giám đốc (hoặc 
người đứng đầu) doanh nghiệp cần phải đánh giá về khả năng 
hoạt động liên tục của doanh nghiệp. Báo cáo tài chính phải 
được lập trên cơ sở giả định là doanh nghiệp đang hoạt động 
liên tục và sẽ tiếp tục hoạt động kinh doanh bình thường 
trong tương lai gần, trừ khi doanh nghiệp có ý định cũng như 
buộc phải ngừng hoạt động, hoặc phải thu hẹp đáng kể qui 
mô hoạt động của mình. Khi đánh giá, nếu Giám đốc (hoặc 
người đứng đầu) doanh nghiệp biết được có những điều không 
chắc chắn liên quan đến các sự kiện, hoặc các điều kiện có 
thể gây ra sự nghi ngờ lớn về khả năng hoạt động liên tục 
của doanh nghiệp, thì những điều không chắc chắn đó cần 
được nêu rõ. Nếu báo cáo tài chính không được lập trên cơ sở 
hoạt động liên tục, thì sự kiện này cần được nêu rõ, cùng với 
cơ sở dùng để lập báo cáo tài chính và lý do khiến cho doanh 
nghiệp không được coi là đang hoạt động liên tục. 

Cơ sở dồn tích 

Doanh nghiệp phải lập báo cáo tài chính theo cơ sở kế 
toán dồn tích, ngoại trừ các thông tin liên quan đến các luồng 
tiền. 

Nhất quản 

Việc trình bày và phân loại các khoản'mục trong báo cáo 
tài chính phải nhất quán từ niên độ này sang niên độ khác, 
trừ khi: 

a) Có sự thay đổi đáng kể về bả n chấịcÓQ h oạt độn g của 
doanh nghiệp, hoặc khi xem xét lại việc trình bậy.háo-eáơtài 
chính cho thấy rằng cần phải thay đổi để có thể trình bày 
một cách hợp lý hơn các giao dịch và các sự kiện; hoặc: 
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b ) Một chuẩn mực kế toán khác yêu cầu có sự thay đổi 
trong việc trình bày. 

Trọn g yếu và tập hợp 

Từng k hoán mục trọng yếu phải được trình bày riêng biệt 
trong báo cáo tài chính. Các khoản mục không trọng yếu thì 
không phải trình bày riêng rẽ mà được tập hợp vào những 
khoản mục có cùng tính chất hoặc chức năng. 

Bù trừ 

Các khoản mục tài sản và nợ phải trả trình bày trên báo 
cáo tài chính khô ng đ ướ c bù trừ, trừ khi một chuẩn mực kế 
toán khác quy định hoặc cho phép bù trừ. 

Các khoản mục doanh thu, thu nhập khác và chi phí chỉ 
dươ c bù_ trừ khũ 

a) Được quy định tại một chuẩn mực kế toán khác; hoặc 

b) Các khoản lãi, lỗ và các chi phí liên quan phát sinh từ 
các giao dịch và các sự kiện giống nhau hoặc tương tự và 
không có tính trọng yếu.. 

Có thể so sánh 

Các thông tin bằng số liệu trong báo cáo tài chính nhằm 
để so sánh giữa các kỳ kế toán phải được trình bày tương ứng 
với các thông tin bằng số liệu trong báo cáo tài chính của kỳ 
trước. Các thông tin so sánh cần phải bao gồm cả các thông 
tin diễn giải bằng lời, nếu điều này là cần thiết giúp cho 
những người sử dụng hiểu rõ được báo cáo tài chính của kỳ 
hiện tại. 

Khi thay đổi cách trình bày hoặc cách phân loại các 
khoản mục trong báo cáo tài chính, thì phải phân loại lại các 
số liệu so sánh (trừ khi việc này không thể thực hiện được) 
nhằm đảm bảo khả năng so sánh với kỳ hiện tại, và phải 
trình bày tính chất, số liệu và lý do việc phân loại lại. Nếu 
không thể thực hiện được việc phân loại lại các số liệu tương 
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ứng mang tính so sánh, thì doanh nghiệp cần phải nêu rõ lý 
do và tính chất của những thay đổi nếu việc phân loại lại các, 
sô’ liệu được thực hiện. 

15.1.2. Nội dung của hệ thống báo cáo tài chính 

Báo cáo tài chính quy định cho các doanh nghiệp bao gồm 
4 biểu mẫu báo cáo: 

- Bảng cân đốì kế toán Mẫu sồ' B 01 - DN 

- Báo cáo kết quả hoạt động kinh Mẫu sô' B 02 - DN 

doanh 

- Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ Mẫu sô' B 03 - DN 

- Thuyết minh báo cáo tài chính Mẫu sô' B 09 - DN 

Ngoài ra, để phục vụ quản lý kinh tế, tài chính, yêu cầu 
chỉ đạo, điều hành, các ngành, các Tổng công ty, các tập đoàn 
sản xuất, liên hiệp các xí nghiệp, các công ty liên doanh... có 
thể quy định thêm các báo cáo tài chính chi tiết khác. 

Nội dung, phương pháp tính toán, hình thức trình bày các 
chỉ tiêu trong từng báo cáo quy định trong chế độ kế toán 
doanh nghiệp được áp dụng thống nhất cho các doanh nghiệp, 

Trong quá trình áp dụng, nếu thấy cần thiết, các doanh 
nghiệp có thể bổ sung, sửa đổi hoặc chi tiết các chỉ tiêu cho 
phù hợp với dặc điểm hoạt động sản xuất, kinh doanh của 
mình, nhưng phải được Bộ Tài chính chấp thuận bằng văn 
bản. 

15.1.3. Trách nhiệm, thời hạn nộp báo cáo tài chính 

- Trách nhiệm lập báo cáo tài chính 

(1) Tất cả các doanh nghiệp thuộc các ngành, các thành 
phần kinh tế đều phải lập và trình bày báo cáo tài chính 
năm. 

Các công ty, Tổng công ty có các đơn vị kê' toán trực 
thuộc, ngoài việc phổi lập báo cáo tài chính năm của công ty, 
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Tổng công ty còn phải lập báo cáo tài chính tổng hợp hoặc 
báo cáo tài chính hợp nhất vào cuối kỳ kế toán năm, dựa trên 
báo cáo tài chính của các đơn vị kế toán trực thuộc công ty, 
Tổng công ty. 

(2) Đối với doanh nghiệp Nhà nước, các doanh nghiệp 
niêm yết trên thị trường chứng khoán còn phải lập báo cáo 
tèi chính giữa niên độ dạng đầy đủ. 

Các doanh nghiệp khác nếu tự nguyện lập báo cáo tài 
chính giữa niên độ thì được lựa chọn dạng đầy đủ hoặc tóm 
lược. 

Đốì với Tổng công ty Nhà nước và DNNN có các đơn vị kế 
toán trực thuộc còn phải lập báo cáo tài chính tổng hợp hoặc 
báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ (việc lập báo cáo tài 
chính hợp nhất giữa niên độ được thực hiện từ nắm 2008). 

(3) Công ty mẹ và tập đoàn phải lập báo cáo tài chính hợp „ 
nhất giữa niên độ và báo cáo tài chính hợp nhất vào cuối kỳ kế 
toán năm theo quy định tại Nghị định số 129/2004/NĐ-CP ngày 
31/5/2004 của Chính phủ. Ngoài ra còn phải lập báo cáo tài 
chính hợp nhất sau khi hợp nhất kinh doanh theo quy định của 
Chuẩn mực kế toán số 11 “Hợp nhất kinh doanh”. 

- Thời hạn nộp báo cáo tài chính 

+ Đối với doanh nghiệp nhà nước 

a) Thời hạn nộp báo cáo tài chính quý: 

- Đơn vị kế toán phải nộp báo cáo tài chính quý? chậm 
nhất là 2ữ ngàyt kể từ ngày kết thúc kỳ kế toán quý; đối với 
Tổng công ty nhà nướđ chậm nhất là 45* ngày ;í 

- Đơn vị kế tôán trực thuộc Tổng công ty nhà nước nộp 
báo cáo tài chính quý cho Tổng công ty theo thời hạn do Tổng 
công ty quy định. 

b) Thời hạn nộp báo cáo tài chính năm: 

- Đơn vị kế toán phải nộp báo cáo tài chính năm chậm 
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nhất là 3Ớ ngày, kể từ ngày kết thúc kỳ kế toán năm; đối với 
Tổng công ty nhà nước chậm nhất là 90 ngày; 

- Đơn vị kế toán trực thuộc Tổng công ty nhà nước nộp 
báo cáo tài chính năm cho Tổng công ty theo thời hạn do 
Tổng công ty quy định. 

+ Đối với các loại doanh nghiệp khác 

a) Đơn vị kế toán là doanh nghiệp tư nhân và công ty hợp 
danh phải nộp báo cáo tài chính năm chậm nhất là 30 ngày, 
kể từ ngày kết thúc kỳ kế toán năm; đối với các đơn vị kế 
toán khác, thời hạn nộp báo cáo tài chính năm chậm nhất là 
90 ngày; 

b) Đơn vị kê toán trực thuộc nệp báo cáo tài chính năm 

cho đơn vị kế toán cấp trên theo thời hạn do đơn vị kế toán 
cấp trên quy định. • 


15.1.4. Nơi nhận báo cáo chính / 

_ _ _ _____ / _ 


CÁC LOẠI 

DOANH NGHIỆP 

Thời hạn 
lập báo 
cốo 

Nơỉ nhặn Hấo eáQ/^X 


tOP 

ụsM 

MÕM 

ỉ 

Cơ quan 
ĩhống ke 

IE3H 

ầBÊuMM 

Cơ quan dàng 
ký kinh doanh 

1. Doanh nghiệp Nhà 
nước 

Quý, 

Năm 

X 

X 

X 

X 

X 

2. DN có vốn đáu tư 
nước ngoài 

Năm 

X 

X 

X 

X 

X 

3. Các loại doanh 
nghiệp khác 

Năm 


X 

X 

X 

X 


(1) Đối với các doanh nghiệp Nhà nước đóng trên địa bàn 
tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phải lập và nộp báo 
cáo tài chính cho Sỡ Tài chính tỉnh, thành phố trực thuộc 
Trung ương. Đối với doanh nghiệp Nhà nước Trung ương còn 
phải nộp báo cáo tài chính cho Bộ Tài chính (Cục Tài chính 
doanh nghiệp). 

- Đối với các loại doanh nghiệp Nhà nước như: Ngân hàng 
thương mại, công ty xổ số kiến thiết, tổ chức tín dụng, doanh 
nghiệp bảo hiểm, công ty kinh doanh chứng khoán phải nộp 
báo cáo tài chính cho Bộ Tài chính (Vụ Tài chính ngân hàng). 
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Riêng công ty kinh doanh chứng khoán còn phải nộp báo cáo 
tài chính cho ủy ban Chứng khoán Nhà nước. 

(2) Các doanh nghiệp phải gửi báo cáo tài chính cho cơ 
quan thuế trực tiếp quản lý thuế tại địa phương. Đôì với các 
Tổng công ty Nhà nước còn phải nộp báo cáo tài chính cho Bộ 
Tài chính (Tổng cục Thuế). 

(3) DNNN có đơn vị kế toán cấp trên phải nộp báo cáo tài 
chính cho đơn vị kế toán cấp trên. Đối vởi doanh nghiệp khác 
có đơn vị kế toán cấp trên phải nộp báo cáo tài chính cho đơn 
vị cấp trên theo quy định của đơn vị kế toán cấp trên. 

(4) Đối với các doanh nghiệp mà pháp luật quy định phải 
kiểm toán báo cáo tài chính thì phải kiểm toán trước khi nộp 
báo cáo tài chính theo quy định. Báo cáo tài chính của các 
doanh nghiệp đã thực hiện kiểm toán phải đính kèm báo cáo 
kiểm toán vào báo cáo tài chính khi nộp cho các cơ quan quản 
lý Nhà nước và doanh nghiệp cấp trên. 

15.2. BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN 

Bảng cân đối kế toán là một báo cáo tài chính tổng hợp, 
phản ánh tổng quát toàn bộ giá trị tài sản hiện có và nguồn 
hình thành tài sản đó của doanh nghiệp tạimột th ời điểm 
nhất định. 

Căn cứ lập bảng cân đối kế toán từ các sổ kế toán tổng 
hợp và chi tiết, Bảng cân đối kế toán kỳ trước (quý trước, 
năm trước). 

Nội dung và phương pháp tính , ghi các chỉ tiêu 
trong Bảng căn đối kế toán: (xem mẫu BOl - DN Bảng 
cân đối kế toán) 
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Đơn vị báo cáo:. Mầu số B 01 - DN 

Địa chỉ:. (Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC 

Ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng BTC) 


BẢNG CÂN Đối KẾ TOÁN 

Tại ngày ... tháng ... năm ...(1) ^ 


Đơn vị tính:. 


TÀI SẢN 

Mả 

Thuyết 

Số CU0I 

Sổ' dầu 


sổ 

mỉnh 

năm 

năm 

1 

2 

3 

4 

5 

A - TÀI SÀN NGẨN HẠN (100=110+120+130+140+150) 

100 




1. Tiển và các khoản tương cương tiỂn 

110 




1-Tĩển 

111 

V.01 



2. Các khoản tương đương tiẵn 

112 




II. Các khoản đâu tư tài chính ngắn hạn 

120 

V.02 



1. Đáu tư ngắn hạn 





2. Dự phòng giảm giá đẩu tơ ngắn hạn (*) (2) 

129 


(...) 

(-) 

III. Các khoản phải thu ngắn hạn 

130 




1. Phải thu khách hàng 

131 




2. Trả trước cho người bấn 

132 




3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 

133 




4. Phải thu theo tiến tíộ kế hoạch hợp đổng xây dựng 

134 




5. Các khoán phải thu khác 

135 

V.03 



6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*) 

139 


(...) 

(...) 

IV. Háng tổn kho 

140 




1. Hàng tổn kho 

141 

V.04 



2. Dự phòng giảm giá hàng tổn kho n 

149 


ÌKmMể 

(...) 

V. Tài sản ngán hạn khác 

150 




1. Chi phl trả trước ngắn hạn 

151 




2. Thuế GTGT ơược khấu trữ 

152 





"t58' T 




3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước 

154 

V.05 



5. Tài sàn ngân hạn khác 

158 




B - TÀI SẢN DÀI HẠN (200 = 210 + 220 + 240 + 250 + 

200 




260) 





1- Các khoản phải thu dải hạn 

210 




1 1. Phải thu dài hạn của khách hàng 

211 




2 . Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 

212 




3. Phải thư dài hạn nội bộ 

213 

V.06 



4. Phái thu dài hạn khác 

218 

V.07 



5. Dự phòng phải thu dài hạn khỏ dòi (*) 

219 


(...) 

(...) 

II. Tài sản cõ' định 

220 




1. Tài sàn cô' dịnh hữu hình 

221 

V.08 
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TÀI SẢN 

Mã 

Thuyết 

Sô' CUỐI 

Sô' đầu 

sô' 

minh 

năm 

năm 

1 

2 

3 

4 

5 

- Nguyên giá 

222 




- Giã trị hao mòn lũy kế (’) 

223 


<-) 

(...) 

2 Tài sản cố định thuê tải chính 

224 

V.09 



- Nguyên giá 

225 




- Giả trị hao mòn lũy kẽ' (*) 

226 


(..) 

(...) 

3. Tài sản cố định vỏ hình 

227 

V.10 



- Nguyên giá 

228 




- Giá trị hao mòn lũy kế (*) 

229 


(.-) 

(...) 

4. Chi phí xây dựng cờ bản dở dang 

230 

V.11 



III. Bất dộng sản đẩu tư 

240 

V. 12 



- Nguyên giá 

241 




- Giá trị hao mòn IQỵ kế (*) 

242 


(...) 

(••) 

IV. Các khoản 0ẩu tư tàí chính dài hạn 

250 




1. Đẩu tư vào cỏng ty con 

251 




2. Đẩu tư vào công ty liên kết, liên doanh 

252 




3, Đáu tư dài hạn khác 

258 

V.13 



4. Dự phòng giảm giá dẩu tư tài chính dầi hạn (*) 

259 


(...) 

(...) 

V. Tài sàn dài hạn khác 

260 




1. Chi phí trà truớc dài hạn 

261 

V.14 



2. Tải sản thuế thu nhập hoãn lại 

262 

V.21 



3. Tài sản dài hạn khác 

268 




TỔNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200) 

270 




NGUỒN VỐN 





A - NỢ PHẢI TRẢ (300 = 310 + 330) 

300 




1. NỢ ngắn hạn 

310 




1. Vay và nợ ngán hạn 

311 

V.15 



2. Phải trả người bán 

312 




3. Người mua trả tién trước 

313 




4. Thuê' và các khoản phải nộp Nhà nước 

314 

V.16 



5. Phải trả người lao dộng 

315 




6. Chỉ phí phải trả 

316 

V.17 



7. Phải trả nộl bộ 

317 




8. Phải trả theo tiến dộ kê' hoạch hợp dổng xây dựng 

318 




9. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác 

319 

V. 18 



10. Dự phòng phải trả ngắn hạn 

320 




II. Nợ dài hạn 

330 




1. Phải trả dài hạn người bán 

331 




2. Phải trả dài hạn nội bộ 

332 

V.19 



3. Phải trả dài hạn khác 

333 




4. Vay và nợ dài han 

334 

V 20 



5. Thuê' thu nhâp hoãn lại phải trả 

335 

V.21 
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TẢI SẢN 

Mã 

stf 

ThuyỄ'1 

minh 

S8 cuối 

răm 

SỖ' đẩu 
năm 

1 

2 

3 

4 

5 

6. Dự phòng trợ cấp mẫt việc làm 

336 




! 7. Dự phòng phầi trả dài hạn 

337 




B - VỐN CHỦ SỜ HỮU (400 = 410 + 430) 

400 




1. V6n chủ sà hữu 

410 

V.22 



1. vổn dẩu tư của chủ sở hữư 

411 




2. Thăng dư vốn cổ phẩn 

412 




3. Vốn khác cùa chù sở hữu 

413 




4. CỔ phiẾu quỹ (*) 

414 


(...) 

(...) 

5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản 

415 




6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái 

416 




7. Quỹ đẩu tư phát triển 

417 




8. Quỹ dự phòng tài chính 

418 




9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 

419 




10. LỢi nhuận sau thuê' chưa phân phối 

420 




11. Nguổn vô'n đẩu tưXDCB 

421 




II. Nguổn kinh phí và quỹ khác 

430 




1. Quỹ khen thưởng, phúc lợi 

431 




2. Nguón kinh phl 

432 

V.23 



3. Nguón kinh phí dã hình thành TSCD 

433 




TỔNG CỘNG NGUỔN VỐN (440 = 300 + 400) 

440 





CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN Đối KẾ TOÁN 


CHỈ TIÊU 

Thuyẽì 

minh 

\mmm\ 

ìmStSM 

1. Tài sản thuê ngoài 

2. Vật tư, hàng hóa nhặn giữ hộ, nhận gia công 

3. Hàng hóa nhận bán hộ, nhặn ký gửl, ký cược 

4. Nợ khó đòi đã xử lý 

5. Ngoại tệ các loại 

6. Dự toán chi sự nghiệp, dự án 

24 




v<y(i V Lập, ngày ... tháng ... năm ... 
Người lập biểu Kế toan thưởng . Giám dốc 

(Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên, đóng dấu) 


Ghi chú: 

(1) Những chỉ tiêu không có số liệu có thể không phải 
trình bày nhưng không được đánh lại số thứ tự chỉ tiêu 
và “Mã số“. '' '■ ■ : 
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(2) Sô' liệu trong các chỉ tiêu có dấu (*) được ghi bằng số 
âm dưới hình thức ghi trong ngoặc đơn (...). 

(3) Đối uới doanh nghiệp có kỳ kế toán năm là năm dương 
lịch (X) thì “Số cuối năm" có thể ghi là “31.12.X“Số 
đầu năm“ có thể ghi là “Ol.OLX". 

PHẨN TÀI SẢN 

A- TÀI SẢN NGẮN HẠN (Mã số 100) 

Tài sản ngắn hạn là tiền, các khoản tương đương tiền và 
các tài sản khác có thể chuyển đổi thành tiền, hoặc có thể 
bán hay sử dụng trong vòng một năm hoặc một chu kỳ kinh 
doanh bình thường của doanh nghiệp. 

Tài sản ngắn hạn phản ánh tổng giá trị tiền, các khoản 
tương đương tiền và các tài sản ngắn hạn khác có đến thời 
điểm báo cáo, gồm: Tiền, các khoản tương đương tiền, các 
khoản đầu tư tài chính ngắn hạn, các khoản phải thu, hàng 
tồn kho và tài sản ngắn hạn khác. 

Mã số 100 = Mã số 110 + Mã số 120 + Mã số 130 + Mã số 
140 + Mã số 150. 

I- Tiền và các khoản tương đương tiền (Mã số 110) 

Chỉ tiêu này phản ánh tổng hợp toàn bộ số tiền và các 
khoản tương đương tiền hiện có của doanh nghiệp tại thời 
điểm báo cáo, gồm: tiền mặt tại quỹ của doanh nghiệp, vàng 
bạc, kim khí quý, đá quý, tiền gâTngẵn hàng {khống kỳ hạn), 
tiền đang chuyển và các khoản tương đương tiền. 

Mã số 110 = Mã sô' 111 + Mã số 112 

1-Tiền (Mã số 111): 

Là chỉ tiêu tổng hợp phản ánh toàn bộ sô' tiền hiện có của 
doanh nghiệp tại thời điểm báo cáo, gồm: tiền mặt tại quỹ 
của doanh nghiệp, vàng bạc, kim khí quý, đá quý, tiền gửi 
ngân hàng (không kỳ hạn), tiền đang chuyển 

SỐ liệu để ghi vào chỉ tiêu “Tiền” là tổng sô' dư Nợ của các 
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Tài khoản 111 “Tiền mặt”, 112 “Tiền gửi ngân hàng” và 113 
“Tiền đang chuyển” trên sổ Cái hoặc Nhật ký — sổ Cái. 

2- Các khoản tương đương tiền (Mã số 112): 

Chỉ tiêu này phản ánh các khoản đầu tư ngắn hạn có thời 
hạn thu hồi hoặc đáo hạn không quá 3 tháng, có khả năng 
chuyển đổi dễ dàng thành một lượng tiền xác định, và không 
có nhiều rủi ro trong chuyển đổi thành tiền kể từ ngày mua 
khoản đầu tư đó tại thời điểm báo cáo. 

Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này là chi tiết sô" dư Nợ của Tài 
khoản 121 “Đầu tư chứng khoán ngắn hạn” trên sổ chi tiết 
TK 121, gồm: kỳ phiếu ngân hàng, tín phiếu kho bạc... có thời 
hạn thu hồi hoặc đáo hạn không quá 3 tháng kể từ ngày mua. 

II- Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn (Mã số 

120 ) 

Là chỉ tiêu tổng hợp phản ánh tổng giá trị của các khoản 
đầu tư tài chính ngắn hạn (sau khi đã trừ đ i dự phòng gịảm 
giá chứng kho á n đầu tư ngắn hạn) , bao gồm đầu tư chứng 
khoán ngăn hạn, cho vay ngắn hạn và đầu tư ngắn hạn khác. 
Các khoản dầu tư ngắn hạn được phản ánh trong mục này là 
các khoản đầu tư có thời hạn thu hồi vôh dưới 1 năm hoặc 
trong một chu kỳ kinh doanh, không bao gồm các khoản đầu 
tư ngắn hạn có thời hạn thu hồi, hoặc đáo hạn không quá 3 
tháng kể từ ngày mua khoản đầu tư đó tại thời điểm báo cáo, 
đã được tính vào chỉ tiêu “Các khoản tương đương tiền”. 

Mã số 120 = Mã số 121+ Mã số 129 

1- Đầu tư ngắn hạn (Mã sô" 121): 

Sô" liệu để ghi vào chỉ tiêu này là tổng sô" dư Nợ của các 
Tài khoản 121 “Đầu tư chứng khoán ngắn' hạn” và 128 “Đầu 
tư ngắn hạn khác” trên sổ Cái hoặc Nhật ký - sổ cái sau khi 
trừ đi các khoản đầu tư ngắn hạn đã được tính vào chỉ tiêu 
“Các khoản tương đương tiền”. 

2- Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn (129) 

Chỉ tiêu này phản ánh khoản dự phòng giảm giá của các 
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khoản đầu tư ngắn hạn tại thời điểm báo cáo. 

Sô' liệu chỉ tiêu này được ghi bằng số âm dưới hình thức 
ghi trong ngoặc đơn (...). Sô' liệu để ghi vào chỉ tiêu “Dự 
phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn” là sô' dư Có của Tài khoản 
129 “Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn” trên sổ Cái hoặc 
Nhật ký sổ cái. 

III- Các khoản phải thu (Mả số 130) 

Là ch! tiêu tổng hợp phản ánh toàn bộ giá trị của các 
khoản phải thu khách hàng, khoản trả trước cho người bán, 
phải thu nội bộ, phải thu theo tiến độ kê' hoạch hợp đồng xây 
dựng, và các khoản phải thu khác tại thời điểm báo cáo có 
thời hạn thu hồi hoặc thanh toán dưới 1 năm hoặc trong một 
chu kỳ kinh doanh (sau khi trừ đi dự-phòng phải thu ngắn 
hạn khó đòi). 

Mã sô 130 = Mã số 131 + Mã sô' 132 + Mã sô' 133 + Mã sô' 
134 + Mã SỐ 135 + Mã số 139. 

1. Phải thu khách hàng (Mã số 131) 

Chỉ tiêu này phản ánh sô' tiền còn phải thu của khách 
hàng có thời hạn thanh toán dưới 1 năm hoặc trong một chu 
kỳ kinh doanh tại thời điểm báo cáo. 

Sô' liệu để ghi vào chỉ tiêu “Phải thu khách hàng” căn cứ 
vào tổng sô' dư nợ chi tiết của Tài khoản 131 “Phải thu khách 
hàng” mở theo từng khách hàng trên sổ kê' toán chi tiết Tài 
khoản 131, chi tiết các khoản phải thu khách hàng ngắn hạn. 

2. Trả trước cho người bán (Mã sô' 132) 

Phản ánh sô' tiền đã trả trước cho người bán mà chưa 
nhận sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, TSCĐ, BĐS đầu tư tại 
thời điểm báo cáo. 

Sô' liệu để ghi vào chỉ tiêu “Trả trước cho người bán” căn 
cứ vào tổng sộ' dư .Nợ -chi tiết .xuảa Tài khõẳrr-331_ “Trả trước 
cho người bán” mở theo từng người bán trên sổ kê' toán chi 
tiết Tài khoản 331. 
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3. Phải thu nội bộ ngắn hạn (Mã sô" 133) 

Phản ánh các tài khoản phải thu giữa đơn vị cấp trên với 
các đơn vị trực thuộc và giữa các đơn vị trực thuộc với nhau 
trong các quan hệ thanh toán ngoài quan hệ giao vốn, có thời 
hạn thanh toán dưới một năm hoặc trong một chu kỳ kinh 
doanh. 

Số liệu để ghi vào chỉ tiêu “Phải thu nội bộ ngắn hạn” là 
số dư Nợ chi tiết của Tài khoản 1368 “Phải thu nội bộ ngắn 
hạn” trên sổ kế toán chi tiết Tài khoản 1368, chi tiêt các 
khoản phải thu nội bộ ngắn hạn 

4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây 
dựng (Mã số 134) 

Chỉ tiêu này phản ánh số chênh lệch giữa tổng sô' doanh 
thu đã ghi nhận lũy kế tương ứng với phần công việc đã hoàn 
thành, lớn hơn tổng số tiền lũy kế khách hàng phải thanh 
toán theo tiến độ kế hoạch đến cuối kỳ báo cáo của các hợp 
đồng xây dựng dở dang. 

Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này căn cứ vào số dư Nợ TK 
337 “Thanh toán theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng” 
trên SỔ Cái. 

5. Các khoản phải thu khác (Mã số 138) 

Chỉ tiêu này phản ánh các khoản phải thu khác từ các đối 
tượng liên quan tại thời điểm báo cáo. 

Số liệu để ghi vào chỉ tiêu “Các khoản phải thu khác” là 
tổng số dư Nợ của các Tài khoản: TK 1385, TK 1388, TK 334, 
TK 338 trên sổ kế toán chi tiết các TK 1385, 334, 338, chi 
tiết các khoản phải thu ngắn hạn. 

6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (Mã sô 139) 

Chỉ tiêu này phản ánh các khoản dự phòng cho các khoản 
phải thu ngắn hạn có khả năng khó đòi tại thời điểm báo cáo. 
Sô' liệu chỉ tiêu này được ghi bằng số âm dưới hình thức ghi 
trong ngoặc đơn (...). 
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số ^ để shi vào chỉ tiêu “Dự phòng phải thu ngắn hạn 
khó đòi” là số dư Có chi tiết của Tài khoản 139 “Dự phòng 
phải thu ngắn hạn khó đòi” trên sổ kế toán chi tiết TK 139, 
chi tiết các khoản dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi. 

IV- Hàng tổn kho (Mã số 140) 

Là chỉ tiêu tổng hợp phản ánh toàn bộ trị giá hiện có các 
loại hàng tồn kho dự trữ cho quá trình sản xuất, kinh doanh ! 
của doanh nghiệp (sau khi trừ đi dự phòng giảm giá hàng tồn 
kho) đến thời điểm báo cáo. 

Mã số 140 = Mã số 141 + Mã số 149. 

1- Hàng tồn kho (Mã số 141) 

Số liệu để ghi vào chỉ tiêu “Hàng tồn kho” là tổng số dư 
Nợ của các Tài khoản 151 “Hàng mua đang đi trên đường”, 

152 “Nguyên liệu, vật liệu”, 153 “Công cụ, dụng cụ”, 154 “Chỉ 
phí sản xuất, kinh doanh dở dang”, 155 “Thành phẩm”, 156 
“Hàng hóa” và 157 “Hàng gửi đi bán” và Tài khoản 158 “ 
Hàng hóa kho bảo thuế” trên sổ Cái hoặc Nhật ký - Sổ Cái 

2- Dự phòng giảm giá hàng tổn kho (Mã số 149) 

Chi tiêu này phản ánh các khoản dự phòng giảm giá của 
các loại hàng tồn kho tại thời điểm báo cáo. Số liệu chỉ tiêu 
này được ghi bằng sô âm dưới hình thức ghi trong ngoặc đơn: 

Số liệu để ghi vào chỉ tiêu “Dự phòng giảm giá hàng tồn 
kho” là số dư Có của Tài khoản 159 “Dự phòng giảm giá hàng 
tồn kho” trên Sổ Cái hoặc Nhật ký Sq Cái 

V- Tài sản ngắn hạn khác (Mã số 150) 

Là chỉ tiếu tổng hợp phản ánh tổng các khoản chi phí trả 
trước ngắn hạn, thuế GTGT còn được ..khấu trừ, các khoan 
thuế phải thu và tài sản ngắn hạn khác tại thời điểm báo cáo. 

. Mã số 150= Mã sô' 151 + Mã số 152 + Mã sô' 154 + Mã số 
158 
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1- Chi phí trả trước ngắn hạn (Mã số 151) 

Chỉ tiêu này phản ánh số tiền đã thanh toán cho một số 
khoản chi phí nhưng đến cuối kỳ kế toán chưa được tính vào 
chi phí sản xuất, kinh doanh của năm báo cáo. 

Sô' liệu để ghi vào chỉ tiêu “Chi phí trả trước” là sô' dư Nợ 
của Tài khoản 142 “Chi phí trả trước ngắn hạn” trên sổ Cái 
hoặc Nhật ký sể Cái 

2- Thuế GTGT được khấu trừ (Mã số 152) 

Chỉ tiêu “Thuế GTGT được khấu trừ” dùng để phản ánh 
số thuế GTGT còn được khấu trứ, và số thuế GTGT cón được 
hoàn lại đến cuối năm báo cáo. 

Sô' liệu để ghi vào chỉ tiêu “Thuế GTGT được khấu trừ” 
căn cứ vào số dư Nợ của Tài khoản 133 “Thuê GTGT được 
khấu trừ” trên sổ Cái hoặc Nhật ký sổ Cái 

3- Thuế và các khoản khác phải thu nhà nước (Mã 
sô' 154) 

Chỉ tiêu này phản ánh thuế và các khoản khác nộp thừa 
cho nhà nước tại thời điểm báo cáo. 

Sô' liệu để ghi vào chỉ tiêu “Thuế và các khoản khác phải 
thu nhà nước” căn cứ vào sô' dư Nợ chi tiết Tài khoản 333 
“Thuế và các khoản khác phải thu nhà nước” trên sổ kê' toán 
chi tiết Tài khoản 333 

4- Tài sản ngắn hạn khác (Mã sô' 158) 

Chỉ tiêu này phản ánh giá trị tài sản ngắn hạn khác, bao 
gồm: sô' tiền tạm ứng cho công nhân viên chưa thanh toán, 
các khoản cầm cô', ký CƯỢC, ký quỹ ngắn hạn, giá trị tài sản 
thiếu chờ xử lý tại thời điểm báo cáo. 

SỐ liệu để ghi vào chỉ tiêu “Tài sản ngắn hạn khác” căn 
cứ vào số dư Nợ Tài khoản 1381 “Tài sản thiếu chờ xử lý”, Tài 
khoản 141 “Tạm ứng”, Tài khoản 144 “Cầm cố, ký cược, ký 
quỹ ngắn hạn” trên sổ Cái hoặc Nhật ký - sổ Cái. 
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B- TÀI SẢN DÀI HẠN (Mã số 200) 

Chỉ tiêu này phản ánh trị giá các loại tài sản không được 
phản ánh trong chỉ tiêu tài sản ngắn hạn. Tài sản dài hạn 
phản ánh tổng giá trị các khoản tài sản dài hạn đến thời 
diểm báo cáo, bao gồm: các khoản phải thu dài hạn, tài sản cô" 
định, bất động sản đầu tư, các khoản đầu tư tài chính dài hạn 
và tài sản dài hạn khác 

Mã số 200 = Mã sô" 210 + Mã số 220 + Mã số 240 + Mã số 
250 + Mã số 260 

I- Các khoản phải thu dài hạn (Mã sô" 210) 

Là chỉ tiêu tổng hợp phản ánh toàn bộ giá trị của các 
khoản phải thu dài hạn của khách hàng, phải thu nội bộ dài 
hạn, và các khoản phải thu dài hạn khác và sô' vô'n kinh 
doanh đã giao cho các đơn vị trực thuộc tại thời điểm báo cáo 
có thời hạn thu hồi hoặc thanh toán trên 1 năm (sau khi trừ 
đi dự phòng phải thu khó đòi). 

Mã sô' 210 = Mã sô' 211 + Mã sô' 212 + Mã sô' 213 + Mã số 
218 + Mã số 219 

1- Phải thu dài hạn của khách hàng (Mã số 211): 

Phản ánh sô' tiền còn phải thu của khách hàng được xếp 
vào loại tài sản dài hạn tại thời điểm báo cáo. 

Sô' liệu để ghi vào chỉ tiêu “Phải thu dài hạn của khách 
hàng” căn cứ vào chi tiết sô' dư Nợ của Tài khoản 131 “Phải 
thu của khách hàng”, mở chi tiết theo từng khách hàng đốì 
với các khoản phải thu của khách hàng dược xếp vào loại tài 
sản dài hạn. 

2- Vốn kỉnh doanh ở đơn vị trực thuộc (Mã sô 212) 

Chỉ tiêu này được ghi trên Bảng cân đối kế toán của dơn 
vị cấp trên, phản ánh sô' vốn kinh doanh đã giao cho các đơn 
vị trực thuộc. Khi lập Bảng cân đối kế toán của toàn doanh 
nghiệp, chỉ tiêu này được bù trừ với chỉ tiêu “Vốn đầu tư của 
chủ sở hữu” (Mã sô' 411) trên Bảng cân đối kế toán của các 
đơn vị trực thuộc, phần vốn nhận của đơn vị cấp trên. 
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SỐ liệu để ghi vào chỉ tiêu “Vốn kinh doanh à dơn vị trực 
thuộc” là số dư Nợ của Tài khoản 1361 “Vốn kinh doanh ở các 
đơn vị trực thuộc” trên sổ kế toán chi tiết TK 136 

3- Phải thu dài hạn nội bộ (Mã số 213) 

Chỉ tiêu này phản ánh các khoản phải thu giữa đơn vị cấp 
trên với các đơn vị trực thuộc và giữa các đơn vị trực thuộc 
với nhau trong quan hệ thanh toán ngoài quan hệ giao vốn, 
tại thời điểm báo cáo có thời hạn thu hồi hoặc thanh toán 
trên 1 năm hoặc hơn một chu kỳ kinh doanh. 

Số liệu để ghi vào chỉ tiêu “Phải thu dài hạn nội bộ” là 
chi tiết số dư Nợ của Tài khoản 1368 “Phải thu nội bộ khác” 
trên sổ kế toán chi tiết TK 1368, chi tiết các khoản phải thụ 
nội bộ dài hạn 

4- Phải thu dài hạn khác (Mã số 218) 

Phản ánh các khoản phải thu khác từ các đối tượng cổ 
liên quan được xếp vào loại tài sản dài hạn, các khoản ứng 
trước cho người bán dài hạn (nếu có). 

Sô" liệu để ghi vào chỉ tiêu “Phải thu dài hạn khác” là chi 
tiết sô" dư Nợ chi tiết của các Tài khoản 138, 331, 338 (chi tiếl 
các khoản phải thu dài hạn khác) trôn sổ kế toán chi tiết cái 
TK1388, 331, 338. 

5- Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (Mã số 219) 

Chỉ tiêu này phản ánh các khoản dự phòng phải thu dà 
hạn khó đòi tại thời điểm báo cáo. Số liệu chỉ tiêu này đưựi 
ghi bằng số âm dưới hình thức ghi trong ngoặc dơn: (...). s< 
liệu để ghi vào chỉ tiêu “Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 
là số dư Có chi tiết của tài khoản 139 “Dự phòng phải thu dà 
hạn khó đòi”, chi tiết dự phòng phải thu dài hạn khó đòi trêi 
sổ kế toán chi tiết tài khoản 139. 

II- Tài sản cố định (Mã số 220) 

Là chỉ tiêu tổng hợp phản ánh toàn bộ giá trị còn lạ 
(nguyên giá trừ đi giá trị hao mòn lũy kế) của các loại tài sải 



Ohươnạ 15ĩ ( 7hiớ eứơ tàỉ thính 


287 


cô^định và chi phí xây dựng cơ bản dở dang hiện có tại thời 
điểm báo cáo. 

Mã số 220= Mã số 221 + Mã số 224 + Mã số 227 + Mã số 
230 

1-Tài sản cố định hữu hình (Mã số 221) 

Là chỉ tiêu tổng hợp phản ánh toàn bộ giá trị còn lại của 
các loại tài sản cố định hữu hình tại thời điểm báo cáo. 

Mã số" 221 = Mã số 222+ Mã số 223 

1-1 Nguyên giá (Mã sô' 222) 

Chỉ tiêu này phản ánh toàn bộ nguyên giá các loại tài sản 
cố định hữu hình tại thời điểm báo cao. 

Số liệu để ghi vào chỉ tiêu “Nguyên giá” là số dư Nợ của 
TK211 “Tài sản cố định hữu hình” trên sổ cái hoặc Nhât ký - 
Sổ cái 

1- 2 Giá trị hao mòn lũy kế 

Phản ánh toàn bộ giá trị đã hao mòn của các loại tài sản 
cô' định hữu hình lũy kế tại thời điểm báo cáo. 

Số liệu chỉ tiêu này được ghi bằng số âm dưới hình thức 
ghi trong ngoặc đơn (...). Số liệu để ghi vào chỉ tiêu “Giá trị 
hao mòn lũy kế” là số dư Cổ của TK 2141” Hao mòn TSCĐ 
hữu hình” trên sổ kế toán chi tiết TK 2141 

2- Tài sản cô' định thuê tài chính 

Là chỉ tiêu tong hợp toàn bộ giá trị còn lai của các loại tài 
sản cô' định thuê tài chính tại thời điểm báo cáo 

Mã sô' 224 = Mã số 225 .+ Mã sô' 226 

2-1 Nguyên giá (Mã số 225) 

Chỉ tiêu này phản ánh toàn bộ nguyên giá các loại tài sản 
cố định thuê tài chính tại thời điểm báo cáo. 

Sô' liệu để ghi vào chỉ tiêu “Nguyện giá” là số dư Nợ của 
TK212 “Tài sản cố định thuê tài chính” trên sổ cái hoặc Nhât 
ký - SỔ cái 
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2- 2 Giá trị hao mòn lũy kế (Mã sô 226) 

Phản ánh toàn bộ giá trị đã hao mòn của các loại tài sản 
cố định thuê tài chính lũy kế tại thời điểm báo cáo. 

Số liệu chỉ tiêu này được ghi bằng sô' âm dưới hình thức 
ghi trong ngoặc đơn (...). Sô' liệu để ghi vào chỉ tiêu “Giá trị 
hao mòn lũy kế” là số dư Có của TK 2142” Hao mòn TSCĐ 
thuê tài chính” trên sổ kế toán chi tiết TK 2142. 

3- Tài sản cô' định vô hình (Mã sô' 227) 

Là chỉ tiêu tổng hợp phản ánh toàn bộ giá trị còn lại của 
các loại tài sản cố định vô hình tại thời điểm báo cáo. 

Mã sô' 227 = Mã số 228 + Mã sô' 229 

3-1 Nguyên giá (Mã số 228) 

Chỉ tiêu này phản ánh toàn bộ nguyên giá các loại tài sản 
cố định vô hình tại thời điểm báo cáo. 

Số liệu để ghi vào chỉ tiêu “Nguyên giá” là sô' dư Nợ của 
TK213 “Tài sản cô' định vô hình” trên sổ cái hoặc Nhật ký - 
Sổ cái 

3- 2 Giá trị hao mòn lũy kế (Mã sô' 229) 

Phản ánh toàn bộ giá trị đã hao mòn của các loại tài sản 
cố định vô hình lũy kế tại thời điểm báo cáo. 

SỐ liệu chỉ tiêu này được ghi bằng sô' âm dưới hình thức 
ghi trong ngoặc đơn (...). Sô' liệu để ghi vào chỉ tiêu “Giá trị 
hao mòn lũy kế” là sô' dư Có của TK 2143” Hao mòn TSCĐ vô 
hình” trên sổ kê' toán chi tiết TK 2143 

4- Chi phí xây dựng cơ bản dở dang (Mã sô' 230) 

Phản ánh toàn bộ giá trị tài sản cổ' định đang mua sắm, 

chi phí đầu tư xây dựng cơ bản, chi phí sửa chữa lớn TSCĐ dỗ 
dang hoặc đã hoàn thành nhưng chưa bàn giao hoặc đưa vào 
sử dụng. 

Sô' liệu để ghi vào chỉ tiêu “Chi phí xây dựng cơ bản dở 
dang” là số dư Nợ của Tài khoản 241 “Xây dựng cơ bản dồ 
dang” trên sổ Cái hoặc Nhật ký - Sổ cái. 
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III- Bất động sản đầu tư (Mã số 240) 

Là c\ú tiêu tổng hợp phản ánh toàn bộ giá trị còn lại của 
các loại bất động sản đầu tư tại thời điểm báo cáo. 

Mã số 240 = Mã số 241 - Mã số 242 

1.1- Nguyên giá (Mã số 241) 

Phản ánh toàn bộ nguyên giá của các loại bất động sản 
đầu tư tại thời điểm báo cáo. 

Số liệu để phản ánh vào chĩ tiêu này là số dư Nợ của Tài 
khoản 217 “Bất động sản đầu tư’, trên sổ Cái hoặc Nhật ký - 
SỔ cái. 

1.2- Giá trị hao mòn lũy kế (Mã số 242) 

Phần ánh toàn bộ giá trị đã hao mòn lũy kê của các loại 
bất động sản đầu tư tạì thời điểm báo cáo. Số liệu để ghi vào 
chỉ tiêu này được ghi bằng số âm dưới hình thức ghi trong 
ngoặc đơn: (...). 

Số liệu để ghi vào chỉ tiêu “Giá trị hao mòn lũy kế” là sô' 
dư Có của Tài khoản 2147 “Hao mòn bất động sản đầu tư’ 
trên Sổ kế toán chi tiết TK 2147. 

IV- Các khoản đầu tư tài chính dài hạn (Mã số 250) 

Là chỉ tiêu tổng hợp phản ánh tổng giá trị các khoản đầu 
tu tài chính dài hạn tại thời điểm báo cáo như: đầu tư vào 
công ty con, đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh, đầu tư 
dài hạn khác... VVt^ 

Mã số 250= Mã số 251 + Mã số 252 + Mã số 258 + Mã số 
259 " " 

1-Đầu tư vào công ty con (Mã sô'251) '' . / 

Phản ánh giá trị các khoản đầu tư vào công ty con tại 
thời điểm báo cáo. 

Số liệu để ghi vào chỉ tiêu “Đầu tư vào công ty con” là số 
dư Nợ của Tài khoản 221“ Đầu tư vào công ty con” trên Sổ 
Cái hoặc Nhật ký — sổ cái. 
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2- Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh (Mã sô' 
252) 

Là chỉ tiêu tổng hợp phản ánh giá trị khoản đầu tư vào 
cồng ty liên kết và vốn góp liên doanh dưới hình thức thành 
lập cơ sở kinh doanh đồng kiểm soát tại thời điểm báo cáo. 

Số liệu để ghi vào chỉ tiêu “Đầu tư vào công ty liên kết, 
liên doanh” là tổng sô' dư Nợ của các Tài khoản 223 “Đầu tư 
vào công ty liên kết”, và 222 “Vốn góp liên doanh”, trên sổ 
Cái hoặc Nhật ký — sổ cái. 

3- Đầu tư dài hạn khác (Mã số 258) 

Là chỉ tiêu tổng hợp phản ánh giá trị các khoản đầu tư 
dài hạn khác bao gồm: các khoản đầu tư vốn vào đơn vị khác 
mà doanh nghiệp nắm giữ dưới 20% quyền biểu quyết; đầu tư 
vào trái phiếu, cho vay vốn, các khoản đầu tư khác,... mà thời 
hạn nắm giữ, thu hồi hoặc thanh lý trên 1 năm. 

Số liệu để ghi vào chỉ tiêu “Đầu tư dài hạn khác” là tổng 
số dư Nợ của Tài khoản 228 “Đầu tư dài hạn khác” trên sổ 
Cái hoặc Nhật ký - sổ cái 

4- Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn (Mã 

số 259) _ - ^ 

Chỉ tiêu này phản ánh các khoản dự phòng giảm giá của 
các khoản đầu tư tài chính dài hạn tại thời điểm báo cáo. 

Số liệu chỉ tiêu này được ghi bằng số âm dưới hình thức 
ghi trong ngoặc đơn: (...). Số liệu để ghi vào chỉ tiêu “Dự 
phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn” là sô" dư Có của Tài 
khoản 229 “Dự phòng giảm giá đầu tư dài hạn” trên sổ Cái 
hoặc Nhật ký sổ Cái V 

V- Tài sản dài hạn khác (Mã số 260) v 

Là chỉ tiêu tổng hợp phản ánh tổng số chi phí trả trước 
dài hạn nhưng chưa phân bổ vào chi phí sản xuất, kinh doanh 
đến cuối kỳ báo cáo, tài sản thuế thu nhập hoãn lại, các 
khoản ký cược, ký quỹ dài hạn và tài sản dài hạn khác, tại 
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thời điểm báo cáo. 

Mã số 260 = Mã sô' 261+ Mã số 262+ Mã số 268 

1- Chi phí trả trước dài hạn (Mã sô' 261) 

Chỉ tiêu này dùng để phản ánh chi phí trả trước dài hạn 
nhưng chưa phân bổ vào chi phí sản xuất, kinh doanh đến 
cuối kỳ báo cáo. Sô' liệu để ghi vào chỉ tiêu “Chi phí trả trước 
dài hạn” là số dư Nợ của Tài khoản 242 “Chi phí trả trước dài 
hạn” trên sổ Cái hoặc Nhật ký sổ Cái. 

2- Tài sản thuê' thu nhập hoãn lại (Mã sô' 262) 

Chỉ tiêu này dùng để phản ánh giá trị tài sản thuế thu 
nhập hoãn lại tại thời điểm báo cáo. Sô' liệu ghi vào chỉ tiêu 
“Tài sản thuế thu nhập hoãn lại” được căn cứ vào sô' dư Nợ 
TK 243 “Tài sản thuế thu nhập hoãn lại” trôn Sổ Cái hoặc 
Nhật ký SỔ Cái. 

3- Tài sản dài hạn khác (Mã sô' 268) 

Phản ánh các khoản tiền doanh nghiệp đem ký quỹ, ký 
cược dài hạn và giá trị tài sản dài hạn khác ngoài các tài sản 
dài hạn ,đã nêu trên. Sô' liệu ghi vào chỉ tiêu “Tài sản dài hạn 
khác” được căn cứ vào tổng số dư Nợ TK 244 “Ký cược, ký quỹ 
dài hạn khác” và các tài khoản khác có liên quan trên Sổ Cái 
hoặc Nhật ký sổ Cái. 

PHẦN NGUỒN VỐN 

A- NỢ PHẢI TRẢ (Mã sô 300) 

Là chỉ tiêu tổng hợp phản ánh toàn bộ số phải trả tại 
thời điểm báo cáo, gồm: Nợ ngắn hạn và nợ dài hạn. 

Mã sô' 300 = Mã số 310+ Mã sô' 330 

I- Nợ ngắn hạn (Mã sô' 310) 

Là chỉ tiêu tổng hợp phản ánh tổng giá trị các khoản nợ 
còn phải trả có thời hạn thanh toán dưới một năm hoặc dưới 
một chu kỳ kinh doanh, bao gồm: các khoản vay ngắn hạn và 
giá trị các khoản chi phí phải trả, tài sản thừa chờ xử lý, các 
khoản nhận ký quỹ, ký CƯỢC dài hạn tại thời điểm báo cáo. 




292 


ẽ/uểtứtg 15: (Bếía cáa tài chinh 


Mã sô' 310= Mã số 311 + Mã số 312 + Mã số 313 + Mã số 
314 + Mã số 315 + Mã số 316 + Mã sô 317 + Mã số 318 + Mã 
số 319 + Mã số 320 

1- Vay và nỢ ngắn hạn (Mã số 311) 

Phản ánh tổng giá trị các khoản doanh nghiệp đi vay 
ngắn hạn các ngân hàng, công ty tài chính, các đối tượng 
khác và các khoản nợ ngắn hạn tại thời điểm báo cáo. 

Số liệu ghi vào chỉ tiêu “Vay ngắn hạn” được căn cứ vào 
số" dư Có TK 311 “Vay ngắn hạn” và các Tài khoản 315 “Nợ 
dài hạn đến hạn trả” trên sổ Cái hoặc Nhật ký sổ Cái. 

2- Phải trả cho người bán (Mã số 312) 

Phản ánh số tiền phải trả cho người bán có thời hạn 
thanh toán dưới một năm hoặc dưới một chu kỳ kinh doanh 
tại thời điểm báo cáo 

SỐ" liệu ghi vào chỉ tiêu “Phải trả cho người bán” được căn 
cứ vào tổng số dư Có TK 331 “Phải trả cho người bán được 
phân loại là ngắn hạn mở theo từng người bán trên Sổ kế 
toán chi tiết TK 331. 

3- Người mua trả tiền trước (Mã số 313) 

Chỉ tiêu này phản ánh tổng sô" tiền người mua trả tiền 
trước mua sản phẩm, hàng hóa, bất động sản đầu tư, dịch vụ 
hoặc trả trước tiền thuê tài sản tại thời điểm báo cáo. 

Sô" liệu ghi vào chỉ tiêu “Người mua trả tiền trước” căn cứ 
vào số dư Có chi tiết của TK 131 “Phải thu khách hàng” mở 
cho từng khách hàng trên sổ kế toán chi tiết TK 131 “Phải 
thu khách hàng” và sô' dư Có TK 3387 “Doanh thu chưa thực 
hiện” trên sổ kế toán chi tiết TK 3387 

4- Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước (Mã sô' 
314) 

Phản ánh tổng số các khoản doanh nghiệp phải nộp cho 
Nhà nước tại thời điểm báo cáo, gồm: thuê", phí, lệ phí và các 
khoản khác. 
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Sô" liệu ghi vào chỉ tiêu “Thuế và các khoản phải nộp Nhà 
nước” được căn cứ vào sô" dư Có chi tiết TK 333 “Thuế và các 
khoản phải nộp Nhà nước” và trên sổ kế toán chi tiết TK 333 

5- Phải trả người lao động (Mã số 315) 

Phản ánh các khoản doanh nghiệp phải trả cho người lao 
động tại thời điểm báo cáo. 

Số liệu ghi vào chỉ tiêu “Phải trả người lao động” là sô' dư 
Có chi tiết của TK 334 “Phải trả người lao động” trên sổ kế 
toán chi tiết tài khoản 334 (Chi tiết các khoản phải trả cho 
người lao động). 

6- Chi phí phải trả (Mã sô' 316) 

Phản ánh giá trị các khoản đã tính trước vào chi phí sản 
xuất kinh doanh nhưng chưa được thực chi tại thời điểm báo 
cáo. 

Sô' liệu để ghi vào chỉ tiêu “Chi phí phải trả” căn cứ vào 
số dư Có của TK 335 “Chi phí phải trả” trên sổ Cái hoặc 
Nhật ký SỔ Cái. 

7- Phầi trả nội bộ khác (Mã sô' 317) 

Phản ánh các khoản phải trả nội bộ ngắn hạn giữa đơn vị 
cấp trên và đơn vị trực thuộc, và giữa các đơn vị trực thuộc 
trong doanh nghiệp. Khi lập Bảng cân đôi kê toán toàn 
doanh nghiệp, chỉ tiêu này được bù trừ vứi chỉ tiêu “Phải thu 
nội bộ ngắn hạn” trên Bảng cân đôi kế toán của đơn vị cấp 
trên và các đơn vị trực thuộc. 

Sô' liệu để ghi vào chỉ tiêu “Phải trả nội bộ khác” căn cứ 
vào số dư Có chi tiết của TK 336 "Phải trả nội bộ khác” trên 
Sổ chi tiết TK 336 (Chi tiết các khoản phải trả nội bộ ngắn 
hạn). 

8- Phải trả theo tiến độ kê' hoạch hợp dồng xây 
dựng (Mã sô' 318) 

Phản ánh sô' chênh lệch giữa tổng sô' tiền lũy kế khách 
hàng phải thanh toán theo tiến độ kế hoạch, lớn hơn tổng sô' 


294 


Qhườnạ 15: r 3río CÁO tà ỉ chính 


doanh thu đã ghi nhận lũy kế tương ứng với phần công việc 
đã hoàn thành đến cuối kỳ báo cáo của các hợp đồng xây dựng 
dở dang. 

Sô' liệu để ghi vào chỉ tiêu “Phải trả theo tiến độ kế hoạch 
hợp đồng xây dựng” căn cứ vào số dư Có của TK 337 “Phải trả 
theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng” trên sổ Cái hoặc 
Nhật ký SỔ Cái. 

9- Các khoản phải trả, phải nộp khác (Mã số 319) 

Phản ánh các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác 
ngoài các khoản nợ phải trả đã được phản ánh trong các chỉ 
tiêu trước đó, bao gồm: giá trị tài sản phát hiện thừa chưa rõ 
nguyên nhân, phải nộp cho cơ quan BHXH,... 

Sô' liệu để ghi vào chỉ tiêu “Các khoản phải trả, phải nộp 
khác” là tổng số dư Có của các Tài khoản 338 “Phải trả, phải 
nộp khác”, Tài khoản 138 “Phải thu khác”, trên sổ kế toán 
chi tiết của các TK 338,138 (Không bao gồm các khoản phải 
trả, phải nộp khác được xếp vào loại nợ phải trả dài hạn). 

10- Dựphòng phải trả ngắn hạn (Mã số 320) 

Phản ánh khoản dự phòng phải trả ngắn hạn tại thời 
điểm báo cáo. 

Sô' liệu để ghi vào chỉ tiêu “Dự phòng phải trả ngắn hạn” 
căn cứ vào số dư Có chi tiết của TK 352 “Dự phòng phải trả” 
trên Sổ chi tiết TK 352 (Chi tiết các khoản dự phòng cho các 
khoản phải trả ngắn hạn). 

H- NỢ dài hạn (Mã số 330) 

Là chỉ tiêu tổng hợp phản ánh tổng giá trị các khoản nợ 
dài hạn của doanh nghiệp, bao gồm những khoản nợ có thời 
hạn thanh toán trên'một năm hoặc trên một chu kỳ kinh 
doanh, khoản phải trả người bán, phải trả nội bộ, các khoản 
phải trả dài hạn khác, vay và nợ dài hạn và thuế thu nhập 
hoãn lại phải trả tại thời điểm báo cáo. 

Mã số 330= Mã số 331 + Mã số 332 + mã số 333 + Mã số 
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334 + Mã số 335 + Mã số 336 + Mã số 337 

1- Phải trả dài hạn người bán (Mã số 331) 

Phản ánh số tiền phải trả cho người bán được xếp vào 
loại nợ dài hạn tại thời điểm báo cáo. 

Số liệu để ghi vào chỉ tiêu “Phải trả dài hạn người bán” 
căn cứ vào chi tiết số dư Có của Tài khoản 331 “Phải trả cho 
người bán”, mở theo từng người bán đối với các khoản phải 
trả cho người bán được xếp vào loại nợ dài hạn. 

2- Phải trả dài hạn nội bộ (Mã số 332) 

Phản ánh các khoản nợ phải trả dài hạn nội bộ, bao gồm 
các khoản vốn đã nhận, đã vay của đơn vị chính và các khoản 
vay nợ lẫn nhau giữa các đơn vị trực thuộc trong doanh 
nghiệp. 

Sô' liệu để ghi vào chỉ tiêu “Phải trả nội bộ dài hạn” căn 
cứ vào chi tiết số dư Có của Tài khoản 336 “Phải trả nội bộ” 
đối với các khoản phải trả nội bộ được xếp vào loại Nợ dài 
hạn. 

3- Phải trả dài hạn khác (Mã số 333) 

Phản ánh các khoản nợ phải trả dài hạn khác như: doanh 
thu bán hàng trả chậm, số tiền doanh nghiệp nhận ký cược, 
ký quỹ dài hạn của đơn vị khác tại thời điểm báo cáo. 

Số liệu để ghi vào chỉ tiêu “Phải trả dài hạn khác” căn cứ 
vào chi tiết số dư Có của Tài khoản 338 “Phải trả, phải nộp 
khác” và TK 344 “Nhận ký cược, ký quỹ dài hạn” trên sổ Cái 
hoặc Nhật ký sổ Cái TK 344 và sổ kế toán chi tiết TK 338 
(chi tiết phải trả dài hạn). 

4- Vay và nỢ dài hạn (Mã số 334) 

Phản ánh tổng giá trị các khoản doanh nghiệp đi vay dài 
hạn các ngân hàng, công ty tài chính, các đối tượng khác và 
các khoản nợ dài hạn của doanh nghiệp như: sô tiên phải trả 
về tài sản cố định thuê tài chính, trái phiếu phát hành,... tại 
thời điểm báo cáo. 
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Số liệu ghi vào chỉ tiêu “Vay và nợ dài hạn” được căn cứ 
vào số dư Có các TK 341 “Vay dài hạn” và các Tài khoản 342 
“Nợ dài hạn”, và kết quả tìm được của số dư Có TK 3431 trừ 
(-) dư Nợ TK 3432 cộng (+) dư Có TK 3433 trên sổ kế toán 
chi tiết TK 343. 

5- Thuế thu nhập hoãn lại phải trả (Mã số 335) 

Nội dung và phương pháp lập chỉ tiêu này đựơc thực hiện 
theo chuẩn mực kế toán và hướng dẫn kế toán thực hiện 
chuẩn mực kế toán số 17 “Thuế thu nhập doanh nghiệp”. 

Số liệu ghi vào chỉ tiêu “Thuế thu nhập hoãn lại phải trả” 
được căn cứ vào số dư Có các TK 347 “Thuế thu nhập hoãn lại 
phải trả” trên sổ Cái hoặc Nhật ký sổ Cái. 

6- Dự phòng trỢ cấp mất việc làm (Mã sô' 336) 

Phản ánh quỹ dự phòng về trợ cấp mất việc làm chưa sử 
dụng tại thời điểm báo cáo. 

Số liệu ghi vào chỉ tiêu “Quỹ dự phòng về trợ cấp mất việc 
làm” được căn cứ vào số dư Có các TK 351 “Quỹ dự phòng về 
trợ cấp mất việc làm” trên số' Cái hoặc Nhật ký sổ Cái. 

7- Dự phòng phải trả dài hạn (Mã sô' 337) 

Phản ánh giá trị dự phòng phải trả dài hạn tại thời điểm 
báo cáo. 

Sô' liệu để ghi vào chỉ tiêu “Dự phòng phải trả dài hạn” 
căn cứ vào sô' dư Có chi tiết của TK 352 ‘‘Dự phòng phải trả” 
trên Sổ chi tiết TK 352 (Chi tiết các khoản dự phòng cho các 
khoản phải trả dài hạn). 

B- VỐN CHỦ SỞ HỮU (Mã số 400) 

Mã số 400= Mã số 410+ Mã số 430 

I- Vốn chủ sở hữu (Mã sô' 410) 

Mã số 410= Mã số 411 + Mã số 412 + Mã sô' 413 + Mã số 
414 + Mã sô' 415 + Mã sô' 416 + Mã số 417 + Mã Sô' 418 + Mã 
Số 419 + Mã số 420 + Mã số 421 
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1- vốn đầu tư của chủ sở hữu (Mã sô” 411) 

Là chỉ tiêu phản ánh toàn bộ vốn đầu tư (vốn góp) của 
chủ sở hữu vào doanh nghiệp như vốn đầu tư của Nhà nước 
(đối với công ty Nhà nước); vốn góp của cắc cổ đông (đối với 
công ty cổ phần), vốn góp của các bên liên doanh, vốh góp của 
các thành viên hợp danh, vôh góp của thành viên công ty 
trách nhiệm hữu hạn, vốn đầu tư của chủ doanh nghiệp tư 
nhân, ... 

SỐ liệu để ghi vào chỉ tiêu “Vốn đầu tư của chủ sở hữu” là 
số dư có của Tài khoản 411 “Nguồn vốn kinh doanh” trên Sổ 
kế toán chi tiết TK 4111. 

2- Thặng dư vốn cổ phần (Mã số 412): 

Chỉ tiêu này phản ánh tổng giá trị chênh lệch giữa vốn 
góp theo mệnh giá cổ phiếu với giá thực tế phát hành cổ 
phiếu. 

Sô' liệu để ghi vào chỉ tiêu “Thặng dư vốh cổ phần” là số 
dư Có của Tài khoản “Thặng dư vôh cổ phần” trên số' kế toán 
chi tiết TK 4112. Nếu tài khoản này có số dư Nợ thì được ghi 
bằng sô' âm dưới hình thức ghi trong ngoặc đơn (...). 

3- Vốn khác của chủ sở hữu (Mã sô' 413) 

Phản ánh giá trị của các khoản vốn khác của chủ sở hữu 
tại thời điểm báo cáo. 

Sô' liệu để ghi vào chỉ tiêu “Vốn khác của chủ sở hữu” là 
sô' dư Có TK 4118 “Vốn khác” trên sổ kê' toán chi tiết TK 
4118. 

4- CỔ phiêu quỹ (Mã sô' 414): 

Là chỉ tiêu phản ánh giá trị cổ phiếu quỹ hiện có ở thời 
điểm báo cáo của công ty cổ phần. Chỉ tiêu này được ghi bằng 
sô' âm dưới hình thức ghi trong ngoặc đơn (...). 

Số liệu để ghi vào chỉ tiêu “Cổ phiếu quỹ” là sô' dư Nợ của 
Tài khoản 419 “Cổ phiếu quỹ” trên Sổ Cái hoặc Nhật ký Sổ 
Cái. 
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5- Chênh lệch đánh giá lại Tài sản (Mã số 415) 

Phản ánh chênh lệch đánh giá lại tài sản chưa được xử lý 
tại thời điểm báo cáo. 

Sô" liệu để ghi vào chỉ tiêu “Chênh lệch đánh giá lại Tài 
sản” là sô dư Có của TK 412 “Chênh lệch đánh giá lại Tài 
sản” trên sổ Cái hoặc Nhật ký sổ Cái. Trường hợp TK 412 có 
sô" dư Nợ thì sô" liệu chỉ tiêu này được ghi bằng sô' âm dưới 
hình thức ghi trong ngoặc đơn (...). 

6- Chênh lệch tỷ giá hối đoái (Mã số 416) 

Phản ánh sô' chênh lệch tỷ giá ngoại tệ phát sinh do thay 
đổi tỷ giá chuyển đổi tiền tệ khi ghi sổ kê" toán, chưa được xử 
lý tại thời điểm báo cáo. 

Sô" liệu để ghi vào chỉ tiêu “Chênh lệch tỷ giá hôi đoái” là 
sô' dư Có của TK 413 “Chênh lệch tỷ giá hối đoái” trên sổ Cái 
hoặc Nhật ký Sổ Cái. Trường hợp TK 413 có số dư Nợ thì số 
liệu chỉ tiêu này được ghi bằng sô" âm dưới hình thức ghi 
trong ngoặc đơn (...). 

7- Quỹ đầu tư phát triển (Mã sô 417) 

Phản ánh sô" quỹ đầu tư phát triển chưa sử dụng tại thời 
điểm báo cáo. 

Sô' liệu đề’ ghi vào chỉ tiêu “Quỹ đầu tứ phát triển” là số 
dư Có của TK 414 “Quỹ đầu tư phát triển” trên sổ Cái hoặc 
Nhật ký SỔ Cái. 

8- Quỹ dự phòng tài chính (Mã sô' 418) 

Phản ánh quỹ dự phòng tài chính chưa sử dụng tại thời 
điểm báo cáo. 

Sô" liệu để ghi vào chỉ tiêu “Quỹ dự phòng tài chính” là số 
dư Có của TK 415 “Quỹ dự phòng tài chính” trên Sổ Cái hoặc 
Nhật ký SỔ Cái. 

9- Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu (Mã số 419) 

Phản ánh các quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu của doanh 
nghiệp chưa được phản ánh trong các chỉ tiêu trên, tại thời 
điểm báo cáo. 
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Số liệu để ghi vào chỉ tiêu “Quỹ khác thuộc vốn chủ sở 
hữu” là số dư Có của TK 418 “Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu” 
trên SỔ Cái hoặc Nhật ký sổ Cái. 

10- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối (Mã số 420) 

Phản ánh sô' lãi (hoặc lỗ) chưa được quyết toán hoặc chưa 
phân phôi tại thời điểm báo cáo. 

Sô' liệu để ghi vào chỉ tiêu “Lợi nhuận sau thuế chưa phân 
phôi” là sô' dư Có của TK 421 “Lợi nhuận sau thuê' chưa phân 
phối” trên Sổ Cái hoặc Nhật ký sổ Cái. Trường hợp TK 421 
có số dư Nợ thì số liệu chỉ tiêu này được ghi bằng sô' âm dưới 
hình thức ghi trong ngoặc đơn (...). 

11- Nguồn vốn dầu tư xây dựng cơ bản (Mã số 421) 

Phản ánh tổng sô' nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản hiện 
có tại thời điểm báo cáo. 

Số liệu để ghi vào chỉ tiêu “Nguồn vô'n đầu tư xây dựng cơ 
bản” là số dư Có của TK 441 “Nguồn vô'n đầu tư xây dựng cơ 
bản” trên Sổ Cái hoặc Nhật ký sổ Cái. 

II- Nguồn kinh phí và quỹ khác (Mã sô' 430) 

Là chỉ tiêu tổng hợp phản ánh tổng giá trị quỹ khen 
thưởng, phúc lợi; tổng sô' kinh phí sự nghiệp, dự án được cấp 
để chi tiêu cho các hoạt động sự nghiệp, dự án sau khi trừ đi 
các khoản chi sự nghiệp, dự án; nguồn kinh phí dã hình 
thành TSCĐ, tại thời điểm báo cáo. 

Mã sô' 430 = Mã sô' 431 + Mã số 432 + Mã số 433 

1- Quỹ khen thưởng, phúc lợi (Mã sô' 431) 

Phản ánh quỹ khen thưởng, phúc lợi chưa sử dụng tại thời 
điểm báo cáo. 

Sô' liệu để ghi vào chỉ tiêu “Quỹ khen thưởng, phúc lợi” là 
sô' dư Có của TK 431 “Quỹ khen thưởng, phúc lợi” trên sổ Cái 
hoặc Nhật ký sổ Cái. 
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2- Nguồn kỉnh phí (Mã số 432) 

Phản ánh nguồn kinh phí sự nghiệp, dự án được cấp 
nhưng chưa sử dụng hết, hoặc số chi sự nghiệp, dự án lớn hơn 
nguồn kinh phí sự nghiệp, dự án. 

Số liệu để ghi vào chỉ tiêu “Nguồn kinh phí” căn cứ vào số 
dư Có của Tài khoản 461 “Nguồn kinh phí sự nghiệp” sau khi 
trừ đi sô' dư Nợ Tài khoản 161 “Chi sự nghiệp” trên sổ Cái 
hoặc Nhật ký sổ Cái. 

Trường hợp “Chi sự nghiệp” lớn hơn “Nguồn kinh phí sự 
nghiệp” thì chỉ tiêu này được ghi bằng số” âm dưới hình thức 
ghi trong ngoặc đơn (...). 

3- Nguồn kỉnh phí đã hình thành TSCĐ (Mã số 433) 

Phản ánh tổng số nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ 
hiện có tại thời điểm báo cáo. 

Sô' liệu để ghi vào chỉ tiêu “Nguồn kinh phí đã hình 
thành TSCĐ” căn cứ vào sô' dư Có của Tài khoản 466 “Nguồn 
kinh phí đã hình thành TSCĐ” trên sổ Cái hoặc Nhật ký Sổ 
Cái. 

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (Mã số 440) 

Phản ánh tổng số các nguồn vô'n hình thành của doanh 
nghiệp tại thời điểm báo cáo. 

Mã sô' 440 = Mã sô' 300 + Mã sô' 400 

Chỉ tiêu “Tổng cộng Tài sản = Chỉ tiêu “Tổng cộng nguồn vốh 
Mã số 270” Mã sô' 440” 

NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LẬP CÁC CHỈ TEÊU 
NGOÀI BẢNG CÂN ĐÔÌ KÊ TOÁN 

1-Tài sản thuê ngoài 

Phản ánh các tài sản doanh nghiệp thuê của các đơn vị, 
cá nhân khác để sử dụng cho mục đích sản xuất, kinh doanh 
của doanh nghiệp, không phải dưới hình thức thuê tài chính. 
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Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này căn cứ vào sô" dư Nợ của 
Tài khoản 001 “Tài sản thuê ngoài” trên sổ Cái hoặc Nhật ký 
SỔ Cái. 

2- Vật tư, hàng hóa nhận giữ hộ, nhận gia công 

Phản ánh giá trị vật tư, hàng hóa doanh nghiệp giữ hộ 
cho các đơn vị, cá nhân khác hoặc giá trị nguyên liệu, vật liệu 
doanh nghiệp nhận để thực hiện các hợp đồng gia công với 
các đơn vị, cá nhân khác. 

Sô' liệu để ghi vào chỉ tiêu này căn cứ vào sô' dư Nợ của 
Tài khoản 002 “Vật tư hàng hóa nhận giữ hộ, nhận gia công” 
trên SỔ Cái hoặc Nhật ký sổ Cái. 

3- Hàng hóa nhận bán hộ, nhận ký gửi, ký cược 

Phản ánh giá trị hàng hóa doanh nghiệp nhận của các 
đơn vị, cá nhân bên ngoài để bán hộ hoặc bán dưới hình thức 

ký gửi. 

Sô' liệu để ghi vào chỉ tiêu này căn cứ vào sô' dư Nợ của 
Tài khoản 003 “Hàng hóa nhận bán hộ, ký gửi” trên Sổ Cái 
hoặc.Nhật ký sổ Cái. 

4- Nợ khó đòi đã xử lý 

Phản ánh các khoản phải thu, đã mất khả năng thu hồi, 
doanh nghiệp đã xử lý xóa sổ nhưng phải tiếp tục theo dõi để 
thu hồi. 

Sô' liệu để ghi vào chỉ tiêu này căn cứ vào sô” dư Nợ của 
Tài khoản 004 “Nợ khó đòi đã xử lý” trên Sổ Cái hoặc Nhật 
ký SỔ Cái. 

5- Ngoại tệ các loại 

Phản ánh các loại ngoại tệ doanh nghiệp hiện có (tiền 
mặt, tiền gửi) theo nguyên tộ từng loại cụ thể như: USD, 
DM,... mỗi loại nguyên tệ ghi một dòng. 

Sô' liệu để ghi vào chỉ tiêu này căn cứ vào sô' dư Nợ của 
Tài khoản 007 “Ngoại tệ các loại” trên sổ Cái hoặc Nhật ký 
SỔ Cái. 
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6- Dự toán chi sự nghiệp, dự án 

Phản ánh sô' dự toán chi sự nghiệp, dự án dược cơ quan có 
thẩm quyền giao và việc rút dự toán chi sự nghiệp, dự án ra 
sử dụng. 

Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này căn cứ vào số dư Nợ của 
Tài khoản 008 “Dự toán chi sự nghiệp, dự toán” trên sổ Cái 
hoặc Nhật ký sổ Cái. 


ví DỤ lí LẬP BẢNG CÂN Đối KẾ TOÁN 

Tại Công ty A&p cuối ngày 31/12/200X có các số liệu như sau: 
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Yêu cầu: Hãy lập Bảng cân đối kế toán cho Công ty A&p 
vào ngày 31/12/200X. 

BÀI GIẢI 

PHẦN TÀI SẢN 

A- TÀI SẢN NGẤN HẠN (Mã số 100) 

Mã số 100 = Mã số 110 + Mã số 120 + Mã số 130 + Mã 
số 140 + Mã số 150 

= 421.336.017 + 0 + 318.050.000 + 

148.574.342 + 70.755.737 = 958.716.096 
Trong đó các mã số 110, 120, 130, 140 và 150 được tính 
như sau: 

I- Tiền và các khoản tương đương tiền (Mã sô" 110) 

=> Mã số 110 = Mã số 111 + Mã số 112 = 421.336.017 + 
0 = 421.336.017 

Trong đó: Các mã số 111 và 112 được tính như sau: 

1- Đối với chỉ tiêu “Tiền” (Mã số 111): 

' Số dư Nợ TK 111 “Tiền mặt” trên Sổ Cái 

= 224.332.969 

Sô' dư Nợ TK 112 “Tiền gửi ngân hàng” trên sổ Cái 
= 197.003.048 

Sô' dư Nợ TK 113 “Tiền đang chuyển” trên sổ Cái 
0 

=> Mã số 111 = 224.332.969 + 197.003.048 + 0 
= 421.336.017 

2- Các khoản tương đương tiền (Mã số 112): 

Sô' dư Nợ TK 1211002 “Cổ phiếu có thời hạn hoán đổi < 3 
tháng” trên sổ Chi tiết = 0 

Sô' dư Nợ TK 1212002 “Trái phiếu có thời hạn hoán đổi < 
3 tháng” trên sổ Chi tiết = 0 

* Mã số 112 = 0 
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II- Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn (Mã số 
120 ) 

Mã số 120 = Mã số 121+ Mã số 129 = 0 + 0 = 0 

Trong đó: Các mã số 121 và 129 được tính như sau: 

1- Đầu tư ngắn hạn (Mã số 121): 

Sô' dư Nợ TK 121 “Đầu tư chứng khoán ngắn hạn” trên sổ 
Cái = 0 

Sô' dư Nợ TK 128 “Đầu tư ngắn hạn khác” trên sổ Cái= 0 

Sô' dư Nợ TK 1211002 “Cổ phiếu có thời hạn hoán đổi < 3 
tháng” trên sổ Chi tiết = 0 

Sô' dư Nợ TK 1212002 “Trái phiếu có thời hạn hoán đổi < 
3 tháng” trên sổ Chi tiết = 0 

Mã sô' 121 = 0 

2- Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn (129) 

Sô' dư Có TK 129 “Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn” 
trên SỔ Cái = 0 

^ Mã số 129 = 0 

III- Các khoản phải thu (Mã sô' 130) 

Mã số 130 = Mã số 131 + Mã số 132 + Mã sô' 133 + Mã 
số 134 + Mã số 138 + Mã số 139 = 318.050.000 + 0 + 0 + 0 
+ 0 + 0 = 318.050.000 

1- Phảỉ thu khách hàng (Mã sô' 131) 

SỐ dư Nợ TK 131 “Phải thu khách hàng - VND” trên Sổ 
chi tiết = 318.050.000 

Sô' dư Nợ TK 131 “Phải thu khách hàng - USD” trên sổ 
chi tiết = 0 

^ Mã số 131 = 318.050.000 + 0 = 318.050.000 

2- Trả trước cho người bán (Mã sô 132) 

Sô' dư Nợ TK 331 “Phải trả nhà cung cấp — VND” trên sổ 
chi tiết= 0 

Sô' dư Nợ TK 331 “Phải trả nhà cung cấp - USD” trên sổ 
chi tiết= 0 
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3- Phải thu nội bộ ngắn hạn (Mã sô' 133) 

Số dư Nợ TK 136 “Phải thu nội bộ khác - ngắn hạn” trên 
SỔ chi tiết= 0 

=*> Mã SỐ 133= 0 

4- Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây 
dựng (Mã sô' 134) 

Sô' dư Nợ TK 337 “Thanh toán theo tiến độ kê' hoạch hợp 
đồng xây dựng” trên sổ Cái = 0 

cí> Mã số 134 = 0 

5- Các khoản phải thu khác (Mã sô' 138) 

Sô' dư Nợ TK 138 “Phải thu về cổ phần hóa” trên sổ chi 
tiết = 0 

Sô' dư Nợ TK 138 “Phải thu khác - ngắn hạn” trên sổ chi 
tiết = 0 

Sô' dư Nợ TK 334 “Phải trả công nhân viên” trên sổ chi 
tiết = 0 

Sô' dư Nợ TK 3381 “Tài sản thừa chờ xử lý” trên Sổ chi 
tiê't= 0 

SỐ dư Nợ TK 3382 “Kinh phí công đoàn phải trả” trên sổ 
chi tiết = 0 

Sô' dư Nợ TK 3383 “Bảo hiểm xã hội phải trả” trên sổ chi 
tiê't= 0 

Sô' dư Nợ TK 3384 “Bảo hiểm y tế phải trả” trên Sổ chi 
tiết = 0 

Sô dư Nợ TK 3385 “Phải trả về cổ phần hóa” trên sổ chi 
tiết = 0 

Sô' dư Nợ TK 3386 “Nhận ký cược, ký quỹ ngắn hạn” trên 
Sổ chi tiết = 0 

Số dư Nợ TK 3387 “Doanh thu nhận trước” trên Sổ chi 
tiết = 0 

=> Mã số 138 = 0 
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6- Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (Mã số 139) 

Số dư Có TK 139 “Dự phòng nợ phải thu khó đòi” trên Sổ 
chi tiết = 0 

^ Mã số 139 = 0 

IV- Hàng tồn kho (Mã số 140) 

Mã số 140 = Mã số 141 + Mã số 149 = 148.574.342 + 0 
= 148.574.342 

Trong đó các chỉ tiêu 141 và 149 được tính như sau: 

1- Hàng tồn kho (Mã số 141) 

SỐ dư Nợ TK 151 “Hàng mua đang di đường” trên sổ Cái= 0 
Số dư Nợ TK 152 “Nguyên liệu, vật liệu” trên Sổ Cái = 0 
SỐ dư Nợ TK 153 “Công cụ, dụng cụ” trên sổ Cái = 0 
Sô' dư Nợ TK 154 “Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang” 
trên Sổ Cái = 0 

Số dư Nợ TK 155 “Thành phẩm” trên sổ Cái = 0 
SỐ dư Nợ TK 156 “Hàng hóa” trên sổ Cái = 148.574.342 
SỐ dư Nợ TK 157 “Hàng gửi đại lý” trên sổ Cái = 0 
< Số dư Nợ TK 158 “Hàng hóa kho bảo thuế” trên sổ Cái= 0 

o Mã số 141 = 148.574.342 

2- Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (Mã số 149) 

Số dư Có TK 159 “Dự phòng giảm giá hàng tồn kho” trên 
Sổ Cái = 0 

o Mã số 149 = 0 

V- Tài sản ngắn hạn khác (Mã sô' 150) 

Mã số 150 = Mã sô' 151 + Mã số 152 + Mã số 154 + Mã 
số 158= 55.000.000 + 15.443.737 + 312.000 + 0 = 70.755.737 

Trong đó các chỉ số 151, 152, 154 và 158 được tính như 

sau: 

1- Chi phí trả trước ngắn hạn (Mã số 151) 

Số dư Nợ TK 142 “Chi phí trả trước ngắn hạn” trên sổ 
Cái = 55.000.000 

^ Mã số 151 = 55.000.000 
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2- Thuế GTGT được khấu trừ (Mã số 152) 

SỐ dư Nợ TK 133 “Thuế GTGT được khấu trừ” trên sổ Cái 
= 15.443 737 

o Mã số 152 = 15.443.737 

3- Thuế và các khoản khác phải thu nhà nước (Mã 
SỐ 154) 

SỐ dư Nợ TK 33311 “Thuế GTGT bán hàng” trên sổ chi 
tiết = 0 

SỐ dư Nợ TK 33312 “Thuế GTGT nhập khẩu máy móc 
thiết bị phải nộp” trên sổ chi tiết = 0 

SỐ dư Nợ TK 33331 “Thuế xuất khẩu” trên sổ chi tiết = 0 
SỐ dư Nợ TK 33332 “Thuế nhập khẩu” trên sổ chi tiết = 0 
SỐ dư Nợ TK 3334 “Thuế thu nhập doanh nghiệp” trên Sổ 
chi tiết = 312.000 

Số dư Nợ TK 33381 “Thuế thu nhập cá nhân” trên sổ chi 
tiết = 0 

Sô dư Nợ TK 33382 “Thuê môn bài” trên sổ chi tiết = 0 
SỐ dư Nợ TK 3339 “Phí, lệ phí và các khoản phải nộp 
khác” trên sổ chi tiết = 0 
o Mã số 154 = 312.000 

4- Tài sản ngắn hạn khác (Mã sô* 158) 

Số dư Nợ TK 1381 “Tài sản thiếu chờ xử lý” trên sổ Cái = 0 
SỐ dư Nợ TK 141 “Tạm ứng” trên Sổ Cái = 0 
Số dư Nợ TK 144 “Cầm cố, ký cược, ký quỹ ngắn hạn” 
trên Sổ Cái = 0 

<=> Mã số 158 = 0 

B- TÀI SẢN DÀI HẠN (Mã số 200) 

Mã số 200 = Mã số 210 + Mã số 220 + Mã sô' 240 + Mã 
số 250 + Mã số 260 

= 0 + 232.611.250 + 0 + 0 + 0 = 232.611.250 

Trong đó các mã số 210, 220, 240, 250 và 260 được tính 
như sau: 
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I- Các khoản phải thu dài hạn (Mã số 210) 

Mã số 210 = Mã số 211 + Mã số 212 + Mã số 213 + Mã 
số 218 + Mã số 219 

=0+0+0+0+0=0 

Trong đó các mã số 211, 212, 213, 218 và 219 được tính 
như sau: 

1- Phải thu dài hạn của khách hàng (Mã sô' 211): 

Sô" dư Nợ TK 131 “Phải thu khách hàng - VND - dài 

hạn” trên sổ chi tiết = 0 

SỐ dư Nợ TK 131 “Phải thu khách hàng - USD - dài 
hạn” trên sổ chi tiết = 0 
o Mã sô' 211 = 0 

2- Vốn kỉnh doanh ờ đơn vị trực thuộc (Mã sô' 212): 

Sô' dư Nợ TK 136 “Phải thu vốh nội bộ” trên sổ chi tiết = 

0 

Sô' dư Nợ TK 136 “Phải thu vốn nội bộ — dài hạn” trên sổ 
chi tiết = 0 

o Mã sô' 212 = 0 

3- Phải thu dài hạn nội bộ (Mã sô' 213) 

Sô' dư Nợ TK 136 “Phải thu nội bộ khác - dài hạn” trên 
Sổ chi tiết = 0 

o Mã số 213 = 0 

4- Phải thu dài hạn khác (Mã số 218): 

Số dư Nợ TK 138 “Phải thu khác - dài hạn” trên Sổ chi 
tiết = 0 

Sô' dư Nợ TK 331 “Phải trả nhà cung câ'p - VND - Dài 
hạn” trên sổ chi tiết = 0 

Sô' dư Nợ TK 331 “Phải trả nhà cung cấp — USD — Dài 
hạn” trên sổ chi tiết = 0 

Sô' dư Nợ TK 3388 “Phải trả khác - Dài hạn” trên sổ chi 
tiết = 0 

Mã sô' 218 = 0 
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5- Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (Mã số 219) 

Số dư Có TK 139 “Dự phòng nợ phải thu khó đòi - Dài 
hạn” trên Sổ chi tiết = 0 
^ Mã số 219 = 0 
II- Tài sản cố định (Mã số 220) 

Mã số 220 = Mã số 221 + Mã số 224 + Mã số 227 + Mã 
số 230 

= 232.611.250 + 0 + 0 + 0 = 232.611.250 

Trong đó các chỉ sô' 221, 224, 227 và 230 được tính như 

sau: 

1-Tài sản cố định hữu hình (Mã số 221) 

Mã số 221= Mã số 222 + Mã số 223 = 234.000.000 + 
(1.388.750) = 232.611.250 

1-1. Nguyên giá (Mã số 222) 

SỐ dư Nợ TK 211 “Tài sản cố định” trên sổ Cái = 
234.000.000 

«=> Mã số 221 = 234.000.000 

1- 2. Giá trị hao mòn lũy kế (Mã số 223) 

Số dư Có TK 214 “Khấu hao nhà xưởng” trên sổ chi tiết = 

0 

số dư Có TK 214 “Khấu hao máy móc thiết bị” trên sổ 
chi tiết = 0 

Số dư Có TK 214 “Khấu hao phương tiện vận chuyển” 
trên sổ chi tiết = 0 

Số dư Có TK 214 “Khâu hao thiết bị văn phòng” ” trên sổ 
chi tiết = (1.388 750) 

Mã số 223 = (1.388.750) 

2- Tài sản cố định thuê tài chính 
Mã số 224 = Mã SỐ 225 + Mã số 226 
= 0 + 0 = 0 
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2-1. Nguyên giá (Mã sô' 225) 

Số dư Nợ TK 212 “Tài sản cố định thuê tài chính” trên sổ 
cái = 0 

^ Mã số 225 = 0 

2- 2. Giá trị hao mòn lũy kế (Mã số 226) 

Số dư Có TK 214 “Khấu hao nhà xưỡng” trên sổ chi tiết = 

0 

Số dư Có TK 214 “Khâu hao máy móc thiết bị” trên sổ 
chi tiết = 0 

* Mã số 226 = 0 

3- Tài sản cô" định vô hình (Mã sô" 227) 

Mã số 227 = Mã sô* 228 + Mã số 229 = 0 + 0 = 0 

3-1. Nguyên giá (Mã số 228) 

SỐ dư Nợ TK213 “Tài sản cố định vô hình” trên sổ cái = 0 

■=> Mã số 228 = 0 

3- 2. Giá trị hao mòn lũy kế (Mã số 229) 

Số dư' Có TK 214 “Phân bổ chi phí quyền sử dụng đất” 
trên Sổ chi tiết = 0 

Số dư Có TK 214 “Phân bổ chi phí nghiên cứu phát triển” 
trên Sổ chi tiết = 0 

Số dư Có TK 214 “Phân bổ chi phí lợi thế thương mại” 
trên Sổ chi tiết = 0 

Số dư Có TK 214 “Phân bổ chi phí vô hình khác” trên Sổ 
chi tiết = 0 

Mã số 229 = 0 

4- Chi phí xây dựng cơ bản dở dang (Mã sô" 230) 

Số dư Nợ TK 241 “Chi phí xây dựng cơ bản dở dang” trên 
SỔ Cái = 0 

Mã số 230 = 0 
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III- Bất động sản đầu tư (Mã sô" 240) 

Mã sô" 240 = Mã sô" 241 + Mã sô" 242 = 0 + 0 = 0 

1.1- Nguyên giá (Mã số 241) 

Số dư Nợ TK 217 “Bất động sản đầu tư’ trên Sổ Cái = 0 
Mã sô' 241 = 0 

1.2- Giá trị hao mòn lũy kế (Mã số 242) 

Số dư Có TK 214 “Khấu hao quyền sử dụng đất” trên sổ 
chi tiết = 0 

Số dư Có TK 214 “Khấu hao nhà” trên sổ chi tiết = 0 
Số dư Có TK 214 “Khấu hao nhà và quyền sử dụng đất” 
trên Sổ chi tiết = 0 

Số dư Có TK 214 “Khấu hao cơ sở hạ tầng” trên Sổ chi 
tiết = 0 

■=> Mã số 242 = 0 

IV- Các khoản đầu tư tài chính dài hạn (Mã sô' 250) 
Mã số 250= Mã sô' 251 + Mã sô' 252 + Mã sô' 258 + Mã 

số 259 

= 0 + 0 + 0 + 0=0 

Trong đó các chĩ sô' 251, 252, 258, 259 được tính như sau: 

1- Đầu tư vào công ty con (Mã số 251) 

Số dư Nợ TK 221 “Đầu tư vào công ty con” trên sổ Cái = 0 

Mã số 251 = 0 

2- Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh (Mã số 
252) 

SỐ dư Nự TK 222 “Vốn góp liên doanh” trên sổ Cái = 0 
Số dư Nợ TK 223 “Đầu tư vào công ty liên kết” trên sổ 
Cái = 0 

^ Mã số 252 = 0 

3- Đầu tư dài hạn khác (Mã sô' 258) 

Sô' dư Nợ TK 228 “Đầu tư dài hạn khác” trên sổ Cái= 0 

* Mã số 258 = 0 
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4- Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn (Mã 
số 259) 

Sô" dư Có TK 229 “Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài 
hạn” trên Sổ Cái = 0 

=> Mã số 259 = 0 

V- Tài sản dài hạn khác (Mã số 260) 

Mã số 260 = Mã số 261+ Mã số 262+ Mã số 268 
=0+0+0=0 

Trong đó các chỉ sô" 261, 262, 268 được tính như sau: 

1- Chi phí trả trước dài hạn (Mã sô" 261) 

Sô" dư Nợ TK 242 “Chi phí trả trước dài hạn” trên Sổ Cái 

= 0 

=> Mã số 261 = 0 

2- Tài sản thuê" thu nhập hoãn lại (Mã sô" 262) 

Sô" dư Nợ TK 243 “Tài sản thuế thu nhập hoãn lại” trên 
SỔ Cái = 0 

«=> Mấ số 262 = 0 

3- Tài sản dài hạn khác (Mã sô" 268) 

Sô" dư Nợ TK 244 “Ký cược, ký quỹ dài hạn” trên sổ Cái = 0 

* Mã số 268 = 0 

TỔNG CỘNG TÀI SẢN (Mã Sô' 270) 

Mã số 270 = Mã số 100 + Mã số 200 

= 958.716.096 + 232.611.250 = 1.191.327.346 
PHẦN NGUỒN VỐN 
A- NỢ phải trả (Mã số 300) 

Mã số 300 = Mã số 310+ Mã sô" 330 

= 83.097.779 + 0 = 83.097.779 
Trong đó các chỉ tiêu 310 và 320 được tính như sau: 

I- Nợ ngắn hạn (Mã sô" 310) 
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Mã số 310 = Mã số 311+ Mã số 312+ Mã số 313+ Mã 
sô" 314+ Mã sô" 315+ Mã sô" 316+ Mã sô" 
317+ Mã sô" 318+ Mã sô" 319 + Mã sô" 320 
= 0 + 74.597.779 + 0 + 8.500.000 + 0 + 0 + 0 
+ 0 + 0 +0 = 83.097.779 

Trong đó các chỉ tiêu 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 
318, 319 và 320 được tính như sau: 

1- Vay và nở ngắn hạn (Mã sô" 311) 

Sô" dư Có TK 311 “Vay ngắn hạn” trên sổ Cái = 0 

SỐ dư Có TK 315 “Nợ dài hạn đến hạn trả” trên sổ Cái = 0 
Mã số 311 = 0 

2- Phải trả cho người bán (Mã số 312) 

Sô" dư Có TK 331 “Phải trả nhà cung cấp — VND” trên sổ 
Chi tiết = 74.597.779 

Số dư Có TK 331 “Phải trả nhà cung cấp - USD” trên Sổ 
Chi tiết = 0 

Mã số 312 = 74.597.779 

3- Người mua trả tiền trước (Mã sô" 313) 

Số dư Có TK 131 “Phải thu khách hàng - VND” trên sổ 
Chi tiết = 0 

SỐ dư Có TK 131 “Phải thu khách hàng - USD” trên sổ 
Chi tiết = 0 

Sô' dư Có TK 3387 “Doanh thu nhận trước” trên sổ Chi 
tiết = 0 

* Mã sô" 313 = 0 

4- Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước (Mã sô' 
314) 

Sô' dư Có TK 33311 “Thuế GTGT bán hàng” trên sổ Chi 
tiết = 0 

Sô" dư Có TK 33312 “Thuế GTGT nhập khẩu máy móc 
thiết bị phải nộp” trên sổ Chi tiết = 0 
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Số dư Có TK 33331 “Thuế xuất khẩu” trên sổ Chi tiết= 0 

Sô' dư Có TK 33332 “Thuế nhập khẩu” trên Sổ Chi tiết = 

0 

Sô' dư Có TK 3334 “Thuế thu nhập doanh nghiệp” trên sổ 
Chi tiết = 0 

Sô' dư Có TK 33381 “Thuế thu nhập cá nhân” trên sổ Chi 
tiết = 0 

Sô' dư Có TK 33382 “Thuế môn bài” trên sổ Chi tiết = 
8.500.000 

Sô' dư Có TK 3339 “Phí, lệ phí và các khoản phải nộp 
khác” trên sổ Chi tiết = 0 

=> Mã sô' 314 = 8.500,000 

5- Phải trả người lao động (Mã số 315) 

Sô' dư Có TK 334 “Phải trả công nhân viên” trên sổ Chi 
tiết = 0 

^ Mã sô' 315 = 0 

6- Chi phí phải trả (Mã số 316) 

Sô' dư Có TK 335 “Chi phí trích trước” trên sổ Cái = 0 

■=> Mã số 316 = 0 

7- Phải trả nội bộ khác (Mã sô' 317) 

Sô' dư Có TK 336 “Phải trả nội bộ” trên sổ Chi tiê't= 0 

* Mã số 317 = 0 

8- Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đổng xây 
dựng (Mã sô' 318) 

Sô' dư Có TK 337 “Thanh toán theo tiến độ kế hoạch hợp 
đồng xây dựng” trên sổ Cái = 0 

«=> Mã sô' 318 = 0 

9- Các khoản phải trả, phải nộp khác (Mã sô' 319) 

Số dư Có TK 3381 “Tài sản thừa chờ xử lý” trên sổ Chi 
tiết = 0 
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Số dư Có TK 3382 “Kinh phí công đoàn phải trả” trên sổ 
Chi tiết = 0 

Số dư Có TK 3383 “Bảo hiểm xã hội phải trả” trên sổ Chi 
tiết = 0 

SỐ dư Có TK 3384 “Bảo hiểm y tế phải trả” trên sổ Chi 
tiết = 0 

Số dư Có TK 3385 “Phải trả về cổ phần hóa” trên Sổ Chi 
tiết = 0 

Sô' dư Có TK 3386 “Nhận ký cược, ký quỹ ngắn hạn” trên 
Sổ Chi tiết = 0 

Sô' dư Có TK 3388 “Phải trả khác” trên Sổ Chi tiết = 0 

Sô' dư Có TK 1385 “Phải thu về cổ phần hóa” trên sổ Chi 
tiết = 0 

Số dư Có TK 1388 “Phải thu khác” trên Sổ Chi tiê't= 0 

* Mã số 319 = 0 

10- Dự phòng phảỉ trả ngắn hạn (Mã sô 320) 

Sô' dư Có TK 352 “Dự phòng phải trả ngắn hạn” trên sổ 
Chi tiết = 0 


^ Mã sộ' 320 = 0/, 1 r - 
AI 

11- Nợ dài hạn (Mã sô 330) 

Hf * ạ' nnn Ttffr . Ạ y nm 


) 


Mã số 330= Mã sô 331 + Mã sô' 332 + mã sô' 333 + Mã 
số 334 + Mã sô' 335 + Mã số 336 + Mã sô' 337 


= 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0=0 

Trong đó các chỉ tiêu 331, 332, 333, 334, 335, 336 và 337 
được tính như sau: 

1- Phải trả dài hạn người bán (Mã sô' 331) 

Sô' dư Có TK 331 “Phải trả nhà cung cấp - VND - Dài 
hạn” trên sổ Chi tiết = 0 

Sô' dư Có TK 331 “Phải trả nhà cung cấp - USD - Dài 
hạn” trên Sổ Chi tiết = 0 

=> Mã sô' 331 = 0 
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2- Phải trả dài hạn nội bộ (Mã số 332) 

Số dư Có TK 336 “Phải trả nội bộ - Dài hạn” trên sổ Chi 
tiết = 0 

^ Mã số 332 = 0 

3- Phải trả dài hạn khác (Mã sô' 333) 

Số dư Có TK 3388 “Phải trả khác - Dài hạn” trên sổ Chi 
tiết = 0 

Số dư Có TK 344 “Nhận ký cược, ký quỹ dài hạn - VND” 
trên Sổ Chi tiết = 0 

Số dư Có TK 344 “Nhận ký cược, ký quỹ dài hạn - USD” 
trên Sổ Chi tiết = 0 

Mã số 333 = 0 

4- Vay và nỢ dài hạn (Mã sô' 334) 

Số dư Có TK 341 “Vay dài hạn” trên sổ Cái = 0 

Số dư Có TK 342 “Nợ dài hạn” trên Sổ Cái = 0 

Số dư Có TK 3431 “Mệnh giá trái phiếu” trên sổ Chi tiết 
= 0 • 

Số dư Nợ TK 3432 “Chiết khấu trái phiếu” trên sổ Chi 
tiết = 0 

Số dư Có TK 3433 “Phụ trội trái phiếu” trên sổ Chi tiết = 

0 

=í> Mã sô' 334 = 0 

5- Thuê' thu nhập hoãn lại phải trả (Mã số 335) 

Số dư Có TK 347 “Thuế thu nhập hoãn lại phải trả” trên 
SỔ Cái = 0 

o Mã số 335 = 0 

6- Dự phòng trợ cấp mất việc làm (Mã sô' 336) 

Số dư Có TK 351 “Quỹ dự phòng về trợ cấp mất việc làm” 
trên Sổ Cái = 0 

Mã số 336 = 0 
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7- Dự phòng phải trả dài hạn (Mã sô 337) 

Sô" dư Có TK 352 “Dự phòng phải trả dài hạn” trên sổ 


Chi tiết = 0 


Mã số 337 = 0 

B- VỐN CHỦ SỞ HỮU (Mã số 400) 
Mã số 400 = Mã số 410+ Mã số 430 


= 1.108.229.567 + 0 = 1.108.229.567 

Trong đó các chỉ tiêu 410 và 430 được tính như sau: 

I- Vốn chủ sở hữu (Mã sô' 410) 

Mã sô" 410= Mã số 411+ Mã sô" 412+ Mã số 413+ Mã 
số 414+ Mã số 415 + Mã số 416 +Mã số 
417 +Mã Số 418 +Mã số 419 + Mã số 420 
+ Mã sô' 421 

= 1 . 000 . 000.000 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 
50.000.000 + 24.000.000 + 0 + 34.229.567 + 
0 = 1.108.229.567 

Trong đó các chỉ tiêu 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 
418, 419, 420 và 421 được tính như sau: 

1- Vốn đầu tư của chủ sở hữu (Mã sô' 411) 

Số dư Có TK 4111 “Nguồn vôh kinh doanh” trên sổ chi 
tiết = 1.000.000.000 

Mã số 411 = 1.000.000.000 

2- Thặng dư vốn cổ phần (Mã sô' 412): 

Sô'dư Có TK 4112 “Thặng dư vốn cổ phần” trên sổ chi 
tiết = 

Mã số 412 = 0 

3- Vốn khác của chủ sở hữu (Mã số 413) 

Số dư Có TK 4118 ‘Vốn khác” trên Sổ chi tiết = 0 
^ Mã sô' 413 = 0 
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4- Cổ phiếu quỹ (Mã sô" 414): 

Số dư Nợ TK 419 “Cổ phiếu quỹ” trên sổ Cái = 0 

Mã số 414 = 0 

5- Chênh lệch dánh giá lại Tài sản (Mã số 415) 

Sô" dư Có TK 412 “Chênh lệch đánh giá lại Tài sản” trên 
SỔ Cái = 0 

■=> Mã sô 415 = 0 

6- Chênh lệch tỷ giá hối đoái (Mã số 416) 

Số dư Có TK 413 “Chênh lệch tỷ giá” trên sổ Cái = 0 

^ Mã số 416 = 0 

7- Quỹ đầu tư phát triển (Mã sô' 417) 

Sô' dư Có TK 414 “Quỹ đầu tư phát triển” trên sổ Cái = 
50.000.000 

* Mã số 417 = 50.000.000 

8- Quỳ dự phòng tài chính (Mã sô" 418) 

Sô" dư Có TK 415 “Quỹ dự phòng tài chính” trên sổ Cái = 
24.000.000. 

■=> Mã số 418 = 24.000.000 

9- Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu (Mã số 419) 

Số dư Có TK 418 “Quỹ khác thuộc vô'n chủ sở hữu” trên 
Sổ Cái = 0 

Mã sô" 419 = 0 

10- Lợi nhuận sau thuê" chưa phân phối (Mã sô" 420) 

Số dư Có TK 421 “Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối” 
trên Sổ Cái = 60.200.000 - 25.970.433 = 34.229.567 

Mã số 420 = 34.229.567 

11- Nguồn vôn đầu tư xây dựng cơ bản (Mã số 421) 

Số dư Có TK 441 “Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản” 
trên Sổ Cái = 0 

<=> Mã số 421 = 0 
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II- Nguồn kinh phí và quỹ khác (Mã số 430) 

Mã số 430 = Mã số 431 + Mã số 432 + Mã số 433 
=0+0+0=0 

Trong đó các chỉ sô' 431, 432 và 433 được tính như sau: 

1- Quỹ khen thưởng, phúc lợi (Mã số 431) 

Số dư Có TK 431 “Quỹ khen thưởng, phúc lợi” trên sổ 
Cái= 0 

Mã số 431 = 0 

2- Nguồn kỉnh phí (Mã số 432) 

Sô' dư Có TK 461 “Quỹ chi sự nghiệp” trên sổ Cái = 0 
Số dư Nợ TK 161 “Chi sự nghiệp” trên sổ Cái = 0 

<=> Mã số 432 = 0 

3- Nguồn kỉnh phí đã hình thành TSCĐ (Mã sô' 433) 
Sô' dư Có TK 466 “Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ” 

trên SỔ Cái = 0 

■=> Mã số 433 = 0 

TỔNG CỘNG NGUỒN VốN (Mã số 440) 

Mã số 440= Mã số 300 + Mã số 400 

= 83.097.779 + 1.108.229.567= 1.191.327.346 


TÀI SẢN 


Mã 

SO' 


Thuyết 

mỉnh 


- ■* »ỉ 'i 


'ám 


V 


'Ải 


°JẤ1 


A.TÀI SẢN NGẨN HẠN _ 

TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG 

* 


100 


958.716.096 


1.161.555.747 


110 


V.1 


421.335.917 


TIEN 


Tiền 

Các khoản tương dương tiền 


111 

112 


421.335.917 


622.144.450 

4 / 622.144.450 


Các khoản dấu tư tài chính ngắn 
hạn_ 


120 


V.2 


Đắu tư ngắn hạn 

Dự phòng giảm glá đẩu tư ngẩn hạn 


121 

129 


Câc khoản phải thu 


130 


V.3 


^ 318.050.100 

V 318.050.100 

Hg.&r MƠ 


- ỹữ.200.000 

ỉ 7 60.200.000 

u.ưo>wỵ 


Phải thu của khách hàng 

Trả trước cho người bán 

Phải thu nội bộ ngắn hạn 

Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp 

dồng xây dựng 

Các khoản phải thu khác 

Dự phòng các khoản phải thu khố dòi 

(!) 


131 

132 

133 

134 

138 

139 


Hàng tổn kho 


140 


V.4 


. 148.574.342 

148.574.342 

ã í ãim 

,^70.755.737 


438.614.306 


Hàng tổn kho 

Dự phòng giảm giá hàng tổn kho 


141 

149 


Ẫ 


438.614.306 

4V 


Tài sản lưu động khác 


150 


mi 




’• 40.284.991 
312.000 

ỵi Yĩứỡ- 

50.000.000 


Chi phí trả trước ngắn hạn 

Thuế GTGT dược khấu trừ 

Thuê' và các khoản phải thu Nhà nước 

Tải sản ngần hạn khác _ 


151 

152 
154 
158 


■ lf 0 


nr r 
• * n 


. I' 50.000.000 
vò,} 15.443 737 
312.000 


B. TÀI SẢN DÀI HẠN 


200 


4 


232.611.250 


ỉĩỹữĩW 


Các khoản phải thu dài hạn 


210 


Ạ/ 


Phải thu dài hạn cùa khách hàng 
Vốn kinh doanh ở dơn vị trực thuộc 
Phải thu nội bộ dài hạn 
Phải thu dài hạn khác 


211 

212 

213 

218 


V.7 
V.6 
V. 6 
V.7 
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TÀI SẢN 


Tâi sản cổ' định _ 

Tài sản co' định hữu hỉnh 

Nguyên giá 

Giá trị hao mòn lũy kế 

Tài sản cố' định thue tài chính 

Nguyên giá 

Giá trị hao mòn luỹ kế 

TSCĐ vỗ hình 

Nguyên giá 

Giá trị hao mòn lũy kế 

Chi phí xãy dựng cơ bản dờ dang 

Bất động sản ổấu tư _ 

Nguyên giá 

Giá trị hao mòn lũy kẽ’ 

Cảc khoản đấu tư tải chính dài hạn 
Đầu tư vào cõng ty con 
Đẩu tư vào công ty liên kết. liên 
doanh 

Đầu tư dầi hạn khác 

Dự phỏng giảm giá dầu tư dài hạnQ 

Tài sản dài hạn khác _ 

Chi phí trả trước dài hạn 
Tài sản thuế thu nhập hoãn lại 

Tải sản dài hạn khác _ 

Tống cộng tài sản 


Thuyết 

minh 


200X 

^232.611.250 

/ 232.611.250 
' 234.000.000 
(1.388.750) 




200X-1 

50.000.000 iZ 

50.000.000 r ( 
50.000.000 


NGUỔN VỐN 

Mã 

sổ' 

Thuyết 

minh 

. 2007 

4^47.5 AI ì-\ 

i 

A. NỢ PHÀI TRÀ 

300 


BHHỈE2IIỔ2HO 

Nợ ngắn hạn 

310 



Vay và nợ ngẩn hạn 



v-ỸíMV 

- 

Phải trả cho người bán 


■sa 

74.000.000 

Người mua trả tiễn trước 

B9 

V.18 

- 

ĨẤ/ỊỲ ; 

Thuế và các khoản phải nộp Nhà 

314 

V.16 

8.500.000 

nước 

Phải trả người lao động 

315 

V.18 

CỊ.ÒỈdđiíV 

- 

Chỉ phí phải trả 

316 

V.17 

- 

- 

Phải trả nội bộ 

317 

V.18 

- 

- 

Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp 

318 

V.18 

- 

- 

đổng xây dựng 

Các khoản phải trả phải nộp khác 

319 

V.18 

" 

- 
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NGUỔN VỐN 

Mã 

sổ' 


2007 

2006 

Dự phòng phải trà ngán hạn 

320 

V.18 



Nợ dài hạn 

330 




Phải trả dài hạn nguời bán 

Phải trả dài hạn nội bộ 

Phải trả dài hạn khác 

Vay và nợ dầi hạn 

Thuế và thu nhập hoãn lại phải trả 

Dự phòng trợ cấp mất việc làm 

Dự phòng phải trả dài hạn 

B. VỐN CHỦ SỞ HỮU 

331 

332 

333 

334 

335 

336 

337 

400 

V.20 

V.21 

1.108.229.567 

311.32 

1.137.555.747 

V0'n Chú sở hữu 

410 

V.22 

1.108.229.667 

1.137.555.747 

vốn đẩu tư của chù sở hữu 

Thặng dư vốn cổ phẩn 

Vốn khác cùa chù sở hữu 

Cổ phiếu quỹ 

Chẽnh lệch đánh giá lại tài sản 

Chẽnh lệch tỷ giá hối doál 

Quỹ đáu tư phát triển 

Quỹ dự phòng tài chính 

Quỹ khác thuộc vốn chủ sờ hữu 

Lợi nhuận sau thuế chưa phan phối 
Nguổn vốn dẩu tư xây dựng co bản 

411 

412 

413 

414 

415 

416 

417 

418 

419 

420 

421 


1.000.000.000 

- 

- 

50.000,000 
24.000.000 
oibìlịỲ' - 

, 34.229.567 

í) 4 • 

1.000.000.000 
ẤìA^ - 

áĩoaooo 

24.000.000 

63.555.747. 

- (rịmity 

Nguđn kinh phí và quỹ khác 




- 


431 

432 

433 

■SEM 


. - ! 

Tống cộng nguổn vôn 

440 


1.191.327.346 

1.211.555.747 


TÀI KHOẢN NGOÀI bM*** mL ' ìfí: ^ 


Khoản mục 

TM 

EEm 

200X-1 

1. Tàl sẳn thuẽ ngoài 


- 


2. Vật tư, hàng hóa nhặn giữ hộ, nhận ký gửi 


- 

- 

3. Hàng hóa nhận bán hộ 



. 

4. Nợ khó đòi đã xử lý 


- 

- 

5. Ngoại tệ các loại 


- 

- 

6. Dự toán chi sự nghiệp, dự án 


- 

- 


Kế Toán Trưởng 


TP.HCM, ngày 31/12/200X 
Tổng Giám Đốc 
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15.3 BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH 
DOANH 

Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh là báo cáo tài 
chính tổng hợp, phản ánh tổng quát tình hình và kết quả 
kinh doanh trong một kỳ kế toán của doanh nghiệp. 

(Xem Mầu số B 02 - DN) 

Mấu Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh: 

• • ‘ ' • . • ' * ỉ ’ i ‘ • 


Đơn vị báo cáo: . Mau sô" B 02 - DN 

Địa chỉ:.... (Ban hành theo QĐ sỐ 15/2006/QĐ-BTC 

ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng BTC) 

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH 

Năm . 

Đơn vị tính: . 


CHỈ TIÊU 

Mã 

s5 

Thuyết 

minh 

Năm 

nay 

Năm 

trưởc 

1 

2 

3 

4 

5 

1 


1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ ír1;HSU 

2. Cát khoản giảm trừ doanh thu 6 líẤMỎ 'Ạ 

3. Doanh thu thuẩn về bán hàng và cung cấp dịch vụ 

(10 = 01-02) yv -ỲJy a ỞÕMW 

4. Giá vôn hàng bán ctáyúC 'b 9</( 

5. LỢi nhuạn gộp VỂ bán hàng và“cung cấp dịch vụ (20 
= 10 - 11 ) 

6. Doanh thu hoạt OOng tài chính 
7 Chi phí tài chinh 

- Trong đó: Chi phí lãi vay (iíc$ rìiVọ ) 

8. Chi phí bán hàng $4;| 

9. Chi phí quản lý doanh nghỉệpG H l 

10 Lợi nhuận thuấn từ hoạt dỌng kinh doanh 
(30 = 20 + (21 - 22) - (24 + 25)) 

11. Thu nhập khác ĩjj 

12. Chi phí khác 81 * 

13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32) 

14. Tống lợi nhuận kế toán trước thuế —V 

(50 = 30 + 40) , ư X 

15. Chi phí thuế TNDN hiện hành- Ịịgụ 

16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại -4^ 

TS ^ .. 


VI.25 JịV 

o 

A <?D 

VI.27 H M 


OV.tỉS 

SĨÍỸ 


ị f - r* 
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CHỈ TIÊU 

Mã 

sô' 

Thuyết 

minh 

Năm 

nay 

Năm 

trước 

ỊỊÊÊÊỄÊmÊK^mmmĩ 

2 

3 

4 

5 
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Lập, ngày ... tháng ... năm ... 


Người lập biểu Kế toán trưởng Giám dốc 



15.3.1. Nguồn gốc số liệu để lập báo cáo: 

- Căn cứ Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của kỳ 
trước. 

- Căn cứ vào sổ kế toán trong kỳ dùng cho các tài khoản 
từ loại 5 đến loại 9 và Tài khoản 133 “Thuế GTGT được khấu 
trừ”. Tài khoản 333 “Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước”. 

15.3.2. Nội dung và phương pháp lập các chỉ tiêu 
trong báo cảo Kết quả hoạt động kỉnh doanh: 

Số liệu ghi vào cột 5 (Năm trước) của của báo cáo năm 
này được căn cứ vào số liệu ghi ở cột 4 “Năm nay” của báo cáo 
này năm trước theo từng chỉ tiêu phù hợp. 

Nội dung và phương pháp lập các chỉ tiêu ghi vào cột 4 
(Năm nay) của của báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 
năm nay, như sau: 

Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ (Mã số 

01 ): 

Chỉ tiêu này phản ánh tổng doanh thu bán hàng hóa, 
thành phẩm và cung cấp dịch vụ trong kỳ báo cáo của doanh 
nghiệp. 
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số liệu để ghi vào chỉ tiêu này là lũy kế sô" phát sinh Có 
của Tài khoản 511 “Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ” 
và Tài khoản 512 “Doanh thu nội bộ” trong kỳ báo cáo. 

Các khoản giảm trừ (Mã số 02): 

Chỉ tiêu này phản ánh tổng hợp các khoản được ghi giảm 
trừ vào tổng doanh thu trong kỳ, bao gồm: Các khoản chiết 
khấu thương mại, giảm giá hàng bán, hàng bán bị trả lại và 
thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế xuất khẩu, thuế GTGT tính theo 
phương pháp trực tiếp phải nộp tương ứng với sô' doanh thu 
được xác định kỳ báo cáo. 

Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ 
(Mã số 10): 

Chỉ tiêu này phản ánh số doanh th u bán hàng hóa, thành 
phẩm và cung cấp dịch vụ đã trừ các khoản giả m trừ (chiết 
khấu thương mại, giảm giá hang~bán,' hang hãn bị trả lại, 
thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế xuất khẩu, thuế GTGT theo 
phương pháp trực tiếp) trong kỳ báo cáo, làm căn cứ tính kết 
quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. (- , 

Mã sô" 10 = Mã sô" 01 - Mã số 03. / 

Giá vốn hàng bán (Mã số 11): 

Chỉ tiêu này phản ánh tổng giá vô"n của hàng hóa, giá 
thành sản xuất của thành phẩm đã bán, chi phí trực tiếp của 
các dịch vụ đã cung câ"p, chi phí khác được tính vào hoặc ghi 
giảm giá vốn hàng bán trong kỳ báo cáo. 

Sô" liệu để ghi vào chỉ tiêu này là lũy kê" sô" phát sinh bên 
Có của Tài khoản 632 “Giá vốn hàng bán” trong kỳ báo cáo 
đôi ứng bên Nợ của Tài khoản 911 “Xác định kết quả kinh 
doanh”. 

Lơi nhuận gộp , về bán hàng„và cung cấp'dịch vụ 
(Mã so 20): 

Chỉ tiêu này phản ánh sô" chênh lệch giữa ^oanh thu 
t huần về bán hàng và c ung cấp dịch vụ với giá J£ấn hàn g bán 
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phát sinh trong kỳ báo cáo. 

Mã số 20 = Mã số 10 - Mã số 11. 

Doanh thu hoạt động tài chính (Mã số 21): 

Chỉ tiêu này phản ánh doanh thu hoạt động tài chính 
thuần (Tổng doanh thu trừ (-) thuế GTGT theo phương pháp 
trực tiếp (nếu có) liên quan đến hoạt động khác) phát sinh 
trong kỳ báo cáo của doanh nghiệp. 

Sô" liệu để ghi vào chỉ tiêu này là lũy kế sô' phát sinh Nợ 
của Tài khoản 515 “Doanh thu hoạt động tài chính” đối ứng 
với bên Có TK 911 trong kỳ báo cáo. 

Chi phí tài chính (Mã sổ 22): 

Chỉ tiêu này phản ánh tổng chi phí tài chính, gồm tiền 
lãi vay phải trả, chi phí bản quyền, chi phí hoạt động liên 
doanh,... phát sinh trong kỳ báo cáo của doanh nghiệp. 

Sô' liệu để ghi vào chỉ tiêu này là lũy kế sô' phạt sinh Bên 
Có TK 635 đối ứng với bên Nợ TK 911 trong kỳ báo cáo. 

Chi phí lãi vay (Mã số 23): 

Chỉ tiêu này dùng để phản ánh chi phí lãi vay phải trả 
được tính vào chi phí tài chính trong kỳ báo cáo. 

Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này được căn cứ vào sổ kế toán 
chi tiết tài khoản 635 

Chi phí bán hàng (Mã số 24): 

Chỉ tiêu này phản ánh tổng chi phí bán hàng phân bổ cho 
số hàng hóa, thành phẩm, dịch vụ đã bán trong kỳ báo cáo. 

Sọ liệu để ghi vào chỉ tiêu này là tổng cộng sô' phát sinh 
Có của Tài khoản 641 “Chi phí bán hàng” đối ứng với bên Nợ 
của Tài khoản 911 “Xác định kết quả kinh doanh” trong kỳ 
báo cáo. 

Chi phí quản lý doanh nghiệp (Mã số 25): 

Chỉ tiêu này phản ánh tổng chi phí quản lý doanh nghiệp 
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phân bổ cho số hàng hóa, thành phẩm, dịch vụ đã bán trong 
kỳ báo cáo. 

SỐ liệu để ghi vào chỉ tiêu này là tổng cộng sô" phát sinh 
Có của Tài khoản 642 “Chi phí quản lý doanh nghiệp” đốì ứng 
với bên Nợ của Tài khoản 911 “Xác định kết quả kinl} doạnh” 
trong kỳ báo cáo. . 7 ..-"'7 

Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (Mã số 

30): 

Chỉ tiêu này phản ánh kết quả hoạt động kinh doanh của 
doanh nghiệp trong kỳ báo cáo. Chỉ tiêu này được tính toán 
trên cơ sở lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ 
cộng (+) doanh thu hoạt động tài chính trừ (-) chi phí tài 
chính, chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp 
phân bổ cho hàng hóa, thành phẩm, dịch vụ đã bán trong kỳ 
báo cáo. 

Mã sô" 30= Mã sô" 20 + Mã sô" 21 - (Mã 22 + Mã số 24 +* 

Mã số 25). hí ... , 

/~ J/ ' 

Thù nhập khác (Mã số 31): 'Ịt e "' 

Chỉ tiêu này phản ánh các khoản thu nhập khác (đã trừ 
thuê" GTGT phải nộp tính theo phương pháp trực tiếp), phát 
sinh trong kỳ báo cáo. 

Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này được căn cứ vào sô" phát 
sinh bên Nợ của Tài khoản 711 “Thu nhập khác” đối ứng với 
bên Có của Tài khoản 911 “Xác định kết quả kinh doanh” 
trong kỳ báo cáo. 

Chi phí khác (Mã số 32): 

Chỉ tiêu này phản ánh các khoản chi phí khác. 

SỐ liệu để ghi vào chỉ tiêu này được căn cứ vào sô" phát 
sinh Có của Tài khoản 811 “Chi phí khác” đối ứng với bên Nợ 
của Tài khoản 911 “Xác định kết quả kinh doanh” trong kỳ 
báo cáo. 
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Lợi nhuận khác (Mã số 40): 

Chỉ tiêu này phản ánh số chênh lệch giữa thu nhập khác 
(đã trừ thuế GTGT phải nộp tính theo phương pháp trực tiếp) 
với chi phí khác trong kỳ báo cáo. 

Mã số 40 = Mã số 31 - Mã số 32 

Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (Mã số 50): 

Chỉ tiêu này phản ánh tổng số lợi nhuận thực hiện trong 
kỳ báo cáo của doanh nghiệp trước khi trừ thuế thu nhập 
doanh nghiệp từ hoạt động kinh doanh, hoạt động khác phát 
sinh trong kỳ báo cáo. 

Mã số 50 = Mã sô’ 30 + Mã số 40. 

Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành (Mã 
số 51): 

Chỉ tiêu này phản ánh chi phí thuế thu nhập doanh 
nghiệp hiện hành phát sinh trong năm báo cáo 

Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này được căn cứ vào tổng số 
phát sinh bên Có của Tài khoản 8211 “Chi phí thuế thu nhập 
doanh nghiệp hiện hành” đối ứng với bên Nợ TK 911 trên sổ 
kế toán chi tiết TK 8211, hoặc căn cứ vào số phát sinh bên 
Nợ TK 8211 đối ứng với bên Có TK 911 trong kỳ báo cáo 
(trường hợp này số liệu được ghi vào chỉ tiêu này bằng số âm 
dưđi hình thức ghi trong ngoặc đơn (...) trên sổ kế toán chi 
tiết TK 8212). 

Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại (Mã 
số 52) 

Phản ánh chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại 
hoặc thu nhập thuế thu nhập hoãn lại phát sinh trong năm 
báo cáo 

Số liệu dể ghi vào chỉ tiêu này được căn cứ vào tổng số 
phát sinh bên Có của Tài khoản 8212 “Chi phí thuế thu nhập 
doanh nghiệp hoãn lại” đối ứng với bên Nợ TK 911 trên sổ kế 
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toán chi tiết TK 8212, hoặc căn cứ vào số phát sinh bên Nợ 
TK 8212 đốì ứng với bên Có TK 911 trong kỳ báo cáo (trường 
hợp này sô’ liệu được ghi vào chỉ tiêu này bằng sô" âm dưứi 
hình thức ghi trong ngoặc đơn (...) trên sổ kế toán chi tiết TK 
8212). 

Chỉ tiêu này phản ánh tổng số lợi nhuận thuần từ các 
hoạt động của doanh nghiệp sau khi trừ thuế thu nhập doanh 
nghiệp phải nộp phát sinh trong kỳ báo cáo. 

Mã sô' 60 = Mã số 50 - Mã số 51 - Mã sô" 52 //;' ' ' / 

VÍ DỤ 2: LẬP BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG 
SẢN XUAT KINH DOANH / ~ 

Cũng với sô" liệu ở Công ty A&p theo Ví dụ 1, hãy lập Báo 
cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty cuối 
năm 200X. ■ ■L'-' L 

BÀI GIẢI 

1. Doanh thu bán hàng và cung câ"p dịch vụ (Mã sô" 

01): 

Số phát sinh Có TK 511 “Doanh thu bán hàng và cung 
cấp dịch vụ” trên Sổ Cái = 370.439.800 

Sô" phát sinh Có TK 512 “Doanh thu nội bộ” trên sổ Cái= 0 

^ Mã số 01 = 370.439.800 

2. Các khoản giảm trừ (Mã sô" 02): 

Số phát sinh Có TK 521 “Chiết khâu thương mại” trên sổ 
Cái = 0 

Số phát sinh Có TK 531 “Doanh thu trả lại” trên sổ Cái= 0 

Số phát sinh Có TK 532 “Chiết khâ"u, giảm giá hàng bán” 
trên Sổ Cái = 0 

<=> Mã số 02 = 0 

3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung câ"p dịch 
vụ (Mã sô" 10): 
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Mã số 10= Mã số 01 - Mã sô 03= 370.439.800 - 0= 
370.439.800 

4. Giá vốn hàng bán (Mã số 11): 

Sò' phát sinh Có TK 632 “Giá vốn hàng bán” trên sổ Cái 
= 348.867.230 

=> Mã sô' 11 = 348.867.230 

5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ 
(Mã số 20): 

Mã SỐ 20= Mã số 10 - Mã số 11= 370.439.800 - 
348.867.230= 21.572.570 

6. Doanh thu hoạt động tài chính (Mã sô' 21): 

Sô' phát sinh Nợ TK 515 “Thu nhập tài chính” trên sổ 
Cái = 0 

Mã số 21 = 0 

7. Chi phí tài chính (Mã sô' 22): 

Sô' phát sinh Có TK 635 “Chi phí tài chính” trên sổ Cái= 0 
, ^ Mã sô' 22 = 0 

8. Chi phí lãi vay (Mã sô' 23): 

Sô' phát sinh Có TK 6351 “Chi phí lãi vay” trên Sổ Chi 
Tiết = 0 

^ Mã sô' 23 = 0 

9. Chi phí bán hàng (Mã sô' 24): 

SỐ phát sinh Có TK 641 “Chi phí bán hàng” trên sổ Cái 
= 19.562.687 

=> Mã số 24 = 19.562.687 

10. Chi phí quản lý doanh nghiệp (Mã sô' 25): 

Sô' phát sinh Có TK 642 “Chi phí quản lý doanh nghiệp” 
trên SỔ Cái = 31.336.063 

=> Mã số 25 = 31.336.063 

11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (Mã 
số 30): 
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Mã số 30= Mã số 20 + Mã số 21 - (Mã số 22 + Mã số 
24 + Mã số 25) 

= 21.572.570 + 0 - (0 + 19.562.687 + 31.336.063 


= (29,326.180) ỉln 

12. Thu nhập khác (Mã số 31): 

Số phát sinh Nợ TK 711 “Thu nhập khfác” trên sổ Cái = 0 

Mã số 31 = 0 

13. Chi phí khác (Mã số 32): 

Số phát sinh Có TK 811 “Chi phí khác”, trên sổ Cái = 0 
^Mâ số 32 = 0 

14. Lợi nhuận khác (Mã số 40): / 

Mã số 40 = Mã số 31 - Mã số 32 = 0 - 0 = 0 

15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (Mã sô" 50): 
Mã số 50= Mã số 30 + Mã số 40 = (29.326.180) + 0 = 

(29.326.180) 

16. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành 
(Mã số 51): 

Sô' phát sinh Có TK 8211 “Chi phí thuế thu nhập doanh 
nghiệp hiện hành” trên sổ Chi Tiết = 0 

^ Mã số 51 = 0 

17. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại 
(Mã SỐ 52) 

Số phát sinh Có TK 8212 “Chi phí thuế thu nhập doanh 
nghiệp hoãn lại” trên sổ Chi Tiết = 0 

=> Mã SỐ 52 = 0 

18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (Mã 
số 60) 

Mã số 60= Mã SỐ 50 - Mã số 51 - Mã số 52= 
(29.326.180) - 0 - 0 = (29.326.180) 
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Công ty A&p 

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH 

Năm 200X 

(Đơn vị tính: VND) 


Chỉ tiẽu 

Mã 

số 

!f 
= ■§. 

200X 

200X-1 

Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 

01 

VI. 25 

370.439.800 


Các khoản giảm trừ doanh thu 

02 

VI.26 

- 


ũoanh thu thuẩn VỂ bán hàng và cung cấp dịch 
vụ 

10 

VI.27 

370.439.800 


Giá vOn hảng bán 

11 

VI.28 

348.867.230 


Lợi nhuận gộp VỂ bán hàng và cung cấp dịch 
vụ 

20 


21.572.570 


Doanh thu hoạt dộng tài chính 

21 

VI.29 



Chi phí tài chính 

22 

VI .30 

- 


Trong dó: Lãi vay phải trả 

23 


- 


Chi phí bán hàng 

24 

VI.33 

19.562.687 


Chi phí quản lý doanh nghiệp 

25 

VI.33 

31.336.063 


Lợi nhuận thuẩn từ họat động kinh doanh 

30 


(29.326.180) 


Thu nhập khác 

31 


- 


Chi phí khác 

32 


- 


Lợi nhuận khác 

40 


- 


Tống lợi nhuận kẽ' toán trước thuế 

50 


(29.326.180) 


Chi phí thuế thu nhặp doanh nghiệp hiện hành 

51 

VI .31 

- 


Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại 

52 

VI.32 

- 


Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 

EX 


(29,326,180) 


Lãi cơ bản tren cổ phiếu 

70 





TP.HCM, ngày . . . thảng ... năm 200X 


Kế Toán Trưởng Tống Giám Đốc 
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15.4. LẬP BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIEN tệ 

(Xem Mâu số B 03 - DN) 

Đơn vị báo cáo:. Mẩu số B 03 - DN 

Địa chỉ: . (Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC 

Ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng BTC) 






BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIEN tệ 
(Theo phương pháp trực tiếp) (*) 

Năm.... 


Đơn vị tính: 


Chỉ tiẽu 

Mã 

Thuyết 


m 

Sỗ 

minh 

HI 

HEHK 

1 

2 

3 

4 

5 

1. Lưu chuyển tiền từ hoạt đỌng kinh doanh 

1. Tiến thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ vầ doanh 
thu khác Ỷ 

01 

Tím 

-4 li' ì ^ 

! 'liu 


2. Tiền chỊJr|^cho ngưòi cung cấp hàng hoa và dịch 

02 

dí 

— 


vụ - f 

3. Tiển chi trà cho người lao động c 'Ịvbeú* L P1\a 

4. Tiền chi trả lãi vay ' 

é L 

- ỉWfc 

1 


- 

04 

Ị 


5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp — 

05 




6. Tiễn thù khác từ hoạt dộng kinh doanh t r 

06 




7. Tiển chi khác cho hoạt dộng kinh doanh — ' ^ ịỌ, 

07 


(,l ) 


LƯU chuyển tiển thuần từ hoạt động kinh doanh 

20 

HŨT 



II. Lưu chuyển tiển từ hoạt động đẩu tư 



ị 1 . \ 


I.Tiển chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài 

21 


V • V / 


sản dài hạn khác - 

2.Tiển thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tầi 

22 l 




sản dài hạn khác -ỳ 

3.Tién chi cho vay, mua các cổng cụ nợ cùa đơn vị 
khác - 

23 

s 



4.Tiển thu hổi cho vay, bán lại các công cụ nợ của 

24 




dơn vj khác ỷ. 

5.Tiến chi dáu tư góp vỗn vào dơn vị khác - 

25 




6.Tiển thu hổi đẩu tư góp vốn vào dơn vị khác +■ 

26 




7.Tiển thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận dược chia +• 

27 




Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đẩu tư 

30 




III. Lưu chuyến tiền từ hoạt dộng tài chính 



VH 


I.TIển thu từ phất hành cổ phiếu, nhặn vốn góp cùa 

31 


v' 
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Chỉ ti 611 

Mã 

stf 

11 
* » 

1 

2 

3 

chủ sở hữu 



2.Tiền chi trả vốn góp cho các chù sở hữu. mua lại cổ 

32 


phiếu của doanh nghiệp đã phát hành 



3.Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 

33 


4.Tiến chi trả nợ gốc vay 

34 


5-Tiển chi trả nợ thuê tài chính 

35 


6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chù sở hữu 

36 


Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính 

40 

$ ;«*! 

Lưu chuyển tiền thuẩn trong kỳ (50 = 20+30+40) 

50 


Tiến và tương đương tiền aấu kỳ c Ễ GPKr 



Ảnh huủng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại 

61 


tệ tc-õ l(ýỌ 



Tiển Và tương đương tiển cuối kỳ (70 = 50+60+61) 

70 

VII.34 


(- ± BCrO icr 'CKj 


Lập, ngày ... tháng ... năm ... 


Người lập biểu Kế toán trưởng Giám đốc 

(Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên, đóng dấu) 


Ghi chú : Những chỉ tiêu không có số liệu có thể 
không phải trình hày nhưng không dược đánh lại số 

thứ tự chỉ tiêu và “Mã số*. 

1| ỹoiv Y& tíu,, 4/f3 1°^ cỊU . 
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Đơn vị báo cáo: 
Địa chỉ:. 


Mẫu sô B 03 - DN 

(Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC 
ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng BTC) 


BÁO CÁO LƯU CHUYỂN 
(Theo phương pháp gián 
Năm. 


TIỀN TỆ tò tó ^ 

tiếp) (*) LPI «T Pvu£ỏ \ 

Đơn vị tính: . 


Chỉ tiêu 

Mã 

sfl' 

Thuyết 

minh 

Năm 

nay 

Năm 

trước 

1 

2 

3 

4 

5 

1. LƯU chuyển tiền từ hoạt úộng kinh doanh 





1. LỢI nhuận trước thuế Lcú' c-ọ Lo^ (■) 

01 




2. Điểu chỉnh cho các khoản 


Cum- 



- Khấu hao TSCĐ + áló®’ ( PS ^ ' 

02 

ps 

c° J 

cíua 

- Các khoản dự phòng + 

03 


0 


- Lãi, lỗchẽnh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện 

04 

-ICƠSD 



- Lãi, lotừ hoạt động đẩu tư -A(o tí V 

05 


t 


- Chi phí lãi vay -f 5 jMR> "tu “ 

06 


\ 

V' 


3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh aoanh trước thay 

08 




đổi vốn lưu động \ 





- Tăng, giảm các khoản phải thu 

09 

-K 



- Tănõ, giảtri hàng tổn kho 

10 


* 

)OLO - vp 

/p- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kẽ lãi vay 

11 

yl 


7 

phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp) 




>K - ei 

- Tăng, gilm chi phí trà trước ( 

12 

09 



- Tiển lãi vay dã trả — ? * 

13 

ơa/ 



- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp (váp- cẦ 

14 

(-•VM-H 



- Tiển thu khác từ hoạt dộng kinh doanh ttHvUĨ ) 

-, 15 

ịs**)- 

0 clỊL 

LN 

- Tiến chi khác cho hoạt dộng kinh doanh — (f) 

16 




LƯU chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh 

20 

(-w 



II. LƯU chuyển tiền từ hoạt dộng dầu tư 





I.Tién chi dể mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài 

21 




sản dài hạn khác 





2.Tiển thu từ thanh lý, nhượng bấn TSCD và cấc tài 

22 




sản dài hạn khác 






rt- 


rểè 
pt / 


?n> 
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Chỉ tieu 

Mã 

sồ' 

Thuyết 

minh 

Năm 

nay 


1 

2 

3 

4 

5 

3.Tiển chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị 
khác 

23 




4.Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của 

24 




đơiuá khác 





5.Tiển(chndẩu tư góp vốn vào đơn vi khác 

25 




6.Tiển thu hổi đẩu tư góp vốn vầo đơn vị khác 

26 




7.Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận dược chia 

27 




Lưu chuyển tiền thuẩn từ hoạt động đẩu tư 

30 




III. Lưuchuyến tiền từ hoạt dọng tài chính 

1.Tiển(thyW phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của 

31 




chủ sờ hữu 

2.Tién chi trả vốn góp cho các chù sở hữu, mua lại cổ 

32 




phiếu của doanh nghiệp đã phát hành 





3.Tiễn vay ngắn hạn, dài hạn nhận được , 

33 




4.Tiến chi trả nợ gốc vay ^ 

34 




5.Tién chi trả nợ thuê tài chính 

35 




6. CỔ tức, lợi nhuận đã trả cho chù sồ hữu 

36 




Lưu chuyển, tiền thuẩn từ hoạt dộng tài chỉnh 

40 




Lưu chuyền tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40) 

50 




Tiền và tương dương tiền dầu kỳ 

□ 




Ảnh hưỡng cùa thay dổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại 
tệ 

Tiến và tương dương tiển cuôi kỳ (70 = 50+60+61) 

61 




70 

31 

5-4- SÍT 



hập, ngày ... tháng ... năm ... 
Người lập biểu Kế toán tựưởng Giám đốc 

(Ký, họ tên) (Ký, họ/ếên) (Ký, họ tên, đóng dấu) 

t. / \ . / 

V ' •/ * : ^ 


Ghi chú (*): Những chỉ tiêu không có số liệu có thể 
không phải trình bày nhưng không được đánh lại số thứ 
tự chỉ tiêu và “Mã số”. 
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15.4.1. Bản chất và ý nghĩa của Báo cáo lưu 
chuyển tiền tệ: 

Lưu chuyển tiền tệ là báo cáo tài chính tổng hợp phản 
ánh việc hình thành và sử dụng lượng tiền phát sinh trong kỳ 
báo cáo của doanh nghiệp. 

Dựa vào báo cáo Lưu chuyển tiền tệ, người sử dụng có thể 
đánh giá được khả năng tạo ra tiền, sự biến động tài sản 
thuần của doanh nghiệp, khả năng thanh toán của doanh 
nghiệp và dự đoán được luồng tiền trong kỳ tiếp theo. 

15.4.2. Nguyên tắc lập và trình bày Báo cáo lưu 
chuyển tiền tệ 

1 - Trách nhiệm lập Báo cáo lưu chuyển tiền tệ 

- Tất cả các doanh nghiệp thuộc các ngành, các thành 
phần kinh tê đều phải lập Báo cáo lưu chuyển tiền tệ theo 
quy định của Chuẩn mực kế toán số 24 "Báo cáo lưu chuyển 
tiền tệ" và hướng dẫn tại Thông tư này. 

- Riêng đối với các doanh nghiệp là ngârrhàng, tổ chức 
tín dụng và tổ chức tài- chính khác, việc lập Báo cáo lưu 
chuyển tiền tệ được hướng dẫn trong một văn bản riêng. 

2 - Thời hạn lập và gửi Báo cáo lưu chuyển tiền tệ 

Thời hạn lập và gửi Báo cáo lưu chuyển tiền tệ được thực 
hiện theo quy định hiện hành của Chế độ Báo cáo tài chính 
ban hành theo Quyết định số 15/2006/QĐ-BTC ngày 
20/3/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính. 

3 - Nguyên tắc lập và trình bày Báo cáo lưu chuyển 
tiền tệ 

3.1- Các khoản đầu tư ngắn hạn được coi là tương đương 
tiền trình bày trên báo cáo lưu chuyển tiền tệ chỉ bao gồm các 
khoản đầu tư ngắn hạn có thời hạn thu hồi hoặc đáo hạn 
không quá 3 tháng kể từ ngày mua khoản đầu tư đó. Ví dụ, kỳ 
phiếu ngân hàng, tín phiếu kho bạc, chứng chỉ tiền gửi... co 
thời hạn thu hồi hoặc đáo hạn không quá 3 tháng kể từ ngày 
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mua. 

3.2- Doanh nghiệp phải trình bày các luồng tiền trên Báo 
cáo lưu chuyển tiền tệ theo ba loại hoạt động: Hoạt động kinh 
doanh, hoạt động đầu tư và hoạt động tài chính theo quy định 
của chuẩn mực "Báo cáo lưu chuyển tiền tệ": 

+ Luồng tiền từ hoạt động kinh doanh là luồng tiền phát 
sinh từ các hoạt động tạo ra doanh thu chủ yếu của doanh 
nghiệp và các hoạt động khác không phải là các hoạt động 
dầu tư hay hoạt động tài chính; 

+ Luồng tiền từ hoạt động đầu tư là luồng tiền phát sinh 
từ các hoạt động mua sắm, xây dựng, thanh lý, nhượng bán 
các tài sản dài hạn và các khoản đầu tư khác không thuộc các 
khoản tương đương tiền; 

+ Luồng tiền từ hoạt động tài chính là luồng tiền phát 
sinh từ các hoạt động tạo ra các thay đổi về quy mô và kết 
cấu của vốn chủ sở hữu và vốn vay của doanh nghiệp. 

3.3- Doanh nghiệp được trình bày luồng tiền từ các hoạt 
động kinh doanh, hoạt động đầu tư và hoạt động tài chính 
theo cách thức phù hợp nhất với đặc điểm kinh doanh của 
doanh nghiệp. 

3.4- Các luồng tiền phát sinh từ các hoạt động kinh 
doanh, hoạt động đầu tư và hoạt động tài chính sau đây được 
báo cáo trên cơ sở thuần: 

+ Thu tiền và chi trả tiền hộ khách hàng như tiền thuê 
thu hộ, chi hộ và trả lại cho chủ sở hữu tài sản; Các quỹ đầu 
tư giữ cho khách hàng...; 

+ Thu tiền và chi tiền đối với các khoản có vòng quay 
nhanh, thời gian đáo hạn ngắn như: Mua, bán ngoại tệ; Mua, 
bán các khoản đầu tư; Các khoản đi vay hoặc cho vay ngắn 
hạn khác có thời hạn thanh toán không quá 3 tháng. 

3.5- Các luồng tiền phát sinh từ các giao dịch bằng ngoại 
tệ phải được quy đổi ra đồng tiền chính thức trong ghi sổ kế 
toán và lập báo cáo tài chính theo tỷ giá hối đoái tại thời 
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điểm phát sinh giao dịch. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ của các 
tổ chức hoạt động ở nước ngoài phải được quy đổi ra đồng tiền 
ghi sổ kế toán và lập báo cáo tài chính của công ty mẹ theo tỷ 
giá thực tế tại ngày lập Báo cáo lưu chuyển tiền tệ. 

3.6- Các giao dịch về đầu tư và tài chính không trực tiếp 
sử dụng tiền hay các khoản tương đương tiền không được 
trình bày trong Báo cáo lưu chuyển tiền tệ, Ví dụ: 

(a) Việc mua tài sản bằng cách nhận các khoản nợ liên 
quan trực tiếp hoặc thông qua nghiệp vụ cho thuê tài chính; 

(b) Việc mua một doanh nghiệp thông qua phát hành cổ 
phiếu; 

(c) Việc chuyển nợ thành vốn chủ sỡ hữu. 

3.7- Các khoản mục tiền và tương đương tiền đầu kỳ và 
CUỐI kỳ, ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi tiền, 
và các khoản tương đương tiền bằng ngoại tệ hiện có cuối kỳ 
phải được trình bày thành các chỉ tiêu riêng biệt trên Báo cáo 
lưu chuyển tiền tệ, để đối chiếu số liệu với các khoản mục 
tương ứng trên Bảng Cân đối kế toán. 

3.8- Doanh nghiệp phải trình bày giá trị và lý do của các 
khoản tiền và tương đương tiền có số dư cuối kỳ lớn do doanh 
nghiệp nắm giữ, nhưng không được sử dụng do có sự hạn chế 
của pháp luật hoặc các ràng buộc khác mà doanh nghiệp phải 
thực hiện. 

4 - Căn cứ lập Báo cáo lưu chuyển tiền tệ 

Việc lập Báo cáo lưu chuyển tiền tệ được căn cứ vào: 

- Bảng Cân đối kế toán; 

- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh; 

- Thuyết minh báo cáo tài chính; 

- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ kỳ trước; 

- Các tài liệu kế toán khác, như: sổ kế toán tổng hợp, sổ 
kế toán chi tiết các Tài khoản “Tiền mặt”, “Tiền gửi Ngân 
hàng”, “Tiền đang chuyển”; sổ kế toán tổng hợp và sổ kế toán 
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chi tiết của các Tài khoản liên quan khác, bảng tính và phân 
bổ khấu hao TSCĐ và các tài liệu kê toán chi tiết khác... 

5- Yêu cầu về mở và ghi sổ kế toán phục vụ lập Báo 
cáo lưu chuyển tiền tệ 

- Sổ kế toán chi tiết các Tài khoản phải thu, phải trả phải 
được mở chi tiết theo 3 loại hoạt động: Hoạt động kinh 
doanh, hoạt động đầu tư và hoạt động tài chính. 

- Đối với sổ kế toán chi tiết các Tài khoản "Tiền mặt", 
"Tiền gửi Ngân hàng", "Tiền đang chuyển" phải mở chi tiết 
theo 3 loại hoạt động: Hoạt động kinh doanh, hoạt động đầu 
tư và hoạt động tài chính để làm căn cứ đối chiếu. Ví dụ, đối 
với khoản tiền trả ngân hàng về gốc và lãi vay, kế toán phải 
phản ánh riêng số tiền trả lãi vay và số tiền trả gốc vay trên 
sổ kế toán chi tiết. 

- Tại thời điểm cuối niên độ kế toán, khi lập Báo cáo lưu 
chuyển tiền tệ, doanh nghiệp phải xác định các khoản đầu tư 
ngắn hạn có thời hạn thu hồi hoặc đáo hạn không quá 3 
tháng, kể từ ngày mua thỏa mãn định nghĩa dược coi là tương 
đương tiền phu hợp với quy định của Chuẩn mực "Báo cáo lưu 
chuyển tiền tệ", để loại trừ ra khỏi các khoản mục liên quan 
đến hoạt động đầu tư ngắn hạn. Giá trị của các khoản tương 
đương tiền được cộng (+) vào chỉ tiêu “Tiền và các khoản 
tương đương tiền cuối kỳ” trên Báo cáo lưu chuyển tiền tệ. 

- Đối với các khoản đầu tư chứng khoán và công cụ nợ 
không được coi là tương đương tiền, kế toán phải căn cứ vào 
mục đích đầu tư để lập bảng kê chi tiết xác định các khoản 
đầu tư chứng khoán và công cụ nợ phục vụ cho mục đích 
thương mại (mua vào để bán) và phục vụ cho mục đích nắm 
giữ đầu tư để thu lãi. 

6- Phương pháp lập Báo cáo lưu chuyển tiền tệ: 

6.1- Lập báo cáo các chỉ tiêu luồng tiền từ hoạt 

động kinh doanh 

Luồng tiền từ hoạt động kinh doanh được lập và trình bày 
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trong Báo cáo lưu chuyển tiền tệ theo một trong hai phương 
pháp sau: Phương pháp trực tiếp và phương pháp gián tiếp. 

6.1.1- Lập báo cáo các chỉ tiêu luồng tiền từ hoạt động 
kinh doanh theo phương pháp trực tiếp 

- Nguyên tắc lập: Theo phương pháp trực tiếp, các luồng 
tiền vào và luồng tiền ra từ hoạt động kinh doanh được xác 
định và trình bày trong Báo cáo lưu chuyển tiền tệ, bằng cách 
phân tích và tổng hợp trực tiếp các khoản tiền thu vào và chi 
ra theo từng nội dung thu, chi từ các sổ kế toán tổng hợp và 
chi tiết của doanh nghiệp. 

- Cơ sở lập: 

+ Bảng Cân đối kế toán; 

+ Thuyết minh báo cáo tài chính; 

+ SỔ kế toán các Tài khoản "Tiền mặt", "Tiền gửi Ngân 
hàng", "Tiền đang chuyển"; 

+ Sổ kế toán Tài khoản "Đầu tư chứng khoán ngắn hạn"; 

+ SỔ kế toán các Tài khoản phải thu, các Tài khoản phải 

trả; 

+ SỔ kế toán các Tài khoản có liên quan khác; 

+ Báo cáo lưu chuyển tiền tệ kỳ trước. 

- Phương pháp lập các chỉ tiêu cụ thể 

(1)- Tiền thu từ hán hàng, cung cấp dịch vụ và 
doanh thu khác - Mã số 01 

Chỉ tiêu này được lập căn cứ vào tổng số tiền đã thu (tổng 
giá thanh toán) trong kỳ do bán hàng hóa, thành phẩm, cung 
cấp dịch vụ, tiền bản quyền, phí, hoa hồng và các khoản 
doanh thu khác (như bán chứng khoán vì mục đích thương 
mại) (nếu có), trừ các khoản doanh thu được xác định là luồng 
tiền từ hoạt động đầu tư, kể cả các khoản tiền dã thu từ các 
khoản nợ phải thu liên quan đến các giao dịch bán hàng hóa, 
cung cấp dịch vụ và doanh thu khác phát sinh từ các kỳ trước 
nhưng kỳ này mới thu được tiền và số tiền ứng trước của 
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người mua hàng hóa, dịch vụ. 

Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này được lấy từ sổ kế toán các 
Tài khoản "Tiền mặt", "Tiền gửi Ngân hàng" (phần thu tiền), 
sổ kế toán các tài khoản phải trả (Tiền thu từ bán hàng, cung 
cấp dịch vụ chuyển trả ngay các khoản công nợ) trong kỳ báo 
cáo sau khi đối chiếu với sổ kế toán các Tài khoản "Doanh 
thu bán hàng và cung cấp dịch vụ" (Bán hàng, cung cấp dịch 
vụ thu tiền ngay) và sổ kế toán Tài khoản "Phải thu của 
khách hàng" (Bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác 
phát sinh từ các kỳ trước, đã thu được tiền trong kỳ này) hoặc 
số tiền ứng trước trong kỳ của người mua sản phẩm, hàng 
hóa, dịch vụ, sổ kê toán Tài khoản "Đầu tư chứng khoán ngắn 
hạn" và Tài khoản “Doanh thu hoạt động tài chính” (Bán 
chứng khoán vì mục đích thương mại thu tiền ngay). 

(2)- Tiền trả cho người cung cấp hàng hóa, dịch vụ - 
Mã số 02 

Chỉ tiêu này được lập căn cứ vào tổng số tiền đã trả (tổng 
giá thanh toán) trong kỳ cho người cung cấp hàng hóa, dịch 
vụ, chi mua chửng khoán vì mục đích thương mại (nếu có), kể 
cả số tiền đã trả cho các khoản nợ phải trả liên quan đến giao 
dịch mua hàng hóa, dịch vụ phát sinh từ các kỳ trước nhưng 
kỳ này mới trả tiền và sô" tiền chi ứng trước cho người cung 
cấp hàng hóa, dịch vụ. 

Sô" liệu để ghi vào chỉ tiêu này được lấy từ sổ kế toán các 
Tài khoản "Tiền mặt", "Tiền gửi Ngân hàng" và "Tiền đang 
chuyển" (phần chi tiền), sổ kế toán Tài khoản “Phải thu của 
khách hàng” (phần chi tiền từ thu các khoản phải thu của 
khách hàng), sổ kế toán Tài khoản “Vay ngắn hạn” (Phần chi 
tiền từ tiền vay ngắn hạn nhận được chuyển trả ngay cho 
người bán) trong kỳ báo cáo, sau khi đối chiếu với sổ kế toán 
Tài khoản "Phải trả cho người bán", sổ kế toán các Tài khoản 
hàng tồn kho và các Tài khoản có liên quan khác, chi tiết 
phần đã trả bằng tiền trong kỳ báo cáo, sổ kế toán các Tài 
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khoản "Đầu tư chứng khoán ngắn hạn" (Chi mua chứng khoán 
vì mục đích thương mại). Chỉ tiêu này được ghi bằng số âm 
dưới hình thức ghi trong ngoặc đơn (***). 

(3) - Tiền chi trả cho người lao động - Mã số 03 

Chỉ tiêu này được lập căn cứ vào tổng số tiền đã trả cho 
người lao động trong kỳ báo cáo về tiền lương, tiền công, phụ 
cấp, tiền thưởng... do doanh nghiệp đã thanh toán hoặc tạm 
ứng. 

Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này được lấy từ sổ kế toán các 
Tài khoản "Tiền mặt", "Tiền gửi Ngân hàng" (phần chi tiền) 
trong kỳ báo cáo, sau khi đối chiếu với sổ kế toán Tài khoản 
"Phải trả công nhân viên" - phần đã trả bằng tiền trong kỳ 
báo cáo. Chỉ tiêu này được ghi bằng số âm dưới hình thức ghi 
trong ngoặc đơn (***). 

(4) - Tiền chi trả lãi vay - Mã số 04 

Chỉ tiêu này được lập căn cứ vào tổng sô' tiền lãi vay đã 
trả trong kỳ báo cáo, bao gồm tiền lãi vay phát sinh trong kỳ 
và trả ngay kỳ này, tiền lãi vay phải trả phát sinh từ các kỳ 
trước và đã trả trong kỳ này, lãi tiền vay trả trước trong kỳ 
này. 

Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này được lấy từ sổ kế toán các 
Tài khoản "Tiền mặt", "Tiền gửi Ngân hàng" và "Tiền dang 
chuyển", sổ kê toán Tài khoản “Phải thu của khách hàng” 
(phần tiền trả lãi vay từ tiền thu các khoản phải thu của 
khách hàng) trong kỳ báo cáo, sau khi đối chiếu với sổ kê 
toán Tài khoản "Chi phí phải trả" (theo dõi sô' tiền lãi vay 
phải trả) và các Tài khoản liên quan khác. Chỉ tiêu này được 
ghi băng sô' âm dưới hình thức ghi trong ngoặc đơn (***). 

(5) - Tiền chi nộp thuế TNDN - Mả số 05 

Chĩ tiêu này được lập căn cứ vào tổng số tiền đã nộp thuê' 
TNDN cho Nhà nước trong kỳ báo cáo, bao gồm sô' tiền thuế 
TNDN đã nộp của kỳ này, sô' thuê' TNDN còn nợ từ các kỳ 
trước đã nộp trong kỳ này và sô' thuê' TNDN nộp trước (nếu có). 
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Sô" liệu để ghi vào chỉ tiêu này được lấy từ sổ kế toán các 
Tài khoản "Tiền mặt", "Tiền gửi Ngân hàng" và "Tiền đang 
chuyển" (phần chi tiền), sổ kế toán Tài khoản “Phải thu của 
khách hàng” (phần tiền nộp thuế TNDN từ tiền thu các 
khoản phải thu của khách hàng) trong kỳ báo cáo, sau khi đối 
chiếu với sổ kế toán Tài khoản "Thuế và các khoản phải nộp 
Nhà nước" (phần thuế TNDN đã nộp trong kỳ báo cáo). Chỉ 
tiêu này được ghi bằng sô' âm dưới hình thức ghi trong ngoặc 
đơn (***). 

(6) - Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh - Mã số 

06 

Chỉ tiêu này được lập căn cứ vào tổng số tiền đã thu từ 
các khoản khác từ hoạt động kinh doanh, ngoài khoản tiền 
thu được phản ánh ở Mã số 01, như: Tiền thu từ khoản thu 
nhập khác (tiền thu về được bồi thường, được phạt, tiền 
thưởng, và các khoản tiền thu khác...); Tiền đã thu do được 
hoàn thuế; Tiền thu được do nhận ký quỹ, ký cược; Tiền thu 
hồi các khoản đưa đi ký cược, ký quỹ; Tiền thu từ nguồn kinh 
phí sự nghiệp, dự án (nếu có); Tiền được các tổ chức, cá nhân 
bên ngoài thưởng, hỗ trợ ghi tăng các quỹ của doanh nghiệp; 
Tiền nhận được ghi tăng các quỹ do cấp trên cấp hoặc cấp 
dưới nộp... 

Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này lấy từ sổ kế toán các Tài 
khoản "Tiền mặt", "Tiền gửi Ngân hàng" sau khi đối chiếu với 
sổ kế toán các Tài khoản "Thu nhập khác", Tài khoản "Thuế 
GTGT được khấu trừ" và sổ kế toán các Tài khoản khác có 
liên quan trong kỳ báo cáo. 

(7) - Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh - Mã số 
07 

Chỉ tiêu này được lập căn cứ vào tổng sô' tiền đã chi về 
các khoản khác, ngoài các khoản tiền chi liên quan đến hoạt 
dộng sản xuất, kinh doanh trong kỳ báo cáo được phản ánh ở 
Mã sô' 02, 03, 04, 05, như: Tiền chi bồi thường, bị phạt và các 


ẽtuứlnạ 15: Ọ3àơ ctỉỡ fài chỉnh. 


347 


khoản chi phí khác; Tiền nộp các loại thuế (không bao gồm 
thuế TNDN); Tiền nộp các loại phí, lệ phí, tiền thuê đất; Tiền 
chi đưa đi ký cược, ký quỹ; Tiền trả lại các khoản nhận ký 
cược, ký quỹ; Tiền chi từ quỹ khen thưởng, phúc lợi; Tiền chi 
từ nguồn kinh phí sự nghiệp, kinh phí dự án; Tiền chi nộp các 
quỹ lên cấp trên hoặc cấp cho cấp dưới,... 

SỐ liệu để ghi vào chỉ tiêu này lấy từ sổ kế toán các Tài 
khoản "Tiền mặt", "Tiền gửi Ngân hàng" và "Tiền đang 
chuyển" trong kỳ báo cáo, sau khi đôi chiếu với sổ kế toán các 
Tài khoản "Chi phí khác", "Thuê và các khoản phải nộp Nhà 
nước", "Chi sự nghiệp" và các Tài khoản liên quan khác. Chỉ 
tiêu này được ghi bằng sô' âm dưới hlnh thức ghi trong ngoặc 
đơn (***). 

(8)- Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh 
■ Mã số 20 

Chỉ tiêu “Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh 
doanh” phản ánh chênh lệch giữa tổng sô' tiền thu vào với 
tổng sô' tiền chi ra từ hoạt động kinh doanh trong kỳ báo cáo. 

Sô' liệu để ghi vào chỉ tiêu này được tính bằng tổng cộng 
số liệu các chỉ tiêu từ Mã sô' 01 đến Mã sô' 07. Nếu số liệu chỉ 
tiêu này là số âm thì ghi trong ngoặc đơn (***). 

Mã sô 20 = Mã số 01 + Mã số 02 + Mã sô 03 + Mã sô 
04 + Mã số 05 + Mã sô' 06 + Mã sô 07 

6.1.2- Lập báo cáo các chỉ tiễu luồng tiền từ hoạt động 
kinh doanh theo phương pháp gián tiếp 

- Nguyên tắc lập: Theo phương pháp gián tiếp, các luồng 
tiền vào và các luồng tiền ra từ hoạt động kinh doanh được 
tính và xác định trước hết bằng cách điều chỉnh lợi nhuận 
trước thuế TNDN của hoạt động kinh doanh khỏi ảnh hưởng 
của các khoản mục không phải bằng tiền, các thay đổi trong 
kỳ của hàng tồn kho, các khoản phải thu, phải trả từ hoạt 
động kinh doanh và các khoản mà ảnh hưởng về tiền của 
chúng là luồng tiền từ hoạt động đầu tư, gồm: 
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+ Các khoản chi phí không bằng tiền, như: Khấu hao 
TSCĐ, dự phòng...; 

+ Các khoản lãi, lỗ không phải bằng tiền, như: Lãi, lỗ 
chênh lệch tỷ giá hôi đoái chưa thực hiện...; 

+ Các khoản lãi, lỗ được phân loại là luồng tiền từ hoạt 
động đầu tư, như: Lãi, lỗ về thanh lý, nhượng bán TSCĐ và 
bất động sản đầu tư, tiền lãi cho vay, lãi tiền gửi, cổ tức và lợi 
nhuận được chia...; 

+ Chi phí lãi vay đã ghi nhận vào Báo cáo kết quả hoạt 
động kinh doanh trong kỳ. 

Luồng tiền từ hoạt động kinh doanh được điều chỉnh tiếp 
tục với sự thay đổi vốn lưu động, chi phí trả trước dài hạn và 
các khoản thu, chi khác từ hoạt động kinh doanh, như: 

+ Các thay đổi trong kỳ báo cáo của khoản mục hàng tồn 
kho, các khoản phải thu, các khoản phải trả từ hoạt động 
kinh doanh; 

+ Các thay đổi của chi phí trả trước; 

+ Lãi tiền vay đã trả; 

+ Thuế TNDN đã nộp; 

+ Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh; 

+ Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh; 

- Cơ sở lập: 

+ Bảng Cân đối kế toán; 

+ Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh; 

+ Thuyết minh báo cáo tài chính; 

+ Sổ kế toán các Tài khoản "Tiền mặt", "Tiền gửi Ngân 
hàng" và "Tiền đang chuyển"; 

+ SỔ kế toán các Tài khoản hàng tồn kho, các Tài khoản 
phải thu, các Tài khoản phải trả liên quan đến hoạt động 
kinh doanh; 

+ SỔ kế toán các Tài khoản khác có liên quan; 
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+ Bảng tính và phân bổ khâu hao TSCĐ; 

+ Báo cáo lưu chuyển tiền tệ kỳ trước. 

- Phương pháp lập các chỉ tiêu cụ thể (Xem mẫu) 

(1) - Lợi nhuận trước thuế - Mã số 01 

Chỉ tiêu này được lấy từ chỉ tiêu tổng lợi nhuận trước thuế 
(Mã số 50) trên Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh trong 
kỳ báo cáo. Nếu sô" liệu này là số âm (trường hợp lỗ), thì ghi 
trong ngoặc đơn (***). 

(2) - Điều chỉnh cho các khoản 

Khấu hao TSCĐ - Mã số 02 

Chỉ tiêu này phản ánh sô" khâu hao TSCĐ đã trích được 
ghi nhận vào Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh trong kỳ 
báo cáo. Chỉ tiêu này được lập căn cứ vào số khấu hao TSCĐ 
đã trích trong kỳ trên Bảng tính và phân bổ khấu hao TSCĐ 
và sổ kê" toán các Tài khoản có liên quan. 

Số liệu chỉ tiêu này được cộng (+) vào số liệu chỉ tiêu "Lợi 
nhuận trước thuế". 

Các khoản dự phòng - Mã số 03 

Chỉ tiêu này phản ánh các khoản dự phòng giảm giá đã 
lập được ghi nhận vào Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 
trong kỳ báo cáo. Chỉ tiêu này được lập căn cứ vào sổ kế toán 
các Tài khoản "Dự phòng giảm giá hàng tồn kho", "Dự phòng 
giảm giá đầu tư ngắn hạn", "Dự phòng giảm giá đầu tư dài 
hạn", "Dự phòng phải thu khó đòi", sau khi đối chiếu với sổ 
kế toán các tài khoản có liên quan. 

SỐ liệu chỉ tiêu này được cộng (+) vào số liệu chỉ tiêu "Lợi 
nhuận trước thuế". Trường hợp các khoản dự phòng nêu trên 
được hoàn nhập ghi giảm chi phí sản xuất, kinh doanh trong 
kỳ báo cáo thì được trừ (-) vào chỉ tiêu "Lợi nhuận trước thuế" 
và được ghi bằng sô" âm dưới hình thức ghi trong ngoặc đơn 
(***) 
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Lăi/lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện • 
Mã số 04 

Chỉ tiêu này phản ánh lãi (hoặc lỗ) chênh lệch tỷ giá hối 
đoái chưa thực hiện đã được phản ánh vào lợi nhuận trước 
thuê trong kỳ báo cáo. Chỉ tiêu này được lập căn cứ vào sổ kê 
toán Tài khoản "Doanh thu hoạt động tài chính", chi tiết 
phần lãi chênh lệch tỷ giá hốì đoái do đánh giá lại các khoản 
mục tiền tệ có gốc ngoại tệ cuối kỳ báo cáo hoặc sổ kế toán 
Tài khoản "Chi phí tài chính", chi tiết phần lỗ chênh lệch tỷ 
giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc 
ngoại tệ cuối kỳ báo cáo được ghi nhận vào doanh thu hoạt 
động tài chính hoặc chi phí tài chính trong kỳ báo cáo. 

Số liệu chỉ tiêu này được trừ (-) vào số liệu chỉ tiêu "Lợi 
nhuận trước thuế", nếu có lãi chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa 
thực hiện, hoặc được cộng (+) vào chỉ tiêu trên, nếu có lỗ 
chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện. 

Lãiỉlỗ từ hoạt động đầu tư - Mã số 05 

Chỉ .tiêu này phản ánh lãi/lỗ phát sinh trong kỳ đã được 
phản ánh vào lợi nhuận trước thuế nhưng được phân loại là 
luồng tiền từ hoạt động đầu tư, gồm lãi/lỗ từ việc thanh lý 
TSCĐ và các khoản đầu tư dài hạn mà doanh nghiệp mua và 
nắm giữ vì mục đích đầu tư, như: Lãi/lỗ bán bất động sản đầu 
tư, lãi cho vay, lãi tiền gửi, lãi/lỗ từ việc mua và bán lại các 
công cụ nợ (Trái phiếu, kỳ phiếu, tín phiếu); cổ tức và lợi 
nhuận được chia từ các khoản đầu tư vốn vào đơn vị khác 
(không bao gồm lãi/lỗ mua bán chứng khoán vì mục đích 
thương mại). Chỉ tiêu này được lập căn cứ vào sổ kế toán các 
Tài khoản "Doanh thu hoạt động tài chính”, "Thu nhập khác" 
và sổ kế toán các Tài khoản "Chi phí tài chính", "Chi phí 
khác", chi tiết phần lãi/lỗ được xác định là luồng tiền từ hoạt 
động đầu tư trong kỳ báo cáo. 

Sô" liệu chỉ tiêu này được trừ (-) vào số liệu chỉ tiêu "Lợi 
nhuận trước thuế", nếu có lãi hoạt động đầu tư và được ghi 
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bằng số âm dưới hình thức ghi trong ngoặc đơn (***); hoặc 
được cộng (+) vào chỉ tiêu trên, nếu có lỗ hoạt động đầu tư. 

Chi phí lãi vay - Mã số 06 

Chỉ tiêu này phản ánh chi phí lãi vay đã ghi nhận vào 
Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh trong kỳ báo cáo. Chỉ 
tiêu này được lập căn cứ vào sổ kế toán Tài khoản 635 "Chi 
phí tài chính", chi tiết chi phí lãi vay được ghi nhận vào Báo 
cáo kết quả hoạt động kinh doanh trong kỳ báo cáo sau khi 
đối chiếu với sổ kế toán các Tài khoản có liên quan, hoặc căn 
cứ vào chỉ tiêu “Chi phí lãi vay” trong Báo cáo kết quả hoạt 
động kinh doanh. 

Sô' liệu chỉ tiêu này được cộng vào số liệu chỉ tiêu "Lợi 
nhuận trước thuế". 

(3)- Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay 
đổi vốn lưu động - Mã số 08 

Chỉ tiêu này phản ánh luồng tiền được tạo ra từ hoạt 
động kinh doanh trong kỳ báo cáo sau khi đã loại trừ ảnh 
hưởng của các khoản mục thu nhập và chi phí không phải 
bằng tiền. 

Chỉ tiêu này được lập căn cứ vào lợi nhuận trước thuế 
TNDN cộng (+) các khoản điều chỉnh. 

Mã số 08 = Mã số 01 + Mã số 02 + Mã số 03 + Mã số 
04 + Mã số 05 + Mã số 06 

Nếu sô' liệu chỉ tiêu này là số âm thì ghi trong ngoặc đơn 

(***) 

Tăng, giảm các khoản phải thu - Mã sô' 09 

Chỉ tiêu này được lập căn cứ vào tổng các chênh lệch giữa 
sô' dư cuối kỳ và sô' dư đầu kỳ của các Tài khoản phải thu liên 
quan đến hoạt động kinh doanh, như: Tài khoản "Phải thu 
của khách hàng" (chi tiết "Phải thu của khách hàng"), Tài 
khoản "Phải trả cho người bán" (chi tiết "Trả trước cho người 
bán"), các Tài khoản "Phải thu nội bộ", "Phải thu khác", 
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"Thuế GTGT được khấu trừ" và Tài khoản "Tạm ứng" trong kỳ 
báo cáo. Chỉ tiêu này không bao gồm các khoản phải thu liên 
quan đến hoạt động đầu tư và hoạt động tài chính, như: Phải 
thu về tiền lãi cho vay, phải thu về cổ. tức và lợi nhuận được 
chia, phải thu về thanh lý, nhượng bán TSCĐ, bất động sản 
đầu tư... 

Số liệu chỉ tiêu này được cộng (+) vào chỉ tiêu “Lợi nhuận 
kinh doanh trước những thay đổi vốn lưu động” nếu tổng các 
số dư cuối kỳ nhỏ hơn tổng các số dư đầu kỳ. Sô' liệu chỉ tiêu 
này được trừ (-) vào số liệu chỉ tiêu “Lợi nhuận kinh doanh 
trước những thay đổi vốn lưu động” nếu tổng các sô' dư cuối kỳ 
lớn hơn tổng các sô' dư đầu kỳ và được ghi bằng sô' âm dưới 
hình thức ghi trong ngoặc đơn (***). 

Tăng, giảm hàng tồn kho - Mã sô 10 

Chỉ tiêu này được lập căn cứ vào tổng các chênh lệch giữa 
số dư cuối kỳ và số dư đầu kỳ của các Tài khoản hàng tồn kho 
(Không bao gồm sô' dư của Tài khoản "Dự phòng giảm giá 
hàng tồn kho"). 

SỐ liệu chỉ tiêu này được cộng (+) vào chỉ tiêu “Lợi nhuận 
kinh doanh trước những thay đổi vốn lưu động” nếu tổng các 
sô' dư cuối kỳ nhỏ hơn tổng các số dư đầu kỳ. Sô' liệu chỉ tiêu 
này được trừ (-) vào chỉ tiêu “Lợi nhuận kinh doanh trước 
những thay đổi vốn lưu động” nếu tổng các sô' dư cuôi kỳ lớn 
hơn tổng các sô' dư đầu kỳ và được ghi bằng sô' âm dưới hình 
thức ghi trong ngoặc đơn (***). 

Tăng, giảm các khoản phải trả - Mã sô 11 

Chỉ tiêu này được lập căn cứ vào tổng các chênh lệch giữa 
sô' dư cuối kỳ với sô' dư đầu kỳ của các Tài khoản nợ phải trả 
liên quan đến hoạt động kinh doanh, như: Tài khoản "Phải 
trả cho người bán" (Chi tiết "Phải trả cho người bán"), Tài 
khoản "Phải thu của khách hàng" (Chi tiết "Người mua trả 
tiền trước"), các Tài khoán "Thuế và các khoản phải nộp Nhà 
nước", "Phải trả công nhân viên", "Chi phí phải trả", "Phải 
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trả nội bộ", "Phải trả, phải nộp khác". Chỉ tiêu này không bao 
gồm các khoản phải trả về thuế TNDN phải nộp, các khoản 
phải trả về lãi tiền vay, các khoản phải trả liên quan đến 
hoạt động đầu tư (như mua sắm, xây dựng TSCĐ, mua bất 
dộng sản đầu tư, mua các công cụ nợ...) và hoạt động tài 
chính (Vay và nợ ngắn hạn, dài hạn...). 

Số liệu chỉ tiêu này được cộng (+) vào chỉ tiêu “Lợi nhuận 
kinh doanh trước những thay đổi vốn lưu động” nếu tổng các 
số dư cuối kỳ lớn hơn tổng số dư đầu kỳ. số liệu chỉ tiêu này 
được trừ (-) vào số liệu chỉ tiêu “Lợi nhuận kinh doanh trựớc 
những thay đổi vốn lưu động” nếu tổng các số dư cuối kỳ nhỏ 
hơn tổng các sô' dư đầu kỳ và được ghi bằng số âm dưới hình 
thức ghi trong ngoặc đơn (***). 

Tăng, giảm chi phí trả trước - Mã số 12 

Chỉ tiêu này được lập căn cứ vào tổng các chênh lệch giữa 
số dư cuối kỳ và số dư đầu kỳ của các Tài khoản "Chi phí trả 
trước" và "Chi phí trả trước dài hạn" trong kỳ báo cáo. 

Số liệu chỉ tiêu này được cộng (+) vào chỉ tiêu “Lợi nhuận 
kinh doanh trưởc những thay đổi vốn lưu động” nếu tổng các 
số dư cuối kỳ nhỏ hơn tổng các sô' dư đầu kỳ. số liệu chỉ tiêu 
này được trừ (-) vào số liệu chỉ tiêu "Lợi nhuận kinh doanh 
trước những thay đổi vốn lưu động" nếu tổng các số dư cuối kỳ 
lớn hơn tổng các số dư đầu kỳ và được ghi bằng sô' âm dưới 
hình thức ghi trong ngoặc đơn (***). 

Tiền lãi vay đã trả - Mã số 13 

Chỉ tiêu này được lập căn cứ vào sổ kế toán các Tài khoản 
"Tiền mặt", "Tiền gửi Ngân hàng", "Tiền đang chuyển" (phần 
chi tiền) để trả các khoản tiền lãi vay, sổ kê' toán Tài khoản 
“Phải thu của khách hàng” (phần trả tiền lãi vay từ tiền thu 
các khoản phải thu của khách hàng) trong kỳ báo cáo, sau khi 
đối chiếu với sổ kế toán các Tài khoản "Chi phí trả trước", 
"Chi phí trả trước dài hạn", "Chi phí tài chính", "Xây dựng cơ 
bản dở dang", "Chi phí sản xuất chung" và "Chi phí phải trả" 
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(chi tiêt sô' tiền lãi vay trả trước, tiền lãi vay phát sinh trả 
trong kỳ này hoặc số tiền lãi vay phát sinh trong các kỳ trước 
và đã trả trong kỳ này). 

Số liệu chĩ tiêu này được trừ (-) vào số liệu chỉ tiêu “Lợi 
nhuận kinh doanh trước những thay đổi vốn lưu động” và 
được ghi bằng sô" âm dưới hình thức ghi trong ngoặc đơn 

(***) 

Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp - Mã sô' 14 

Chỉ tiêu này được lập căn cứ vào sổ kế toán các Tài khoản 
"Tiền mặt", "Tiền gửi Ngân hàng", "Tiền đang chuyển", (phần 
chi tiền nộp thuế TNDN), sổ kế toán Tài khoản “Phải thu của 
khách hàng” (phần đã nộp thuế TNDN từ tiền thu các khoản 
phải thu của khách hàng) trong kỳ báo cáo, sau khi đối chiếu 
với sổ kế toán Tài khoản "Thuế TNDN phải nộp" (chi tiết số 
tiền đã chi để nộp thuế TNDN trong kỳ báo cáo). 

Sô' liệu chỉ tiêu này được trừ (-) vào số liệu chỉ tiêu “Lợi 
nhuận kinh doanh trước những thay đổi vốn lưư động” và 
được ghi bằng số âm dưới hình thức ghi trong ngoặc đơn 

(***) 

Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh - Mã số 15 

Chỉ tiêu này phản ánh các khoản tiền thu khác phát sinh 
từ hoạt động kinh doanh ngoài các khoản đã nêu ở các Mã số 
từ 01 đến 14, như: Tiền thu được do nhận ký cược, ký quỹ, 
tiền thu hồi các khoản đưa đi ký cược, ký quỹ; Tiền thu từ 
nguồn kinh phí sự nghiệp, dự án (nếu có); Tiền được các tổ 
chức, cá nhân bên ngoài thưởng, hỗ trợ ghi tăng các quỹ của 
doanh nghiệp; Tiền nhận được ghi tăng các quỹ do cấp trên 
cấp hoặc cấp dưới nộp... trong kỳ báo cáo. 

Chỉ tiêu này được lập căn cứ vào sổ kế toán các Tài khoản 
"Tiền mặt", "Tiền gửi Ngân hàng", “Tiền đang chuyển” sau 
khi đối chiếu với sổ kế toán các Tài khoản có liên quan trong 
kỳ báo cáo. 
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Số liệu chỉ tiêu này được cộng (+) vào sô' liệu chỉ tiêu “Lợi 
nhuận kinh doanh trước những thay đổi vốn lưu động”. 

Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh - Mã số 16 

Chỉ tiêu này phản ánh các khoản tiền chi khác phát sinh 
từ hoạt động kinh doanh ngoài các khoản đã nêu ở các Mã số 
từ 01 đến 14, như: Tiền đưa đi ký cược, ký quỹ; Tiền trả lại 
các khoản đã nhận ký cược, ký quỹ; Tiền chi trực tiếp từ quỹ 
khen thưởng, phúc lợi; Tiền chi trực tiếp bằng nguồn kinh phí 
sự nghiệp, dự án; Tiền chi nộp các quỷ lên cấp trên hoặc cấp 
cho cấp dưới... trong kỳ báo cáo. 

Chỉ tiêu này được lập căn cứ vào sổ kế toán các Tài khoản 
"Tiền mặt", "Tiền gửi Ngân hàng", "Tiền đang chuyển" sau 
khi đối chiếu với sổ kế toán các Tài khoản có liên quan trong 
kỳ báo cáo. 

Số liệu chỉ tiêu này được trừ (-) vào số liệu chỉ tiêu “Lợi 
nhuận kinh doanh trước những thay đổi vốn lưu động”. 

Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh - 
Mã số 20, 

Chỉ tiêu “Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh 
doanh” phản ánh chênh lệch giữa tổng sô' tiền thu vào với 
tổng số tiền chi ra từ hoạt động kinh doanh trong kỳ báo cáo. 

Sô" liệu chỉ tiêu này được tính bằng tổng cộng sô" liệu các 
chỉ tiêu có mã sô" từ Mã sô" 08 đến Mã sô" 16. Nếu số liệu chỉ 
tiêu này là sô" âm thì sẽ được ghi dưới hình thức trong ngoặc 
đơn (***). 

Mã sô' 20= Mã sô" 08 + Mã sô' 09 + Mã sô' 10 + Mã sô' 
11 + Mã sô' 12 + Mã số 13 + Mã sô' 14 + Mã sô' 15 + Mã sô' 
16 

6.2- Lập báo cáo các chỉ tiêu luồng tiền từ hoạt 
động đầu tư 

- Nguyên tắc lập: 

+ Luồng tiền từ hoạt động đầu tư được lập và trình bày 
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trên Báo cáo lưu chuyển tiền tệ một cách riêng biệt các luồng 
tiền vào và các luồng tiền ra, trừ trường hợp các luồng tiền 
được báo cáo trên cơ sở thuần đề cập trong đoạn 18 của 
Chuẩn mực số 24 "Báo cáo lưu chuyển tiền tệ". 

+ Luồng tiền từ hoạt động đầu tư được lập theo phương 
pháp trực tiếp. Các luồng tiền vào, các luồng tiền ra trong kỳ 
từ hoạt động đầu tư được xác định bằng cách phân tích và 
tổng hợp trực tiếp các khoản tiền thu vào và chi ra theo từng 
nội dung thu, chi từ các ghi chép kế toán của doanh nghiệp. 

+ Các luồng tiền phát sinh từ việc mua và thanh lý các 
công ty con hoặc các đơn vị kinh doanh khác được phân loại 
là luồng tiền từ hoạt động đầu tư và phải trình bày thành chỉ 
tiêu riêng biệt trên Báo cáo lưu chuyển tiền tệ. 

+ Tổng sô' tiền chi trả hoặc thu được từ việc mua và thanh 
lý công ty con hoặc đơn vị kinh doanh khác được trình bày 
trong Báo cáo lưu chuyển tiền tệ theo số thuần của tiền và 
tương đương tiền chi trả hoặc thu được từ việc mua và thanh 

lý- 

4- Ngoài việc trình bày trong Báo cáo lưu chuyển tiền tệ, 
doanh nghiệp phải trình bày trong Thuyết minh báo cáo tài 
chính một cách tổng hợp về cả việc mua và thanh lý các công 
ty con hoặc các đơn vị kinh doanh khác trong kỳ những thông 
tin sau: 

• Tổng giá trị mua hoặc thanh lý; 

• Phần giá trị mua hoặc thanh lý được thanh toán bằng 
tiền và các khoản tương đương tiền; 

• Số tiền và các khoản tương đương tiền thực có trong 
công ty con hoặc đơn vị kinh doanh khác được mua hoặc 
thanh lý; 

• Phần giá trị tài sản và công nợ không phải là tiền và 
các khoản tương đương tiền trong công ty con hoặc đơn vị 
kinh doanh khác được mua hoặc thanh lý trong kỳ. Giá trị tài 
sản này phải được tổng hợp theo từng loại tài sản. 
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- Cơ sở lập: 

+ Bảng Cân đốì kế toán; 

+ Thuyết minh báo cáo tài chính; 

+ Sổ kế toán các Tài khoản "Tiền mặt", "Tiền gửi Ngân 
hàng", "Tiền đang chuyển", “Phải thu của khách hàng”; 

+ SỔ kế toán các Tài khoản "TSCĐ hữu hình", "TSCĐ vô 
hình", "XDCB dở dang", "Thu nhập khác", "Chi phí khác"; 

+ SỔ kế toán các Tài khoản "Đầu tư chứng khoán ngắn 
hạn", "Đầu tư ngắn hạn khác", "Đầu tư chứng khoán dài hạn", 
"Góp vốn liên doanh", "Đầu tư dài hạn khác" và các Tài 
khoản khác có liên quan; 

+ Các sổ kế toán khác có liên quan; 

+ Báo cáo lưu chuyển tiền tệ kỳ trước. 

- Phương pháp lập các chỉ tiêu cụ thể 

(1)- Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài 
sản dài hạn khác - Mã số 21 

Chỉ tiêu này được lập căn cứ vào tổng số tiền đã chi để 
mua sấm, xây dựng TSCĐ hữu hình, TSCĐ vô hình, tiền chi 
cho giai đoạn triển khai đã được vốn hoá thành TSCĐ vô 
hình, tiền chi cho hoạt động đầu tư xây dựng dở dang, đầu tư 
bất động sản trong kỳ báo cáo. 

Sô' liệu để ghi vào chỉ tiêu này lấy từ sổ kế toán các Tài 
khoản "Tiền mặt", "Tiền gửi Ngân hàng", "Tiền đang chuyển" 
(phần chi tiền), sổ kế toán Tài khoản “Phải thu của khách 
hàng” (phần chi tiền từ tiền thu các khoản phải thu của 
khách hàng), sổ kế toán Tài khoản “Vay dài hạn” (Phần chi 
tiền từ tiền vay dài hạn nhận được chuyển trả ngay cho người 
bán) trong kỳ báo cáo, sau khi đối chiếu với sổ kế toán các 
Tài khoản 'TSCĐ hữu hình", "TSCĐ vô hình", "Xây dựng cơ 
bản dở dang", "Đầu tư dài hạn khác", “Phải trả cho người 
bán” trong kỳ báo cáo và được ghi bằng số âm dưới hình thức 
ghi trong ngoặc đơn (***). 
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(2) - Tiền thu thanh lý, nhượng hán TSCĐ và các tài 
sản dài hạn khác ■ Mã sô' 22 

Chỉ tiêu này được lập căn cứ vào sô" tiền thuần đã thu từ 
việc thanh lý, nhượng bán TSCĐ hữu hình, TSCĐ vô hình và 
bất động sản đầu tư trong kỳ báo cáo. 

Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này là chênh lệch giữa sô" tiền 
thu và sô" tiền chi cho việc thanh lý, nhượng bán TSCĐ và bât 
động sản đầu tư. Sô" tiền thu được lấy từ sổ kế toán các Tài 
khoản "Tiền mặt", "Tiền gửi Ngân hàng", "Tiền đang chuyển", 
sau khi đối chiếu với sổ kê" toán Tài khoản "Thu nhập khác" 
(Chi tiết thu về thanh lý, nhượng bán TSCĐ), sổ kê" toán Tài 
khoản "Doanh thu hoạt động tài chính" (chi tiết thu về bán 
bất động sản đầu tư), sổ kế toán Tài khoản “Phải thu của 
khách hàng” (phần tiền thu liên quan đến thanh lý, nhượng 
bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác) trong kỳ báo cáo. Sô" 
tiền chi được lấy từ sổ kế toán các Tài khoản "Tiền mặt", 
"Tiền gửi Ngân hàng", "Tiền đang chuyển", sau khi đốì chiếu 
với sổ kê" toán Tài khoản "Chi phí tài chính" và "Chi phí 
khác" (Chi tiết chi về thanh lý, nhượng bán TSCĐ và bất 
động sản đầu tư) trong kỳ báo cáo. Chỉ tiêu này được ghi bằng 
sô" âm dưới hình thức ghi trong ngoặc đơn (***) nếu số tiền 
thực thu nhỏ hơn sô" tiền thực chi. 

(3) - Tiền chi cho vay và mua các công cụ nợ của đem 
vị khác - Mã sô 23 

Chỉ tiêu này được lập căn cứ vào tổng sô' tiền đã chi cho 
bên khác vay, chi mua các công cụ nợ của đơn vị khác (Trái 
phiếu, tín phiếu, kỳ phiếu...) vì mục đích nắm giữ đầu tư trong 
kỳ báo cáo. Chỉ tiêu này không bao gồm tiền chi mua các 
công cụ nợ được coi là các khoản tương đương tiền và mua các 
công cụ nợ vì mục đích thương mại. 

Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này lây từ sổ kế toán các Tài 
khoản "Tiền mặt", "Tiền gửi Ngân hàng", "Tiền đang chuyển", 
sau khi dối chiếu với sổ kế toán các Tài khoản "Đầu tư ngắn 
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hạn khác", "Đầu tư dài hạn khác" (Chi tiết các khoản tiền chi 
cho vay), Tài khoản "Đầu tư chứng khoán ngắn hạn", "Đầu tư 
chứng khoán dài hạn" (Chi tiết tiền chi mua các công cụ nợ 
của đơn vị khác (Trái phiếu, tín phiếu, kỳ phiếu...) trong kỳ 
báo cáo. Chỉ tiêu này được ghi bằng sô” âm dưới hình thức ghi 
trong ngoặc đơn (***). 

(4) - Tiền thu hồi cho vay, bán lại còng cụ nợ của 
đơn vị khác - Mã sô' 24 

Chỉ tiêu này được lập căn cứ vào tổng sô” tiền đã thu từ 
việc thu hồi lại sô’ tiền gốc đã cho vay, từ bán lại hoặc thanh 
toán các công cụ nợ của đơn vị khác trong kỳ báo cáo. Chỉ 
tiêu này không bao gồm tiền thu từ bán các công cụ nợ được 
coi là các khoản tương đương tiền và bán các công cụ nợ vì 
mục đích thương mại. 

Sô” liệu để ghi vào chỉ tiêu này lấy từ sổ kế toán các Tài 
khoản "Tiền mặt", "Tiền gửi Ngân hàng", sau khi đối chiếu 
với sổ kế toán các Tài khoản "Đầu tư ngắn hạn khác", "Đầu tư 
dài hạn khác" (Chi tiết thu hồi tiền cho vay) và các Tài khoản 
"Đầu tư chứng khoán ngắn hạn", "Đầu tư chứng khoán dài 
hạn" (Chi tiết sô” tiền thu do bán lại các công cụ nợ (Trái 
phiếu, tín phiếu, kỳ phiếu)). 

(5) - Tiền chi đầu tư vốn vào đơn vị khác - Mã số 25 

Chỉ tiêu này được lập căn cứ vào tổng sô” tiền đã chi để 
đầu tư vốn vào doanh nghiệp khác trong kỳ báo cáo, bao gồm 
tiền chi đầu tư vô”n dưới hình thức mua cổ phiếu, góp vốn vào 
công ty liên doanh, liên kết (không bao gồm tiền chi mua cổ 
phiêu vì mục đích thương mại). 

Sô” liệu để ghi vào chỉ tiêu này lấy từ sổ kê” toán các Tài 
khoản "Tiền mặt", "Tiền gửi Ngân hàng" và "Tiền đang 
chuyển", sau khi đối chiếu với sổ kế toán các Tài khoản "Đầu 
tư chứng khoán dài hạn" (Chi tiết đầu tư cổ phiếu), Tài khoản 
"Góp vốn liên doanh", Tài khoản "Đầu tư ngắn hạn khác" và 
Tài khoản "Đầu tư dài hạn khác" trong kỳ báo cáo và được ghi 
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bằng số âm dưới hình thức ghi trong ngoặc đơn (***). 

(6) - Tiền thu hồi đầu tư vốn vào đơn vị khác - Mã số 

26 

Chỉ tiêu này được lập căn cứ vào tổng số tiền thu hồi các 
khoản đầu tư vốn vào đơn vị khác (Do bán lại hoặc thanh lý 
các khoản vổh đã đầu tư vào đơn vị khác) trong kỳ báo cáo 
(không bao gồm tiền thu do bán cổ phiếu đã mua vì mục đích 
thương mại). 

Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này lấy từ sổ kế toán các Tài 
khoản "Tiền mặt", "Tiền gửi Ngân hàng", sau khi đổì chiếu 
với sổ kế toán các Tài khoản "Đầu tư chứng khoán dài hạn' 
(Chi tiết cổ phiếu), Tài khoản "Góp vốn liên doanh", Tài 
khoản "Đầu tư ngắn hạn khác" và Tài khoản "Đầu tư dài hạn 
khác"(Chi tiết đầu tư vốn vào đơn vị khác) trong kỳ báo cáo. 

(7) - Thu lãi tiền cho vay, cổ tức và lợi nhuận được 
chia - Mã sổ 27 

Chỉ tiêu này được lập căn cứ vào số tiền thu về các khoản 
tiền lãi cho vay, lãi tiền gửi, lãi từ mua và nắm giữ đầu tư các 
công cụ nợ (Trái phiếu, tín phiếu, kỳ phiếu...), cổ tức và lợi 
nhuận nhận được từ góp vốn vào các đơn vị khác trong kỳ báo 
cáo. 

Sô" liệu để ghi vào chỉ tiêu này lấy từ sổ kế toán các Tài 
khoản "Tiền mặt", "Tiền gửi Ngân hàng", sau khi đối chiếu 
với sổ kế toán các Tài khoản "Doanh thu hoạt động tài 
chính", "Đầu tư chứng khoán ngắn hạn", "Đầu tư chứng khoán 
dài hạn", "Góp vốn liên doanh", "Đầu tư ngắn hạn khác", 
"Đầu tư dài hạn khác" và các Tài khoản khác có liên quan 
trong kỳ báo cáo. 

(8) - Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư ■ 
Mã so 30 

Chĩ tiêu “Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư” 
phản ánh chênh lệch giữa tổng số tiền thu vào với tổng số 
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tiền chi ra từ hoạt động đầu tư trong kỳ báo cáo. 

Chỉ tiêu này được tính bằng tổng cộng số liệu các chỉ tiêu 
có mã sô' từ Mã số 21 đến Mã số 27. Nếu số liệu chỉ tiêu này 
là sô' âm thì được ghi dưới hình thức ghi trong ngoặc đơn 

(***) 

Mã số 30 = Mã số 21 + Mã số 22 + Mã sô' 23 + Mã số 
24 + Mã số 25 + Mã sô' 26 + Mã sô 27 

6.3- Lập báo cáo các chỉ tiêu luồng tiền từ hoạt 
động tài chính 

- Nguyên tắc lập: 

+ Luồng tiền từ hoạt động tài chính được lập và trình bày 
trên Báo cáo lưu chuyển tiền tệ một cách riêng biệt các luồng 
tiền vào và các luồng tiền ra, trừ trường hợp các luồng tiền 
được báo cáo trên cơ sở thuần được đề cập trong đoạn 19 của 
Chuẩn mực "Báo cáo lưu chuyển tiền tệ". 

+ Luồng tiền từ hoạt động tài chính được lập theo phương 
pháp trực tiếp. Các luồng tiền vào, các luồng tiền ra trong kỳ 
từ hoạt động tài chính được xác định bằng cách phân tích và 
tổng hợp trực tiếp các khoản tiền thu vào và chi ra theo từng 
nội dung thu, chi từ các ghi chép kế toán của doanh nghiệp. 

- Cơ sở lập: 

+ Bảng Cân đối kế toán; 

+ Thuyết minh báo cáo tài chính; 

+ Sổ kế toán các Tài khoản "Tiền mặt", "Tiền gửi Ngân 
hàng" và "Tiền đang chuyển", “Phải thu của khách hàng”; 

+ Sổ kế toán các Tài khoản "Nguồn vốn kinh doanh", 
"Vay ngắn hạn", "Nợ dài hạn đến hạn trả", "Vay dài hạn", 
"Nợ dài hạn", "Trái phiếu phát hành", và các Tài khoản khác 
có liên quan trong kỳ báo cáo; 

+ Các sổ kế toán chi tiết khác có liên quan; 

+ Báo cáo lưu chuyển tiền tệ kỳ trước. 
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- Phương pháp lập các chỉ tiêu cụ thể 

(1) - Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp 
của chủ sở hữu - Mã số 31 

Chỉ tiều này được lập căn cứ vào tổng sô' tiền đã thu do 
các chủ sở hữu của doanh nghiệp góp vốn dưới các hình thức 
phát hành cổ phiếu thu bằng tiền (số tiền thu theo giá thực tế 
phát hành), tiền thu góp vốn bằng tiền của các chủ sở hữu, 
tiền thu do Nhà nước cấp vốn trong kỳ báo cáo. 

Chỉ tiêu này không bao gồm các khoản vay và nợ được 
chuyển thành vốn cổ phần hoặc nhận vốn góp của chủ sở hữu 
bằng tài sản. 

SỐ liệu để ghi vào chỉ tiêu này lấy từ sổ kế toán các Tài 
khoản "Tiền mặt", "Tiền gửi Ngân hàng", sau khi đối chiếu 
với SỔ kế toán Tài khoản "Nguồn vốn kinh doanh" (Chi tiết 
vốn góp của chủ sở hữu) trong kỳ báo cáo. 

(2) - Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua 
lại cổ phiếu đã phát hành - Mã số 32 

Chỉ tiêu này được lập căn cứ vào tổng sô' tiền đã trả do 
hoàn lại vốn góp cho các chủ SỞ hữu của doanh nghiệp dưới 
các hình thức hoàn trả băng tiền hoặc mua lại cổ phiếu của 
doanh nghiệp đã phát hành bằng tiền để huỷ bỏ hoặc sử dụng 
làm cổ phiếu ngân quỹ trong kỳ báo cáo. 

Sô' liệu để ghi vào chỉ tiêu này lấy từ sổ kế toán các Tài 
khoản "Tiền mặt", "Tiền gửi Ngân hàng", "Tiền đang chuyển", 
sau khi đôi chiếu với sổ kế toán các Tài khoản "Nguồn vốn 
kinh doanh" và "Cổ phiếu ngân quỹ" trong kỳ báo cáo. Chỉ 
tiêu này được ghi bằng số âm dưởi hình thức ghi trong ngoặc 
đơn (***). 

(3) - Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được - Mã số 
33 

Chỉ tiêu này được lập căn cứ vào tổng số tiền đã nhận 
được do doanh nghiệp đi vay ngắn hạn, dài hạn của ngân 
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hàng, các tổ chức tài chính, tín dụng và các đối tượng khác 
trong kỳ báo cáo. Đối với các khoản vay bằng trái phiếu, số 
tiền đã thu được phản ánh theo số thực thu (Bằng mệnh giá 
trái phiếu điều chỉnh với các khoản chiết khấu, phụ trội trái 
phiếu hoặc lãi trái phiếu trả trước). 

Sô" liệu để ghi vào chỉ tiêu này lấy từ sổ kế toán các Tài 
khoản "Tiền mặt", "Tiền gửi Ngân hàng", các tài khoản phải 
trả (phần tiền vay nhận được chuyển trả ngay các khoản nợ 
phải trả) trong kỳ báo cáo, sau khi đối chiếu với sổ kế toán 
cằc Tài khoản "Vay ngắn hạn", "Vay dài hạn", "Nợ dài hạn", 
"Trái phiếu phát hành" và các Tài khoản khác có liên quan 
trong kỳ báo cáo. 

(4) - Tiền chi trả nợ gốc vay - Mã số 34 

Chỉ tiêu này được lập căn cứ vào tổng số tiền đã trả về 
khoản nợ gốc vay ngắn hạn, vay dài hạn, nợ thuê tài chính 
của ngân hàng, tổ chức tài chính, tín dụng và các đối tượng 
khác trong kỳ báo cáo. 

SỐ liệu dể ghi vào chĩ tiêu này lấy từ sổ kế toán các Tài 
khoản "Tiền mặt", "Tiền gửi Ngân hàng", "Tiền đang chuyển", 
sổ kế toán Tài khoản “Phải thu của khách hàng” (phần tiền 
trả nợ vay từ tiền thu các khoản phải thu của khách hàng) 
trong kỳ báo cáo, sau khi đôi chiếu với sổ kê toán các Tài 
khoản "Vay ngắn hạn", "Nợ dài hạn đến hạn trả", "Vay dài 
hạn", "Nợ dài hạn" và "Trái phiếu phát hành” trong kỳ báo 
cáo. Chỉ tiêu này được ghi bằng số âm dưới hình thức ghi 
trong ngoặc đơn (***). 

(5) - Tiền chi trả nợ thuê tài chính - Mã số 35 

Chỉ tiêu này được lập căn cứ vào tổng số tiền đã trả về 
khoản nợ thuê tài chính trong kỳ báo cáo. 

Số liệu dể ghi vào chỉ tiêu này lấy từ sổ kế toán các Tài 
khoản "Tiền mặt", "Tiền gửi Ngân hàng", "Tiền đang chuyển", 
sổ kế toán Tài khoản “Phải thu của khách hàng” (phần tiền 
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trả nợ thuê tài chính từ tiền thu các khoản phải thu của 
khách hàng) trong kỳ báo cáo, sau khi đối chiếu với sổ kế 
toán các Tài khoản "Nợ dài hạn đến hạn trả" và "Nợ dài hạn" 
(Chi tiết số trả nợ thuê tài chính) trong kỳ báo cáo. Chỉ tiêu 
này được ghi bằng sô' âm dưới hình thức ghi trong ngoặc đơn 

(6) - Cổ tức, lợi nhuận đã trả - Mã số 36 

Chỉ tiêu này được lập căn cứ vào tổng số tiền đã trả cổ tức 
và lợi nhuận được chia cho các chủ sở hữu của doanh nghiệp 
trong kỳ báo cáo. 

Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này lấy từ sổ kế toán các Tài 
khoản "Tiền mặt", "Tiền gửi Ngân hàng", "Tiền đang chuyển", 
sau khi đối chiếu với sổ kế toán Tài khoản "Lợi nhuận chưa 
phân phối" (Chi tiết sô' tiền đã trả về cổ tức và lợi nhuận) 
trong kỳ báo cáo. Chỉ tiêu này được ghi bằng sô' âm dưới hình 
thức ghi trong ngoặc đơn (***). 

Chỉ tiêu này không bao gồm khoản cổ tức hoặc lợi nhuận 
được chia nhưng không trả cho chủ sở hữu mà được chuyển 
thành vốn cổ phần. 

(7) - Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính • 
Mã sô' 40 

Chỉ tiêu lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính 
phản ánh chênh lệch giữa tổng sô' tiền thu vào với tổng số 
tiền chi ra từ hoạt động tài chính trong kỳ báo cáo. 

Chỉ tiêu này được tính bằng tổng cộng sô' liệu các chỉ tiêu 
có mã số từ Mã số 31 đến Mã số 36. 

Nếu sô' liệu chỉ tiêu này là sô' âm thì ghi trong ngoặc đơn 
(***) 

Mã số 40 = Mã số 31 + Mã sô' 32 + Mã sô' 33 + Mã số 
34 + Mã số 35 + Mã số 36 

6.4- Tổng hợp các luồng tiền trong kỳ (Xem Phụ lục 
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số 03) 

(1) - Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ - Mã số 50 

Chĩ tiêu “Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ” phản ánh 
chênh lệch giữa tổng sô' tiền thu vào với tổng số tiền chi ra từ 
ba loại hoạt động: Hoạt động kinh doanh, hoạt động đầu tư và 
hoạt động tài chính của doanh nghiệp trong kỳ báo cáo. 

Mã số 50 = Mã số 20 + Mã sô' 30 + Mã số 40 

Nếu sô' liệu chỉ tiêu này là số âm thì ghi trong ngoặc đơn 
/***) 

(2) - Tiền và tương đương tiền đầu kỳ - Mã sô' 60 

Chỉ tiêu này được lập căn cứ vào số dư của tiền và tương 
đương tiền đầu kỳ báo cáo, bao gồm tiền mặt, tiền gửi Ngân 
hàng, tiền đang chuyển (Mã sô' 110, cột “Sô' đầu kỳ” trên 
Bảng Cân đối kê' toán) và sô' dư của các khoản tương đương 
tiền đầu kỳ được lây trên sổ kế toán chi tiết Tài khoản "Đầu 
tư chứng khoán ngắn hạn" đối với các khoản đầu tư ngắn hạn 
thỏa mãn định nghĩa là tương đương tiền. 

(3) - Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi 
ngoại tệ - Mã sô' 61 

Chỉ tiêu này được lập căn cứ vào tổng số chênh lệch tỷ 
giá hôi đoái do đánh giá lại số dư cuối kỳ của tiền (Mã sô 110) 
và các khoản tương đương tiền bằng ngoại tệ tại thời điểm 
cuối kỳ báo cáo. 

Sô' liệu để ghi vào chỉ tiêu này được lấy từ sổ kế toán các 
Tài khoản "Tiền mặt", "Tiền gửi Ngân hàng", "Tiền đang 
chuyển", và Tài khoản "Đầu tư chứng khoán ngắn hạn" (Chi 
tiết các khoản đầu tư ngắn hạn thỏa mãn định nghĩa là tương 
đương tiền), sau khi đôi chiếu với sổ kế toán chi tiêt Tài 
khoản "Chênh lệch tỷ giá hối đoái" trong kỳ báo cáo. Chỉ tiêu 
này được ghi bằng số dương nếu tỷ giá hối đoái cuối kỳ cao 
hơn tỷ giá hối đoái đã ghi nhận trong kỳ, chỉ tiêu này được 
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ghi bằng sô" âm dưới hình thức ghi trong ngoặc đơn nếu tỷ giá 
hối đoái cuối kỳ thấp hơn tỷ giá hối đoái đã ghi nhận trong 
kỳ. 

(4)- Tiền và tương đương tiền cuối kỳ - Mã sô' 70 

Chĩ tiêu này được lập căn cứ vào sô' dư của tiền và tương 
đương tiền cuối kỳ báo cáo, bao gồm tiền mặt, Tiền gửi Ngân 
hàng, tiền đang chuyển (Mã số 110, cột “Số cuối kỳ” trên 
Bảng Cân đối kế toán) và sô' dư cuối kỳ của các khoản tương 
đương tiền được lấy trên sổ kế toán chi tiết Tài khoản "Đầu 
tư chứng khoán ngắn hạn" đốì với các khoản đầu tư ngắn hạn 
thỏa mãn định nghĩa là tương đương tiền. 

Chỉ tiêu này cũng bằng sô' tổng cộng của các chỉ tiêu Má 
sô' 50, 60 và 61. 

Mã sô' 70 = Mã sô' 50 + Mã sô' 60 + Mã sô' 61 
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VÍ DỤ 3: 

Cũng với số liệu tại Công ty A&p theo Ví dụ 1 và sơ đồ 
chữ T của các tài khoản cho dưới đây, hãy lập Báo cáo lưu 
chuyển tiền tệ theo phương pháp trực tiếp và gián tiếp của 
công ty cuối năm 200X. 

Sơ đồ chữ T 


TK 111 

278.354.192 

(511) 941.154.900 

(3331) 9.415.490 

(131) 32.000.000 

20.000.000 (112) 
40.102.012 (156) 

10.330.2010 (133) 

2.000.000 (641) 

31.960.000 (334) 

60.000.000 (142) 

4.000.000 (211) 

1.200.000 (642) 

20.000.000 (331) 

135.570.390 

189.592.213 

224.332.969 

TK 

131 

60.200.000 

(511) 276.284.900 

(333) 1 27.628.490 

14.063.290 (112) 

32.000.000 (111) 

303.913.390 

46.063.390 

318.050.100 

ĨK 

142 

(111) 60.000.000 

5.000000 (642) 

60.000.000 

5.000.000 

55.000.000 



TK 211 


50.000.000 

4.000.000 

180.000.000 


184.000.000 


234.000.000 



TK 

112 

343.789.658 

(111) 20.000.000 

(131) 14.063.290 

180.000.000 

850.000 

34.063.290 

180 850.000 

197.002.948 


TK 

133 

40.284.991 


(111) 10.330.201 

37.043.980 

(331) 1.872.525 


12.202.726 

37.043.980 

15.443.737 


TK 

156 

438.614.306 


(111) 40.102.012 

348.867.230 

(331) 18.725.254 


58.827.226 

348.867.230 

148.574.342 



TK 214 



( 211 ) 

(3338) 


(3331) 


(632) 


( 111 ) 

( 112 ) 


(641) 

(642) 
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BÀI GIẢI 


I. THEO PHƯƠNG PHÁP TRựC tiếp 

A. Lập báo cáo các chỉ tiêu luồng tiền từ hoạt động 
kỉnh doanh 

(1) - Tiền thu từ bản hàng, cung cấp dịch vụ và 
doanh thu khác - Mã số 01 

Số phát sinh Nợ TK 111 "Tiền mặt" ứng với TK 511 
“Doanh thu” = 94.154.900 

Số phát sinh Nợ TK 111 "Tiền mặt" ứng với TK 3331 
“Thuế GTGT phải trả” = 9.415.490 

Số phát sinh Nợ TK 111 "Tiền mặt" ứng với TK 131 “Phải 
thu khách hàng” = 32.000.000 

Số phát sinh Nợ TK 112 "Tiền gửi Ngân hàng" ứng với 
TK 131 “Phải thu khách hàng” = 14.063.390 

■=> Mã số 01 = 94.154.900 + 9.145.490 + 32.000.000 + 
14.063.390 = 149.633.780 

(2) - Tiền trả cho người cung cấp hàng hóa, dịch vụ 
- Mã số 02 

Sô' phát sinh Có TK 111 "Tiền mặt" ứng với TK 156 
“Hàng hóa” = 40.102.012 

Số phát sinh Có TK 111 "Tiền mặt" ứng với TK 133 
“Thuế GTGT đầu vào” = 4.010.201 + 6.320.000 = 10.330.201 

Số phát sinh Có TK 111 "Tiền mặt" ứng với TK 142 “Chi 
phí trả trước” = 60.000.000 

Sô' phát sinh Có TK 111 "Tiền mặt" ứng với TK 331 “Phải 
trả người bán” = 20.000.000 

Số phát sinh Có TK 111 "Tiền mặt" ứng với TK 641 “Chi 
phí bán hàng” = 2.000.000 

Sô' phát sinh Có TK 111 "Tiền mặt" ứng với TK 642 “Chi 
phí quản lý doanh nghiệp” = 1.200.000 
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Sô' phát sinh Có TK 112 "Tiền gửi Ngân hàng" ứng với 
TK 3338 “Các khoản phải nộp ngân sách khác” = 850.000 

Mã số 02= 40.102.012 + 10.330.201 + 60.000.000 + 
20.000.000 + 2.000.000 + 1.200.000 + 850.000= (134.482.213) 

(3) - Tiền chi trả cho người lao động - Mã số 03 

Sô' phát sinh Có TK 111 "Tiền mặt" ứng với TK 334 “Phải 
trả công nhân viên" = (31.960.000) 

^ Mã số 03 = (31.960.000) 

(4) - Tiền chỉ trả lãi vay - Mã số 04 

Không có SỐ phát sinh Có TK 111 "Tiền mặt" nào ứng với 
TK “Chi phí lãi vay phải trả” 

Mã số 04 = 0 

(5) - Tiền chi nộp thuế TNDN - Mã số 05 

Không có Số phát sinh Có TK 111 "Tiền mặt" nào ứng với 
TK 3334000 “Thuế thu nhập doanh nghiệp” 

■4> Mã số 05 = 0 

(6)- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh - Mã số 

06 

Không có Số phát sinh Nợ TK 111 "Tiền mặt" nào ứng 
với TK 133 “Thuê GTGT đầu vào” 

Không có Sô' phát sinh Nợ TK 111 "Tiền mặt" nào ứng 
với TK 711 “Thu nhập khác” 

Không có Sô' phát sinh Nợ TK 111 "Tiền mặt" nào ứng 
với TK 344 “Ký cược, ký quỹ phải trả” 

Không có Sô' phát sinh Nợ TK 111 "Tiền mặt" nào ứng 
với TK 3386 “Nhận ký cược, ký quỹ ngắn hạn” 

Không có So' phát sinh Nợ TK 111 "Tiền mặt" nào ứng 
với TK 144 “Ký cược, ký quỹ ngắn hạn” 

Không có Sô' phát sinh Nợ TK 111 "Tiền mặt" nào ứng 
với TK 244 ‘Ký cược, ký quỹ dài hạn” 
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Không có Số phát sinh Nợ TK 112 "Tiền gửi Ngân hàng" 
ứng với TK 133 “Thuế GTGT đầu vào” 

Không có Sô' phát sinh Nợ TK 112 "Tiền gửi Ngân hàng" 
ứng với TK 711 “Thu nhập khác” 

Không có Sô' phát sinh Nợ TK 112 "Tiền gửi Ngân hàng" 
ứng với TK 334 “Ký cược, ký quỹ phải trả” 

Không có Sô' phát sinh Nợ TK 112 "Tiền gửi Ngân hàng" 
ứng với TK 3386 “Nhận ký cược, ký quỹ ngắn hạn” 

Không có Sô' phát sinh Nợ TK 112 "Tiền gửi Ngân hàng" 
ứng với TK 144 “Ký cược, ký quỹ ngắn hạn” 

Không có Sô' phát sinh Nợ TK 112 "Tiền gửi Ngân hàng" 
ứng với TK 244 ‘Ký cược, ký quỹ dài hạn” 

^ Mã sô' 06 = 0 

(7)- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh - Mã số 
07 

Không có sô' phát sinh Có TK 111 "Tiền mặt" nào ứng với 
TK 811 “Chi phí khác” 

Không có số phát sinh Có TK 111 "Tiền mặt" nào ứng với 
TK 333 “Thuế và các khoản phải nộp ngân sách” 

Không có số phát sinh Có TK 111 "Tiền mặt" nào ứng với 
TK 431 “Quỹ khen thưởng, phúc lợi” 

Không có sô' phát sinh Có TK 111 "Tiền mặt" nào ứng với 
TK 414 “Quỹ dầu tư phát triển” 

Không có sô' phát sinh Có TK 111 "Tiền mặt" nào ứng với 
TK 415 “Quỹ dự phòng tài chính” 

Không có số phát sinh Có TK 111 "Tiền mặt" nào ứng với 
TK 418 “Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu” 

Không có sô' phát sinh Có TK 111 "Tiền mặt" nào ứng với 
TK 461 “Quỹ chi sự nghiệp” 

Không có sô' phát sinh Có TK 112 "Tiền gửi Ngân hàng" 
nào ứng với TK 811 “Chi phí khác” 
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Không có số phát sinh Có TK 112 "Tiền gửi Ngân hàng'" 
nào ứng với TK 333 “Thuế và các khoản phải nộp ngân sách” 
Không có số phát sinh Có TK 112 "Tiền gửi Ngân hàng" 
nào ứng với TK 333 “Thuế và các khoản phải nộp ngân sách” 
Không có số phát sinh Có TK 112 "Tiền gửi Ngân hàng" 
nào ứng với TK 431 “Quỹ khen thưởng, phúc lợi” 

Không có số phát sinh Có TK 112 "Tiền gửi Ngân hàng" 
nào ứng với TK 414 “Quỹ đầu tư phát triển” 

Không có số phát sinh Có TK 112 "Tiền gửi Ngân hàng" 
nào ứng với TK 418 “Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu” 

Không có số phát sinh Có TK 112 "Tiền gửi Ngân hàng" 
nào ứng với TK 461 “Quỹ chi sự nghiệp” 

Mã số 07 = 0 

(8)- Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh 
doanh - Mã số 20 

Mã số 20 = Mã số 01 + Mã sô' 02 + Mã sô' 03 + Mã sô' 
04 + Má sô' 05 + Mã sô' 06 + Mã sô' 07 = 149.633.780 + 
(134.448-213) + (31.960.000) + 0 + 0 + 0 + 0= (16.808.433) 

B. Lập báo cáo các chỉ tiêu luồng tiền từ hoạt động 
đầu tư 

(1)- Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài 
sản dài hạn khác - Mã sô' 21 

Số phát sinh Có TK 111 "Tiền mặt" ứng với TK 211 
“TSCĐ hữu hình” = 4.000.000 

Không có số phát sinh Có TK 111 "Tiền mặt" nào ứng với 
TK 213 TSCĐ vo hình” 

Không có số phát sinh Có TK 111 "Tiền mặt" nào ứng với 
TK 241 “Chi phí xây dựng cơ bản dở dang” 

Không có số phát sinh Có TK 111 "Tiền mặt" nào ứng với 
TK 228 “Đầu tư dài hạn khác" 

Không có số phát sinh Có TK 111 "Tiền mặt" nào ứng với 
TK 331 “Phải trả cho người bán” 
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Số phát sinh Có TK 112 "Tiền gửi Ngân hàng" ứng với 
TK 211 “TSCĐ hữu hình” = 180.000.000 

Không có số phát sinh Có TK 112 "Tiền gửi Ngân hàng" 
nào ứng với TK 213 “TSCĐ vô hình” 

Không có sô' phát sinh Có TK 112 "Tiền gửi Ngân hàng" 
nào ứng với TK 241 “Chi phí xây dựng cơ bản dở dang” 

Không có sô' phát sinh Có 'TK 112 "Tiền gửi Ngân hàng" 
nào ứng với TK 228 “Đầu tư dài hạn khác" 

Không có sô' phát sinh Có TK 112 "Tiền gửi Ngân hàng" 
nào ứng với TK 331 “Phải trả cho người bán” 

■=> Mã số 21= (4.000.000) + (180.000.000)= (184.000.000) 

(2)- Tiền thu thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài 
sản dài hạn khác - Mã sô' 22 

a. Sô' tiền thu cho việc thanh lý, nhượng bán TSCĐ 
và bất động sản đẩu tư: 

Không có số phát sinh Nợ TK 111 "Tiền mặt" nào ứng với 
TK 711 “Thu nhập khác" (Chi tiết thu về thanh lý, nhượng 
bánTSCĐ) * 

Không có số phát sinh Nớ TK 111 "Tiền mặt" nào ứng với 
TK 515 “Thu nhập tài chính khác” (chi tiết thu về bán bất 
động sản đầu tư) 

Không có số phát sinh Nợ TK 111 "Tiền mặt" nào ứng với 
TK 131 “Phải thu khách hàng - VND” (phần tiền thu liên 
quan đến thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn 
khác) 

Không có sô' phát sinh Nợ TK 111 "Tiền mặt" nào ứng với 
TK 131 “Phải thu khách hàng - USD” (phần tiền thu liên 
quan đến thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn 
khác) 

Không có số phát sinh Nợ TK 112 "Tiền gửi Ngân hàng" 
nào ứng với TK 711 “Thu nhập khác" (Chi tiết thu về thanh 
lý, nhượng bán TSCĐ) 
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Không có sô' phát sinh Nợ TK 112 "Tiền gửi Ngân hàng" 
nào ứng với TK 515 “Thu nhập tài chính khác” (chi tiết thu 
về bán bất động sản đầu tư) 

Không có sô' phát sinh Nợ TK 112 "Tiền gửi Ngân hàng" 
nào ứng với TK 131 “Phải thu khách hàng - VND” (phần tiền 
thu liên quan đến thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản 
dài hạn khác) 

Không có sô' phát sinh Nợ TK 112 "Tiền gửi Ngân hàng" 
nào ứng với TK 131 “Phải thu khách hàng - USD” (phần tiền 
thu liên quan đến thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản 
dài hạn khác) 

b. Phẩn chi tiền cho việc thanh lý, nhượng bán 
TSCĐ và bất dộng sản dầu tư 

Không có số phát sinh Có TK 111 "Tiền mặt" nào ứng với 
TK 811 “Chi phí khác” (Chi tiết chi về thanh lý, nhượng bán 
TSCĐ và bất động sản đầu tư) 

Không có số phát sinh Có TK 111 "Tiền mặt" nào ứng với 
TK 635 “Chi phí tài chính khác” (Chi tiết chi về thanh lý, 
nhượng bán TSCĐ và bất động sản đầu tư) 

Không có sô' phát sinh Có 112 "Tiền gửi Ngân hàng" nào 
ứng với TK 811 “Chi phí khác” (Chi tiết chi về thanh lý, 
nhượng bán TSCĐ và bất động sản đầu tư) 

Không có sô' phát sinh Có 112 "Tiền gửi Ngân hàng" nào 
ứng với TK 635 “Chi phí tài chính khác” (Chi tiết chi về 
thanh lý, nhượng bán TSCĐ và bất động sản đầu tư) 

c. Chênh lệch giữa số tiền thu và số tiền chi cho việc 
thanh lý, nhượng bán TSCĐ và bất động sản đầu tư = a 
- b = 0 

•=> Mã số 22 = 0 

(3)- Tiền chỉ cho vay và mua các công cụ nợ của đơn 
vị khác - Mã số 23 
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Không có số phát sinh Có TK 111 "Tiền mặt" nào ứng với 
TK 121 “Trái phiếu” 

Không có số phát sinh Có TK 111 "Tiền mặt" nào ứng với 
TK 121 “Trái phiếu có thời gian hoán đổi < 3 tháng” 

Không có số phát sinh Có TK 111 "Tiền mặt" nào ứng với 
TK 128 “Đầu tư ngắn hạn khác” 

Không có số phát sinh Có TK 111 "Tiền mặt" nào ứng vởi 
TK 228 “Trái phiếu” 

Không có số phát sinh Có TK 111 "Tiền mặt" nào ứng với 
TK 228 “Đầu tư dài hạn khác” 

Không có sô' phát sinh Có 112 "Tiền gửi Ngân hàng" nào 
ứng với TK 121 “Trái phiếu” 

Không có sô" phát sinh Có 112 "Tiền gửi Ngân hàng" nào 
ứng với TK 121 “Trái phiếu có thời gian hoán đổi < 3 tháng” 
Không có sô" phát sinh Có 112 "Tiền gửi Ngân hàng" nào 
ứng với TK 128 “Đầu tư ngắn hạn khác” 

Không có số phát sinh Có 112 "Tiền gửi Ngân hàng" nào 
ứng với 228 “Trái phiếu” 

Không có sô' phát sinh Có 112 "Tiền gửi Ngân hàng" nào 
ứng với 228 “Đầu tư dài hạn khác” 

^ Mâ số 23 = 0 

(4)- Tiền thu hồi cho vay , hán lại công cụ nợ của 
đơn vị khác - Mã số 24 

Không có số phát sinh Nợ TK 111 "Tiền mặt" nào ứng với 
TK 121 “Trái phiếu” 

Không có sô" phát sinh Nợ TK 111 "Tiền mặt" nào ứng với 
TK 121 “Trái phiếu có thời gian hoán đổi < 3 tháng” 

Không có sô' phát sinh Nợ TK 111 "Tiền mặt" nào ứng với 
TK 128 “Đầu tư ngắn hạn khác” 

Không có số phát sinh Nợ TK 111 "Tiền mặt" nào ứng với 
TK 228 “Trái phiếu” 
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Không có sô' phát sinh Nợ TK 111 "Tiền mặt" nào ứng với 
TK 228 “Đầu tư dài hạn khác” 

Không có số phát sinh Nợ 112 "Tiền gửi Ngân hàng" nào 
ứng với TK 121 “Trái phiếu” 

Không có sô' phát sinh Nợ 112 "Tiền gửi Ngân hàng" nào 
ứng với TK 121 “Trái phiếu có thời gian hoán đổi < 3 tháng” 
Không có sô' phát sinh Nợ 112 "Tiền gửi Ngân hàng" nào 
ứng với TK 128 “Đầu tư ngắn hạn khác” 

Không có số phát sinh Nợ 112 "Tiền gửi Ngân hàng" nào 
ứng với 228 “Trái phiếu” 

Không có số phát sinh Nợ 112 "Tiền gửi Ngân hàng" nào 
ứng với 228 “Đầu tư dài hạn khác” 

* Mã số 24 = 0 

(5)- Tiền chi đầu tư vôh vào đơn vị khác - Mã số 25 
Không có số phát sinh Có TK 111 "Tiền mặt" nào ứng với 
TK 121 “CỔ phiếu” 

Không có số phát sinh Có TK 111 "Tiền mặt" nào ứng với 
TK 121 “CỔ phiếu có thời gian hoán đổi < 3 tháng” 

Không có sô' phát sinh Có TK 111 "Tiền mặt" nào ứng với 
TK 228 “Cổ phiếu” 

Không có sô' phát sinh Có TK 111 "Tiền mặt" nào ứng với 
TK 222 “Góp vốn liên doanh” 

Không có sô' phát sinh Có 112 "Tiền gửi Ngân hàng" nào 
ứng với TK 121 “Cổ phiếu” 

Không có sô' phát sinh Có 112 "Tiền gửi Ngân hàng" nào 
ứng với TK 121 “Cổ phiếu có thời gian hoán đổi < 3 tháng” 

Không có số phát sinh Có 112 "Tiền gửi Ngân hàng” nào 
ứng với TK 228 “Cổ phiếu” 

Không có số phát sinh Có 112 "Tiền gửi Ngân hàng" nào 
ứng với TK 222 “Góp vốn liên doanh” 

^ Mã sô' 25 = 0 
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(6) - Tiền thu hồi đầu tư vốn vào đơn vị khác - Mã số 

26 

Không có số phát sinh Nợ TK 111 "Tiền mặt" nào ứng với 
TK 121 “CỔ phiếu” 

Không có số phát sinh Nợ TK 111 "Tiền mặt" nào ứng với 
TK 121 “CỔ phiếu có thời gian hoán đổi < 3 tháng” 

Không có số phát sinh Nợ TK 111 "Tiền mặt" nào ứng với 
TK 228 “CỔ phiếu” 

Không có số phát sinh Nợ TK 111 "Tiền mặt" nào ứng với 
TK 222 “Góp vốn liên doanh” 

Không có số phát sinh Nợ 112 "Tiền gửi Ngân hàng" nào 
ứng với TK 121 “CỔ phiếu” 

Không có số phát sinh Nợ 112 "Tiền gửi Ngân hàng" nào 
ứng với TK 121 “CỔ phiếu có thời gian hoán đổi < 3 tháng” 

Không có số phát sinh Nợ 112 "Tiền gửi Ngân hàng" nào 
ứng với TK 228 “Cổ phiếu” 

Không có số phát sinh Nợ 112 "Tiền gửi Ngân hàng" nào 
ứng với TK 222 “Góp vốn liên doanh” 

■=> Mã số 26 = 0 

(7) - Thu lãi tiền cho vay, cổ tức và lợi nhuận được 
chia - Mã sô'27 

Không có sổ phát sinh Nợ TK 111 "Tiền mặt" nào ứng với 
TK 515 “Thu nhập tài chính" (Chi tiết thu về lãi tiền cho vay, 
lãi tiển gửi, lãi từ mua và nắm giữ đầu tư các cồng cụ nợ như 
trái phiếu, tín phiếu, kỳ phiếu..., cổ tức và lợi nhuận nhận 
được từ góp vốn vào các đơn vị khác) 

Không có số phát sinh Nợ TK 112 "Tiền gửi Ngân hàng" 
nào ứng với TK 515 “Thu nhập tài chính" (Chi tiết thu về lãi 
tiền cho vay, lãi tiền gửi, lãi từ mua và nắm giữ đầu tư các 
công cụ nợ như trái phiếu, tín phiếu, kỳ phiếu..., cổ tức và lợi 
nhuận nhận được từ góp vốn vào các đơn vị khác) 

Mã số 27 = 0 
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(8)- Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đẩu tư - 
Mã số 30 

Mã số 30 = Mã số 21 + Mã số 22 + Mã sô' 23 + Mã số 
24 + Mã sô' 25 + Mã sô' 26 + Mã sô' 27 = ( 184.000.000) + 0 
+ 0 + 0 + 0 + 0 + 0 = (184.000.000) 

c. Lập báo cáo các chỉ tiêu luồng tiền từ hoạt động 
tài chính 

(ỉ)- Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp 
của chủ sở hữu - Mã sô' 31 

Không có số phát sinh Nợ TK 111 "Tiền mặt" nào ứng với 
TK 411 “Nguồn vốn kinh doanh” 

Không có số phát sinh Nợ TK 112 "Tiền gửi Ngân hàng" 
nào ứng với TK 411 “Nguồn vốn kinh doanh” 

* Mã số 31 = 0 

(2) - Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua 
lại cổ phiếu đã phát hành ■ Mã số 32 

Không có số phát sinh Có TK 111 "Tiền mặt" nào ứng với 
TK 411 “Nguồn vốn kinh doanh” 

Không có số phát sinh Có TK 111 "Tiền mặt" nào ứng với 
TK 419 “CỔ phiếu quỹ” 

Không có số phát sinh Có 112 "Tiền gửi Ngân hàng" nào 
ứng với TK 411 “Nguồn vốn kinh doanh” 

Không có sô' phát sinh Có 112 "Tiền gửi Ngân hàng" nào 
ứng với TK 419 “Cổ phiếu quỹ” 

Mã số 32 = 0 

(3) - Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được - Mã số 
33 

Không có số phát sinh Nợ TK 111 "Tiền mặt" nào ứng với 
TK 311 “Vay ngắn hạn” 

Không có số phát sinh Nợ TK 111 "Tiền mặt" nào ứng với 
TK 341 “Vay dài hạn” 
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Không có số phát sinh Nợ TK 111 "Tiền mặt" nào ứng với 
TK 342 “Nợ dài hạn” 

Không có số phát sinh Nợ TK 111 "Tiền mặt" nào ứng với 
TK 343 “Trái phiếu phát hành” 

Không có số phát sinh Nợ TK 112 "Tiền gửi Ngân hàng" 
nào ứng với TK 311 ‘‘Vay ngắn hạn” 

Không có sô' phát sinh Nợ TK 112 "Tiền gửi Ngân hàng" 
nào ứng với TK 341 “Vay dài hạn” 

Không có sô' phát sinh Nợ TK 112 "Tiền gửi Ngân hàng" 
nào ứng với TK 342 “Nợ dài hạn” 

Không có sô' phát sinh Nợ TK 112 "Tiền gửi Ngân hàng" 
nào ứng với TK 343 “Trái phiếu phát hành” 

■=> Mã sô' 33 = 0 

(4)- Tiền chi trả nợ gốc vay - Mã số 34 
Không có sô' phát sinh Có TK 111 "Tiền mặt" nào ứng vổi 
TK 311 “Vay ngắn hạn” 

Không có sô' phát sinh Có TK 111 "Tiền mặt" nào ứng với 
TK 315 “Nợ dài hạn đến hạn trả” 

Không có sô' phát sinh Có TK 111 "Tiền mặt" nào ứng với 
TK 341 “Vay dài hạn” 

Không có sô' phát sinh Có TK 111 "Tiền mặt" nào ứng với 
TK 342 “Nợ dài hạn” 

Không có sô' phát sinh Có TK 111 "Tiền mặt" nào ứng với 
TK 343 “Trái phiếu phát hành” 

Không có số phát sinh Có TK 112 "Tiền gửi Ngân hàng" 
nào ứng với TK 311 “Vay ngắn hạn” 

Không có sô' phát sinh Có TK 112 "Tiền gửi Ngân hàng" 
nào ứng với TK 341 “Vay dài hạn” 

Không có số phát sinh Có TK 112 "Tiền gửi Ngân hàng" 
nào ứng với TK 342 “Nợ dài hạn” 

Không có số phát sinh Có TK 112 "Tiền gửi Ngân hàng" 
nào ứng với TK 343 “Trái phiếu phát hành” 
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Không có số phát sinh Có TK 112 "Tiền gửi Ngân hàng' 1 
nào ứng với TK 315 “Nợ dài hạn đến hạn trả” 

<=> Mã số 34 = 0 

(5) - Tiền chi trả nợ thuê tài chính - Mã số 35 

Không có số phát sinh Có TK 111 "Tiền mặt" nào ứng với 

TK 315 “Nợ dài hạn đến hạn trả” (Chi tiết số trả nợ thuê tài 
chính) 

Không có số phát sinh Có TK 111 "Tiền mặt" nào ứng với 
TK 342 “Nợ dài hạn” (Chi tiết số trả nợ thuê tài chính) 

Không có số phát sinh Có TK 112 "Tiền gửi Ngân hàng" 
nào ứng với TK 315 “Nợ dài hạn đến hạn trả” (Chi tiết sô' trả 
nợ thuê tài chính) 

Không có sô' phát sinh Có TK 112 "Tiền gửi Ngân hàng" 
nào ứng với TK 342 “Nợ dài hạn” (Chi tiết số trả nợ thuê tài 
chính) 

Mã số 35 = 0 

(6) - Cổ tức, lợi nhuận đã trả - Mã số 36 

Không có số phát sinh Có TK 111 "Tiền mặt" nào ứng với 
TK 421 "Lợi nhuận chưa phân phô'i" 

Không có số phát sinh Có TK 112 "Tiền gửi Ngân hàng" 
nào ứng với TK 421 "Lợi nhuận chưa phân phối" 

cỉ> Mã số 36 = 0 

(7) - Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính - 
Mã số 40 

Mã số 40 = Mã số 31 + Mã số 32 + Mã số 33 + Mã sô 
34 + Mã số 35 + Mã sổ 36 
= 0 

D. Tổng hợp các luồng tiền trong kỳ 

(1)- Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ - Mã số 50 

Mã số 50 = Mã sô' 20 + Mã số 30 + Mã sô' 40 = 
(16.808.433) + (184.000.000) + 0 = (200.808.433) 
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(2) - Tiền và tương đương tiền dầu kỳ - Mã số 60 

Mã số’ 110 (Trên Bảng Cân đối kế toán) = 421.336.017 

Sô’ dư Nợ TK 121 “Cổ phiếu có thời gian hoán đổi < 3 
tháng” = 0 

Sô’ dư Nợ TK 121 “Trái phiếu có thời gian hoán đổi < 3 
tháng” = 0 

^ Mã số 60 = 622.144.450 + 0 + 0 = 622.144.450 

(3) - Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy dổi 
ngoại tệ - Mã số 61 

Không có sô’ phát sinh Nợ TK 111 "Tiền mặt" nào ứng với 
TK 413 "Chênh lệch tỷ giá hối đoái" 

Không có sô’ phát sinh Có TK 111 "Tiền mặt" nào ứng với 
TK 413 "Chênh lệch tỷ giá hối đoái" 

Không có sô’ phát sinh Nợ TK 112 "Tiền gửi Ngân hàng" 
nào ứng với TK 413 "Chênh lệch tỷ giá hô’i đoái" 

Không có sô' phát sinh Có TK 112 "Tiền gửi Ngân hàng" 
nào ứng với TK 413 "Chênh lệch tỷ giá hôi đoái" 

=> Mã số 61 = 0 

(4) - Tiền và tương đương tiền cuỗì kỳ - Mã sô’ 70 

Mã số 70= Mã số 50 + Mã số 60 + Mã số 61 = 
(200.808.433) + 622.144.450 + 0 = 421.336.017 
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Công ty A&p 

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIEN tệ 
(T heo phương trực tiếp) 

(Đơn vị tính: VND) 



Mã 

sô' 

TM 

2 

3 


I. Lưu chuyển tiền từ hoạt dộng kinh doanh 


1. Tiến thu từ bán hàng, cưng cấp dịch vụ và 
doanh thu khác - - 


2, Tiển chi trả cho người cung cấp hảng hóa và 
dịch vụ 


3. Tỉền chi trả cho người lao dộng 


4. Tiền chi trả tãi vay 

5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp 


6. Tiển thu khác từ hoạt động kỉnh doanh 


7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh 


Lưu chuyển tiến thuần từ hoạt động kinh doanh 


II. LƯU Chuyến tiến t ừ h oạt đ ộng đẩu tư ._____ 

1. Tiền -chi để mưa sắm, xây dựng TSCĐ và các 
tầi sân dầi hạn khác 


2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các 
tài sản dài hạn khác 


3. Tiễn chi cho vay, mua các cống cụ cùa đơn vị 
khác 


4. Tiến thu hổi cho vay vốn vào đơn vị khác 


5. Tiền chi đẩu tư góp vốn vào dơn vị khác 


6. Tiền thu hổi đầu tư góp vốn vào dơn vị khác 


7. Tiễn thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận dược 
chia 


Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt dộng dầu tư 


III. Lưu chuyến liến từ hoạt độn g tải chi nh 
1. Tiễn thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp 
của chủ sở hữu 


2. Tiển chi trả vốn góp cho các chù sở hữu, mua 
l ại cổ phiếu của d o an h nghiệ p d ã ph át hành 

3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận duọc 


4. Tiền chi trả nợ gốc vay 






Năm nay 






149.633.680 


(134.482.213) 


(31.960.000) 



(184.000.000) 
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Chỉ tíẽu 

Mã 

số 

TM 

Năm nay 

Năm 

trước 

1 

2 

3 

4 

5 

5. Tién chi trà nợ thuẽ tầi chỉnh 

35 




6. CỔ tức, lợi nhuân đã trả cho chủ sở hữu 

36 




LƯU chuyển tiển thuẫn từ hoạt động tài chính 

40 









LƯU Chuyển tiền thuần trong kỳ (50= 20 + 30 + 
40) 

50 


(200.808.533) 



p 

. 



Tiẽn và tương đương tiển đầu kỳ 

E9 


622.144.450 


Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi 
ngoai tệ 

61 




Tiến và tương đương tiỀn cuoì kỳ (70= 50 + 60 + 
61) 

70 

VII. 34 

421.335.917 



, ngày 31/12/200X 


Kê' Toán Trưởng Tống Giám Đ0'c 


II. THEO PHƯƠNG PHÁP GIÁN TIẾP 

A. Lập báo cáo các chỉ tiêu luồng tiền từ hoạt động 
kinh doanh 

(1) - Lợi nhuận trước thuế - Mã số 01 

Mã sô' 01 = Mã sô' 50 (trên Báo cáo kết quả hoạt động 
kinh doanh) = (29.326.160) 

(2) - Điều chỉnh cho các khoản 

Khấu hao TSCĐ - Mã số 02 

Mã số 02 = Mã sô' 233 (trên Bảng cân đô'i kế toán) + Mã 
số 226 (trên Bảng cân đối kê' toán) + Mã sô' 229 (trên Bảng 
cân đoi kê' toán) = 1.388.750 + 0 + 0 = 1.388.750 

Các khoản dự phòng - Mã số 03 

Mã sô' 03 = Mã số 129 (trên Bảng cân đối kê' toán) + Mã 
số 139 (trên Bảng cân đối kế toán) + Mã sô' 149 (trên Bảng 
cân đối kế toán) + Mã số 219 (trên Bảng cân đô'i kê' toán) + 
Mã số 259 (trên Bảng cân đối kế toán) = 0 
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Lãi/lỗ chênh lệch tỷ giả hối đoái chưa thực hiện - 
Mã sô' 04 

Mã số 04 = Sô' phát sinh Có TK 413 “Chênh lệch tỷ giá 
hôi đoái” trên sổ Cái= 0 

Lãi Hỗ từ hoạt động đầu tư - Mã số 05 

Mã số 05 = SỐ phát sinh Có TK 515 “Thu nhập tài chính” 
trên Sổ Cái + Sô' phát sinh Có TK 711 “Thu nhập khác” trên 
Sổ Cái + Sô' phát sinh Nợ TK 635 “Chi phí tài chính” trên sổ 
Cái + Số phát sinh Nợ TK 811 “Chi phí khác” trên Sổ Cái = 0 

Chi phí lãi vay - Mă số 06 

Mã sô' 06 = Sô' phát sinh Nợ TK 6351000 “Chi phí lãi 
vay” trên sổ Chi tiết = 0 

(3) - Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay 
đổi vốn lưu động - Mã sô' 08 

Mã sô' 08= Mã sô' 01 + Mã sô' 02 + Mã sô' 03 + Mã sô' 04 + 
Mã số 05 + Mã sô' 06 

= (29.326.160) + 1.388.750 + 0 + 0 + 0 + 0 
= (27.937.430) 

Tăng, giảm các khoản phải thu - Mã số 09 

* Sô' dư Nợ đầu kỳ 

- TK 131 “Phải thu của khách hàng” trên Sổ Cái = Mã sô' 
131 (trên Bảng cân đôi kê' toán) + Mã sô' 211 (trên Bảng cân 
đối kế toán) = 60.200.000 + 0 = 60.200.000 

- TK 331 “Phải trả cho người bán” (chi tiết "Trả trước cho 
người bán”) trên sổ Chi Tiết = Mã sô' 132 (trên Bảng cân đôi 
kế toán) = 0 

- TK 136 “Phải thu nội bộ” trên sổ Cái = Mã sô' 133 (trên 
Bảng cân đối kê' toán) + Mã sô' 213 (trên Bảng cân đối kế 
toán) + Mã sô' 212 (trên Bảng cân đối kê' toán) = 0 

- TK 138 "Phải thu khác" trên sổ Cái = Mã sô' 138 (trên 
Bảng cân đối kê' toán) + Mã sô' 218 (trên Bảng cân đối kế 
toán) = 0 
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- TK 133 "Thuế GTGT được khấu trừ" = Mã sô' 152 (trên 
Bảng cân đối kế toán) = 40.284.991 

- TK 144 "Tạm ứng" trên sổ Cái = 0 

- TK 337 "Thanh toán theo tiến độ hợp đồng xây dựng" 
trên Sổ Cái = Mã số 134 (trên Bảng cân đối kế toán) = 0 

- TK 333 "Thuế và các khoản phải nộp ngân sách" trên sổ 
Cái = Mã số 154 (trên Bảng cân đối kế toán) = 312.000 

- TK 243 "Thuế thu nhập hoãn lại" trên sổ Cái = Mã số 
154 (trên Bảng cân đối kế toán) = 0 

- TK 244 "Ký cược, ký quỹ dài hạn" trên sổ Cái = Mã số 
268 (trên Bảng cân đôi kế toán) = 0 

* Sô' dư Nợ cuối kỳ 

- TK 131 “Phải thu của khách hàng" trên sổ Cái = Mã số 
131 (trên Bảng cân đối kế toán) + Mã sô" 211 (trên Bảng cân 
đối kế toán) = 318.050.000 + 0 = 318.050.000 

- TK 331 “Phải trả cho người bán" (chi tiết "Trả trước cho 
người bán") trên sổ Chi Tiết = Mã số 132 (trên Bảng cân đối 
kế toán) = 0 

- TK 136 “Phải thu nội bộ” trên sổ Cái = Mã sô' 133 (trên 
Bảng cân đối kế toán) + Mã số 213 (trên Bảng cân đôi kế 
toán) + Mã số 212 (trên Bảng cân đôi kế toán) = 0 + 0 + 0 = 0 

- TK 138 "Phải thu khác" trên sổ Cái = Mã số 138 (trên 
Bảng cân đô'i kế toán) + Mã số 218 (trên Bảng cân dối kế 
toán) = 0 + 0 = 0 

- TK 133 "Thuế GTGT được khấu trừ" trên Sổ Cái = Mã 
sô' 152 (trên Bảng cân đô'i kế toán) = 15.443.737 

- TK 144 "Tạm ứng" trên Sổ Cái = 0 

- TK 337 "Thanh toán theo tiến độ hợp đồng xây dựng" 
trên Sổ Cái = Mã số 134 (trên Bảng cân đối kế toán) = 0 

- TK 333 "Thuế và các khoản phải nộp ngân sách" trên sổ 
Cái = Mã sô' 154 (trên Bảng cân đối kê' toán) = 312.000 

- TK 243 "Thuế thu nhập hoãn lại" trên sổ Cái = Mã sô' 
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154 (trên Bảng cân dối kế toán) = 0 

- TK 244 "Ký cược, ký quỹ dài hạn" trên Sổ Cái = Mã số 
268 (trên Bảng cân đối kế toán) = 0 

* Chênh lệch giữa số dư cuối kỳ và số dư đầu kỳ của 
các Tài khoản phải thu liên quan đến hoạt động kinh 
doanh: 

= (60.200.000 + 40.284.991 + 312.000) - (318.050.000 + 
15.443.737 + 312.000) = (233.008.746) 

Mã số 09 = (233.008.746) 

Tăng, giảm hàng tồn kho - Mă sô' 10 

* Số dư Nợ đầu kỳ 

- Các TK về "Hàng tồn kho" trên sổ Cái = Mã sổ 141 
(trên Bảng cân đối kế toán) = 438.614.306 

* Số dư Nợ cuối kỳ 

- Các TK về "Hàng tồn kho" trên sổ Cái = Mã số 141 
(trên Bảng cân đối kế toán) = 148.574.342 

* Chênh lệch giữa số dư cuối kỳ và số dư đầu kỳ của 
các Tài khoản hàng tồn kho 

= 438.614.306 - 148.574.342 = 290.039.964 

Mã số 10 = 290.039.964 

Tăng, giảm các khoản phải trả - Mã số 11 

* Số dư Có đầu kỳ 

- TK 331 "Phải trả cho người bán" (Chi tiết "Phải trả cho 
người bán") trên Sổ Chi tiết = Mã sô" 312 (trên Bảng cân đôi 
kế toán) + Mã sô' 331 (trên Bảng cân đối kế toán)= 
74.000.000 + 0 = 74.000.000 

- TK 131 "Phải thu của khách hàng" (Chi tiết "Người mua 
trả tiền trước") trên Sổ Chi tiết = Mã số 313 (trên Bảng cân 
đối kế toán) = 0 

- TK 333 "Thuế và các khoản phải nộp ngân sách" trên sổ 
Cái = Mã số 314 (trên Bảng cân đối kế toán) = 0 
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- TK 334 "Phải trả công nhân viên" trên sổ Cái = Mã số 
315 (trên Bảng cân đối kế toán) = 0 

- TK 335 "Chi phí phải trả" trên sổ Cái = Mã số 316 
(trên Bảng cân dối kế toán) = 0 

- TK 336 "Phải trả nội bộ" trên sổ Cái = Mã số 317 (trên 
Bảng cân đối kế toán) + Mã số 332 (trên Bảng cân đối kế 
toán) = 0 + 0 = 0 

- TK 337 "Thanh toán theo tiến độ hợp đồng xây dựng" 
trên SỔ Cái = Mã số 318 (trên Bảng cân đối kế toán) = 0 

- TK 338 "Phải trả khác" trên sổ Cái = 0 

- TK 347 "Thuế thu nhập hoãn lại phải trả" trên sổ Cái = 0 

* Số dư Có cuối kỳ 

- TK 331 "Phải trả cho người bán" (Chi tiết "Phải trả cho 
người bán") trên Sổ Chi tiết = Mã số 312 (trên Bảng cân đối 
kế toán) + Mã sô' 331 (trên Bảng cân đối kế toán) = 
74.597 779 + 0 = 74.597.779 

- TK 131 "Phải thu của khách hàng" (Chi tiết "Người mua 
trả tiền trước") trên sổ Chi tiết = Mã số 313 (trên Bảng cân 
đôi kế toán) = 0 

- TK 333 "Thuế và các khoản phải nộp ngân sách" trên sổ 
Cái = Mã sô' 314 (trên Bảng cân đối kế toán) = 8.500.000 

- TK 334 "Phải trả công nhân viên" trên Sổ Cái = Mã số 
315 (trên Bảng cân đối kế toán) = 0 

- TK 335 "Chi phí phải trả" trên sổ Cái = Mã số 316 
(trên Bảng cân đốì kế toán) = 0 

- TK 336 "Phải trả nội bộ" trên sổ Cái = Mã số 317 (trên 
Bảng cân đối kế toán) + Mã số 332 (trên Bảng cân đối kế 
toán) = 0 + 0 = 0 

- TK 337 "Thanh toán theo tiến độ hợp đồng xây dựng" 
trên Sổ Cái = Mã số 318 (trên Bảng cân đối kế toán) = 0 

- TK 338 "Phải trả khác" trên sổ Cái = 0 

- TK 347 "Thuế thu nhập hoãn lại phải trả" trên sổ Cái = 0 
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* Chênh lệch giữa số dư cuốỉ kỳ và số dư đầu kỳ của 
các Tài khoản nợ phải trả liên quan đến hoạt động 
kinh doanh 

Mã số 11= (74.597.779+8.500.000)-74.000.000= 9.907.779 

Tăng, giảm chi phí trả trước - Mã sô' 12 

* số dư Nợ đầu kỳ 

- TK 142 "Chi phí trả trước" trên sổ Cái = 0 

- TK 242 "Chi phí trả trước dài hạn" trên sổ Cái = 0 

* Số dư Nợ cuối kỳ 

- TK 142 "Chi phí trả trước" trên sổ Cái = 55.000.000 

- TK 242 "Chi phí trả trước dài hạn" trên sổ Cái = 0 

* Chênh lệch giữa số dư cuối kỳ và số dư đầu kỳ 

= 0 - 55.000.000 = (55.000.000) 

Tiền lãi vay đã trả - Mã số 13 

- Không có Sô" phát sinh Có TK 111 "Tiền mặt" nào ứng 
với TK 142 "Chi phí trả trước" 

, - Không có Sô" phát sinh Có TK 111 "Tiền mặt” nào ứng 
với TK 242 "Chi phí trả trước dài hạn" 

- Không có Sô" phát sinh Có TK 111 "Tiền mặt" nào ứng 
vởi TK 241 “Chi phí xây dựng cơ bản dở dang” 

- Không có Sô" phát sinh Có TK 111 "Tiền mặt" nào ứng 
với TK 627 “Chi phí sản xuất chung” 

- Không có Sô" phát sinh Có TK 111 "Tiền mặt" nào ứng 
với TK 3351000 “Chi phí trích trước khác” (chi tiết số tiền lãi 
vay trả trước, tiền lãi vay phát sinh trả trong kỳ này hoặc số 
tiền lãi vay phát sinh trong các kỳ trước và đã trả trong kỳ 
này). 

- Không có sô" phát sinh Có TK 112 "Tiền gửi Ngân 
hàng" nào ứng với TK 142 "Chi phí trả trước" 

- Không có sô" phát sinh Có TK 112 "Tiền gửi Ngân 
hàng" nào ứng với TK 242 "Chi phí trả trước dài hạn" 


26 


26 
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- Không có scí phát sinh Có TK 112 "Tiền gửi Ngân 

hàng" nào ứng với TK 241 “Chi phí xây dựng cơ bẳn dở dang” 

- Không có sô' phát sinh Có TK 112 "Tiền gửi Ngân 

hàng" nào ứng với TK 627 “Chi phí sản xuất chung” 

- Không có sô' phát sinh Có TK 112 "Tiền gửi Ngân 

hàng" nào ứng với TK 335 “Chi phí trích trước khác” (chi tiết 
số tiền lãi vay trả trưức, tiền lãi vay phát sinh trả trong kỳ 
này hoặc số tiền lãi vay phát sinh trong các kỳ trước và đã 
trả trong kỳ này). 

Mã số 13 = 0 

Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp - Mã số 14 

-Không có Số phát sinh Có TK 111 "Tiền mặt" nào ứng 
với số phát sinh Nợ TK 3334 “Thuế thu nhập doanh nghiệp” 

- Không có số phát sinh Có TK 112 "Tiền gửi Ngân hàng ' 
nào ứng với sô' phát sinh Nợ TK 3334 “Thuế thu nhập doanh 
nghiệp” 

Mã số 14 = 0 

Tiền thu'khác từ hoạt động kinh doanh - Mã số 15 

- Không có số phát sinh Nợ TK 111 "Tiền mặt" nào ứng 
với TK 144 “Ký cược, ký quỹ ngắn hạn” 

- Không có số phát sinh Nợ TK 111 "Tiền mặt" nào ứng 
với TK 244 “Ký cược, ký quỹ dài hạn” 

- Không có số phát sinh Nợ TK 111 "Tiền mặt" nào ứng 
với TK 344 “Ký cược, ký quỹ phải trả” 

- Không có số phát sinh Nợ TK 111 "Tiền mặt" nào ứng 
với TK 3386 “Nhận ký cược ký quỹ ngắn hạn” 

- Không có số phát sinh Nợ TK 111 "Tiền mặt" nào ứng 
với TK 461 “Quỹ chi sự nghiệp” 

- Không có sô' phát sinh Nợ TK 112 "Tiền gửi Ngân hàng" 
nào ứng với TK 144 “Ký cược, ký quỹ ngắn hạn” 

- Không có số phát sinh Nợ TK 112 "Tiền gửi Ngân hàng" 
nào ứng với TK 244 “Ký cược, ký quỹ dài hạn” 


26 
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- Không có số phát sinh Nợ TK 112 "Tiền gửi Ngân hàng" 
nào ứng với TK 344 “Ký cược, ký quỹ phải trả” 

- Không có sô' phát sinh Nợ TK 112 "Tiền gửi Ngân hàng" 
nào ứng với TK 3386 “Nhận ký cược ký quỳ ngắn hạn” 

- Không có số phát sinh Nợ TK 112 "Tiền gửi Ngân hàng" 
nào ứng với TK 461 “Quỹ chi sự nghiệp” 

Mã sô' 15 = 0 

Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh ■ Mã số 16 

- Không có Sô' phát sinh Có TK 111 "Tiền mặt" nào ứng 
với TK 144 “Ký cược, ký quỹ ngắn hạn” 

- Không có Số phát sinh Có TK 111 "Tiền mặt" nào ứng 
với TK 244 “Ký cược, ký quỹ dài hạn” 

- Không có sô' phát sinh Có TK 111 "Tiền mặt" nào ứng 
với TK 344 “Ký cược, ký quỹ phải trả” 

- Không có số phát sinh Có TK 111 "Tiền mặt" nào ứng 
với TK 3386 “Nhận ký cược ký quỹ ngắn hạn” 

- Không có số phát sinh Có TK 111 "Tiền mặt" nào ứng 
với TK 431 “Quỹ khen thưởng, phúc lợi” 

- Không có số phát sinh Có TK 111 "Tiền mặt" nào ứng 
với TK 414 “Quỹ đầu tư phát triển” 

- Không có số phát sinh Có TK 111 "Tiền mặt" nào ứng 
với TK 415 “Quỹ dự phòng tài chính” 

- Không có sô phát sinh Có TK 111 "Tiền mặt’ nào ứng 
với TK 418 “Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu” 

- Không có số phát sinh Có TK 111 "Tiền mặt" nào ứng 
với TK 441 “Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản” 

- Không có số phát sinh Có TK 111 "Tiền mặt" nào ứng 
với TK 461 “Quỹ chi sự nghiệp” 

- Không có sô' phát sinh Có TK 112 "Tiền gửi Ngân hàng" 
nào ứng với TK 144 “Ký cược, ký quỹ ngắn hạn” 

- Không có Số phát sinh Có TK 112 "Tiền gửi Ngân hàng" 
nào ứng với TK 244 “Ký cược, ký quỹ dài hạn” 
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- Không có số phát sinh Có TK 112 "Tiền gửi Ngân hàng" 
nào ứng với TK 344 “Ký cược, ký quỷ phải trả” 

- Không có số phát sinh Có TK 112 "Tiền gửi Ngân hàng" 
nào ứng với TK 3386 “Nhận ký cược ký quỹ ngắn hạn” 

- Không có số phát sinh Có TK 112 "Tiền gửi Ngân hàng" 
nào ứng với TK 431 “Quỹ khen thưởng, phúc lợi” 

- Không có số phát sinh Có TK 112 "Tiền gửi Ngân hàng" 
nào ứng với TK 414 “Quỹ đầu tư phát triển” 

- Không có số phát sinh Có TK 112 "Tiền gửi Ngân hàng" 
nào ứng với TK 415 “Quỹ dự phồng tài chính” 

- Không có số phát sinh Có TK 112 "Tiền gửi Ngân hàng" 
nào ứng với TK 418 “Quỹ khác thuộc vôn chủ sở hữu” 

- Không có sô' phát sinh Có TK 112 "Tiền gửi Ngân hàng" 
nào ứng với TK 441 “Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản” 

- Không có số phát sinh Có TK 112 "Tiền gửi Ngân hàng" 
nào ứng với TK 461 “Quỹ chi sự nghiệp” 

Mã số 16 = 0 

Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kỉnh doanh - 
Mã số 20 

Mã số 20 = Mã số 08 + Mã số 09 + Mã số 10 + Mã sô' 11 
+ Mã số 12 + Mã sô' 13 + Mã số 14 + Mã số 15 + Mã số 16 

= (27.937.430) + (233.008.746) + 290.039.964 + 
9.097.779 + (55.000.000) + 0 + 0 + 0 + 0 = 
(16.808.433) 

B. Lập báo cáo các chỉ tiêu luồng tiền từ hoạt động 
đầu tư 

- Tương tự,như cách làm của phương pháp trực tiếp 

C. Lập báo cáo các chỉ tiêu luồng tiền từ hoạt động 
tài chính 

- Tương tự như cách làm của phương pháp trực tiếp 
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BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN tệ 

(Theo phương pháp giản tiếp) 

Năm 200X 

Đơn vị tính: VND 



I. Lưu chuyến tiền từ hoạt động kinh doanh 

1. Lợi nhuận trước thuế 

2. Điểu chỉnh cho các khoản 

- Khấu hao TSCD 

- Các khoản dự phòng 

- Lãi, lỗ chẽnh lệch tỷ giá hối đoái chưa 
thực hiện 

- Lãi, lỗ từ hoạt dộng dẩu tư 

- Chi phí lãi vay 

3. Lợi nhuận từ hoạt ơộng kinh doanh trước 
thay đổi vấn lưu dộng 

- Tăng, giảm các khoân phãl thu 

- Tăng, giảm hàng tổn kho 

- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể 

lãi vay phải trả. thuế thu nhập doanh 
nghiệp phải nộp) 

- Tăng, giảm chi phí trả trước 

- Tiền lãi vay đã trả 

- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp 

- Tiển thu khác từ hoạt dộng kinh doanh 

- Tiến chi khác cho hoạt động kinh doanh 
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh 
doanh 


II. Lưu chuyển tiền từ hogt dộng đâu tư 

1 .Tiền chi dể mua sấm, xây dựng TSCĐ và 21 
các tài sản dài hạn khác 

2. Tiển thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và 22 
các tài sản dàl hạn khác 

3. Tiển chi cho vay, mua các công cụ nợ của 23 
ddn vị khác 
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Chỉ tiêu 

Mã 

sô' 

Thuyết 

minh 

Năm nay 

Năm 

trước 

1 

2 

3 

4 

5 

4.Tiền thu hổi cho vay, bán lại các công cụ nợ 

24 


- 

* 

của đơn vị khác 





õ.Tiển chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 

25 


- 

- 

6.Tiển thu hổi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 

26 


- 

- 

7.Tiển thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được 
chia 

27 


■ 


LƯU Chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư 

30 


(184.000.000) 


III. LƯU chuyển tiổn từ hoạt động tài chính 

I.Tỉển thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn 

31 




góp của chù sở hữu 

2.Tiển chi trà vốn góp cho các chủ sở hữu, 

32 


. 

- 

mua lại cổ phiếu cùa doanh nghiệp dã phát 
hành 





3.Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 

33 


- 

- 

4.Tiển chi trả nợ gốc vay 

34 


- 

- 

õ.Tiển chi trà nợ thuẽ tài chính 

35 


- 

- 

6. CỔ tức, lợi nhuận đã trả cho chù sở hữu 

36 


- 

- 

LƯU Chuyền tiền thuần từ hoạt động tài 
chính 

40 


' 


Lưu chuyển tiển thuẩn trong kỳ (50 = 
20+30+40) 

50 


(200.808.533) 

9 

Tiền và tương đương tiến dầu kỳ 

60 


622.144.450 


Ảnh hưởng của thay đổi tỳ giá hối đoái quy dổi 

61 


- 

- 

ngoại tệ 

Tiền và tương dương tiền cuối kỳ (70 = 
50+60+61) 

70 

31 

421.335.917 



Lập tại..., ngày 31 tháng 12 năm 200X 


Người lập biểu 

(Ký, họ tên) 


Kế toán trưởng 

(Ký, họ tên) 


Giám đốc 

(Ký, họ tên, đóng dấu) 
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15.5. LẬP BẢNG THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI 
CHÍNH 

(Xem Mẫu số B 09 - DN) 

1- Bản chất và ý nghĩa của Thuyết minh báo cáo tài 
chính: 

Thuyết minh báo cáo tài chính là một bộ phận hợp thành 
không thể tách rời của báo cáo tài chính của doanh nghiệp, 
được lập để giải thích và bổ sung thông tin về tình hình hoạt 
động sản xuất, kinh doanh, tình hình tài chính của doanh 
nghiệp trong kỳ báo cáo mà các báo cáo tài chính khác không 
thể trình bày rõ ràng và chi tiết được. 

2- Nội dung của Thuyết minh báo cáo tài chính: 

Thuyết minh báo cáo tài chính trình bày khái quát đặc 

điểm hoạt động của doanh nghiệp: nội dung một sô' chế độ kế 
toán được doanh nghiệp lựa chọn để áp dụng; tình hình và lý 
do biến động của một sô' đôì tượng tài sản và nguồn vô'n quan 
trọng; phân tích một số chỉ tiêu tài chính chủ yếu và các kiến 
nghị của doanh nghiệp. 

Doanh nghiệp phải trình bày đầy đủ các chỉ tiêu theo nội 
dung đã quy định trong Thuyết minh báo cáo tài chính, ngoài 
ra doanh nghiệp cũng có thể trình bày thêm các nội dung 
khác nhằm giải thích chi tiết hơn tình hình và kêt quả hoạt 
động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. 

3- Cơ sở lập Thuyết minh báo cáo tài chính: 

Thuyết minh báo cáo tài chính được lập căn cứ vào số liệu 

trong: 

- Các sổ kê' toán kỳ báo cáo; 

- Bảng cân đôi kế toán kỳ báo cáo, Báo cáo Kết quả hoạt 
động kinh doanh kỳ báo cáo, - Thuyết minh báo cáo tài chính 
kỳ trước, năm trước. 

- Căn cứ vào tình hình thực tế của doanh nghiệp và các 
tài liệu liên quan khác. 
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4- Lập Thuyết minh báo cáo tài chính: 


Đơn vị báo cáo:. Mẫu số B 09 - DN 

Địa chỉ: . (Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC 

ngày 20/03/2006 của Bộ trương BTC) 


BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH 

Năm ....(1) 

I- Đặc điểm hoạt dộng của doanh nghiệp 

1- Hình thức sở hữu vôh 

2- Lĩnh vực kinh doanh 

3- Ngành nghề kinh doanh 

4- Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp trong năm tài 
chính có ảnh hưởng đến báo cáo tài chính. 

II- Kỳ kế toán, đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán 

1- Kỳ kế toán năm (bắt đầu từ ngày..../..../.... kết thúc vào 
ngày 

2- Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán. 

III- Chuẩn mực và Chế độ kế toán áp dụng 

1- Chế độ kế toán áp dụng 

2- Tuyên bố về việc tuân thủ Chuẩn mực kế toán và Chế 
độ kế toán 

3- Hình thức kế toán áp dụng 

IV- Các chính sách kế toán áp dụng 

1- Nguyên tắc ghi nhận các khoản tiền và các khoản 
tương đương tiền. 

Phương pháp chuyển đổi các đồng tiền khác ra đồng tiền 
sử dụng trong kế toán. 

2- Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho: 

- Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho; 
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- Phương pháp tính giá trị hàng tồn kho; 

- Phương pháp hạch toán hàng tồn kho; 

- Phương pháp lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho. 

3- Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao TSCĐ và bất động 
sản đầu tư: 

- Nguyên tắc ghi nhận TSCĐ (hữu hình, vô hình, thuê tài 
chính); 

- Phương pháp khấu hao TSCĐ (hữu hình, vô hình, thuê 
tài chính). 

4- Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao bất động sản đầu tư 

- Nguyên tắc ghi nhận bất động sản đầu tư; 

- Phương pháp khấu hao bất động sản đầu tư. 

5- Nguyên tắc ghi nhận các khoản đầu tư tài chính: 

- Các khoản đầu tư vào công ty con, công ty liên kết, vốn 
góp vào cơ sở kinh doanh đồng kiểm soát; 

- Các khoản đầu tư chứng khoán ngắn hạn; 

- Các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn khác; 

- Phương pháp lập dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn, 
dài hạn. 

6- Nguyên tắc ghi nhận và vốn hóa các khoản chi phí đi 

vay: 

- Nguyên tắc ghi nhận chi phí đi vay; 

- Tỷ lệ vốn hóa được sử dụng để xác định chi phí đi vay 
được vốn hóa trong kỳ; 

7- Nguyên tắc ghi nhận và vốn hóa các khoản chi phí 
khác: 

- Chi phí trả trước; 

- Chi phí khác; 

- Phương pháp phân bổ chi phí trả trước; 

- Phương pháp và thời gian phân bổ lợi thế thương mại. 
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8- Nguyên tắc ghi nhận chi phí phải trả. 

9- Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận các khoản dự 
phòng phải trả. 

10- Nguyên tắc ghi nhận vốn chủ sở hữu: 

- Nguyên tắc ghi nhận vốn đầu tư của chủ sở hữu, thặng 
dư vốn cổ phần, vốn khác của chủ sở hữu. 

- Nguyên tắc ghi nhận chênh lệch đánh giá lại tài sản. 

- Nguyên tắc ghi nhận chênh lệch tỷ giá. 

- Nguyên tắc ghi nhận lợi nhuận chưa phân phối. 

11- Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận doanh thu: 

- Doanh thu bán hàng; 

- Doanh thu cung cấp dịch vụ; 

- Doanh thu hoạt động tài chính; 

- Doanh thu hợp đồng xây dựng. 

12. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí tài 
chính. 

13. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí thuế thu 
nhập doanh nghiệp hiện hành, chi phí thuế thu nhập doanh 
nghiệp hoãn lại. 

14- Các nghiệp vụ dự phòng rủi ro hối đoái. 

15- Các nguyên tắc và phương pháp kế toán khác. 

V- Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày 
trong Bảng cân dối kế toán 

(Đơn vị tính:.) 

01- Tiền Cuối Đầu 

năm năm 

- Tiền mặt 

- Tiền gửi ngân hàng 

- Tiền đang chuyển 

Cộng 


••• 
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02- Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn: Cuối Đầu 

năm năm 

- Chứng khoán đầu tư ngắn hạn 

- Đầu tư ngắn hạn khác 

- Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 

Cộng 

03- Các khoản phải thu ngắn hạn khác Cuối Đầu 

năm năm 

- Phải thu về cổ phần hoá 

- Phải thu về cổ tức và lợi nhuận được 
chia 

- Phải thu người lao động 

- Phải thu khác 

Cộng 

04- Hàng tồn kho Cuối Đầu 

năm năm 

- Hàng mua đang đi đường 

- Nguyên liệu, vật liệu 

- Công cụ, dụng cụ 

- Chi phí sx, KD dở dang . 

- Thành phẩm 

- Hàng hóa 

- Hàng gửi đi bán 

- Hàng hóa kho bảo thuế 

- Hàng hóa bất động sản 

Cộng giá gốc hàng tồn kho 

* Giá trị ghi sổ của hàng tồn kho dùng để thế chấp, cầm 

cố đảm bảo các khoản nợ phải trả:. 

* Giá trị hoàn nhập dự phòng giảm giá hàng tồn kho 

trong năm:... 

* Các trường hợp hoặc sự kiện dẫn đến phải trích thêm 

hoặc hoàn nhập dự phòng giảm giá hàng tồn kho:. 
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05- Thuế và các khoản phải thu Nhà nước Cuối Đầu 

năm năm 

- Thuế thu nhập doanh nghiệp nộp thừa 


- Các khoản khác phải thu Nhà nước: 

Cộng 

06- Phải thu dài hạn nội bộ 

- Cho vay dài hạn nội bộ 

- Phải thu dài hạn nội bộ khác 

Cộng ... ... 

07- Phải thu dài hạn khác Cuối Đầu 

năm năm 

- Ký quỹ, ký cược dài hạn 

- Các khoản tiền nhận uỷ thác 

- Cho vay không có lãi 

- Phải thu dài hạn khác 


Cộng 

08 - Tăng, giảm tài sản cố định hữu hình: 


Khoản mục 


Máy 
móc, 
thiết bị 

Phương tiện 
vận ỉải y 
truyền dẫn 

B 

TSCĐ 

hữu hình 

khác 

Tổng 

cộng 








SỐ dư dắu năm 







- Mưa trong năm 

- Đắu tư XDCB hoàn thành 

• Tăng khác 

• Chuyền sang bất động sản đắư tư 

- Thanh lý. nhượng bán 

- Giảm khác 

(...) 

(...) 

(...) 

(...) 

(...) 

Í-J 

(...) 

(...) 

LA _ 

(...) 

(...) 

lã 

(...) 

Í-I _ 

(...) 

(...) 

SỐ dư cuối năm 







Giá trj hao mòn lũy kế 







Sô' dư đẩu năm 







- Khấu hao trong năm 

- Tăng khác 

- Chuyển sang bất động sản đắu tư 
• Thanh lý, nhượng bán 

- Giảm khác 

(...) 

(...) 

(...) 

(...) 

(...) 

-Là . 

(...) 

(...) 

(...) 

1 

(...) 

(...) 

... LA 

(...) 

(...) 

...LA... 

SỐ dư cuối năm 







Giá trị còn lại của TSCĐ 
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Khoản mực 

Nhà cửa, 
vịt kiôn 
trúc 

Máy 
móc, 
thiết bị 

Phương tiQn 
vận tải, 
truyển dẫn 

... 

ĨSCĐ 
hữu hình 

khác 

Tổng 

cộng 

hữu hình 






wm 

• Tại ngày dắu năm 
- Tại ngày cuối năm 








- Giá trị còn lại cuối năm của TSCĐ hữu hình đã dùng 
đề thế chấp, cầm cố đảm bảo các khoản vay: 

- Nguyên giá TSCĐ cuối năm đã khấu hao hét nhưng vẫn 
còn sử dụng: 

- Nguyên giá TSCĐ cuối năm chờ thanh lý: 

- Các cam kết về việc mua, bán TSCĐ hữu hình có giá trị 
lớn trong tương lai: 

- Các thay đổi khác về TSCĐ hữu hình: 

09- Tăng, giảm tài sản cố định thuê tài chính: 


Khoản mục 

Nhà 

cửa, vật 
kỉô'n 
trúc 

Máy 

móc, 

thiết 

bi 

Phương 
tiện vận 
tải, truyỂn 
dẳn 


o ^ c o 


TÍng 

cộng 

Nguyên giá TSCĐ thuổ tài 
chính 







■ 

SỐ dư đẩu năm 







1S1 

- Thuê tài chính trong năm 

- Mua lại TSCĐ thuê tài chính 

- Tăng khác 

- Trả lại TSCĐ thuô tài chính 

- Giảm khác 

(...) 

u 

(...) 

(...) 

(...) 

(...) 


(...) 

(-) 

(...) 

_J-L_ 

(...) 

...L;L 

SỐ dư CUỐI năm 




■ 




















• Khẵu hao trong năm 

- Mua lại TSCĐ thuê tài chính 

- Tăng khác 

- Trả lại TSCĐ thuê tài chính 

- Giảm khác 

(...) 

(...) 

(...) 

L:-l 

(...) 

(-1 

(...) 

(...) 

Li 

(...) 

Li 

(...) 

. Lá 

SỐ dư cuối nám 








Giá trị còn lại của TSCĐ thuẽ 
tài chính 








• Tại ngày dắu năm 
- Tại ngày cuối năm 
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* Tiền thuê phát sinh thêm được ghi nhận là chi phí 
trong năm: 

* Căn cứ để xác định tiền thuê phát sinh thêm: 

* Điều khoản gia hạn thuê hoặc quyền được mua tài sản: 


10- Tăng, giảm tài sản cô' định vô hình: 


Khoản mục 

Quyến 
sử dụng 
ú ất 

Quyển 

phát 

hành 

Bản quyền, 
bằng sáng 
chê' 

... 

TSCĐ vố 

hình 

khác 

Tống 

cộng 

Nguyên giá TSCĐ vổ hình 







Số dư đẩu năm 







- Mua trong năm 

- Tạo ra từ nội bộ doanh nghiệp 

- Tăng do hợp nhất kinh doanh 

- Tăng khác 

- Thanh lý, nhiựig bán 

- Giảm khác 

(-) 

i=i 

<-) 

(-) 

(-) 

(-) 

(-) 

(•■■) 

(...) 

(...) 

(-) 

(-) 

Số dư cuối năm 







Giá trị hao mòn lũy kẽ 







SỐ dư dáu năm 







- Khấu hao trong năm 

- Tăng khác 

- Thanh lý, nhượng bán 

- Giầm khác 

(-) 

.ki.. 

(-) 

_i=i 

(-) 

Ĩ=L_ 

(...) 

y 

(...) 

.y. 

(-) 

(-) 

Sô' dư cuối năm 







Giá tri còrt lại của TSCĐ vổ hình 







- Tại ngày dấu năm 

- Tại ngày cuối năm 








* Thuyết minh số liệu và giải trình khác: 


11- Chi phí xây dựng cơ bản dở dang: Cuối Đầu 

năm năm 

- Tổng số chi phí XDCB dở dang: 

Trong đó (Những công trình lớn): 

+ Công trình. 

+ Công trình. 


+ 
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12- Tăng, giảm bất động sản đầu tư: 


Khoản mục 

Sô' 

đẩu 

năm 

Tăng 

trong năm 

Giảm 

trong 

năm 

m 

Nguyên giá bất dộng sàn đẩu tư 





- Quyẽn sử dụng đất 
-Nhà 

- Nhà và quyển sử dụng đất 

- Cơ sở ha táng 





Giá tri hao mòn lũy kế 





- Quyến sử dụng dất 

- Nhà 

- Nhà và quyển sử dụng dất 

- Cơ sô hạ táng 





Giá tri còn lại của bất dõng sân dẩu tư 





- Quyển sử dụng đất 

- Nhà 

- Nhà và quyén sử dụng đất 

- Cơ sở ha táng 






* Thuyết minh số liệu ưà giải trình khác: 


13- Đầu tư dài hạn khác: 

- Đầu tư cổ phiếu 

- Đầu tư trái phiếu 

- Đầu tư tín phiếu, kỳ phiếu 

- Cho vay dài hạn 

- Đầu tư dài hạn khác 

Cộng 

14- Chi phí trả trước dài hạn 

- Chi phí trả trưốc về thuê hoạt động TSCĐ 

- Chi phí thành lập doanh nghiệp 

- Chi phí nghiên cứu có giá trị lớn 

- Chi phí cho giai đoạn triển khai không đủ 
tiêu chuẩn ghi nhận là TSCĐ vô hình 


Cuối Đầu 
năm năm 


Cuối Đầu 
năm năm 


Cộng 
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15- Vay và nợ ngắn hạn 

- Vay ngắn hạn 

- Nợ dài hạn đến hạn trả 

Cộng 

16- Thuế và các khoản phải nộp nhà nước 

- Thuế giá trị gia tăng 

- Thuế tiêu thụ đặc biệt 

- Thuế xuất, nhập khẩu 

- Thuế thu nhập doanh nghiệp 

- Thuế thu nhập cá nhân 

- Thuế tài nguyên 

- Thuế nhà đất và tiền thuê đất 

- Các loại thuế khác 

- Các khoản phí, lệ phí và các khoản phải 
nộp khác 

Cộng 

17- Chi phí phải trả 

- Trích trước chi phí tiền lương trong thời 
gian nghỉ phép 

- Chi phí sửa chữa lớn TSCĐ 

- Chi phí trong thời gian ngừng kinh doanh 

Cộng 

18- Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn 
khác 

- Tài sản thừa chờ giải quyết 

- Kinh phí công đoàn 

- Bảo hiểm xã hội 

- Bảo hiểm y tế 

- Phải trả về cổ phần hóa 

- Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn 


Cuối 

năm 


Cuối 

năm 


Cuối 

năm 


Cuối 

năm 


Đầu 

năm 


Đầu 

năm 


Đầu 

năm 


Đầu 

năm 
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- Doanh thu chưa thực hiện 

- Các khoản phải trả, phải nộp khác 
Cộng 

19- Phải trả dài hạn nội bộ 

- Vay dài hạn nội bộ 

- Phải trả dài hạn nội bộ khác 

Cộng 

20- Vay và nợ dài hạn 

a - Vay dài hạn 

- Vay ngân hàng 

- Vay đối tượng khác 

- Trái phiếu phát hành 
b - Nợ dài hạn 

- Thuê tài chính 

- Nợ dài hạn khác 
Cộng 

c- Các khoản nợ thuê tài chính 


Thời hạn 

Nam nay 

Nam trước 

Tổng khoản 
thanh toán tiền 
thuô tài chính 


Trà nợ 
gtfc 

Tổng khoản 
thanh toán tiển 
thuê tài chính 

Trả 

tiín lãi 
thua 

Trả nợ 
gOc 

Từ 1 năm trò xuống 







Trẽn 1 năm đến 5 năm 







Trên 5 năm 



B 





21- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại và thuế thu nhập 
hoãn lại phải trả 

a- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại: 


Cuối Đầu 
năm năm 

- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến 
khoản chênh lệch tạm thời được khấu trừ 


Cuối Đầu 
năm năm 


Cuối Đầu 
năm năm 
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- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến 
khoản lỗ tính thuế chưa sử dụng 

- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến 
khoản Ưu đãi tính thuế chưa sử dụng 

- Khoản hoàn nhập tài sản thuế thu nhập hoãn 
lại đã được ghi nhận từ các năm trước 

Tài sản thuế thu nhập hoãn lại 

b- Thuế thu nhập hoãn lại phải trả 

- Thuế thu nhập hoãn lại phải trả phát 
sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời 
chịu thuế 

- Khoản hoàn nhập thuế thu nhập hoãn 
lại phải trả đã được ghi •ríhận từ các năm 
trước 

- Thuế thu nhập hoãn lại phải trả 


22- Vốn chủ sở hữu 

a- Bảng đối chiếu biến động của vốn chủ sở hữu 



VOTn đáu 
tư của chủ 
sỗ hữu 

Thặng 
dư vốh 
cố phẩn 

Ịỵi^r 1 

0 

Chênh lệch 
đánh giá 
lại tài sàn 

Chênh lẹch 
tỷ giá 
hỏi đoái 

1 


Cộng 

A 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

SỐ dư dâu năm 
trước 

- Tăng vốn trong 
năm trước 

- Lãi trong năm trước 

- Tăng khác 

- Giảm vốn trong 
năm trưởc 

- Lỗ trong năm trước 

- Giảm khác 










Sô' dư cuôì năm 
trước Sổ' dư dẩu 
năm nay 










- Tăng vốn trong 
năm nay 











••• ••• 

Cuối Đầu 
năm năm 
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vốn đáu 
tư của chủ 
sờ hữu 

Thặng 
dư vỗ'n 
cữ’ phẩn 

i 

CỐ 

phiếu 

quý 

Chênh lệch 
đánh giá 
lai tài sàn 

Chênh lệch 
tỳ giá 
tìQTi đoái 

ĩ 

HI 

Cộng 

A 

1 

2 

3 

4 

5 

6 


8 

9 

• Lãi trong năm nay 

- Tăng khác 

- Giàm vốn trong 
năm nay 

- LỒ trong năm nay 

- Giảm khác 










Sô' dư cuỗì năm nay 











b- Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu Cuối Đầu 

năm năm 


- Vốn góp của Nhà nước 

- Vốn góp của các đối tượng khác 


Cộng 

* Giá trị trái phiếu đã chuyển thành cổ phiếu trong năm 

* Sô" lượng cổ phiếu quỹ: 

c- Các giao dịch về vốn với các chủ sở hữu và Năm Năm 
phân phối cổ tức, chia lợi nhuận nay trước 

- Vốn đầu tư của chủ sở hữu 
+ Vô"n góp đầu năm 

+ Vốn góp tăng trong năm 
+ Vốn góp giảm trong năm 
+ Vốn góp cuô"i năm 

- Cổ tức, lợi nhuận đã chia . 


d- Cổ tức 

- Cổ tức đã công bố sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm: 

+ Cổ tức đã công bố trên cổ phiếu phổ thông:. 

+ Cổ tức đã công bố trên cổ phiếu ưu đãi:. 

- Cổ tức của cổ phiếu ưu đãi lũy kế chưa được ghi nhận:... 
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đ- cổ phiếu 

- Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành 

- Số lượng cổ phiếu đã bán ra công chúng 
+ Cổ phiếu phổ thông 
+ Cổ phiếu ưu đãi 

- Số lượng cổ phiếu được mua lại 
+ Cổ phiếu phổ thông 
+ Cổ phiếu ưu đãi 

- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành 
+ Cổ phiếu phổ thông 
+ Cổ phiếu ưu đãi 

* Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành: . 

e- Các quỹ của doanh nghiệp: 

- Quỹ đầu tư phát triển 

- Quỹ dự phòng tài chính 

- Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 

* Mục đích trích lập và sử dụng các quỹ của doanh 
nghiệp: 

g- Thu nhập và chi phí, lãi hoặc lỗ được ghi nhận trực 


tiêp vào Vốn chủ sở hữu theo qui định của 
toán cụ thể. 

các chuẩn 

mực kế 

23- Nguồn kinh phí 

Năm 

Năm 


nay 

trước 

- Nguồn kinh phí được cấp trong năm 

• •• 

... 

- Chi sự nghiệp 

(...) 

(...) 

- Nguồn kinh phí còn lại cuối năm 

... 

• • • 


Cuối Đầu 
năm năm 
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24- Tài sản thuê ngoài Cuối Đầu 

năm năm 

(1) - Giá trị tài sản thuê ngoài 

- TSCĐ thuê ngoài 

- Tài sản khác thuê ngoài 

(2) - Tổng số tiền thuê tối thiểu trong tương lai 

của hợp đồng thuê hoạt động tài sản 
không hủy ngang theo các thời hạn 

- Từ 1 năm trở xuống 

- Trên 1 năm đến 5 năm 

- Trên 5 năm 

VI- Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày 
trong 

Báo cáo kết quả hoạt động kỉnh doanh 

(Đơn vị tính:.) 

Năm Năm 
nay trước 

25- Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp 
dịch vụ (Mã số 01) 

Trong đó: 

- Doanh thu bán hàng 

- Doanh thu cung cấp dịch vụ 

- Doanh thu hợp đồng xây dựng (Đối với 
doanh nghiệp có hoạt động xây lắp) 

+ Doanh thu của hợp đồng xây dựng được 
ghi nhận trong kỳ; 

+ Tổng doanh thu lũy kế của hợp đồng xây 
dựng được ghi nhận đến thời điểm lập 
báo cáo tài chính; 

26- Các khoản giảm trừ doanh thu (Mã số 02) 

Trong đó: 

- Chiết khấu thương mại 
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- Giảm giá hàng bán 

- Hàng bán bị trả lại 

- Thuế GTGT phải nộp (phương pháp trực 
tiếp) 

- Thuế tiêu thụ đặc biệt 

- Thuế xuất khẩu 

27- Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp 
dịch vụ (Mã số 10) 

Trong đó: 

- Doanh thu thuần trao đổi sản phẩm, hàng 
hóa 

- Doanh thu thuần trao đổi dịch vụ 

28- Giá vốn hàng bán (Mã sô' 11) 

- Giá vốn của hàng hóa đã bán 

- Giá vốn của thành phẩm đã bán 

- Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp 

- Giá trị còn lại, chi phí nhượng bán, 
thanh lý của BĐS đầu tư đã bán 

- Chi phí kinh doanh Bất động sản đầu tư 

- Hao hụt, mất mát hàng tồn kho 

- Các khoản chi phí vượt mức bình thường 

- Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 

Cộng 

29- Doanh thu hoạt động tài chính (Mã số 21) Năm 

nay 

- Lãi tiền gửi, tiền cho vay 

- Lãi đầu tư trái phiếu, kỳ phiếu, tín phiếu 

- Cổ tức, lợi nhuận được chia 

- Lãi bán ngoại tệ 


Năm 

nay 


Năm 

trước 


(...) 


Năm 

trước 
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- Lãi chênh lệch tỷ giá đã thực hiện 

- Lãi chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện 

- Lãi bán hàng trả chậm 

- Doanh thu hoạt động tài chính khác 

Cộng 

30- Chi phí tài chính (Mã số 22) Năm 

nay 

- Lãi tiền vay 

- Chiết khâu thanh toán, lãi bán hàng 
trả chậm 

- Lỗ do thanh lý các khoản đầu tư ngắn 
hạn, dài hạn 

- Lỗ bán ngoại tệ 

- Lỗ chênh lệch tỷ giá đã thực hiện 

- Lỗ chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện 

- Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư 
ngắn hạn, dài hạn 

- Chi phí tài chính khác 

Cộng 

31- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp Năm 

hiện hành (Mã số 51) nay 

- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp tính 
trên thu nhập chịu thuế năm hiện hành 

- Điều chỉnh chi phí thuế thu nhập doanh 
nghiệp của các năm trước vào chi phí thuế 
thu nhập hiện hành năm nay 

- Tổng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp 
hiện hành 

32- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp Năm 

hoãn lại (Mã số 52) nay 

- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn 
lại phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm 
thời phải chịu thuế 


Năm 

trước 


Năm 

trước 


Năm 

trước 
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- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn 
lại phát sinh từ việc hoàn nhập tài sản thuế 
thu nhập hoãn lại 

- Thu nhập thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn (...) (...) 

lại phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm 

thời được khấu trừ 

- Thu nhập thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn (...) (...) 

lại phát sinh từ các khoản lỗ tính thuế và Ưu 

đãi thuế chưa sử dụng 

- Thu nhập thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn (...) (...) 

lại phát sinh từ việc hoàn nhập thuế thu 

nhập hoãn lại phải trả 

- Tổng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp 
hoãn lại 

33- Chi phí sản xuất, kinh doanh theo yếu tô' Năm Năm 

, nay trước 

- Chi phí nguyên liệu, vật liệu 

- Chi phí nhân công 

- Chi phí khấu hao tài sản cố định 

- Chi phí dịch vụ mua ngoài 

- Chi phí khác bằng tiền 

Cộng 

VII- Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình 
bày trong Báo cáo lưu chuyển tiền tệ: 

34- Các giao dịch không bằng tiền ảnh hưởng đến báo cáo 
lưu chuyển tiền tệ và các khoản tiền do doanh nghiệp nắm 
giữ nhưng không được sử dụng 

Năm Năm 
nay trước 

a- Mua tài sản bằng cách nhận các khoản 
nợ liên quan trực tiếp hoặc thông qua 
nghiệp vụ cho thuê tài chính: 

- Mua doanh nghiệp thông qua phát 
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hành cổ phiếu: 

- Chuyển nợ thành vốn chủ sở hữu: 

b- Mua và thanh lý công ty con hoặc đơn vị 
kinh doanh khác trong kỳ báo cáo. 

- Tổng giá trị mua hoặc thanh lý; 

- Phần giá trị mua hoặc thanh lý được 
thanh toán bằng tiền và các khoản 
tương đương tiền; 

- Sô" tiền và các khoản tương tiền thực có 
trong công ty con hoặc đơn vị kinh 
doanh khác được mua hoặc thanh lý; 

- Phần giá trị tài sản (Tổng hợp theo 
từng loại tài sản) và nợ phải trả không 
phải là tiền và các khoản tương đương 
tiền trong công ty con hoặc đơn vị kinh 
doanh khác được mua hoặc thanh lý 
trong kỳ. 

c- Trình bày giá trị và lý do của các khoản 
tiền, và tương đương tiền lớn do doanh 
nghiệp nắm giữ nhưng không được sử 
dụng do có sự hạn chế của pháp luật 
hoặc các ràng buộc khác mà doanh 
nghiệp phải thực hiện. 

vni- Những thông tin khác 

1- Những khoản nợ tiềm tàng, khoản cam kết và những 

thông tin tài chính khác:. 

2- Những sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán 

năm:. 

3- Thông tin về các bên liên quan:. 

4- Trình bày tài sản, doanh thu, kết quả kinh doanh theo 
bộ phận (theo lĩnh vực kinh doanh hoặc khu vực địa lý) theo 
quy định của Chuẩn mực kế toán số 28 “Báo cáo bộ 
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phận”(2):. 

5- Thông tin so sánh (những thay đổi về thông tin trong 

báo cáo tài chính của các niên độ kế toán trước): . 

6- Thông tin về hoạt động liên tục: . 

7- Những thông tin khác. (3) . 

Lập, ngày ... tháng ... năm ... 
Người lập biểu Kế toán trưởng Giám đốc 

(Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên, đóng dấu) 


Ghi chú: 

(1) Những chỉ tiêu không có thông tin, số liệu thì không 
phải trình bày nhưng không được đánh lại số thứ tự chỉ tiều. 

(2) Chỉ áp dụng cho công tỵ niêm yết. 

(3) Doanh nghiệp được trình bày thêm các thông tin khác 
xét thấy cần thiết cho người sử dụng báo cáo tài chính. 
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VÍ DỤ 4: 

Cũng với sô" liệu ở Công ty A&p theo Ví dụ 1, hãy lập 
Thuyết minh báo cáo tài chính của Công ty A&p trong năm 
200X 


BÀI GIẢI 

Mẩu số: B09 - DN 
CÔNG TY TNHH A&p 
THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH 

Năm 200X 

Đơn vị tính: Đồng Việt Nam 


Bảng thuyết minh này nhằm chú giải một sô" chỉ tiêu tài 
chính chủ yếu được thể hiện trên Báo cáo tài chính cho kỳ kê" 
toán cho niên độ từ ngày 01/01/200X đến hết ngày 31/12/200X 
của CÔNG TY TNHH A&p. Bảng thuyết minh này là bộ phận 
không thể tách rời của các Báo cáo tài chính. 

I. ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP 

1. Hình thức sở hữu vốn: 

Thành lập: Công ty TNHH A&p (Công ty) là doanh 
nghiệp được thành lập theo giấy phép ngày . . . do . . . cấp, 
thời gian hoạt động . . . năm kể từ ngày được cấp giấy . . . 

Hình thức hoạt động: Doanh nghiệp dân doanh 

Trụ sở của công ty đặt tại: . . . 

2. Lĩnh vực và ngành nghề kinh doanh 

Lĩnh vực hoạt động kinh doanh:. 

Những ảnh hưởng quan trọng đến tình hình kinh doanh: 
Không có 

Tổng sô" lao động đến ngày 31/12/20OX: . . . người 
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II. NIÊN ĐỘ KẾ TOÁN, ĐƠN VỊ TlỂN TỆ sử DỤNG 
TRONG KẾ TOAN 

1. Niên độ kế toán 

Niên độ tài chính năm: Bắt đầu 01/01 và kết thúc 31/12 
hàng năm. 

2. Đơn vị tiền tệ trong hạch toán 

Đơn vị tiền tệ được sử dụng để lập báo cáo tài chính là 
đồng Việt Nam. Các đơn vị tiền tệ khác với đồng tiền Việt 
Nam quy đổi ra Đồng Việt Nam theo tỷ giá bình quân liên 
ngân, hàng do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tại 
thời điểm có nghiệp vụ kinh tế phát sinh. Tỷ giá hạch toán 
cuối năm là 16.091 đồng/ƯSD 

ra. CHUẨN Mực VÀ CHẾ ĐỘ KE toán áp DỤNG 

1. Chế độ kế toán áp dụng 

Công ty áp dụng chế độ kế toán Việt Nam hiện hành 
(Quyết định 15/2006/QĐ-BTC) và các quy định pháp lý có liên 
quan của các cơ quan Nhà nước Việt Nam. 

2. Tuyên bố về việc tuân thủ chuẩn mực kế toán và 
Chế độ kế toán Việt Nam 

Báo cáo tài chính được lập theo chuẩn mực kế toán Việt 
Nam, và những quy định được áp dụng phổ biến tại Việt 
Nam. 

3. Hình thức sổ kế toán áp dụng: Nhật ký chung để 
ghi chép các nghiệp vụ kinh tế phát sinh. 

IV. CHÍNH SÁCH KẾ TOÁN ÁP DỤNG 

1. Phương pháp kế toán tiền mặt và khoản tương 
đương tiền 

Tiền và khoản tương đương tiền bao gồm tiền mặt, tiền 
gửi ngân hàng và tiền đang chuyển khoản đầu tư ngắn hạn có 
thời hạn thu hồi hoặc đáo hạn không quá 3 tháng có khả 
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năng chuyển đổi dễ dàng thành một lượng tiền xác định. 

Nguyên tắc và phương pháp chuyển đổi các đồng tiền 
khác ra đồng tiền sử dụng trong kế toán như sau: Tất cả các 
giao dịch bằng đồng tiền khác đều được quy ra đồng tiền Việt 
Nam tại thời điểm giao dịch theo tỷ giá bình quân do Ngân 
hàng Nhà nước Việt Nam công bô' tại thời điểm có nghiệp vụ 
kinh tế phát sinh. 

2. Phương pháp kế toán hàng tồn kho 

Nguyên tắc đánh giá: Hàng tồn kho được đánh giá theo 
nguyên tắc giá gốc. 

Phương pháp xác định giá hàng tồn kho cuối kỳ: Theo 
phương pháp bình quân gia quyền một lần cuô'i kỳ. 

Phương pháp hạch toán hàng tồn kho: Theo phương pháp 
kê khai thường xuyên. 

Hàng tồn kho được lập dự phòng: Cuối kỳ kế toán năm, 
khi giá trị thuần có thể thực hiện được của hàng tồn kho nhỏ 
hơn giá trị gốc thì Công ty sẽ lập dự phòng giảm giá hàng tồn 
kho. 

3. Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao tài sản cố dinh 

Nguyên tắc đánh giá tài sản cô' định hữu hình: Theo giá 
gốc và giá trị còn lại. 

Khấu hạo TSCĐ: Phương pháp khấu hao đường thẳng, tỷ 
lệ khấu hao theo Quyết định 206/2003/QĐ-BTC ngày 
12/12/2003 của Bộ Tài chính Việt Nam. 

Thời gian hữu dụng của các loại tài sản cô' định ước tính 


chủ yếu như sau: 

Tv lẽ % 

Năm 

Nhà cửa 

Máy móc thiết bị 

Phương tiện vận chuyển 

10% 


Dụng cụ, thiết bị 

20-30% 


Tài sản khác 
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4 . Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao bất động sản 
đầu tư 

Nguyên tắc ghi nhận bất động sản đầu tư: Theo giá gốc 

Khấu hao bất động sản đầu tư: Phương pháp khấu hao 
đường thẳng, tỷ lệ khấu hao theo Quyết định 206/2003/QĐ - 
BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài Chính Việt Nam. 

Thời gian hữu dụng của các loại bất động sản đầu tư ước 
tính chủ yếu như sau: 

Tỳ lẽ % Nãm 

Quyến sử dụng đất 
Nhà 

Nhà và quyền sử dụng 
đất 

Cơ sở hạ tầng 

5. Nguyên tắc ghi nhận các khoản đầu tư tài chính 

Các khoản đầu tư vào công ty con, công ty liên kết, vôh 
góp vào cơ sỡ kinh doanh đồng kiểm soát: Các khoản đầu tư 
được phản ánh theo giá gốc và giá trị được lập dự phòng của 
khoản đầu tư. 

Các khoản đầu tư chứng khoán ngắn hạn, khoản đầu tư 
ngắn hạn, dài hạn khác: Được phản ánh theo giá gốc, khi giá 
trị thuần có thể thực hiện được của các khoản đầu tư này 
giảm xuống thấp hơn giá gốc ban đầu thì khoản đầu tư này 
được lập dự phòng. 

Phương pháp lập dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn, dài 
hạn: Cuối kỳ kế toán năm, khi giá trị thuần có thể thực hiện 
được của các khoản đầu tư nhỏ hơn giá trị gốc thì Công ty sẽ 
lập dự phòng giảm giá đầu tư. 

6. Nguyên tắc ghi nhận và vốn hoá các khoản chi 
phí đi vay 

Nguyên tắc ghi nhận chi phí đi vay: Chi phí đi vay ghi 
nhận vào chi phí sản xuất kinh doanh trong kỳ khi phát sinh. 
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Chi phí đi vay liên quan trực tiếp đến việc đầu tư xây dựng 
hoặc sản xuất tài sản dở dang được tính vào giá trị của tài 
sản đó (vốn hóa chi phí đi vay). 

Tỷ lệ vốn hoá được sử dụng để xác định chi phí đi vay 
được vốn hoá trong kỳ: Tỷ lệ vốn hóa được tính theo tỷ lệ lãi 
suất bình quân gia quyền của các khoản vay chưa trả trong kỳ 
của doanh nghiệp. 

7. Nguyên tắc ghi nhận và vốn hóa các khoản chi 
phí khác 

Chi phí trả trước: Chi phí trả trước bao gồm Chi phí công 

cụ, dụng cụ, chi phí thuê đất,.có thời hạn sử dụng lớn hơn 

01 (một) năm không được ghi nhận là tài sản cô” định hữu 
hình sẽ được phân bổ vào báo cáo lãi lỗ theo thời gian sử 
dụng ước tính theo phương pháp đường thẳng. 

8. Nguyên tắc ghi nhận chi phí phải trả 

Chi phí phải trả bao gồm chi phí sửa chữa lớn tài sản cô" 
định, quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm ,.... Khoản chi phí 
phải trả được thực hiện theo kế hoạch chi phí phát sinh. 

9. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận các khoản 
dự phòng phải trả 

Giá trị được ghi nhận khoản dự phòng phải trả là giá trị 
ước tính hợp lý nhất về khoản tiền sẽ phải chi để thanh toán 
nghĩa vụ nợ hiện tại tại ngày kết thúc kỳ kế toán. Dự phòng 
phải trả được lập vào cuối niên độ. 

10. Nguyên tắc ghi nhận vốn chủ sở hữu 

Nguyên tắc ghi nhận vốn chủ sở hữu: Là sô” vốn thực góp 
của chủ sở hữu. 

Nguyên tắc ghi nhận thặng dư vô”n cổ phần: Là sô chênh 
lệch giữa giá thực tế phát hành và mệnh giá cổ phiếu khi 
phát hành cổ phiếu lần đầu, phát hành bổ sung hoặc tái phát 
hành cổ phiếu quỹ. 
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Nguyên tắc ghi nhận vốn khác của chủ sở hữu: Được ghi 
nhận theo giá trị còn lại giữa giá trị hợp lý của tài sản mà 
doanh nghiệp được các tổ chức, cá nhân tặng, biếu sau khi đã 
trừ các khoản thuế phải nộp liên quan đến tài sản được biếu 
tặng này. 

Nguyên tắc ghi nhận chênh lệch đánh giá lại tài sản: Giá 
tri tài sản được xác định lại trên cơ sở bảng giá Nhà nước qui 
định hoặc Hội đồng định giá tài sản thông nhất xác định. 

Nguyên tắc ghi nhận chênh lệch tỷ giá: Chênh lệch tỷ giá 
hối đoái phát sinh được ghi nhận khi có sự thay đổi tỷ giá hô'i 
đoái giữa ngày giao dịch và ngày thanh toán của mọi khoản 
mục tiền tệ có gốc ngoại tệ. Khi giao dịch phát sinh và được 
thanh toán trong cùng kỳ kế toán, các khoản chênh lệch tỷ 
giá hối đoái được hạch toán trong kỳ dó. Nếu giao dịch được 
thanh toán ở các kỳ kế toán sau, chênh lệch tỷ giá hốì đoái 
được tính theo sự thay đổi của tỷ giá hối đoái trong từng kỳ 
cho đến kỳ giao dịch đó được thanh toán. 

Nguyên tắc ghi nhận lợi nhuận chưa phân phối: Là sô' lợi 
nhuận (lãi hoặc lỗ) từ các hoạt động của doanh nghiệp sau khi 
trừ (-) chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp của năm nay và 
các khoản điều chỉnh do áp dụng hồi tô' thay đổi chính sách 
kế toán và điều chỉnh hồi tô' sai sót trọng yếu của các năm 
trước. 

11. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận doanh 

thu 

Doanh thụ bán hàng: Được ghi nhận khi đã trao phần lớn 
rủi ro và lợi ích gắn liền với quyền sở hữu sản phẩm hoặc 
hàng hóa cho người mua đồng thời bảo đảm là doanh nghiệp 
nhận được lợi ích kinh tê' từ giao dịch. Doanh thu không được 
ghi nhận khi có những bằng chứng không chắc chắn hàng 
được châ'p nhận hoặc hàng bị trả lại. 

Doanh thu cung cấp dịch vụ: Được ghi nhận khi kết quả 
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của giao dịch đó được xác định một cách đáng tin cậy, dịch vụ 
đã hoàn thành bàn giao và được chấp nhận. 

Doanh thu hoạt động tài chính: Tiền lãi, lãi tỷ giá hốì 
đốì, và các khoản thu nhập hoạt động tài chính khác được xác 
định. 

Doanh thu hợp đồng xây dựng: Là doanh thu ban đầu 
được ghi trong hợp đồng.Và các khoản tăng, giảm khi thực 
hiện hợp đồng và có thể xác dịnh được một cách đáng tin cậy. 

12. Nguyên tắc và phương pháp ghỉ nhận chỉ phí 
tài chính 

Chi phí tài chính được ghi nhận là tổng chi phí tài chính 
phát sinh trong kỳ không bù trừ với doanh thu hoạt động tài 
chính 

13. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí 
thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành, chi phí thuế 
thu nhập doanh nghiệp hoãn lại 

Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành được xác 
định trên cơ sở thu nhập chịu thuế và thuế suất thuế thu 
nhập doanh nghiệp trong năm hiện hành. 

Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại được xác 
định trên cơ sở sô" chênh lệch tạm thời được khấu trừ, số 
chênh lệch tạm thời chịu thuế và thuế suất thuế thu nhập 
doanh nghiệp. 

Không bù trừ chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện 
hành với chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại. 

14. Các nghiệp vụ dự phòng rủi ro hối đoái 

Sử dụng công cụ tài chính để dự phòng rủi ro hoái đôi, các 
khoản vay, nợ phâi trả có gốc ngoại tệ được hạch toán theo tỷ 
giá thực tế tại thời điểm phát sinh. Không đánh giá lại các 
khoản vay, nợ phải trả có gốc ngoại tệ đã sử dụng công cụ tài 
chính để dự phòng rủi ro hôi đoái. 
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15. Các nguyên tắc và phương pháp kế toán khác 

Các nguyên tắc và phương pháp kế toán khác được trình 
bày trên cơ sở tuân thủ hệ thông chuẩn mực kế toán Việt 
Nam do Bộ Tài chính ban hành. 

16. Số dư bằng không 

Các khoản mục hay số dư theo yêu cầu trình bày của Hệ 
thôhg Kế toán Việt Nam nếu không được thể hiện trên báo 
cáo tài chính thì có số dư bằng không. 

V. THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC 
TRÌNH BÀY TRONG BẢNG CÂN Đối KẾ TOÁN 

Đơn vị tính: VND 

Niên độ kế toán kỳ trước: từ ngày 01/01/200X-1 đến 
31/12/200X-1 

Niên độ kế toán kỳ này: từ ngày 01/01/200X đến 


31/12/200X 

1. Tiền 

Guốỉ năm 

Đẩu năm 

- Tiến mặt 

224,332,969 

278,354,792 

- Tiến gửi ngân hàng 

197,003,048 

343,789,658 

Trona đó: 

Ngẵn hàng Vietcombank VND 

197,003,048 

343,789,658 

Ngãn hàng ACB ■ VND 

- 

- 

- Tiển đang chuyển 

- 

- 

- Khoẫn tương đương tiền 

- 

- 

Cồng 

421,336,017 

622,144,450 

2. Các khoán đẩu tư tài chính ngắn hạn 

Cuối năm 

Đẩu năm 

- Đẩu tư chứng khoán ngắn hạn 

- 

- 

- Đẩu tư ngấn hạn khác 

- 

- 

- Dự phòng giảm giá đẫu tư ngắn hạn 

- 

- 

Cồng 

- 

- 
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Các khoản phải thu ngắn hạn 

Cuối năm 

Đẩu năm 

- Phải thu cùa khấch hàng 

ImiM 

318,050,000 

60,200,000 

Phải thu khách hàng cty 28 

Phải thu khách hàng ... 

318,050,000 


- Trả trước cho người bán 

- 

- 

- Phải thu nội bộ ngắn hạn 

- 

- 

- Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đổng xây dựng 

- 

- 

- Phải thu khấc 

- 

- 

Cống 

318,050,000 

60,200,000 

Hàng tổn kho 

Cuối năm 

Đẩu năm 

- Hàng mua dang dl trẽn đường 

- 

- 

- Nguyên liệu, vặt liệu 

- 

- 

- Công cụ, dụng cụ 

- 

- 

- Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang 

- 

- 

- Thành phẩm 

- 

- 

- Hàng hóa 

148,574,342 

438,614,306 

+ Hàng hóa 

148,574,342 

438,614,306 

+ Hảng hóa bất động sản 

- 

- 

- Hàng gửi di bán 

- 

- 

- Hàng hóa kho bảo thuế 

- 

- 

- Dự phòng giảm giá hàng tổn kho 

- 

- 

cenn giá tri hàna tổn kho 

148,574,342 

438,614,306 

chú: Hàng tốn kho cuối năm tai ngày 31/12/200X đã được tiến hành kiểm ké. 

Thuế và các khoản phải thu Nhà NƯỚC và tài sản lưu dộng khác 


Thuế và các khoản phải thu Nhà Nước 

Cuối năm 

Đẩu năm 

- Thuế GTGT còn dược khấu trừ 

15,443,737 

40,284,991 

- Các khoản thuế nộp thừa cho Nhà nước: 

312,000 

312,000 

+ Thuế xuất nhập khẩu 

- 

312,000 

+ Thuế thu nhập doanh nghiệp 

312,000 

312,000 

+ Các khoản đã nộp thừa vào ngân sách khác 

- 

(312,000) 

Cồng 

15,755,737 

40,596,991 
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b. Tài sản lưu đQng khác 

- Chi phí trả trưỡc ngắn hạn 

- Tài sàn ngắn hạn khác 
+ Tài sản thiếu chờ xử lý 
* Tạm ứng 

+ Ký quỹ, ký cược ngẩn hạn 

Cộng 

Ghi chú: Chi Dhỉ trả trước naắn han 55.000.000Ơ là tiến thuê văr 

8. Tăng giảm tài săn cỗ' định hữu hình 

Nhà cửa, Máy 

Khoản mục vật kiến mốc n ® ? n ¥ * n 

trúc thiết IM chuyển 

Cuối năm Đẩu năm 

55,000,000 

55,000,000 

1 phòng chưa phản bổ. 

Thiíl b| vân . 

phòng Tổna c?ng 

Nguyỗn gỉá TSCĐ hữu hình 

SỐ dư đáu năm 

- 

- 

50,000,000 

50,000,000 

Tâng trong năm 

- 

184,000,000 

- 

184,000,000 

Ỷ Mua sắm mới 

- 

184,000,000 

- 

184,000,000 

+ Đầu tư XDCB hoàn thành 

- 

- 

- 

- 

Ỷ Tăng khác 

- 

- 

- 

- 

Giảm trong năm 

- 

• 

- 

- 

+ Chuyển sang BĐS đẩu tư 

- 

- 

- 

- 

f Thanh lý, nhượng 





bán 





t Giảm khác 

- 

- 

- 

- 

stf dư cuồl năm 

- 

184,000,000 

50,000,000 

234,000,000 

Gỉá trị hao mòn lũy 





kế 





Sô' dư đáu năm 

• 

• 

- 

- 

Khấu hao trong nãm 

- 

- 

1,388,750 

1,388,750 

Tăng khác 

- 

- 

- 

- 

Chuyển sang BĐS đẩu 





tư 





Thanh lý, nhượng bán 

- 

- 

- 

- 

Giảm khác 

- 

- 

- 

- 

SỐ dư cu(fỉ năm 

- 

• 

1,388,750 

1,388,750 

Giá tri còn lại của 





TSCĐ 





Tại ngày đấu năm 

- 

- 

KTiITTÍịTiIe 

50,000,000 

Tại ngày cuối năm 

- 

184,000,000 

48,611,250 

232,611,250 


Ghi chú: Tài sàn cồ'định tăng trong năm là ơo đáu tư mua sắm mơi (xe tải, máy photocopy) 
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14. 

Tài sản dài hạn khác 

Cuối năm 

Đẩu năm 

a. 

Chi phí trâ trước dài hạn 

- 

- 


- Chi phí trả trước tỉển thuê đất 

- 

- 


- Chi phí trả truớc vể công cụ, dụng cụ 

- 

- 


- Chi phí trả trước khác 

- 

- 


COnq 

- 

- 

b. 

Tài sản dài hạn khác 

Cuối năm 

Đẩu năm 


- Ký quỹ, ký cược dài hạn 

- 

- 

16. 

Thuế và các khoản phải nộp nhà nước 

Cuối năm 

Đẩu năm 


- Thuế GTGT 

- 

- 


- Thuế xuất, nhập khẩu 

- 

- 


- Thuê' thu nhập doanh nghiệp nộp thay 

- Thuế thu nhập cá nhân 

- Thuế cuữc nộp thay 

- 

- 


- BHXH, BHYT, KPCĐ 

8,500,000 



COng 

8,500,000 

- 


17. 

Chi phí phải trả 

Cuối năm 

Đáu năm 


- Trích trutìc chi phí tiền lương trong thời gian nghỉ phép 

- 

- 


- Chi phí sửa chữa lớn tài sản cố 




định 




- Chi phí trong thời gian ngừng kinh doanh 

- 

- 


- Chi phí khác 

- 

- 


Cồno 

- 

- 

18. 

Các khoản phải trả nhà cung cấp, phải nộp ngắn hạn khác 



a. 

Phải trả nhà cung cấp 

Cuối năm 

Đẩu năm 


- Phải trả cho người bán 

74,597,779 

74,000,000 

Trom 

7 đó: Công ty Dệt Thành Công: 50.597.779; Cõng ty Dệt Phương Đông: 24.000.000 

b. 

Người mua trả tiển trước 

Cuối năm 

Đắu năm 


- Nguừi mua trả tiền truớc 

- 

- 


+ Ngươi mua trả tiền trươc 

- 

- 


+ Doanh thu nhận trước 

- 

- 
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c. Phải ỉrả người lao động Cuối năm 

- Phải trả người lao động 

d. Phải trả nội bộ Cuối năm 

- Phải trả nội bộ 

e. Phải trả theo tiến độ kẽ' hoạch hợp đổng xây dựng Cuối năm 

- Phải trả theo tiến dộ kẽ' hoạch hợp đổng xây 
dựng 

I. Phải trả khác Cuối năm 

- Tài sản thừa chờ xử lý 

- Kinh phí công ơoàn 

- Bảo hiểm xã hội 

- Bảo hiểm y tế 

- Phải trả vế cổ phán hoá 

- Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn 

- Các khoản phải trả, phải nộp khác 
COnq 

g. Dự phòng phải trẳ ngẩn hạn Cuối năm 

- Dự phòng phải trả ngắn hạn 

19. Phải trả dài hạn 

a. Phải trả dài hạn người bán Cuối năm 

- Phải trả dầi hạn người bán 

b. Phải trà dài hạn nội bộ Cuối năm 

- Vay dài hạn nội bộ 

- Phải trả dài hạn nội bộ khác 

COno 

c. Phải trả dài hạn khác Cuối năm 

- Nhận ký quỹ, ký CƯỢC dài hạn 

- Phải trả dài hạn khấc 

cong 


Dẩu năm 

Đấu năm 

Đẩu năm 

Dẩu năm 


Đẩu nãm 

Đẩu năm 
Đầu năm 

Đẩu năm 




Qkươềtạ 15: ®ín erìa tài ehinh 


427 


d. Dự phòng phải trả Cuối năm Dấu năm 

- Dự phòng trợ cấp mít việc làm 

- Dự phòng phải trả dài hạn 

COnq 

20. Vay và nợ dài hạn Cuối năm Đẩu năm 

a. Vay dài hạn 

- Vay ngân hàng 

- Vay dối tượng khác 

- Trái phiếu phát hành 

b. NỢ dài hạn ■ - - 

- Thuê tài chỉnh 

- Nợ dài hạn khác 

Các khoản nợ thuế tài chính 


Thời hạn 

Năm nay 

Năm trước 

Tống tỉển thuê 
tài chính 

Trả tiến 
lãi thuê 

Trả nợ ! 
gd'c 

Tdng tiền thuẽ 
tài chính 

Trả tiểu 
lãi thuê 

Trả nợ 
gôc 

1 năm trở xuống 


- 

- 

- 

- 

- 

1 năm dến 5 năm 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

Trên 5 nãm 

- 

- 

- 

- 

- 

- 


21. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại và thuế thu nhập hoãn lại phải trả 

...... Cuối Dẩu 

a. Tài sản thuẽ thu nhập hoãn lại: năm năfT1 

- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản chênh 
lệch tạm thời dược khiu trừ 

- Tài sản thuê' thu nhập hoãn lại liên quan dấn khoản lỗ tính 
thuế chưa sử dụng 

- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản ưu dãi 
tính thuê' chưa sử dụng 

- Khoản hoàn nhập tài sản thuế thu nhập hoãn lại dã điự: ghi 
nhận từ các năm trước 

Tài sản thuế thu nhập hoãn lại 
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b. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả 

nam 

- Thuế thu nhặp hoãn lại phải trả phát sinh từ các khoản chênh 
lệch tạm thời chịu thuế 

- Khoản hoàn nhập thuế thu nhập hoãn lạl phải trả đã dược ghi 
nhặn từ các năm trước 

- Thuế thu nhặp hoãn lại phải trả 

- Thuế thu nhập hoãn lại phải trả 


Đầu 

năm 


22. Vfi'n chủ sở hữu 

a. Bảng đổ'i chiếu biến động của vốn chủ sở hữu 


Chỉ tiỄu 

Sổ' đẩu năm 

Tâng trong 
năm 

Giảm trong 
năm 

SỐ cuôì năm 

- Vốn dẩu tư của chù sờ hữu 


. 

. 


- Thặng dư vốn cổ phẩn 

• 

- 

- 

ềmm 

- Vốn khác của chù sở hữu 

- 


. 

- 

- CỔ phiêu quỹ 

- 


- 

- 

- Chênh lệch dánh giá lại tài 
sản 

- 


- 



- 

- 

- 

. 

- Quỹ dáu tư phát triển 

50,000,000 

— 

- 

- 

50,000,000 

- Quỹ dự phòng tài chính 

24,000,000 

- 

- 

24,000,000 

- Quỹ khác thuộc vốn chủ sở 
hữu 

- 

- 

- 

- 

- Nguổn vốn đẩu tư xây dựng cơ 
bân 

- 

• 

- 

y 

- LỢi nhuận sau thuế chưa phân 
phối 

63,555,747 

- 

29,326,180 

34,229,567 


b. Chi tiết vốh đẩu tư chủ sở hOu CuO'i năm Đẩu nỉm 

- Vốn góp cùa nhà nước 

- Vốn góp cùa các đối tượng khác 


Cổng 

Các giao dịch vổ v(fa với các chủ sở hữu và phân _ 

phoi cỉ tức, chia lợi nhuận 

- Vốn dầu tư của chù sở hữu - - 

+ Vốn góp đẩu năm 1,000,000,000 

+ Vốn góp tăng trong năm 
+ Vốn gốp giảm trong năm 
+ Vốn góp cuối năm 

- CỔ tức, lọi nhuận dã chia 


1 , 000 , 000,000 
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d. 

ctf tức 

Cuối năm 

Đẩu nam 


- CỔ tức dã công bố sau ngầy kết thúc kỳ kê' toán năm: 

- 

- 


+ CỔ tức đã công bố trên cổ phiêu phổ thông: 

- 

- 


+ cổ tức ớã cCng bố trẽn cổ phiếu uu dãi: 

- 

- 


- CỔ tức của cổ phiếu ưu đãi lũy kế chưa được ghi nhận: 

- 

- 

1 

cố phiếu 

Cuôì năm 

Dấu năm 


- SỐ lượng cổ phiếu đăng ký phát hành 

- 

- 


- số lương cổ phiếu đã bán ra cõng chúng 

- 

- 


+ CỔ phiếu phổ thông 

- 

- 


+ cổ phiếu uu dãi 

- 

- 


- SỐ lượng cổ phiêu được mua lại 

- 

- 


+ cổ phiếu phổ thông 

- 

- 


+ cổ phiễu uu dãi 

- 

- 


- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành 

- 

- 


+ CỔ phiếu phổ thông 

- 

- 


+ CỔ phiếu ưu đãi 

- 

- 

e. 

Các quỹ của doanh nghiệp: 

Cuố'i năm 

Đầu năm 


- Quỹ đẩu tư phát triển 

50,000,000 

50,000,000 


- Quỹ dự phòng tài chính 

24,000000 

24000,000 


- Quỹ khác thuộc vốn chù sở hữu 

- 

- 


- Quỹ khen thưởng phúc lợi 

- 

- 

23. 

Nguổn kinh phí 

Năm nay 

Năm trước 


- Nguồn kinh phí dựoc cấp trong năm 

- 

- 


- Chl sự nghiệp 

- 

- 


- Nguổn kinh phí còn lại cuối 

- 

- 

- Nguổn kinh phí hlnh thành tài sản cố định 

Ghi chú: - 



24. 

Tài sản thue ngoài 

CuAì năm 

Đẩu năm 


- Giả trị tải sản thuê ngoài 

- 

- 


- TSCĐ thuê ngoài 

- 

- 


- Tài sản khác thuê ngoài 

- Tổng sỗ tiển thuê tối thiéu trong tương lai của 

■ 

• 


hợp đổng thuê hoạt động tài sản không huy ngang 
theo các thời hạn 

• 

• 


- Từ 1 nãm trờ xuống 

- 

- 


- Trên 1 năm đến 5 năm 

- 

- 


- Trên 5 nãm 

- 

- 
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Qhiùtnụ. 15: r Bủơ erí& lài eỉúnh 


VI. THỐNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BÁO CÁO KẾT QUẢ 
HOẠT ĐỘNG KINH DOANH 

25. Tống doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ Năm nay Năm trước 

- Doanh thu bấn hàng 370,439,800 

- Doanh thu cung cấp dịch vụ 

< - Doanh thu hợp đổng xây dựng (Đối với doanh nghiệp 

có hoạt động xây lắp) 

+ Doanh thu cùa hợp dổng xây dựng dược ghi nhận 
trong kỳ: 

+ Tổng doanh thu lũy kế của hợp dổng xẵy dựng được 
ghi nhận dến thời điểm lặp báo cáo tài chính. 

26. Các khoản giảm trừ doanh thu 

Trong đó 

+ Chiết khấu thương mại 
+ Giảm giá hàng bán 
+ Hàng bán bị trả lại 
+ Thuế GTGT phải nộp (PP trực tiếp) 

+ Thuế tiêu thụ dặc biệt 
+ Thuế xuất khẩu 

27. Doanh thu thuẩn VỂ bán hàng và cung cấp dịch vụ 

Trong dó: 

+ Doanh thu thuẩn trao đổi hảng hóa 
+ Doanh thu thuán trao dổi dịch vụ 

28. Gía vốn hàng bán Năm nay Nẽm trước 

- Gfa vốn cùa hàng hóa, thành phẩm dã bán 348,867,230 

- Gia vốn cùa dịch vụ dã cung cấp 

- Gía trị còn lại, chi phí nhượng bản, thanh lý của BĐS 
đầu tư dã bán 

- Chi phí kinh doanh bất dộng sản đẩu tư 

- Hao hụt, mất mát hàng tổn kho 

- Các chi phí vượt mức bình thường 

- Dự phòng giảm giá hàng tổn kho 

Cốno 348,867,230 

29. Doanh thu hoạt dộng tài chính Năm nay Năm trưởc 

- Lãi tién gửi, tiền cho vay 

- Lãi dẩu tư trái phiếu, kỳ phiếu, tín phiêu 

- Cổ tức, lợi nhuận được chia 

- Lãi bán ngoại tệ 

- Lãi chẽnh lệch tỷ glá * - 

- Lãi bán hàng trả chậm 

- Doanh thu hoạt động tài chính khác 

Cỡno 


370,439,800 

370,439,800 
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30. 

Chi phí tài chính 

Năm nay 

Nám trước 


- Lãi tiển vay 

- 

- 


- Chiết khấu thanh toán, lãi bán hàng trả chặm 

- 

- 


- Lỗ do thanh lý các khoản dẩu tư ngăn hạn, dài hạn 

\ 

- 


- Lỗ bán ngoại tệ 

- 

- 


- Lỗ chẽnh lệch tỳ giá 

- 

- 


- Dự phòng giảm giá các khoản đẩu tư ngấn, dài hạn 

- 

- 


- Chi phí tài chính khác 

- 

- 


CQnq 

- 

- 

31. 

Chi phí thuê' thu nhập doanh nghiệp hiện hành 

- Chi phí thuế thu nhặp doanh nghiệp tính trên thu nhập 

Nam nay 

Năm trước 


chịu thuế năm hiện hành 

- Điéu chỉnh chỉ phí thuế thu nhập doanh nghiệp của các 




năm trước vào chi phi thuế thu nháp hiện hành năm nay 




- Tổng chi phí thuê' thu nhập doanh nghiệp hiện hành 

- 

- 

32. 

Chi phí thuê' thu nhập doanh nghiệp hoãn lại 

- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh 

Năm nay 

Năm trước 


từ các khoản chênh lệch tạm thời phải chịu thuế 
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh 




từ việc hoàn nhập tài sản thuế thu nhập hoãn lại 
- Thu nhập thuế thu nhặp doanh nghiệp hoãn lại phát 




sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời được khấu trừ 
- Thu nhập thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát 




sinh từ các khoản lỗ tính thuế và ưu dãi thuế chưa sử 

- 

- 


dụng 

• Thu nhập thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát 
sinh từ việc hoàn nhập thuế thu nhâp hoãn lại phải trả 
- Tổng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại 

- 

- 

33. 

Chi phí sản xuất, kinh doanh theo yãu to' 



a. 

Chi phí bán hàng 

Năm nay 

Năm trước 


Chl phí bán hàng 

19,562,687 

- 


Cổng 

19,562,687 

- 

b. 

Chi phí quản lý doanh nghiệp 

Năm nay 

Năm trước 


Chi phí quản lý DN 

31,336,063 

- 


Cồng 

31,336,063 

- 

c. 

Chỉ phí sản xuất, kình doanh theo yêu tỡ' 

Năm nay 

Năm trước 


- Chi phí nguyên liệu, vặt liệu 

- 

- 


- Chi phí nhân công 

- 

- 


- Chi phí khấu hao tài sản cố định 

1,388,750 

- 


- Chi phí dịch vụ mua ngoài 

- 

- 


- Chỉ phí khác bằng tiền 

49,510,000 

- 


Cồng 

50,898,750 

- 
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VII. THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BÁO CÁO LƯU 
CHUYỂN TIỀN TỆ 

34. Các giao dịch không bằng tiền ảnh hưông đến báo cáo lưu chuyển tiến tệ và các 
khoản tiỂn do doanh nghiệp nắm giữ nhưng khOng dược sử dụng 

Mua tài sản bằng cách nhận các khoản nợ liên quan trực Nărn Năm triíú(; 
a ' tiếp hoặc thông qua nghiệp vụ cho thuê tài chính: 

• Mua doanh nghiệp thông qua phát hành cổ phiếu 

- Chuyển nợ thành vốn chù sở hữu * - 

Mua và thanh lý công ty con hoặc dớn vị kinh doanh khác Năm Nàm trif(Jc 
trong kỳ báo cáo 

- Tổng giá trị mua hoặc thanh lý; 

- Phần giá trị mua hoặc thanh lý duợc thanh toán bằng tiển 
và các khoản tưdng diMng tiến; 

- SỐ tiến và các khoản tương dương tiển thực có trong công 
ty con hoặc đơn vị kinh doanh khác được mua hoặc thanh 
ly; 

- Phẩn giá trị tài sản (Tổng hợp theo từng loại tầi sản) vẳ nợ 
phải trả không phải là tiển và các khoản tương dương tiến 
trong cõng ty con hoặc dơn vị kinh doanh khác đi*?c mua 
hoặc thanh lý trong kỳ 

- Trình bày giá trị và lý do của cấc khoản tiển và titìng 
đuơng tiền lớn do doanh nghiệp nắm giữ nhưng không dược 

c ' sử dụng do có sự hạn chế cùa pháp luật hoặc các ràng buộc 
khác mà doanh nghiệp phải thực hiện. 

- Trình bày giá trị và lý do của các khoản tiẽn và tương 
dương tiển lớn do doanh nghiệp nắm giữ nhưng không dược 
sử dựng do có sự hạn chế cùa pháp luật hoặc các ràng buộc 
khác mà doanh nghiệp phải thực hiện. 

VII. NHỮNG THÔNG TIN KHÁC 
1. SO' liệu dầu năm 

se' liệu đấu năm dược kiểm toán bởi công ty.Các chi tiỗu đã duợc trình bày lại 

cho phù hợp với chế độ kế toán hiện hành. 

2. Các ben hữu quan 

Công ty liên quan dến CŨNG TY TNHH A&p là công ty trong dó chủ cấp cao nhất cố 
những quyển lợi tài sản dáng kể. 
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3. Một SO' chỉ tiẽu khái quát tình hlnh hoạt dộng 


Chl tiẽu 

wmim 

Nãm nay 

Năm trước 

1. 

BO'trí cơ câu tài sàn và cơ cấu nguổn vỗn 




1 

Bõ' trí cơ cấu tài sản 




a. 

Tài sản ngẩn hạn/ Tổng tài sản 

% 


96% 


Tài sản dầi hạn /Tổng tài sản 

% 


4% 

2 

Bô'trí cơ cấu ngu ổn vốn 




a. 

Nợ phải trả/tổng nguổn vốn 

% 


6% 

b. 

Nguổn vốn chủ sở hữu/TỔng nguón vốn 

% 

ma 

94% 

II. 

Khả năng thanh toán 




1 

Khả năng thanh toán nợ phải trả 


14.34 

16.37 

2 

Khả năng thanh toán nợ ngắn hạn 


11.54 

15.70 

3 

Khả năng thanh toấn nhanh 

Lấn 

8 90 

9.22 

III. 

Tỷ suất lợi nhuân 




1 

Tỷ suất lợi nhuận trên thu nhập 




a. 

Tỷ suẫt lợi nhuận trước thuế trên thu nhập 

% 

- 

- 

b. 

Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên thu nhập 

% 

- 

- 

2 

Tỷ suất lợi nhuận trên tài sản 




a. 

Tỷ suất lợi nhuận trước thuế trên tổng tài 
sản 

% 


- 

b. 

Tỳ suất lợi nhuặn sau thuế trên tổng tài sản 

% 

- 

- 

3 

Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ 
sở hữu 

% 

- 

- 


VIII. PHÊ DUYỆT BÁO CÁO TÀI CHÍNH 

Báo cáo tài chính được phê duyệt bởi Ban giám đốc công 
ty và ủy quyền cho phát hành vào ngày 31/12/200X 


Kê'toán trưởng 


Tống Giám Đô'c 
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&uểtfnạ 15: (Bàữ cứ& tà ỉ ehỉnh 


PHẦN BÀI TẬP CHƯƠNG 15 
Bài tập tổng hợp 

Tại Phòng kế toán Công ty Sài Gòn, trong năm 200X 
trích các nghiệp vụ kinh tế phát sinh như sau: ^ 

f ^ (1) Chủ doanh nghiệp góp vốn 4ầụ tư bổ. sung bằng tiền 
■' 1 ' gởi ngân hàng 20b.000.000đ 

Ị’ y. y~{2) Mua nguyên vật liệu chưa trả tiễn cho người bán giá 

i mua chưa thuế 80.000. ooođ, thuế GTGT 10%. V 1 / >. 

'' I - r ' i,v,; , V 

' (3) Xuất kho^ nguyên vật liệu để sản xuất sản phẩm A: 

54.,000.000đ- rhịi 1 ỳ+mxà f c igi 
' • (4) Công ty trả bằng tiền mặt cước điện thoại di đông 
, , , cỷa Giám đốc là 1.650.000đ (bao gồm thuế GTGT 10%) r ^) 

■/y'* ■ (5) Mua Xe ôtô hiệu TOYOTA, giá mua chưa thuê là 

• ; • 180.000.000d, thuế GTGT 5%: 9.000.000đ. Chi phí tân trang, 
L.’t)sửa chữa xe 2.000.000đ, lệ phí trước bạ 5.000.OOOđ. cty đã 
\ thanh toán bằng tiền gởi ngân hàng. r' % ?> â V 

I| ■ (6) Chi phí quảng cáo sản phẩm trên báo Tuổi trẻ bằng 

• "-Ị , tiền mặt: 2.200.000đ (bao gồm thuế GTGT 10%) V ' ^ ì •' 

)<” ' (7) Tiền lương phải trả cho công nhân trực tiếp sản xuất: 

8.000.000đ, Nhân viên phân xưởng sản xuất: 2.000.000đ, Bộ 
phận bán hàng 4.000.OOOđ, Bộ phận quản lý doanh nghiệp: 
9.000.000đ 

(8) Trích BHXH, BHYT, KPCĐ theo lương theo tỷ lệ quy 
ỵ định (dưa vào chi phi' 19%, trừ vào lương 6%). 

(9) Chi thanh toán lương CNV băng tiền mặt (sau khi đã 
trừ các khoản trích theo lương). 

/SvUO) Khấu hao TSCĐ sử dụng tại phân xưởng sản xuất 
tíieo kế toán: 2.500.000đ theo thuế 1.500.000đ, tại bộ phận 
quản lý doanh nghiệp theo kế toán 1.500.000đ, theo thuế 
500.000đ. 
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(11) Xuất kho công cụ dụng cụ dùng cho phân xưởng sản 
xuất: l.OOO.OOOđ 

(12) Chi tiền mặt để trả tiền điện là 1.650.OOOđ đã gồm 
thuế thuế GTGT 10%, trong đó điện dùng cho sản xuất 
1.200.000đ, bộ phận bán hàng lOO.ỜOOđ, bộ phận quản lý 
doanh nghiệp 200.000đ. 

(13) Tính giá thành và nhập kho sp A, biết rằng số 
lượng sp A dở dang cuối kỳ: là 20sp, sô" lượng spA nhập kho là 
80sp, công ty đánh giá sản phẩm dở dang theo chi phí nguyên 
vật liệu trực tiếp. 

(14) Xuâ"t bán 100 sản phẩm A tổng trị giá bán chưa 
thuế: 150.000.000đ, thuế GTGT 10%, khách hàng X chưa trả 
tiền. 

(15) Khách hàng X trả nợ 100.000.000d. 

(16) Tính và hạch toán trị giá vốn spA xuất bán, biết 
rằng sô lượng thành phẩm tồn kho đầu kỳ (TK155) là 60sp. 

(17) Khấu trừ thuế GTGT. 

Yêu cầu: 

1/ Lập định khoản các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong 
năm 200X. 

2/ Mở tài khoản chữ T: ghi sô dư đầu kỳ, phản ánh các 
nghiệp vụ trên vào sơ đồ chữ T, kết chuyển toàn bộ doanh thu 
và chi phí để xác định kết quả kinh doanh, tính thuế thu 
nhập doanh nghiệp hiện hành, thuế thu nhập doanh nghiệp 
hoãn lại, tính sô dư cuối kỳ. 

3/ Từ sô" liệu trên tài khoản chữ T hãy lập Bảng cân đối 
sô" phát sinh (Bảng cân đôi tài khoản). 

4/ Lập Báo cáo tài chính 3Ị/12/200X. Các thông tin trong 
bài tập chưa cho nhằm phục vụ cho việc lập Thuyết minh báo 
cáo tài chính, sinh viên tự cho số liệu theo kiên thức đã học. 
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©hưứnụ. 15: (Bác eăc tài eiứnh 


Biết rằng: 

a- Số dư 31/12/200X-1: (đơn vị tính: đồng) 


Tiền mặt 

90.000.000 

Vay ngắn hạn 

40.000.000 

Tiển gởi Ngân hàng 

70.000.000 

Phải trả người bán 

50.000.000 

Phải thu cùa KH 

10.000.000 

Thuê' GTGT dẩu ra 

0 

Công cụ, dụng cụ 

14.000.000 

Thuê' Thu nhập Doanh nghiệp 

12.000.000 

Chi phí SXKD dở dang 

20.000.000 

Nguổn vốn kinh doanh 

156.000,000 

Thành phẩm 

60.000.000 

Quỹ dẩu tư phát triển 

10.000.000 

Tài sản CỐ định 

40.000.000 

Quỹ dự phòng tài chỉnh 

,7.000.000 

Hao mòn TSCĐ 

12.000.000 

Lợi nhuận chua phân phối 

12.000.000 

Quỹ khen thưởng phúc lợi 

5.000.0(^0 

V' / 

. / 



y ií: L , 



• Ghi chú: ị / / / ỵ 

a- Số dư đầu kỳ của TK 154 là chi phí dở dang đầu kỳ của 
sản phẩm A. 


b- Công ty áp dụng phương pháp kê khai thường xuyên và 
tính giá hàng tồn kho theo phương pháp FIFO, tính thuế 
GTGT theo phương pháp khấu trừ thuế. Thuế suất thuế thu 
, nhập doanh Ịighiệp là 28%. 


Chương 16 

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HƠP NHẤT 


Mục tiêu Chương 16 

Chương 16 - Báo cáo tài chính hợp nhất chỉ giảng dạy cho 
sinh viên bậc đại học và học viên sau đại học chuyên ngành 
kế toán. Sau khi nghiên cứu chương này sinh viên sẽ biết mục 
đích của việc lập Báo cáo tài chính hợp nhất là giúp cho các 
nhà quản lý công ty mẹ, những người chịu trách nhiệm kiểm 
soát nguồn lực và hoạt động của nhóm công ty có được những 
thông tin kế toán chính xác, có thể đánh giá được tình hình 
tài chính và kết quả hoạt động kinh doanh của tập đoàn để ra 
các quyết định có liên quan đến hoạt động của tập đoàn. Do 
đó, việc lập báo cáo tài chính hợp nhất sinh viên sẽ được học 
12' nguyên tắc hợp nhất thông qua 7 bước tiến hành, sau đó 
thực hiện các bút toán điều chỉnh để hình thành nên báo cáo 
tài chính hợp nhất. 

16.1. TỐNG QUAN VỀ TẬP ĐOÀN KINH TÊ 

16.1.1. Sự hình thành tập đoàn kinh tế 

Trên thế giới ngày nay, liên kết kinh tế giữa các công ty 
là một xu thế tất yếu khách quan mà các nước phát triển đã 
từng trải qua, là cơ sở cho sự phát triển xã hội hóa nền sản 
xuất, là quy luật vận động khách quan chứ không phải kết 
quả của các biện pháp siêu kinh tế. Một trong những kết quả 
của sự liên kết kinh tế cho ra đời các tập đoàn kinh tế. 

Tập đoàn kinh tế là một hình thức liên kết kinh tế của 
các công ty, đây chính là tổ hợp các công ty có tư cách pháp 
nhân liên kết với nhau về tài chính, công nghệ, thị trường và 
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các mối liên kết khác xuất phát từ lợi ích của chính các công 
ty thành viên đó. 

Tập đoàn kinh tế có các đặc điểm: 

- Đa dạng hóa về tính chất sở hữu; thường là sở hữu hỗn 
hợp, dựa trên sở hữu tư nhân là chủ yếu; 

- Không có tư cách pháp nhân; 

- Có quy mô rất lớn về vốn, lao động, doanh thu; phạm vi 
hoạt động thường vượt ra khỏi biên giới một quốc gia; 

- Các thành viên đều có tư cách pháp nhân, hạch toán độc 
lập và gắn kết chủ yếu bằng quyền lợi kinh tế thông qua quan 
hệ tài chính; 

- Tổ chức chủ yếu theo mô hình công ty mẹ, công ty con. 

16.1.2. Công ty mẹ - công ty con 

16.1.2.1. Sự hình thành công ty mẹ - con 

Công ty mẹ - công ty con là một hình thức tổ chức phổ 
biến của tập đoàn kinh tế, ở đó một công ty thực hiện quyền 
kiểm soát, chi phôi các công ty còn lại về tài chính, chiến lược 
hoạt động và phát triển kinh doanh. Các thành viên của công 
ty mẹ - công ty con đều hạch toán độc lập và bình đẳng với 
nhau về địa vị pháp lý, không mang tính chất cấp trên - cấp 
dưới. Do vậy Công ty mẹ - công ty con được khái niệm như 
sau: 

Công ty con là doanh nghiệp chịu sự kiểm soát của một 
doanh nghiệp khác. 

Công ty mẹ là công ty có một hoặc nhiều công ty con. 

Một công ty được coi là công ty mẹ của một công ty khác 
nếu có quyền kiểm soát thông qua việc chi phối các chính 
sách tài chính và hoạt động nhằm thu được lợi ích kinh tế từ 
các hoạt động của công ty này. 

Kiểm soát là quyền chi phối các chính sách tài chính và 
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hoạt động của doanh nghiệp nhằm thu được lợi ích kinh tế từ 
các hoạt động của doanh nghiệp đó. 

Quyền kiểm soát được xem là tồn tại khi Công ty mẹ nắm 
giữ trực tiếp hoặc gián tiếp thông qua các Công ty con khác 
trên 50% quyền biểu quyết ở Công ty con trừ những trường 
hợp đặc biệt khi có thể chứng minh được rằng việc nắm giữ 
nói trên không gắn liền với quyền kiểm soát. Cụ thể theo các 
trường hợp sau: 

(1) Công ty mẹ có thể nắm giữ trực tiếp quyền biểu quyết 
ở Công ty con thông qua số vốn Công ty mẹ đầu tư trực tiếp 
vào Công ty con. 

Ví dụ: Công ty A sở hữu 2.600 cổ phiếu phổ thông có 
quyền biểu quyết trong tổng số 5.000 cổ phiếu phổ thông có 
quyền biểu quyết đang lưu hành của Công ty cổ phần B. Như 
vậy Công ty A nắm giữ trực tiếp 52% (2.600/5.000) quyền biểu 
quyết tại Công ty B. Theo đó, A là Công ty mẹ của Công ty cổ 
phần B, Công ty cổ phần B là công ty con của Công ty A. 

(2) .Công ty mẹ có thể nắm giữ gián tiếp quyền biểu quyết 
tại một Công ty con thông qua một Công ty con khác trong 
Tập đoàn. 

Ví dụ: Công ty cổ phần X sở hữu 8.000 cổ phiếu có quyền 
biểu quyết trong số 10.000 cổ phiếu có quyền biểu quyết đang 
lưu hành của Công ty cổ phần Y. Công ty Y đầu tư vào Công 
ty TNHH z với tổng số vốn là: 600 triệu đồng trong tổng số 
1.000 triệu đồng vốn điều lệ đã góp đủ của z. Công ty cổ phần 
X đầu tư tiếp vào Công ty TNHH z là 200 triệu đồng trong 
1.000 triệu đồng vốn điều lệ đã góp đủ của z. 

Quyền biểu quyết trực tiếp của Công ty X tại Công ty cổ 
phần Y là: 

(8.000 Cổ phiếu/10.000 cổ phiếu) X 100% = 80% . 

Quyền biểu quyết trực tiếp của Công ty Y tại Công ty 
TNHH z là: (600/1.000) X 100% = 60%. 
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Như vậy, quyền biểu quyết của Công ty cổ phần X với 
Công ty TNHH z gồm hai phần: 

- Quyền biểu quyết trực tiếp là 20% (200/1.000). 

- Quyền biểu quyết gián tiếp qua Công ty cổ phần Y là 
60%. 

Công ty X nắm giữ trực tiếp và gián tiếp trên 50% quyền 
biểu quyết của Công ty TNHH z. Theo đó z là Công ty con 
của X, X là Công ty mẹ của z. 

Trong xu thế hiện nay các hình thức của Công ty mẹ - 
công ty con có thể được hình thành bằng nhiều con đường: 

- Hợp nhất kinh doanh (xem chi tiết tại mục 16.1.4) 

- Thành lập mới các công ty con. 

Tách các công ty trực thuộc thành công ty con. 

16.1.2.2. Các mô hình công ty mẹ - con 

■ Trên thế giới 

Do quan hệ đầu tư vốn giữa công ty mẹ và công ty con 
theo nhiều hướng khác nhau, cho nên có hai mô hình Công ty 
mẹ - con cơ bản đó là mô hình cấu trúc đơn giản (Sơ đồ 16.1) 
và mô hình câu trúc phức tạp (Sơ đồ 16.2). 



Sơ đổ 16.1 - Cấu trúc đơn giản 
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Trong mô hình câu trúc giản đơn: chỉ có sự đầu tư kiểm 
soát trực tiếp của công ty mẹ đối với công ty con trực hệ, sự 
đầu tư gián tiếp của công ty mẹ đối với công ty con qua các 
công ty con, sự đầu tư kiểm soát của công ty con đối với các 
công ty con trực hệ, không có sự đầu tư lẫn nhau giữa các 
thành viên, không có sự đầu tư ngược lại từ công ty con vào 
công ty mẹ, không có sự đầu tư trực tiếp từ công ty mẹ vào 
các công ty con. 



(1) Công ty mẹ đầu tư, kiểm soát trực tiếp các công ty 
con trực hệ 

(2) Công ty con đầu tư, kiểm soát trực tiếp các công ty 
con trực hệ 

(3) Công ty mẹ đầu tư, kiểm soát trực tiếp các công ty 
con 

(4) Công ty đồng câ'p đầu tư vốn lẫn nhau 

(5) Công ty con và cháu đầu tư ngược trở lại công ty mẹ 

Mô hình cấu trúc phức tạp thường có ở nhiều quốc gia, 
đây là hệ quả phát triển cao độ của thị trường tài chính với 
các ảnh hưởng của hoạt động đầu tư tài chính giữa các tổ chức 
cá nhân. 
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- Tại Việt Nam 

Đặc điểm công ty mẹ - công ty con ở Việt Nam có các 
phương thức hình thành: 

- Chuyển đổi từ việc sắp xếp lại các doanh nghiệp nhà 
nước, các Tổng công ty nhà nước - một phương thức chủ yếu 
mang tính chủ quan, phôi thai từ đầu những năm 90 của thế 
kỷ XX khi Chính phủ Việt Nam ban hành Quyết định số 
91/TTg Tổng công ty sang hoạt động theo mô hình công ty 
mẹ - công ty con, tạo tiền đề cho sự ra đời các tập đoàn kinh 
tế ở Việt Nam sau này. Các công ty này có đặc điểm: công ty 
mẹ đều là doanh nghiệp Nhà nước (100% vô'n nhà nước hoặc 
Nhà nước có tỷ lệ vốn chi phôi); các công ty con có thể là 
doanh nghiệp nhà nước, công ty cổ phần có chi phối của Nhà 
nước, công ty trách nhiệm hữu hạn từ hai thành viên trở lên 
có hơn 50% vốn Nhà nước.,. 

- Hình thành do việc công ty trực thuộc được tách thành 
pháp nhân độc lập và hoạt động với tư cách công ty con của 
công ty bị tách. Phương thức này thường được các công ty 
trách nhiệm hữu hạn và các cống ty cổ phần áp dụng. 

- Hình thành từ công ty mẹ - công ty con từ việc thành 
lập mới các công ty con. 

- Hình thành công ty mẹ - công ty con trên cơ sở hợp 
nhất kinh doanh theo phương thức mua (thâu tóm doanh 
nghiệp). Phương thức này chưa xuất hiện nhiều ở Việt Nam 
và chưa có sự gắn kết với thị trường chứng khoán. 

- Các công ty mẹ - công ty con ở Việt Nam bước đầu hình 
thành vẫn chủ yếu do ý chí chủ quan thông qua việc sắp xếp 
lại các Tổng công ty nhà nước và các doanh nghiệp nhà nước, 
chưa phải là kết quả tất yếu khách quan của tích tụ, tập trung 
vốn và sự lớn mạnh của lực lượng sản xuất cũng như trình độ 
xã hội hóa nền sản xuất; thị trường chứng khoán ở Việt Nam 
còn non trẻ và việc hình thành các tập đoàn kinh tế gắn với 
sự phát triển của thị trường vẫn còn là vân đề mới mẻ. 
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16.1.3. Công ty liên kết 

Nhà đầu tư nắm giữ trực tiếp từ 20% đến dưới 50% quyền 
biểu quyết của bên nhận đầu tư mà không có thỏa thuận khác 
thì được coi là có ảnh hưởng đáng kể đối với bên nhận đầu tư. 

Trường hợp nhà đầu tư nắm giữ dưới 20% quyền biểu 
quyết của bên nhận đầu tư, nhưng có thỏa thuận giữa bên 
nhận đầu tư và nhà đầu tư về việc nhà đầu tư đó có ảnh 
hưởng đáng kể, hoặc trường hợp nhà đầu tư nắm giữ trên 50% 
quyền biểu quyết của bên nhận đầu tư, nhưng có thỏa thuận 
về việc nhà đầu tư đó không nắm giữ quyền kiểm soát đối với 
bên nhận đầu tư, thì vẫn được kế toán khoản đầu tư đó là 
khoản đầu tư vào công ty liên kết. 

16.1.4. Hợp nhất kinh doanh 

Hợp nhất kinh doanh là việc chuyển các doanh nghiệp 
riêng biệt hoặc các hoạt động kinh doanh riêng biệt thành 
một đơn vị báo cáo. 

Hợp nhất kinh doanh xảy ra khi hai hay nhiều công ty 
hợp lại với nhau dưới sự kiểm soát chung về các hoạt động và 
chính sách tài chính với mục tiêu tôi đa hoá lợi ích. 

Hợp nhất kinh doanh cho ra đời một chủ thể kinh tế mới, 
sẽ xảy ra một trong hai trường hợp là có tư cách pháp nhân 
hoặc không có tư cách pháp nhân. Chủ thể kinh tế mới này 
luôn là một đơn vị kế toán, do vậy dẫn đến sự cần thiết của 
kế toán hợp nhất kinh doanh. Hợp nhất kinh doanh xảy ra 
dưới các hình thức cơ bản sau: 

- Hợp nhất pháp lý: Các công ty hiện hữu kết hợp thành 
một chủ thể kinh tế và pháp lý mới, sau đó chấm dứt tồn tại. 

- Sát nhập pháp lý: Một hay nhiều công ty hiện hữu được 
kết hợp vào một công ty khác, sau đó chấm dứt tồn tại. 

- Đầu tư của công ty mẹ: Một công ty mua cổ phiếu của 
các công ty khác đạt đến mức nắm quyền kiểm soát các công 
ty đó. Đặc điểm khác biệt của hình thức này so với các hình 
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thức trên ở chỗ: sau khi hợp nhất các công ty không hình 
thành chủ thế pháp lý mới. 

16.2. BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỘP NHẤT 

16.2.1. Khái niệm 

Báo cáo tài chính hợp nhất là báo cáo tài chính lập cho 
toàn bộ nhóm công ty mẹ - công ty con với tư cách một đơn vị 
kinh tế. 

Đặc điểm của Báo cáo tài chính hợp nhất không có tính 
pháp lý về nghĩa vụ tài chính của tập đoàn, bởi vì tập đoàn 
không có tư cách pháp nhân, nhưng có tính pháp lý về nghĩa 
vụ lập và trình bày khi nghĩa vụ này được thể chế hóa trong 
hệ thống pháp lý kế toán ở một quốc gia. 

Mục đích của việc lập Báo cáo tài chính hợp nhất giúp 
cho các nhà quản lý công ty mẹ, những người chịu trách 
nhiệm kiểm soát nguồn lực và hoạt động của nhóm công ty có 
được những thông tin kế toán chính xác, có thể đánh giá được 
tình hình tài chính và kết quả hoạt động kinh doanh của tập 
đoàn, để ra các quyết định có liên quan đến hoạt động của tập 
đoàn, các cổ đông hiện tại và tương lai của công ty mẹ, những 
người quan tâm đến khả năng sinh lời của mọi hoạt động mà 
công ty mẹ kiểm soát có thể ra các quyết định đầu tư, các chủ 
nợ của công ty mẹ có thể sử dụng thông tin hợp nhất, để 
đánh giá sự ảnh hưởng của các hoạt động ở công ty con do 
công ty mẹ kiểm soát đến khả năng trả nợ của công ty mẹ. 

16.2.2. Các quy định chung về lập báo cáo tài chính 
hợp nhất 

16.2.2.1. Hệ thống mẫu biểu Báo cáo tài chính hợp 
nhất 

Theo quy định hiện hành, hệ thông mẫu biểu Báo cáo tài 
chính hợp nhất gồm: 

- Bảng cân đôi kế toán hợp nhất B01-DN/HN 

- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất B02- 
DN/HN 
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- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ hợp nhất B03-DN/HN 

- Thuyết minh báo cáo tài chính hợp nhất B 09-DN/HN 

16.2.2.2. Trách nhiệm lập Báo cảo tài chính hợp 
nhất 

Kết thúc kỳ kế toán, Công ty mẹ có trách nhiệm lập Báo 
cáo tài chính hợp nhất để phản ánh tình hình tài chính, kết 
quả hoạt động kinh doanh và các dòng lưu chuyển tiền tệ của 
cả Tập đoàn. Trường hợp Công ty mẹ đồng thời là Công ty 
con bị một công ty khác sở hữu toàn bộ hoặc gần như toàn bộ, 
và được các cổ đông thiểu số trong công ty chấp thuận thì 
Công ty mẹ này không phải lập và trình bày Báo cáo tài 
chính hợp nhất. 

16.2.2.3. Kỳ lập Báo cáo tài chính hợp nhất 

Việc chuẩn bị báo cáo tài chính hợp nhất cho tập đoàn 
công ty mẹ - con được phân biệt thành hai trường hợp: 

+ Lập báo cáo tài chính hợp nhất tại thời điểm xảy ra 
hợp nhất kinh doanh, (thời điểm quyền kiểm soát của công ty 
mẹ tại công ty con được thiết lập) 

+ Lập báo cáo tài chính hợp nhất định kỳ (sau thời điểm 
hợp nhất kinh doanh - hàng năm và Báo cáo tài chính hợp 
nhất giữa niên độ hàng quý (không bao gồm quý IV). 

16.2.2.4. Thời hạn nộp và công khai Báo cáo Tài 
chính hợp nhất 

Báo cáo tài chính hợp nhất phải lập và nộp vào cuối kỳ 
kế toán năm cho các cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm 
quyền theo quy định chậm nhất là 90 ngày kể từ ngày kết 
thúc kỳ kế toán năm và phải được công khai trong thời hạn 
120 ngày kể từ ngày kết thúc kỳ kế toán năm. Báo cáo tài 
chính giữa niên độ phải công khai cho các chủ sở hữu theo 
quy định của từng tập đoàn. 

16.2.2.5. Nguyên tắc lập và trình bày Báo cáo Tài 
chính hợp nhất: 

- Công ty mẹ khi lập Báo cáo tài chính hợp nhất phải 
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hợp nhất Báo cáo tài chính riêng của mình và của tất cả các 
Công ty con ở trong nước và ngoài nước do Công ty mẹ kiểm 
soát. 

- Công ty mẹ không được loại trừ ra khỏi Báo cáo tài 
chính hợp nhất các Báo cáo tài chính của Công ty con có hoạt 
động kinh doanh khác biệt với hoạt động của tất cả các Công 
ty con khác trong Tập đoàn. 

- Báo cáo tài chính hợp nhất được lập và trình bày theo 
nguyên tắc kế toán và quy định của Chuẩn mực kế toán. 

- Báo cáo tài chính hợp nhâ't được lập cùng một kỳ kế 
toán trên cơ sở áp dụng chính sách kế toán thống nhất cho 
các giao dịch và sự kiện cùng loại trong những hoàn cảnh 
tương tự trong toàn Tập đoàn 

- Kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty con được 
đưa vào Báo cáo tài chính hợp nhất kể từ ngày Công ty mẹ 
thực sự nắm quyền kiểm soát Công ty con và chấm dứt vào 
ngày Công ty mẹ thực sự chấm dứt quyền kiểm soát Công ty 
con. 

- Các chỉ tiêu trong Bảng cân đối kế toán hợp nhất và 
Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất được lập 
bằng cách cộng từng chỉ tiêu thuộc Bảng cân đối kế toán và 
Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty mẹ và các 
công ty con trong Tập đoàn sau đó thực hiện điều chỉnh. Báo 
cáo lưu chuyển tiền tệ hợp nhất được lập theó quy định của 
chuẩn mực kế toán số 24 - Báo cáo lưu chuyển tiền tệ. Thuyết 
minh báo cáo tài chính hợp nhất phải trình bày đầy đủ các 
chỉ tiêu theo yêu cầu của Chuẩn mực kế toán số 21 - Trình 
bày báo cáo tài chính và từng Chuẩn mực kế toán liên quan. 

- Các khoản đầu tư vào công ty liên kết và công ty liên 
doanh được kế toán theo phương pháp vốn chủ sở hữu trong 
Báo cáo tài chính hợp nhất. 


16.2.3 . Trình tự và phương pháp hợp nhất 

16.2.3.1. Trình tự lập Báo cáo tài chính hợp nhất: 
BCTC riêng 
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Việc hợp nhất báo cáo tài chính không đơn thuần là việc 
cộng gộp tất cả các báo cáo tài chính của công ty mẹ với công 
ty con mà nó bao gồm các trình tự kỹ thuật sau: 

Bước 1: Cộng các chỉ tiêu trong Bảng cân đối kế toán và 
Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty mẹ và các 
Công ty con trong Tập đoàn. 

Bước 2: Loại trừ các khoản đầu tư của Công ty mẹ vào các 
Công ty con . 

Bước 3: Ghi nhận lợi thế thương mại và phân bổ lợi thế 
thương mại (nếu có). 

Bước 4: Điều chỉnh (tăng +, giảm -) lợi ích của cổ đông 
thiểu số. 

Bước 5: Loại trừ các khoản phải thu, phải trả nội bộ giữa 
các đơn vị trong cùng Tập đoàn. 

Cụ thể loại trừ: 

- Doanh thu, giá vốn của hàng hóa, dịch vụ cung cấp giữa 
các đơn vị trong Tập đoàn. 

- Các khoản lãi hoặc lỗ chưa thực sự phát sinh từ các giao 
dịch nội bộ. 

- Các khoản phải thu, phải trả giữa các đơn vị trong cùng 
Tập đoàn. 

Bước 6: Lập các Bảng tổng hợp các bút toán điều chỉnh và 
Bảng tổng hợp các chỉ tiêu hợp nhất. 

Bước 7: Lập Báo cáo tài chính hợp nhất căn cứ vào Bảng 
tổng hợp các chỉ tiêu hợp nhất. 

16.2.3.2. Các bút toán hợp nhất 

a. Nguyên tắc chung 

Để thực hiện các bước công việc trên, kế toán phải sử 
dụng các bút toán hợp nhất. Bút toán hợp nhất chỉ sử dụng 
cho mục tiêu lập Báo cáo tài chính hợp nhất mà không được 
dùng để ghi sổ kế toán tổng hợp, chi tiết để lập Báo cáo tài 
chính riêng của doanh nghiệp. Bút toán hợp nhất thực hiện 
theo các quy định cụ thể như sau: 
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(1) Đối với các chỉ tiêu thuộc Bảng Cân đôi kế toán: 

Các chỉ tiêu thuộc phần Tài sản 

- Điều chỉnh tăng: 

+ Ghi Nợ các chỉ tiêu cần điều chỉnh tăng thuộc phần tài 

sản. 

+ Riêng các chỉ tiêu sau sẽ được điều chỉnh tăng bằng 
cách ghi Có cho chỉ tiêu cần điều chỉnh: 

Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn; Dự phòng phải thu 
ngắn hạn khó đòi; Dự phòng giảm giá hàng tồn kho; Dự 
phòng phải thu dài hạn khó đòi; Giá trị hao mòn lũy kế tài 
sản cố định hữu hình; Giá trị hao mòn lũy kế tài sản cố” định 
thuê tài chính; Giá trị hao mòn lũy kế tài sản cố định vô 
hình; Giá trị hao mòn lũy kế bất động sản đầu tư; Dự phòng 
giảm giá đầu tư tài chính dài hạn. 

- Điều chỉnh giảm: 

+ Ghi Có các chỉ tiêu cần điều chỉnh tăng thuộc phần tài 

sản 

. + Riêng các chỉ tiêu sau sẽ được điều chỉnh tăng bằng 
cách ghi Nợ cho chỉ tiêu cần điều chỉnh: 

Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn; Dự phòng phải thu 
ngắn hạn khó đòi; Dự phòng giảm giá hàng tồn kho; Dự 
phòng phải thu dài hạn khó đòi; Giá trị hao mòn lũy kế tài 
sản cố định hữu hình; Giá trị hao mòn lũy kế tài sản cố định 
thuê tài chính; Giá trị hao mòn lũy kế tài sản cố định vô 
hình; Giá trị hao mòn lũy kế bất động sản đầu tư; Dự phòng 
giảm giá đầu tư tài chính dài hạn. 

Các chỉ tiêu thuộc phần Nợ phải trả và vốn chủ sở hữu: 

- Điều chỉnh tăng: 

+ Ghi Có các chỉ tiêu cần điều chỉnh tăng thuộc phần Nợ 
phải trả và vốn chủ sở hữu. 

+ Riêng chĩ tiêu cổ phiếu quỹ sẽ được điều chỉnh tăng 
bằng cách ghi Nợ. 
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- Điều chỉnh giảm: 

+ Ghi Nợ các chỉ tiêu cần điều chỉnh giảm thuộc phần Nợ 
phải trả và Vốn chủ sở hữu. 

+ Riêng chỉ tiêu cổ phiếu quỹ sẽ được điều chỉnh tăng 
băng cách ghi Có. 

(2) Đôì với các chỉ tiêu thuộc Báo cáo kết quả hoạt 
động kỉnh doanh: 

- Điều chỉnh tăng: 

+ Ghi Có cho các chỉ tiêu thuộc doanh thu và thu nhập 
khác. 

+ Ghi Nợ cho các chỉ tiêu chi phí (giá vốn hàng bán, chi 
phí quản lý doanh nghiệp, chi phí bán hàng, chi phí tài 
chính, chi phí khác, chi phí thuế TNDN). 

+ Ghi Nợ chỉ tiêu Lợi nhuận sau thuế của cổ đông thiểu 
số. 

- Điều chỉnh giảm: 

+ Ghi Nợ cho các chỉ tiêu thuộc doanh thu và thu nhập 
khác. 

+ Ghi Có cho các chỉ tiêu chi phí (giá vôn hàng bán, chi 
phí quản lý doanh nghiệp, chi phí bán hàng, chi phí tài 
chính, chi phí khác, chi phí thuế TNDN). 

+ Ghi Có chỉ tiêu Lợi nhuận sau thuế của cổ dông thiểu 
sô". 

(3) Nguyên tắc xử lý ảnh hưởng của các chỉ tiêu 
điều chỉnh như sau 

Nếu tổng giá trị điều chỉnh đến các chỉ tiêu trong Báo cáo 
kết quả hoạt động kinh doanh làm giảm kết quả hoạt động 
kinh doanh, thì kế toán sẽ kết chuyển sô" điều chỉnh giảm này 
sang chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế chưa phân phôi trong Bảng 
cân đôì kế toán, bằng cách ghi Nợ vào chỉ tiêu Lợi nhuận sau 
thuế chưa phân phôi và ghi Có vào chỉ tiêu Lợi nhuận sau 
thuế TNDN của Tập đoàn. 
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Và ngược lại, nếu tổng giá trị điều chỉnh đến các chỉ tiêu 
trong Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh làm tăng kết 
quả hoạt động kinh doanh thì kế toán sẽ kết chuyển sô' điều 
chỉnh tăng này sang chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế chưa phân 
phối trong Bảng cân đôi kế toán bằng cách ghi Có chỉ tiêu 
Lợi nhuận sau thuế chưa phân phôi và ghi Nợ vào chỉ tiêu Lợi 
nhuận sau thuế TNDN của Tập đoàn. 

Các bút toán điều chỉnh phải tuân thủ nguyên tắc cân đối 
trong kế toán theo đó tổng phát sinh Nợ phải bàng với tổng 
phát sinh Có trong một bút toán. 

b. Chi tiết các bút toán 

(1) Loại trừ khoản đầu tư của Công ty mẹ vào Công 
ty con tại ngày mua 

Khi lập Báo cáo tài chính hợp nhất hàng năm, kế toán 
phải loại trừ giá trị ghi sổ của khoản đầu tư của Công ty mẹ 
trong Công ty con tại ngày mua. 

Trong Báo cáo tài chính hợp nhất, giá trị ghi sổ của 
khoản đầu tư của Công ty mẹ trong từng Công ty con, và 
phần sở hữu của Công ty mẹ trong vốn chủ sở hữu của Công 
ty con tại ngày mua phải được loại trừ hoàn toàn. Lợi thế 
thương mại và chênh lệch giữa giá trị hợp lý và giá trị ghi sổ 
của các khoản mục tài sản và nợ phải trả nếu có phát sinh 
trong quá trình hợp nhất, được ghi nhận phù hợp với quy 
định và hướng dẫn của Chuẩn mực kế toán số 11 - Hợp nhất 
kinh doanh. 

Lãi hoặc lỗ phát sinh sau ngày mua không ảnh hưởng đến 
các chỉ tiêu phải loại trừ khi thực hiện việc loại trừ khoản đầu 
tư của Công ty mẹ trong từng Công ty con, và phần sở hữu 
của Công ty mẹ trong vốn chủ sở hữu của Công ty con tại 
ngày mua. 

Trường hợp sau ngày mua Công ty con trả cổ tức từ lợi 
nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày mua thì khi có thông 
báo chia cổ tức, trong Báo cáo tài chính riêng Công ty mẹ 
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phải ghi giảm giá trị khoản đầu tư vào Công ty con, sô" tiền cổ 
tức được phân chia và Công ty con phải ghi giảm chỉ tiêu lợi 
nhuận sau thuế chưa phân phối sô" tiền cổ tức đã phân chia. 
Do đó khi lập bút toán loại trừ giá trị khoản đầu tư của Công 
ty mẹ và phần sở hữu của Công ty mẹ trong vô"n chủ sở hữu 
của từng Công ty con tại ngày mua, kế toán phải xác định lại 
sô" tiền điều chỉnh giảm đô"i với chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế 
chưa phân phối và chỉ tiêu đầu tư vào Công ty con. 

Trường hợp sau ngày mua Công ty con trích lập các quỹ 
từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày mua, thì tổng 
sô" vô"n chủ sở hữu tại ngày mua không thay đổi, mà chỉ có sự 
thay đổi các chỉ tiêu thuộc vốn chủ sở hữu tại ngày mua. 
Trường hợp này, khi loại trừ giá trị khoản đầu tư của Công ty 
mẹ và phần sở hữu của Công ty mẹ trong vốn chủ sở hữu của 
Công ty con, kê" toán phải xác định lại phần sở hữu của Công 
ty mẹ trong từng chỉ tiêu thuộc vốn chủ sở hữu tại ngày mua 
của Công ty con sau ngày mua. 

Nếu sau ngày mua Công ty con trích lập các quỹ thuộc 
vốn chủ sở hữu,- hoặc quyết định tăng vốn đầu tư của chủ sở 
hữu từ các quỹ, mà trong số tiền đó có phần thuộc nguồn gốc 
từ các chỉ tiêu trước ngày mua, thì tổng vốn chủ sở hữu tại 
ngày mua không thay đổi mà chỉ có sự thay đổi các chỉ tiêu 
thuộc vốn chủ sở hữu tại ngày mua. Trường hợp này, khi loại 
trừ giá trị khoản đầu tư của Công ty mẹ và phần sở hữu của 
Công ty mẹ trong vốn chủ sở hữu của Công ty con, kế toán 
phải xác định lại phần sở hữu của Công ty mẹ trong từng chỉ 
tiêu thuộc vốn chủ sở hữu của Công ty con sau ngày mua. 

Để loại trừ giá trị ghi sổ khoản mục "Đầu tư vào công ty 
con” trong báo cáo của Công ty mẹ với phần sở hữu của Công 
ty mẹ trong vốn chủ sở hữu tại ngày mua của các Công ty con, 
kế toán phải tính toán giá trị phần sở hữu của Công ty mẹ 
trong từng chỉ tiêu thuộc vô'n chủ sở hữu tại ngày mua của 
Công ty con, đồng thời tính toán lợi thế thương mại phát sinh 
(nếu có) tại ngày mua, 
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Lợi thế thương mại là phần chênh lệch giữa giá vốn đầu 
tư vào công ty con với giá trị tài sản ròng của công ty con theo 
giá hợp lý. 

Nợ Vốn đẩu tư của chủ sở hữu 

Nợ Thặng dư vốn cổ phần 

Nợ Vốn khác của chủ sở hữu 

Nợ Chênh lệch đánh giá lại tài sản 

Nợ Chênh lệch tỷ giá hối đoái 

Nợ Quỹ đầu tư phát triển 

Nợ Quỹ dự phòng tài chính 

Nợ Các quỹ khác thuộc vôh chủ sở hữu 

Nợ Lợi nhuận sau thuế chưa phân phôi 

Nợ Lợi thế thương mại (Nếu có) 

Có Đầu tư vào công ty con. 

Bút toán loại trừ này dược thực hiện tại thời điểm mua và 
khi lập Báo cáo tài chính hợp nhất các kỳ sau ngày mua. 

Trường hợp các chỉ tiêu thuộc vốn chủ sở hữu tại ngày 
mua có giá trị âm, thì khi loại trừ các chỉ tiêu này kế toán ghi 
Có vào chỉ tiêu đó thay vì ghi Nợ như bút toán trên. 

Trường hợp tại thời điểm mua giá trị hợp lý của tài sản 
thuần tại các Công ty con không bằng với giá trị ghi sổ của 
nó, thì kế toán phải lập bút toán điều chỉnh ghi nhận chênh 
lệch giữa giá trị hợp lý, và giá trị ghi sổ của tài sản và nợ 
phải trả trước khi thực hiện bút toán loại trừ này theo Chuẩn 
mực kế toán số 11- Hợp nhất kinh doanh. 

Trường hợp Công ty mẹ và Công ty con cùng đầu tư vào 
một Công ty con khác, mà trong Báo cáo tài chính riêng của 
Công ty con khoản đầu tư vào Công ty con kia trong Tập đoàn 
được phản ánh trong chỉ tiêu “Đầu tư vào Công ty liên kết” 
hoặc “Đầu tư dài hạn khác”, thì khi loại trừ giá trị khoản đầu 
tư được ghi nhận bởi Công ty con của Tập đoàn, ghi: 




454 


&tưưnạ 16 : r Báơ eáũ tài chính hợp, nhất 


Nợ Vốn dầu tư của chủ sở hữu 

Nợ Thặng dư vốn cổ phần 

Nợ Vốn khác của chủ sở hữu 

Nợ Chênh lệch đánh giá lại tài sản 

Nợ Chênh lệch tỷ giá hối doái 

Nợ Quỹ đầu tư phát triển 

Nợ Quỹ dự phòng tài chính 

Nợ Các quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 

Nợ Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 

Nợ Lợi thế thương mại (nếu có) 

Có Đầu tư vào công ty con 

Có Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 

Có Đẩu tư dài hạn khác. 

Trường hợp công ty mẹ đầu tư tiếp tục vào công ty con thì 
kế toán loại trừ khoản đầu tư bổ sung thêm bằng cách ghi: 

Nợ Lợi ích của cổ đông thiểu số 

Nợ Lợi thế thương mại 

Có Đầu tư vào công ty con. 

(2) Phân bổ lợi thế thương mại 

Lợi thế thương mại phát sinh tại ngày mua được phân bổ 
dần vào kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất theo phương 
pháp đường thẳng trong thời gia n không quá 10 năm. 

Do Báo cáo tài chính hợp nhất được lập trên cơ sở Báo 
cáo tài chính riêng của Công ty mẹ và các Công ty con, nên 
khi phân bổ lợi thế thương mại kế toán phải điều chỉnh cả số 
đã phân bổ lũy kế từ ngày mua đến ngày đầu kỳ báo cáo. Khi 
đã phân bổ hết lợi thế thương mại, kế toán vẫn phải lập bút 
toán điều chỉnh để phản ánh ảnh hưởng của số đã phân bổ 
đến lợi nhuận sau thuế chưa phân phối và lợi thế thương mại 
cho đến khi thanh lý công ty con. 
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Trường hợp phân bổ lợi thế thương mại trong kỳ đầu tiên, 
kế toán xác định lợi thế thương mại phải phân bổ trong kỳ và 
ghi: 

Nợ Chi phí quản lý doanh nghiệp (Lợi thế thương mại 
phân bổ trong kỳ) 

Có Lợi thế thương mại (Lợi thế thương mại phát 
sinh trong kỳ) 

Trường hợp phân bể lợi thế thương mại từ kỳ thứ hai trở 
đi, kế toán phải phản ánh số phân bổ trong kỳ này và số lũy 
kế đã phân bổ từ ngày mua đến ngày đầu kỳ báo cáo và ghi 
nhận như sau: 

Nợ Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối (Số Lợi thế 
thương mại đã phân bổ lũy kế đến đầu kỳ) 

Nợ Chi phí quản lý doanh nghiệp (Số Lợi thế thương 
mại phân bổ trong kỳ) 

Có Lợi thế thương mại (Lợi thế thương mại đã phân 
bổ lũy kế đến cuối kỳ) 

Sau khi đã phân bổ hết lợi thế thương mại, bút toán điều 
chỉnh sẽ như sau: 

Nợ Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối (Lợi thế 
thương mại) 

Có Lợi thế thương mại (Lợi thế thương mại). 

(3) Tách lợi ích của cổ đông thiểu số 

Lợi ích của cổ đông thiểu số là một phần của két quả hoạt 
động thuần, và giá trị tài sản thuần của một công ty con được 
xác định tương ứng cho các phần lợi ích không phải do công 
tỵ mẹ sở hữu một cách trực tiếp hoặc gián tiếp thông qua các 
công ty con. 

- Trong Bảng cân đối kế toán hợp nhất,.lợi ích của cổ 
đông thiểu sô" trong giá trị tài sản thuần của các Công ty con 
được xác định và trình bày thành một dòng riêng biệt. Giá trị 
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lợi ích của cổ đông thiểu sô' trong giá trị tài sản thuần của các 
Công ty con hợp nhất, gồm: 

+ Giá trị các lợi ích của cổ đông thiểu số tại ngày mua 
được xác định phù hợp với Chuẩn mực kế toán sô' 11 “Hợp 
nhất kinh doanh”; 

+ Lợi ích của cổ đông thiểu sô' trong sự biến động của 
tổng vốn chủ sở hữu kể từ ngày mua đến đầu năm báo cáo; 

+ Lợi ích của cổ đông thiểu số trong sự biến động của 
tổng vốn chủ sở hữu phát sinh trong năm báo cáo. 

- Các khoản lỗ tương ứng với phần sở hữu của cổ đông 
thiểu sô' trong Công ty con được hợp nhất có thể lớn hơn số 
vô'n của họ trong Công ty con. Khoản lỗ vượt trên phần vôín 
của các cổ đông thiểu sô' này được tính giảm vào phần lợi ích 
của Công ty mẹ, trừ khi cổ đông thiểu số có nghĩa vụ ràng 
buộc và có khả năng bù đắp các khoản lỗ đó. Nếu sau đó Công 
ty con có lãi, khoản lãi đó sẽ được phân bổ vào phần lợi ích 
của Công ty mẹ cho tới khi phần lỗ trước đây do Công ty mẹ 
gánh chịu được bồi hoàn đầy đủ. 

- Trên Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất, 
lợi ích của cổ đông thiểu sô' được xác định và trình bày riêng 
biệt trong mục "Lợi nhuận sau thuế của cổ đông thiểu số". Lợi 
ích của cổ đông thiểu sô' được xác định căn cứ vào tỷ lệ lợi ích 
của cổ đông thiểu số và lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh 
nghiệp của các Công ty con. 

- Lợi ích của cổ đông thiểu sô' trong tài sản thuần của 
Công ty con hợp nhất trên Bảng cân đôi kế toán hợp nhất 
được trình bày ở mục c thuộc phần Nguồn vốn “C- Lợi ích của 
cổ đông thiểu sô' - Mã số 439”. 

- Thu nhập của cổ đông thiểu số trong kết quả hoạt dộng 
kinh doanh của Công ty con được phản ánh trong mục “Lợi 
nhuận sau thuê' của cổ đông thiểu sô' - Mã sô' 61”. 

Để tách riêng giá trị khoản mục "Lợi ích của cổ đông 
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thiểu số" trong tài sản thuần của Công ty con trên Bảng cân 
đối kế toán hợp nhất phải điều chỉnh giảm các khoản mục 
thuộc vỏn chủ sở hữu như "Vốn đầu tư của chủ sở hữu’’, "Quỹ 
dự phòng tài chính", "Quỹ đầu tư phát triển", "Lợi nhuận sau 
thuế chưa phân phối",... và điều chỉnh tăng khoản mục "Lợi 
ích của cổ đông thiểu số" trên Bảng cần đối kế toán hợp nhất. 

Tách lợi ích của cổ đông thiểu số tại ngày đầu kỳ 
báo cáo 

Căn cứ vào lợi ích của cổ đông thiểu sô' đã được xác định 
tại ngày đầu kỳ báo cáo kế toán ghi: 

Nợ Vốn đầu tư của chủ sở hữu 

Nợ Thặng dư vốn cổ phần 

Nợ Quỹ dự phòng tài chính 

Nợ Quỹ đầu tư phát triển 

Nợ Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 

Nợ Các quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 

• Nợ Chênh lệch đánh giá lại tài sản 

Nợ Chênh lệch tỷ giá hôi đoái. 

Có Lợi ích của cổ đông thiểu sô'. 

Trường hợp giá trị các khoản mục thuộc vốn chủ sở hữu 
của Công ty con tại ngày đầu kỳ là sô' âm, thì kế toán ghi Có 
các khoản mục đó thay vì ghi Nợ vào các khoản mục đó như 
trong bút toán trên. 

Trường hợp tại thời điểm mua giá trị hợp lý của tài sản 
thuần tại các Công ty con không bằng với giá trị ghi sổ của 
nó, thì kế toán phải lập bút toán điều chỉnh ghi nhận chênh 
lệch giữa giá trị hợp lý và giá trị ghi sổ của tài sản và nợ 
phải trả, trước khi thực hiện bút toán loại trừ này theo Chuẩn 
mực kế toán số 11-Hợp nhất kinh doanh. 

Ghi nhận lợi ích của cổ đông thiểu sô' từ kết quả 
hoạt động kinh doanh trong kỳ. 
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- Trường hợp kết quả hoạt động kinh doanh trong năm có 
lãi, kế toán xác định lợi ích của cổ đông thiểu số trong thu 
nhập sau thuế của các Công ty con phát sinh trong kỳ, ghi: 

Nợ Lợi nhuận sau thuế của cổ dông thiểu số 
Có Lợi ích của cổ đông thiểu số. 

- Trường hợp kết quả hoạt động kinh doanh trong năm lỗ, 
kế toán xác định sô' lỗ các cổ đông thiểu số phải gánh chịu 
trong tổng số lỗ của các công ty con phát sinh trong kỳ, ghi: 

Nợ Lợi ích của cổ đông thiểu số 

Có Lợi nhuận sau thuê của cổ đông thiểu số. 

- Trường hợp trong kỳ đơn vị trích lập các quỹ đầu tư 
phát triển và quỹ dự phòng tài chính từ lợi nhuận sau thuế 
chưa phân phôi, kế toán ghi: 

Nợ Quỹ đầu tư phát triển 

Nợ Quỹ dự phòng tài chính 

Có Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối. 

- Trường hợp trong năm đơn vị phân phôi lợi nhuận và 
trả cổ tức cho các cổ đông thiểu sô', kế toán căn cứ vào sô' 
phân chia cho các cổ đông thiểu sô' ghi: 

Nợ Lợi ích của cổ đông thỉểu sô' 

Có Lợi nhuận sau thuê' chưa phân phối. 

(4) Loại trừ ảnh hưởng của giao dịch bán hàng 
trong nội bộ Tập đoàn 

Trong Báo cáo tài chính hợp nhất, doanh thu và giá vốn 
của hàng tiêu thụ trong nội bộ Tập đoàn phải được loại trừ 
toàn bộ. Các khoản lãi, lỗ chưa thực hiện từ các giao dịch bán 
hàng đang phản ánh trong giá trị của hàng tồn kho cũng phải 
được loại trừ hoàn toàn. 

Lãi hoặc lỗ chưa thực hiện trong giá trị hàng tồn kho cuối 
kỳ được xác định như sau: 

Lãi hoặc lỗ chưa thực Giá trị hàng tổn kho Giá trị của hàng tổn kho 

hiện trong hàng tổn = cuối kỳ tính theo giá - cuối kỳ ttnh theo giá vốn 
kho cuỗi kỳ bán nội bộ cùa bên bấn hàng 
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Lãi hoặc lỗ chưa thực hiện trong giá trị hàng tồn kho cuối 
kỳ phải được loại trừ khỏi giá trị hàng tồn kho cuối kỳ, đồng 
thời lãi hoặc lỗ chưa thực hiện trong giá trị hàng tồn kho đầu 
kỳ cũng phải được loại trừ khỏi giá vốn hàng bán trong kỳ. 

Việc loại trừ lãi hoặc lỗ chưa thực hiện trong giao dịch 
Công ty mẹ bán hàng cho Công ty con không ảnh hưởng đến 
việc phân chia lợi ích cho các cổ đông thiểu số của Công ty 
con, vì toàn bộ lãi hoặc lỗ chưa thực hiện thuộc về Công ty 
mẹ. 

Trường hợp Công ty con ghi nhận lãi hoặc lỗ từ giao dịch 
bán hàng nội bộ trong Tập đoàn, thì lãi hoặc lỗ chưa thực 
hiện trong giá trị hàng tồn kho phải được phân bổ giữa Công 
ty mẹ và các cổ đông thiểu scí theo tỷ lệ lợi ích của các bên . 

Các khoản lỗ chưa thực hiện phát sinh từ các giao dịch 
bán hàng nội bộ cũng phải được loại bỏ, trừ khi chi phí tạo 
nên khoản lỗ đó không thể thu hồi được. Trường hợp giá bán 
hàng nội bộ thấp hơn giá gốc của hàng hóa mua vào, kế toán 
phải đánh giá khả nàng bên mua hàng sẽ bán được hàng tồn 
kho này với giá cao hơn giá gốc của Tập đoàn. Trường hợp xét 
thấy bên mua hàng không thể bán được hàng với giá cao hơn 
giá gốc của Tập đoàn, thì việc phản ánh khoản lỗ chưa thực 
hiện là phù hợp với việc ghi nhận hàng tồn kho theo giá thấp 
hơn giữa giá gốc và giá trị thuần có thể thực hiện được của 
Tập đoàn, do đó không cần phải thực hiện việc loại trừ. 

Nếu đến cuối kỳ kế toán bên mua hàng vẫn chưa trả hết 
tiền, thì khoản mục phải thu của khách hàng và khoản mục 
phải trả cho người bán trên Bảng cân đối kế toán hợp nhất 
cũng phải loại trừ số tiền còn nợ giữa các đơn vị trong Tập 
đoàn. 

Giá trị ghi sổ của hàng tồn kho trong Báo cáo tài chính 
hợp nhất đã loại trừ lãi hoặc lỗ chưa thực hiện phát sinh từ 
giao dịch nội bộ, tuy nhiên cơ sở tính thuế của hàng tồn kho 
dược xác định trên cơ sở hóa dơn mua hàng đã có lãi hoặc lỗ 
từ các giao dịch bán hàng nội bộ. 
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Việc loại trừ lãi chưa thực hiện trong giá trị hàng tồn kho 
cuối kỳ phát sinh từ giao dịch bán hàng giữa các đơn vị trong 
nội bộ Tập đoàn, sẽ làm cho giá trị ghi sổ của hàng tồn kho 
cuối kỳ trong Báo cáo tài chính hợp nhất nhỏ hơn cơ sở tính 
thuế của nó. Trường hợp này sẽ phát sinh một khoản chênh 
lệch tạm thời được khấu trừ theo quy định của Chuẩn mực kế 
toán sô" 17 - Thuế thu nhập doanh nghiệp. Khoản chênh lệch 
tạm thời được khấu trừ này sẽ làm phát sinh tài sản thuế thu 
nhập hoãn lại, đồng thời làm giảm chi phí thuế thu nhập 
doanh nghiệp hoãn lại trong kỳ của cả Tập đoàn. Do đó, kế 
toán phải phản ánh tài sản thuế thu nhập hoãn lại trong 
Bảng cân đốì kế toán hợp nhất, và phải ghi giảm chi phí thuế 
thu nhập doanh nghiệp hoãn lại trong Báo cáo kết quả hoạt 
động kinh doanh hợp nhất. 

Việc loại trừ khoản lỗ trong giá trị hàng tồn kho cuối kỳ 
phát sinh từ giao dịch nội bộ chỉ được thực hiện, khi chắc 
chắn rằng giá vốn xét trên phương diện Tập đoàn đối với lô 
hàng này vẫn nhỏ hơn giá trị thuần có thể thực hiện được của 
chúng. Trong trường hợp đó, việc loại trừ khoản lỗ trong giá 
trị hàng tồn kho cuối kỳ phát sinh từ giao dịch bán hàng giữa 
các đơn vị trong nội bộ Tập đoàn sẽ làm cho giá trị ghi sổ của 
hàng tồn kho trong Báo cáo tài chính hợp nhất lớn hơn cơ sở 
tính thuế của nó. Trường hợp này sẽ tạo ra chênh lệch tạm 
thời phải chịu thuế và làm phát sinh thuế thu nhập doanh 
nghiệp hoãn lại phải trả và làm tăng chi phí thuế thu nhập 
doanh nghiệp hoãn lại của cả Tập đoàn. Do đó, kế toán phải 
phản ánh thuế thu nhập hoãn lại phải trả trong Bảng cân đối 
kế toán hợp nhất, và phải ghi tăng chi phí thuế thu nhập 
doanh nghiệp hoãn lại trong Báo cáo kết quả hoạt động kinh 
doanh hợp nhất. 

- Loại trừ doanh thu, giá vốn hàng bán và lãi hoặc lỗ 
chưa thực hiện phát sinh từ giao dịch bán hàng nội bộ trong 
kỳ. 
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Kế toán phải tính toán, xác định số lãi hoặc lỗ chưa thực 
hiện trong giá trị hàng tồn kho cuối kỳ phát sinh từ các giao 
dịch bán hàng nội bộ và ghi: 

Trường hợp có lãi: 

Nợ Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ (doanh 
thu bán hàng nội bộ). 

Có Giá vốn hàng bán (doanh thu bán hàng nội bộ - 
Lãi chưa thực hiện trong hàng tồn kho cuốỉ kỳ) 

Có Hàng tồn kho (Lãi chưa thực hiện trong hàng 
tồn kho cuối kỳ). 

Trường hợp lỗ: 

Nếu giá trị thuần có thể thực hiện được của hàng tồn kho 
nhỏ hơn giá gốc của số hàng tồn kho tiêu thụ nội bộ (giá trị 
tại bên bán) thì kế toán không thực hiện loại trừ lỗ chưa thực 
hiện mà chỉ loại trừ doanh thu bán hàng và giá vốn hàng bán 
như sau: 

Nợ Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ (doanh 
thu bán hàng nội bộ). 

Có Giá vốn hàng bán (doanh thu bán hàng nội bộ). 

Khi giá trị thuần có thể thực hiện được của hàng tồn kho 
cuối kỳ phát sinh từ giao dịch bán hàng nội bộ trong kỳ lđn 
hơn giá gốc của số hàng tồn kho trong nội bộ (giá trị tại bên 
bán), thì kế toán thực hiện loại trừ khoản lỗ chưa thực hiện. 
Trường hợp này kế toán ghi: 

Nợ Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ (doanh 
thu bán hàng nội bộ) 

Nợ Hàng tồn kho (lỗ chưa thực hiện trong hàng tồn kho 
cuối kỳ) 

Có Giá vốn hàng bán (doanh thu bán hàng nội bộ 
+ lỗ chưa thực hiện trong hàng tồn kho cuối kỳ). 

- Loại trừ giá vốn hàng bán và lợi nhuận sau thuế chưa 
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phân phối đầu kỳ do ảnh hưởng của lợi nhuận chưa thực hiện 
trong giá trị hàng tồn kho đầu kỳ khi bán hàng ở kỳ sau. 

Lợi nhuận chưa thực hiện trong giá trị hàng tồn kho đầu 
kỳ sẽ được chuyển vào giá vốn hàng bán trong kỳ, khi bên 
mua hàng bán hàng tồn kho được mua từ các đơn vị trong nội 
bộ ra ngoài Tập đoàn, làm tăng chỉ tiêu giá vốn hàng bán của 
cả Tập đoàn. Do đó trong Báo cáo kết quả hoạt động kinh 
doanh hợp nhất kế toán, phải loại trừ ảnh hưởng của lợi 
nhuận chưa thực hiện trong giá trị hàng tồn kho đầu kỳ đã 
được ghi nhận, vào chỉ tiêu giá vốn hàng bán của kỳ này bằng 
cách ghi giảm giá vốn hàng bán, đồng thời ghi giảm lợi 
nhuận chưa phân phối (đầu kỳ). 

Trường hợp năm trước đã loại trừ lãi chưa thực hiện trong 
giá trị hàng tồn kho đầu kỳ này, kế toán ghi: 

Nợ Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối (lãi chưa 

thực hiện trong hàng tồn kho đầu kỳ) 

Có Giá vốn hàng bán (lãi chưa thực hiện trong 
hàng tồn kho đầu kỳ). 

Trường hợp năm trước đã loại trừ lỗ chưa thực hiện trong 
giá trị hàng tồn kho đầu kỳ này, kế toán ghi: 

Nợ Giá vốn hàng bán (lỗ chưa thực hiện trong hàng tồn 

kho đầu kỳ) 

Có Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối (lỗ chưa 
thực hiện trong hàng tồn kho đầu kỳ). 

- Điều chỉnh ảnh hưởng của thuế thu nhập doanh nghiệp 
do loại trừ lợi nhuận chưa thực hiện trong hàng tồn kho cuối kỳ. 

Trường hợp loại trừ lãi chưa thực hiện trong giá trị hàng 
tồn kho cuối kỳ trong Báo cáo tài chính hợp nhất làm phát 
sinh chênh lệch tạm thời được khấu trừ, kế toán phải xác 
định tài sản thuế thu nhập hoãn lại và ghi nhận như sau: 

Nợ Tài sản thuế thu nhập hoãn lại 
Có Chi phí thuế TNDN hoãn lại. 
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Trường hợp loại trừ lỗ chưa thực hiện trong giá trị hàng 
tồn kho cuối kỳ trong Báo cáo tài chính hợp nhất làm phát 
sinh chênh lệch tạm thời phải chịu thuế, kế toán phải xác 
định thuế thu nhập hoãn lại phải trả và ghi nhận như sau: 

Nợ Chi phí thuế TNDN hoãn lại (chi phí thuế thu 

nhập hoãn lại phải trả) 

Có Thuế thu nhập hoãn lại phải trả (chi phí thuế 
thu nhập hoãn lại phải trả). 

- Điều chỉnh ảnh hưởng của thuế thu nhập doanh nghiệp 
do loại trừ lãi hoặc lỗ chưa thực hiện trong hàng tồn kho đầu 

kỳ. 

Sang kỳ sau khi bên mua đã bán hàng tồn kho mua từ các 
đơn vị trong nội bộ ra ngoài Tập đoàn, cùng với việc loại trừ 
lãi, lỗ chưa thực hiện trong hàng tồn kho đầu kỳ, kế toán 
phải tính toán ảnh hưởng của thuế thu nhập doanh nghiệp 
hoãn lại và ghi nhận như sau: 

Trường hợp năm trước đã loại trừ lãi chưa thực hiện trong 
hàng, tồn kho kế toán phải tính toán tài sản thuế thu nhập 
hoãn lại được hoàn nhập trong kỳ, ghi: 

Nở Chi phí thuế TNDN hoãn lại 

Có Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối. 

Trường hợp năm trước đã loại trừ lỗ chưa thực hiện trong 
hàng tồn kho kế toán phải tính toán thuế thu nhập hoãn lại 
phải trả được hoàn nhập trong kỳ, ghi: 

Nợ Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 
Có Chi phí thuế TNDN hoãn lại. 

- Điều chỉnh ảnh hưởng của việc loại trừ lãi chưa thực 
hiện trong giao dịch Công ty con bán hàng hóa cho Công ty 
mẹ đến lợi ích của cổ đông thiểu số. 

Khi loại trừ lãi chưa thực hiện của Công ty con, kê toán 
tính toán ảnh hưởng của việc loại trừ lãi chưa thực hiện đến 
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lợi ích của cổ đông thiểu sô' và ghi: 

Nợ Lợi ích của cổ đông thiểu số 

Có Lợi nhuận sau thuế của cổ đông thiểu sô'. 

Khi loại trừ lỗ chưa thực hiện của Công ty con, kế toán 
tính toán ảnh hưởng của việc loại trừ lỗ chưa thực hiện đên 
lợi ích của cổ đông thiểu số và ghi: 

Nợ Lợi nhuận sau thuế của cổ đông thiểu sô • 

Có Lợi ích của cổ đông thiểu số. 

(5) Loại trừ ảnh hưởng của giao dịch bán tài sản cô 
định trong nội bộ 

Các khoản thu nhập khác, chi phí khác, lãi hoặc lỗ chưa 
thực hiện phát sinh từ các giao dịch bán tài sản cố định trong 
nội bộ Tập đoàn phải được loại trừ hoàn toàn. 

Trong Báo cáo tài chính hợp nhất của Tập đoàn, giá trị 
ghi sổ của TSCĐ (nguyên giá, hao mòn lũy kế) phải được điều 
chỉnh lại như thể không phát sinh giao dịch bán tài sản cố 
định trong nội bộ Tập đoàn. 

Trường hợp tài sản cố định được bán có lãi, thì chi phí 
khấu hao đang được ghi nhận trong Báo cáo tài chính riêng 
của bên mua tài sản cố định sẽ cao hơn chi phí khấu hao xét 
trên phương diện của cả Tập đoàn, do đó trong Báo cáo tài 
chính hợp nhất kế toán phải điều chỉnh giảm chi phí khấu 
hao, và hao mòn lũy kế do ảnh hưởng của giao dịch bán tài 
sản cố định trong nội bộ Tập đoàn. 

Khi loại trừ lãi chưa thực hiện trong giao dịch bán tài sản 
cố định trong nội bộ Tập đoàn, thì giá trị ghi sổ của tài sản 
cố định trong Báo cáo tài chính hợp nhất sẽ nhỏ hơn cơ sở 
tính thuế của nó, nên kế toán phải phản ánh tài sản thuế thu 
nhập hoãn lại tương ứng với số lãi chưa thực hiện bị loại trừ 
khỏi giá trị TSCĐ. Trong Báo cáo kết quả hoạt động kinh 
doanh, khoản mục Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn 
lại cũng phải được ghi giảm số tiền tương ứng với thuế thu 
nhập doanh nghiệp hoãn lại, phát sinh từ việc loại trừ lãi 
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chưa thực hiện của Tập đoàn. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại 
phát sinh từ giao dịch bán tài sản cô" định giữa các đơn vị 
trong nội bộ Tập đoàn sẽ được hoàn nhập dần hàng kỳ khi kế 
toán điều chỉnh giảm chi phí khấu hao của Tập đoàn. 

Trường hợp giao dịch bán TSCĐ giữa các đơn vị thuộc 
Tập đoàn làm phát sinh một khoản lỗ, thì giá trị ghi sổ của 
tài sản cố định xét trên phương diện Tập đoàn sẽ lớn hơn cơ 
sở tính thuế của nó nên Báo cáo tài chính hợp nhất phải 
phản ánh được phần thuế thu nhập hoãn lại tương ứng với số 
lỗ chưa thực hiện nằm trong giá trị TSCĐ. Báo cáo kết quả 
hoạt động kinh doanh phải phản ánh được số tăng chi phí 
thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại tương ứng với việc tăng 
lợi nhuận của Tập đoàn. Thuê thu nhập hoãn lại phát sinh từ 
giao dịch bán tài sản cô" định giữa các đơn vị trong nội bộ Tập 
đoàn sẽ được hoàn nhập dần hàng kỳ, khi kế toán điều chỉnh 
tăng chi phí khấu hao của Tập đoàn. 

Trường hợp phát sinh lãi hoặc lỗ chưa thực hiện từ giao 
dịch Công ty con bán TSCĐ trong nội bộ Tập đoàn, thì khi 
xác định lợi ích của cổ đông thiểu sô", kê" toán phải xác định 
phần lãi hoặc lỗ chưa thực hiện cần phân bổ cho các cổ đông 
thiểu số, và điều chỉnh lợi ích của cổ đông thiểu sồ". 

- Loại trừ thu nhập khác, chi phí khác, lợi nhuận chưa 
thực hiện và điều chỉnh lại giá trị ghi sổ của tài sản cô" định 
phát sinh từ giao dịch bán tài sản cô" định giữa các đơn vị 
trong nội bộ Tập đoàn trong kỳ. 

Trường hợp giao dịch bán TSCĐ có giá bán nhỏ hơn 
nguyên giá tài sản cô" định, kế toán ghi: 

Nợ Nguyên giá TSCĐ (Phần chênh lệch giữa Nguyên 

giá - giá bán) 

Nợ Thu nhập khác (Giá bán TSCĐ) 

Có Giá trị hao mòn lũy kế TSCĐ (Hao mòn lũy kê" 
đến ngày bán) 

Có Chi phí khác (Giá trị còn lại của TSCĐ tại bên 
bán). 
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Trường hợp giao dịch bán TSCĐ có giá bán lớn hơn 
nguyên giá tài sản cô' định, kế toán ghi: 

Nợ Thu nhập khác (Giá bán TSCĐ) 

Có Nguyên giá TSCĐ (Phần chênh lệch giữa Giá 
bán - Nguyên giá) 

Có Giá trị hao mòn lũy kế TSCĐ (Hao mòn lũy kế 
đến ngày bán) 

Có Chi phí khác (Giá trị còn lại của TSCĐ tại bên 
bán). 

- Loại trừ lãi hoặc lỗ chưa thực hiện phát sinh từ giao 
dịch bán tài sản cố định giữa các đơn vị trong nội bộ Tập 
đoàn trong kỳ trước. 

Trường hợp giao dịch bán tài sản cổ định phát sinh lãi và 
nguyên giá tài sản cố định lớn hơn giá bán, kế toán ghi: 

Nợ Nguyên giá TSCĐ (Phần chênh lệch giữa Nguyên 
giá - Giá bán) 

Nợ Lợi nhuận sau thuế chưa phân phôi (lãi gộp từ 
giao dịch bán TSCĐ) 

Có Giá trị hao mòn lũy kế TSCĐ (Hao mòn lũy kế). 

Trường hợp giao dịch bán tài sản cố định phát sinh lãi và 
nguyên giá tài sản cố định nhỏ hơn giá bán kế toán ghi: 

NỢ Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đầu kỳ (lãi 

gộp từ giao dịch bán TSCĐ) 

Có Nguyên giá TSCĐ (Phần chênh lệch giữa Giá bán 

- Nguyên giá) 

Có Giá trị hao mòn lũy kế TSCĐ (Hao mòn lũy kế). 

Trường hợp giao dịch bán tài sản cô' định phát sinh lỗ, kế 
toán ghi: 

Nợ Nguyên giá TSCĐ (Phần chênh lệch giữa Nguyên 

giá - Giá bán) 

Có Lợi nhuận sau thuế chưa phân phôi đầu kỳ (lỗ 

từ giao dịch bán TSCĐ nội bộ) 

Có Giá trị hao mòn lũy kê' TSCĐ (Hao mòn lũy kế). 
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- Điều chỉnh chi phí khấu hao và hao mòn lũy kế do ảnh 
hưởng của lãi chưa thực hiện trong giao dịch bán TSCĐ. 

Kế toán phải xác định ảnh hưởng của lãi chưa thực hiện 
phản ánh trong giá trị TSCĐ đến chi phí khấu hao trong kỳ 
và hao mòn lũy kế đến cuô'i kỳ. Tùy thuộc vào tài sản cố định 
được sử dụng trong sản xuất, kinh doanh hay trong quản lý 
doanh nghiệp hoặc bán hàng kế toán sẽ loại trừ chi phí khấu 
hao vào các khoản mục chi phí tương ứng. Do Báo cáo tài 
chính được lập từ các Báo cáo tài chính riêng của Công ty mẹ 
và các Công ty con trong Tập đoàn, nên khi lập Báo cáo tài 
chính hợp nhất cho kỳ báo cáo, ngoài việc điều chỉnh lại chi 
phí khấu hao trong kỳ, kế toán còn phải điều chỉnh ảnh 
hưởng của hao mòn lũy kế đã được điều chỉnh đến đầu kỳ báo 
cáo. 

Trường hợp tài sản được sử dụng trong hoạt động quản lý, 
kế toán ghi: 

Nợ Giá trị hao mòn lũy kế TSCĐ (số điều chỉnh lũy kế 
. đến cuối kỳ) 

Có Chi phí quản lý doanh nghiệp (sô" điều chỉnh 
phát sinh trong kỳ) 

Có Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối (số điều 
chỉnh lũy kế đến đầu kỳ). 

Trường hợp tài sản được sử dụng trong hoạt động bán 
hàng, kế toán ghi: 

Nợ Giá trị hao mòn lũy kế TSCĐ (sô' điều chỉnh lũy 

kế đến cuối kỳ) 

Có Chi phí bán hàng (số điều chỉnh phát sinh trong 

kỳ) 

Có Lợi nhuận sau thuế chưa phân phôi (sô' điều 
chỉnh lũy kê đến đầu kỳ). 

Trường hợp tài sản được sử dụng trong sản xuất sản 
phẩm, hoặc kinh doanh dịch vụ, kê' toán phải xác định ảnh 
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hưởng của chi phí khấu hao đến giá vốn hàng bán ghi: 

Nợ Giá trị hao mòn lũy kế TSCĐ (số điều chỉnh lũy kế 
đến cuối kỳ) 

Có Giá vốn hàng bán (số điều chỉnh phát sinh 
trong kỳ) 

Có Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối (số điều 
chỉnh lũy kế đến đầu kỳ). 

Nếu việc loại trừ chi phí khấu hao có ảnh hưởng trọng 
yếu đến chỉ tiêu hàng tồn kho, thì kế toán phải phân bổ chi 
phí khấu hao phải loại trừ giữa giá vốn hàng bán và hàng tồn 
kho để loại trừ cho phù hợp. Trong trường hợp đó bút toán 
loại trừ như sau: 

Nợ Giá trị hao mòn lũy kế TSCĐ (số điều chỉnh lũy 
kế đến cuối kỳ) 

Có Giá vốn hàng bán (sô' điều chỉnh phát sinh trong 
kỳ) 

Có Hàng tồn kho (số điều chỉnh phát sinh trong kỳ) 
Có Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối (số điều 
chỉnh lũy kế đến đầu kỳ). 

- Điều chỉnh chi phí khấu hao và hao mòn lũy kê do ảnh 
hưởng của lỗ chưa thực hiện trong giá trị còn lại của TSCĐ. 

Kế toán phải xác định ảnh hưởng của lỗ chưa thực hiện 
phản ánh trong giá trị còn lại của TSCĐ đên chi phí khấu 
hao trong kỳ và hao mòn lũy kế đến cuối kỳ. Tùy thuộc vào 
tài sản cố định được sử dụng trong sản xuất, kinh doanh hay 
trong quản lý doanh nghiệp hoặc bán hàng, kê' toán sẽ bô 
sung chi phí khấu hao vào các khoản mục chi phí tương ứng. 
Do Báo cáo tài chính được lập từ các Báo cáo tài chính riêng 
của Công ty mẹ và các Công ty con trong Tập đoàn nên khi 
lập Báo cáo tài chính hợp nhất cho kỳ báo cáo, ngoài việc 
điều chỉnh lại chi phí khấu hao trong kỳ, kế toán còn phải 
điều chỉnh ảnh hưởng của hao mòn lũy kế đã được điều chỉnh 
đến đầu kỳ báo cáo. 
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Trường hợp tài sản được dùng trong quản lý, kế toán ghi: 
Nợ Chi phí quản lý doanh nghiệp (sô" điều chỉnh phát 
sinh trong kỳ) 

Nợ Ldi nhuận sau thuế chưa phân phối (số điều 
chĩnh lũy kế đến đầu kỳ) 

Có Giá trị hao mòn lũy kế TSCĐ (số điều chỉnh lũy 
kế đến cuối kỳ). 

Trường hợp tài sản được dùng trong bán hàng, kế toán 

ghi: 

Nợ Chi phí bán hàng (sô" điều chỉnh phát sinh trong 
kỳ) 

Nợ Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối (số điều 
chỉnh lũy kế đến đầu kỳ) 

Có Giá trị hao mòn lũy kế TSCĐ (số điều chỉnh lũy 
kế đến cuối kỳ). 

Trường hợp tài sản được dùng sản xuất, kế toán ghi: 

Nợ Giá vốn hàng bán (sô" điều chỉnh phát sinh trong 
kỳ) 

Nợ Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối (sô" điều 
chỉnh lũy kế đến đầu kỳ) 

Có Giá trị hao mòn lũy kê" TSCĐ (sô" điều chỉnh lũy 
kê" đến cuối kỳ). 

Nếu việc loại trừ chi phí khấu hao có ảnh hưởng trọng 
yếu đến chỉ tiêu hàng tồn kho, thì kê' toán phải phân bổ ảnh 
hưởng của chi phí khấu hao được loại trừ giữa hai chỉ tiêu giá 
vô'n hàng bán và hàng tồn kho cuối kỳ, và ghi: 

Nợ Giá vốn hàng bán (sô" điều chỉnh phát sinh trong 
kỳ) 

Nợ Hàng tồn kho (sô' điều chỉnh phát sinh trong kỳ) 

Nợ Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối (sô" điều 
chỉnh lũy kê' đến đầu kỳ) 

Có Giá trị hao mòn lũy kê" TSCĐ (sô" điều chỉnh lũy 
kế đến cuối kỳ). 
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- Ghi nhận ảnh hưởng của thuế thu nhập doanh nghiệp 
do ảnh hưởng của giao dịch bán tài sản cố’ định trong nội bộ 
Tập đoàn khi tài sản vẫn đang sử dụng. 

Kế toán phải xác định thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn 
lại phát sinh từ giao dịch bán TSCĐ giữa các đơn vị trong nội 
bộ Tập đoàn, và phản ánh ảnh hưởng của thuế thu nhập 
doanh nghiệp hoãn lại đến Báo cáo tài chính. 

Đồng thời với việc loại trừ lãi chưa thực hiện trong giao 
dịch bán tài sản cố định giữa các đơn vị nội bộ trong Tập 
đoàn, kế toán ghi: 

Nợ Tài sản thuế thu nhập hoãn lại 

Có Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối. 

Đồng thời với việc loại trừ lỗ chưa thực hiện trong giao 
dịch bán tài sản cố định giữa các đơn vị nội bộ trong Tập 
đoàn, kế toán ghi: 

Nợ Chi phí thuế TNDN hoãn lại 

Có Thuế thu nhập hoãn lại phải trả. 

Các kỳ sau kế toán điều chỉnh ảnh hưởng của thuế phát 
sinh từ việc loại trừ lỗ chưa thực hiện trong giao dịch bán tài 
sản cố định kỳ trước ghi: 

Nợ Ldi nhuận sau thuế chưa phân phôi 
Có Thuế thu nhập hoãn lại phải trả. 

- Ghi nhận ảnh hưởng của thuê' thu nhập doanh nghiệp 
do ảnh hưởng của việc điều chỉnh chi phí khấu hao khi tài 
sản cố định vẫn đang sử dụng. 

Khi tài sản vẫn còn đang được sử dụng và đang được trích 
khấu hao, thì đồng thời với việc điều chỉnh ảnh hưởng của chi 
phí khấu hao tài sản cô' định và hao mòn lũy kế tài sản cố 
định, kế toán phải điều chỉnh ảnh hưởng về thuế thu nhập 
doanh nghiệp của việc điều chỉnh trên. 

Trường hợp loại trừ lãi từ giao dịch bán tài sản cô" định 
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trong nội bộ dặn đến việc điều chỉnh giảm chi phí khấu hao 
và hao mòn lũy kế, kế toán điều chỉnh ảnh hưởng của thuế 
như sau: 

Nợ Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối (ảnh hưởng 
của thuế thu nhập từ việc loại trừ chi phí khấu hao lũy 
kế đến đầu kỳ) 

Nợ Chi phí thuế TNDN hoãn lại (ảnh hưởng của thuế 
thu nhập từ việc loại trừ chi phí khấu hao trong kỳ) 

Có Tài sản thuê* thu nhập hoãn lại (ảnh hưởng của 
thuế thu nhập lũy kế đến cuối kỳ). 

Trường hợp loại trừ lỗ từ giao dịch bán tài sản cố định 
trong nội bộ dẫn đôn việc điều chỉnh tăng chi phí khấu hao 
và hao mòn lũy kế, kế toán điều chỉnh ảnh hưởng của thuế 
như sau: 

Nợ Thuế thu nhập hoãn lại phải trả (ảnh hưởng của 
thuế thu nhập lũy kế đến cuối kỳ) 

Có Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối (ảnh 
hưởng của thuế thu nhập từ việc loại trừ chi phí khấu 
hao lũy kế đến đầu kỳ) 

Có Chi phí thuế TNDN hoãn lại (ảnh hưởng của 
thuế thu nhập từ việc loại trừ chi phí khấu hao trong 
kỳ). 

Khi tài sản cố định vẫn còn đang được sử dụng nhưng đã 
khấu hao hết theo nguyên giá, thì toàn bộ lãi chưa thực hiện 
phát sinh từ giao dịch bán tài sản cố định trong nội bộ Tập 
đoàn, đã chuyển thành lãi thực của Tập đoàn thông qua việc 
giảm trừ chi phí khấu hao hàng kỳ. Từ thời điểm này không 
còn phát sinh thuế thu nhập hoãn lại. 

- Ảnh hưởng của việc loại trừ lợi nhuận chưa thực hiện 
đến lợi ích của cổ đông thiểu số. 

Giao dịch bán TSCĐ giữa các đơn vị trong nội bộ Tập 
đoàn có thể ảnh hưởng đến lợi ích cổ đông thiểu số. 
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Nếu Công ty con là bên bán thì việc loại trừ lãi hoặc lỗ 
chưa thực hiện sẽ ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh của 
Công ty con, và theo đó ảnh hưởng đến việc xác định lợi ích 
của cổ đông thiểu số phát sinh trong kỳ. 

Nếu Công ty con là bên mua thì việc loại trừ lãi hoặc lỗ 
chưa thực hiện sẽ ảnh hưởng đến chi phí khấu hao tài sản cố 
định của Công ty con, và theo đó ảnh hưởng đến việc xác 
định lợi ích của cổ đông thiểu sô” phát sinh trong kỳ. 

Sau khi xác định ảnh hưởng của việc loại trừ lãi hoặc lỗ 
chưa thực hiện trong giao dịch bán TSCĐ giữa các đơn vị 
trong nội bộ Tập đoàn, nếu lợi ích của cổ đông thiểu số bị 
giảm xuống, kế toán ghi: 

Nợ Lợi ích của cổ đông thiểu số 

Có Lợi nhuận sau thuế của cổ đông thiểu số. 

Sau khi xác định ảnh hưởng của việc loại trừ lãi hoặc lỗ 
chưa thực hiện trong giao dịch bán TSCĐ giữa các đơn vị 
trong nội bộ Tập đoàn, nếu lợi ích của cổ đông thiểu số tăng 
lên, kế toán ghi: 

Nợ Lợi nhuận sau thuế của cổ dông thiểu sô' 

Có Lợi ích của cổ đông thiểu sô'. 

- Ảnh hưởng của giao dịch bán TSCĐ giữa các đơn vị 
trong nội bộ Tập đoàn trong các năm trước, đối với các TSCĐ 
đã được bên mua khấu hao hết theo nguyên giá và vẫn đang 
sử dụng. 

Trường hợp giá bán nội bộ lớn hơn nguyên giá kế toán 
phải điều chỉnh bằng cách ghi: 

Nợ Nguyên giá TSCĐ (Phần chênh lệch giữa Nguyên 

giá - Giá bán) 

Có Giá trị hao mòn lũy kế TSCĐ (Nguyên giá - Giá 
bán). 

Trường hợp giá bán nội bộ trước đây nhỏ hơn nguyên giá, 
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kế toán ghi: 

Nợ Giá trị hao mòn lũy kế TSCĐ (Phần chênh lệch 

giữa Giá bán - Nguyên giá) 

Có Nguyên giá TSCĐ (Phần chênh lệch giữa Giá bán 
- Nguyên giá). 

Các trường hợp này không phát sinh chênh lệch tạm thời 
và không ảnh hưởng đến thuế thu nhập hoãn lại. 

- Trường hợp TSCĐ mua từ một đơn vị trong nội bộ Tập 
đoàn được bán khi chưa khâu hao hết. 

Khi TSCĐ mua từ một đơn vị trong nội bộ Tập đoàn được 
bán khi chưa khấu hao hết, thì kế toán phải phản ánh việc 
hoàn nhập giá trị còn lại của tài sản thuế thu nhập doanh 
nghiệp hoãn lại, phát sinh từ việc loại trừ lãi chưa thực hiện 
còn nằm trong giá trị còn lại của TSCĐ, kế toán ghi: 

Nợ Chi phí thuế TNDN hoãn lại 

Có Tài sản thuế thu nhập hoãn lại. 

(6) Điều chỉnh và loại trừ ảnh hưởng của giao dịch 
chuyển hàng tồn kho thành tài sản cố định trong nội 
bộ tập đoàn 

Trường hợp một đơn vị trong Tập đoàn bán hàng hóa, 
thành phẩm cho đơn vị khác trong Tập đoàn sử dụng làm tài 
sản cố định, thì toàn bộ doanh thu bán hàng hóa, giá vốn 
hàng bán và lợi nhuận chưa thực hiện trong nguyên giá 
TSCĐ phải được loại trừ hoàn toàn. 

Đồng thời nếu giao dịch bán hàng nội bộ có lãi thì chi phí 
khấu hao dang được ghi nhận trong Báo cáo tài chính riêng 
của bên mua tài sản cố định, sẽ cao hơn chi phí khâu hao xét 
trôn phương diện của cả Tập đoàn, do đó trong Báo cáo tài 
chính hợp nhất kế toán phải điều chỉnh chi phí khâu hao và 
hao mòn lũy kế, do ảnh hưởng của giao dịch chuyển hàng tồn 
kho thành tài sản cố định trong nội bộ Tập đoàn. 

Khi loại trừ lãi chưa thực hiện trong nguyên giá tài sản 
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cố định trong nội bộ Tập đoàn, thì giá trị ghi sổ của tài sản 
cô' định trong Báo cáo tài chính hợp nhất sẽ nhỏ hơn cơ sở 
tính thuế của nó, nên kế toán phải phản ánh tài sản thuế thu 
nhập hoãn lại tương ứng với số lãi chưa thực hiện nằm trong 
nguyên giá TSCĐ. Trong Báo cáo kết quả hoạt động kinh 
doanh, khoản mục Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn 
lại cũng phải được ghi giảm số tiền tương ứng với thuế thu 
nhập doanh nghiệp hoãn lại, phát sinh từ việc giảm lợi nhuận 
của Tập đoàn. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại phát sinh do 
việc loại trừ lãi chưa thực hiện trong nguyên giá tài sản cố 
định của bên mua hàng, sẽ được hoàn nhập dần hàng kỳ khi 
kế toán điều chỉnh giảm chi phí khâu hao của Tập đoàn. 

Trường hợp hàng tồn kho được bán lỗ thường thể hiện lợi 
ích kinh tế mang lại trong tương lai của tài sản nhỏ hơn giá 
gốc của nó. Trường hợp này kế toán sẽ không loại trừ lỗ từ 
giao dịch bán hàng trong nội bộ Tập đoàn trừ khi chắc chắn 
rằng khoản lỗ này có thể được thu hồi. 

Khi loại trừ lãi (lỗ) chưa thực hiện phát sinh từ lợi nhuận 
trong giao dịch Công ty con bán hàng hóa, thành phẩm thì kế 
toán phải xác định phần lãi, lỗ chưa thực hiện cần phân bổ 
cho các cổ đông thiểu sô" khi xác định lợi ích của cổ đông thiểu 
số. 

- Bút toán loại trừ doanh thu, giá vôn hàng bán và lợi 
nhuận chưa thực hiện trong nguyên giá tài sản cố định phát 
sinh từ giao dịch bán hàng nội bộ mà hàng hóa, thành phẩm 
của bên bán được sử dụng là tài sản cố định của bên mua. 

Trường hợp giao dịch nội bộ làm phát sinh lãi chưa thực 
hiện, kê toán điều chỉnh như sau: 

Nợ Doanh thu bán hàng hóa và dịch vụ (doanh thu 
bán hàng nội bộ) 

Có Giá vốn hàng bán (giá vốn hàng tiêu thụ nội bộ) 
Có Nguyên giá TSCĐ (lãi chưa thực hiện). 

- Bút toán loại trừ lãi chưa thực hiện phát sinh từ giao 
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dịch nội bộ trong đó hàng hóa, thành phẩm tại bên bán được 
sử dụng là tài sản cô định tại bên mua phát sinh trong kỳ 
trước. 

Nợ Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối (lãi chưa 
thực hiện) 

Có Nguyên giá TSCĐ (lãi chưa thực hiện). 

- Điều chỉnh chi phí khấu hao và hao mòn lũy kế do ảnh 
hưởng của lãi chưa thực hiện trong giá trị TSCĐ. 

Kế toán phải xác định ảnh hưởng của lãi chưa thực hiện 
phản ánh trong nguyên giá TSCĐ đến chi phí khấu hao trong 
kỳ và hao mòn lũy kế đến cuốỉ kỳ. Tuỳ thuộc vào tài sản cổ 
định được sử dụng trong sản xuất, kinh doanh hay trong quản 
lý doanh nghiệp hoặc bán hàng kế toán sẽ loại trừ chi phí 
khâu hao vào các chỉ tiêu chi phí tương ứng. Do Báo cáo tài 
chính được lập từ các Báo cáo tài chính riêng của Công ty mẹ 
và các Công ty con trong Tập đoàn, nên khi lập Báo cáo tài 
chính hợp nhất cho kỳ báo cáo, ngoài việc điều chỉnh lại chi 
phí khấu hao trong kỳ kế toán còn phải điều chỉnh ảnh hưởng 
của hao mòn lũy kế đã được điều chỉnh đến đầu kỳ báo cáo. 

Trường hợp tài sản được sử dụng trong hoạt động quản lý, 
kế toán ghi: 

Nợ Giá trị hao mòn lũy kế TSCĐ (số điều chỉnh lũy kế 
đến cuối kỳ) 

Có Chi phí quản lý doanh nghiệp (sô điều chỉnh 
phát sinh trong kỳ) 

Có Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối (số điều 
chỉnh lũy kế đến đầu kỳ). 

Trường hợp tài sản được sử dụng trong hoạt động bán 
hàng, kế toán ghi: 

Nợ Giá trị hao mòn lũy kế (số điều chỉnh lũy kế đến 
cuối kỳ) 

Có Chi phí bán hàng (sô” diều chỉnh phát sinh trong kỳ) 
Có Lợi nhuận sau thuế chưa phân phôi (sô” điều 
chỉnh lũy kế đến đầu kỳ). 




476 


&utífnạ 16 : c Báo eáo tài ehúĩh hợp nhất 


Trường hợp tài sản được sử dụng trong sản xuất sản 
phẩm, kế toán phải xác định ảnh hưởng của chi phí khâu hao 
đến giá vốn hàng bán ghi: 

Nợ Giá trị hao mòn lũy kế TSCĐ (sô" điều chỉnh lũy kế 

đến cuối kỳ) 

Có Giá vốn hàng bán (số điều chỉnh phát sinh trong 
kỳ) 

Có Lợi nhuận sau thuế chưa phân phôi (sô' điều 
chỉnh lũy kế đến đầu kỳ). 

Nếu việc loại trừ chi phí khâu hao có ảnh hưởng trọng 
yếu đến chỉ tiêu hàng tồn kho thì kế toán phải phân bổ sô' 
phải loại trừ giữa giá vốn hàng bán và hàng tồn kho cho phù 
hợp. Trong trường hợp đó bút toán loại trừ như sau: 

Nợ Giá trị hao mòn lũy kế TSCĐ (số điều chỉnh lũy kế 

đến cuối kỳ) 

Có Giá vôn hàng bán (số điều chỉnh phát sinh trong 
kỳ) 

Có Hàng.tồn kho (số điều chỉnh phát sinh trong kỳ) 
Có Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối (số điều 
chỉnh lũy kế đến đầu kỳ). 

Trường hợp tài sản cố định đã hết khấu hao theo nguyên 
giá nhưng vẫn đang sử dụng bút toán điều chỉnh như sau: 

Nợ Giá trị hao mòn lũy kế TSCĐ (lãi gộp phát sinh 

trong giao dịch bán TSCĐ nội bộ) 

Có Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối (lãi gộp 
phát sinh trong giao dịch bán TSCĐ nội bộ). 

- Ghi nhận ảnh hưởng của thuế thu nhập doanh nghiệp 
do ảnh hưởng của việc loại trừ lãi từ giao dịch bán hàng hóa 
khi tài sản cô' định tại bên mua vẫn đang sử dụng và đang 
còn khâu hao. 

Kế toán phải xác định thuê' thu nhập doanh nghiệp hoãn 
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lại phát sinh từ giao dịch bán TSCĐ giữa các đơn vị trong nội 
bộ Tập đoàn và phản ánh ảnh hưởng của thuế thu nhập 
doanh nghiệp hoãn lại đến Báo cáo tài chính. 

Đồng thời với việc loại trừ lãi chưa thực hiện trong giao 
dịch bán tài sản cô’ định giữa các đơn vị nội bộ trong tập 
đoàn, kế toán ghi: 

Nợ Tài sản thuế’ thu nhập hoãn lại 
Có Chi phí thuế TNDN hoãn lại. 

Các kỳ sau kế toán điều chỉnh ảnh hưởng của thuế phát 
sinh từ việc loại trừ lãi chưa thực hiện trong giao dịch bán tài 
sản cố định kỳ trước ghi: 

Nợ Tài sản thuế thu nhập hoãn lại 

Có Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối. 

- Ghi nhận ảnh hưởng của thuế thu nhập doanh nghiệp 
do ảnh hưởng của việc điều chỉnh chi phí khấu hao khi tài 
sản cố định vẫn đang sử dụng và đang còn khấu hao. 

Khi tài sản vẫn còn đang được sử dụng và đang được trích 
khấu hao thì đồng thời với việc điều chỉnh ảnh hưởng của chi 
phí khấu hao tài sản cô’ định và hao mòn lũy kế tài sản cô’ 
định, kế toán phải điều chỉnh ảnh hưởng về thuế thu nhập 
doanh nghiệp của việc điều chỉnh trên, kê’ toán ghi: 

Nợ Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối (ảnh hưởng 

của thuê’ thu nhập từ việc loại trừ chi phí khấu hao lũy kế 

đến đầu kỳ) 

Nợ Chi phí thuế TNDN hoãn lại (ảnh hưởng của thuế 

thu nhập từ việc loại trừ chi phí khấu hao trong kỳ) 

Có Tài sản thuế thu nhập hoãn lại (ảnh hưởng cúa 
thuế thu nhập lũy kê' đến cuối kỳ). 

- Ảnh hưởng của thuê’ thu nhập doanh nghiệp khi tài sản 
cố định đang sử dụng nhưng đã khấu hao hết theo nguyên 
giá. 
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Khi tài sản cố định vẫn còn đang được sử dụng nhưng đã 
khấu hao hết theo nguyên giá thì toàn bộ lãi chưa thực hiện 
phát sinh từ giao dịch bán tài sản cố định trong nội bộ Tập 
đoàn đã chuyển thành lãi thực của Tập đoàn thông qua việc 
giảm trừ chi phí khâu hao hàng kỳ. Từ thời điểm này không 
còn phát sinh thuế thu nhập hoãn lại. 

(7) Loại trừ cổ tức được chia từ lợi nhuận sau ngày 
mua 

Toàn bộ cổ tức được chia từ lợi nhuận sau ngày mua từ các 
Công ty con trong Tập đoàn phải được loại trừ hoàn toàn 
trong Báo cáo tài chính hợp nhất. 

Loại trừ toàn bộ cổ tức và lợi nhuận được chia từ kết quả 
hoạt động kinh doanh sau ngày mua của các Công ty con đang 
nằm trong khoản mục “Doanh thu hoạt động tài chính” bằng 
cách ghi giảm chỉ tiêu này trên Báo cáo kết quả kinh doanh 
đồng thời với việc ghi giảm số cổ tức đã trả trong phần tổng 
hợp biến động vòn chủ sở hữu trên Thuyết minh báo cáo tài 
chính. 

Nếu Công ty mẹ chưa nhận được số cổ tức hoặc lợi nhuận 
được chia này do Công ty con chưa chuyển tiền thì khi lập 
Báo cáo tài chính hợp nhất phải loại trừ sô' phải thu, phải trả 
về số cổ tức lợi nhuận được chia đang phản ánh trong khoản 
mục phải thu khác trong Báo cáo tài chính riêng của Công ty 
mẹ và khoản mục phải trả khác trong Báo cáo tài chính riêng 
của Công ty con chia lợi nhuận. 

Khi Công ty con trả cổ tức sau ngày mua, kế toán phải 
loại trừ cổ tức, lợi nhuận được chia từ các Công ty con phát 
sinh trong kỳ, ghi: 

Nợ Doanh thu hoạt động tài chính (Cổ tức công ty mẹ 

được chia) 

Nợ Lợi ích của cổ dông thiểu sô' (Cổ tức các cồ đông 

thiểu sô' được chia) 

Có Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối. 
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+ Loại trừ công nợ phải thu phải trả do chưa thanh toán 
hết sô” cổ tức được nhận, ghi: 

Nợ Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác 
Có Các khoản phải thu khác. 

(8) Các khoản vay trong nội bộ 

Các khoản vay trong nội bộ Tập đoàn chưa trả phải được 
loại trừ hoàn toàn khi lập Báo cáo tài chính hợp nhất. Theo 
đó, các khoản thu nhập từ cho vay và chi phí đi vay cũng phải 
loại trừ toàn bộ trong Báo cáo tài chính hợp nhất. 

Nếu các đơn vị trong một Tập đoàn có quan hệ vay mượn 
lẫn nhau thì số dư tiền vay trong nội bộ Tập đoàn đang phản 
ánh trong các khoản mục “Vay và nợ ngắn hạn”, khoản mục 
“Vay và nợ dài hạn”, khoản mục “Đầu tư ngắn hạn”, “Đầu tư 
dài hạn khác” phải được loại trừ toàn bộ. 

Trường hợp vay nội bộ để đầu tư xây dựng hoặc sản xuất 
sản phẩm, nếu các khoản chi phí đi vay đủ điều kiện được vốn 
hoá vào giá trị tài sản đầu tư xây dựng dở dang hoặc tài sản 
sản xuất dở dang cũng phải được loại trừ hoàn toàn. Việc loại 
trừ này' sẽ làm giảm khoản mục “Doanh thu hoạt động tài 
chính” trong Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất 
và giảm các khoản mục “Chi phí đầu tư xây dựng cơ bản dỏ 
dang” hoặc “Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang” và “Lợi 
nhuận sau thuế chưa phân phối” trong Bảng cân đối kế toán 
hợp nhất. Trường hợp này làm phát sinh tài sản thuế thu 
nhập hoãn lại do giá trị ghi sổ của tài sản trên Báo cáo tài 
chính hợp nhất thấp hơn cơ sở tính thuế của nó. Khi kết thúc 
thời kỳ đầu tư hoặc xây dựng tài sản dài hạn số lợi nhuận 
chưa thực hiện này được chuyển vào giá thành sản xuất thông 
qua chi phí khấu hao và chuyển thành lợi nhuận thực hiện. 
Thời gian khấu hao của TSCĐ là thời kỳ hoàn nhập của tài 
sản thuế thu nhập hoãn lại. Kế toán phải mở sổ theo dõi việc 
phân bổ khoản lãi tiền vay này vào giá thành sản xuất thông 
qua chi phí khấu hao để loại trừ khoản chi phí khâu hao này 
trong Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất. 
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Trường hợp lãi vay chưa được thanh toán và đang phản 
ánh trong các khoản mục phải thu, khoản mục phải trả thì 
các khoản mục chứa đựng số phải thu, phải trả này cũng phải 
được loại trừ hoàn toàn. 

- Loại trừ số dư tiền vay giữa các đơn vị trong tập đoàn, 

ghi: 

Nợ Vay và nỢ ngắn hạn 
Nợ Vay và nợ dài hạn 
Có Đầu tư ngắn hạn 
Có Đầu tư dài hạn khác. 

Nếu các khoản vay được thể hiện trong khoản mục khác 
thì kế toán phải điều chỉnh bút toán loại trừ cho phù hợp 
nhằm đảm bảo rằng trong Bảng cân đối kế toán hợp nhất 
không còn số dư các khoản vay trong nội bộ Tập đoàn. 

- Loại trừ thu nhập từ hoạt động cho vay và chi phí đi 

vay. 

Trường hợp chi phí đi vay phản ánh vào chi phí tài chính, 
kế toán loại trừ doanh thu hoạt động tài chính ghi nhận tại 
bên cho vay và chi phí tài chính ghi nhận tại bên đi vay, ghi: 

Nợ Doanh thu hoạt động tài chính 
Có Chi phí tài chính. 

Trường hợp chi phí đi vay phát sinh từ các khoản vay nội 
bộ được vốn hoá vào giá trị tài sản đầu tư xây dựng dở dang, 
kế toán loại trừ thu nhập từ hoạt động cho vay phát sinh 
trong kỳ, ảnh hưởng lũy kế của việc loại trừ chi phí đi vay 
trong giá trị tài sản đầu tư xây dựng dở dang lũy kế đến thời 
điểm đầu kỳ báo cáo, ghi: 

Nợ Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối (Chi phí đi 
vay nội bộ đã phản ánh vào giá trị tài sản đầu tư xây 
dựng dở dang đến đầu kỳ báo cáo) 

Nợ Doanh thu hoạt động tài chính (lãi tiền vay phát 
sinh trong kỳ) 

Có Chi phí đầu tư xây dựng cơ bản dở dang (lũy 
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kế lãi tiền vay nội bộ đã phản ánh vào giá trị tài sản 
đầu tư xây dựng dở dang). 

Trường hợp lãi tiền vay được vốn hoá vào giá trị tài sản 
sản xuất dở dang, kế toán loại trừ thu nhập từ hoạt động cho 
vay phát sinh trong kỳ ghi: 

Nợ Doanh thu hoạt động tài chính (lãi tiền vay phát 

sinh trong kỳ) 

Có Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang (lãi tiền 
vay phát sinh trong kỳ). 

(9) Các khoản phải thu, phải trả nội bộ 

Số dư các khoản phải thu, phải trả giữa các đơn vị trong 
nội bộ Tập đoàn phải được loại trừ hoàn toàn khi lập Báo cáo 
tài chính hợp nhất. 

Kế toán cần lập Bảng tổng hợp và đối chiếu số dư công nợ 
phải thu, phải trả giữa các đơn vị trong nội bộ Tập đoàn sau 
đó thực hiện việc loại trừ. 

Tùy thuộc vào việc các khoản phải thu, phải trả giữa các 
đơn vị trong nội bộ Tập đoàn phản ánh trong khoản mục nào 
của Bảng cân đối kế toán thì bút toán loại trừ được ghi nhận 
tương ứng. 

Các khoản phải thu, phải trả nội bộ được loại trừ theo bút 
toán sau: 

Nợ Phải trả người bán 

Nợ Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác 

Nợ Chi phí phải trả 

Có Phải thu khách hàng 
Có Các khoản phải thu khác 

(10) Bút toán kết chuyển 

Nguyên tác: Bút toán kết chuyển được lập để kết chuyển 
tổng ảnh hưởng của các bút toán điều chỉnh đến Báo cáo kết 
quả hoạt động kinh doanh sang chỉ tiêu Lợi nhuận sau thuế 
chưa phân phối trên Bảng Cân đốì kế toán. 
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Sau khi thực hiện các bút toán điều chỉnh và loại trừ, nếu 
tổng giá trị điều chỉnh đến các chỉ tiêu trong Báo cáo kết quả 
hoạt động kinh doanh làm tăng kết quả hoạt động kinh 
doanh, kế toán ghi: 

Nợ Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (Kết 

chuyển kết quả hoạt động kinh doanh) 

Có Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối. 

Ngược lại, nếu tổng giá trị điều chỉnh đến các chỉ tiêu 
trong Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh làm giảm kết 
quả hoạt động kinh doanh kế toán ghi: 

Nợ Lợi nhuận sau thuế chưa phân phôi 

Có Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 

(Kết chuyển kết quả hoạt động kinh doanh) 

16.2.3.3 . Lập các Bảng tổng hợp các bút toán điều 
chỉnh và Bảng tổng hợp các chỉ tiêu hợp nhất 

Bảng tổng hdp các bút toán điều chỉnh 

Bảng tổng hợp các bút toán điều chỉnh được lập cho từng 
chỉ tiêu nhằm tổng hợp các khoản điều chỉnh và loại trừ cho 
việc hợp nhất Báo cáo tài chính. 

Bảng tổng hợp các bút toán điều chỉnh được lập cho các 
chỉ tiêu có số'liệu điều chỉnh theo mẫu số’ BTH 01 - HN (Mẫu 
BTH01) 

- Căn cứ và phương pháp lập bảng tổng hợp các bút toán 
điều chỉnh: 

Bảng tổng hợp các bút toán điều chỉnh được lập cho từng 
chỉ tiêu căn cứ vào các bút toán điều chỉnh. 

Cột A Phản ánh sô" hiệu của bút toán điều chỉnh; 

Cột B Phản ánh ngày tháng ghi sổ; 

Cột c Diễn giải nội dung của bút toán điều chỉnh; 

Cột 1 Phản ánh sô" điều chỉnh Nợ của chỉ tiêu; 

Cột 2 Phản ánh số điều chỉnh Có của chỉ tiêu; 
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Dòng cộng phát sinh phản ánh tổng số điều chỉnh Nợ và 
tổng sô" điều chỉnh Có của chỉ tiêu trong kỳ. Sô" liệu trong 
dòng tổng cộng được mang sang phản ánh vào cột 10 và 11, 
theo các dòng tương ứng của chỉ tiêu trong Bảng tổng hợp các 
chỉ tiêu hợp nhất. 

Bảng tổng hdp các chỉ tiêu hỢp nhất 

Công ty mẹ phải lập Bảng tổng hợp các chỉ tiêu hợp nhất 
nhằm tổng hợp các chỉ tiêu tài chính của Công ty mẹ và các 
Công ty con trong Tập đoàn theo mẫu số BTH 02 — HN (Mẫu 
BTH01). 

Bảng tổng hợp này được lập để tổng hợp các chỉ tiêu 
trong Báo cáo tài chính của Công ty mẹ và các Công ty con 
trong Tập đoàn, đồng thời phản ánh tổng ảnh hưởng của các 
bút toán loại trừ, và điều chỉnh khi hợp nhất đến mỗi chỉ tiêu 
trong Báo cáo tài chính hợp nhất. 

- Cơ sở và phương pháp lập Bảng tổng hợp các chỉ tiêu 
hợp nhất 

• Cột A: Ghi tên các chỉ tiêu trong Bảng cân đôi kế toán và 
Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh. 

Cột B: Ghi mã số của chỉ tiêu trong Bảng cân đốì kế toán 
và Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh. 

Cột 1: Ghi giá trị các chỉ tiêu trong Bảng cân đốì kế toán 
và Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty mẹ. Sô" 
liệu đưa vào cột này là sô" liệu trong Báo cáo tài chính của 
Công ty mẹ. 

Các cột 2,3: Ghi giá trị các chỉ tiêu trong Bảng cân đối kê" 
toán và Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của các Công 
ty con trong Tập đoàn. Sô" liệu đưa vào cột này là sô liệu 
trong Báo cáo tài chính của các Công ty con trong Tập đoàn. 

Cột 9: Ghi sô" tổng cộng các chỉ tiêu của công ty mẹ và các 
công ty con. 

Cột 10: Ghi tổng hợp sô" điều chỉnh Nợ của các chỉ tiêu. 
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Số liệu ghi vào cột 10 được lấy từ Bảng tổng hợp các bút toán 
điều chỉnh (Mẫu số BTH01-HN). 

Cột 11: Ghi tổng hợp số điều chỉnh Có của các chỉ tiêu, số 
liệu ghi vào cột 11 được lấy Bảng tổng hợp các bút toán điều 
chỉnh (Mẫu SỐ BTH01-HN). 

Cột 12: Ghi giá trị các chỉ tiêu trong Báo cáo tài chính 
hợp nhất. 


Mẫu Bảng tổng hợp các bút toán điều chỉnh 
(BTH01 - HN) 

Đơn vị: . Mẫu số BTH01 - HN 

Địa chỉ:. 

BẢNG TỔNG HỢP các bút toán điêu chỉnh 

Chỉ tiêu: 

Kỳ kế toán: 
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Phụ lục: Mầu Bảng tổng hỢp các chỉ tiêu hỢp nhất 
(BTH02 - HN) 

Đơn vị: . Mầu số BTH02 - HN 

Địa chỉ:. 

BẢNG TỐNG HỢP các chỉ tiêu HƠP nhất 

Kỳ .... 

Đơn vị tính: . 
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@hiểffnụ ló: (Bđơ ũảa tải chinh hạp nluit 


Chỉ tiẽu 


Giá trị hao mòn lũy kế TSCĐ 223 
HH n 


Nguyên giá TSCO thuê tài 225 
chính 


Giá trị hao mòn lũy kế TSCĐ 226 
thuê tài chính 


Nguyên giá TSCĐ vô hình 228 


Glá trị hao mòn lũy kế TSCĐ 229 
vô hìnhO 


Chi phí xây dựng cơ bản dỗ 230 
dang 


Nguyên giá bất động sản 241 
đẩu tư 


Giá trị hao mòn lũy kế 242 
BĐSĐTO 


Đẩu tư vào công ty con 


Đẩu tư vào công ty liên kất, 252 
liên doanh 


Đâu tư dài hạn khác 


Dự phòng giảm giá đẩu tư tài 259 
chính dài hạn(*) 


Chi phí trả trước dài hạn 


Tài sản thuê' thu nhập hoãn 
lai 


Tài sản dải hạn khác 


Lợi thế thương mại 


Vay và nợ ngẳn hạn 


Phải trả người bán 


Người mua trả tiền trước 


Thuế và các khoản phải nộp 314 
Nhà nước 


Phải trả ngươi lao dộng 


Chi phí phải trả 


Phải trả nội bộ 


Phải trả theo tiến dộ kế 318 
hoạch hợp đổng xây dựng 


Các khoản phải trả, phải nộp 319 
ngân hạn khác 


Dự phòng phải trả ngắn hạn 


Phải trả dài hạn người bản 


Công ty 
Mẹ 


Công ty con 


B 


2 3 


Điểu 

chỉnh 

NỢ 

Cố 

10 

11 


Sỗ' liệu 
hợp nhất 
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Chỉ tiêu 


Phải trả dài hạn nội bộ 


Phải trả dài hạn khác 


Vay và nợ dài hạn 334 


Thuế thu nhập hoãn lại phải 335 
trả 


Dự phòng trợ cấp mất việc 336 
làm 


Dự phòng phải trả dài hạn 


Vốn đầu tư của chủ sở hữu 


Thặng dư vốn cố phẩn 


Vốn khác của chủ sở hữu 


CỔ phiếu quỹO 


Chênh lệch dánh giá lại tàl 415 
sản 


Chênh lệch tỷ giá hối đoái 


Quỹ đẩu tư phát triển 


Quỹ dự phòng tài chính 418 


Quỹ khác thuộc vốn chủ sở 419 
hữu 


Lợi nhuận sau thuế chưa 420 
phãn phối 


Nguồn vốn đắu tư XDCB 


Quỹ khen thưỏng, phúc lợi 


Ngiổn kinh phí 


Nguồn kinh phí đã hình 433 
thanh TSCĐ 


Lợi ích của cổ đông thiểu số 


Doanh thu bán hàng và cung 
cẩp dịch vụ 


Các khoản giảm trừ doanh 
thu 


Giá vốn hàng bán 


Doanh thu hoạt động tài 
chính 


Chi phí tài chính 


Chi phí bán hàng 


Chi phí quân lý doanh 
nghiệp 


Thu nhập khác 


Chi phí khác 


Cổng ty 
Mẹ 


Cổng ty con 


Điểu chỉnh 

NỢ 

Cố 

10 

11 
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&uừùm 16: r Báo ũáỡ lài ekÍỂih hợp nkấl 


Chi tiẽu 


Cổng ty 
Mọ 


Phán lãi hoặc lõ trong công 
ty liẽn kết, liên doanh 

H 

Tổng lợi nhuận kế toán trước 
thuế 

50 

Chi phí thuê' ĨNDN hiện 
hành 

51 

Chỉ phí thuế TNDN hoãn lại 

52 

Lợi nhuân sau thuế thu nhập 
doanh nghiệp 

60 

Lợi nhuận sau thuế cửa cổ 
đông thiểu số 

61 

Lợi nhuận sau thuế cửa cổ 
đông của công ty mẹ 

62 

Cộng diêu chỉnh 

80 


Cổng ty con 


B 


2 3 


Tống 

Điếu chỉnh 

SO' liệu 

cộng 

NỢ 

Cố 

hợp nhất 

9 

10 

11 

12 
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VÍ DỤ TỔNG HỢP VỀ LẬP BÁO CÁO TÀI CHÍNH 
HỢP NHAT 

Ví dụ: Công ty cổ phần M có Báo cáo tài chính và tình 
hình đầu tư trong năm 200X, như sau (ĐVT triệu đồng): 

(1) Ngày 04/01/200X, Công ty M đầu tư vào Công ty cổ 
phần Cl bằng tiền gởi ngân hàng trị giá 25,6 tỷ đồng, tại 
ngày mua giá trị hợp lý của tài sản thuần trong Công ty cổ 
phần C1 đúng bằng giá trị ghi sổ của nó. Sô' vốn góp chiếm 
60%, đạt được tỷ lệ nắm quyền kiểm soát. 

Bảng Cân đối kế toán của công ty M và công ty cổ phần 
C1 tại ngày hợp nhất kinh doanh (4/1/200X) như sau: 

Bảng 16.1: 


ĐVT: triệu đồng 


/ ’ ' ■ . : 

Mỗ 



Egga 

A. Tài sần ngắn hạn 

100 




1 - Tiển và các khoản tương đương tiến 

110 

4 

665.591 

7.030 

1. Tỉển 

111 


634.398 

1.445 

2. Các khoản tương đương tién 

112 


31.194 

5.585 

II’- Các khoản đẩu tư tàl chính ngắn hạn 

120 

5 

- 

- 

III - Các khoản phải thu ngán hon 

130 


73.754 

4.885 

1. Phải thu khách hàng 

131 


53.248 

3.873 

2. Trả trước cho nguời bán 

132 


12.392 

953 

5. Các khoản phải thu khác 

135 

6 

8.114 

59 

IV - Hàng tốn kho 

140 

7 

314.307 

4.810 

1. Hàng tổn kho 

141 


314.307 

4.810 

V - Tài sãn ngẩn han khác 

150 


11.132 

26 

2. Thuế GTGT được khấu trừ 

152 


10.541 

- 

3. Thuế và các khoản phải thu nhà nước 

154 


21 

- 

4. Tài sàn ngắn hạn khác 

158 

8 

570 

26 

B. Tài sản dài hạn 

200 


646.382 

24.224 

II - Tài sàn cố định 

220 


540.603 

23.513 

1. Tài sản cố định hữu hình 

221 

12 

457.463 

23.513 

- Nguyên giá 

222 


962.495 

24.922 

- Glá trị hao mòn lũy kín 

223 


(505.032) 

(1.409) 


230 


83.140 

- 

III - Bất đQng sản dấu tư 

240 


- 

- 

IV - Các khoản đẩu tư tàỉ chính dài hạn 

250 


100.282 

- 

1. Đẩu tư vào công ty con 

251 


25.600 

- 

2. Đáu tư vào công ty liẽn kết 

252 


61.615 


3. Đâu tư dài han khác 

258 

9 

13.067 
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@luừfng lói Oìứơ cáơ lài chỉnh ItỢịL nhất 


. 

Mi 

TM 

Bàng CĐKT 
CtyM 

BảíigCĐKT 

Cty CI 

V. Tài sản dài hạn khác 

260 


5.497 

711 

1. Chi phí trả trước dài hạn 

261 

11 

5.497 

711 

Tểnô tài sản 

270 


1.711.167 

' : 40.975; 

A. NỢ phải trả 

300 


653.617 

4.077 

1 - NỢ ngẩn hạn 

310 


559.153 

4.016 

2. Phải trả người hán 

312 


15.231 

1.285 

3. Nqười mua trả tién trước 

313 


1.865 

- 

4. Thuế và các khoản phải nôp nhà nước 

314 

16 

37.704 

417 

5. Phải trả người lao dông 

315 


296.206 

1.190 

6. Chỉ phí phải trà 

316 


1.571 

772 

7. Phải trả nội bộ 

317 


181.476 

- 

9. Các khoản phải trả, phải nôp ngắn han khác 

319 

18 

25.099 

353 

II - NỢ dài hạn 

330 


94.464 

60 

4. Vay và nợ dài hạn 

334 


90.109 

- 

6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm 

336 


4.355 

60 

B. va'n chủ sở hữu (400=410+430) 

400 


1.057.550 

36.898 

1 - Vôn chủ sở hữu 

410 


804.653 

36.898 

1. Vốn dấu tư của chủ sở hữu 

411 


455.379 

32.898 

7. Quỹ dẩu tư phát triển 

417 


215.302 

- 

8. Quỹ dự phòng tài chính 

418 


84.684 

- 

9. Quỹ khác thuộc vốn chu sở hữu 

419 


200 

- 

10. LỢi nhuận sau thuế chưa phẫn phối 

420 


11.961 

4.000 

11. Nguổn vốn dấu tưXDCB 

421 


37127 

- 

II - Nguổn kinh phí và quỹ khác 

430 


252.897 

- 

1. Quĩ khen thưởng phúc lợi 

431 


254.179 

- 

2. Nguổn kỉnh phí 

432 


(1.282) 

- 

Tổnn nouốn vôn 

u.. 

ì ũ í 

: 1.711.167 

40.976 


(2) Kết thúc kỳ kế toán, các Công ty con, công ty liên 
kết gửi Báo cáo tài chính của đơn vị mình về Công ty M 
như sau: (Xem Bảng 16.2; 16.3; 16.4; 16.5). 
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Bảne 16.2: 

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN CÔNG TY M 

31/12/200X 



A - Tài sản ngắn hạn 
(100=110+120+130+140+150) 

J. Ti ến và căc khoản iưan g đương l i ến _ 

ĩ.Tiền 


2. Các khoản tương đương tiến 

II Các khoản dấu tư tài chính ngấn hạn 


III. Các khoản phải thu ngắn hạn 

1. Phải thu khách hàng 




V. Tà i s ản ng ắn hạn khác 

1. ThuẽGTGT dược khấu trừ 

2. T huế v a các khoản khác phả i tiiu Nhà nuởc 

3 . Tài s ản ngắn hạn khác 

B - TẢI SẦN DÀI HẠN 


I- Các khoản phải thu tíài hạn 


II. Tài sản cô' định 

1. Tài sản cô định hữu hỉnh __ 


_ • N guyên giá __ 

- G i á tr ị hao mòn l ũy kế C) _ 

2. Tài sản cố định vô hình 


- N g uyên giá .. 

- G i á trị hao mòn l ũy k ế n _ 

3. Chi phí xảy dựng cơ bản dờ dang 

IV. Các khoản dầu tư tài chính dài hạn 


1. Đ ẩu tư vào công ty con . 

2. èằu t ư vào cồng ty li Sn kết, liẽn do anh _ 

3 Đẩu tư dải hạn khác 


V. Tài sản dài hạn khác 


1. Chi phí trả trước dài hạn 

Tống c ộ n g tải sản ( 270 = 100 + 200 ). 

NGUỒN VỐN 

A - NỢ phải trả (300 = 310 + 330) 














1.198.772 

1.090.384 

642.108 

691.191 

470.805 

659.998 

171.303 

31.194 


153.511 

73.754 

95.130 

53.248 

51.329 

12.392 

7.052 

8.114 

382.310 

314.307 

382.310 

314.307 

20.842 

11.132 

19.828 

10.541 

21 

21 

993 

570 

716.886 

620.782 


547.802 

540.603 

397.759 

457.463 

925.098 

962.495 



83.140 


74.682 


61.615 


13.067 



164.748 

57.816 


92.100 


14.832 


4.336 

4.336 


1.915.658 1.711.167 


400.154 653.617 








































































































&uừtng, lớ: f Báú eàứ iàỉ ehựth hỢft ntìấl 



I. MỢ n gẩn hẹ n _ 310 

irv ay v à nợ ng Sn h ạ n _ 311 

~ 2. P hải trả ng ườ i bá n__ 312 

3. Người mua trả t i ền t rữớc " 313 

4. Thuế va cá c khoan phải nộp Nhả n ước 314 I V.16 

5~ Phải trả nguờiTăo dộng 315 

' 6. Chi phí phải trả __ 316 I V.17 

7. Phải trả nộT bộ . ._ _____ 317 

8. Các khoản phải trả, phả; nộ p n g ắn hạ n khác 3 19 I V. 18 

I I. N Ợ dả i hạn ___'' 330 

iT v a y v ả nỢ dài h ạn . 334 I V.20 

27 Dự phổng ữợ c ấp m ất việc làm 


319.662 559.153 




B - VỐN CH Ừ SỞ HỮU (400 - 410 + 430) 
ĩ. Vồn chủ sở hữu 


1 . Vốn đầu lư cùa chù sở hữu 


2. Q uỹ đẩ u tư phát triế n_ _ 

3. Quỹ dự ph òng tài chinh 

4. Q uỹ kh ác thuộc vốn chủ sở hữu _ 

5. Lợi nhuận sau thuế chư a phan phố i 

6. Nguón v5n đáu tư XDCB 




2 


5.324 


51.421 


205.882 


5.310 


20.993 


80.492 

74.133 


6.359 


15.231 


1.865 


37.704 


296.206 


1.571 


181.476 


25.099 


94.464 


90.109 


4.355 


1.515.505 

1.057.550 

1.341.005 

804.653 

453.311 

455.379 

172.405 

.211302 

84.684 

84.684 

200 

200 

581.211 

11'961 

49.194 

37.127 

174.500 

252.897 

175.761 

254.179 

(1.261) 

" (1.282) 

1.915.658 

1.711.167 
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Bảng 16.3: 

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN CÔNG TY CP C1 

Ngày 31/12/200X 


TÀI SẢN 


A - Tài sẳn ngắn hạn 


I. T iề n và các khoản tương dương tiến 

I.Tiến 


2 . C ác khoản t ư ơng đương tiề n_ 

III. Các khoản phải thu ngẩ n h ạn 

1. P h ả I t h u kh â ch hàn g 

2. Trả trước chõ người bán 


Các khoản phải thu khác 



I- Các khoản phải thu dải hạn 


II. Tài sản cô'định 

1. Tài sản cô' định hữu hình 


- Giá t rị hao mòn lũ y k ẽ' n__ 

V. Tài sản dài hạn khác 


1. C h i ph í trả trước d ải hện 

TĨnq cộng tai sả n (2 70 = 1 00 + 2 00) 


NGUŨN VỐN 


A - NỢ phái trả (300 = 310 + 330) 

1. Nự ngá n hạn 

2. Ph ải trả người bán ~ " 

3. Ngưòi mu a t rả tiền tr ước 

4. Thuê' và câc kho ản phải nộp N hà nước 

5. Phải trả người lao dộng _ 

6. Chi phí phải trả 

9. Cẩc khoản phải trả, phải nộp ngán hạn khẩc 

II. Nợ dài hạn 

6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm 

B - VON CHU SỞ HỮU 



Thuyết 
sO' I minh 


2 


100 


110 


111 


112 


130 


131 


132 


135 V.03 


140 


141 V.04 


50 

58 


200 


210 


220 


221 V.08 


222 


223 


260 


261 V.14 


se' Cuoì 
nam 


15.595 


8.727 


8.404 


311 


12 


6.136 


6.136 


977 

977 


27.335 


26.709 


26.709 


30.149 



626 


62.759 


432 

334 


5.951 


125 


316 

2.109 


34 


1.799 


98 


98 


52.327 


se' Đấu 
nam 


5 


16.750 


7.030 


1.445 


5.585 


4.885 


3.873 


953 


59 


4.810 


4.810 


26 

26 


24.224 


23.513 


23.513 


24.922 



711 


40.975 


4.077 


4.016 


.285 



60 


36.898 
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Bảns 16.4 
CÔNG TY M 

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH 

Năm 200X 

Đơn vị tính: triệu dồng 
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Bảns 16.5: 

CỔNG TY C1 

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH 

Năm 200X 


Chỉ tiêu 

Mã 

Thuyết 

mlnti 

nay 

Năm 

1 

2 

3 

4 

5 

1. Doanh thu bán hàng và cung câ'p dịch vụ 

1 

VI.25 

63.731 

37.749 

2. Các khoản giảm trừ doanh thu 

2 

VI.26 

- 

- 


10 

VI. 27 

63.731 

37.749 

4. Giá vốn bán hàng 

11 

VI.28 

58.140 

33.291 


20 


5.591 

4.458 

6. Doanh thu hoat động tài chính 

21 

VI.29 

246 

353 

7. Chi phí tầi chính 

22 


- 

- 

- Trong đó: Chi phí lãi vay 

23 


- 

- 

8. Chi phí bấn hàng 

24 


1.007 

689 

9. Chi phí quản lý doanh nghiệp 

25 


2.533 

2.003 

10. Lợi nhuận Ihuẩn từ hoạt dộng kính doanh 
{30=20+121-22)- (24+25)1 

30 


2.297 

2.119 

11. Thu nhập khác 

31 


3.655 

4.065 

12. Chi phí khác 

32 


1.405 

411 

13. Lơi nhuân khác (40=31-32) 

40 


2.250 

3.654 

14. Tống lợi nhuân kế toán trước thuê' (50=30+40) 

50 


4.547 

5.773 

15. Chi phí thuế TNDN hiện hành 

51 

VI .30 

- 

- 

16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại 

52 

VI.30 

- 

- 

17. Lợi nhuận sau ttiue' thu nhập doanh nghiệp 
(60=50-51-52) 



4.547 

5.773 

18. Lãi cơ bản trẽn cổ phiếu (*) 

70 


0.13 

0.18 




- 



(3) Thông tin bổ sung: 

a. Tập đoàn phân bổ lợi thế thương mại theo phương 
pháp đường thẳng, thời gian phân bổ 10 năm. 

b. Biết lợi nhuận sau thuế cuối năm 200X của Công ty CP 
C1 là 4.547 triệu đồng, trong đó đã phân phô'i như sau: 
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- Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi 8 

- Trích Quỹ đầu tư phát triển 377 

- Trích Quỹ dự phòng tài chính 577 

- Trả cổ tức 3.585 


c. Trong năm 200X, Công ty cổ phần C1 đã mua sản 
phẩm A của công ty mẹ với giá mua chưa thuế là 25.700 triệu 
đồng. Cuối năm 200X, công ty cổ phần C1 còn tồn kho từ số 
hàng đó là 4.100 triệu dồng, công ty con còn nợ từ việc mua 
hàng này là 5.000 triệu đồng. Kết quả từ nghiệp vụ mua sản 
phẩm A được thể hiện như sau: 

Đơn vị tính: triệu đồng 


Kết quả từ nghiệp vụ bán SP A năm 200X 

Công ty Mẹ 

Cống ty con 

Doanh thu từ bán SP A 

25.700 

40.000 

Giá vốn hàng bán 

15.420 

20.560 

Lợi nhuận từ việc bán SP A 

10.280 

19.440 


d. Trong năm 200X, Công ty con C1 đã bán 70 sản phẩm 
B cho Công ty M với trị giá 351 triệu đồng. Cuối năm 200X, 
cống ty mẹ đã xuất kho bán hết số hàng này. Kết quả kinh 
doanh từ nghiệp vụ bán hàng nội bộ được thể hiện: 


Đơn vị tính: triệu đồng 


Kết quả từ nghiệp vụ mua sản phẩm B năm 200X 

Cồng ty Mẹ 

Cồng ty con 

Doanh thu từ bán sản phẩm B 

351 

351 

Giá vốn hàng bán 

351 

200 

Lợi nhuận từ việc bán hàng hóa B 

- 

151 


e. Đối với Công ty liên kết: 


Trong năm Công ty M đã đầu tư vào Công ty cổ phần 
LK, phần vốn góp đạt 40%. Báo cáo tài chính năm 200X của 
công ty CỔ phần LK có lợi nhuận sau thuế là 16.450 triệu 
đồng. 

f. Biết đến thời điểm lập BCTC hợp nhất, Công ty M vẫn 
chưa nhận được cổ tức được chia từ công ty CP C1 và công ty 
CP LK của năm 200X. 
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16: r Ráơ cáo tài chinh hợp, nhất 


Yêu cầu: 

1. Tính toán, hạch toán và lập Bảng cân đồi kế toán hợp 
nhất tại ngày mua. 

2. Tính toán, hạch toán, ghi sổ Nhật ký chung hợp nhất, 
lập các bảng tổng hợp các bút toán điều chỉnh và lập Báo cáo 
tài chính hợp nhất năm 200X. 

BÀI GIẢI: 


1. Lập Bảng cân dối kế toán hỢp nhất tại ngày mua 

Công ty M đã ghi nhận khoản đầu tư vào Công ty Cl: 

NỢ TK 221 25.600 

Có TK 112 25.600 

Số vốn góp đạt 60%, đạt được tỷ lệ nắm quyền kiểm soát 
nên việc hợp nhất kinh doanh dẫn đến quan hệ công ty mẹ - 
công ty con. Theo quy định của chế độ kế toán Việt Nam hiện 
nay, Công ty M không phải lập Báo cáo tài chính hợp nhất 
tại ngày mua. Tuy nhiên sẽ phải ghi nhận giá trị ghi sổ 
khoản đầu tư của công ty mẹ trong công ty con và phần vốn 
của công ty con tại ngày mua để loại trừ khi hợp nhất. Đồng 
thời xác định lợi thế thương mại phát sinh khi hợp nhất kinh 
doanh để ghi nhận trên Bảng cân đối kế toán hợp nhất vào 
cột Số đầu kỳ tại thời điểm cuối năm thứ nhất. 

- Xác định lợi ích của Công ty M uà các cổ đông thiểu số 
trong giá trị hợp lý của tài sản thuần của Công ty Cổ Phần 
Cl: 


ĐVT: triệu đồng 



Vốn chủ sở hữu tại 
ngày mua 

Công ty Mẹ 

60% 

LỢi ích CĐTS 
40% 

vốn đẩu tư cùa chù sở hữu 

32.898 

19.739 

13.159 

Lợi nhuận chưa phân phối 

4.000 

2.400 

1.600 

Cộng tài sản thuẩn 

36.898 

22.139 

14.759 
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- Xác định lợi thế thương mại: 


Giá phí của khoản đẩu tư 

25.600 

Phẩn sớ hữu của công ty mẹ trong vốn chủ sở hữu tại ngày mua 

22.139 

Lợi thế thương mại 

- - 

3.461 


Thực hiện các bút toán điều chỉnh: 

(1) Loại trừ giá trị ghi sổ của công ty mẹ trong công ty 
con đế’ hợp nhâ"t Báo cáo tài chính. 

Nợ Vốn đầu tư chủ sở hữu 19.739 

Nợ Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 2.400 

Nợ Lợi thế thương mại 3.461 

Có Đầu tư vào công ty CP C1 25.600 

(2) Xác định lợi ích của cổ đông thiểu sô" trong tài sản 
thuần của công ty con: 

Nợ Vốn đầu tư của chủ sở hữu 13.159 

Nợ Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 1.600 
Có Lợi ích của cổ đông thiểu sô" 14.759 

Công ty M phải lập Bảng Cân Đối Kế Toán hợp nhất 
ngay sau khi mua công ty cổ Phần C1 


Bảng 16.6: Bảng cân đối kế toán hợp nhất tại ngày mua Công ty C1 


500 


Qhưđềtq. 1 ó: c Báở eáứ tài ehứth nhất 


Bảng CĐKT 

'<5 

Ã 

o. 

to* 

n: 

1 

672.621 

635.843 

36.778 1 


78.639 

57.121 

13.345 

8.173 

319.117 1 

319.117 

11.158 1 

10.541 1 

T— 

CNJ 

LO 

ơ> 

LO 

670.607 

564.117 

480.976 

987.417 

LÕ 

o 

LO 

83.140 

c 

u 

'íS 

15 

c= 

'to 

s 

co 

'O 

o 


1 

Ị 

1 


I 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

l 


to* 

z 








1 





1 








1 

\— 

bc 

Q 

CJ 

OI 

tz 

*to 

cá 

cty CP C1 

16.750 

7.030 

1.445 

5.585 


LO 

CÓ 

CỌ 

3.873 

953 

CD 

lõ 

4.810 

4.810 

LO 

C\J 



LO 

c\l 

24.224 

23.513 

23.513 

24.922 

CT> 

o 

1 

Bảng CĐKT 
cty M 

ỉ 

665.591 

634.398 

31.194 


'ST 

cô 

53.248 

I 

8.114 

314.307 

314.307 


10.541 

CM 

570 

646.382 

CO 

o 

LỌ 

Ó 

^1- 

lõ 

457.463 

962.495 

cvT 

co 

o 

lõ 

Ó 

LO 

83.140 

TM 

1 

G 

1 


in 

B 

1 

1 

LO 

s 

1 


1 

1 

CO 

1 

1 

CM 

1 

1 

1 

□ 

100 


111 

C\J 

120 

130 

cõ 

132 

135 

140 


150 

152 

154 

158 

200 

o 

CM 

221 

222 

223 

230 

Bì 

e 

s 

~a 

«õ- 

z 

□ 

LO 

ả 

+ 

cb 

co 

■ + 
õ 

CSJ 

'Ị 

Ô 

II 

co 

C3 

e 

<5 

c 

‘*to 

OI 

c 

c 

CO 

In 

1— 

< 

1 

1 

1. Tiền 

to 

o> 

*o 

ơ> 

c 

'to 

o 

-to 

o 

'to 

o 

c\i 

II - Các khoản dầu tư tài chinh ngán hạn 

III ■ Các khoản phải thu ngắn hạn 

1. Phải thu khách hàng 

2. Trả trước cho người bán 

5. Các khoản phải thu khác 

IV - Hánq tổn kho 

ỉ 

1 

ỉ 

i 

! 4. Tài sản nqấn han khác 

Đ 

LO 

Ò 

LO 

ỏ 

■"í 

Õ 

1 

Ó 

$ 

cá 

o 

w 

c 

«0- 

c 

MO 

u 

'to 

1— 

cá 

«5 

'to 

o 

1 

'Ỉ5 

h- 

• 

-to 

to 

Ito 

s 

-to 

-C 

c 

v s 

to 

'to 

lõ 

'to 

»— 

;to 

to 

c 

to 
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c 

'O 

E 

o 

to 

'to 

;to 

o 

• 

1 

1 









































































































d M - TM Bảng CĐKT Bảng CĐKT Bút toán diều chỉnh Bàng CĐKT 

___ cty IV1_cty CP C1 Nợ Co Hợp Nhâì 
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2. Lập Báo cáo tài chính hợp nhất năm 200X 

- Bước 1: Trước hết là hợp cộng theo từng khoản mục 
trên cơ sở cộng từng dòng tương ứng các chỉ tiêu thuộc Bảng 
Cân đối kế toán và Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của 
các công ty con thành viên của Công ty M trên Bảng tổng hợp 
các chỉ tiêu hợp nhất (Bảng BTH02-DN/HN). 

- Bước 2: Lập các bút toán loại trừ giá trị ghi sổ khoản 
đầu tư của công ty mẹ trong công ty con 

Mở sổ Nhật ký chung hợp nhất, thực hiện tách lợi ích 
của Công ty Mẹ và các cổ đông thiểu số trong giá trị hợp lý 
của tài sản thuần của Công ty cổ Phần C1 

(1) Loại trừ các khoản đầu tư của công ty mẹ vào công ty 
con 

Nợ Vốn đầu tư chủ sở hữu 19.739 

Nợ Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 2.400 

Nợ Lợi thế thương mại 3.461 

Có Đầu tư vào công ty CP C1 25.600 

- Bước 3: Phân bổ lợi thế thương mại: theo phương pháp 
đường thẳng, được phân bổ trong 10 năm 


Đơn vị tính: triệu đồng 


Lợi thế 
thương 
mại 

Tại ngày mua 

Thời gian phân bổ 

Phân bổ năm 
200X 

Lũy kế đã phán bổ 

3.461 

: :£răr^fĩTffĩlĩBl 

346 

346 


(2) Ghi nhận bút toán phân bổ lợi thế thương mại 

Nợ Chi phí quản lý doanh nghiệp 346 
Có Lợi thế thương mại 346 

Do Báo cáo tài chính hợp nhất được lập trên cơ sở Báo 
cáo tài chính riêng của công ty mẹ và các công ty con nên khi 
phân bổ lợi thế thương mại, kế toán phải điều chỉnh cả phần 
phân bổ lũy kế từ ngày mua đến ngày đầu kỳ báo cáo. Khi đã 
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phân bổ hết lợi thế thương mại, kế toán vẫn phải lập bút 
toán điều chỉnh để phản ánh ảnh hưởng của sô' đã phân bổ 
đến lợi nhuận sau thuế chưa phân phối và lợi thế thương mại 
cho đến khi thanh lý công ty con. 

Năm 200X+1, sẽ ghi nhận phân bổ lợi thế thương mại 

Nợ Lợi nhuận sau thuế chưa phân phôi 346 
Nợ Chi phí quản lý doanh nghiệp 346 

Có Lợi thế thương mại 692 

Khi đã phân bể hết lợi thế thương mại, những năm sau 
đó sẽ vẫn ghi nhận ảnh hưởng của lợi thế thương mại đã 
phân bổ đến lợi nhuận sau thuế: 

Nợ Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 3.461 
Có Lợi thế thương mại 3.461 

- Bước 4: Tách lợi ích của cổ đông thiểu sô': 

(3) Tách lợi ích của cổ đông thiểu sô' tại ngày đầu kỳ báo 

cáo: 

Nợ Vốn đầu tư của chủ sở hữu 13.159 

Nợ Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 1.600 
Có Lợi ích của cổ đông thiểu sô' 14.759 

(4) Ghi nhận lợi ích của cổ đông thiểu số tù kết quả hoạt 
động kinh doanh trong năm 200X (LNST trên BCKQKD cty 
CP Cl: 4.547 triệu đồng) 

4.547 X 40 % = 1.819 

Nợ Lợi nhuận sau thuê' của cổ đông thiểu sô' 1.819 
Có Lợi ích của cổ đông thiểu số 1.819 

(5) Điều chỉnh ảnh hưởng của việc chi trả cổ tức cho các 
cổ đông thiểu số trong năm 200X (3,585 X 40%) 

Nợ Lợi ích của cổ đông thiểu sô' 1.434 
Có Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 


1.434 


&hường. ló: r Bá& cứa lài chútlt lufp, nhất 
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(6) Loại trừ cổ tức được chia từ lọi nhuận năm 200X 
(3.585 X 60%) 

Nợ Doanh thu hoạt động tài chính 2.151 

Có Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 2.151 

(7) Loại trừ công nợ phải thu phái trả do chưa thanh 
toán số cổ tức được nhận 

Nự khoản phải trả khác 2.151 

Có khoản phải thu khác 2.151 

(8) Ánh hưởng của việc trích lập quỹ dầu tư phát triển và 
quỹ dự phòng tài chính: 

Nợ Quỹ đầu tư phát triển 151 

Nợ Quỹ dự phòng tài chính 231 

Có Lợi nhuận sau thuê chưa phân phôi 382 

Bước 5: Loại trừ ảnh hướng của giao dịch bán hàng trong 


nội bộ công ty mẹ - con 

+ Tính toán các chỉ tiêu liên quan đến việc loại trừ doanh 
thu, giá vốn, lãi nội bộ: 


Chỉ tiỄu tính toán 

Sổ' tiền 

Doanh thu bán hàng nội bộ phải loại trừ 

25.700 

Lãi nội bộ gộp đã thực hiện trong kỳ (80%) 

8.224 

Giá vốn hàng bán quan điểm hợp nhất (GVHB_C (hay DT đã thực hiện) 

- Lãi NB đã thực hiện) 

12.336 

Giá vốn hàng bán chưa thực hiện (Tổng GVHB nội bộ -GVHB theo quan 
diểm hợp nhất) 

23.664 

Lãi nội bộ chưa thực hiện trong kỳ (20%) 

2.056 


(9) Loại trừ doanh thu hán hàng nội bộ, Giá vốn hàng 
bán nội bộ, lãi nội bộ chưa thực hiện: 

Nợ Doanh thu bán hàng nội bộ 25.700 

Có Giá vôn hàng bán nội bộ 

Có Hàng tồn kho 


23.664 

2.056 
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Qiĩtíơnạ lố: (Báo cáo tài ch inh ítOp nhđt 


+ Việc loại trừ lãi chưa thực hiện trong giá trị hàng tồn 
kho cuối kỳ nên giá trị ghi sổ của hàng tồn kho trên Báo cáo 
tài chính hợp nhất nhỏ hơn cơ sở tính thuế của nó là 2.056 
triệu đồng, làm phát sinh Tài sản thuế thư nhập hoãn lại là: 
2.056 X 28% = 576 triệu đồng. 

(10) Bút toán ghi nhận Tài sản thuế thu nhập hoãn lại là: 

Nợ Tài sản thuế thu nhập hoãn lại 576 

Có Chi phí thuế TNDN hoãn lại 576 

+ Phải thu - phải trả nội bộ được loại trừ khi lập Bảng 
cân đối kế toán hợp nhất 

(11) Bút toán loại trừ khoản phải thu, phải trả từ giao 
dịch nội bộ: 

Nợ Phải trả người bán 5.000 

Có Phải thu của khách hàng 5.000 

(12) Loại trừ doanh thu bán hàng nội bộ, Giá vốn hàng 
bán nội bộ: 

Nợ Doanh thu bán hàng nội bộ 351 
Có Giá vốn hàng bán nội bộ 351 

Đối với Công ty liên kết: 

Báo cáo tài chính công ty Cổ Phần Cao su LK có lợi 
nhuận sau thế là 16.450 triệu đồng, Công ty M xác định phần 
lợi nhuận của mình trong công ty liên kết trên Báo cáo tài 
chính: 

+ Xác định phần lợi nhuận trong công ty cổ phần cao su 
LK 

16.450 X 40%= 6.580 

Ghi nhận vào Bảng xác định phần lợi nhuận trong công 
ty liên kết: 


( Qhỉừtnạ, í ó: Oìáo cáo tài chính hờfi nhất 
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Biểu 03: Bảng xác định phần lợi nhuận hoặc lỗ 
trong công ty liên kết 

Công ty liên kết: Công ty cổ phần LK 


Sổ'TT 

NỌi dung điểu chình 

Năm nay 

Năm trước 

1 


6.580 


2 

Phân bổ chênh lệch giữa giấ trị hợp lý và giá trị ghi sổ 
của TSCĐ 

- 


3 

Phân bổ lợi thế thương mại 

- 


4 

Lợi nhuận cổ tức được chia dã nhận 

- 



Cộng các khoản điểu chình 

6.580 



(13) Ghi nhận tăng khoản “Đầu tư vào công ty liên kết, 
liên doanh” 

Nợ TK đầu tư vào công ty liên kết, 

liên doanh 6.580 

Có phần lãi trong công ty liên kết 6.580 

(14) Kết chuyển lãi từ công ty liên kết 

Nợ TK Lợi nhuận sau thuế TNDN 6.580 

Có TK Lợi nhuận sau thuế chưa phân phôi 6.580 

(15) Tổng ảnh hưởng của các bút toán điều chỉnh đến kết 
quả HĐKD làm giảm kết quả hoạt động kinh doanh, Kế toán 
kết chuyển: 

Nợ TK Lợi nhuận sau thuế TNDN 784 

Có TK Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 784 

- Bước 6: Lập Bảng tổng hợp các bút toán điều chỉnh và 
Bảng tổng hợp các chỉ tiêu hợp nhất. 

Căn cứ vào các bút toán đã lập, kế toán lập Bảng tổng 
hợp các bút toán điều chỉnh. Bảng tổng hợp các bút toán điều 
chỉnh được lập cho từng chỉ tiêu phải điều chỉnh khi hợp 
nhất. 
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Qhiiờng. lói Bào crìo tài í'hinh hựp nhất 


Bảng 16.7: Nhật kỷ chung hợp nhất năm 200X 


Sổ' hiệu 1 
BT 

Ngày tháng 

Chứng từ 
sử dụng 

Diẽn giải 

TK 

NỢ 

Ịịị y •• . ;■ 

Gổ 

A 

B 

.. : 


Ị-ÍÃỐỊB fị 

1 

i 2 

HN07/01 

28/3/200X+1 

CĐ 

Loại trừ các khoản dầu tư 
của công ty M vào vốn 
ơẩu tư cùa công ty CP C1 

411 

19.739 

- 

HN07/01 

28/3/200X+1 

ce 

Loại trừ cảc khoản đấu tư 
cùa công ty mẹ vào công 
ty con 

421 

2.400 

- 

HN07/01 

28/3/200X+1 

CĐ 

Ghi nhận lợi thế thương 
mại phát sinh tại ngày 
đầu tư vào công ty CP gỗ 
C1 

269 

3.461 

- 

HN07/01 

28/3/200X+1 

CĐ 

Loại trừ các khoản đẩu tư 
của cồng ty M vào công 
tyCPCI 

221 

- 

25.600 

HN07/02 

28/3/200X+1 

PB 

Phấn bổ lợi thế thương 
mại trong năm 200X 

642 

346 

_ 

HN07/02 

28/3/200X+1 

PB 

Phân bồ lơi thế thương 
mại đến hết năm 200X 

269 

- 

346 

HN07/03 

28/3/2Ũ0X+1 

CĐ 

Tách lợi ích của cổ đông 
thiểu số tại ngày đầu kỳ 
báo cáo 

411 

13.159 

- 

HN07/Ũ3 

28/3/200X+1 

CĐ 

Tách lợi ích cửa cổ đông 
thiểu sô' tại ngày đầu kỳ 
báo cáo 

421 

1.600 

- 

HN07/03 

28/3/200X+1 

CĐ 

Ghi nhận lợi ỉch của cổ 
đông thiểu số tại ngày 
đầu kỷ báo cáo 

439 

- 

14.759 

HN07/04 

28/3/200X+1 

KQ 

Ghi nhận IỢÍ ích của cổ 
đông thiểu số từ kết quả 
hoạt ơộng kinh doanh 
trong năm 200X 

61 

1.819 

- 

HN07/04 

28/3/200X+1 

KQ 

Ghi nhận lợi ích của cổ 
đông thiều số từ kết quả 
hoạt dộng kinh doanh 
trong năm 200X 

439 

- 

1.819 
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28/3/200X+1 

CO 

28/3/200X+1 

CO 

28/3/200X+1 

KQ 

28/3/200X+1 

KQ 

28/3/200X+1 

CĐ 

28/3/200X+1 

CĐ 

28/3/200X+1 

CĐ 

28/3/200X+1 

CĐ 

28/3/200X+1 

CĐ 

28/3/200X+1 

HN- 

B07/01 

28/3/200X+1 

HN- 

B07/01 

28/3/200X+1 

HN- 

B07/01 

28/3/200X+1 

KQ 


Điều chình ảnh hường 
của việc chi trả cổ tức 
cho các cổ đông thiểu sô' 
trong năm 200X 


Loại trừ ảnh hưởng của 
việc chi trả cổ tức cho 
các cố đông thiểu số 
trong năm 200X 


Loại trừ cô’ tức được chia 
từ lợi nhuận 200X 


Loại trừ cổ tức được chia 
từ lợi nhuận 200X 


Tách lợi ích cổ đông 
thiểu số trong trích lập 
quỹ đầu tư phát triển 


Tách lợi ích của cổ đông 
thiểu sô'trong trích lặp 
quỹ dự phòng tài chính 


Loai trừ ảnh hưởng trích 
lập quỹ đẩu tư phát triển 
và quỹ dự phòng tài 
chính 


Loại trừ doanh thu bân 
sản phẩm A 


Loại trừ Giá vốn hàng 
bán sản phẩm A 


Loại trừ giao dịch bân 
sản phẩm A 


Tài sản thuế thu nhập DN 
hoãn lại phát sinh từ việc 





















414 151 



415 231 






511 25.700 





23.644 


155 


243 576 
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Qkươttạ 16 : (Riíti táo tíìi thính hợp. nhai 


Sí hiệu 
BT 

Ngày tháng 

Chứng từ 
sử dụng 

Diễn giải 

'A*.'. . ■Mà ’/Ặ 

ĨK 


B 

mm 


F 






HN07/10 

28/3/200X+1 

KQ 

Ghi nhận chi phi thuế thu 
nhập DN hoãn lại phắt 
sinh từ việc loại trừ lãi 
chưa thực hiện từ hàng 
tồn kho cuối kỳ 

8212 

HN07/11 

28/3/200X+1 

CĐ 

Bút toán loại trừ khoản 
phải thu, phải trả 

331 

HN07/11 

28/3/200X+1 

CĐ 

Bút toán loại trừ khoản 
phải thu, phải trả 

131 

HN07/12 

28/3/200X+1 


Loại trừ doanh thu bán 
sản phẩm B 

511 

HN07/12 

28/3/200X+1 

HN- 

MŨ7/25 

Loại trừ Giá vốn hàng 
bấn sp B (nội bộ) 

632 

HN07/13 

28/3/200X+1 

KQ 

Ghì nhận tăng vốn đầu tư 
vào công ty liên kết từ 
phẩn lãi trong công ty 
liên kết 

223 

HN07/13 

28/3/200X+1 

Kũ 

Ghi nhận phẩn lãi trong 
Cồng ty hèn kết 

45 

HN07/14 

28/3/200X+1 

KQ 

Kết chuyển lãi trong câng 
ty liễn kết vào lợi nhuận 
chưa phẫn phối 

60 

HN07/14 

28/3/200X+1 

Kũ 

Kết chuyển lãi trong công 
ty liên kết vào IỢI nhuận 
chưa phân phối 

421 

HN07/15 

28/3/200X+1 

ĐC 

Tổng ảnh hưởng cắc bút 
toán điếu chỉnh đến kết 
quả HĐKD 

421 

HN07/15 

28/3/200X+1 

ĐC 

Tống ảnh hường cắc bút 
toắn ơiều chỉnh đến kết 
quả HDKD 

60 



WÊÈẵ 


m 
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Bảng 16.8: Các bảng tổng hợp các bút toán điều 
chỉnh ■ 200X 

BẲNG TỔNG HỢP các bút toán ĐIẼU chỉnh 

Chì tiêu: Phẩn lãi hoặc lỗ trong công ty llẽn kết, liên doanh 
Kỳ kế toán: Năm 200X 


ĐVT: triệu đổng 


Sỗ’hiệu 
BT 

Ngày tháng 

Diễn giải 

NỢ 

■ 

Có 

A 

B 

c 

1 

2 

HN07/14 

28/Ữ3/200X+1 

Kết chuyển lãi trong công ty liên kết 
vào lợi nhuận chưa phân phối 


6.580 



Cộng phát sinh 

. 

6.580 


BẢNG TỔNG HỢP CÁC BÚT TOÁN ĐIỀU CHỈNH 

Chl tiêu: Lợi nhuận sau thuế Thu nhập doanh nghiệp 
Kỳ kế toán: Năm 200X 


ĐVT: triệu đổng 

ỊỊỊỊS Ị 9m .1 ■ SE 


$6' hiệu 
BT 

Ngày tháng 

Diễn giải 

NỢ 

Cố 

A 

B 

c 

1 

2 

HN07/15 

28/03/200X+1 

Tổng ảnh hưởng các bút toấn điểu 
chỉnh ơến kết quả HĐKD 

784 




Cộng phát sinh 

784 



BẢNG TỔNG HỢP các bút toán OIẾU chỉnh 


Chỉ tiẽu: Lợi nhuận sau thuế của cô’ dông thiểu số 

Kỳ kế toán: Năm 200X 

ĐVT: triệu đổng 


SỐ' hiệu 
BT 

Ngày tháng 

Diễn giải 

* 

ra 

A 

B 

c 

1 

2 

HN07/04 

28/03/200X+1 

Ghi nhận lợi ích của cổ dông thiểu 
sổ’ từ kết quả hoạt động kinh doanh 
trong năm 200X 

1819 

- 



Cộng phát sinh 

1.819 

. 
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QluíờntẬ 16 : (Báo eảa lài chinh hỢft nhất 


BẢNG TỔNG H0P các bút toán diều chỉnh 

Chì tiẽu: Khoản phải thu 131 

Kỳ kế loán: Năm 200X 

ĐVT: triệu đổng 


Sô'hiệu 
BT 

Ngồy tháng 

Diễn giải 


Có 

A 

B 

c 

1 

2 

HN07/11 

28/03/200X+1 

Bút toản loại trừ khoần phải thu ắ phải 
trả 

_ 

5.000 



Cộng phát sinh 

■ 



BẢNG TỔNG HƠP các bút toán điểu chỉnh 

Chì tiêu: Các khoản phải thu khác 138 

Kỳ kế toán: Năm 200X 


SỐ hiệu 
BT 

Ngày tháng 


UVI. 11 lỹu UI 

NỢ 

J 1 

Có 

A 

B 

c 

1 

2 

HN07/07 

28/03/200X+1 

Loại trừ cõng nợ phải thu phải trả ơo 
chưa thanh toán hết sô'cổ tức được 
nhận từ công ty CP C1 

- 

2.151 



Cõng phát sinh 

• 

2.151 


BẢNG TỔNG HỘP các bứt toán điều chỉnh 


Chì tiêu: Hàng tổn kho 155 

Kỳ kế toán: Năm 200X 

ĐVT: t riệu đổng 


SỐ hiệu 
BT 

Ngăy tháng 

Diễn giải 


Có 

A 

B 

c 

1 

2 

HN07/09 

28/03/200X+1 

Loại trừ giao dịch bán sản phẩm A 

. 

2.056 



Công phát sinh 


2.056 
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BẢNG TỔNG HỘP các bút toán diều chỉnh 


Chỉ tiêu: Đẩu tư vào Công ty con 221 

Kỳ kế toán: Năm 200X 

ĐVT: triệu đổng 


sa hiệu 

BT 

Ngày ttiáng: 

DllM.il ■ 

ỀẫÌẾÊỀỆ 

ca 

A 

B 

c 

1 

2 

HN07/01 

28/03/200X+1 

Loại trừ các khoản đầu tư cùa cồng 
ty M vào cõng ty CP C1 

- 

25.600 

HN07/13 

28/03/200X+1 

Ghi nhận phần lãi trong cóng ty liên 
kết 

. 

6.580 



Cộng phát sinh 

_ 

32.180 


BÀNG TỔNG HỢP CÁC BÚT TOÁN ĐIẼU CHỈNH 


Chỉ tiễu: Đẩu tư vào Công ty liên kết 223 

Kỳ kế toán: Nãm 200X 

ĐVT: triệu đổng 


$ế hiệu 
BT 

Ngày tháng 


'' 

Cớ 

A 

B 

c 

1 

2 

HN07/14 

28/03/200X+1 

Kêĩ chuyển lãi trong công ty liễn kết 
vào lợi nhuận chưa phân phối 

6.580 

- 



Cống phát sinh 

6.580 

. 


BẢNG TỔNG HỢP các bút toán điểu chỉnh 

Chi tiẽu: Đẩu tư dầi hạn khấc 228 

Kỳ kế toán: Năm 2Ũ0X 


Sấhiệu 

BT 


mmm 

- ... — ———.. ; ■ ~~~~ 

—— - — - 

A 

B 

c 

1 

2 

HN07/13 

28/03/200X+1 

Ghi nhận tăng vốn đầu tư vào công 
ty liên kết từ phẩn lãi trong cõng ty 
liên kết 

6.580 

- 



Cộng phát sinh 

6.580 

- 
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@hiùtng, 16 : r Báơ cá& tài ehứth hợp. nhất 


BẢNG TỔNG HỢP các bút toán điều chỉnh 

Chi tiêu: Tài sản thuế thu nhập hoãn lại 243 

Kỳ kế toán: Năm 200X 


ĐVT: triệu đ 

Ông 

SíhỊẹu 

- 


. 

Có 

A 

B 

c 

1 

2 

HN07/10 

28/03/200X+1 

ỶÊÊÊÊÊẵỄÊÊểÊÌA 

576 

- 



Cộng phát sinh 

576 



BẢNG TỔNG HỢP CÁC BÚT TOÁN ĐIỂU CHỈNH 

Chỉ tiêu: Lợi thế thương mại 269 

Kỳ kế toán: Năm 200X 

_DVT triệu đổng 


số ^ ệ “ 




111:1 

A 

B 

c 

1 

2 

HN07/01 

28/03/200X+1 

Ghi nhận lợi thế thương mại phát 
sinh tại ngày đẩu tư vào cõng ty CP 
gỗ C1 

3.461 

- 

HN07/02 

28/03/200X+1 

Phân bổ lợi thế thưong mại ơến hết 
năm 200X 


346 



Cộng phát sinh 

3.461 

346 


BẢNG TỔNG HỢP CÁC BÚT TOÁN QlỀU CHỈNH 


Chỉ tiêu: Phải trả người bán 331 

Kỳ kê' toán: Năm 2Ũ0X 

————— . DVT:Wệuđổn 9 


$6 mi 

Ngày tháng 

nitoga, 


r : - CÓ 

BI 


- . ì 

'ệỹS 


A 

B 

c 

1 

2 

HN07/11 

28/03/200X+1 

Bút toán loại trừ khoản phải thu, phải 
trả 

5.000 




Cộng phát sinh 
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BẢNG TỔNG HỢP các bút toán điều chỉnh 

; Chỉ tiêu: Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác 338 


Kỳ kế toán: Năm 200X 



Logi trừ cõng nợ phải thu phải trả do 
chưa thanh toán hết số cổ túc dược 


HN07/07 


28/03/200X+1 


nhặn từ cõng ty CP C1 


BẢNG TỔNG HỢP CÁC BÚT TOÁN ĐIỀU CHỈNH 

Chỉ tiêu: Vốn Đẩu tư của chù sồ hữu 


Kỳ kế toán: Năm 200X 



Loại trừ các khoản đầu tư của cóng 


HN07/01 


28/03/200X41 


19739 


ĩăch IỢÍ ích của cổ đông thiểu số tại 
ngày đẩu kỳ báo cáo 


HN07/03 


28/03/200X41 


BẢNG TỔNG HỢP CÁC BÚT TOÁN DIỀU CHỈNH 

Chỉ tiêu: Quỹ đẩu tư phát triển 414 

Kỳ kế toán: Nãm 200X 

ĐVT: triệu đổng 
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&uùfnạ. 16: (BàG cáơ lài chính 1tỢft nhất 


BẢNG TỔNG HỢP CÁC BÚT TOÁN ĐIỂU CHỈNH 

Chi tiêu: Quỹ Dự phòng Tài chính 

Kỳ kế toán: Năm 200X 


415 


DV1 

triệu đổng 

Sõghỉệu 

: mmậ 

Diền giải 

Nợ 1 


A 

B 

c 

1 

2 

HN07/08 

28/03/200X+1 

Tắch lợi ích của cổ đông thiểu số 
trong trích lập quỹ dự phòng tài 
chính 

231 

- 



Cộng phất sinh 

231 

m 


BẢNG TỔNG HỢP CÁC BÚT TOÁN ĐIẾU CHỈNH 

Chỉ tiêu: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phôi 
Kỳ kế toán: Năm 2Ũ0X 

_DVT: triệu đổng 


Số hiệu 
BT 

Ngày tháng 

Oiễn giải 

NỢ 

CÓ 

A 

B 

c 

1 

2 

HN07/01 

28/03/200X4-1 

Loại trù cắc khoàn dầu tư của công 
ty mẹ vào công ty con 

2.400 

- 

HN07/02 

28/03/200X4-1 

phẫn bổ lợi thế thương mại luỹ kế 
đến dấu năm 200X 

. 

. 

HN07/03 

28/03/200X4-1 

Tách lợi ích của cổ đông thiểu số tại 
ngày đẩu kỳ báo cáo 

1.600 

- 


28/03/200X4-1 

Loại trừ ảnh hường của viẽc chi trả 
cổ tức cho các cổ đông thiếu số 
trong nãm 200X 

- 

1.434 

HN 07/06 

28/03/200X4-1 

Loại trừ cổ tức được chia từ lợi 
nhuận 200X 

. 

2.151 

HN07/08 

28/03/200X4-1 

Loại trừ ảnh hưởng trích lập quỹ dắu 
tư phát triển và quỹ dự phòng tài 
chính 

- 

382 

HN07/15 

28/03/200X4-1 

Tổng ảnh hưởng các bút toán điểu 
chỉnh đến kết quả HĐKD 


784 



Cộng phát sinh 

4000 

4.750 
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BẢNG TỔNG HƠP CÁC BÚT TOÁN ĐIỀU CHỈNH 

Chl tiêu: Lợi ích cùa cổ đông thiểu SỐ439 

Kỳ kế toán: Năm 200X 

DVT: triệu đổng 


stf trtện 

BT 

Ngày tháng 

Diên giải 

NỢ 

CỐ 





A 

B 

c 

1 

2 

HN07/03 

28/03/200X+1 

Ghi nhận lợi ích của cổ đông thiều số tại 
ngày đầu kỳ báo cáo 

. 

14.759 

HN07/04 

28/03/200X+1 

Ghi nhãn lợi ích của cổ đông thiểu số từ kết 
quả hoạt động kinh doanh trong nãm 200X 

_ 

1.819 

HN07/05 

28/03/200X+1 

Điểu chinh ảnh hưởng của việc chi trả cổ 
tức cho các cổ đông thiểu số trong năm 

200X 

1.434 

- 



Cộng phát sinh 

1.434 

16.578 


BẢNG TỔNG HỘP các BÚT TOÁN ĐIỂU CHỈNH 

Chỉ tiêu: Doanh thu bán hàng và cung cấp địch vụ 


Kỳ kế toán: Năm 200X 


ĐVT: triệu đổng 


$tf hiệu 
BT 

Ngày tháng 

Diễn giải 

« 

* 

A 

B 

c 

1 

2 

HN 07/09 

28/03/200X+1 

Loai trừ doanh thu bán sản phẩm A 

25.700 

- 

HN07/12 

28/03/200X+1 

Loại trừ doanh thu bán sản phẩm B 

351 

- 



Cộng phát sinh 

26.051 

. 


BẢNG TỔNG HỘP các bút toán điều chỉnh 

Chì tiêu: Doanh thu hoạt động tài Chính15 


Kỳ kế toán: Năm 200X 

ĐVT: triệu dóng 


SỐ hiệu BT 

1 

. Diễn giải 

NỢ 

Có 

A 

B 

c 

1 

2 

HN07/06 

28/03/200X+1 

Loại trừ cổ tức được chia từ lợi 
nhuận 200X 

2.151 

. 



Cống phát sinh 

2.151 

. 
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BẢNG TỔNG HỢP CÁC BÚT TOÁN DIỀU CHỈNH 


Chí tiẽu: 


Giá vốn hàng bán 


632 


Kỳ kế toán: Năm 200X 



BẢNG TỔNG HỢP các bút toán điểu chỉnh 

Chì tiẽu: Chi phí Quản lý Doanh nghiệp 


Kỳ kế toán: Nãm 200X 

ĐVT: triệu dổn 



BẢNG TỔNG HỢP CÁC BÚT TOÁN ĐIỂU CHỈNH 

Chỉ tiêu: Chi phí thuế thu nhập hoãn Iại12 

Kỳ kế toán: Năm 200X 

ĐVT: triệu đổn 




































Bảng 16.9: Bảng tổng hợp các chỉ tiêu hợp nhất năm 200X 

Trên cơ sở báo cáo tài chính riêng của công ty mẹ và công ty con và các bảng tổng hợp các 
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Qhươnq, 16: cáo tài chính hỢfi nhất 



o 


Giá trị hao mồn lũy kê' TSCD thuê tài chính 226 _-_-_-_-_-_- 

Nguyên giá TSCD võ hình _ 228 1.696 _ 1.696 ___ - _ 1,696 

Giá trị hao mòn lũy kẽ' TSCD vô hìnhn 229 (170)_(170)_- (170) 









































































'iểrtng tó: (Báơ etỉơ tài eh£nfi ẳiựịi nhất 






















































Chênh lệch đánh giá lậi tài sản _415_:_:_;_:_:_: 

Chênh lệch tỷ giá hối đoái _416_-_ 1 _ 1 _;_;_: 

Quỹ đầu tư phát triển 417 172.405 _ 377 172.781 _151_ 2 _ 172.631 
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- Bước 7: Trình bày khoản đầu tư vào công ty con, công 
ty liên kết trên Báo cáo tài chính hợp nhất. 

Bảng 16.10: Bảng cân đôi kê toán hợp nhất năm 
200X 

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỘP NHÂT 
Tại ngày 31/12/200X 


Đơn vị: triệu đồng 


Nội dung 


A. Tài sản ngắn hạn (100=110+120+130+140+150) 


I - Tiến và các khoản tương đương tiền 


I.Tiển 


2. Các khoản tương đương tiền 


II - Các khoản dầu tư tài chính ngán hạn 


1. Đẩu tư ngắn hạn 


3. Dự phòng giảm giá đẩu tư ngấn hạn (') 


III - Các khoản phải Ihu ngắn hạn 


1. Phái thu khách hàng 


2. Trả trước cho người bán 


3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 


4. Phải thu theo tiến độ hợp dóng XD 


5. Các khoản phải thu khác 


6 . Dự phòng các khoản phải thu khó đòi(*) 


IV - Hàng tổn kho 


1. Hảng tổn kho 


2. Dự phòng giảm giá hàng tốn kho(’) 


V - Tài sản ngắn hạn khác 


1. Chi phí trả trước ngắn hạn 


2. Thuê' GTGT được khấu trừ 


3. Thuê và các khoản phải thu nhà nước 


4. Tài sản ngắn hạn khác 


B. Tài sản dài hạn (200=210+220+240+250+260) 


I - Các khoản phải thu dài hạn 


1. Phải thu dài hạn của khách hàng 


2 . Vốn kỉnh doanh ở đơn vị trực thuộc 


3. Phải thu dài hạn nội bộ 


Mã TM 



111 


112 


120 


121 


129 


130 


131 


132 


133 


134 


135 6 


139 


140 


141 


149 


150 


151 


152 


154 


158 I 8 



Síđẩu 

năm 

1.224 989 

1.081.535 

661.692 

672.621 

474.794 

635.843 

186.897 

36.778 



155.088 

78.639 

98.534 

57.121 

51.640 

13.345 



386.390 

319.117 

386.390 

319.117 


21.819 11.158 


19.828 

10.541 

21 

21 

1.970 ị 

596 

728.892 

670.607 
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Nội dung 


g 

m 


4. Phải thu dài hạn khác 

218 


- 

- 

5. Dự phòng phải thu dài hạn khó dõi (*) 

219 


- 

- 

II - Tài sản cồ' định 

220 


574.511 

564.117 

1. Tài sản cố định hữu hình 

221 

12 

424.469 

480.976 

- Nguyên giả 

222 


955.247 

987.417 

- Giá trị hao mòn lũy kế(*) 

223 


(530.778) 

(506.441) 

2. Tài sản cố dinh thuẽ tài chính 

224 


- 

- 

- Nguyên giá 

225 


- 

- 

- Giá trị hao mòn lũy kế(*) 

226 


- 

- 

3. Tài sản cố định vô hình 

227 


1.526 

- 

- Nguyên giá 

228 


1.696 

— 

■ 

- Giá trị hao mòn lũy kế(*) 

229 


(170) 

- 

4. Chi phí xãy dựng cơ bản dở dang 

230 


148.517 

83.140 

III - Bất dộng sản dẩu tư 

240 


- 

- 

- Nguyên giá 

241 


- 

- 

- Giá trị hao mòn lũy kế(*) 

242 


- 

- 

IV - Các khoản dẩu tư tài chính dài hạn 

250 


145.728 

100.282 

1. Dẩu tư vào công ty con 

251 


25.636 

- 

2. Đắu tư vào công ty liên kết, liên doanh 

252 


98.680 

61.615 

3. Đấu tư dài hạn khác 

258 

9 

21.412 

13.067 

4. Dự phòng giảm giá dấu tư tài chính dài hạn(*) 

259 


- 

- 

V. Tài sản dài hạn khác 

260 


5.538 

6.208 

1. Chi phí trả trước dài hạn 

261 

11 

4.962 

6.208 

2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại 

262 


576 

- 

3. Tài sản dồi hạn khác 

268 


- 

- 

VI- Lợi thế thương mại 

269 


3.115 

3.461 

Tổng tài sản 

nn 

HE 

1.953.831; 

ỀỆàỆỀÈ- 

A Nợ phải trả (300=310+330) 

300 


403.435 

657.694 

1 - Nợ ngắn hạn 

310 


322.845 

563.169 

1. Vay và nợ ngán hạn 

311 

15 

9.061 

- 

2. Phải trả người bán 

312 


22,620 

16.516 

3. Người mua trả tiền trước 

313 


5.449 

1.865 

4. Thuế và các khoản phải nộp nhầ nưởc 

314 

16 

51.738 

38.121 

5. Phải trả người lao dộng 

315 


207.991 

297.396 

6 . Chi phi phải trả 

316 


5.344 

2.343 
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Nói dung 


7. Phải trả nội bộ 


8 . Phải trả theo tiến dô kế hoạch hợp đổng XD 


9. Các khoản phải trả. phải nộp ngắn hạn khác 


10. Dự phòng phải trả. ngắn hạn 


II - Nợ dầi hạn 


1. Phải trả dài hạn người bán 


2. Phải trả dài hạn nội bộ 


3. Phải trà dài hạn khác 


4. Vay và nợ dài hạn 


5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trá 


6 . Dự phòng trợ cấp mất việc làm 


7. Dự phòng phải trả dài hạn 



SO'dấu 
năm 


181.476 


18 20.642 25.452 


3. Vốn khác của chủ sở hữu 


4. CỔ phiếu quỹ {’) 


•5. Chênh lệch tìánh giá lại tài sản 


6 . Chênh lệch tỷ giá hối đoái 


7. Quỹ đầu tư phát triển 


8 . Quỹ dự phòng tài chính 


9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 


10. Lợi nhuận sau thuê' chua phân phối 


11. Nguổn vốn dẩutưXDCB 


II - Nguón kinh phí và quỹ khác 


1. Ouĩ khen thưởng phúc lợi 


2. Nguồn kinh phí 


3. Nguốn kinh phí hlnh thành TSCĐ 


c. Lợi ích câa cố dOng thiểu so' 



B. Vôn chủ sở hữu (400=410+430) 

400 


1.535.302 

1.094.448 

1 - ưtfh chủ sờ hữu 

410 


1.360.794 

841.551 

1. VO'n dấu tư của chủ sở hữu 

411 


467.362 

455.379 



172.631 

215.302 

85.030 

84.684 

200 

200 

586.376 

11.961 

49.194 

37.127 

174.509 

252.897 

175.769 

254.179 

(1.261) 

(1.282) 
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@hưtfnạ. 16: r Brìơ críơ tài ehiềth hợp nhất 


Bảng 16.11: Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 
200X 

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH Hộp nhất 

Năm 200X 


Đơn vị tính: triệu đồng 



1. Doanh thu bán hàng vả cung cấp địch vụ 


2. Các khoản giảm trừ doanh thu 


3. Doanh thu thuẵn VỂ bán hàng và cung cấp 
dịch vụ (10=01-02) 


4. Giá vốn bán hàng 


5. LỢỈ nhuận gỌp VỂ hãn hàng và cung cấp 

dịch vụ (20=10-11) 


6 . Doanh thu hoạt dộng tài chính 


7. Chi phí tài chính 


- Trong đó: Chi phi lãi vay 


8 . Chi phí bán hàng 


9. Chi phí quản lý doanh nghiệp 


10. Lợi nhuận thuẩn từ hoạt dộng kỉnh doanh 
l30=20+(21-22)- (24+25)1 


11. Thu nhập khác 


12. Chi phí khác 


13. Lợi nhuận khác (40=31-32) 


14. Lãi hoặc lõ trong cOng ty liSn kết, liên 
doanh 


15. Tổng lợi nhuận kế toán trưởc thuẽ' 50 
(50=30+40) 


16. Chi phỉ thuếTNDN hiện hành 


17. Chi phí thuê TNDN hoãn lại 


18. Lợi nhuận sau thue' thu nhập doanh nghiệp 
(60=50-51-52) 


19. Lợi nhuận sau thuế của cế dông thiểu s6' 


20. Lợi nhuận sau thuế của co’ đOng của cOng 
ty mẹ 


21. Lãi Cơ bản trên cổ phiếu (*) 


VI.25 1.839.300 1.767.197 


VI.26 





1.839.300 

1.767.197 

1.027.581 

837.843 

811.719 

929.353 

22010 

30.015 

13.370 

2.595 

6.904 

2.217 

54.493 

22.596 

90.922 

81.537 

674.944 

852.640 

145.295 

71.123 

15.139 

13.057 

130.156 

58.066 




811,680 910.706 


VI.3Ũ 223.786 254.535 


(576) 


586.651 656.171 
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BÀI TẬP CHƯƠNG 16 


* Các bài tập tại thời điểm hợp nhất: 

Bài tập 1: Ngày 31/12/N, Công ty M mua 100% cổ phiếu 
thường của Công ty c với giá vốn mua là 50.000 triệu đồng và 
đã thanh toán bằng tiền mặt. Bảng cân đối kế toán của Công 
ty M và s vào thời điểm ngày 31/12/N sau khi đã ghi sổ 
nghiệp vụ này như sau: 

ĐVT: triệu đồng 


Tài sản 

Cồng ty M 

Cõng ty c 

Đẩu tư vào Công ty c 

50,000 


Các tài sản khác 

200,000 

60,000 

Tổng tài sản 

250,000 

60,000 

Nguổn vân 



NỢ phải trả 

60,000 

15,000 

Vốn đầu tư của chủ sở hữu 

100,000 

40,000 

Lợi nhuận chưa phân phối 

90,000 

5,000 

Tống nguổn vân 

250,000 

60,000 


Cho biết tại lúc mua, giá ghi sổ của các tài sản và công nợ 
của Công ty c ngang bằng với giá hợp lý của chúng trừ quyền 
sử dụng đất; giá ghi sổ quyền sử dụng đất của Công ty c là 
20.000 triệu đồng, giá hợp lý là 25.000 triệu đồng. 

Yêu cầu: Lập Bảng cân đốì kế toán hợp nhất tại thời 
điểm ngày 31/12/N. 

Bài tập 2: Các thông tin như Bài tập 1, nhưng giá vốn 
Công ty M bỏ ra mua Công ty c là 65.000 triệu đồng. 

Yêu cầu: Lập bảng cân đôi kế toán hợp nhất tại thời 
điểm ngày 31/12/N. 
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Bài tập 3: Các thông tin như Bài tập 1, nhưng giá vốn 
đầu tư vào công ty con là 40.000 triệu đồng. 

Yêu cầu: Lập bảng cân đối kế toán hợp nhất tại thời 
điểm ngày 31/12/N. 

Bài tập 4: Ngày 31/12/N, Công ty M mua 80% cổ phiếu 
thường của Công ty c với giá vốn mua là 40.000 bằng tiền 
mặt. Bảng cân đối kế toán của Công ty M và Công ty c vào 
thời điểm 31/12/N sau khi nghiệp vụ này đã được ghi sổ như 
sau: 


ĐVT: triệu đồng 


Khoản mục 


Cồng ty c 

Tài sản 



Đẩu tư vào Công ty c 

40,000 


Các tài sản khác 

200,000 

60,000 

Tống tài sản 

240,000 

60,000 

Nguổn vốn 



Công nợ 

50,000 

15,000 

Vốn đẩu tư của chù sở hữu 

100,000 

40,000 

Lợi nhuận chưa phân phối 

90,000 

5,000 

Tổng Nguồn vốn 


60,000 


Tại lúc mua, giá ghi sổ của các tài sản và công nợ của 
Công ty c ngang bằng với giá hợp lý của chúng, trừ quyền sử 
dụng đất, giá ghi sổ quyền sử dụng đất của Công ty c là 
20.000, giá hợp lý là 25.000 triệu đồng. 

Yêu cầu: Lập Bảng cân đốỉ kế toán hợp nhất của tập 
đoàn tại thời điểm 31/12/N. 


Bài tập 5: Thông tin như Bài tập 4, nhưng Công ty M 
mua công ty con c với giá vốn 52.000 triệu đồng. 

Yêu cầu: Lập Bảng cân đối kế toán hợp nhất của tập 
đoàn tại thời điểm 31/12/N. 
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Bài tập 5: Thông tin như Bài tập 4, nhưng Công ty M 
mua công ty con c với giá vốn 52.000 triệu đồng. 

Yêu cầu: Lập Bảng cân đối kế toán hợp nhất của tập 
đoàn tại thời điểm 31/12/N. 

Bài tập 6: Thông tin tương tự Bài tập 4, nhưng giá vốn 
đầu tư vào công ty con là 32.000 triệu đồng. 

Yêu cầu: Lập Bảng cân đối kế toán hợp nhất của tập 
đoàn tại thời điểm 31/12/N. 

* Các bài tập sau một năm kể từ thời điểm hỢp 
nhất: 

Bài tập 7: Tiếp theo VD 6, Giả sử vào ngày 31/12/N+l, 
Bảng Cân đối kế toán của p & s như sau: 


Khoản mục 

Công ty M 

Cõng ty c 

Tài sản 



Đẩu tư vào Công ty c 

32,000 


Các tài sản khác 

240,000 

67.000 

Tổng tài sản 

272,000 

67,000 

Nguổn vổ’n 



Tổng công nợ 

42,000 

15,000 

Vốn đẩu tư của cổ đông 

100,000 

40,000 

Lợi nhuận chưa phân phối 

130,000 

12,000 

Tổng Nguồn vô'n 

272,000 

67,000 


Bài tập 8: Ngày 25/12/200X, Công ty mẹ M bán hàng cho 
Công ty con c với giá bán 1.000 triệu đồng. Giá vốn mà Công 
ty mẹ mua là 600 triệu đồng. Thuế suất thuế thu nhập doanh 
nghiệp là 28%. Công ty mẹ M sở hữu 80% Công ty con c. Sô' 
tiền hàng Công ty c chưa thanh toán cho Công ty M. 

Giả sử đến ngày 31/12/200X, Công ty con c đã bán được 
30% số hàng hóa mua của Công ty mẹ M cho các đơn vị ngoài 
Tập đoàn. 
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Báo cáo kết quả kinh doanh 200X 

ĐVT: Triệu đồng 


Khoản mục 

CAng ty M 

COng ty c 

Doanh thu bán hàng 

1,000 

2,000 

Giá vốn hàng bán 

600 

800 

Lợi nhuân trong kỳ 

400 

1,200 

Chi phí thuế TNDN 

112 

336 

Lợi nhuận sau thuê' 

288 

864 


Yêu cầu: Xác định lợi nhuận chưa thực hiện trong giá trị 
hàng tồn kho cuối năm và loại trừ lợi nhuận chưa thực hiện 
trong giá trị hàng tồn kho cuối năm. 


Bài tập 9: 

Giả sử sang năm 200X+1 toàn bộ 70% số hàng còn lại mà 
Công ty c mua của Công ty mẹ M đã được bán ra ngoài Tập 
đoàn. Giá vốn hàng bán trong Báo cáo tài chính riêng của c 
được ghi nhận trên cơ sở giá gốc mua vào là 700 triệu đồng 
(gồm cả 280 triệu đồng lãi chưa thực hiện của Tập đoàn tại 
thời điểm 31/12/20QX). Biết trên phương diện Tập đoàn, số 
hàng này chỉ có giá gốc là 420 triệu đồng. 

Yêu cầu: Loại trừ lãi chưa thực hiện trong giá trị hàng 
tồn kho đầu kỳ khi hàng tồn kho được mua trong nội bộ Tập 
đoàn đã được bán ỗ kỳ tiếp theo. 

Giải Bài tập 1: (ĐVT: Triệu dồng) 

Xác định số chênh lệch giữa giá hợp lý và giá ghi sổ của 
tài sản ròng Công ty C: 25.000 - 20.000 = 5.000 

(1) Nợ TK Quyền sử dụng dất 5.000 

Có TK Chênh lệch đánh giá lại tài sản 5.000 

2) Nợ TK Vốn đầu tư chủ sở hữu 40.000 

Nợ TK Lợi nhuận chưa phân phô'i 5.000 

Nợ TK Chênh lệch đánh giá lại tài sản 5.000 
Có TK Đầu tư vào Công ty con c 


50.000 



Qhiẩốnạ. 16 : ( Sáo cáo tài chinh hợp. nhất 


533 


+ Lập bảng tổng hợp các chỉ tiêu hợp nhất: 


ĐVT: triệu đồng 


Khoản mực 

Cổng ty M 

Cỡng ty c 

NỢ 

Cú 

Két quả hợp nhất 

Tài sản 






Dẵư tư vào Công ty c 

50,000 



50,000 


Các tài sản khác 

200,000 

60,000 

5,000 


265,000 

Tống tài sằn 

250,000 

60,000 



265,000 

Nguổn vốn 






Công nợ 

60,000 

.15,000 



75,000 

Vốn đắu tư của chủ sô hữu 

100,000 

40,000 

40,000 


100,000 

Lợi nhuận chưa phân phối 

90,000 

5,000 

5,000 


90,000 

Chônh lệch đánh glá lại tài sản 



5,000 

5,000 


Tổng Nguồn vốn 

250,000 

60,000 





Giải Bài tập 2: 

Xác định số chênh lệch giữa giá hợp lý và giá ghi sổ của 
tài sản ròng Công ty C: 25.000 - 20.000 = 5 . 000 " 


(1) Nợ TK Quyền sử dụng đất 5.000 

Có TK Chênh lệch đánh giá lại tài sản 5.000 

(2) Nợ TK Vốn đầu tư chủ sở hữu 40.000 

Nợ TK Lợi nhuận chưa phân phối 5.000 

Nợ TK Chênh lệch đánh giá lại tài sản 5.000 
Nợ TK Lợi thế thương mại 15.000 

Có TK Đầu tư vào Công ty con c 65.000 

+ Lập bảng tổng hợp chỉ tiêu hợp nhất: 


ĐVT: triệu đồng 


Khoản mục 

Cỡng ty M 

Cổng ty c 

NỢ 

Cổ 

Kết quẳ hợp nhâ't 

Tài sẳn 






Đầu tư vào Công ty c 

65,000 



65,000 


Các tàỉ sản khác 

200,000 

60,000 

5,000 


265,000 

Lợi thế thương mại 



15,000 


15,000 

Tống tài sản 

265,000 

60,000 



280,000 

Nguổn vOn 



— 
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Khoản mục 

Công ty M 

Cống ty c 

NỢ 

Có 

Kết quẳ hợp nhất 

Công nợ 

75.000 

15,000 



90,000 

Vốn đẩu tư cùa chủ sở hữu 

100,000 

40,000 

40,000 


100,000 

Lợi nhuận chưa phân phối 

90,000 

5,000 

5,000 


90,000 

Chênh lệch đánh giá lại tài sản 



5000 

5,000 


Tổng Nguốn vốn 

265,000 

60,000 

70,000 

70,000 

280,000 


Giải Bài tập 4 

+ Xác định lợi ích cổ đông thiểu số: 

(40.000 + 5.000) X 20% = 9.000 

+ Xác định số chênh lệch giữa giá hợp lý và giá ghi sổ của 
tài sản ròng Công ty C: (25.000 - 20.000) X 80% = 4.000 

(1) Nợ TK Quyền sử dụng đất 4.000 

Có TK Chênh lệch đánh giá lại tài sản 4.000 

(2) Nợ TK Vốh đầu tư chủ sở hữu 40.000 

Nợ TK Lợi nhuận chưa phân phối 5.000 

Nợ TK Chênh lệch đánh giá lại tài sản 4.000 

Có TK Đầu tư vào Công ty con c 40.000 

Có TK Lợi ích của cổ đông thiểu sô" 9.000 


+ Lập bảng tổng hợp kết quả hợp nhất: 


Khoản mục 

Cồng ty 

M 

Cõng ty c 

NỢ 

CỐ 

Kẽt quả 
hợp nhất 

Tài sản 






Đẩu tư vào Công ty c 

40,000 



40,000 


Các tài sản khác 

200,000 

60,000 

4,000 


264,000 

Tổng tài sản 

240,000 

iMTlTÃl 



264 000 

Nguổn vốn 






Công nợ 

50,000 

15,000 



65,000 

Lơi ích cổ dõng thiểu số 




9,000 

9,000 

Vốn đấu tư cùa chù sở hữu 

100,000 

40,000 

40,000 


100,000 

Lơi nhuãn chưa phân phối 

90,000 

5000 

5,000 


90,000 

Chênh lêch đánh giá lai tài sản 



4,000 

4,000 


Tống Nguổn vến 

240,000 


53,000 


264,000 
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/ị. 




Giải Bài tập 7 

Phân phôi lợi nhuận cho công ty mẹ và lợi ích cổ đông 
thiểu sô", khi đó: 

Lợi ích cổ đông thiểu số sau 1 năm hợp nhất: (40.000 + 
12.000) * 20 % = 10.400 


Lợi nhuận Công ty c phân phôi cho công ty mẹ: (12.000 - 
5000) * 80% = 5.600 

Phân bổ lợi thế thương mại trong 10 năm: 8.000/10 = 800 

Các bút toán điều chỉnh và loại trừ khi lập Bẩng cân đốỉ 
kê toán hợp nhất: 

(1) Nợ TK Quyền sử dụng đất / ,4.000 


Có TK Chênh lệch đánh giá lại tài sản 4.000 

(2) Nợ TK Vốn đầu tư chủ sở hữu / 40.000 

Nợ TK Lợi nhuận chưa phân phôi 6.400 

. / . _ / 

Nợ TK Chênh lệch đánh giá lại tài sản 4.000 

Có TK Đầu tư vào Công ty con c 32.000 

Có TK Lợi ích của cổ đông thiểu sô" 10.400 

Có TK Lợi thê" thương mại 8.000 

(3) Nợ TK Lợi thế thương mại 800 

Có TK Lợi nhuận chưa phân phối - p 800 


BẢNG TỔNG HỢP KẾT QUẢ Hộp NHẤT SAU 1 NĂM 


Khoản mục 

Cống ty M 

COng ty c 

NỢ 

Có 


Tài sản 






Dấu tư vào Công ty c 

32.000 



32.000 


Các tài sản khác 

240.000 

67.000 

4.000 


311.000 

Tống tài sản 

272.000 




311.000 

Nguổn vốn 
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CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM 

ÔN TẬP CHO CẢ KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP 1 
VÀ KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP 2 

Câu 1: Lợi nhuận kế toán trước thuế 50.000.000đ, chi phí 
kJỊiấu hao tài sản cố định trong .kỳ 10.000.000d, dự phòng 
ự Ìấya g iá hàng tồXL-idiQ^ được trích lập trong kỳ 5.000.000$. 
Chỉ tiêu “lợí nhuận từ hoạt động kinh doanh trước những 
thay đổi của vốn lưu động” khi doanh nghiệp Ịập báo cáo'lữư 
chuyển tiền tệ theo phương pháp gián' tiếp sẽ là: 

a) 35.000.000 đ 

ỳ) 65.000.000 đ 

c) 45.000.000 đ 

d) 55.000.000 đ 

Đáp án đúng: Câu b 


Câu 2: Chỉ tiêu “lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước 
những thay đổi của vốn lưu động” là 50.000.000 đ, các khoản 
phải thu trong kỳ của doanh nghiệp tăng 30.000.000 đ. Chỉ 


tiêu “lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh” trên 
báo cáo 1 ưu chuyển.tiền-tợ4±ĩẽo^hương pháp gián tiếp sẽ là: 

£^20.000.000 đ 

í.000.000 đ 

c) 50.000.000 đ 

d) 30.000.000 đ 
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Câu 3: Chỉ tiêu “lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước 
những thay đổi của vốn lưú động” là 5b.000.000 đ, các khoản 
phải thu trong kỳ của doanh nghiệp giảrn^30.000.000 đ, thuế 
thu nhập doanh nghiệp đã nộp trong^kỳ 10.000.000 đ. Chỉ 
tiêu “lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doậnh” trên 
báo cáo lưu chuyển tiền 'tệ theo phương pháp gián tiếp sẽ là: 

ẫ 0.000.000 đ 
0.000.000 đ 
0 . 000.000 đ 
0 . 000.000 đ 


Câu 4: Chỉ tiêu “lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước 
những thay đổi của vốn lưu động” là 50.000.000 đ, các khoản 
phải trả trong kỳ giảm" 20.000.000 đ, chi phí trả trước trong 
kỳ tẩhghio.ooo.ooo đ. Chỉ tiêu “lưu chuyển tiền thuần từ hoạt 
động kinh doanh” trên báo cáo lưu chuyển tiền, tệ theo 
phương pháp gián tiếp sẽ là: 

\yí(a)^0.000.000 đ 

80.000.000 đ 

c) 60.000.000 đ 

d) 40.000.000 đ 


Câu 5: Chỉ tiêu “lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước 
những thay đổi của vốn lưu động” là 50.000.000 đ, òác khoản 
phải trả trong kỳ tăng 2Ọ.OỌO.OOO á,’chi phí trả trước trong 
kỳ tăng~10.000.00Óđ, hàng tồn kho trong kỳ tăng 5.000.000đ. 
Chỉ tiêu “lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh” 
trên báo cáo lưu chuyển tiền tệ theo phương pháp gián tiếp sẽ 
là: 


a) 85.000.000 đ 
h) 45.000.000 đ 
vặc)55.000.000 đ 
d) 65.000.000 đ 
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Câu 6: Khi lập báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh chỉ 
tiêu “chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành” sẽ được 
trình bày: ^ 'IậỊ 

a) Ghi số âm bằng cách ghi trong ngoặc đơn và trừ ra 
khỏi lơi nhuận trước thuế thu nhập doanh nghiệp. 

â hi số dương và trừ ra khỏi lợi nhuận trước thuế thu 
anh nghiệp 

c) Ghi số” âm bằng cách ghi trong ngoặc đơn và được trừ 
ra khỏi chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại. 

d) Ghi sô' dương và được trừ ra khỏi chi phí thuế thu nhập 
doanh nghiệp hoãn lại. 


Câu 7: Tài sản thuế thu nhập hoãn lại phát sinh trong 
năm 2.000.000 đ, tài sản thuế thu nhập hoãn lại được hoàn 
nhập tròng năm là 0 đ. Khi lập báo cáo kết quả hoạt động 
kinh doanh, chỉ tiêu “chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp 
hoãn lại” sẽ được trình bày: 


a) Ghi bằng số âm bằng cách ghi trong ngoặc đơn và được 
trừ ra khỏi lợi nhuận kế toán trước thuế TNDN khi xác định 
lợi nhuận kế toán sau thuế TNDN. 

'n^\Ghi bằng sô' âm bằng cách ghi trong ngoặc đơn và được 
cộngvào lợi nhuận kê' toán trước thuê' TNDN khi xác định lợi 
nhuận kế toán sau thuế TNDN. 

ị Gì Ghi sô' dương và được trừ ra khỏi lợi nhuận kế toán 
triroc thuê' TNDN khi xác định lợi nhuận kê toán sau thuế 
TNDN. 


d) Ghi sô' dương và được cộng vào lợi nhuận kế toán trước 
thuế khi xác định lợi nhuận kế toán sau thuế TNDN. 
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Câu 8 : Sô" dư đầu kỳ của TK 243 là 5.000.000 đ. T ải sản 
thuế thu nhập hoãn lại phát sinh trong năm 2,QÔ£hữũữ~đ, tài 
sản thuế thu nhập hoãn lại được hoàn nhập trong năm là Cúl. 
Khi lập bảng cân đối kế toán, chỉ tiêu “tài sản thuế thu nhập 
hoãn lại” sẽ được trình bày: 

a) 2.000.000 

b) (2.000.000) 

0 7.000.000 

d) (7.000.000) 

Câu 9: Theo qui định hiện nay của chế độ kế toán Việt 
Nam, hệ thông báo cáo tài chính gồm có: 

a)Báo cáo tài chính năm và báo cáo tài chính giữa niên 
độ 

/b)Báo cáo tài chính năm, báo cáo tài chính giữa niên độ 
và báo báo cáo tài chính tháng. 

c) Báo cáo tài chính năm 

d) Các đáp án trên đều không chính xác. 

Câu 10: Trong các phát biểu sau đây phát biểu nào đúng 
nhất: 

a) Báo cáo tài chính giữa niên độ là báo cáo tài chính quý 
hoặc báo cáo tài chính tháng 

b) Các tổng công ty nhà nước phải lập báo cáo tài chính 
hợp nhất năm, và báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ. 

c) Khi lập báo cáo tài chính giữa niên độ, tâ"t cả các doanh 
nghiệp được quyền lựa chọn lập báo cáo tài chính giữa niên 
độ dạng đầy đủ hoặc dạng tóm lược. 

''ỷ.dlCác doanh nghiệp nhà nưởc, các công ty niêm yết 
chứng khoán trên thị trường chứng khoán phải lập báo cáo 
tài chính giữa niên độ dạng đầy đủ. 
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Câu 11: Tài khoản 421 dùng để phản ánh: 

Lợi nhuận kế toán trước thuế thu nhập doanh nghiệp 
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 

c) Lợi nhuận gộp của doanh nghiệp 

d) Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 

Câu 13: Tài khoản chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp 
hiện hành có số hiệu: 

a) 8212 
bl3334 
Ị'"c) 8211 
á)A2ll 



Câu 14: Tài sản thuế thu nhập hoãn lại phát sinh trong 
năm 2.000.000 đ, tài sản thuế thu nhập hoãn lại được hoàn 
nhập trong năm là 5.000.000 đ. Kế toán sẽ định khoản: 


a) Nợ TK 8212 5.000.000 / Có TK 243 
I) Nợ TK 243 5.000.000/Có TK 8212 

) Nợ TK 8212 3.000.000 / Có TK 243 
d) Nợ TK 243 3.000.000 / Có TK 8212 


5.000.000 

5.000.000 

3.000.000 

3.000.000 


Câu 15: Thuế thu nhập hoãn lại phải trả phát sinh trong 
năm 20.000.000 đ, thuế thu nhập hoãn lại phải trả được hoàn 
nhập trong năm là 5.000.000 đ. Kế toán sẽ định khoản: 


ỵá)NợTK8212 15.000.000 / Có TK 347 

b) Nợ TK 347 15.000.000 / Có TK 8212 

c) Nợ TK 8212 25.000.000 / Có TK 347 

d) Nợ TK 347 20.000.000 / Có TK 8212 


15.000.000 

15.000.000 

25.000.000 

20 . 000.000 
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Câu 16: Giá trị được khấu trừ chuyển sang các năm sau 
của các khoản lỗ tính thuế chưa sử dụng sẽ làm cho doanh 
nghiệp: 

4a) Phát sinh tài sản thuế thu nhập hoãn lại 

b) Phát sinh thuế thu nhập hoãn lại phải trả 

c) Hoàn nhập tài sản thuế thu nhập hoãn lại 

d) Hoàn nhập thuế thu nhập 'hoãn lại phải trả 


Câu 17: Doanh nghiệp tính thuế theo phương pháp khấu 
trừ, doanh thu bán hàng trả góp sẽ được ghi nhận theo: 

a) Giá bán trả góp không có thuế GTGT (bao gồm giá trị 
hàng hóa và lãi trả góp) 

y^b) Giá bán trả tiền ngay không có thuế GTGT 

c) Giá bán trả tiền ngay có thuế GTGT 

d) Tùy theo sự thỏa thuận giữa bên bán và bên mua. 

Câu 18: Khi doanh nghiệp phát hành trái phiếu, khoản 
phụ trội trái phiếu phát sinh sẽ dược kê toán phản ánh vào 
tài khoản: 

a) 3431 

b) 3432 
cg)3433 

d)3434 

Câu 19: Doanh nghiệp góp vốn liên doanh dưới hình thức 
thành lập cơ sở liên doanh đồng kiểm soát bằng TSCĐ, số 
chênh lệch giữa giá trị đánh giá lại lớn hơn giá trị ghi sổ kế 
toán sẽ được kế toán ghi nhận vào TK: 



(thương 16: (Báo eáa /ài thinh htíp nhất 


543 


a) TK 711: Toàn bộ số chênh lệch giữa giá trị đánh giá lại 
lớn hơn giá trị ghi sổ kế toán 

b) TK 3387: Toàn bộ số chênh lệch giữa giá trị đánh giá 
lại lớn hơn giá trị ghi sổ kế toán. 

c) TK 3387: Sô' chênh lệch giữa giá trị đánh giá lại lớn 
hơn giá trị ghi sổ kế toán tương ứng với phần lợi ích của 
doanh nghiệp trong liên doanh. 

^j~d)TK 711: Sô chênh lệch giữa giá trị đánh giá lại lớn hơn 
gia trị ghi sổ kế toán tương ứng với phần lợi ích của doanh 
nghiệp trong liên doanh. 


Câu 20: Doanh nghiệp góp vốn liên doanh dưới hình thức 
thành lập cơ sở liên doanh đồng kiểm soát bằng TSCĐ, số 
chênh lệch giữa giá trị đánh giá lại nhỏ hơn giá trị ghi sổ kế 
toán sẽ được kế toán ghi nhận vào TK: 

7^)TK 811: Toàn bộ số chênh lệch giữa giá trị dánh giá lại 
nhỏ hơn giá trị ghi sổ kế toán 

b)TK 242: Toàn bộ số chênh lệch giữa giá trị đánh giá lại 
nhỏ hơn giá trị ghi sổ kế toán. 

^c)TK 811: Số chênh lệch giữa giá trị đánh giá lại nhỏ 
hơn giá trị ghi sổ kế toán tương ứng với phần lợi ích của 
doanh nghiệp trong liên doanh. 

M)TK 242: Số chênh lệch giữa giá trị đánh giá lại nhó 
hơn giá trị ghi sổ kê toán tương ứng với phần lợi ích của 
doanh nghiệp trong liên doanh. 

Câu 21: Lợi nhuận kế toán năm 2006 là 100.000.000 
đồng. Trong năm 2006 doanh nghiệp có trích trước chi phí 
sửa chữa lớn tài sản cố định cho văn phòng là 10.000.000 
đồng. Công việc sửa chữa được thực hiện vào cuối tháng 



544 


Qhiỉơnạ 16: (Báo cáo tài chính ỉtựp, nhất 


12/2006 và sẽ hoàn thành trong tháng 1/2007. Ngoài ra 
không phát sinh khoản chênh lệch nào giữa thuế và kế toán. 
Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp là 28%. Chỉ tiêu “Chi 
phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại” trên báo cáo kết 
quả kinh doanh năm 2006 là: 



0 

2.800.000 đồng 
(2.800.000) đồng 
28.000.000 đồng 


Câu 22: Doanh nghiệp thuê hoạt động một tài sản cố 
định hữu hình có nguyên giá 70.000.000 đồng, đã hao mòn 
20.000.000 đồng. Ẹlnjihậntòi,sản, kế toán phản ánh 


a. Nợ TK211/ Có TK 331 

b. Nợ TK 211 

CÓTK214 
Có TK 331 

c. Nợ TK211/CÓ TK 331 
■ 3 - Nợ TK 001: 


70.000.000 đ 
70.000.000 đ 

20.000.000 đ 
50.000.000 đ 
50.000.000 đ 
70.000.000 đ 


Câu 23: Các khoản chi phí vượt_quá m ức bình p hường 
trong quá trình tự xây dựng hoặc tự chế tạo TSCĐ: 


a) Được hạch toán vào chi phí bán hàng hoặc chi phí 
quản lý DN trong kỳ 


T5\ Được hạch toán vào chi phí hoạt động tài chính trong kỳ 
^é) ]Được hạch toán vào giá vốn hàng bán trong kỳ 
Ọ Được hạch toán vào chi phí sản xuất chung 
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Câu 24: Trong các phát biểu sau đây, phát biểu nào đúng 

a) Chi phí sản xuất là các chi phí phát sinh tại doanh 
nghiệp trong một thời kỳ nhất định 

Nguyên giá của tài sản cố định thuê tài chính không 
bao gồm thuế GTGT bên cho thuê đã trả khi mua TSCĐ để cho 
thuê (kể cả trường hợp TSCĐ thuê tài chính dùng vào hoạt 
động sản xuất kinh doanh hàng hóa dịch vụ thuộc đối tượng 
chịu thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ và trực tiếp) 

"#:) Nguyên giá của tài sản cố định thuê tài chính không 
bao’gồm thuế GTGT bên cho thuê đã trả khi mua TSCĐ để 
cho thuê khi TSCĐ thuê tài chính dùng vào hoạt động sản 
xuất kinh doanh hàng hóa dịch vụ thuộc đổì tượng chịu thuế 
GTGT theo phương pháp khấu trừ . 

d) Lợi thế thương mại là tài sản cô' định vô hình 


Câu 25: Chỉ hạch toán vào tài khoản 221 “Đầu tư vào 
.công ty con” khi 

x 4a) Nhà đầu tư nắm giữ trên 50% quyền biểu quyết và có 
quyền chi phôi các chính sách tài chính, các hoạt động của 
doanh nghiệp 

b) Nhà đầu tư nắm giữ jt h ơn 50% quyền biểu quyết và có 
thêm một số thỏa thuận khác như có quyền bổ nhiệm, bãi 
miễn đa sô" các thành viên hội đồng quản trị, có quyền chi 
phôi các chính sách tài chính và hoạt động kinh doanh của 
doanh nghiệp v.v... 

c) Nhà đầu tư nắm giữ trên 50% quyền biểu quyết, và có 
quyền chi phối các chính sách tài chính, các hoạt động của 
doanh nghiệp hoặc nhà đầu tư năm giữ ít hơn 50% quyền biểu 
quyết và có thêm một sô" thỏa thuận khác như có quyền bổ 
nhiệm, bãi miễn đa số các thành viên hội đồng quản trị, có 
quyền chi phối các chính sách tài chính và hoạt động kinh 
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doanh của doanh nghiệp v.v... 

d) Nhà đầu tư nắm giữ ít nhất 51% quyền biểu quyết và có 
quyền chi phôi các chính sách tài chính, 


Câu 26: Hàng tồn kho được chuyển thành Bất động sản 
đầu tư khi: 

a) Hàng tồn kho này được đưa vào sử dụng cho hoạt động 
sản xuất kinh doanh 

<yb) Hàng tồn kho này được chủ sở hữu đem cho thuê hoạt 
động 

c) Hàng tồn kho này được chủ sở hữu bắt đầu triển khai 
cho mục đích bán 

d) Hàng tồn kho này được sử dụng cho hoạt động quản lý 
của Doanh nghiệp 


Câu 27: Khi trích lập quỷ dự phòng trợ cấp mất việc làm, ghi: 
s^aỹbíợ TK 642/ Có TK 351 
Vnợ TK 642/Có TK 352 
cỴNợ TK 642/ Có TK 139 
d)Nợ TK 642/ Có TK 142, 242 


Câu 28: Đại lý bán đúng giá hạch toán hoa hồng bán 
hè^ng được hưởng vào 

\ a) Doanh thu hoạt động tài chính 

b) Doanh thu hoạt động khác 

c) Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 

d) Khoản giảm chi phí kinh doanh 
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lâu 29: Ngày 1/4/2007, doanh nghiệp mua 5.000 trái 
phiìệu với giá 101.500 đồng/chứng khoán để đầu tư trong ngắn 
hạn. Mệnh giá trái phiếu là 100.000 đồng/chứng khoán, lãi 
suất 9%/năm, lãnh lãi 2 lần vào ngày 30/6 và 31/12. Vào ngày 
30/6/2007, doanh nghiệp nhận lãi của 6 tháng dầu năm bằng 
tiền mặt. Kế toán ghi nhận: 


ÌỊ\a. Nợ TK 111 

Có TK 515 
Có TK 121 

b. Nợ TK 111/Có TK 515 

c. Nợ TK 111/Có TK 515 

d. Nợ TK 111 

Có TK 515 
Có TK 121 


22.500.000 đồng 

11.250.000 đồng 
11.250.000 dồng 
22.500.000 đồng 
22.837.500 đồng 
22.837.500 đồng 

11.418.750 đồng 
11.418.750 đồng 


Câu 30: Phế liệu thu hồi từ sản xuất được ghi: 

a) Giảm giá vốn 

b) Giảm chi phí nguyên vật liệu trực tiếp sản xuất trong 


kỳ 


'ỉc) Giảm giá thành sản xuất trong kỳ 
d) Tăng doanh thu bán hàng,cung cấp dịch vụ trong kỳ 


Đáp án c 


Câu 31: Một doanh nghiệp sản xuất có chi phí sản xuất 
dở dang đầu kỳ là: 1.020.000đ. Chi phí sản xuất phát sinh 
trong kỳ bao gồm: Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp: 
24.000.000đ; tiền lương phải trả cho công nhân trực tiếp sản 
xuất: 6.000.OOOđ (chưa bao gồm các khoản trích theo lương); 
tổng chi phí sản xuất chung phát sinh trong kỳ: 18.000.OOOđ. 
Sản phẩm hoàn thành 3.600sp, dở dang 400sp Biết rằng, vật 
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liệu thừa cuối kỳ trước còn để lại xưởng trị giá 700.000đ. Chi 
phí sản xuất dở dang tính được theo chi phí nguyên vật liệu 
trực tiếp là: 

a) 4.902.000đ 

b) 2.502.000đ 

c) 2.572.OOOđ 

d) 4.972.OOOđ 


Câu .32: Doanh nghiệp tính thuế giá trị gia tăng theo 
phương pháp khấu trừ. Trong kỳ, doanh nghiệp bán một bất 
động sản đầu tư có nguyên giá 500.000.000 đồng, hao mòn lũy 
kế là 50.000.000 đồng, giá bán chưa thuế là 700.000.000 
đồng, thuế giá trị gia tăng 10%, thu bằng chuyển khoản. Kế 
toán ghi nhận giá bán của bất động sản: 


ì a. Nợ TK 112 

Có TK511 
Có TK 3331 

b. Nợ TK 112 

Có TK 512 
Có TK 3331 

c. Nợ TK 112 

Có TK 515 
Có TK 3331 

d. Nợ TK 112 

Có TK711 
Có TK 3331 


770.000.000 đồng 

700.000.000 đồng 
70.000.000 đồng 
770.000.000 đồng 

700.000.000 đồng 
70.000.000 đồng 
770.000.000 đồng 

700.000.000 đồng 
70.000.000 đồng 
770.000.000 đồng 

700.000.000 đồng 
70.000.000 đồng 


Câu 33: Doanh nghiệp có qui trình công nghệ giản đơn 
cùng qui trình thu được 3 loại sản phẩm A;B;C.Tổng chi phí 
sản xuất phát sinh trong kỳ được xác định là 114.760.000d. 
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Biết rằng, sản phẩm hoàn thành: sp A 100; sp B 120; sp c 
126. Sản phẩm dở dang sp A 6; sp B 7; sp c 5. Với sp c hệ 
số: 1; sp B hệ số 1,2; sp A hệ scí 1,1. Giá thành đơn vị của sản 
phẩm c là: 

a) 286.900đ 

b) 302.000đ 

c) 362.400đ 

d) 332.200đ 

Câu 34: Khi mua tài sản cô' định thanh toán bằng ngoại 
tệ thì nguyên giá tài sản cô' định được tính theo 

a) Tỷ giá xuất ngoại tệ trong kỳ 
' Ịb) Tỷ giá ghi sổ lúc đầu kỳ của loại ngoại tệ tương ứng 

c) Tỷ giá xuất ngoại tệ 

d) Tỷ gíá thực tế tại thời điểm giao dịch 


Câu 35: Khi định khoản bên có của TK nợ phải thu (có 
gốc ngoại tệ) kế toán đổi ngoại tệ về VNĐ theo 

a) Tỷ giá xuất ngoại tệ trong kỳ 

b) Tỷ giá ghi sổ lúc đầu kỳ của loại ngoại tệ tương ứng 
~NẰc) Tỷ giá lúc ghi sổ nghiệp vụ (Tỷ giá lúc ghi nhận nợ) 

d)Tỷ giá thực tế bình quân liên ngân hàng tại thời điểm 
giao dịch 

Câu 36: Kết thúc giai đoạn đầu tư xây dựng (giai đoạn 
trước hoạt động) chênh lệch tỷ giá hồì đoái được xử lý: 

a)Tính ngay vào chi phí tài chính hoặc doanh thu hoạt 
động tài chính 




550 


@ỉtaW*tạ 1ÔĨ cáơ tài chính hợp. nhất 


b) Hạch toán vào chi phí sản xuất kinh doanh trong kỳ 

c) Được kết chuyển sang TK 242 (nếu lỗ tỷ giá) hoặc TK 
3387 (nếu lãi tỷ giá) để phân bổ dần vào chi phí tài chính 
hoặc doanh thu tài chính trong thời gian tối đa là 5 năm 

d) Doanh nghiệp có thể tính ngay vào chi phí tài chính 
(hoặc doanh thu tài chính) hay kết chuyển sang tài khoản 
242 (hoặc 3387) để phân bổ dần vào chi phí tài chính hoặc 
doanh thu tài chính trong thời gian tối đa là 5 năm. 


Câu 37: Chứng từ kế toán được xử lý theo trình tự: 

a) Lập -> Ghi sổ -> Lưu trữ 
|) Lập -> Kiểm tra -> Ghi sổ -> Lưu tríí_^: 
ỉ) Lập -> Ghi sổ -ỳ Kiểm tra -»Lưu trữ 
d) Kiểm tra-> Lập -> Ghi sổ -> Lưu trữ 


Câu 38: Đối với tài liệu kế toán có tính sử liệu, có ý 
nghĩa quan trọng về kinh tê, an ninh, quôc phòng thời hạn 
lưu trữ là: 

a) ít nhất 10 năm 

b) ít nhất 20 năm 

c) ít nhất 50 năm 
Jxd) Vĩnh viễn. 

Câu 39: Trong những chứng từ sau đây, chứng từ nào là 
chứng từ bắt buộc trong đơn vị kế toán: 

a) Giấy báo nợ 

^ \^b) Phiếu thu, phiếu chi 

c) Phiếu nhập kho, phiếu xuất kho 

d) Giấy đề nghị tạm ứng 
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Câu 40: Theo chuẩn mực kế toán Việt Nam số 01, có bao 
nhiêu nguyên tắc kế toán cơ bản: 

a) 5 nguyên tắc 

b) 6 nguyên tắc 

c) 7 nguyên tắc 

d) 8 nguyên tắc 


Câu 41: Theo chuẩn mực kế toán Việt Nam số 03, tài sản 
được ghi nhận là TSCĐ hữu hình phải thỏa mãn đồng thời 
bao nhiêu tiêu chuẩn: 


a) 2 tiêu chuẩn Xy 

b) 3 tiêu chuẩn 
^c)^: tiêu chuẩn 

1\ r I ■ A 1 /ĩ 


d) 5 tiêu chuẩn 


Câu 42: Theo qui định của chế độ kế toán Việt Nam có 
bao nhiêu hình thức ghi sổ kế toán 

a) 3 hình thức 

hình thức 

thức 

thức 



Câu 43: Sổ nhật ký đặc biệt được áp dụng trong hình 
thức kế toán nào sau đây: 


a) Hình thức nhật ký - sổ cái 


''j*h) Hình thức nhật ký chứng từ 

c) Hình thức nhật ký chung 


d) Hình thức chứng từ ghi sổ 
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^ Câu 44: Thẻ visa card là: 

a) Chứng từ mệnh lệnh 

b) Chứng từ bắt buộc 

c) Chứng từ hướng dẫn 

d) Chứng từ mệnh lệnh 

^ Câu 45: Khi nhận được hàng hóa nhờ xuất khẩu ủy thác, 
Công ty nhận ủy thác xuất khẩu sẽ định khoản: 

a) Nợ TK 1561/ Có TK 331 

b) Nợ TK 1562/ Có TK 331 

c) Ghi đơn Nợ TK 002 

d) Ghi đơn Nợ TK 003 

Câu 46: Bên nhận ủy thác xuất khẩu hoàn thành thủ tục 
hải quan, hàng hóa đã được xuất khẩu. Chưa nhận được tiền 
của người mua. Kế toán tại đơn vị nhận ủy thác sẽ định khoản 

a) Nghiệp vụ ghi nhận giá vốn và nghiệp vụ ghi nhận 
doanh 'thu 

b) Nợ TK 131/Có TK 336 
^c) Nợ TK 131/Có TK 338 

d) Nợ TK 131/ Có TK 331 

Câu 47: Trong trường hợp doanh nghiệp bán buôn vận 
chuyển thẳng không tham gia thanh toán, doanh thu bán 
hàng được ghi nhận là: 

a) Tổng giá thanh toán lô hàng mà doanh nghiệp thương 
mại phải trả cho người bán 
- ^j))Giá trị chưa thuế của lô hàng 

c) Tổng số tiền mà doanh nghiệp thương mại phải thu của 
người mua 

d) Hoa hồng được hưởng 
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Câu 48: Chiết khấu thanh toán được hưởng khi mua hàng 
hóa được kế toán ghi 

a) Giảm giá trị hàng hóa đã mua (TK 1561) 

b) Giảm giá vốn hàng bán 

c) Ghi giảm chi phí thu mua hàng hóa (TK 1562) 

d) Ghi tăng doanh thu hoạt động tài chính 


Câu 49: Trong nhà hàng kê toán hàng tồn kho được thực 
hiện theo phương pháp 

a) Chỉ được sử dụng phương pháp kê khai thường xuyên 

b) Chỉ được sử dụng phương pháp kiểm kê định kỳ 

yổc) Sử dụng cả 2 phương pháp (tùy theo doanh nghiệp) 
nhưng phải tuân thủ nguyên tắc nhất quán, 
d) Sử dụng một phương pháp kế toán khác 


Câu 50: Doanh nghiệp nộp thuế VAT theo phương pháp 
khấu trừ, phát sinh nghiệp vụ nhập khẩu hàng hóa thì thuế 
GTGT của hàng hóa nhập khẩu sẽ được định khoản 


a) Nợ TK 133/Có TK 33312 
4b)Nợ TK 152/Có TK 33312 
' c) Nợ Tk 152, Nợ TK 133/Có TK 111 
d) Nợ Tk 33312/ Có TK 133 
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